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ĐỀ 1 

ĐẶNG VIỆT ĐÔNG 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I  

Môn:  TOÁN, Lớp 10  

    Thời gian làm bài: 90 phút, không tính thời gian phát đề 

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Câu nào sau đây không phải là mệnh đề? 

A. Bạn bao nhiêu tuổi?  B. Hôm nay là chủ nhật. 

C. Trái đất hình tròn.  D. 4 5 . 

Câu 2. Trong các mệnh đề dưới đây mệnh đề nào đúng? 

A. n  , ( )4n +  chia hết cho 4. B. 
2,  x x x   . 

C. 
2 : 7x x  = .  D. 2: 1 0x x  +  . 

Câu 3. Mệnh đề ( ) 2:" ,  7 0"P x x x x  − +  . Phủ định của mệnh đề P  là: 

A. 
2,  7 0.x x x  − +   B. 

2,  7 0.x x x  − +   

C. 
2,  7 0.x x x  − +   D. 

2,  7 0.x x x  − +   

Câu 4. Hãy liệt kê các phần tử của tập ( )( ) 22 5 3 0 .2x xX x x= − + =+  

A. 
3

2;1; .
2

X
 

= − 
 

 B. 
3

1; .
2

X
 

=  
 

 C.  2;1 .X = −  D.  1 .X =  

Câu 5. Cho 2  tập hợp ( )( ) 2 2| 2 2 3 2 0A x x x x x=  − − − = ,  2| 3 30B n n=    , chọn mệnh đề 

đúng? 

A.  2A B = . B.  5;4A B = . C.  2;4A B = . D.  3A B = . 

Câu 6. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 

A.  A  . B. A . C. A A . D. A A . 

Câu 7. Mệnh đề nào sau đây sai? 

A.   ( )  )1;5 \ 0;7 1;0 .− = −  B. (  ( )\ ;3 3; .− = +  

C.   ( )1;7 7;10 .−  =   D.  )  )  )2;4 4; 2; .−  + = − +  

Câu 8. Cho số 31975421 150a =  . Hãy viết số quy tròn của số 31975421  

A. 31975400 . B. 31976000 . C. 31970000 . D. 31975000 .  

Câu 9. Cho hai hàm số ( ) 3 – 3f x x x=  và ( ) 3 2g x x x= − + . Khi đó 

A. ( )f x  lẻ, ( )g x  không chẵn không lẻ. B. ( )f x lẻ, ( )g x  chẵn. 

C. ( )f x chẵn, ( )g x  lẻ. D. ( )f x  và ( )g x  cùng lẻ. 

Câu 10. Tập xác định của hàm số 2
7

x
y x

x
= − +

+
 là 
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A.  )2;+ . B. ( 7;2− . C.  \ 7;2− . D. ( )7; 2−  

Câu 11. Cho hàm số ( )
2

1 2

2 2

x khi x
f x

x khi x

+ 
= 

− 
. Khi đó giá trị của ( )3f  là:  

A. ( )3 7f = . B. ( )3 1f = . C. ( )3 3f = . D. ( )3 4f = . 

Câu 12. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số 2 1 3 2y x x= − + − ? 

A. ( )2;6M . B. ( )1; 1N − . C. ( )2; 10P − − . D. ( )0; 4Q − . 

Câu 13. Tìm tập xác định D  của hàm số 
2

2

9

x
y

x

+
=

−
. 

A. ( )  2; \ 3D = − +  . B.  )  2; \ 3D = − + . C.  \ 3D =  . D.  )2;3D = − . 

Câu 14. Hình vẽ sau đây là đồ thị của hàm số nào? 

 

A. 1y x= − . B. 1y x= − . C. y x= . D. 1y x= + . 

Câu 15. Phương trình đường thẳng đi điểm ( )3;1A  và song song với đường thẳng ' : 5d y x= − +  là: 

A. 2 2y x= + . B. 4y x= − . C. 4y x= − + . D. 6y x= − + . 

Câu 16. Cho hai đường thẳng 1 : 3 6d y x= − +  và 2 : 2 1d y x= + . Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng 1d  

và 2d  là: 

A. ( )2;5 . B. ( )1;3 . C. ( )1;9− . D. ( )0;6 . 

Câu 17. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m  thuộc đoạn  2017;2017−  để hàm số 

( )2 2y m x m= − +  đồng biến trên .  

A. Vô số . B. 2015 . C. 2014 . D. 2016 . 

Câu 18. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc hai 

A. 2 2y x= + . B. 
2 4y x= − . C. 

2

1

1
y

x x
=

+ +
. D. 2 2 3y x x= − − . 

Câu 19. Cho hàm số 
2 2 3y x x= + −  có đồ thị là parabol ( )P . Trục đối xứng của ( )P  là 

A. 1x = − . B. 1x = . C. 2x = . D. 2x = − . 

Câu 20. Cho hàm số ( ) 2 4 5f x x x= − + . Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. Hàm số nghịch biến trên các khoảng ( ); 2−  và ( )2;+ . 

B. Hàm số đồng biến trên các khoảng ( ); 2−  và ( )2;+ . 

C. Hàm số nghịch biến trên ( ); 2−  và đồng biến trên ( )2;+ . 

x 

y 

1 
1 
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D. Hàm số đồng biến trên ( ); 2−  và  nghịch biến trên ( )2;+ . 

Câu 21. Cho hàm số 
2

2 2 2

x m
y

x x m

+
=

− − +
. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m  sao cho tập xác định 

của hàm số là  ?  

A. ( );1m − . B.  )0;1m . C.  )0;m + . D.  0;1m . 

Câu 22. Cho hàm số 
2y ax bx c= + +  có đồ thị như hình vẽ 

 
Khẳng định nào sau đây là đúng 

A. 0, 0, 0a b c   . B. 0, 0, 0a b c   . C. 0, 0, 0a b c   . D. 0, 0, 0a b c   . 

Câu 23. Tìm giá trị của m  để đồ thị của ba hàm số 1, 3y x y x= + = − −  và 
2 2y x x m= − +  đồng quy. 

A. 1m = . B. 9m = − . C. 3m = − . D. 4m = . 

Câu 24. Cho hình chữ nhật ABCD  có 3AB = , 4AD= . Tính AC
 
? 

A. 6 . B. 3 . C. 4 . D. 5 . 

Câu 25. Cho ba điểm , ,M N P  thẳng hàng, trong đó điểm N  nằm giữa hai điểm M  và P . Khi đó cặp 

vectơ nào sau đây cùng hướng với nhau? 

A. MN  và PN . B. MN  và MP . C. MP  và PN . D. NM  và NP . 

Câu 26. Gọi O  là giao điểm của hai đường chéo của hình bình hành ABCD . Đẳng thức nào sau đây sai? 

A. .AB DC=  B. .OB DO=  C. .OA OC=  D. .CB DA=  

Câu 27. Cho 4 điểm bất kỳ , , ,A B C O . Đẳng thức nào sau đây là đúng? 

A. OA CA CO= + .  B. 0BC AC AB− + = . 

C. BA OB OA= − .  D. OA OB BA= − . 

Câu 28. Cho hình bình hành ABCD . Đẳng thức nào đúng? 

A. 2AC BD BC+ = . B. AC BC AB+ = . C. 2AC BD CD− = . D. AC AD CD− = . 

Câu 29. Cho tam giác ABC  vuông cân đỉnh C , 2AB = . Tính độ dài của .AB AC+  

A. 3AB AC+ = . B. 2 3AB AC+ = . C. 5AB AC+ = . D. 2 5AB AC+ = . 

Câu 30. Cho tam giác ABC  và điểm M  thoả mãn điều kiện 0MA MB MC− + = . Khi ấy 

A. Tứ giác ABMC  là hình bình hành. B. M  là trọng tâm tam giác ABC . 

C. Tứ giác BAMC  là hình bình hành. D. M  thuộc đường trung trực của AB . 

Câu 31. Cho tam giác ABC có trọng tâm G . Biểu diễn vectơ AG  qua hai vectơ ,  AB AC  là: 

x

y

O
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A. ( )
1

3
AG AB AC= + .  B. ( )

1

6
AG AB AC= + . 

C. ( )
1

6
AG AB AC= − .  D. ( )

1

3
AG AB AC= − . 

Câu 32. Cho G  là trọng tâm của tam giác ABC . Với mọi điểm M , ta luôn có: 

A. 2MA MB MC MG+ + = . B. 3MA MB MC MG+ + = . 

C. 4MA MB MC MG+ + = . D. MA MB MC MG+ + = . 

Câu 33. Cho tam giác ABC , gọi M  là trung điểm AB  và N  là một điểm trên cạnh AC  sao cho 

2NC NA= . Gọi K  là trung điểm của MN . Khi đó 

A. 
1 1

.
6 4

AK AB AC= +   B. 
1 1

.
4 6

AK AB AC= −  

C. 
1 1

.
4 6

AK AB AC= +   D. 
1 1

.
6 4

AK AB AC= −  

Câu 34. Cho tam giác ABC . Gọi M  và N  lần lượt là trung điểm của AB  và AC . Trong các mệnh đề 

sau, tìm mệnh đề sai? 

A. 2BC NM= − . B. 
1

2
CN AC= − . C. 2AB AM= . D. 2AC CN= . 

Câu 35. Cho tam giác ABC , gọi M  là điểm thỏa 3MB MC= . Khi đó đẳng thức nào sau đây đúng ? 

A. 
1

( )
2

AM AB AC= +   B. 
1 3

2 2
AM AB AC= − +  

C. 2AM AB AC= +   D. AM AB AC= −  

PHẦN TỰ LUẬN 

Bài 1. (0,5 điểm) Cho tập hợp  | 4A x x=   và tập hợp  | 2 7B x x=  −     

Tìm , \A B B A . 

Bài 2. (0,5 điểm) Xác định hệ số a và b của parabol 
2( ) : 1P y ax bx= + − , biết (P) có trục đối xứng 

1x = và đi qua điểm (3;2)A . 

Bài 3.  (1,0 điểm) 

a)Xét tính chẵn lẻ của hàm số ( ) 5 5y f x x x= = − + +  

b)Tìm tham số m  để đường thẳng : 2d y x m= +  cắt Parabol ( ) 2: 2P y x x= + −  tại hai điểm 

phân biệt A , B  đều nằm bên phải trục tung. 

Bài 4.  (0,5 điểm) Cho hai tập   ( 0;5 ; 2 ;3 1A B a a= = + , 1a  − . Với giá trị nào của a  thì A B  . 

Bài 5.  (0,5 điểm) Cho tam giác ,ABC  điểm M  thuộc cạnh AB  sao cho 3 AM AB=  và N  là trung 

điểm của .AC  Tính MN  theo AB  và .AC  
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ĐỀ 1 

ĐẶNG VIỆT ĐÔNG 

HDG ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I  

Môn:  TOÁN, Lớp 10  

    Thời gian làm bài: 90 phút, không tính thời gian phát đề 

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM 

1.A 2.D 3.D 4.D 5.A 6.D 7.A 8.D 9.A 10.B 

11.D 12.A 13.B 14.A 15.C 16.B 17.B 18.B 19.A 20.C 

21.B 22.C 23.B 24.D 25.B 26.C 27.B 28.A 29.C 30.C 

31.A 32.B 33.C 34.D 35.B      

* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,2 điểm. 

II. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu hỏi Nội dung Điểm 

Bài 1 

(0,5 điểm) 

 )4;A = + , ( 2;7B = −  

 4;7A B = , \ ( 2;4)B A = −  

 

0,25 

 

0,25 

Bài 2 

(0,5 điểm) 

(P) có trục đối xứng 1 1 2 0
2

b
x a b

a

−
=  =  + =  

(P) đi qua điểm (3;2) 2 9 3 1 9 3 3A a b a b = + −  + =   

Giải hệ phương trình
2 0 1

9 3 3 2

a b a

a b b

+ = = 
 

+ = = − 
 

 

 

 

0,25 

 

0,25 

 

 

Bài  3 

(1,0 điểm) 

a) TXĐ:  5;5D = −  là tập đối xứng. 

+) x D  thì x D−    

+) ( ) 5 5 5 5 ( )f x x x x x f x− = + + − + = − + + =  

 Vậy đây là hàm số chẵn 

b) Phương trình hoành độ giao điểm của d  và ( )P  là:  

( )2 22 2 2 0x x x m x x m+ − = +  − − + =  (1) 

( ) ( )
2

1 4. 2 4 9m m = − + + = +  

Đường thẳng : 2d y x m= +  cắt Parabol ( ) 2: 2P y x x= + −  tại hai điểm phân biệt A , 

B  đều nằm bên phải trục tung 
 Phương trình (1) có hai nghiệm dương phân biệt 

1 2

1 2

0

0

0

x x

x x

 


 + 
  ( )

4 9 0

1 0

2 0

m

m

 + 


 
− + 

9

4

2

m

m


 −

 
  −

9
2

4
m−   − . 

Vậy 
9

2
4

m−   − . 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 

mailto:dangvietdong.ninhbinh.vn@gmail.com
https://www.facebook.com/dongpay


  Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A                         Ôn tập GKI Toán 10 

 

 

ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.ninhbinh.vn@gmail.com                                         Trang 6    

Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - Kênh Youtube: Thầy Đặng Việt Đông  

Bài 4 

(0,5 điểm) 

A B =

2 5

3 1 0

1

a

a

a

 
 + 


 −

 

5

2

1

3

1

a

a

a





   −




 −

5

2

1
1

3

a

a




 
−   −


. 

 

 

0,25 

 

 

 

0,25 

Bài 5 

(0,5 điểm) 

Vì N  là trung điểm AC  nên 2 .MN MA MC MA MA AC= + = + +  

2 2MN MA AC = +
2

.
3

AB AC= − +  

Suy ra 
1 1

.
3 2

MN AB AC= − +  

0,25 

 

 

 

0,25 
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HƯỚNG DẪN CHI TIẾT 35 CÂU TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Câu nào sau đây không phải là mệnh đề? 

A. Bạn bao nhiêu tuổi?  B. Hôm nay là chủ nhật.  

C. Trái đất hình tròn.  D. 4 5 . 

Lời giải 

Chọn A 

Câu 2. Trong các mệnh đề dưới đây mệnh đề nào đúng? 

A. n  , ( )4n +  chia hết cho 4 . B. 
2,  x x x   . 

C. 
2 : 7x x  = .  D. 2: 1 0x x  +  . 

Lời giải 

Chọn D 

Với 1n = , ta có 4 5n+ =  không chia hết cho 4  nên mệnh đề trong phương án A  sai. 

Với 0x = , ta có 2x x  0 0   (sai) nên mệnh đề trong phương án B  sai. 

Ta có 2 7 7x x=  =    nên mệnh đề trong phương án C  sai. 

D  đúng vì 2: 0x x    nên 2 1 1 0x +   2 1 0x +  , x  .  

Câu 3. Mệnh đề ( ) 2:" ,  7 0"P x x x x  − +  . Phủ định của mệnh đề P  là: 

A. 
2,  7 0.x x x  − +   B. 

2,  7 0.x x x  − +   

C. 
2,  7 0.x x x  − +   D. 

2,  7 0.x x x  − +   

Lời giải.  

Chọn D 

Phủ định của mệnh đề P  là ( ) 2:" ,  7 0"P x x x x  − +  .  

Câu 4. Hãy liệt kê các phần tử của tập ( )( ) 22 5 3 0 .2x xX x x= − + =+  

A. 
3

2;1; .
2

X
 

= − 
 

 B. 
3

1; .
2

X
 

=  
 

 C.  2;1 .X = −  D.  1 .X =  

Lời giải 

Chọn D  

Ta có ( )( )2 3 02 2 5x x x++ − =  
2 3

2 0

2 5 0

x

x x


 

+ =

+ =

−

2

1

3

2

x

x

x


 = − 


 = 


= 


 nên  1 .X =   
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Câu 5. Cho 2  tập hợp ( )( ) 2 2| 2 2 3 2 0A x x x x x=  − − − = ,  2| 3 30B n n=    , chọn mệnh đề 

đúng? 

A.  2A B = . B.  5;4A B = . C.  2;4A B = . D.  3A B = . 

Lời giải 

Chọn A  

Xét tập hợp ( )( ) 2 2| 2 2 3 2 0A x x x x x=  − − − =  ta có: ( )( )2 22 2 3 2 0x x x x− − − =  

2

2

2 0

2 3 2 0

x x

x x

 − =
 

− − =

0

1

2

2

x

x

x

=

 = −

 =

1
0;2;

2
A

 
 = − 

 
. 

Xét tập hợp  2| 3 30B n n=     2;3;4;5= . 

Vậy  2A B = . 

Câu 6. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 

A.  A  . B. A . C. A A . D. A A . 

Lời giải 

Chọn D 

Giữa hai tập hợp không có quan hệ “thuộc”. 

Câu 7. Mệnh đề nào sau đây sai? 

A.   ( )  )1;5 \ 0;7 1;0 .− = −  B. (  ( )\ ;3 3; .− = +  

C.   ( )1;7 7;10 .−  =   D.  )  )  )2;4 4; 2; .−  + = − +  

Lời giải 

Chọn A  

Ta có   ( )  1;5 \ 0;7 1;0− = − . 

Câu 8. Cho số 31975421 150a =  . Hãy viết số quy tròn của số 31975421  

A. 31975400 . B. 31976000 . C. 31970000 . D. 31975000 .  

Lời giải 

Chọn D  

Ta có 31975421 150a =  . Vì độ chính xác đến hàng trăm ( 150d = ) nên quy tròn a  đến hàng 

nghìn. Vậy số quy tròn là: 31975000 . 

Câu 9. Cho hai hàm số ( ) 3 – 3f x x x=  và ( ) 3 2g x x x= − + . Khi đó 
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A. ( )f x  lẻ, ( )g x  không chẵn không lẻ. B. ( )f x lẻ, ( )g x  chẵn. 

C. ( )f x chẵn, ( )g x  lẻ. D. ( )f x  và ( )g x  cùng lẻ. 

Lời giải 

Chọn A 

Xét hàm số ( ) 3 – 3f x x x=  có tập xác định D= . 

Ta có 
( ) ( ) ( ) ( )

3 3 ,– 3 3

x D x D

f x x x x x f x x D− − =

   − 


− =  − + = −

 

Do đó hàm số ( )y f x=  là hàm số lẻ. 

Xét hàm số ( ) 3 2g x x x= − +  có tập xác định D= . 

Ta có ( ) ( )1 01 2g g− =  = . 

Do đó hàm số ( )y g x=  là không chẵn, không lẻ. 

Câu 10. Tập xác định của hàm số 2
7

x
y x

x
= − +

+
 là 

A.  )2;+ . B. ( 7;2− . C.  \ 7;2− . D. ( )7; 2−  

Lời giải 

Chọn B 

Điều kiện : 
2 0

7 0

x

x

− 


+ 
 

2

7

x

x


 

 −
  TXĐ : ( 7;2D = − . 

Câu 11. Cho hàm số  ( )
2

1 2

2 2

x khi x
f x

x khi x

+ 
= 

− 
. Khi đó giá trị của ( )3f  là:  

A. ( )3 7f = . B. ( )3 1f = . C. ( )3 3f = . D. ( )3 4f = . 

Lời giải 

Chọn D 

Câu 12. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số 2 1 3 2y x x= − + − ? 

A. ( )2;6M . B. ( )1; 1N − . C. ( )2; 10P − − . D. ( )0; 4Q − . 

Lời giải 

Chọn A 

Thay tọa độ điểm M  vào ta được 6 2. 2 1 3. 2 2= − + −  (đúng). 
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Câu 13. Tìm tập xác định D  của hàm số 
2

2

9

x
y

x

+
=

−
. 

A. ( )  2; \ 3D = − +  . B.  )  2; \ 3D = − + . C.  \ 3D =  . D.  )2;3D = − . 

Lời giải 

Chọn B 

Hàm số xác định khi 
2

2 0 2 2

3 39 0

x x x

x xx

+   −  −  
   

  −   
. 

Vậy hàm số có tập xác định  )  2; \ 3D = − + . 

Câu 14. Hình vẽ sau đây là đồ thị của hàm số nào? 

 

A. 1y x= − . B. 1y x= − . C. y x= . D. 1y x= + . 

Lời giải 

Chọn A 

Dựa vào các phương án đã cho giả sử hàm số cần tìm có dạng: ( )0y a x b a= +  . 

Đồ thị hàm số đi qua ba điểm ( ) ( ) ( )0;1 , 1;0 , 1;0− nên ta có: 
1 1

0 1

b a

a b b

= = − 
 

= + = 
. 

Vậy hàm số cần tìm là 1y x= − . 

Câu 15. Phương trình đường thẳng đi qua điểm ( )3;1A  và song song với đường thẳng ' : 5d y x= − +  là: 

A. 2 2y x= + . B. 4y x= − . C. 4y x= − + . D. 6y x= − + . 

Lời giải 

Chọn C 

Giả sử phương trình đường thẳng có dạng: ( )0y ax b a= +  . 

Đường thẳng song song với 'd  nên: 
1

5

a

b

= −



  

Đường thẳng đi qua điểm ( )3;1A  nên ta có: 3 1a b+ =  hay ( )3. 1 1 4b b− + =  = ( thỏa mãn)  

Vậy phương trình đường thẳng cần tìm là: 4y x= − + . 

x 

y 

1 
1 
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Câu 16. Cho hai đường thẳng 1 : 3 6d y x= − +  và 2 : 2 1d y x= + . Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng 1d  

và 2d  là: 

A. ( )2;5 . B. ( )1;3 . C. ( )1;9− . D. ( )0;6 . 

Lời giải 

Chọn B 

Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng 1d  và 2d  là nghiệm của hệ 
3 6

2 1

y x

y x

= − +


= +

3 6

2 1

x y

x y

+ =
 

− = −

1

3

x

y

=
 

=
.  

Câu 17. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m  thuộc đoạn  2017;2017−  để hàm số 

( )2 2y m x m= − +  đồng biến trên .  

A. Vô số . B. 2015 . C. 2014 . D. 2016 . 

Lời giải 

Chọn B 

Hàm số bậc nhất y ax b= +  đồng biến trên 0a  2 0m −  2m  . 

Vì m  và   2017;2017m −  3;4;5;...;2017 .m   

Vậy có 2017 3 1 2015− + =  giá trị nguyên của m  cần tìm. 

Câu 18. Hàm số nào là hàm số bậc hai 

A. 2 2y x= + . B. 
2 4y x= − . C. 

2

1

1
y

x x
=

+ +
. D. 2 2 3y x x= − − . 

Lời giải 

Chọn B 

Câu 19. Cho hàm số 
2. 2 3y x x= + −  có đồ thị là parabol ( )P . Trục đối xứng của ( )P  là: 

A. 1x = − . B. 1x = . C. 2x = . D. 2x = − . 

Lời giải 

Chọn A 

( )P  có trục đối xứng là đường thẳng 1
2

b
x

a

−
= = −  

Câu 20. Cho hàm số ( ) 2 4 5f x x x= − +  . Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. Hàm số nghịch biến trên các khoảng ( ); 2−  và ( )2;+ . 

B. Hàm số đồng biến trên các khoảng ( ); 2−  và ( )2;+ . 
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C. Hàm số nghịch biến trên ( ); 2−  và đồng biến trên ( )2;+ . 

D. Hàm số đồng biến trên ( ); 2− và nghịch biến trên ( )2;+ . 

Lời giải. 

Chọn C 

Ta có ( ) ( ) ( ) ( )2 2

1 2 1 1 2 24 5 4 5f x f x x x x x− = − + − − +  

( ) ( ) ( )( )2 2

1 2 1 2 1 2 1 24 4x x x x x x x x= − − − = − + − . 

● Với mọi ( )1 2,  ; 2x x  −  và 1 2x x . Ta có 
1

1 2

2

2
4

2

x
x x

x


 + 


. 

Suy ra 
( ) ( ) ( )( )1 2 1 2 1 2

1 2

1 2 1 2

4
4 0

f x f x x x x x
x x

x x x x

− − + −
= = + − 

− −
. 

Vậy hàm số nghịch biến trên ( ); 2− . 

● Với mọi ( )1 2,  2;x x  +  và 1 2x x . Ta có 
1

1 2

2

2
4

2

x
x x

x


 + 


. 

Suy ra 
( ) ( ) ( )( )1 2 1 2 1 2

1 2

1 2 1 2

4
4 0

f x f x x x x x
x x

x x x x

− − + −
= = + − 

− −
. 

Vậy hàm số đồng biến trên ( )2;+ . 

Câu 21. Cho hàm số 
2

2 2 2

x m
y

x x m

+
=

− − +
. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m  sao cho tập xác định 

của hàm số là  ?  

A. ( );1m − . B.  )0;1m . C.  )0;m + . D.  0;1m . 

Lời giải 

Chọn B 

Để hàm số xác định trên  thì  

2

0

2 2 0,

m

x x m x




− − +   

0

0

m 
 

  ( )

0

1 2 0

m

m


 

− − + 

0

1

m

m


 


0 1m   .  

Câu 22. Cho hàm số 
2y ax bx c= + +  có đồ thị như hình vẽ 
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Khẳng định nào sau đây là đúng 

A. 0, 0, 0a b c   . B. 0, 0, 0a b c   . C. 0, 0, 0a b c   . D. 0, 0, 0a b c   . 

Lời giải 

Chọn C  

Đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ dương nên suy ra 0c  . 

Hình dạng đồ thị suy ra hệ số 0a  . 

Mặt khác từ đồ thị ta thấy hoành độ đỉnh I  là 00 0 0
2 2

ab b
x b

a a

= −    ⎯⎯→  . 

Vậy 0, 0, 0a b c   . 

Câu 23. Tìm giá trị của m  để đồ thị của ba hàm số 1, 3y x y x= + = − −  và 
2 2y x x m= − +  đồng quy. 

A. 1m = . B. 9m = − . C. 3m = − . D. 4m = . 

Lời giải 

Chọn B  

Hoành độ giao điểm của hai đường thẳng 1y x= +  và 3y x= − −  thỏa mãn phương trình 

1 3x x+ =− − 2 4x =− 2x =−  Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng trên là ( )2; 1− − . 

Ba đồ thị đồng quy khi 
2 2y x x m= − +  đi qua điểm ( )2; 1− − . Điều này xảy ra khi  

( ) ( )
2

1 2 2. 2 9m m− = − − − +  = − . 

Câu 24. Cho hình chữ nhật ABCD  có 3AB = , 4AD= . Tính AC
 
? 

A. 6 . B. 3 . C. 4 . D. 5 . 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có 
2 2 9 16 5AC AB AD= + = + = . 

Câu 25. Cho ba điểm , ,M N P  thẳng hàng, trong đó điểm N  nằm giữa hai điểm M  và P . Khi đó cặp 

vectơ nào sau đây cùng hướng với nhau? 

A. MN  và PN . B. MN  và MP . C. MP  và PN . D. NM  và NP . 

x

y

O
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Lời giải 

Chọn B 

 

Câu 26. Gọi O  là giao điểm của hai đường chéo của hình bình hành ABCD . Đẳng thức nào sau đây sai? 

A. .AB DC=  B. .OB DO=  C. .OA OC=  D. .CB DA=  

Lời giải 

Chọn C 

Câu 27. Cho 4 điểm bất kỳ , , ,A B C O . Đẳng thức nào sau đây là đúng? 

A. OA CA CO= + .  B. 0BC AC AB− + = . 

C. BA OB OA= − .  D. OA OB BA= − . 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có: ( ) 0BC AC AB BC AC AB BC BC− + = − − = − = . 

Câu 28. Cho hình bình hành ABCD . Đẳng thức nào đúng? 

A. 2AC BD BC+ = . B. AC BC AB+ = . C. 2AC BD CD− = . D. AC AD CD− = . 

Lời giải 

Chọn A 

 

Ta có: 2 ( ) 2AC BD AB BC BC CD BC AB CD BC+ = + + + = + + = . 

Câu 29. Cho tam giác ABC  vuông cân đỉnh C , 2AB = . Tính độ dài của .AB AC+  

A. 3AB AC+ = . B. 2 3AB AC+ = . C. 5AB AC+ = . D. 2 5AB AC+ = . 

Lời giải 

Chọn C 
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Ta có 2AB = 1AC CB = = . 

Gọi I  là trung điểm BC
2 2 5

2
AI AC CI = + = . 

Khi đó 2AC AB AI+ =
5

2 2. 5
2

AC AB AI + = = = . 

Câu 30. Cho tam giác ABC  và điểm M  thoả mãn điều kiện 0MA MB MC− + = . Khi ấy 

A. Tứ giác ABMC  là hình bình hành. B. M  là trọng tâm tam giác ABC . 

C. Tứ giác BAMC  là hình bình hành. D. M  thuộc trung trực của AB . 

Lời giải. 

Chọn C 

 

Ta có: 0MA MB MC− + =  0BA MC + = MC BA = −  MC AB = . 

Câu 31. Cho tam giác ABC có trọng tâm G . Biểu diễn vectơ AG  qua hai vectơ ,  AB AC  là: 

A. ( )
1

3
AG AB AC= + .  B. ( )

1

6
AG AB AC= + . 

C. ( )
1

6
AG AB AC= − .  D. ( )

1

3
AG AB AC= − . 

Lời giải 

Chọn A 

IC B

A
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Gọi I  là trung điểm của BC . 

Ta có: ( ) ( )
2 2 1 1

3 3 2 3
AG AI AB AC AB AC= =  + = + . 

Câu 32. Cho G  là trọng tâm của tam giác ABC . Với mọi điểm M , ta luôn có: 

A. 2MA MB MC MG+ + = . B. 3MA MB MC MG+ + = . 

C. 4MA MB MC MG+ + = . D. MA MB MC MG+ + = . 

Lời giải 

Chọn B 

Áp dụng tính chất trọng tâm của tam giác: Với mọi điểm M , ta luôn có 3MA MB MC MG+ + = . 

Câu 33. Cho tam giác ABC , gọi M  là trung điểm AB  và N  là một điểm trên cạnh AC  sao cho 

2NC NA= . Gọi K  là trung điểm của MN . Khi đó 

A. 
1 1

.
6 4

AK AB AC= +   B. 
1 1

.
4 6

AK AB AC= −  

C. 
1 1

.
4 6

AK AB AC= +   D. 
1 1

.
6 4

AK AB AC= −  

Lời giải 

Chọn C 

Ta có ( )
1 1 1 1 1 1

2 2 2 3 4 6
AK AM AN AB AC AB AC

 
= + = + = + 

 
.  

Câu 34. Cho tam giác ABC . Gọi M  và N  lần lượt là trung điểm của AB  và AC . Trong các mệnh đề 

sau, tìm mệnh đề sai? 

A. 2BC NM= − . B. 
1

2
CN AC= − . C. 2AB AM= . D. 2AC CN= . 

Lời giải 

Chọn D 

G

I

A

B
C
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Ta thấy AC  và CN  ngược hướng nên 2AC CN=  là sai. 

Câu 35. Cho tam giác ABC , gọi M  là điểm thỏa 3MB MC= . Khi đó đẳng thức nào sau đây đúng ? 

A. 
1

( )
2

AM AB AC= +   B. 
1 3

2 2
AM AB AC= − +  

C. 2AM AB AC= +   D. AM AB AC= −  

Lời giải 

Chọn B 

 

Gọi I  là trung điểm của BC . Khi đó C  là trung điểm của MI . Ta có: 

1 1 3
2 2 ( ) 2

2 2 2
AM AI AC AM AI AC AB AC AC AB AC+ =  = − + = − + + = − + . 
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ĐỀ 2 

ĐẶNG VIỆT ĐÔNG 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I  

Môn:  TOÁN, Lớp 10  

    Thời gian làm bài: 90 phút, không tính thời gian phát đề 

PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Cho các phát biểu sau đây 

(I):“17 là số nguyên tố”. 

(II):“Tam giác vuông có một đường trung tuyến bằng nửa cạnh huyền”. 

(III): “Các em C14 hãy cố gắng học tập thật tốt nhé !”. 

(IV): “Mọi hình chữ nhật đều nội tiếp được đường tròn”. 

Hỏi có bao nhiêu phát biểu là một đề? 

A. 4 . B. 3 . C. 2 . D. 1. 

Câu 2: Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. 3.    B. 2 16.   

C. 35 6.   D. 36 6.  

Câu 3: Cho ba mệnh đề sau, với n  là số tự nhiên.  

(1) 8n  là số chính phương 

(2) Chữ số tận cùng của n  là 4 

(3) 1n  là số chính phương 

Biết rằng có hai mệnh đề đúng và một mệnh đề sai. Hãy xác định mệnh đề nào, đúng mệnh đề nào sai? 

A. Mệnh đề (2) và (3) là đúng, còn mệnh đề (1) là sai 

B. Mệnh đề (1) và (2) là đúng, còn mệnh đề (3) là sai 

C. Mệnh đề (1) là đúng, còn mệnh đề (2) và (3) là sai. 

D. Mệnh đề (1) và (3) là đúng, còn mệnh đề (2) là sai. 

Câu 4: Cho các tập hợp    1;2;3;4 , 2;4;5;8 .A B= =  Tìm tập hợp .A B  

A.  1;2;3;4;5;8 .A B =  B.  1;2;3;5;8 .A B =  

C.  1;2;3;4;5;6;8 .A B =  D.  1;3;4;5;8 .A B =  

Câu 5: Cho ba tập hợp 

:E  “Tập hợp các tứ giác”. 

:F  “Tập hợp các hình thang”. 

:G  “Tập hợp các hình thoi”. 

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là sai? 

A. .F E  B. .E G  C. .G F  D. .G E  

Câu 6: Cho hai tập hợp  4;7M = −  và ( ) ( ); 2 3;N = − −  + . Hãy xác định tập hợp M N . 

A.  ) ( )4;2 3;7M N = −  . B. (  ( );2 3;M N = −  + . 

C. ( ) ( ); 2 3;M N = − −  + . D.  ) ( 4; 2 3;7M N = − −  . 

Câu 7: Trong các số dưới đây, giá trị gần đúng của 30 5−  với sai số tuyệt đối bé nhất là: 

A. 0,476.  B. 0,477.  C. 0,478.  D. 0,479.  
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Câu 8: Cho tập hợp ( ) ( ) 2; 25 6= − = +A x y x y y  và , x y . Số phần tử của tập hợp A  là 

A. 7. B. 5. C. 4. D. 6 . 

Câu 9: Giá trị của hàm số 
1

2 1
f x

x
 tại 5x =  là 

A. 
1

.
3

 B. Không tồn tại C. 
1

.
9

 D. 
1

.
3

 

Câu 10: Tập xác định của hàm 1y x= −  là 

A. D= . B. D= . C. ( )1;D = + . D.  )1;D = + . 

Câu 11: Cho hàm số ( )y f x=  có tập xác định [ 3;3]−  và đồ thị của nó được biểu diễn trong hình vẽ sau: 

 

Phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Hàm số nghịch biến trên ( )1;3− . B. Hàm số nghịch biến trên ( )2;1− . 

C. Hàm số đồng biến trên ( )1;1−  và ( )1;4 . D. Hàm số đồng biến trên ( )3; 1− −  và ( )1;3 . 

Câu 12: Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn? 

A. 
2 2y x= + . B. 2y x= . C. 

3y x= . D. 1y x= − . 

Câu 13: Tìm tập xác định D  của hàm số 
( )

7

3 1 2 3

x
y

x x

−
=

+ +
. 

A. 
1 3

\ ; ;7
3 2

D
 

= − − 
 

. B. 
3 1

;7 \
2 3

D
   

= − −  
   

. 

C. 
1 3

\ ;
3 2

D
 

= − − 
 

. D. 
3 1

; \
2 3

D
   

= − + −  
   

. 

Câu 14: Tập xác định của hàm 
1

2

x
y

x

+
=

−
 có dạng (  ( ); ;a b−  + . Khi đó tổng ( )a b+  bằng 

A. 3 . B. 3− . C. 1− . D. 1. 

Câu 15: Cho đồ thị hàm số 2y x= − +  cắt trục hoành, trục tung lần lượt tại A  và B . Tính diện tích S  của 

tam giác ,OAB  với O  là gốc tọa độ. 

A. 4S = . B. 8S = . C. 2S = . D. 6S = . 

Câu 16: Hàm số nào sau đây đồng biến trên ? 

A. 3 2y x= − . B. 3 1y x= + . C. 3y = − . D. 2
2

x
y = − . 

Câu 17: Điểm nào trong các điểm dưới đây không thuộc đồ thị hàm số 
1

2
3

y x= − ? 

A. ( )3;1 . B. 
1

5;
3

 
− 

 
. C. ( )15; 7− − . D. ( )66;20 . 

Câu 18: Tìm phương trình trục đối xứng của đồ thị hàm số 2 6 7y x x= − + + ? 

A. 16y = . B. 3x = . C. 3y = . D. 6y = . 
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Câu 19: Tìm giá trị của m  để parabol 2 1y x mx= + +  đi qua điểm ( )1;1A . 

A. 1m = . B. 2m = . C. 1m = − . D. 2m = − . 

Câu 20: Tìm giá trị của ,a b  để đồ thị hàm số 2y x ax b= + +  đi qua hai điểm ( ) ( )1;7 , 1;3M N − . 

A. 1; 3a b= = . B. 2; 4a b= = . C. 1; 5a b= − = . D. 3; 7a b= = . 

Câu 21: Hàm số 22 5 6y x x= + −  đạt giá trị nhỏ nhất tại 

A. 
5

2
x = . B. 

5

2
x

−
= . C. 6x = . D. 

5

4
x

−
= . 

Câu 22: Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào sau đây? 

A. 2 2 5y x x= + + . 

B. 22 1y x x= + − . 

C. 
22 8 5y x x= + + . 

D. 
2 2 3y x x= + − . 

 

 

Câu 23: Cổng vào miền Tây (Gateway Arch) ở thành phố St.Louis, tiểu bang 

Missouri, nước Mỹ, có hình dạng xem như một parabol như hình vẽ. 

Khoảng cách giữa 2  chân cổng 160AB m= . Trên thành cổng, tại vị trí có độ cao 45m  so với 

mặt đất (tại điểm M thuộc đoạn thẳng AB), người ta thả một sợi dây chạm đất (dây căng thẳng 

theo phương vuông góc với đất). Vị trí chạm đất của đầu sợi dây này cách chân cổng A  một 

đoạn 10m . Giả sử các số liệu trên là chính xác. Hãy tính độ cao của cổng Arch tính từ mặt đất 

đến điểm cao nhất của cổng. 

 
A. 175m. B. 192m. C. 210 m. D. 185m. 

Câu 24: Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. Hai véc-tơ bằng nhau khi chỉ khi độ dài của chúng bằng nhau. 

B. Hai véc-tơ bằng nhau khi chỉ khi hai véc-tơ cùng phương. 

C. Hai véc-tơ bằng nhau khi chỉ khi hai véc-tơ cùng phương và cùng độ dài 

D. Hai véc-tơ bằng nhau khi chỉ khi hai véc-tơ cùng hướng và cùng độ dài. 

Câu 25: Khẳng định nào sau đây sai? 

A. Hai véc-tơ cùng phương với một véc-tơ khác véc-tơ 0  thì hai véc-tơ đó cùng phương. 

B. Hai véc-tơ cùng hướng với một véc-tơ khác véc-tơ 0  thì hai véc-tơ đó cùng hướng. 

C. Hai véc-tơ ngược hướng với một véc-tơ khác véc-tơ 0  thì hai véc-tơ đó ngược hướng. 

D. Hai véc-tơ cùng bằng một véc-tơ thứ ba thì hai véc-tơ đó bằng nhau. 

Câu 26: Gọi G  là trọng tâm tam giác vuông ABC  có cạnh huyền 12BC = . Véc-tơ GB GC+  có độ dài 

bằng bao nhiêu? 

A. 2 . B. 4 . C. 8 . D. 2 3  
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Câu 27: Có 6 điểm bất kỳ , , , , ,A B C D E F . Tổng véc-tơ AB CD EF+ +  bằng? 

A. AF CE DB+ +  B. AE CB DF+ + . C. AD CF EB+ + . D. AE BC DF+ +  

Câu 28: Cho bốn điểm bất kì , , ,A B C O . Đẳng thức nào sau đây đúng? 

A. OA OB BA= − .  B. AB OB OA= + . 

C. AB AC BC= + .  D. OA CA CO= − . 

Câu 29: Cho lục giác đều ABCDEF  tâm O . Véc-tơ v AF BC DE= + +  bằng véc-tơ nào dưới đây? 

 

A. DA . B. CF . C. BE . D. 0 . 

Câu 30: Cho hình vuông ABCD  cạnh a , tâm O . Tính theo a  độ dài của véc-tơ u AB OD BC= + − . 

 

A. 
2

2

a
. B. 

3 2

2

a
. C. 2a . D. a . 

Câu 31: Cho 2a b= − , khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. a  và b  có giá trùng nhau. B. a  và b  ngược hướng. 

C. a , b  ngược hướng và 2a b= . D. a , b  ngược hướng và 2a b= − . 

Câu 32: Cho hai véc-tơ a  và b  khác 0  và không cùng phương. Biết hai véc-tơ 2 3u a b= − và 

( )1v a x b= + −  cùng phương. Khi đó giá trị của x  là 

A. 
1

.
2  

B. 
3

.
2

−  C. 
1

.
2

−  D. 
3

.
2  

Câu 33: Cho điểm B  nằm giữa hai điểm A  và C , 2AB a= , 6AC a= . Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. 4BC AC= . B. BC AB= . C. 2BC AB= − . D. 2BC BA= − . 

Câu 34: Cho tam giác ABC , D  là điểm thuộc cạnh BC  sao cho 2DC DB= . Biết . 

Tính 
m

n
 

 

A. 
1

3
. B. 2 . C. 

1

2
. D. 

2

3

−
. 

AD mAB nAC= +

C B

A

D

A D

B C

O

A

BC

D

E F

O
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Câu 35: Cho tam giác ABC . Gọi M  là trung điểm của AB  và N  là một điểm trên cạnh AC  sao cho 

2NC NA= . Gọi K  là một điểm trên cạnh MN  sao cho 3KN KM= . Khi đó, kết quả nào dưới 

đây đúng? 

A. 
3 1

8 12
AK AB AC

−
= + . B. 

3 1

8 12
AK AB AC

−
= − . 

C. 
3 1

8 12
AK AB AC= + .  D. 

3 1

8 12
AK AB AC= − . 

 

 

PHẦN TỰ LUẬN 

Bài 1. Xác định các tập A B ; A B ; \A B  biết  3 5A x x − =  ;  4B x x=   . 

Bài 2. Tìm tập xác định của hàm số 
2

5 3
3

x
y x

x
= + +

−
.  

Bài 3. Xác định hàm số bậc hai 22y x bx c= + +  biếtđồ thị có trục đối xứng là đường thẳng 1x =  và cắt 

trục tung tại điểm ( )0;4A . 

Bài 4. Cho tam giác vuông cân ABC tại B . Gọi J là điểm thuộc cạnh AB sao cho 2 0JB JA+ = . 

a) Chứng minh rằng: 
1 2

3 3
CJ CB CA= +  . 

b) Tính 2BA BC− biết 2AB a= . 

c) Tìm tập hợp điểm M  sao cho 2MA MB MC MB MA+ + = + .  
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ĐỀ 2 

ĐẶNG VIỆT ĐÔNG 

HDG ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I  

Môn:  TOÁN, Lớp 10  

    Thời gian làm bài: 90 phút, không tính thời gian phát đề 

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM 

1. B 2. D 3. D 4. A 5. B 6.D 7.B 8. D 9.A 10. D 

11. D 12. A 13. B 14. D 15. C 16. B 17. A 18. B 19. C 20. B 

21. D 22. C 23. B 24. D 25. C 26. B 27. C 28. D 29. C 30. A 

31. C 32. C 33. D 34. B 35. C      

* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,2 điểm. 

II. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu hỏi Nội dung Điểm 

Bài 1 (1,0 điểm) 

Ta có  3;5A = − . 

4 4 4x x  −   . Do đó ( )4;4B = − . 
0.25 

( 4;5A B = − . 0.25 

 )3;4A B = −  0.25 

 \ 4;5A B = . 0.25 

Bài 2 (0.5 điểm) 

Hàm số 
2

5 3
3

x
y x

x
= + +

−
 xác định khi 

3
5 3 0 3

35
3 0 5

3

x x
x

x
x


+   − 

  −   
−   

. 

0.25 

Vậy tập xác định của hàm số là 
3

;3
5

D
 

= − 
 

. 0.25 

Bài 3 (1.0 điểm) 

Trục đối xứng của hàm số bậc hai là đường thẳng 0 .
2 2.2 4

b b b
x x

a
= = − = − = −  0.25 

Theo đề bài, ta có 1 4.
4

b
b− =  = −  

 

0.25 

Vậy 22 4y x x c= − + . 0.25 

Đồ thị cắt trục tung tại ( )0;4A  nên ( )24 2.0 4 .0 4.c c= + − +  =  

Do đó 42 4 4.y x x= − +  

 

0.25 

Bài 4 (1.5 điểm) a) Ta có 
2

2 0
3

JB JA BJ BA+ =  =  0.25 
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Do đóCJ CB BJ= + = ( )
2 2

3 3
CB BA CB CA CB+ = + −

1 2

3 3
CB CA= +  

 

0.25 

Bài 4 (1.5 điểm) 

b) Ta có 2BA BC BA BA BC BA CA− = + − = + . 0.25 

Dựng AE BA=  

 

Khi đó: 2BA BC− = BA CA AE CA+ = + CE CE= =  

Xét tam giác vuông  EBC ta có: ( ) ( )
2 2

2 4 2 5CE a a a= + =  

 

0.25 

c) Gọi G là trọng tâm tam giác ABC ta có 

2MA MB MC MB MA+ + = + ( )3 2MG MJ JB MJ JA = + + +  

( )3 3 2MG MJ JB JA = + + 3 3MG MJ =  

MG MJ = . 

 

0.25 

Vậy tập hợp điểm  M  là đường trung trực JG . 

 

0.25 
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HƯỚNG DẪN CHI TIẾT 35 CÂU TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Cho các phát biểu sau đây 

(I): “17 là số nguyên tố”. 

(II): “Tam giác vuông có một đường trung tuyến bằng nửa cạnh huyền”. 

(III): “Các em C14 hãy cố gắng học tập thật tốt nhé !”. 

(IV): “Mọi hình chữ nhật đều nội tiếp được đường tròn”. 

Hỏi có bao nhiêu phát biểu là một đề ? 

A. 4 . B. 3 . C. 2 . D. 1. 

Lời giải 

Chọn B 

 Câu (I) là mệnh đề.  Câu (II) là mệnh đề. 

 Câu (III) không phải là mệnh đề.  Câu (VI) là mệnh đề. 

Câu 2: Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. 3.    B. 2 16.   

C. 35 6.   D. 36 6.  

Lời giải 

Chọn D 

Ta có 36 6= .  

Câu 3: Cho ba mệnh đề sau, với n  là số tự nhiên.  

(1) 8n  là số chính phương 

(2) Chữ số tận cùng của n  là 4 

(3) 1n  là số chính phương 

Biết rằng có hai mệnh đề đúng và một mệnh đề sai. Hãy xác định mệnh đề nào, đúng mệnh đề nào sai? 

A. Mệnh đề (2) và (3) là đúng, còn mệnh đề (1) là sai 

B. Mệnh đề (1) và (2) là đúng, còn mệnh đề (3) là sai 

C. Mệnh đề (1) là đúng, còn mệnh đề (2) và (3) là sai. 

D. Mệnh đề (1) và (3) là đúng, còn mệnh đề (2) là sai. 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có số chính phương có các chữ số tận cùng là 0,  1,  4,  5,  6,  9 . 

Nhận thấy giữa mệnh đề (1) và (2) có mâu thuẫn. Bởi vì, giả sử 2 mệnh đề này đồng thời là đúng thì 8n  

có chữ số tận cùng là 2 nên không thể là số chính phương. Vậy trong hai mệnh đề này phải có một mệnh đề 

là đúng và một mệnh đề là sai. 

Tương tự, nhận thấy giữa mệnh đề (2) và (3) cũng có mâu thuẫn. Bởi vì, giả sử mệnh đề này đồng thời là 

đúng thì 1n  có chữ số tận cùng là 3 nên không thể là số chính phương. 

Vậy trong ba mệnh đề trên thì mệnh đề (1) và (3) là đúng, còn mệnh đề (2) là sai. 

Câu 4: Cho các tập hợp    1;2;3;4 , 2;4;5;8 .A B= =  Tìm tập hợp .A B  
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A.  1;2;3;4;5;8 .A B =  B.  1;2;3;5;8 .A B =  

C.  1;2;3;4;5;6;8 .A B =  D.  1;3;4;5;8 .A B =  

Lời giải 

Chọn A 

Ta có  1;2;3;4;5;8 .A B =  

Câu 5: Cho ba tập hợp 

:E  “Tập hợp các tứ giác”. 

:F  “Tập hợp các hình thang”. 

:G  “Tập hợp các hình thoi”. 

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là sai? 

A. .F E  B. .E G  C. .G F  D. .G E  

Lời giải 

Chọn B 

Ta có mối liên hệ giữa 3 tập hợp trên là: .G F E   

Câu 6: Cho hai tập hợp  4;7M = −  và ( ) ( ); 2 3;N = − −  + . Hãy xác định tập hợp M N . 

A.  ) ( )4;2 3;7M N = −  . B. (  ( );2 3;M N = −  + . 

C. ( ) ( ); 2 3;M N = − −  + . D.  ) ( 4; 2 3;7M N = − −  . 

Lời giải 

Chọn D 

 

 ) ( 4; 2 3;7M N = − −  . 

Câu 7: Trong các số dưới đây, giá trị gần đúng của 30 5−  với sai số tuyệt đối bé nhất là: 

A. 0,476.  B. 0,477.  C. 0,478.  D. 0,479.  

Lời giải 

Chọn B 

Câu 8: Cho tập hợp ( ) ( ) 2; 25 6= − = +A x y x y y  và , x y . Số phần tử của tập hợp A  là 

A. 7. B. 5. C. 4. D. 6 . 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có ( )2 25 6− = +x y y ( )
22 3 16 − + =x y ( )( )3 3 16 + + − + =x y x y  
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Vì 3 3+ +  − +x y x y và 3 0+ + x y  nên 3 0− + x y  

Do đó ( )( )3 3 16+ + − + =x y x y khi các trường hợp sau xảy ra: 

TH1: 

17
3 16 2

153 1
3

2


= + + = 

 
− + =  + =



xx y

x y
y

loại do , x y . 

TH2: 
3 8

3 2

 + + =


− + =

x y

x y

5

3 3

 =
 

+ =

x

y

5

3 3

= 
 

+ = 

x

y

5

0

6

= 


 =
 = −

x

y

y

. 

TH3: 
3 4

3 4

 + + =


− + =

x y

x y

4

3 0

 =
 

+ =

x

y

4

3

= 
 

= −

x

y
. 

Do đó ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 5;0 ; 5; 6 ; 5;0 ; 5; 6 ; 4; 3 ; 4; 3= − − − − − − −A . 

Vậy tập hợp A  có 6 phần tử.
 

Câu 9: Giá trị của hàm số 
1

2 1
f x

x
 tại 5x =  là 

A. 
1

.
3

 B. Không tồn tại C. 
1

.
9

 D. 
1

.
3

 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có
1 1

5 .
32.5 1

f  

Câu 10: Tập xác định của hàm 1y x= −  là 

A. D= . B. D= . C. ( )1;D = + . D.  )1;D = + . 

Lời giải 

Chọn D 

1y x= −  có nghĩa 1 0 1x x −     

Vậy  )1;D = +  

Câu 11: Cho hàm số ( )y f x=  có tập xác định [ 3;3]−  và đồ thị của nó được biểu diễn trong hình vẽ sau: 
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Phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Hàm số nghịch biến trên ( )1;3− . B. Hàm số nghịch biến trên ( )2;1− . 

C. Hàm số đồng biến trên ( )1;1−  và ( )1;4 . D. Hàm số đồng biến trên ( )3; 1− −  và ( )1;3 . 

Lời giải 

Chọn D 

Câu 12: Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn? 

A. 
2 2y x= + . B. 2y x= . C. 

3y x= . D. 1y x= − . 

Lời giải 

Chọn A 

Xét hàm số 2 2y x= + . 

Tập xác định D=  nên x D x D −  . 

( ) ( ) ( )
2 22 2y x x x y x− = − + = + = . 

Vậy hàm số này là hàm chẵn. 

Câu 13: Tìm tập xác định D  của hàm số 
( )

7

3 1 2 3

x
y

x x

−
=

+ +
. 

A. 
1 3

\ ; ;7
3 2

D
 

= − − 
 

.  B. 
3 1

;7 \
2 3

D
   

= − −  
   

. 

C. 
1 3

\ ;
3 2

D
 

= − − 
 

.  D. 
3 1

; \
2 3

D
   

= − + −  
   

. 

Lời giải 

Chọn B 

Điều kiện xác định 

7
7 0

1
3 1 0

3
2 3 0

3

2

x
x

x x

x

x


 

−  
 

+    − 
 +  

 −

. Vậy 
3 1

;7 \
2 3

D
   

= − −  
   

. 

Câu 14: Tập xác định của hàm 
1

2

x
y

x

+
=

−
 có dạng (  ( ); ;a b−  + . Khi đó tổng ( )a b+  bằng 

A. 3 . B. 3− . C. 1− . D. 1. 

Lời giải 
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Chọn D 

1

2

x
y

x

+
=

−
 có nghĩa 

2 0 2

1 0 1 21
0

12 2 0 2

1 0 1

x x

x x xx

xx x x

x x

 −    
  

+   − +           −− −    
  

+   −     

Suy ra (  ( )
1

; 1 2; 1
2

a
D a b

b

= −
= − −  +   + =

=
 

Câu 15: Cho đồ thị hàm số 2y x= − +  cắt trục hoành, trục tung lần lượt tại A  và B . Tính diện tích S  của 

tam giác ,OAB  với O  là gốc tọa độ. 

A. 4S = . B. 8S = . C. 2S = . D. 6S = . 

Lời giải 

Chọn C 

Đồ thị hàm số 2y x= − +  cắt trục hoành tại ( )2;0A  và cắt trục tung tại điểm ( )0;2B . 

Vậy 
1 1

2 2 2
2 2

AOBS OA OB =   =   =  (đơn vị diện tích). 

Câu 16: Hàm số nào sau đây đồng biến trên ? 

A. 3 2y x= − . B. 3 1y x= + . C. 3y = − . D. 2
2

x
y = − . 

Lời giải 

ChọnB 

Hàm số 3 1y x= + có hệ số 3 0a =   nên hàm số đó đồngbiến trên . 

Câu 17: Điểm nào trong các điểm dưới đây không thuộc đồ thị hàm số 
1

2
3

y x= − ? 

A. ( )3;1 . B. 
1

5;
3

 
− 

 
. C. ( )15; 7− − . D. ( )66;20 . 

Lời giải 

ChọnA 

Câu 18: Tìm phương trình trục đối xứng của đồ thị hàm số 2 6 7y x x= − + + ? 

A. 16y = . B. 3x = . C. 3y = . D. 6y = . 

Lời giải 

Chọn B 

Trục đối xứng 
6

3
2 2

b
x

a
= − = − =

−
. 

Câu 19: Tìm giá trị của m  để parabol 
2 1y x mx= + +  đi qua điểm ( )1;1A . 

A. 1m = . B. 2m = . C. 1m = − . D. 2m = − . 

Lời giải 
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Chọn C 

Ta có 21 1 1 1m m= + +  = − . 

Câu 20: Tìm giá trị của ,a b  để đồ thị hàm số 2y x ax b= + +  đi qua hai điểm ( ) ( )1;7 , 1;3M N − . 

A. 1; 3a b= = . B. 2; 4a b= = . C. 1; 5a b= − = . D. 3; 7a b= = . 

Lời giải 

Chọn B 

Đồ thị hàm số đi qua hai điểm M  và N  khi 
1 7 6 2

1 3 2 4

a b a b a

a b a b b

+ + = + = =  
   

− + = − + = =  
. 

Câu 21: Hàm số 22 5 6y x x= + −  đạt giá trị nhỏ nhất tại 

A. 
5

2
x = . B. 

5

2
x

−
= . C. 6x = . D. 

5

4
x

−
= . 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có 

2

2 2 5 25 73 5 73 73
2 5 6 2 2 2

4 16 8 4 8 8
x x x x x

   
+ − = +   + − = + −  −   

   
 với mọi x . 

min

73 5

8 4
y x= −  = − . 

Câu 22: Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào sau đây? 

A. 
2 2 5y x x= + + . 

B. 
22 1y x x= + − . 

C. 
22 8 5y x x= + + . 

D. 
2 2 3y x x= + − . 

Lời giải 

Chọn C 

Đồ thị hàm số có trục đối xứng là 2x = −  nên chỉ có phương án C thỏa mãn. 

Câu 23: Cổng vào miền Tây (Gateway Arch) ở thành phố St.Louis, tiểu bang Missouri, nước Mỹ, có hình 

dạng xem như một parabol như hình vẽ. Khoảng cách giữa 2  chân cổng 160AB m= . Trên thành 

cổng, tại vị trí có độ cao 45m  so với mặt đất (tại điểm M thuộc đoạn thẳng AB), người ta thả 

một sợi dây chạm đất (dây căng thẳng theo phương vuông góc với đất). Vị trí chạm đất của đầu 

sợi dây này cách chân cổng A  một đoạn 10m . Giả sử các số liệu trên là chính xác. Hãy tính độ 

cao của cổng Arch tính từ mặt đất đến điểm cao nhất của cổng. 
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A. 175m. B. 192m. C. 210 m. D. 185m. 

Lời giải 

Chọn C 

Đặt hệ trục tọa độ với Axy  như hình vẽ. 

Xét parabol ( ) 2:P y ax bx c= + + . 

( ) 100 10 45M P a b c  + + =  

( ) ( ) 20. 160 160 0A P c B P a b c  =   + + = . 

Giải hệ được 20,03 4,8y x x= − + . 

  Chiều rộng của cổng là ( )80 192y m= . 

Câu 24: Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. Hai véc-tơ bằng nhau khi chỉ khi độ dài của chúng bằng nhau. 

B. Hai véc-tơ bằng nhau khi chỉ khi hai véc-tơ cùng phương. 

C. Hai véc-tơ bằng nhau khi chỉ khi hai véc-tơ cùng phương và cùng độ dài 

D. Hai véc-tơ bằng nhau khi chỉ khi hai véc-tơ cùng hướng và cùng độ dài. 

Lời giải 

Chọn D 

Hai vec-tơ bằng nhau khi hai vec-tơ có cùng phương cùng chiều và cùng độ dài. 

Hai véc-tơ cùng phương cùng chiều gọi chung là cùng hướng. 

Câu 25: Khẳng định nào sau đây sai? 

A. Hai véc-tơ cùng phương với một véc-tơ khác véc-tơ 0  thì hai véc-tơ đó cùng phương. 

B. Hai véc-tơ cùng hướng với một véc-tơ khác véc-tơ 0  thì hai véc-tơ đó cùng hướng. 

C. Hai véc-tơ ngược hướng với một véc-tơ khác véc-tơ 0  thì hai véc-tơ đó ngược hướng. 

D. Hai véc-tơ cùng bằng một véc-tơ thứ ba thì hai véc-tơ đó bằng nhau. 

Lời giải 

Chọn C 

Hai véc-tơ ngược hướng với một véc-tơ khác véc-tơ 0  thì hai véc-tơ đó cùng hướng 
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Câu 26: Gọi G  là trọng tâm tam giác vuông ABC  có cạnh huyền 12BC = . Véc-tơ GB GC+  có độ dài 

bằng bao nhiêu? 

A. 2 . B. 4 . C. 8 . D. 2 3  

Lời giải 

Chọn B 

Tam giác vuông ABC  có cạnh huyền 12BC =  nên tam giác vuông tại A . 

G là trọng tâm tam giác ta có 0GA GB GC GB GC GA GB GC GA GA+ + =  + = −  + = − =  

Gọi M là trung điểm BC  ta có 
1

6
2

AM BC= =  ( trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền) 

Mà 
2

4
3

GA AM= =  

Vậy 4GB GC GA GA+ = − = = . 

Câu 27: Có 6 điểm bất kỳ , , , , ,A B C D E F . Tổng véc-tơ AB CD EF+ +  bằng? 

A. AF CE DB+ +  B. AE CB DF+ + . C. AD CF EB+ + . D. AE BC DF+ +  

Lời giải 

Chọn C 

Ta có 

( )

( )

AB CD EF AD DB CF FD EF

AD CF EF FD DB

AD CF ED DB

AD CF EB

+ + = + + + +

= + + + +

= + + +

= + +

 

Câu 28: Cho bốn điểm bất kì , , ,A B C O . Đẳng thức nào sau đây đúng? 

A. OA OB BA= − .  B. AB OB OA= + . 

C. AB AC BC= + .  D. OA CA CO= − . 

Lời giải 

Chọn D 

Theo quy tắc ba điểm ta có OA CA CO= − . 

Câu 29: Cho lục giác đều ABCDEF  tâm O . Véc-tơ v AF BC DE= + +  bằng véc-tơ nào dưới đây? 
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A. DA . B. CF . C. BE . D. 0 . 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có v AF BC DE AF FE DE AE BA BE= + + = + + = + = . 

Câu 30: Cho hình vuông ABCD  cạnh a , tâm O . Tính theo a  độ dài của véc-tơ u AB OD BC= + − . 

 

A. 
2

2

a
. B. 

3 2

2

a
. C. 2a . D. a . 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có u AB OD BC AB BO AD AO AD DO= + − = + − = − = . 

Suy ra 
2

2

a
u DO= = . 

Câu 31: Cho 2a b= − , khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. a  và b  có giá trùng nhau. B. a  và b  ngược hướng. 

C. a , b  ngược hướng và 2a b= . D. a , b  ngược hướng và 2a b= − . 

Lời giải 

Chọn C 

Do 2a b= −  nên ,a b  ngược hướng và 2a b= . 

Câu 32: Cho hai véc-tơ a  và b  khác 0  và không cùng phương. Biết hai véc-tơ 2 3u a b= −  và 

( )1v a x b= + −  cùng phương. Khi đó giá trị của x  là 

A. 
1

.
2  

B. 
3

.
2

−  C. 
1

.
2

−  D. 
3

.
2  

Lời giải 

Chọn C 

2 3u a b= − và ( )1v a x b= + −  cùng phương.

( ) ( ) ( )

,

2
2 0

2 3 1 2 3 0 1
3 0

2

k u kv

k
k

a b ka k x b k a k kx b
k kx x

  =

=
− = 

 − = + −  − + − − =   
− − = = − 

. 

A D

B C

O

A

BC

D

E F

O
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Câu 33: Cho điểm B  nằm giữa hai điểm A  và C , 2AB a= , 6AC a= . Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. 4BC AC= . B. BC AB= . C. 2BC AB= − . D. 2BC BA= − . 

Lời giải 

Chọn D 

Do điểm B  nằm giữa hai điểm A  và C  nên BC và BA  ngược hướng. 

2AB a= , 6AC a=  4 2BC a BA= =  

Vì vậy: 2BC BA= − . 

Câu 34: Cho tam giác ABC , D  là điểm thuộc cạnh BC  sao cho 2DC DB= . Biết . 

Tính 
m

n
 

 

A. 
1

3
. B. 2 . C. 

1

2
. D. 

2

3

−
. 

Lời giải 

Chọn B 

 

Gọi E  là trung điểm của DC . Khi đó D  là trung điểm của BD . Ta có: 

( )
1 1 1 1 1 1 1 1

.
2 2 2 2 2 4 4 2

3 1 1 1 2

4 4 2 3 3

AD AE AB AC AD AB AC AD AB

AD AC AB AD AC AB

= + = + + = + +

 = +  = +

 

Câu 35: Cho tam giác ABC . Gọi M  là trung điểm của AB  và N  là một điểm trên cạnh AC  sao cho 

2NC NA= . Gọi K  là một điểm trên cạnh MN  sao cho 3KN KM= . Khi đó, kết quả nào dưới 

đây đúng? 

A. 
3 1

8 12
AK AB AC

−
= + . B. 

3 1

8 12
AK AB AC

−
= − . 

C. 
3 1

8 12
AK AB AC= + .  D. 

3 1

8 12
AK AB AC= − . 

Lời giải 

Chọn C 

AD mAB nAC= +

C B

A

D

E
C B

A

D
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Ta có ( )
1 1 1 1 1 3 1

2 4 2 12 8 8 12
AK AM MK AB AN AM AB AC AB AB AC= + = + − = + − = +  

 

 

  

K

N
M

A

B C
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ĐỀ 3 

ĐẶNG VIỆT ĐÔNG 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I  

Môn:  TOÁN, Lớp 10  

    Thời gian làm bài: 90 phút, không tính thời gian phát đề 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm) 

Câu 1. Hàm số nào sau đây có tập xác định D= ?  

A. 2 3y x= + . B. y x= . C. 
3

1
y

x
=

+
. D. 

1
y

x
= . 

Câu 2. Hàm số nào sau đây nghịch biến trên ?  

A. 10y = . B. 2 1y x= + . C. 1 3y x= − . D. 1 3y x= − . 

Câu 3. Cho bốn điểm , , ,A B C D  thỏa mãn AB CD= . Khẳng định nào sau đây sai? 

A. ABCD  là hình bình hành. B. AB  cùng hướng với CD .  

C. AB  cùng phương với CD . D. AB CD= . 

Câu 4. Cho tam giác ABC . Hai vectơ ( )1 4u x AB AC= + −  và 3 2v AB AC= −  cùng phương khi giá trị của 

x  bằng 

A. 6. B. 5. C. 7− . D. 7. 

Câu 5. Bảng biến thiên sau là của hàm số nào? 

 

A. 
23 6 1y x x= − + − . B. 3 3y x= − . C. 

22 4 4y x x= − + . D. 3 1y x= − . 

Câu 6. Cho phương trình 0.ax b+ =  Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. Nếu phương trình có nghiệm thì 0a  . 

B. Nếu phương trình có nghiệm thì 0b  . 

C. Nếu phương trình vô nghiệm thì 0a = . 

D. Nếu phuơng trình vô nghiệm thì 0b = . 

Câu 7. Số quy tròn đến hàng phần mười của số 3,16x  là 

A. 3,6x = .  B. 3,0x = .  

C. 3,1x = .  D. 3,2x = . 

Câu 8. Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để phương trình ( )2 31m x m m− + =  có vô số nghiệm. 

A. 1 1m−    và 0m . B.  1m .  

C. 0m=  hoặc 1m = .  D. = 0m  hoặc 1m = − . 

Câu 9. Điều kiện xác định của phương trình 
3

2

x
x

x

+
=

−
 là 

A. 2x  . B. 0x  . C. 3x  − . D. 
3

2
x

−
 . 

Câu 10. Mệnh đề nào sau đây sai? 

A. 0AB  .  B. Véc tơ 0  cùng hướng với mọi véc tơ. 

C. Véc tơ 0  cùng phương với mọi véc tơ. D. 0AA = . 

Câu 11. Trong các hàm số 2 4y x= + , 
3y x= , 1y x= − , 

43y x=  có bao nhiêu hàm số chẵn 

A. 4. B. 2. C. 0. D. 1. 

Câu 12. Phương trình 2 2 0x x m− + =  có nghiệm khi và chỉ khi 
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A. 1m  . B. 1m  − . C. 1m  . D. 1m  − . 

 

Câu 13. Đồ thị dưới đây là của hàm số nào? 

 

 

A. 
2 4y x x= + − . B. 

2 2 1y x x= − − . C. 
2 2 1y x x= − − + . D. 2 4y x= − . 

Câu 14. Phương trình ( )( )( )2 1 1 1 0x x x+ − + =  tương đương với phương trình nào sau đây? 

A. 1 0x− = . B. ( ) ( )1 1 0x x− + = . C. 1 0x+ = . D. 
2 1 0x + = . 

Câu 15. Cho tam giác đều ABC  cạnh bằng a . Độ dài vectơ AB BC+  bằng 

A. a . B. 2a . C. 
3

2
a . D. 3 a . 

Câu 16. Cho M  là một điểm trên đoạn AB  sao cho 
1

.
3

AM AB=  Khẳng định nào sau đây sai?  

A. 
1

3
AM AB= . B. 2MB AM= . C. 

1

2
MA MB= − . D. 

2

3
MB AB= − . 

Câu 17. Phương trình | |x x= −  có bao nhiêu nghiệm? 

A. Vô số. B. 1. C. 0 . D. 2. 

Câu 18. Gọi O  là tâm hình bình hành ABCD . Mệnh đề nào sau đây sai? 

 A. OB OC OD OA− = − .  B. OA OB CD− = .  

C. AB AD DB− = .  D. BC BA DC DA− = − . 

Câu 19. Trục đối xứng của parabol 
2 5 7y x x= − + +  là đường thẳng có phương trình.  

A. 
5

2
x = − . B. 

5

2
x = . C. 

5

4
x = . D. 

5

4
x = − . 

Câu 20. Cho hàm số 2 1y x m= + + . Tìm giá trị thực của m  để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có 

hoành độ bằng 3 .  

A. 7m = . B. 7m =  . C. 3m = . D. 7m = − . 

Câu 21. Phương trình ( )2 1 1 0x x x− − =  có bao nhiêu nghiệm. 

A. 2 . B. 0 . C. 1. D. 3 . 

Câu 22. Điều kiện xác định của phương trình 1 2 3x x x  là  

A. 3x . B. 2x . C. 1x . D. 3x . 

Câu 23. Cho tam giác ABC  với G  là trọng tâm, I  là trung điểm cạnh AB . Trong các mệnh đề sau mệnh 

đề nào đúng? 
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A. GA GC BG+ = .  B. CA CB AB+ = .  

C. 0AB BC AC+ + = .  D. AB AC AI+ = . 

Câu 24. Cho ba điểm ; ;A B C  phân biệt. Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. AB AC BC+ = .  B. BC AB AC+ = .  

C. AA BB AB+ = .  D. CA BA CB+ = . 

Câu 25. Số nghiệm của phương trình 

2 2

2 2

x x

x x

−
=

− −
 là  

A. 2 . B. 3 . C. 1. D. 0 . 

Câu 26. Tìm m  để hàm số ( )2 1 3y m x= + −  đồng biến trên .  

A. 
1

2
m  . B. 

1

2
m  − . C. 

1

2
m  . D. 

1

2
m  − . 

Câu 27. Cho hai tập hợp ( 3;3)M = −  và [ 1;8]N = − . Xác định tập hợp M N .  

A. [ 3;8)M N = − .  B. ( 3;8]M N = − .  

C. [ 3; 1)M N = − − .  D. [ 1;3)M N = − . 

Câu 28. Hàm số nào sau đây là hàm số lẻ? 

A. 2y x= . B. 
2y x= . C. 1y x= + . D. 

2 1y x= + . 

Câu 29. Phủ định của mệnh đề: “ 2: 0x R x    “ 

A. 2: 0x x   . B. 2: 0x x   . C. 2: 0x x   . D. 2: 0x x   . 

Câu 30. Nghiệm của phương trình 3 1x + =  là 

A. 2x = . B. 3x = − . C. 2x = − . D. vô nghiệm. 

Câu 31. Tập xác định D  của hàm số 
3 1

1

x
y

x

−
=

−
 là 

A. D= . B. (1; )D = + . C. [1; )D = + . D. \{1}D = . 

Câu 32. Cho tam giác ABC  với I  là trung điểm của AB . Tìm điểm M thỏa mãn hệ thức 

2 0MA MB MC+ + = . 

A. M là điểm trên cạnh IC sao cho 2IM MC= .  

B. M là trung điểm của IC .  

C. M là trung điểm của IA .  

D. M là trung điểm của BC . 

Câu 33. Cho hình bình hành ABCD . Tổng AB AC AD+ +  bằng 

A. AC . B. 5AC . C. 3AC . D. 2AC . 

Câu 34. Cho I  là trung điểm của đoạn thẳng AB . Với điểm M bất kỳ, ta luôn có 

A. MA MB MI+ = . B. 3MA MB MI+ = . C. 2MA MB MI+ = . D. 
1

2
MA MB MI+ = . 

Câu 35. Vectơ có điểm đầu là D  và điểm cuối là E  được kí hiệu là 

A. DE . B. ED . C. DE . D. DE . 
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PHẦN II. TỰ LUẬN (3 điểm) 

Câu 1. Giải phương trình 
2| 2 1| 1x x x− = − + . 

Câu 2. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số 
2 24 9.y x x= − +  

Câu 3. Cho tam giác ABC . Gọi M  là điểm thỏa mãn 3 0MB MC+ =  và G  là trọng tâm của tam giác 

ABC . 

a) Chứng minh rằng 
1 5

12 12
MG AC AB= − . 

b) Gọi K  là giao điểm của hai đường thẳng AC  và MG  . Tính tỉ số 
KA

KC
. 

 

----------Hết---------  
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ĐỀ 3 

ĐẶNG VIỆT ĐÔNG 

HDG ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I  

Môn:  TOÁN, Lớp 10  

    Thời gian làm bài: 90 phút, không tính thời gian phát đề 

BẢNG ĐÁP ÁN TN 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

A C A B C C D B A A D A B B A D A A 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

B D C D A B C D B A C C D B D C A  

 

LỜI GIẢI CHI TIẾT 

 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm) 

Câu 1. Hàm số nào sau đây có tập xác định D= ?  

A. 2 3y x= + . B. y x= . C. 
3

1
y

x
=

+
. D. 

1
y

x
= . 

Lời giải  

Hàm số đa thức 2 3y x= +  có tập xác định D= . 

Câu 2. Hàm số nào sau đây nghịch biến trên ?  

A. 10y = . B. 2 1y x= + . C. 1 3y x= − . D. 1 3y x= − . 

Lời giải  

Vì hàm số bậc nhất 1 3y x= −  có hệ số 3 0a = −   nên nó nghịch biến trên . 

Câu 3. Cho bốn điểm , , ,A B C D  thỏa mãn AB CD= . Khẳng định nào sau đây sai? 

A. ABCD  là hình bình hành. B. AB  cùng hướng với CD .  

C. AB  cùng phương với CD . D. AB CD= . 

Lời giải  

Vì bốn điểm , , ,A B C D  có thể hoặc không lập thành một tứ giác. 

Câu 4. Cho tam giác ABC . Hai vectơ ( )1 4u x AB AC= + −  và 3 2v AB AC= −  cùng phương khi giá trị của 

x  bằng 

A. 6. B. 5. C. 7− . D. 7. 

Lời giải 

Ta có vectơ u  cùng phương v  khi và chỉ khi 

1 4

3 2

x + −
=
−

1 6 5.x x + =  =  

Câu 5. Bảng biến thiên sau là của hàm số nào? 

 

A. 
23 6 1y x x= − + − . B. 3 3y x= − . C. 

22 4 4y x x= − + . D. 3 1y x= − . 

Lời giải 

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy bảng biến thiên không phải của hàm số bậc nhất nên loại B và D. 

Dựa vào đáp án A và C, ta có bảng biến thiên trên của hàm số bậc hai với 0a   nên chọn C. 

Câu 6. Cho phương trình 0.ax b+ =  Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. Nếu phương trình có nghiệm thì 0a  . 

B. Nếu phương trình có nghiệm thì 0b  . 
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C. Nếu phương trình vô nghiệm thì 0a = . 

D. Nếu phuơng trình vô nghiệm thì 0b = . 

Lời giải 

Nếu phương trình 0ax b+ =  vô nghiệm thì 0.a =  

 

Câu 7. Số quy tròn đến hàng phần mười của số 3,16x  là 

A. 3,6x = .  B. 3,0x = .  

C. 3,1x = .  D. 3,2x = . 

Lời giải 

 Vì làm tròn đến hàng phần mười nên sau dấu phẩy lấy một chữ số thập phân. 

 Do đó số quy tròn đến hàng phần mười của số 3,16x  là 3,2x = . 

Câu 8. Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để phương trình ( )2 31m x m m− + =  có vô số nghiệm. 

A. 1 1m−    và 0m . B.  1m .  

C. 0m=  hoặc 1m = .  D. = 0m  hoặc 1m = − . 

Lời giải 

( ) ( )2 3 2 31 1m x m m m x m m− + =  − = −  

Phương trình có vô số nghiệm khi 

2

3

1 0 1
1

1; 00

m m
m

m mm m

 − = = 
  =  

=  =− = 
. 

 

Câu 9. Điều kiện xác định của phương trình 
3

2

x
x

x

+
=

−
 là 

A. 2x  . B. 0x  . C. 3x  − . D. 
3

2
x

−
 . 

Lời giải 

Điều kiện: 2 0 2x x−    . 

Câu 10. Mệnh đề nào sau đây sai? 

A. 0AB  .  B. Véc tơ 0  cùng hướng với mọi véc tơ. 

C. Véc tơ 0  cùng phương với mọi véc tơ. D. 0AA = . 

Lời giải 

Nếu A B thì 0AB = . 

Câu 11. Trong các hàm số 2 4y x= + , 
3y x= , 1y x= − , 

43y x=  có bao nhiêu hàm số chẵn 

A. 4. B. 2. C. 0. D. 1. 

Lời giải 

Ta thấy  

Hàm số 2 4y x= + và hàm số 1y x= −  là các hàm số không chẵn không lẻ. 

Hàm số 
3y x=  là hàm số lẻ. 

Hàm số 
43y x= là hàm số chẵn. 

Câu 12. Phương trình 2 2 0x x m− + =  có nghiệm khi và chỉ khi 

A. 1m  . B. 1m  − . C. 1m  . D. 1m  − . 

 

Lời giải 

Phương trình 2 2 0x x m− + =  có nghiệm khi và chỉ khi ' 1 0 1m m = −    . 
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Câu 13. Đồ thị dưới đây là của hàm số nào? 

 

 
 

A. 
2 4y x x= + − . B. 

2 2 1y x x= − − . C. 
2 2 1y x x= − − + . D. 2 4y x= − . 

Lời giải 

( )P  có bề lõm quay lên trên nên 0a   

 ( )P  cắt trục Oy  tại điểm ( )0; 1−  và có đỉnh ( )1; 2I −  nên ( )P  có phương trình 
2 2 1y x x= − −  

Câu 14. Phương trình ( )( )( )2 1 1 1 0x x x+ − + =  tương đương với phương trình nào sau đây? 

A. 1 0x− = . B. ( ) ( )1 1 0x x− + = . C. 1 0x+ = . D. 
2 1 0x + = . 

Lời giải  

( )( )( ) ( )2

2

1 1 1 0 1

1 0
1

1 0
1

1 0

x x x

x
x

x
x

x

+ − + =

 + =
=

 − =   = − + =

 

Tập nghiệm của phương trình ( )1  là  1;1S = −   

Ta thấy phương trình ( ) ( )1 1 0x x− + =  có tập nghiệm là  1;1S = − .  

Nên phương trình ( )( )( )2 1 1 1 0x x x+ − + =  tương đương với phương trình ( ) ( )1 1 0x x− + = . 

Câu 15. Cho tam giác đều ABC  cạnh bằng a . Độ dài vectơ AB BC+  bằng 

A. a . B. 2a . C. 
3

2
a . D. 3 a . 

Lời giải  

AB BC AC+ =  nên AB BC AC AC a+ = = = . 

Câu 16. Cho M  là một điểm trên đoạn AB  sao cho 
1

.
3

AM AB=  Khẳng định nào sau đây sai?  

 A. 
1

3
AM AB= . B. 2MB AM= . C. 

1

2
MA MB= − . D. 

2

3
MB AB= − . 

Lời giải  
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Do M  là một điểm trên đoạn AB  nên 
2

3
MB AB= . 

Câu 17. Phương trình | |x x= −  có bao nhiêu nghiệm? 

A. Vô số. B. 1. C. 0 . D. 2. 

Lời giải  

Ta có | | 0x x x= −   . Do đó phương trình có vô số nghiệm. 

Câu 18. Gọi O  là tâm hình bình hành ABCD . Mệnh đề nào sau đây sai? 

 A. OB OC OD OA− = − .  B. OA OB CD− = .  

C. AB AD DB− = .  D. BC BA DC DA− = − . 

Lời giải  

 
Xét từng đáp án 

Đáp án A: OB OC OD OA CB AD− = −  =  (sai) 

Đáp án B: OA OB CD BA CD− =  =  (đúng) 

Đáp án C: AB AD DB− =  (đúng) 

Đáp án D: BC BA DC DA AC AC− = −  = (đúng) 

Câu 19. Trục đối xứng của parabol 
2 5 7y x x= − + +  là đường thẳng có phương trình.  

A. 
5

2
x = − . B. 

5

2
x = . C. 

5

4
x = . D. 

5

4
x = − . 

Lời giải  

Trục đối xứng của parabol là 
5

2 2

b
x

a
= − = . 

Câu 20. Cho hàm số 2 1y x m= + + . Tìm giá trị thực của m  để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có 

hoành độ bằng 3 .  

A. 7m = . B. 7m =  . C. 3m = . D. 7m = − . 

Lời giải  

Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 3nên đồ thị hàm số đi qua điểm có tọa độ ( )3;0  

0 2.3 1 7m m = + +  =− .  

Câu 21. Phương trình ( )2 1 1 0x x x− − =  có bao nhiêu nghiệm. 

A. 2 . B. 0 . C. 1. D. 3 . 

Lời giải  

Ta có ( )2 1 1 0x x x− − =

1

0

1

x

x

x




 =
 = 

 1x = .  

Câu 22. Điều kiện xác định của phương trình 1 2 3x x x  là  

A. 3x . B. 2x . C. 1x . D. 3x . 

Lời giải  
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Điều kiện xác định 

1 0 1

2 0 2 3

3 0 3

x x

x x x

x x

−   
 

−      
 −    .

 

Câu 23. Cho tam giác ABC  với G  là trọng tâm, I  là trung điểm cạnh AB . Trong các mệnh đề sau mệnh 

đề nào đúng? 

 

A. GA GC BG+ = .  B. CA CB AB+ = .  

C. 0AB BC AC+ + = .  D. AB AC AI+ = . 

Lời giải  

0GA GC GB GA GC GB GA GC BG+ + =  + = −  + =  suy ra câu A đúng. 

CA CB AB CA AB BC CA AC+ =  = +  =  suy ra câu B sai. 

2AB BC AC AC AC AC+ + = + =  suy ra câu C sai. 

2AB AC AI+ =  suy ra câu D sai. 

Câu 24. Cho ba điểm ; ;A B C  phân biệt. Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. AB AC BC+ = .  B. BC AB AC+ = .  

C. AA BB AB+ = .  D. CA BA CB+ = . 

Lời giải  

AB AC BC AB BC CA AB BA+ =  = +  =  suy ra câu A sai. 

BC AB AB BC AC+ = + =  suy ra câu B đúng. 

0 0 0AA BB+ = + =  suy ra câu C sai. 

CA BA CB BA CB CA BA AB+ =  = −  =  suy ra câu D sai. 

Câu 25. Số nghiệm của phương trình 

2 2

2 2

x x

x x

−
=

− −
 là  

A. 2 . B. 3 . C. 1. D. 0 . 

Lời giải  

+ Ta có: 
2

2

2
2 02

11
2 2 2

2

x
xx x

xx
x x x x

x


− − 

=    = −= − 
− − − =   =

. 

+ Vậy phương trình đã cho có 1 nghiệm. 

Câu 26. Tìm m  để hàm số ( )2 1 3y m x= + −  đồng biến trên .  

A. 
1

2
m  . B. 

1

2
m  − . C. 

1

2
m  . D. 

1

2
m  − . 

Lời giải  

+ Hàm số ( )2 1 3y m x= + −  đồng biến trên  khi và chỉ khi 
1

2 1 0
2

m m+    − . 

Câu 27. Cho hai tập hợp ( 3;3)M = −  và [ 1;8]N = − . Xác định tập hợp M N .  
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A. [ 3;8)M N = − .  B. ( 3;8]M N = − .  

C. [ 3; 1)M N = − − .  D. [ 1;3)M N = − . 

Lời giải  

Ta có: ( 3;3) [ 1;8] ( 3;8]M N = −  − = − . 

Câu 28. Hàm số nào sau đây là hàm số lẻ? 

A. 2y x= . B. 
2y x= . C. 1y x= + . D. 

2 1y x= + . 

Lời giải 

+ Xét hàm số 2y x=  có tập xác định D = . Khi đó, x D x D  −   và x D   ta có 

( ) ( ) ( )2 2f x x x f x− = − = − = − . Do đó 2y x=  là hàm số lẻ. 

+ Xét hàm số 
2y x=  có tập xác định D = . Khi đó, x D x D  −   và x D   ta có 

( ) ( ) ( )
2 2f x x x f x− = − = = . Do đó 

2y x=  là hàm số chẵn. 

+ Xét hàm số 1y x= +  có tập xác định D = , do đó x D x D  −   và x D  , ta có

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

1

1

f x x f x

f x x f x

− = − +  −


− = − + 

 do đó 1y x= +  không chẵn, không lẻ 

+ Xét hàm số 
2 1y x= +  có tập xác định D = , do đó x D x D  −   và ( ) ( ) ( )

2
1f x x f x− = − + =  

do đó 
2 1y x= +  là hàm số chẵn. 

Câu 29. Phủ định của mệnh đề 2" : 0"x x   là  

A. 2: 0x x   .  B. 2: 0x x    .  

C. 2: 0x x   .  D. 2: 0x x   . 

Lời giải 

 + Phủ định của x   là x  . 

 + Phủ định của 2 0x   là 2 0x  . 

   Mệnh đề phủ định là “ 2: 0x x   ”. 

Câu 30. Nghiệm của phương trình 3 1x + =  là  

A. 2x = . B. 3x = − . C. 2x = −  . D. vô nghiệm. 

Lời giải 

+ Ta có: 
3 0

3 1 2
3 1

x
x x

x

+ 
+ =   = −

+ =
. 

Câu 31. Tập xác định D  của hàm số 
3 1

1

x
y

x

−
=

−
 là  

A. D = . B. ( )1;D = + . C.  )1;D = +  . D.  \ 1D = . 

Lời giải 

+ Điều kiện: 1 0 1x x−    . 

+ Tập xác định là  \ 1D = . 

Câu 32. Cho tam giác ABC  với I  là trung điểm của AB . Tìm điểm M thỏa mãn hệ thức 

2 0MA MB MC+ + = . 

A. M là điểm trên cạnh IC sao cho 2IM MC= .  

B. M là trung điểm của IC .  

C. M là trung điểm của IA .  

D. M là trung điểm của BC . 

Lời giải  
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2 0 2 2 0 0MA MB MC MI MC MI MC+ + =  + =  + = . Vậy M là trung điểm của IC . 

Câu 33. Cho hình bình hành ABCD . Tổng AB AC AD+ +  bằng 

A. AC . B. 5AC . C. 3AC . D. 2AC . 

Lời giải  

 

Cho hình bình hành ABCD . Tổng ( ) 2AB AC AD AB AD AC AC AC AC+ + = + + = + = . 

Câu 34. Cho I  là trung điểm của đoạn thẳng AB . Với điểm M bất kỳ, ta luôn có 

A. MA MB MI+ = . B. 3MA MB MI+ = . C. 2MA MB MI+ = . D. 
1

2
MA MB MI+ = . 

Lời giải  

 

Cho I là trung điểm của đoạn thẳng AB . Với điểm M bất kỳ, ta luôn có 2MA MB MI+ = . 

Câu 35. Vectơ có điểm đầu là D  và điểm cuối là E  được kí hiệu là 

A. DE . B. ED . C. DE . D. DE . 

Lời giải  

Vec tơ có điểm đầu là D  và điểm cuối là E  được kí hiệu là DE . 

PHẦN II. TỰ LUẬN (3 điểm) 

Câu 1. Giải phương trình 
2| 2 1| 1x x x− = − + . 

Lời giải  

 Phương trình đã cho tương đương  

( ) ( ) ( )( )

2
2

2 2 22 22

1

1 0 3 2 0 2

3 2 0 002 1 1

1

=
 − +    − + = =     
− + + = =+ =− = − +   

= −

x

x x x x x x

x x x x xx xx x x

x

. 

 Vậy tập nghiệm của phương trình là  1;0;1;2S = − . 

Câu 2. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số 
2 24 9.y x x= − +  

Lời giải  

TXĐ: D= . 

Đặt 2

9t x= + , do 2

9 9x +   nên 2

9 3t x= +  . 
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Hàm số trở thành
2 4 9= − −y t t , với )3;t  + . 

Ta có bảng biến thiên của hàm số theo biến t  như sau 

 
  

Từ bảng biến thiên suy ra giá trị nhỏ nhất của hàm số là 12−  khi 3 0t x=  = . 

Câu 3. (1,5 diểm). Cho tam giác ABC . Gọi M  là điểm thỏa mãn 3 0MB MC+ =  và G  là trọng tâm của 

tam giác ABC . 

a) Chứng minh rằng 
1 5

12 12
MG AC AB= − . 

b) Gọi K  là giao điểm của hai đường thẳng AC  và MG  . Tính tỉ số 
KA

KC
. 

Lời giải  

a) Chứng minh rằng 
1 5

12 12
MG AC AB= − . 

 
Gọi I là trung điểm của BC thì M là trung điểm của BI  

Khi đó ( ) ( )
1 1 1 1 1 1 5

.
4 3 4 3 2 12 12

MI IG BC AI AC AMG ACB AB AC AB= + = − = − − + = − . 

b) Đặt AK xAC=  ta có ( )
2 1

3 3
GK AK AG xAC AI xAC AB AC= − = − = − +  

hay 
1 1

3 3
GK x AC AB

 
= − − 
 

. 

Vì M , G , K  thẳng hàng nên 

1 1

23 3
1 5 5

12 12

x

x

− −

=  =

−

. 

Vậy 
2

3

KA

KC
= . 

----------Hết--------- 

 

 

  

K

G

M I

A

B
C
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ĐỀ 4 

ĐẶNG VIỆT ĐÔNG 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I  

Môn:  TOÁN, Lớp 10  

    Thời gian làm bài: 90 phút, không tính thời gian phát đề 

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Cho hai lực 1 2,F F  cùng tác động vào một vật đứng tại điểm O , biêt hai lực 1 2,F F  có cường độ là 

( )50 N  và chúng hợp với nhau một góc 060 . Hỏi vật đó phải chịu một lực tổng hợp có cường độ 

bằng bao nhiêu? 

A. ( )50 N . B. ( )50 3 N . C. ( )100 3 N . D. ( )100 N . 

Câu 2. Cho hàm số 2 4 2y x x= − + .Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng ( );3− .  

B. Hàm số đồng biến trên khoảng ( )2;− + .  

C. Hàm số đồng biến trên khoảng ( )2;+ .  

D. Hàm số đồng biến trên khoảng ( ); 2− − . . 

Câu 3. Cho tam giác ABC  có ,I D  lần lượt là trung điểm của ,AB CI . Đẳng thức nào sau đây đúng? 

A. 
3 1

4 2
BD AB AC= − − . B. 

3 1

4 2
BD AB AC= − + .  

C. 
1 3

2 4
BD AB AC= − .  D. 

1 3

4 2
BD AB AC= − + . . 

Câu 4. Lớp 10A có 37 học sinh, trong đó có 17 học sinh thích môn Văn, 19 học sinh thích môn Toán, 9 

em không thích môn Văn và Toán. Số học sinh thích cả hai môn Văn và Toán là  

A. 13. B. 8. C. 6. D. 2. 

Câu 5. Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để hàm số 
1

7 2y m x
x m

= + + −
−

xác định với 

mọi x  thuộc đoạn  1;1−  ?  

A. 3. B. 5. C. 4. D. 6. 

Câu 6. Cho hàm số ( ) 2y f x ax bx c= = + +  có đồ thị như hình vẽ và 2 4b ac = − . Xác định dấu của a  

và   
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A. 0; 0a   = . B. 0; 0a    . C. 0; 0a    . D. 0; 0a    . 

Câu 7. Cho tam giác ABC  có trọng tâm G . Điểm M  thỏa mãn điều kiện 4 0MA MB MC+ + =  là điểm 

nào sau đây? 

A. Trung điểm GA . B. Trung điểm BC . C. Trung điểm GB . D. Trung điểm GC . 

Câu 8. Cho ABC  có , ,M N Q  lần lượt là trung điểm của , ,AB BC CA . Khi đó véc-tơ 

AB BM NA BQ+ + +  bằng véc-tơ nào sau đây? 

A. CB . B. BA . C. 0 . D. BC . 

Câu 9. Cho hàm số bậc hai 2 2 3y x x= − +  có đồ thị là parabol ( )P . Chọn khẳng định đúng trong các 

khẳng định sau 

A. ( )P  đi qua gốc tọa độ. B. ( )P quay bề lõm xuống dưới.  

C. ( )P  cắt trục tung tại điểm ( )0;3M . D. ( )P  có trục đối xứng là 2x = . 

Câu 10. Cho 
2

( ) :P y ax bx c= + +  qua ba điểm ( ) ( ) ( )1; 1 , 2; 3 , 5; 2A B C− − . Tính 30 8 3 .T a b c= + +  

A. 2− . B. 3− . C. 4− . D. 1− . 

Câu 11. Cho tam giác ABC  có trung tuyến .AM  Đặt , .a AB b AM= =  Giả sử , , .AC xa yb x y= + 

Tìm cặp số ( );x y  tương ứng. 

A. ( )1; 2− − . B. ( )1; 2 . C. ( )1; 2− . D. ( )1; 2−  

Câu 12. Cho tam giác OAB  đều cạnh bằng 1.  Tính 2 3OA OB−  

A. 5 . B. 2 2 . C. 6 . D. 7  

Câu 13. Cho hàm số 2y ax bx c= + +  có đồ thị như hình vẽ, tập tất cả giá trị của tham số m để phương 

trình 
2 2ax b x m+ = −  có 4 nghiệm phân biệt là. 
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A.  0;1 . B. ( )3; 2− − . C. ( )0;3 . D. ( )1;2 . 

Câu 14. Cho hình vuông ABCDcó cạnh bằng 1. ,M N  lần lượt là trung điểm của ,CD AD . Tính MN   

A. 
3

2
. B. 

1

2
. C. 

2

2
. D. 

3

3
. 

Câu 15. Với giá trị nào của tham số m  thì đồ thị hàm số ( ) ( )2 3 1y x m m x= − + − đi qua điểm ( )1; 10A −

.  

A. 0m = . B. 2m = . C. 1m = − . D. 1m = . 

Câu 16: Đồ thị hàm số 

x 3khi x 1

y 3x 1khi 2 x 1

x 9khi x 2

 cắt trục hoành tai bao nhiêu điểm 

A. 1 B. 2 C. 0 D. 3 

Câu 17: Cho mệnh đề “ phương trình 
2x 1 0  vô nghiệm”.Viết lại mệnh đề trên bằng cách sử dụng kí 

hiệu 

A. 
2x : x 1 0   B. 

2x : x 1 0  

C. 
2x : x 1 0   D. 

2x : x 1 0  

Câu 18: Tập xác định của hàm số:
2

4 x x 2
y

x x 12
 là 

A. 2;4  B. 2;4  C. 3; 2 2;4  D. 2;3 3;4
 

Câu 19. Cho tập  /1 2 7S x x=   −  . Trong các tập hợp sau đây, tập nào bằng S . 

A. ( ;1] [3; )−  + . B. ( ; 3] [-1; )− −  + . 

C.[ 6;1] [3;10]−  . D.    5;1 3;9−  . 
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Câu 20. Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để hàm số 
1

3
y

x m
=

−
 xác định trên nửa khoảng ( 1;2 . 

 A. 
1 2

3 3
m   B. 

1

3
m  C. 

1

3
m   hoặc 

2

3
m   D. 

2

3
m   

Câu 21. Cho tập hợp ( 2;2], (1;3], [0;1)A B C= − = = . Xác định ( )\A B C  

 A.  0  B.  0;1  C. ( 2;5]−  D. [0;1)  

Câu 22. Cho tam giác ABC . Tập hợp các điểm M thỏa mãn điều kiện 3MA MB MA MC+ = −  là  

A. Một điểm.  B. Một đường thẳng.  

C. hai đường thẳng song song. D. Một đường tròn. 

Câu 23. Cho hàm số ( ) 2 4 2y f x x x= = − + . Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào đúng? 

A. ( ) ( )2020 20212 2f f .   

B. ( ) ( )2020 20212 3f f−  − .  

C. Đồ thị hàm số nhận đường thẳng 2x = −  là trục đối xứng.   

D. Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 2. 

Câu 24. Giá trị lớn nhất của hàm số 2 3 2y x x= − + +  trên đoạn  2;0−  là 

A. 4. B. 
17

4
. C. 8− . D.2. 

Câu 25. Hai vectơ có cùng độ dài và ngược hướng gọi là  

A. hai vectơ bằng nhau.  B. hai vectơ đối nhau.  

C. hai vectơ cùng hướng. D. hai vectơ tự do. 

Câu 26. Trong các hàm số 2 4y x x= + , 4 22y x x= − + , y x= , 2 2y x x= + + −  có bao nhiêu hàm số 

chẵn? 

A. 2. B. 0. C. 3. D. 1. 

Câu 27. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau đây: 

A. Hàm số 
2 3

1
3 4

x x
y = + −  đồng biến trên . 

B. Hàm số 
1

2 3

x x
y

−
= +  nghịch biến trên . 

C. Hàm số ( )210 π 1y x= + +  nghịch biến trên . 

mailto:dangvietdong.ninhbinh.vn@gmail.com
https://www.facebook.com/dongpay


  Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A                         Ôn tập GKI Toán 10 

 

 

ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.ninhbinh.vn@gmail.com                                         Trang 52    

Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - Kênh Youtube: Thầy Đặng Việt Đông  

D. Hàm số ( )210 π 1y x= − +  đồng biến trên . 

Câu 28. Cho hình bình hành ABCD  tâm O . Tìm mệnh đề sai. 

A. AB CD= .  B. 0OA OB OC OD+ + + = .  

C. OA OC OB OD+ = + .  D. AB AD AB BC+ = +  . 

Câu 29. Cho mệnh đề chứa biến ( ) 2:" 4",P x x x=  . Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau. 

A. ( )4P . B. ( )3P − . C. ( )2P − . D. ( )1P − . 

Câu 30. Cho hàm số ( ) ( )2 2 6 2y f x mx m x= = + − + . Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m  để hàm 

số nghịch biến trên khoảng ( ); 2− ?  

A. Vô số. B. 3. C. 1. D. 2. 

Câu 31. Trong số các câu sau, câu nào là mệnh đề? 

A. Thời tiết hôm nay thật đẹp!  

B. Các bạn có làm được bài kiểm tra này không?  

C. Số 15  chia hết cho 2 .  

D. Chúc các bạn đạt điểm như mong đợi! 

Câu 32. Cho hàm số ( )

23 2 1 khi 1

2
khi 1

1

x x x

f x x
x

x

 + −  −


=  +
 −

−

. Tính giá trị của ( ) ( )2 2P f f= + − . 

A. 14 . B. 15 . C. 13 . D. 12 . 

Câu 33. Đồ thị hàm số nào song song với trục hoành? 

A. 4 1y x= − . B. 2y = − . C. 2x = . D. 5 2y x= − . 

Câu 34. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề sai? 

A. 
2, 3x x  = .  B. 

2, 0n n n  −  .  

C. ( )
2 2, 2x x x  −  .  D. ,3 3nn n   + . 

Câu 35. Cho parabol 2 4y ax bx= + +  có trục đối xứng là đường thẳng 
1

3
x =  và đi qua điểm (1;3)A . Tổng 

giá trị 2a b+  là 

A. 1− . B. 1. C. 
1

2

−
. D. 

1

2
. 

II. TỰ LUẬN 
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Bài 1. [ Mức độ 2] Cho hình bình hành ABCD  tâm O . Gọi E  là trung điểm của BC  và G  là trọng 

tâm tam giác ABD . 

a) Biểu diễn vecto CG  qua hai vecto ,AB AD . 

b) Chứng minh rằng 6 4GE AB AD= + . 

Bài 2. Cho hàm số 2 2 2y x x= − −  có đồ thị ( )P . 

a) Vẽ đồ thị ( )P  và lập bảng biến thiên của hàm số đã cho. 

b) Tìm điều kiện của tham số m  để phương trình ( )
2

2 21 2x x m− − =  có đúng 6 nghiệm phân 

biệt. 

Bài 3. Cho tam giác ABC , gọi M,N,P lần lượt là trung điểm các cạnh AB,AC,BC. Chứng minh rằng : 

 2;1x −  

a. Tính BA BM AN
⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯→

− + .  

b. Chứng minh rằng: 0AP CM BN
⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯→

+ + = .  

c. Nếu ta có : 2BC PM PN
⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯→ 

= − + 
 

 thì tam giác ABC là tam giác gì ?. Tại sao?..  
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ĐỀ 4 

ĐẶNG VIỆT ĐÔNG 

HDG ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I  

Môn:  TOÁN, Lớp 10  

    Thời gian làm bài: 90 phút, không tính thời gian phát đề 

BẢNG ĐÁP ÁN 

1B 2C 3B 4B 5C 6B 7D 8B 9C 10C 11C 12D 13D 14D 15D 

16D 17A 18A 19D 20C 21D 22B 23A 24D 25B 26C 27D 28A 29C 30B 

31C 32B 33B 34A 35D           

HƯỚNG DẪN GIẢI 

 

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Cho hai lực 1 2,F F  cùng tác động vào một vật đứng tại điểm O , biêt hai lực 1 2,F F  có cường độ là 

( )50 N  và chúng hợp với nhau một góc 060 . Hỏi vật đó phải chịu một lực tổng hợp có cường độ 

bằng bao nhiêu? 

A. ( )50 N . B. ( )50 3 N . C. ( )100 3 N . D. ( )100 N . 

Lời giải  

Giả sử 1F OA= , 2F OB= .  

Theo quy tắc hình bình hành, suy ra 1 2F F OC+ = , như hình vẽ. 

Ta có 60AOB =  , 50OA OB= = , nên tam giác OAB  đều, suy ra 50 3OC = . 

Vậy ( )1 2 50 3 NF F OC+ = = . 

Câu 2. Cho hàm số 2 4 2y x x= − + .Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng ( );3− .  

B. Hàm số đồng biến trên khoảng ( )2;− + .  

C. Hàm số đồng biến trên khoảng ( )2;+ .  

D. Hàm số đồng biến trên khoảng ( ); 2− − . . 

Lời giải  

+ Ta có: Trục đối xứng 2 2x y=  = − . 

Tọa độ đỉnh của parabol là ( )2; 2I − . 

2F

1F

O

A

B

C
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+ Bảng biến thiên : 

 

Vậy hàm số đã cho đồng biến trên khoảng ( )2;+ . 

Câu 3. Cho tam giác ABC  có ,I D  lần lượt là trung điểm của ,AB CI . Đẳng thức nào sau đây đúng? 

A. 
3 1

4 2
BD AB AC= − − . B. 

3 1

4 2
BD AB AC= − + .  

C. 
1 3

2 4
BD AB AC= − .  D. 

1 3

4 2
BD AB AC= − + . . 

Lời giải  

 

Ta có: ( )
1 1 1 1 1

.
2 2 2 2 2

BD BI ID AB IC AB AC BC= + = − + = − + +  

 ( )
1 1 1 3 1

2 4 4 4 2
AB AC AC AB AB AC= − + + − = − + . 

Câu 4. Lớp 10A có 37 học sinh, trong đó có 17 học sinh thích môn Văn, 19 học sinh thích môn Toán, 9 

em không thích môn Văn và Toán. Số học sinh thích cả hai môn Văn và Toán là  

A. 13. B. 8. C. 6. D. 2. 

Lời giải  

Số học sinh thích môn Văn hoặc môn Toán là: 37 9 28− = . 

Số học sinh thích cả hai môn Văn và Toán là: ( )17 19 28 8+ − = . 

Câu 5. Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để hàm số 
1

7 2y m x
x m

= + + −
−

xác định với 

mọi x  thuộc đoạn  1;1−  ?  

A. 3. B. 5. C. 4. D. 6. 

Lời giải  

D

I

B

A

C
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Hàm số 
1

7 2y m x
x m

= + + −
−

 xác định khi 
0

7 2 0 2 7

x m m x

m x m x

−   
 

+ −   − 
. 

Hàm số xác định với mọi x  thuộc đoạn  1;1−  
 

1
1;1 5 1

1
12.1 7

5

m
m m

m
mm

m

  −
  − −   −     

 −  
 −

. 

Ta có m  nguyên âm nên suy ra  5; 4; 3; 2m − − − − . Vậy có 4 giá trị của m . 

Câu 6. Cho hàm số ( ) 2y f x ax bx c= = + +  có đồ thị như hình vẽ và 2 4b ac = − . Xác định dấu của a  

và   

 

  

A. 0; 0a   = . B. 0; 0a    . C. 0; 0a    . D. 0; 0a    . 

Lời giải  

Từ đồ thị ta thấy parabol  hướng bề lõm lên trên nên 0a  ; Đồ thị cắt trục hoành tại hai điểm 

phân biệt nên phương trình ( ) 0f x =  có hai nghiệm phân biệt, suy ra 0  . 

Câu 7. Cho tam giác ABC  có trọng tâm G . Điểm M  thỏa mãn điều kiện 4 0MA MB MC+ + =  là điểm 

nào sau đây? 

A. Trung điểm GA . B. Trung điểm BC . C. Trung điểm GB . D. Trung điểm GC . 

Lời giải  

Ta có 4 0 3 0MA MB MC MA MB MC MC+ + =  + + + =  

 3 3 0 0MG MC MG MC + =  + =  

   M  là trung điểm GC . 

Câu 8. Cho ABC  có , ,M N Q  lần lượt là trung điểm của , ,AB BC CA . Khi đó véc-tơ 

AB BM NA BQ+ + +  bằng véc-tơ nào sau đây? 

A. CB . B. BA . C. 0 . D. BC . 

Lời giải  
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AB BM NA BQ AM NA BQ MB BQ NA+ + + = + + = + +  

 MQ NA BN NA BA= + = + = . 

Câu 9. Cho hàm số bậc hai 2 2 3y x x= − +  có đồ thị là parabol ( )P . Chọn khẳng định đúng trong các 

khẳng định sau 

A. ( )P  đi qua gốc tọa độ. B. ( )P quay bề lõm xuống dưới.  

C. ( )P  cắt trục tung tại điểm ( )0;3M . D. ( )P  có trục đối xứng là 2x = . 

Lời giải  

( )P  cắt trục tung tại điểm ( )0;3M . 

  

Câu 10. Cho 
2

( ) :P y ax bx c= + +  qua ba điểm ( ) ( ) ( )1; 1 , 2; 3 , 5; 2A B C− − . Tính 30 8 3 .T a b c= + +  

A. 2− . B. 3− . C. 4− . D. 1− . 

Lời giải  

Vì ( )A P , ( )B P , ( )C P  nên ta có hệ phương trình 

 

1

4 2 3

25 5 2

+ + =


+ + = −
 + + = −

a b c

a b c

a b c

( )

( )

13

121 1
29

4 1 2 3 2 3 7
4

20 24 2725 1 5 2 43

6


=

 = − − = − − 
  

 − − + + = −  − − = −  = −  
  − − = −− − + + = −  

=


a
a b c a b c

b c b c b c b

b cb c b c
c

. 

Vậy 30 8 3 4.T a b c= + + =− . 

Câu 11. Cho tam giác ABC  có trung tuyến .AM  Đặt , .a AB b AM= =  Giả sử , , .AC xa yb x y= + 

Tìm cặp số ( );x y  tương ứng. 

A. ( )1; 2− − . B. ( )1; 2 . C. ( )1; 2− . D. ( )1; 2−  
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Lời giải  

Tam giác ABC  có trung tuyến AM  nên  

( )1
2 2 .

2

AM AB AC AC AB AM a b= +  = − + = − +  

Suy ra ( ) ( ); 1; 2x y = − . 

Câu 12. Cho tam giác OAB  đều cạnh bằng 1.  Tính 2 3OA OB−  

A. 5 . B. 2 2 . C. 6 . D. 7  

Lời giải  

 

Gọi C  là điểm đối xứng với B  qua A  và I  là trung điểm của .OC  Khi đó 

( )2 3 2 2 2 2 .OA OB OA OB OB BA BO BC BO BI− = − − = + = + =  

Suy ra 2 3 2OA OB BI− = . 

Tam giác CAO  cân tại A  có 
0 0

180 120CAO OAB= − =  
0 0

30 90 .COA COB =  =  

Xét tam giác COB  vuông tại O  có 2 2
3

3

2

CO CB OB OI= − =  = . 

 Xét tam giác IOB  vuông tại O  có 2 2
7
.

2

BI OI OB= + =  

Vậy 2 3 2 7OA OB BI− = =  

Câu 13. Cho hàm số 2y ax bx c= + +  có đồ thị như hình vẽ, tập tất cả giá trị của tham số m để phương 

trình 
2 2ax b x m+ = −  có 4 nghiệm phân biệt là. 
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A.  0;1 . B. ( )3; 2− − . C. ( )0;3 . D. ( )1;2 . 

Lời giải  

Số nghiệm của phương trình 
2 22 2ax b x m ax b x c m c+ = −  + + = − +  bằng số giao điểm của 

hai đồ thị hàm số 
2y ax b x c= + + và 2y m c= − + . 

đồ thị hàm số 
2y ax b x c= + +  được suy ra từ đồ thị hàm số 2y ax bx c= + +  bằng cách: 

- Bỏ phần đồ thị phía bên trái trục tung. 

- Lấy đối xứng phần còn lại qua trục tung. 

  

Từ đồ thị ta thấy 2c = − . để phương trình 
2 2ax b x m+ = −  có 4 nghiệm phân biệt thì

3 2 2 3 4 2 1 2m c m m−  − +  − −  − −    . 

  

Câu 14. Cho hình vuông ABCDcó cạnh bằng 1. ,M N  lần lượt là trung điểm của ,CD AD . Tính MN   

A. 
3

2
. B. 

1

2
. C. 

2

2
. D. 

3

3
. 

Lời giải  
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 MN  là đường trung bình của tam giác ADC  nên ta có 
1 1

2
2 2

MN AC= =  nên 

2

2
MN = . 

Câu 15. Với giá trị nào của tham số m  thì đồ thị hàm số ( ) ( )2 3 1y x m m x= − + − đi qua điểm ( )1; 10A −

.  

A. 0m = . B. 2m = . C. 1m = − . D. 1m = . 

Lời giải  

 Đồ thị hàm số ( ) ( )2 3 1y x m m x= − + − đi qua điểm ( )1; 10A −  nên ta có 

( ) ( )10 2 1 3 1 1 3 1 5 2m m m m− = − + −  − =  =  

Câu 16: Đồ thị hàm số 

x 3khi x 1

y 3x 1khi 2 x 1

x 9khi x 2

 cắt trục hoành tai bao nhiêu điểm 

A. 1 B. 2 C. 0 D. 3 

Lời giải 

Chọn D 

 x 3 0 x 3 1  

 
1

3x 1 0 x 2;1
3

 

 x 9 0 x 9 2  

Câu 17: Cho mệnh đề “ phương trình 
2x 1 0  vô nghiệm”.Viết lại mệnh đề trên bằng cách sử dụng kí 

hiệu 

A. 
2x : x 1 0   B. 

2x : x 1 0  

C. 
2x : x 1 0   D. 

2x : x 1 0  

Lời giải 

Chọn A 

Phương trình 
2x 1 0  vô nghiệm  

2x : x 1 0  

Câu 18: Tập xác định của hàm số:
2

4 x x 2
y

x x 12
 là 

A. 2;4  B. 2;4  C. 3; 2 2;4  D. 2;3 3;4
 

Lời giải 

Chọn A 
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Điều kiện : 
2

4 x 0

x 2 0

x x 12 0

 

x 4

x 2

x 4

x 3

 2 x 4   

Câu 19. Cho tập  /1 2 7S x x=   −  . Trong các tập hợp sau đây, tập nào bằng S . 

A. ( ;1] [3; )−  + . B. ( ; 3] [-1; )− −  + . 

C.[ 6;1] [3;10]−  . D.    5;1 3;9−  . 

Lời giải  

    

7 2 7 5 9
2 7

5;1 3;92 1 3
2 1

2 1 1

x x
x

xx x
x

x x

−  −  −   
 −   

    − −     
−     −  −   

 

Câu 20. Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để hàm số 
1

3
y

x m
=

−
 xác định trên nửa khoảng ( 1;2 . 

 A. 
1 2

3 3
m   B. 

1

3
m  C. 

1

3
m   hoặc 

2

3
m   D. 

2

3
m   

Lời giải  

Tập xác định 3 0 3x m x m−    . Để hàm số xác định trên nửa khoảng ( 1;2  thì 

1

3 1 3

3 2 2

3

m
m

m
m




 
  



 

Câu 21. Cho tập hợp ( 2;2], (1;3], [0;1)A B C= − = = . Xác định ( )\A B C  

 A.  0  B.  0;1  C. ( 2;5]−  D. [0;1)  

Lời giải  

Ta có: ( )\ ( 2;1]A B = − , ( )\ [0;1)A B C =  

Câu 22. Cho tam giác ABC . Tập hợp các điểm M thỏa mãn điều kiện 3MA MB MA MC+ = −  là  

A. Một điểm.  B. Một đường thẳng.  

C. hai đường thẳng song song. D. Một đường tròn. 

Lời giải  
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Gọi I  là trung điểm của cạnh AB , J  là điểm nằm trên đường thẳng AC  thỏa điều kiện 

3JA JC= 3 0JA JC− = . 

 

Ta có 3MA MB MA MC+ = − ( )2 3MI MJ JA MJ JC = + − +

( )2 2 3MI MJ JA JC = − + − 2 2MI MJ = MI MJ = . 

Vậy tập hợp điểm M  là đường trung trực của đoạn IJ . 

Câu 23. Cho hàm số ( ) 2 4 2y f x x x= = − + . Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào đúng? 

A. ( ) ( )2020 20212 2f f .   

B. ( ) ( )2020 20212 3f f−  − .  

C. Đồ thị hàm số nhận đường thẳng 2x = −  là trục đối xứng.   

D. Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 2. 

Lời giải  

 Đồ thị hàm số có trục đối xứng 2
2

b
x

a

−
= = . 

 Hàm số nghịch biến trên khoảng ( ); 2− , đồng biến trên khoảng ( )2;+ . 

 Vì ( )2020 20212 ,2 2; +  và 2020 20212 2  nên ( ) ( )2020 20212 2f f . 

Câu 24. Giá trị lớn nhất của hàm số 2 3 2y x x= − + +  trên đoạn  2;0−  là 

A. 4. B. 
17

4
. C. 8− . D.2. 

Lời giải 

Hàm số 2 3 2y x x= − + +  đồng biến trên khoảng 
3

;
2

 
− 
 

, nghịch biến trên khoảng 
3

;
2

 
+ 

 
. 
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Suy ra hàm số đồng biến trên đoạn  2;0− . Vậy giá trị lớn nhất của hàm số 2 3 2y x x= − + +  trên 

đoạn  2;0−  là ( )0 2f = . 

Câu 25. Hai vectơ có cùng độ dài và ngược hướng gọi là  

A. hai vectơ bằng nhau.  B. hai vectơ đối nhau.  

C. hai vectơ cùng hướng. D. hai vectơ tự do. 

Lời giải 

Hai vectơ có cùng độ dài và ngược hướng gọi là hai vectơ đối nhau. 

Câu 26. Trong các hàm số 2 4y x x= + , 4 22y x x= − + , y x= , 2 2y x x= + + −  có bao nhiêu hàm số 

chẵn? 

A. 2. B. 0. C. 3. D. 1. 

Lời giải 

Xét hàm số 2 4y x x= + , ta có TXĐ: D = . Với 1x D=  , ta có ( )1 3f − = − , ( )1 5f = . Vậy 

( ) ( )1 1f f−  . Do đó hàm số 2 4y x x= +  không phải là hàm số chẵn. 

Xét hàm số 4 22y x x= − + , ta có TXĐ: D = . Với mọi x D , ta có x D−   và 

( ) ( ) ( ) ( )
4 2 4 22 2f x x x x x f x− = − − + − = − + = . Do đó hàm số 4 22y x x= − +  là hàm số chẵn. 

Xét hàm số y x= , ta có TXĐ: D = . Với mọi x D , ta có x D−   và 

( ) ( )f x x x f x− = − = = . Do đó hàm số y x=  là hàm số chẵn. 

Xét hàm số 2 2y x x= + + − , ta có TXĐ: D = . Với mọi x D , ta có x D−   và 

( ) ( )2 2 2 2f x x x x x f x− = − + + − − = + + − = . Do đó hàm số này là hàm số chẵn. 

Vậy trong các hàm số đề cho có 3 hàm số chẵn. 

Câu 27. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau đây: 

A. Hàm số 
2 3

1
3 4

x x
y = + −  đồng biến trên . 

B. Hàm số 
1

2 3

x x
y

−
= +  nghịch biến trên . 

C. Hàm số ( )210 π 1y x= + +  nghịch biến trên . 

D. Hàm số ( )210 π 1y x= − +  đồng biến trên . 

Lời giải 

Các hàm số ở các phương án đề cho đều có tập xác định là . 
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Xét A, ta có 
2 3

1
3 4

x x
y = + −

1
1

12
x

−
= + . Vì 

1
0

12

−
  nên hàm số đã cho nghịch biến trên . 

Xét B, ta có 
1

2 3

x x
y

−
= +

1 1

6 3
x= + . Vì 

1
0

6
  nên hàm số đã cho đồng biến trên . 

Xét C, vì 210 π 0+   nên hàm số đã cho đồng biến trên . 

Xét D, vì 210 π 0−   nên hàm số đã cho đồng biến trên . 

Vậy khẳng định ở phương án D đúng. 

Câu 28. Cho hình bình hành ABCD  tâm O . Tìm mệnh đề sai. 

A. AB CD= .  B. 0OA OB OC OD+ + + = .  

C. OA OC OB OD+ = + .  D. AB AD AB BC+ = +  . 

Lời giải 

 

Do ABCD  là hình bình hành nên AB DC= . Nên đáp án A là sai. 

Ta chọn đáp án A. 

Câu 29. Cho mệnh đề chứa biến ( ) 2:" 4",P x x x=  . Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau. 

A. ( )4P . B. ( )3P − . C. ( )2P − . D. ( )1P − . 

Lời giải 

 Ta có: ( ) ( )
2

2 :" 2 4"P − − =  là đúng nên chọn đáp án C. 

Câu 30. Cho hàm số ( ) ( )2 2 6 2y f x mx m x= = + − + . Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m  để hàm 

số nghịch biến trên khoảng ( ); 2− ?  

A. Vô số. B. 3. C. 1. D. 2. 

Lời giải 

Trường hợp 1: 0m = , khi đó hàm số trở thành 12 2y x= − + . 

Đây là hàm số bậc nhất có hệ số 12 0a =−  , luôn nghịch biến trên  nên cũng nghịch biến trên 

khoảng ( ); 2− . Nên 0m =  thỏa mãn. 
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Trường hợp 2: 0m  . Đây là hàm số bậc 2 có hoành độ đỉnh là 
0

6 m
x

m

−
= . 

Để hàm số nghịch biến trên khoảng ( ); 2−  thì: 

0
0 0

0 26
2 6 22

m
m m

mm
m m m

m


  

    −  
 −   



  

Do m  nguyên nên 1m = , 2m = .  

Kết hợp 2 trường hợp thì có tất cả là 3 giá trị nguyên của m . 

Vậy ta chọn đáp án B. 

Câu 31. Trong số các câu sau, câu nào là mệnh đề? 

A. Thời tiết hôm nay thật đẹp!  

B. Các bạn có làm được bài kiểm tra này không?  

C. Số 15  chia hết cho 2 .  

D. Chúc các bạn đạt điểm như mong đợi! 

Lời giải  

Các câu trong đáp án A, B và D đều là các câu cảm thán hoặc câu hỏi nên ta loại, chỉ có đáp án C 

là câu khẳng định. 

Câu 32. Cho hàm số ( )

23 2 1 khi 1

2
khi 1

1

x x x

f x x
x

x

 + −  −


=  +
 −

−

. Tính giá trị của ( ) ( )2 2P f f= + − . 

A. 14 . B. 15 . C. 13 . D. 12 . 

Lời giải  

Ta có: ( ) ( ) 2 2 2
2 2 3 2 2 2 1 15

2 1
P f f

− +
= + − =  +  − + =

− −
. 

  

Câu 33. Đồ thị hàm số nào song song với trục hoành? 

A. 4 1y x= − . B. 2y = − . C. 2x = . D. 5 2y x= − . 

Lời giải  

Đồ thị của hàm có dạng y b= , 0b   là đường song song với trục hoành nên chọn đáp án B. 

Câu 34. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề sai? 

A. 
2, 3x x  = .  B. 

2, 0n n n  −  .  
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C. ( )
2 2, 2x x x  −  .  D. ,3 3nn n   + . 

Lời giải 

Ta xét mệnh đề 2, 3x x  = . 

Ta có: 2
3

3
3

x
x

x

 =
=  

= −

, mà 3 , 3 −  . Do đó mệnh đề này sai. 

Câu 35. Cho parabol 2 4y ax bx= + +  có trục đối xứng là đường thẳng 
1

3
x =  và đi qua điểm (1;3)A . Tổng 

giá trị 2a b+  là 

A. 1− . B. 1. C. 
1

2

−
. D. 

1

2
. 

Lời giải  

Parabol 2 4y ax bx= + +  có trục đối xứng là đường thẳng 
1

3
x =  và đi qua điểm (1;3)A .  


1

3

b

a

−
=  và 3 4a b= + + . Từ đó ta giải được 

3 1
;

2 2
a b= − = . Do đó 

1
2

2
a b

−
+ =  

II. TỰ LUẬN 

Bài 1. Cho hình bình hành ABCD  tâm O . Gọi E  là trung điểm của BC  và G  là trọng tâm tam giác 

ABD . 

a) Biểu diễn vecto CG  qua hai vecto ,AB AD . 

b) Chứng minh rằng 6 4GE AB AD= + . 

Lời giải 

a) Ta có: 

1

42

2 3

3

AG GC

GC AO

AG AO


=

 =
 =


 nên ( )
4 2 2 2

3 3 3 3
CG AO AB AD AB AD

− − −
= = + = − . 

b) Ta có 2GE GC GB= +  

( )

2 2 5 2 2

3 3 3 3 3

5 2 2 1 4 1
.

3 3 3 2 3 3

AB AD AB AG AB AD AO

AB AD AB AD AB AD

= + + − = + −

= + − + = +

 

Do đó 6 4GE AB AD= + . 

Bài 2. Cho hàm số 2 2 2y x x= − −  có đồ thị ( )P . 
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a) Vẽ đồ thị ( )P  và lập bảng biến thiên của hàm số đã cho. 

b) Tìm điều kiện của tham số m  để phương trình ( )
2

2 21 2x x m− − =  có đúng 6 nghiệm phân 

biệt. 

Lời giải 

a) Hàm số có bảng biến thiên như sau:  

 

 

b) ( ) ( ) ( )
2 2

2 2 2 21 2 12 21x x m x x m−− = − − −−  =  

Đặt ( )2 1 1x tt −=  − . Phương trình trở thành ( )2 2 ; 12t t m t−− =  −   

 

Để phương trình ( )1  có đúng 6 nghiệm x  phân biệt thì phương trình ( )2 có 3 nghiệm 1t  −  

Do đó 3 2m−   −  

Bài 3. Cho tam giác ABC , gọi M,N,P lần lượt là trung điểm các cạnh AB,AC,BC. Chứng minh rằng : 

 2;1x −  

d. Tính BA BM AN
⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯→

− + .  

e. Chứng minh rằng: 0AP CM BN
⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯→

+ + = .  

f. Nếu ta có : 2BC PM PN
⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯→ 

= − + 
 

 thì tam giác ABC là tam giác gì ?. Tại sao?..  
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Lời giải 

 
 

a) Ta có: BA BM AN BA BM AN MA AN MN
⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯→ 

− + = − + = + = 
   

b) Ta có:  

0 0 0

1 1 1

2 2 2

1 1
. 0 0

2 2

AP CM BN AB AC CA CB BA BC

AB BA AC CA CB BC
→ → →

⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯→

⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯→

     
+ + = + + + + +     

     

 
 = + + + + + = =
 
 

 

c) Ta có: 2 2APBC PM PN BC
⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯→ 

= − +  = 
  . 

Khi đó trong tam giác ABC có đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nữa cạnh huyền nên 

tam giác ABC vuông tại A. 

 

 

 

  

N

P

M

A

B C
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ĐỀ 5 

ĐẶNG VIỆT ĐÔNG 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I  

Môn:  TOÁN, Lớp 10  

    Thời gian làm bài: 90 phút, không tính thời gian phát đề 

 

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Cho hai lực 1 2,F F  cùng tác động vào một vật đứng tại điểm O , biêt hai lực 1 2,F F  có cường độ là 

( )50 N  và chúng hợp với nhau một góc 060 . Hỏi vật đó phải chịu một lực tổng hợp có cường độ 

bằng bao nhiêu? 

A. ( )50 N . B. ( )50 3 N . C. ( )100 3 N . D. ( )100 N . 

Câu 2. Cho hàm số 2 4 2y x x= − + .Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng ( );3− .  

B. Hàm số đồng biến trên khoảng ( )2;− + .  

C. Hàm số đồng biến trên khoảng ( )2;+ .  

D. Hàm số đồng biến trên khoảng ( ); 2− − . . 

Câu 3. Cho tam giác ABC  có ,I D  lần lượt là trung điểm của ,AB CI . Đẳng thức nào sau đây đúng? 

A. 
3 1

4 2
BD AB AC= − − . B. 

3 1

4 2
BD AB AC= − + .  

C. 
1 3

2 4
BD AB AC= − .  D. 

1 3

4 2
BD AB AC= − + . . 

Câu 4. Lớp 10A có 37 học sinh, trong đó có 17 học sinh thích môn Văn, 19 học sinh thích môn Toán, 9 

em không thích môn Văn và Toán. Số học sinh thích cả hai môn Văn và Toán là  

A. 13. B. 8. C. 6. D. 2. 

Câu 5. Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để hàm số 
1

7 2y m x
x m

= + + −
−

xác định với 

mọi x  thuộc đoạn  1;1−  ?  

A. 3. B. 5. C. 4. D. 6. 

Câu 6. Cho hàm số ( ) 2y f x ax bx c= = + +  có đồ thị như hình vẽ và 2 4b ac = − . Xác định dấu của a  

và   
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A. 0; 0a   = . B. 0; 0a    . C. 0; 0a    . D. 0; 0a    . 

Câu 7. Cho tam giác ABC  có trọng tâm G . Điểm M  thỏa mãn điều kiện 4 0MA MB MC+ + =  là điểm 

nào sau đây? 

A. Trung điểm GA . B. Trung điểm BC . C. Trung điểm GB . D. Trung điểm GC . 

Câu 8. Cho ABC  có , ,M N Q  lần lượt là trung điểm của , ,AB BC CA . Khi đó véc-tơ 

AB BM NA BQ+ + +  bằng véc-tơ nào sau đây? 

A. CB . B. BA . C. 0 . D. BC . 

Câu 9. Cho hàm số bậc hai 2 2 3y x x= − +  có đồ thị là parabol ( )P . Chọn khẳng định đúng trong các 

khẳng định sau 

A. ( )P  đi qua gốc tọa độ. B. ( )P quay bề lõm xuống dưới.  

C. ( )P  cắt trục tung tại điểm ( )0;3M . D. ( )P  có trục đối xứng là 2x = . 

Câu 10. Cho 2

( ) :P y ax bx c= + +  qua ba điểm ( ) ( ) ( )1; 1 , 2; 3 , 5; 2A B C− − . Tính 30 8 3 .T a b c= + +  

A. 2− . B. 3− . C. 4− . D. 1− . 

Câu 11. Cho tam giác ABC  có trung tuyến .AM  Đặt , .a AB b AM= =  Giả sử , , .AC xa yb x y= + 

Tìm cặp số ( );x y  tương ứng. 

A. ( )1; 2− − . B. ( )1; 2 . C. ( )1; 2− . D. ( )1; 2−  

Câu 12. Cho tam giác OAB  đều cạnh bằng 1.  Tính 2 3OA OB−  

A. 5 . B. 2 2 . C. 6 . D. 7  

Câu 13. Cho hàm số 2y ax bx c= + +  có đồ thị như hình vẽ, tập tất cả giá trị của tham số m để phương 

trình 
2 2ax b x m+ = −  có 4 nghiệm phân biệt là. 

mailto:dangvietdong.ninhbinh.vn@gmail.com
https://www.facebook.com/dongpay


  Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A                         Ôn tập GKI Toán 10 

 

 

ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.ninhbinh.vn@gmail.com                                         Trang 71    

Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - Kênh Youtube: Thầy Đặng Việt Đông  

 

A.  0;1 . B. ( )3; 2− − . C. ( )0;3 . D. ( )1;2 . 

Câu 14. Cho hình vuông ABCDcó cạnh bằng 1. ,M N  lần lượt là trung điểm của ,CD AD . Tính MN   

A. 
3

2
. B. 

1

2
. C. 

2

2
. D. 

3

3
. 

Câu 15. Với giá trị nào của tham số m  thì đồ thị hàm số ( ) ( )2 3 1y x m m x= − + − đi qua điểm ( )1; 10A −

.  

A. 0m = . B. 2m = . C. 1m = − . D. 1m = . 

Câu 16: Đồ thị hàm số 

x 3khi x 1

y 3x 1khi 2 x 1

x 9khi x 2

 cắt trục hoành tai bao nhiêu điểm 

A. 1 B. 2 C. 0 D. 3 

Câu 17: Cho mệnh đề “ phương trình 2x 1 0  vô nghiệm”.Viết lại mệnh đề trên bằng cách sử dụng kí 

hiệu 

A. 
2x : x 1 0   B. 

2x : x 1 0  

C. 
2x : x 1 0   D. 

2x : x 1 0  

Câu 18: Tập xác định của hàm số:
2

4 x x 2
y

x x 12
 là 

A. 2;4  B. 2;4  C. 3; 2 2;4  D. 2;3 3;4
 

Câu 19. Cho tập  /1 2 7S x x=   −  . Trong các tập hợp sau đây, tập nào bằng S . 

A. ( ;1] [3; )−  + . B. ( ; 3] [-1; )− −  + . 

C.[ 6;1] [3;10]−  . D.    5;1 3;9−  . 
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Câu 20. Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để hàm số 
1

3
y

x m
=

−
 xác định trên nửa khoảng ( 1;2 . 

 A. 
1 2

3 3
m   B. 

1

3
m  C. 

1

3
m   hoặc 

2

3
m   D. 

2

3
m   

Câu 21. Cho tập hợp ( 2;2], (1;3], [0;1)A B C= − = = . Xác định ( )\A B C  

 A.  0  B.  0;1  C. ( 2;5]−  D. [0;1)  

Câu 22. Cho tam giác ABC . Tập hợp các điểm M thỏa mãn điều kiện 3MA MB MA MC+ = −  là  

A. Một điểm.  B. Một đường thẳng.  

C. hai đường thẳng song song. D. Một đường tròn. 

Câu 23. Cho hàm số ( ) 2 4 2y f x x x= = − + . Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào đúng? 

A. ( ) ( )2020 20212 2f f .   

B. ( ) ( )2020 20212 3f f−  − .  

C. Đồ thị hàm số nhận đường thẳng 2x = −  là trục đối xứng.   

D. Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 2. 

Câu 24. Giá trị lớn nhất của hàm số 2 3 2y x x= − + +  trên đoạn  2;0−  là 

A. 4. B. 
17

4
. C. 8− . D.2. 

Câu 25. Hai vectơ có cùng độ dài và ngược hướng gọi là  

A. hai vectơ bằng nhau.  B. hai vectơ đối nhau.  

C. hai vectơ cùng hướng. D. hai vectơ tự do. 

Câu 26. Trong các hàm số 2 4y x x= + , 4 22y x x= − + , y x= , 2 2y x x= + + −  có bao nhiêu hàm số 

chẵn? 

A. 2. B. 0. C. 3. D. 1. 

Câu 27. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau đây: 

A. Hàm số 
2 3

1
3 4

x x
y = + −  đồng biến trên . 

B. Hàm số 
1

2 3

x x
y

−
= +  nghịch biến trên . 

C. Hàm số ( )210 π 1y x= + +  nghịch biến trên . 
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D. Hàm số ( )210 π 1y x= − +  đồng biến trên . 

Câu 28. Cho hình bình hành ABCD  tâm O . Tìm mệnh đề sai. 

A. AB CD= .  B. 0OA OB OC OD+ + + = .  

C. OA OC OB OD+ = + .  D. AB AD AB BC+ = +  

. 

Câu 29. Cho mệnh đề chứa biến ( ) 2:" 4",P x x x=  . Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau. 

A. ( )4P . B. ( )3P − . C. ( )2P − . D. ( )1P − . 

Câu 30. Cho hàm số ( ) ( )2 2 6 2y f x mx m x= = + − + . Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m  để hàm 

số nghịch biến trên khoảng ( ); 2− ?  

A. Vô số. B. 3. C. 1. D. 2. 

Câu 31. Trong số các câu sau, câu nào là mệnh đề? 

A. Thời tiết hôm nay thật đẹp!  

B. Các bạn có làm được bài kiểm tra này không?  

C. Số 15  chia hết cho 2 .  

D. Chúc các bạn đạt điểm như mong đợi! 

Câu 32. Cho hàm số ( )

23 2 1 khi 1

2
khi 1

1

x x x

f x x
x

x

 + −  −


=  +
 −

−

. Tính giá trị của ( ) ( )2 2P f f= + − . 

A. 14 . B. 15 . C. 13 . D. 12 . 

Câu 33. Đồ thị hàm số nào song song với trục hoành? 

A. 4 1y x= − . B. 2y = − . C. 2x = . D. 5 2y x= − . 

Câu 34. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề sai? 

A. 
2, 3x x  = .  B. 

2, 0n n n  −  .  

C. ( )
2 2, 2x x x  −  .  D. ,3 3nn n   + . 

Câu 35. Cho parabol 2 4y ax bx= + +  có trục đối xứng là đường thẳng 
1

3
x =  và đi qua điểm (1;3)A . Tổng 

giá trị 2a b+  là 

A. 1− . B. 1. C. 
1

2

−
. D. 

1

2
. 

II. TỰ LUẬN 
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Bài 1. Cho hình bình hành ABCD  tâm O . Gọi E  là trung điểm của BC  và G  là trọng tâm tam giác 

ABD . 

a) Biểu diễn vecto CG  qua hai vecto ,AB AD . 

b) Chứng minh rằng 6 4GE AB AD= + . 

Bài 2. Cho hàm số 2 2 2y x x= − −  có đồ thị ( )P . 

a) Vẽ đồ thị ( )P  và lập bảng biến thiên của hàm số đã cho. 

b) Tìm điều kiện của tham số m  để phương trình ( )
2

2 21 2x x m− − =  có đúng 6 nghiệm phân 

biệt. 

Bài 3. Cho tam giác ABC , gọi M,N,P lần lượt là trung điểm các cạnh AB,AC,BC. Chứng minh rằng : 

 2;1x −  

a. Tính BA BM AN
⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯→

− + .  

b. Chứng minh rằng: 0AP CM BN
⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯→

+ + = .  

c. Nếu ta có : 2BC PM PN
⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯→ 

= − + 
 

 thì tam giác ABC là tam giác gì ?. Tại sao?..  
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ĐỀ 5 

ĐẶNG VIỆT ĐÔNG 

HDG ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I  

Môn:  TOÁN, Lớp 10  

    Thời gian làm bài: 90 phút, không tính thời gian phát đề 

BẢNG ĐÁP ÁN 

1B 2C 3B 4B 5C 6B 7D 8B 9C 10C 11C 12D 13D 14D 15D 

16D 17A 18A 19D 20C 21D 22B 23A 24D 25B 26C 27D 28A 29C 30B 

31C 32B 33B 34A 35D           

HƯỚNG DẪN GIẢI 

 

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Cho hai lực 1 2,F F  cùng tác động vào một vật đứng tại điểm O , biêt hai lực 1 2,F F  có cường độ là 

( )50 N  và chúng hợp với nhau một góc 060 . Hỏi vật đó phải chịu một lực tổng hợp có cường độ 

bằng bao nhiêu? 

A. ( )50 N . B. ( )50 3 N . C. ( )100 3 N . D. ( )100 N . 

Lời giải  

Giả sử 1F OA= , 2F OB= .  

Theo quy tắc hình bình hành, suy ra 1 2F F OC+ = , như hình vẽ. 

Ta có 60AOB =  , 50OA OB= = , nên tam giác OAB  đều, suy ra 50 3OC = . 

Vậy ( )1 2 50 3 NF F OC+ = = . 

Câu 2. Cho hàm số 2 4 2y x x= − + .Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng ( );3− .  

B. Hàm số đồng biến trên khoảng ( )2;− + .  

C. Hàm số đồng biến trên khoảng ( )2;+ .  

D. Hàm số đồng biến trên khoảng ( ); 2− − . . 

Lời giải  

+ Ta có: Trục đối xứng 2 2x y=  = − . 

Tọa độ đỉnh của parabol là ( )2; 2I − . 

2F

1F

O

A

B

C
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+ Bảng biến thiên : 

 

Vậy hàm số đã cho đồng biến trên khoảng ( )2;+ . 

Câu 3. Cho tam giác ABC  có ,I D  lần lượt là trung điểm của ,AB CI . Đẳng thức nào sau đây đúng? 

A. 
3 1

4 2
BD AB AC= − − . B. 

3 1

4 2
BD AB AC= − + .  

C. 
1 3

2 4
BD AB AC= − .  D. 

1 3

4 2
BD AB AC= − + . . 

Lời giải  

 

Ta có: ( )
1 1 1 1 1

.
2 2 2 2 2

BD BI ID AB IC AB AC BC= + = − + = − + +  

 ( )
1 1 1 3 1

2 4 4 4 2
AB AC AC AB AB AC= − + + − = − + . 

Câu 4. Lớp 10A có 37 học sinh, trong đó có 17 học sinh thích môn Văn, 19 học sinh thích môn Toán, 9 

em không thích môn Văn và Toán. Số học sinh thích cả hai môn Văn và Toán là  

A. 13. B. 8. C. 6. D. 2. 

Lời giải  

Số học sinh thích môn Văn hoặc môn Toán là: 37 9 28− = . 

Số học sinh thích cả hai môn Văn và Toán là: ( )17 19 28 8+ − = . 

Câu 5. Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để hàm số 
1

7 2y m x
x m

= + + −
−

xác định với 

mọi x  thuộc đoạn  1;1−  ?  

A. 3. B. 5. C. 4. D. 6. 

Lời giải  

D

I

B

A

C
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Hàm số 
1

7 2y m x
x m

= + + −
−

 xác định khi 
0

7 2 0 2 7

x m m x

m x m x

−   
 

+ −   − 
. 

Hàm số xác định với mọi x  thuộc đoạn  1;1−  
 

1
1;1 5 1

1
12.1 7

5

m
m m

m
mm

m

  −
  − −   −     

 −  
 −

. 

Ta có m  nguyên âm nên suy ra  5; 4; 3; 2m − − − − . Vậy có 4 giá trị của m . 

Câu 6. Cho hàm số ( ) 2y f x ax bx c= = + +  có đồ thị như hình vẽ và 2 4b ac = − . Xác định dấu của a  

và   

 

  

A. 0; 0a   = . B. 0; 0a    . C. 0; 0a    . D. 0; 0a    . 

Lời giải  

Từ đồ thị ta thấy parabol  hướng bề lõm lên trên nên 0a  ; Đồ thị cắt trục hoành tại hai điểm 

phân biệt nên phương trình ( ) 0f x =  có hai nghiệm phân biệt, suy ra 0  . 

Câu 7. Cho tam giác ABC  có trọng tâm G . Điểm M  thỏa mãn điều kiện 4 0MA MB MC+ + =  là điểm 

nào sau đây? 

A. Trung điểm GA . B. Trung điểm BC . C. Trung điểm GB . D. Trung điểm GC . 

Lời giải  

Ta có 4 0 3 0MA MB MC MA MB MC MC+ + =  + + + =  

 3 3 0 0MG MC MG MC + =  + =  

   M  là trung điểm GC . 

Câu 8. Cho ABC  có , ,M N Q  lần lượt là trung điểm của , ,AB BC CA . Khi đó véc-tơ 

AB BM NA BQ+ + +  bằng véc-tơ nào sau đây? 

A. CB . B. BA . C. 0 . D. BC . 

Lời giải  
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AB BM NA BQ AM NA BQ MB BQ NA+ + + = + + = + +  

 MQ NA BN NA BA= + = + = . 

Câu 9. Cho hàm số bậc hai 2 2 3y x x= − +  có đồ thị là parabol ( )P . Chọn khẳng định đúng trong các 

khẳng định sau 

A. ( )P  đi qua gốc tọa độ. B. ( )P quay bề lõm xuống dưới.  

C. ( )P  cắt trục tung tại điểm ( )0;3M . D. ( )P  có trục đối xứng là 2x = . 

Lời giải  

( )P  cắt trục tung tại điểm ( )0;3M . 

  

Câu 10. Cho 2

( ) :P y ax bx c= + +  qua ba điểm ( ) ( ) ( )1; 1 , 2; 3 , 5; 2A B C− − . Tính 30 8 3 .T a b c= + +  

A. 2− . B. 3− . C. 4− . D. 1− . 

Lời giải  

Vì ( )A P , ( )B P , ( )C P  nên ta có hệ phương trình 

 

1

4 2 3

25 5 2

+ + =


+ + = −
 + + = −

a b c

a b c

a b c

( )

( )

13

121 1
29

4 1 2 3 2 3 7
4

20 24 2725 1 5 2 43

6


=

 = − − = − − 
  

 − − + + = −  − − = −  = −  
  − − = −− − + + = −  

=


a
a b c a b c

b c b c b c b

b cb c b c
c

. 

Vậy 30 8 3 4.T a b c= + + =− . 

Câu 11. Cho tam giác ABC  có trung tuyến .AM  Đặt , .a AB b AM= =  Giả sử , , .AC xa yb x y= + 

Tìm cặp số ( );x y  tương ứng. 

A. ( )1; 2− − . B. ( )1; 2 . C. ( )1; 2− . D. ( )1; 2−  
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Lời giải  

Tam giác ABC  có trung tuyến AM  nên  

( )1
2 2 .

2

AM AB AC AC AB AM a b= +  = − + = − +  

Suy ra ( ) ( ); 1; 2x y = − . 

Câu 12. Cho tam giác OAB  đều cạnh bằng 1.  Tính 2 3OA OB−  

A. 5 . B. 2 2 . C. 6 . D. 7  

Lời giải  

 

Gọi C  là điểm đối xứng với B  qua A  và I  là trung điểm của .OC  Khi đó 

( )2 3 2 2 2 2 .OA OB OA OB OB BA BO BC BO BI− = − − = + = + =  

Suy ra 2 3 2OA OB BI− = . 

Tam giác CAO  cân tại A  có 
0 0

180 120CAO OAB= − =  
0 0

30 90 .COA COB =  =  

Xét tam giác COB  vuông tại O  có 
2 2

3
3

2

CO CB OB OI= − =  = . 

 Xét tam giác IOB  vuông tại O  có 
2 2

7
.

2

BI OI OB= + =  

Vậy 2 3 2 7OA OB BI− = =  

Câu 13. Cho hàm số 2y ax bx c= + +  có đồ thị như hình vẽ, tập tất cả giá trị của tham số m để phương 

trình 
2 2ax b x m+ = −  có 4 nghiệm phân biệt là. 
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A.  0;1 . B. ( )3; 2− − . C. ( )0;3 . D. ( )1;2 . 

Lời giải  

Số nghiệm của phương trình 
2 22 2ax b x m ax b x c m c+ = −  + + = − +  bằng số giao điểm của 

hai đồ thị hàm số 
2y ax b x c= + + và 2y m c= − + . 

đồ thị hàm số 
2y ax b x c= + +  được suy ra từ đồ thị hàm số 2y ax bx c= + +  bằng cách: 

- Bỏ phần đồ thị phía bên trái trục tung. 

- Lấy đối xứng phần còn lại qua trục tung. 

  

Từ đồ thị ta thấy 2c = − . để phương trình 
2 2ax b x m+ = −  có 4 nghiệm phân biệt thì

3 2 2 3 4 2 1 2m c m m−  − +  − −  − −    . 

  

Câu 14. Cho hình vuông ABCDcó cạnh bằng 1. ,M N  lần lượt là trung điểm của ,CD AD . Tính MN   

A. 
3

2
. B. 

1

2
. C. 

2

2
. D. 

3

3
. 

Lời giải  
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 MN  là đường trung bình của tam giác ADC  nên ta có 
1 1

2
2 2

MN AC= =  nên 

2

2
MN = . 

Câu 15. Với giá trị nào của tham số m  thì đồ thị hàm số ( ) ( )2 3 1y x m m x= − + − đi qua điểm ( )1; 10A −

.  

A. 0m = . B. 2m = . C. 1m = − . D. 1m = . 

Lời giải  

 Đồ thị hàm số ( ) ( )2 3 1y x m m x= − + − đi qua điểm ( )1; 10A −  nên ta có 

( ) ( )10 2 1 3 1 1 3 1 5 2m m m m− = − + −  − =  =  

Câu 16: Đồ thị hàm số 

x 3khi x 1

y 3x 1khi 2 x 1

x 9khi x 2

 cắt trục hoành tai bao nhiêu điểm 

A. 1 B. 2 C. 0 D. 3 

Lời giải 

Chọn D 

 x 3 0 x 3 1  

 
1

3x 1 0 x 2;1
3

 

 x 9 0 x 9 2  

Câu 17: Cho mệnh đề “ phương trình 2x 1 0  vô nghiệm”.Viết lại mệnh đề trên bằng cách sử dụng kí 

hiệu 

A. 
2x : x 1 0   B. 

2x : x 1 0  

C. 
2x : x 1 0   D. 

2x : x 1 0  

Lời giải 

Chọn A 

Phương trình 2x 1 0  vô nghiệm  
2x : x 1 0  

Câu 18: Tập xác định của hàm số:
2

4 x x 2
y

x x 12
 là 

A. 2;4  B. 2;4  C. 3; 2 2;4  D. 2;3 3;4
 

Lời giải 

Chọn A 
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Điều kiện : 
2

4 x 0

x 2 0

x x 12 0

 

x 4

x 2

x 4

x 3

 2 x 4   

Câu 19. Cho tập  /1 2 7S x x=   −  . Trong các tập hợp sau đây, tập nào bằng S . 

A. ( ;1] [3; )−  + . B. ( ; 3] [-1; )− −  + . 

C.[ 6;1] [3;10]−  . D.    5;1 3;9−  . 

Lời giải  

    

7 2 7 5 9
2 7

5;1 3;92 1 3
2 1

2 1 1

x x
x

xx x
x

x x

−  −  −   
 −   

    − −     
−     −  −   

 

Câu 20. Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để hàm số 
1

3
y

x m
=

−
 xác định trên nửa khoảng ( 1;2 . 

 A. 
1 2

3 3
m   B. 

1

3
m  C. 

1

3
m   hoặc 

2

3
m   D. 

2

3
m   

Lời giải  

Tập xác định 3 0 3x m x m−    . Để hàm số xác định trên nửa khoảng ( 1;2  thì 

1

3 1 3

3 2 2

3

m
m

m
m




 
  



 

Câu 21. Cho tập hợp ( 2;2], (1;3], [0;1)A B C= − = = . Xác định ( )\A B C  

 A.  0  B.  0;1  C. ( 2;5]−  D. [0;1)  

Lời giải  

Ta có: ( )\ ( 2;1]A B = − , ( )\ [0;1)A B C =  

Câu 22. Cho tam giác ABC . Tập hợp các điểm M thỏa mãn điều kiện 3MA MB MA MC+ = −  là  

A. Một điểm.  B. Một đường thẳng.  

C. hai đường thẳng song song. D. Một đường tròn. 

Lời giải  
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Gọi I  là trung điểm của cạnh AB , J  là điểm nằm trên đường thẳng AC  thỏa điều kiện 

3JA JC= 3 0JA JC− = . 

 

Ta có 3MA MB MA MC+ = − ( )2 3MI MJ JA MJ JC = + − +

( )2 2 3MI MJ JA JC = − + − 2 2MI MJ = MI MJ = . 

Vậy tập hợp điểm M  là đường trung trực của đoạn IJ . 

Câu 23. Cho hàm số ( ) 2 4 2y f x x x= = − + . Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào đúng? 

A. ( ) ( )2020 20212 2f f .   

B. ( ) ( )2020 20212 3f f−  − .  

C. Đồ thị hàm số nhận đường thẳng 2x = −  là trục đối xứng.   

D. Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 2. 

Lời giải  

 Đồ thị hàm số có trục đối xứng 2
2

b
x

a

−
= = . 

 Hàm số nghịch biến trên khoảng ( ); 2− , đồng biến trên khoảng ( )2;+ . 

 Vì ( )2020 20212 ,2 2; +  và 2020 20212 2  nên ( ) ( )2020 20212 2f f . 

Câu 24. Giá trị lớn nhất của hàm số 2 3 2y x x= − + +  trên đoạn  2;0−  là 

A. 4. B. 
17

4
. C. 8− . D.2. 

Lời giải 

Hàm số 2 3 2y x x= − + +  đồng biến trên khoảng 
3

;
2

 
− 
 

, nghịch biến trên khoảng 
3

;
2

 
+ 

 
. 
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Suy ra hàm số đồng biến trên đoạn  2;0− . Vậy giá trị lớn nhất của hàm số 2 3 2y x x= − + +  trên 

đoạn  2;0−  là ( )0 2f = . 

Câu 25. Hai vectơ có cùng độ dài và ngược hướng gọi là  

A. hai vectơ bằng nhau.  B. hai vectơ đối nhau.  

C. hai vectơ cùng hướng. D. hai vectơ tự do. 

Lời giải 

Hai vectơ có cùng độ dài và ngược hướng gọi là hai vectơ đối nhau. 

Câu 26. Trong các hàm số 2 4y x x= + , 4 22y x x= − + , y x= , 2 2y x x= + + −  có bao nhiêu hàm số 

chẵn? 

A. 2. B. 0. C. 3. D. 1. 

Lời giải 

Xét hàm số 2 4y x x= + , ta có TXĐ: D = . Với 1x D=  , ta có ( )1 3f − = − , ( )1 5f = . Vậy 

( ) ( )1 1f f−  . Do đó hàm số 2 4y x x= +  không phải là hàm số chẵn. 

Xét hàm số 4 22y x x= − + , ta có TXĐ: D = . Với mọi x D , ta có x D−   và 

( ) ( ) ( ) ( )
4 2 4 22 2f x x x x x f x− = − − + − = − + = . Do đó hàm số 4 22y x x= − +  là hàm số chẵn. 

Xét hàm số y x= , ta có TXĐ: D = . Với mọi x D , ta có x D−   và 

( ) ( )f x x x f x− = − = = . Do đó hàm số y x=  là hàm số chẵn. 

Xét hàm số 2 2y x x= + + − , ta có TXĐ: D = . Với mọi x D , ta có x D−   và 

( ) ( )2 2 2 2f x x x x x f x− = − + + − − = + + − = . Do đó hàm số này là hàm số chẵn. 

Vậy trong các hàm số đề cho có 3 hàm số chẵn. 

Câu 27. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau đây: 

A. Hàm số 
2 3

1
3 4

x x
y = + −  đồng biến trên . 

B. Hàm số 
1

2 3

x x
y

−
= +  nghịch biến trên . 

C. Hàm số ( )210 π 1y x= + +  nghịch biến trên . 

D. Hàm số ( )210 π 1y x= − +  đồng biến trên . 

Lời giải 

Các hàm số ở các phương án đề cho đều có tập xác định là . 
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Xét A, ta có 
2 3

1
3 4

x x
y = + −

1
1

12
x

−
= + . Vì 

1
0

12

−
  nên hàm số đã cho nghịch biến trên . 

Xét B, ta có 
1

2 3

x x
y

−
= +

1 1

6 3
x= + . Vì 

1
0

6
  nên hàm số đã cho đồng biến trên . 

Xét C, vì 210 π 0+   nên hàm số đã cho đồng biến trên . 

Xét D, vì 210 π 0−   nên hàm số đã cho đồng biến trên . 

Vậy khẳng định ở phương án D đúng. 

Câu 28. Cho hình bình hành ABCD  tâm O . Tìm mệnh đề sai. 

A. AB CD= .  B. 0OA OB OC OD+ + + = .  

C. OA OC OB OD+ = + .  D. AB AD AB BC+ = +  

. 

Lời giải 

 

Do ABCD  là hình bình hành nên AB DC= . Nên đáp án A là sai. 

Ta chọn đáp án A. 

Câu 29. Cho mệnh đề chứa biến ( ) 2:" 4",P x x x=  . Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau. 

A. ( )4P . B. ( )3P − . C. ( )2P − . D. ( )1P − . 

Lời giải 

 Ta có: ( ) ( )
2

2 :" 2 4"P − − =  là đúng nên chọn đáp án C. 

Câu 30. Cho hàm số ( ) ( )2 2 6 2y f x mx m x= = + − + . Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m  để hàm 

số nghịch biến trên khoảng ( ); 2− ?  

A. Vô số. B. 3. C. 1. D. 2. 

Lời giải 

Trường hợp 1: 0m = , khi đó hàm số trở thành 12 2y x= − + . 
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Đây là hàm số bậc nhất có hệ số 12 0a =−  , luôn nghịch biến trên  nên cũng nghịch biến trên 

khoảng ( ); 2− . Nên 0m =  thỏa mãn. 

Trường hợp 2: 0m  . Đây là hàm số bậc 2 có hoành độ đỉnh là 
0

6 m
x

m

−
= . 

Để hàm số nghịch biến trên khoảng ( ); 2−  thì: 

0
0 0

0 26
2 6 22

m
m m

mm
m m m

m


  

    −  
 −   



  

Do m  nguyên nên 1m = , 2m = .  

Kết hợp 2 trường hợp thì có tất cả là 3 giá trị nguyên của m . 

Vậy ta chọn đáp án B. 

Câu 31. Trong số các câu sau, câu nào là mệnh đề? 

A. Thời tiết hôm nay thật đẹp!  

B. Các bạn có làm được bài kiểm tra này không?  

C. Số 15  chia hết cho 2 .  

D. Chúc các bạn đạt điểm như mong đợi! 

Lời giải  

Các câu trong đáp án A, B và D đều là các câu cảm thán hoặc câu hỏi nên ta loại, chỉ có đáp án C 

là câu khẳng định. 

Câu 32. Cho hàm số ( )

23 2 1 khi 1

2
khi 1

1

x x x

f x x
x

x

 + −  −


=  +
 −

−

. Tính giá trị của ( ) ( )2 2P f f= + − . 

A. 14 . B. 15 . C. 13 . D. 12 . 

Lời giải  

Ta có: ( ) ( ) 2 2 2
2 2 3 2 2 2 1 15

2 1
P f f

− +
= + − =  +  − + =

− −
. 

  

Câu 33. Đồ thị hàm số nào song song với trục hoành? 

A. 4 1y x= − . B. 2y = − . C. 2x = . D. 5 2y x= − . 

Lời giải  

Đồ thị của hàm có dạng y b= , 0b   là đường song song với trục hoành nên chọn đáp án B. 
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Câu 34. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề sai? 

A. 
2, 3x x  = .  B. 

2, 0n n n  −  .  

C. ( )
2 2, 2x x x  −  .  D. ,3 3nn n   + . 

Lời giải 

Ta xét mệnh đề 2, 3x x  = . 

Ta có: 2
3

3
3

x
x

x

 =
=  

= −

, mà 3 , 3 −  . Do đó mệnh đề này sai. 

Câu 35. Cho parabol 2 4y ax bx= + +  có trục đối xứng là đường thẳng 
1

3
x =  và đi qua điểm (1;3)A . Tổng 

giá trị 2a b+  là 

A. 1− . B. 1. C. 
1

2

−
. D. 

1

2
. 

Lời giải  

Parabol 2 4y ax bx= + +  có trục đối xứng là đường thẳng 
1

3
x =  và đi qua điểm (1;3)A .  


1

3

b

a

−
=  và 3 4a b= + + . Từ đó ta giải được 

3 1
;

2 2
a b= − = . Do đó 

1
2

2
a b

−
+ =  

II. TỰ LUẬN 

Bài 1. Cho hình bình hành ABCD  tâm O . Gọi E  là trung điểm của BC  và G  là trọng tâm tam giác 

ABD . 

a) Biểu diễn vecto CG  qua hai vecto ,AB AD . 

b) Chứng minh rằng 6 4GE AB AD= + . 

Lời giải 

a) Ta có: 

1

42

2 3

3

AG GC

GC AO

AG AO


=

 =
 =


 nên ( )
4 2 2 2

3 3 3 3
CG AO AB AD AB AD

− − −
= = + = − . 

b) Ta có 2GE GC GB= +  

( )

2 2 5 2 2

3 3 3 3 3

5 2 2 1 4 1
.

3 3 3 2 3 3

AB AD AB AG AB AD AO

AB AD AB AD AB AD

= + + − = + −

= + − + = +
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Do đó 6 4GE AB AD= + . 

Bài 2. Cho hàm số 2 2 2y x x= − −  có đồ thị ( )P . 

a) Vẽ đồ thị ( )P  và lập bảng biến thiên của hàm số đã cho. 

b) Tìm điều kiện của tham số m  để phương trình ( )
2

2 21 2x x m− − =  có đúng 6 nghiệm phân 

biệt. 

Lời giải 

a) Hàm số có bảng biến thiên như sau:  

 

 

b) ( ) ( ) ( )
2 2

2 2 2 21 2 12 21x x m x x m−− = − − −−  =  

Đặt ( )2 1 1x tt −=  − . Phương trình trở thành ( )2 2 ; 12t t m t−− =  −   

 

Để phương trình ( )1  có đúng 6 nghiệm x  phân biệt thì phương trình ( )2 có 3 nghiệm 1t  −  

Do đó 3 2m−   −  

Bài 3. Cho tam giác ABC , gọi M,N,P lần lượt là trung điểm các cạnh AB,AC,BC. Chứng minh rằng : 

 2;1x −  

d. Tính BA BM AN
⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯→

− + .  

e. Chứng minh rằng: 0AP CM BN
⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯→

+ + = .  
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f. Nếu ta có : 2BC PM PN
⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯→ 

= − + 
 

 thì tam giác ABC là tam giác gì ?. Tại sao?..  

  

 

Lời giải 

 
 

a) Ta có: BA BM AN BA BM AN MA AN MN
⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯→ 

− + = − + = + = 
   

b) Ta có:  

0 0 0

1 1 1

2 2 2

1 1
. 0 0

2 2

AP CM BN AB AC CA CB BA BC

AB BA AC CA CB BC
→ → →

⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯→

⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯→

     
+ + = + + + + +     

     

 
 = + + + + + = =
 
 

 

c) Ta có: 2 2APBC PM PN BC
⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯→ 

= − +  = 
  . 

Khi đó trong tam giác ABC có đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nữa cạnh huyền nên 

tam giác ABC vuông tại A. 

 

 

 

N

P

M

A

B C
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ĐỀ 6 

ĐẶNG VIỆT ĐÔNG 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I  

Môn:  TOÁN, Lớp 10  

    Thời gian làm bài: 90 phút, không tính thời gian phát đề 

 

Câu 1. Hai tập hợp nào dưới đây không bằng nhau ? 

A. 
1 1

| , ,
2 8k

A x x k x= =  
 
 
 

 và 
1 1 1

; ;
2 4 8

B
 

=  
 

.   

B.  3;9;27;81A =  và  3 | ,1 4nB n n=    .   

C.  | 2 3A x x=  −    và  1;0;1;2;3B = − .   

D.  | 5A x x=    và  0;1; 2; 3; 4B = . 

Câu 2. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ? 

A.  )  )  )2;4 4; 2;− + = − + .  B. !\ -¥;-3( ùû = -3;+¥( ).   

C.   ( )  )1;5 \ 0;7 1;0− = − .  D.   ( )1;7 7;10− = . 

Câu 3. Cho ba điểm A , B , C  phân biệt. Điều kiện cần và đủ để ba điểm B , A , C  thẳng hàng theo thứ 

tự đó là 

A. 0 :k AB k AC  = .   B. 0 :k AB k AC  = .  

C. AB AC= .   D. AB AC= . 

Câu 4. Cho hai tập hợp A= xÎ!| x £ 4{ } và B = xÎ!|5x - 2 < 4x +1{ }. Có bao nhiêu số tự nhiên 

thuộc tập A B ? 

A. 7 .  B. 2 .  C. 4 . D. 3 . 

Câu 5. Đồ thị hàm số y ax b= +  đi qua hai điểm ( )0; 3A − , ( )1; 5B − − . Tìm ,a b . 

A. 2a = ; 3b = − . B. 2a = ; 3b = .  C. 1a = ; 4b = − .  D. 2a =− ; 3b = . 

Câu 6. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m  thuộc đoạn  3;3−  để hàm số ( ) ( )1 2f x m x m= + + −  

đồng biến trên !? 

A. 7 . B. 5 .  C. 4 . D. 3 . 

Câu 7. Mệnh đề nào sau đây có mệnh đề phủ định là sai ? 

A. $xÎ!: x2 + 4x +5= 0 . B. "xÎ!: x2 ³ x . 

C. $xÎ!: x2 = 3. D. $xÎ!: x2 - 3x + 2 = 0 . 

Câu 8. Cho hàm số 2y ax bx c= + +  có đồ thị như hình bên. 

 
x

y

O 3

1

1−
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Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. 0a  , 0b  , 0c  .  B. 0a  , 0b , 0c  . 

C. 0a  , 0b , 0c  . D. 0a  , 0b  , 0c  . 

Câu 9. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m  để hàm số 
2 1

mx
y

x m
=

− + −
 xác định trên ( )0;1 . 

A. (   ; 1 2m − −  .   B.  
3

; 2
2

m
 

 −  
 

.   

C. (   ;1 2m −  .   D. (   ;1 3m −  .  

Câu 10. Đồ thị sau đây biểu diễn hàm số nào ? 

 

A. 2 2y x= − .  B. 2 2y x= − + .  C. 2y x= − − . D. 1y x= − . 

Câu 11. Tìm m  để đồ thị hàm số 1y mx m= + −  tạo với các trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng 2 .  

A.  1;1m − . B.  1;3 2 2m −  . C.  1m − . D.  3 2 2m  . 

Câu 12. Cho ABC  có M  là trung điểm BC , G  là trọng tâm ABC . Khẳng định nào sai ? 

A. : 3O OA OB OC OG + + = . B. 2 0GA GM+ = .  

C. 2AM MG= − .  D. 0GA GB GC+ + = . 

 

 

Câu 13. Cho hàm số ( ) 2y f x ax bx c= = + +  có đồ thị ( )C  (như hình vẽ). Có bao nhiêu giá trị nguyên của 

tham số m  để phương trình ( ) ( ) ( )2 2 3 0f x m f x m+ − + − =  có 6  nghiệm phân biệt? 

 

A. 1. B. 3 . C. 4 . D. 2 . 

x

y

-2

O 1

x

y

O
31

3

2
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Câu 14. Cho hình bình hành ABCD , khi đó u AC BD= +  

A. cùng hướng với AB .  B. cùng hướng với AD .  

C. ngược hướng với AB . D. ngược hướng với AD . 

Câu 15. Tìm tất cả các giá trị thực của m  để hai đường thẳng : 3d y mx= −  và : y x m + =  cắt nhau tại 

một điểm nằm trên trục hoành. 

A. 3m = . B. 3m = . C. 3m = − . D. 3m =  . 

Câu 16. Cho tập hợp  1; 0;1; 2A = − . Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. ( )1;3A = −  . B.  )1;3A = −  . C.  ) *1;3A − = . D.  )1;3A = −  . 

Câu 17. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m  để đường thẳng 3 1y x= +  song song với đường thẳng 

( ) ( )2 1 1y m x m= − + − . 

A. 0m =  B. 2m = − .  C. 2m = .  D. 2m =  . 

Câu 18. Cho hai tập hợp  1;2;3;7A = ,  2;4;6;7;8B = . Khẳng định nào sau đây đúng ? 

A.  2;7A B =  và  4;6;8A B = . B.  2;7A B =  và  \ 1;3A B = .  

C. {\ 3)1;A B =  và  1;3;4;6;8A B = . D. {\ 3)1;A B =  và  \ 2;7B A = . 

Câu 19. Cho tập hợp  * | 3 4B x x=  −   . Tập hợp B  có tất cả bao nhiêu tập hợp con? 

A. 16 .  B. 12 .  C. 8 . D. 4 . 

Câu 20. Cho A , B , C  là ba tập hợp được minh họa như hình vẽ bên. Phần gạch sọc trong hình vẽ là tập 

hợp nào sau đây ? 

 

A. ( ) ( )\ \A C A B .  B. ( ) \A B C .  C. ( ) \A B C .  D. A B C  . 

Câu 21. Cho tứ giác ABCD , gọi ,M N  lần lượt là trung điểm của AB , CD , tìm đẳng thức sai? 

A. 2AC BD MN+ = .  B. 2AB CD MN+ = .  

C. 2BC AD MN+ = .  D. 2 0MN DB CA+ + = . 

Câu 22. Cho các khẳng định: 

1) Hàm số 4 212 5y x x= + −  là hàm số chẵn. 

2) Hàm số 
2

1

x
y

x

+
=

−
 là hàm số lẻ. 

3) Hàm số 20 20y x x= − + +  là hàm số chẵn. 

4) Hàm số 20 20y x x= − − +  là hàm số lẻ. 

 Số khẳng định đúng trong các khẳng định trên là bao nhiêu?  

A
B

C
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A. 2 . B. 4 . C. 1. D. 3 . 

Câu 23. Cho định lí “Nếu hai tam giác bằng nhau thì diện tích chúng bằng nhau”. Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần và đủ để chúng có diện tích bằng nhau.  

B. Hai tam giác có diện tích bằng nhau là điều kiện đủ để chúng bằng nhau.  

C. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần để diện tích chúng bằng nhau. 

D. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện đủ để diện tích chúng bằng nhau. 

Câu 24. Nếu 3AB AC= −  thì khẳng định nào sau đây đúng? 

A. 2BC AC= . B. 2BC AC= − . C. 4BC AC= − . D. 4BC AC= . 

Câu 25. Cho tập hợp A . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ? 

A. A . B.  A A . C. A A . D. A A . 

Câu 26. Cho ( ) 2: 2 2 1P y x x m= + − +  và đường thẳng ( ) : 2d y x= − . Biết rằng đường thẳng ( )d  và ( )P  

tiếp xúc nhau. Tính giá trị biểu thức 8 1m− . 

A. 11. B. 10 . C. 12 . D. 12− . 

Câu 27. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề đúng: 

 A. Tổng hai cạnh của một tam giác lớn hơn cạnh thứ ba. 

 B. Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân 

 C. Bạn có chăm học không? 

 D.   là một số hữu tỉ.  

Câu 28. Cho ,M N  là 2  tập hợp khác rỗng. Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. \M N N .  B. ( \ ) ( )M N M N  . 

C. \M N M .  D. ( \ )M N N  .  

Câu 29. Cho tam giác ABC  có 3AB = , 4BC = , 6CA= . Gọi I  là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC

. Gọi x , y , z  là các số thực dương thỏa mãn 0xIA yIB zIC+ + = . Tính 
x y z

P
y z x

= + + . 

A. 
2

3
P = . B. 

3

4
P = . C. 

23

12
P = . D. 

41

12
P = . 

Câu 30. Cho tập hợp (  ( );2 6;X = −  − + . Khẳng định nào sao đây là đúng? 

A. ( ; 2X = − . B. ( )6;X = − + . C. ( 6;2X = − . D. ( );X = − + . 

Câu 31. Xác định ( ) 2: 2P y x bx c= − + + , biết ( )P  có đỉnh là ( )1;3I . 

A. ( ) 2: 2 4 1P y x x= − + + . B. ( ) 2: 2 4 1P y x x= − + − .  

C. ( ) 2: 2 3 1P y x x= − + + . D. ( ) 2: 2 4 1P y x x= − − + . 
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Câu 32. Cho hàm số ( )
2

2 2 3
khi 2

1

1 khi 2

x
x

f x x

x x

 + −


=  −
 + 

. Tính ( ) ( )2 2P f f= + − . 

A. 
5

3
P = . B. 

8

5
P = . C. 6P = . D. 4P = . 

Câu 33. Cho ABC  đều cạnh 2a  với M  là trung điểm BC . Khẳng định nào đúng? 

A. MB MC= . B. 
3

2

a
AM = . C. 

3

2

a
AM = . D. 3AM a= . 

Câu 34. Cho hình thang ABCD  có hai đáy 2AB a= ; 6CD a=  thì ?AB CD+ =  

A. 4a− . B. 8a . C. 2a . D. 4a . 

Câu 35. Chọn phát biểu SAI trong các phát biểu sau: 

A. Độ dài vectơ AB  là độ dài đoạn thẳng AB . B. Hai vectơ cùng phương thì cùng hướng. 

C. Hai vectơ cùng hướng thì cùng phương. D. Vectơ-không cùng phương với mọi vectơ. 

Câu 36. Xét sự biến thiên của hàm số ( )
3

=f x
x

 trên khoảng ( )0;+ . Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng ( )0;+ .  

B. Hàm số vừa đồng biến, vừa nghịch biến trên khoảng ( )0;+ . 

C. Hàm số đồng biến trên khoảng ( )0;+ .  

D. Hàm số không đồng biến, không nghịch biến trên khoảng ( )0;+ . 

Câu 37. Cho ba đường thẳng : 2d y x m= + , : 3 2d y x = +  và : 2d y mx = − +  ( m  là tham số). Tìm m  để 

ba đường thẳng đó phân biệt và đồng quy ? 

A. 1m = . B. 1m =  hoặc 3m = − . C. 3m  . D. 3m = − . 

Câu 38. Cho hình bình hành ABCD , véctơ BC AB−  bằng 

A. AC . B. DB . C. CA . D. BD . 

Câu 39. Biết rằng khi 0m m=  thì hàm số 3 2 2( ) ( 1) 2 1f x x m x x m= + − + + −  là hàm số lẻ. Mệnh đề nào sau 

đây đúng? 

A. 
1

;0
2

m
− 

  
 

. B. 
1

0;
2

m
 

 
 

. C.  )3;m + . D. 
1

;3
2

m
 

 
 

. 

Câu 40. Chọn mệnh đề sai? 

A. Nếu M  là trung điểm của AB  thì 0MA MB+ = .  

B. Nếu G  là trọng tâm tam giác ABC  thì 3IA IB IC IG+ + = . 

C. Nếu ABCD  là hình chữ nhật thì AC BD= .  

D. Nếu ABCD  là hình bình hành thì AD BC= . 
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Câu 41. Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. : 3 0n n  −  .  B. 2: 0x x   . 

C. Nếu a b  thì 2 2a b . D. Nếu a  chia hết cho 3  thì a  chia hết cho 9 . 

Câu 42. Tìm điểm K  thỏa mãn: 2KA KB CB+ = . 

A. K  là trung điểm của AB .  

B. K  là trọng tâm ABC . 

C. K  là đỉnh thứ 4  của hình bình hành ABCK .  

D. K  là trung điểm của CB . 

Câu 43. Cho hình bình hành ABCD , lấy M  trên cạnh AB  và N  trên cạnh CD  sao cho 
1

3
AM AB= , 

1

2
DN DC= . Gọi I  và J  là các điểm thỏa mãn BI mBC= , AJ nAI= . Khi J  là trọng tâm tam 

giác BMN  thì tích .m n  bằng bao nhiêu? 

A. 1. B. 
2

3
. C. 

1

3
. D. 3 . 

Câu 44. Cho tứ giác ABCD , vectơ 4 3= − +u MA MB MC  bằng 

A. 3= +u AC AB .  B. 3= +u BA BC .  

C. 2=u BI  ( I  là trung điểm AC ). D. 2=u AJ  ( J  là trung điểm BC ). 

Câu 45. Cho ba điểm ,  ,  A B C  không thẳng hàng. Có bao nhiêu véctơ khác vectơ – không, có điểm đầu và 

điểm cuối là ,  A B  hoặc C ? 

A. 3 . B. 5 . C. 6 . D. 9 . 

Câu 46. Cho ABC , D  là trung điểm của AC , K  là trọng tâm của BCD . Khẳng định nào đúng?  

A. 
1 1

2 3
AK KB KC= + . B. 2 3AK KB KC= + . C. 3 2AK KB KC= − . D. 

1 1

3 2
AK KB KC= − . 

Câu 47. Hình vẽ sau đây (phần không bị gạch) minh họa cho một tập con của tập số thực. Hỏi tập đó là tập 

nào? 

 

A.  )\ 3;− + . B. ( )\ ;3− . C.  )\ 3;3− . D. ( )\ 3;3− . 

Câu 48. Cho hai đa thức ( )f x  và ( )g x . Xét các tập hợp ( ) | 0A x f x=  = , ( ) | 0B x g x=  = , 

( ) ( ) 2 2| 0C x f x g x=  + = . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. \C A B= . B. C A B=  . C. \C B A= . D. C A B=  . 

Câu 49. Tìm tập xác định D  của hàm số 
2

1

6

x
y

x x

+
=

− −
. 

A.  )  1; \ 3D = − + . B.  )1;D = − + . C.  3D = . D. D= . 

3−

)
3
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Câu 50. Hình bình hành ABCD  tâm O . Khẳng định sai là: 

A. 0OA OB OC OD+ + + = . B. AD BC= . 

C. AB AD AC+ = . D. OA OD BC− = . 

 HẾT  
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ĐỀ 6 

ĐẶNG VIỆT ĐÔNG 

HDG ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I  

Môn:  TOÁN, Lớp 10  

    Thời gian làm bài: 90 phút, không tính thời gian phát đề 

 

BẢNG ĐÁP ÁN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

A C A D A C D D C A B C B B D B B B A B B D D D C 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

B A C D C A C D D B A A D D C A B C B C B C D A D 

 

Câu 1. Hai tập hợp nào dưới đây không bằng nhau ? 

A. 
1 1

| , ,
2 8k

A x x k x= =  
 
 
 

 và 
1 1 1

; ;
2 4 8

B
 

=  
 

.   

B.  3;9;27;81A =  và  3 | ,1 4nB n n=    .   

C.  | 2 3A x x=  −    và  1;0;1;2;3B = − .   

D.  | 5A x x=    và  0;1; 2; 3; 4B = . 

Lời giải 

Chọn A 

Xét tập hợp 
1 1

| , ,
2 8k

A x x k x= =  
 
 
 

ta có : 3

3

1 1 1 1
2 2 3

2 8 2 2

k

k k
k       , suy ra: 

1
| , , 3

2k
A x x k k= =  

 
 
 

1 1 1
; ; ;...

8 4 2
A

 



= 
  

nên: A B . 

Câu 2. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ? 

A.  )  )  )2;4 4; 2;− + = − + .  B. (  ( )\ ; 3 3;− − = − + .   

C.   ( )  )1;5 \ 0;7 1;0− = − .  D.   ( )1;7 7;10− = . 

Lời giải 

Chọn C 
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Ta có:   ( )  1;5 \ 0;7 1;0− = − . 

Câu 3. Cho ba điểm A , B , C  phân biệt. Điều kiện cần và đủ để ba điểm B , A , C  thẳng hàng theo thứ 

tự đó là 

A. 0 :k AB k AC  = .   B. 0 :k AB k AC  = .  

C. AB AC= .   D. AB AC= . 

Lời giải  

Chọn A 

Nhận xét: Ba điểm B , A , C  thẳng hàng theo thứ tự đó nên vectơ AB  ngược hướng với vectơ AC

. Do đó điều kiện cần và đủ để ba điểm B , A , C  thẳng hàng theo thứ tự đó khi và chỉ khi có số 

0k   để AB k AC= .  

Câu 4. Cho hai tập hợp  | 4A x x=    và  | 5 2 4 1B x x x=  −  + . Có bao nhiêu số tự nhiên thuộc 

tập A B ? 

A. 7 .  B. 2 .  C. 4 . D. 3 . 

Lời giải  

Chọn D 

Xét tập hợp A :  4 4 4 4;4x x A  −    = − . 

Xét tập hợp B : ( )5 2 4 1 3 ;3x x x B−  +    = − . 

Suy ra tập  )4;3A B = − . 

Do đó các số tự nhiên thuộc tập A B  thỏa  
4 3

0;1;2
x

x
x

−  
 


. 

Vậy có 3 số tự nhiên thuộc tập A B . 

Câu 5. Đồ thị hàm số y ax b= +  đi qua hai điểm ( )0; 3A − , ( )1; 5B − − . Tìm ,a b . 

A. 2a = ; 3b = − . B. 2a = ; 3b = .  C. 1a = ; 4b = − .  D. 2a =− ; 3b = . 

Lời giải  
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Chọn A 

Đồ thị hàm số y ax b= +  đi qua hai điểm ( )0; 3A − , ( )1; 5B − −  nên ta thiết lập được hệ phương 

trình : 
3 3

5 2

b b

a b a

= − = − 
 

− + = − = 
. 

Câu 6. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m  thuộc đoạn  3;3−  để hàm số ( ) ( )1 2f x m x m= + + −  

đồng biến trên ? 

A. 7 . B. 5 .  C. 4 . D. 3 . 

Lời giải  

Chọn C 

Để hàm số ( ) ( )1 2f x m x m= + + −  đồng biến thì 1 0 1m m+   − . 

Theo giả thiết m  và  3;3m −  nên  0;1;2;3m . 

Vậy có 4 giá trị m  thỏa mãn. 

Câu 7. Mệnh đề nào sau đây có mệnh đề phủ định là sai ? 

A. 2: 4 5 0x x x  + + = . B. 2:x x x   . 

C. 
2: 3x x  = . D. 2: 3 2 0x x x  − + = . 

Lời giải  

Chọn D 

Ta có: 

* ( )
22 4 5 2 1 0x x x+ + = + +  , x   nên loại A. 

* Mệnh đề: 2:x x x    sai vì khi chọn 
1

2
x =  thì mệnh đề sai nên loại B. 

* Mệnh đề: 2: 3x x  =  sai vì 3  và 3−  đều là những số vô tỉ, nên loại C. 

* Ta có 
2

1
3 2 0

2

x
x x

x

=
− + =  

=
 nên mệnh đề: 2: 3 2 0x x x  − + =  đúng do đó mệnh đề phủ 

định của nó là mệnh đề sai. 

Câu 8. Cho hàm số 2y ax bx c= + +  có đồ thị như hình bên. 

 

Khẳng định nào sau đây đúng? 

x

y

O 3

1

1−

mailto:dangvietdong.ninhbinh.vn@gmail.com
https://www.facebook.com/dongpay


  Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A                         Ôn tập GKI Toán 10 

 

 

ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.ninhbinh.vn@gmail.com                                         Trang 100    

Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - Kênh Youtube: Thầy Đặng Việt Đông  

A. 0a  , 0b  , 0c  .  B. 0a  , 0b , 0c  . 

C. 0a  , 0b , 0c  . D. 0a  , 0b  , 0c  . 

Lời giải  

Chọn D 

Dựa vào đồ thị, nhận thấy: 

* Đồ thị hàm số là một parabol có bề lõm quay xuống dưới nên 0a  . 

* Đồ thị cắt trục tung tại tung độ bằng c  nên 0c  . 

* Đồ thị cắt trục hoành tại hai điểm có hoành độ 1 1x = −  và 2 3x =  nên 1 2,x x  là hai nghiệm của 

phương trình 2 0ax bx c+ + =  mà theo Vi-et 
1 2 2

b
x x

a
+ = − = 2 0b a b =−   . 

* Vậy 0a  , 0b  , 0c  . 

Câu 9. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m  để hàm số 
2 1

mx
y

x m
=

− + −
 xác định trên ( )0;1 . 

A. (   ; 1 2m − −  .   B.  
3

; 2
2

m
 

 −  
 

.   

C. (   ;1 2m −  .   D. (   ;1 3m −  .  

Lời giải  

Chọn C 

Điều kiện xác định của hàm số là: 
2 0 2

12 1 0

x m x m

x mx m

− +   −
 

 −− + −  
.  

Tập xác định của hàm số là  ) ( )2; 1 1;D m m m= − −  − + . 

Để hàm số xác định trên ( )0;1  thì ( )
( )  )

( ) ( )

0;1 2; 1
0;1

0;1 1;

m m
D

m

  − −
  

 − +

.  

2 0
2

1 1
1

1 0

m
m

m
m

m

 − 
=

  −    − 

(   ;1 2m −  .  

Câu 10. Đồ thị sau đây biểu diễn hàm số nào ? 
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A. 2 2y x= − .  B. 2 2y x= − + .  C. 2y x= − − . D. 1y x= − . 

Lời giải  

Chọn A 

Đồ thị của hàm số đã cho có dạng ( )0 .y ax b a= +    

Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm ( )0; 2−  nên 2.b = −  Do đó đáp án B và D sai. 

Đồ thị hàm số đi qua điểm ( )1;0  nên đáp án C sai, A đúng. 

Câu 11. Tìm m  để đồ thị hàm số 1y mx m= + −  tạo với các trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng 2 .  

A.  1;1m − . B.  1;3 2 2m −  . C.  1m − . D.  3 2 2m  . 

Lời giải 

Chọn B 

Điều kiện 0m  .  

Đồ thị hàm số giao với trục Ox  tại điểm 
1

;0
m

A
m

− 
 
 

, đồ thị hàm số giao với trục Oy  tại điểm 

( )0; 1B m − .  

Khi đó 
1 m

OA
m

−
=  ; 1OB m= − .  

Theo giả thiết ta có 
( ) ( )

2 2
1 11

. 2 4
2

m m

m m

− −
=  =

( )

( )

2

2

1 4 khi 0

1 4 khi 0

m m m

m m m

 − = 

 − = − 

3 2 2

1

m

m

 = 
 

= −
. 

Câu 12. Cho ABC  có M  là trung điểm BC , G  là trọng tâm ABC . Khẳng định nào sai ? 

A. : 3O OA OB OC OG + + = . B. 2 0GA GM+ = .  

x

y

-2

O 1
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C. 2AM MG= − .  D. 0GA GB GC+ + = . 

Lời giải 

Chọn C 

Dựa vào tính chất trọng tâm ta suy ra các mệnh đề , ,A B D  đúng. 

Mệnh đề C  sai. 

Câu 13. Cho hàm số ( ) 2y f x ax bx c= = + +  có đồ thị ( )C  (như hình vẽ). Có bao nhiêu giá trị nguyên của 

tham số m  để phương trình ( ) ( ) ( )2 2 3 0f x m f x m+ − + − =  có 6  nghiệm phân biệt? 

 

A. 1. B. 3 . C. 4 . D. 2 . 

Lời giải 

Chọn B 

Từ đồ thị ( )C  suy ra đồ thị ( )'C  của hàm số ( )y f x= gồm 2 phần: Phần 1 giữ nguyên phần 

( )C  bên phải trục Oy ; phần 2 lấy đối xứng phần 1 qua trục Oy . 

 

Ta có: ( ) ( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
2

1 1
2 3 0

3 2

f x
f x m f x m

f x m

 = −
+ − + − = 

= −

. 

Từ đồ thị ( )'C   phương trình ( )1  có 2 nghiệm phân biệt. 

Vậy để phương trình đã cho có 6 nghiệm phân biệt thì phương trình ( )2  có 4 nghiệm phân biệt, 

khác hai 2 nghiệm của phương trình ( )1  ( )* . 

Từ đồ thị ( )'C , ta có ( )*  1 3 3 0 4m m−  −     . 

Do đó có 3 giá trị nguyên của m  thỏa mãn yêu cầu bài toán. 

Câu 14. Cho hình bình hành ABCD , khi đó u AC BD= +  

A. cùng hướng với AB .  B. cùng hướng với AD .  

x

y

O
31

3

2
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C. ngược hướng với AB . D. ngược hướng với AD . 

Lời giải 

Chọn B 

Gọi I  là trung điểm của DC ; O  là giao điểm của AC  và BD . 

Ta có: ( )2 2 2 4u AC BD OC OD OC OD OI= + = + = + = . 

Vậy u  cùng hướng với AD . 

Câu 15. Tìm tất cả các giá trị thực của m  để hai đường thẳng : 3d y mx= −  và : y x m + =  cắt nhau tại 

một điểm nằm trên trục hoành. 

A. 3m = . B. 3m = . C. 3m = − . D. 3m =  . 

Lời giải 

Chọn D 

Với 0m =  đường thẳng : 3d y = − , đường thẳng : y x = −  cắt nhau tại ( )3; 3M −  không thuộc 

trục hoành. 

Với 0.m  

Đường thẳng d  cắt trục hoành tại điểm 
3

;  0  A
m

 
 
 

. 

Đường thẳng   cắt trục hoành tại ( );  0B m . 

Vì d  và   cắt nhau tại một điểm trên trục hoành nên A  trùng B , suy ra 

23
3 3m m m

m
=  =  =  . 

Câu 16. Cho tập hợp  1; 0;1; 2A = − . Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. ( )1;3A = −  . B.  )1;3A = −  . C.  ) *1;3A − = . D.  )1;3A = −  . 

Lời giải 

Chọn B 

Đáp án A:  là tập số vô tỉ, tập  1; 0;1; 2A = −  gồm các số nguyên nên ( )1;3A  −  . 

Đáp án B:  là tập các số nguyên nên  )  1;3 1; 0;1; 2 A− = − = . 

Đáp án C: *  là tập số tự nhiên nguyên dương nên  )  *1;3 1; 2 A− =  . 

Đáp án D:  là tập số tự nhiên nên  )  1;3 0;1; 2 A=−   . 
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Câu 17. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m  để đường thẳng 3 1y x= +  song song với đường thẳng 

( ) ( )2 1 1y m x m= − + − . 

A. 0m =  B. 2m = − .  C. 2m = .  D. 2m =  . 

Lời giải  

Chọn B 

Để hai đường thẳng song song thì 
2 21 3

2
21 1

mm
m

mm

=  − = 
  = − 

−  
.  

Câu 18. Cho hai tập hợp  1;2;3;7A = ,  2;4;6;7;8B = . Khẳng định nào sau đây đúng ? 

A.  2;7A B =  và  4;6;8A B = . B.  2;7A B =  và  \ 1;3A B = .  

C. {\ 3)1;A B =  và  1;3;4;6;8A B = . D. {\ 3)1;A B =  và  \ 2;7B A = . 

  Lời giải  

Chọn B 

Ta có:  2;7A B = ;  1;2;3;4;6;7;8A B = ;  \ 1;3A B = ;  \ 4;6;8B A = .  

Câu 19. Cho tập hợp  * | 3 4B x x=  −   . Tập hợp B  có tất cả bao nhiêu tập hợp con? 

A. 16 .  B. 12 .  C. 8 . D. 4 . 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có:  * | 3 4B x x=  −    1;2;3;4= . 

Vậy tập B  có 
4

2 16=  (tập hợp con). 

Câu 20.  Cho A , B , C  là ba tập hợp được minh họa như hình vẽ bên. Phần gạch sọc trong hình vẽ là tập 

hợp nào sau đây ? 

 

A. ( ) ( )\ \A C A B .  B. ( ) \A B C .  C. ( ) \A B C .  D. A B C  . 

Lời giải 

Chọn B 

Dựa vào biểu đồ, phần gạch sọc chứa các phần tử x A B   và x C  nên phần gạch sọc là 

( ) \A B C . 

A
B

C
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Câu 21. Cho tứ giác ABCD , gọi ,M N  lần lượt là trung điểm của AB , CD , tìm đẳng thức sai? 

A. 2AC BD MN+ = .  B. 2AB CD MN+ = .  

C. 2BC AD MN+ = .  D. 2 0MN DB CA+ + = . 

Lời giải  

Chọn B 

Vì M  là trung điểm của AB  nên 0AM BM+ = ; 0MA MB+ = .  

Vì N  là trung điểm của CD  nên 0CN DN+ = ; 0NC ND+ = . 

➢ ( ) ( )2 2AC BD AM MN NC BM MN ND MN AM BM NC ND MN+ = + + + + + = + + + + = . 

Suy ra A đúng.  

➢ . 

Suy ra C đúng. 

➢ 2 2MN DB CA MN DN NM MB CN NM MA+ + = + + + + + +  

 ( ) ( ) ( )2 0MN NM DN CN AM BM= + + + + + = . Suy ra D đúng. 

Vậy đáp án B sai. 

Câu 22. Cho các khẳng định: 

5) Hàm số 4 212 5y x x= + −  là hàm số chẵn. 

6) Hàm số 
2

1

x
y

x

+
=

−
 là hàm số lẻ. 

7) Hàm số 20 20y x x= − + +  là hàm số chẵn. 

8) Hàm số 20 20y x x= − − +  là hàm số lẻ. 

 Số khẳng định đúng trong các khẳng định trên là bao nhiêu?  

A. 2 . B. 4 . C. 1. D. 3 . 

Lời giải  

Chọn D 

• Xét hàm số 4 2( ) 12 5y f x x x= = + − . 

Tập xác định D= . 

Với mọi x x −   và 4 2 4 2( ) ( ) 12( ) 5 12 5 ( )f x x x x x f x− = − + − − = + − = . 

Do đó 4 2( ) 12 5y f x x x= = + −  là hàm số chẵn. Vậy (1) đúng.  

• Xét hàm số 
2

( )
1

x
y f x

x

+
= =

−
. 

Tập xác định  \ 1D = . 

Tồn tại 1 D−   mà 1 D .  

Do đó 
2

( )
1

x
y f x

x

+
= =

−
 không là hàm số chẵn cũng không là hàm số lẻ. Vậy (2) sai.  

( ) ( )2 2BC AD BM MN NC AM MN ND MN AM BM NC ND MN+ = + + + + + = + + + + =
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• Xét hàm số ( ) 20 20y f x x x= = − + + . 

Tập xác định  20;20D = − .  

Với mọi x D x D −   và ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 20 ( )f x x x x x f x− = − − + + − = + + − = . 

Do đó ( ) 20 20y f x x x= = − + +  là hàm số chẵn. Vậy (3) đúng.  

• Xét hàm số ( ) 20 20y f x x x= = − − + . 

Tập xác định D= .  

Với mọi x x −   và 

( )( ) ( ) 20 ( ) 20 20 20 20 20 ( )f x x x x x x x f x− = − − − − + = + − − = − − − + = −  

Do đó ( ) 20 20y f x x x= = − − +  là hàm số lẻ. Vậy (4) đúng.  

Câu 23. Cho định lí “Nếu hai tam giác bằng nhau thì diện tích chúng bằng nhau”. Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần và đủ để chúng có diện tích bằng nhau.  

B. Hai tam giác có diện tích bằng nhau là điều kiện đủ để chúng bằng nhau.  

C. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần để diện tích chúng bằng nhau. 

D. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện đủ để diện tích chúng bằng nhau. 

Lời giải  

Chọn D 

Với mệnh đề "Nếu P  thì Q  " ta nói P  là điều kiện đủ để có Q . 

Câu 24. Nếu 3AB AC= −  thì khẳng định nào sau đây đúng? 

A. 2BC AC= . B. 2BC AC= − . C. 4BC AC= − . D. 4BC AC= . 

Lời giải  

Chọn D 

Ta có: 3 3 4AB AC AC CB AC BC AC= −  + = −  = .  

Câu 25. Cho tập hợp A . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ? 

A. A . B.  A A . C. A A . D. A A . 

Lời giải 

Chọn C 

Câu 26. Cho ( ) 2: 2 2 1P y x x m= + − +  và đường thẳng ( ) : 2d y x= − . Biết rằng đường thẳng ( )d  và ( )P  

tiếp xúc nhau. Tính giá trị biểu thức 8 1m− . 

A. 11. B. 10 . C. 12 . D. 12− . 

Lời giải 

Chọn B 

( )d  tiếp xúc ( )P  khi và chỉ khi phương trình: 2 2 2 1 2x x m x+ − + = −  có nghiệm kép 
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2 2 3 0x x m + − + =  có nghiệm kép ( )1 4 2 3 0 8 11 0 8 11m m m  = − − + =  − =  =  

8 1 10m − = .  

Câu 27. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề đúng: 

 A. Tổng hai cạnh của một tam giác lớn hơn cạnh thứ ba. 

 B. Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân 

 C. Bạn có chăm học không? 

 D.   là một số hữu tỉ.  

Lời giải 

Chọn A 

Đáp án A đúng theo bất đẳng thức trong tam giác. 

Đáp án B sai vì hình thang đó có thể là hình bình hành. 

Đáp án C không phải là mệnh đề vì là câu hỏi. 

Đáp án D sai vì   không phải là số hữu tỉ,   là số vô tỉ. 

Câu 28. Cho ,M N  là 2  tập hợp khác rỗng. Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. \M N N .  B. ( \ ) ( )M N M N  . 

C. \M N M .  D. ( \ )M N N  . 

Lời giải 

Chọn C 

Đáp án A sai. Ta có thể lấy phản VD: Lấy ,M N =  hoặc lấy ví dụ cụ thể các tập chứa 1 số 

phần tử nào đó. 

Đáp án B sai. Tương tự như trên, nếu lấy ,M N =  thì mệnh đề sai, hoặc lấy ví dụ cụ thể các 

tập chứa 1 số phần tử nào đó. 

Đáp án C đúng.  

➢ Nếu M =  thì: \M N =  nên hiển nhiên có \M N M . 

➢ Nếu M   thì theo định nghĩa, \ { | }M N x M x N=    nên suy ra: \x M N  thì có 

\x M M N M   . 

Đáp án D sai. Vì theo định nghĩa tập \M N  như trên ta có: x N   thì 

\ ( \ )x M N M N N   = .  

Câu 29. Cho tam giác ABC  có 3AB = , 4BC = , 6CA= . Gọi I  là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC

. Gọi x , y , z  là các số thực dương thỏa mãn 0xIA yIB zIC+ + = . Tính 
x y z

P
y z x

= + + . 

A. 
2

3
P = . B. 

3

4
P = . C. 

23

12
P = . D. 

41

12
P = . 

Lời giải 
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Chọn D 

Cách 1: 

 

Đặt AB c= , BC a=  và AC b= .  

Gọi A  là giao điểm của tia AI  và BC , ta có .
c

A B A C
b

−
 = . Chèn điểm I  vào ta có: 

( )
1

1

1 1

c

c c c bIB IA IC IA IA IB IC IA IB IC
c cb b b

b b

 
   − = − −  + = +  = + 

  + +

  

b c
IA IB IC

b c b c
 = +

+ +
 ( )1 .  

Mà IA  ngược hướng với IA  và .
IA BA BA BC

IA BA BC BA

  
= =  

Ta có: 1
A C AC BC BA AC BC AC BC AB AC

A B AB A B AB BA AB BA AB

 − +
=  =  − =  =

   
 

BA c

BC b c


 =

+
.  

IA

IA


 = .

c a a

b c c b c
=

+ +

a
IA IA

b c

−
 =

+
  ( )2 .  

Từ ( )1  và ( )2  ta có : 0aIA bIB cIC+ + = . Vậy: 
4 6 3 41

6 3 4 12
P = + + = .  

Cách 2: 

 

Với mọi ABC  bất kì và một điểm M  trên cạnh BC , ta luôn có: 

( ). . .
BM BM MC MB

AM AB BM AB BC AB BA AC AB AC
BC BC BC BC

= + = + = + + = + . 

Gọi M AI BC=  . Ta có: . .
MB MC

IM IC IB
BC BC

= + . 
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Do BI  là tia phân giác của ABM  nên ta có: 
.IM BM AB IM

IA
IA AB BM

=  = .   

Do đó: 
.

. . . . . .
.

AB AB MB MC AB AB MC
IA IM IC IB IC IB

BM BM BC BC BC MB BC

 
= − = − + = − − 

 
. 

Do 
AC MC

AB MB
=  nên ta có: 

.
. . . .

.

AB AB AC AB AC
IA IC IB IC IB

BC AB BC BC BC
= − − = − − . 

. . . 0BC IA AC IB AB IC + + = . Vậy: 
4 6 3 41

6 3 4 12
P = + + = .     

Câu 30. Cho tập hợp (  ( );2 6;X = −  − + . Khẳng định nào sao đây là đúng? 

A. ( ; 2X = − . B. ( )6;X = − + . C. ( 6;2X = − . D. ( );X = − + . 

Lời giải 

Chọn C 

Câu 31. Xác định ( ) 2: 2P y x bx c= − + + , biết ( )P  có đỉnh là ( )1;3I . 

A. ( ) 2: 2 4 1P y x x= − + + . B. ( ) 2: 2 4 1P y x x= − + − .  

C. ( ) 2: 2 3 1P y x x= − + + . D. ( ) 2: 2 4 1P y x x= − − + . 

Lời giải  

Chọn A 

Vì ( ) 2: 2P y x bx c= − + +  có đỉnh là ( )1;3I  nên ( )

( )
2

1
2. 2

3 2 1 .1

b

b c

−
= −


= − + +

 
4

1

b

c

=
 

=
.  

( ) 2: 2 4 1P y x x = − + + .  

Câu 32. Cho hàm số ( )
2

2 2 3
khi 2

1

1 khi 2

x
x

f x x

x x

 + −


=  −
 + 

. Tính ( ) ( )2 2P f f= + − . 

A. 
5

3
P = . B. 

8

5
P = . C. 6P = . D. 4P = . 

Lời giải  

Chọn C 

Ta có: ( ) ( ) ( )
22 2 2 3

2 2 2 1 1 4 1 6
2 1

P f f
+ −

= + − = + − + = + + =
−

.  

Câu 33. Cho ABC  đều cạnh 2a  với M  là trung điểm BC . Khẳng định nào đúng? 
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A. MB MC= . B. 
3

2

a
AM = . C. 

3

2

a
AM = . D. 3AM a= . 

Lời giải  

Chọn D 

Độ dài đường cao AM  trong tam giác đều cạnh 2a  là: 
2 3

3
2

a
a= . 

Vậy khẳng định đúng là 3AM a= . 

Câu 34. Cho hình thang ABCD  có hai đáy 2AB a= ; 6CD a=  thì ?AB CD+ =  

A. 4a− . B. 8a . C. 2a . D. 4a . 

Lời giải  

Chọn D 

Hai vectơ AB  và CD  ngược hướng nhau nên 4AB CD CD AB a− =+ = . 

Câu 35. Chọn phát biểu SAI trong các phát biểu sau: 

A. Độ dài vectơ AB  là độ dài đoạn thẳng AB . B. Hai vectơ cùng phương thì cùng hướng. 

C. Hai vectơ cùng hướng thì cùng phương. D. Vectơ-không cùng phương với mọi vectơ. 

Lời giải  

Chọn B 

Hai vectơ cùng phương thì cùng hướng hoặc ngược hướng.  

Câu 36. Xét sự biến thiên của hàm số ( )
3

=f x
x

 trên khoảng ( )0;+ . Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng ( )0;+ .  

B. Hàm số vừa đồng biến, vừa nghịch biến trên khoảng ( )0;+ . 

C. Hàm số đồng biến trên khoảng ( )0;+ .  

D. Hàm số không đồng biến, không nghịch biến trên khoảng ( )0;+ . 

Lời giải  

Chọn A 

( )

( ) ( )
( ) ( ) ( )

1 2 1 2

2 1 2 1
2 1

2 1 2 1 2 1 2 1

, 0; :

33 3 3
0

  + 

− − −
− = − =  = − 

−

x x x x

x x f x f x
f x f x

x x x x x x x x
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Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng ( )0;+ . 

Câu 37. Cho ba đường thẳng : 2d y x m= + , : 3 2d y x = +  và : 2d y mx = − +  ( m  là tham số). Tìm m  để 

ba đường thẳng đó phân biệt và đồng quy ? 

A. 1m = . B. 1m =  hoặc 3m = − . C. 3m  . D. 3m = − . 

Lời giải 

Chọn A 

Ba đường thẳng trên phân biệt và cắt nhau khi và chỉ khi 
1 1

3 3

m m

m m

−   − 
 

−   − 
. 

Phương trình hoành độ giao điểm của d  và d   là: 2 3 2 2 2 2 1x m x x m x m+ = +  = −  = −   

3 1y m = − . 

Ba đường thẳng trên đồng quy khi và chỉ khi đường thẳng d  đi qua điểm có tọa độ là 

( )1;3 1m m− − ( )3 1 3 1 2 6 6 1m m m m − = − − +  =  =  (thỏa mãn điều kiện). 

Vậy 1m =  là giá trị cần tìm. 

Câu 38. Cho hình bình hành ABCD , véctơ BC AB−  bằng 

A. AC . B. DB . C. CA . D. BD . 

Lời giải 

Chọn D 

 

Ta có: BC AB BC DC BD− = − = . 

Câu 39. Biết rằng khi 0m m=  thì hàm số 3 2 2( ) ( 1) 2 1f x x m x x m= + − + + −  là hàm số lẻ. Mệnh đề nào sau 

đây đúng? 

A. 
1

;0
2

m
− 

  
 

. B. 
1

0;
2

m
 

 
 

. C.  )3;m + . D. 
1

;3
2

m
 

 
 

. 

Lời giải 

Chọn D 

Tập xác định: D= . 

Hàm số ( )y f x=  là hàm số lẻ khi x x  −   và ( ) ( )f x f x− = − .  

Ta có: x x  −  . 

x  , ta xét: 
3 2 2( ) ( 1) 2 1f x x m x x m= + − + + − ; 

3 2 2( ) ( 1) 2 1f x x m x x m− = − + − − + − . 
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Do x  , ( ) ( )f x f x− =   3 2 2( 1) 2 1x m x x m+ − + + − = 3 2 2( 1) 2 ( 1)x m x x m− − + − − . 

Khi đó: 
2 1 0

1.
1 0

m
m

m

 − =
 =

− =
 Ta có: 

1
1 ;3

2

 
 
 

. 

Câu 40. Chọn mệnh đề sai? 

A. Nếu M  là trung điểm của AB  thì 0MA MB+ = .  

B. Nếu G  là trọng tâm tam giác ABC  thì 3IA IB IC IG+ + = . 

C. Nếu ABCD  là hình chữ nhật thì AC BD= .  

D. Nếu ABCD  là hình bình hành thì AD BC= . 

Lời giải 

Chọn C 

Đáp án A, B đúng theo tính chất trung điểm và trọng tâm. 

Đáp án D là đúng theo tính chất hình bình hành. 

Đáp án C sai vì 2 vectơ đó không cùng phương nên không thể kết luận bằng nhau. 

Câu 41. Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. : 3 0n n  −  .  B. 2: 0x x   . 

C. Nếu a b  thì 2 2a b . D. Nếu a  chia hết cho 3  thì a  chia hết cho 9 . 

Lời giải 

Chọn A 

Đáp án B sai do 2 0x  , x  . 

Đáp án C sai do chưa biết dấu của a , b . Ví dụ: 1 3 −  nhưng ( )
221 3 − .  

Đáp án D sai do chia hết cho 3 thì chưa chắc chia hết cho 9. Ví dụ 3a = . 

Câu 42. Tìm điểm K  thỏa mãn: 2KA KB CB+ = . 

A. K  là trung điểm của AB .  

B. K  là trọng tâm ABC . 

C. K  là đỉnh thứ 4  của hình bình hành ABCK .  

D. K  là trung điểm của CB . 

Lời giải 

Chọn B 

Gọi I  là trung điểm của đoạn thẳng AB . 

Ta có: 2KA KB CB KA KB KB CB+ =  + + =  2KI CB KB CB BK CK = − = + =  
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2KC KI = − . Vậy K  là trọng tâm ABC .  

Câu 43. Cho hình bình hành ABCD , lấy M  trên cạnh AB  và N  trên cạnh CD  sao cho 
1

3
AM AB= , 

1

2
DN DC= . Gọi I  và J  là các điểm thỏa mãn BI mBC= , AJ nAI= . Khi J  là trọng tâm tam 

giác BMN  thì tích .m n  bằng bao nhiêu? 

A. 1. B. 
2

3
. C. 

1

3
. D. 3 . 

Lời giải 

Chọn C 

 

Gọi K  là trung điểm MB , E  là giao điểm của AJ  và CD . 

Ta có AJ nAI= , suy ra ,AJ AI cùng phương hay , ,A I J  thẳng hàng. 

Có: 2 2
NE NJ

AJK EJN NE KA
KA KJ

   = =  =#  

1 2 5
2 2.

2 3 6
 + =  + =  =NC CE KA AB CE AB CE AB . 

Lại có 
5 6

6 11

CI EC
AIB EIC BI BC

BI AB
   = =  =#  (*). 

Ta có: ( )
2 1 2 1

3 3 3 3
= + = + = + + +AJ AK KJ AB KN AB KA AD DN  

2 1 2 1 11 6

3 3 3 2 18 11

   
= + − + + = +   

   
AB AB AD AB AB AD . 

Mà: 
6

11
= + = +AI AB BI AB AD . Suy ra 

11

18
=AJ AI  (**) 

Từ (*) và (**) suy ra 

6

111
.

11 3

18


=

 =
 =


m

m n

n

. 

Câu 44. Cho tứ giác ABCD , vectơ 4 3= − +u MA MB MC  bằng 

A. 3= +u AC AB .  B. 3= +u BA BC .  
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C. 2=u BI  ( I  là trung điểm AC ). D. 2=u AJ  ( J  là trung điểm BC ). 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có: ( ) ( )4 3 3 3= − + = − + − = +u MA MB MC MA MB MC MB BA BC . 

 

Câu 45. Cho ba điểm ,  ,  A B C  không thẳng hàng. Có bao nhiêu véctơ khác vectơ – không, có điểm đầu và 

điểm cuối là ,  A B  hoặc C ? 

A. 3 . B. 5 . C. 6 . D. 9 . 

Lời giải 

Chọn C 

Liệt kê 6 vectơ: ,  ,  ,  ,  ,  AB BA AC CA BC CB . 

Câu 46. Cho ABC , D  là trung điểm của AC , K  là trọng tâm của BCD . Khẳng định nào đúng?  

A. 
1 1

2 3
AK KB KC= + . B. 2 3AK KB KC= + . C. 3 2AK KB KC= − . D. 

1 1

3 2
AK KB KC= − . 

Lời giải 

Chọn B 

 

Do D  là trung điểm của AC 2KA KC KD + = . 

Do K  là trọng tâm của BCD 0KB KC KD + + = . 

( )2KA KC KB KC + = − + 2 3AK KB KC = + . 

Câu 47. Hình vẽ sau đây (phần không bị gạch) minh họa cho một tập con của tập số thực. Hỏi tập đó là tập 

nào? 

 

A.  )\ 3;− + . B. ( )\ ;3− . C.  )\ 3;3− . D. ( )\ 3;3− . 

D

A

B C

K

3−

)
3
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Lời giải  

 Chọn C. 

Câu 48. Cho hai đa thức ( )f x  và ( )g x . Xét các tập hợp ( ) | 0A x f x=  = , ( ) | 0B x g x=  = , 

( ) ( ) 2 2| 0C x f x g x=  + = . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. \C A B= . B. C A B=  . C. \C B A= . D. C A B=  . 

Lời giải  

Chọn D. 

 Ta thấy: 
2 2

( ) 0
( ) ( ) 0

( ) 0

f x
f x g x

g x

=
+ =  

=
. Do đó C A B=  . 

Câu 49. Tìm tập xác định D  của hàm số 
2

1

6

x
y

x x

+
=

− −
. 

A.  )  1; \ 3D = − + . B.  )1;D = − + . C.  3D = . D. D= . 

Lời giải  

Chọn A. 

Hàm số xác định  )  
2

1
1 0

2 1; \ 3
6 0

3

x
x

x D
x x

x

 −
+  

   −  = − + 
− −   

. 

Câu 50. Hình bình hành ABCD  tâm O . Khẳng định sai là: 

A. 0OA OB OC OD+ + + = . B. AD BC= . 

C. AB AD AC+ = . D. OA OD BC− = . 

Lời giải  

Chọn D. 

Ta có: OA OD OA BO BA− = + = . 

 HẾT  
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ĐỀ 7 

ĐẶNG VIỆT ĐÔNG 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I  

Môn:  TOÁN, Lớp 10  

    Thời gian làm bài: 90 phút, không tính thời gian phát đề 

 

Câu 1. Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề? 

 •  Francois Viète là một nhà toán học.  •  12 chia hết cho 5.  

 •  Tổng bốn góc của một tứ giác bằng 0360 . •  Hôm nay là thứ mấy? 

 •  1 2x+ = .      •  Hãy sọn sạch căn phòng này.

  

A. 2. B. 5. C. 4. D. 3. 

Câu 2. Đồ thị nào dưới đây biểu diễn của một hàm hằng? 

A. .B. .C. . D. . 

Câu 3 . Cho ba điểm , ,A B C  thỏa mãn: 2AB AC=−  . Chọn khẳng định SAI. 

A. Ba điểm , ,A B C thẳng hàng.   B. AB cùng phương AC . 

C. AB ngược hướng AC .   D. Ba điểm , ,A B C tạo thành một tam giác. 

Câu 4 . Hàm số nào trong các hàm số sau là hàm lẻ? 

A. 2
1y x= − . B. 9y = . C. 7 5y x= + . D. 3

6y x x=− + .
 
 

Câu 5. Cho ba điểm , ,A B C  phân biệt. Có bao nhiêu véctơ ( khác 0 ) có điểm đầu và điểm cuối lấy từ ba 

điểm , ,A B C ? 

A. 2. B. 4. C. 3. D. 6. 

Câu 6. Tập hợp nào sau đây là một tập rỗng? 

A.  | 0A x x=    .  B.  | 0B x x=   .  

C.  | 0C x x=   .  D.  | 0D x x=   . 

Câu 7. Cho hình bình hành ABCD . Chọn khẳng định sai ?  

A. BD BC CD= + . B. BD AD AB= − . C. BD BC DC= + . D. BD BA BC= + . 

Câu 8. Cho tập hợp  | 3 8X x x=  −   . Tập X được viết dưới dạng khoảng- đoạn- nửa khoảng là ? 
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A. ( 3;8− . B.  3;8− . C. ( )3; 8− − . D. )3;8− . 

Câu 9. Cho hình vuông ABCD  có tâm O . Có bao nhiêu vectơ có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của 

hình vuông hoặc tâm O  cùng phương với vectơ OA  ( không tính vectơ OA  ) 

A.5  . B. 6  . C. 2  . D. 4  .  

Câu 10. Cho hàm số bậc hai 2 5 4y x x= − +  có đồ thị ( )P . Chọn khẳng định ĐÚNG. 

A. ( )P  có tọa độ đỉnh là 
5 9

;
2 4

 
− 
 

 . B. ( )P  có tọa độ đỉnh là 
5 9

;
2 4

 
 
 

.  

C. ( )P  có tọa độ đỉnh là 
5 9

;
2 4

 
− 

 
. D. ( )P  có tọa độ đỉnh là 

5 9
;

2 4

 
− − 
 

. 

 

Câu 11. Cho hàm số ( )y f x= có bảng biến thiên 

 

A. Hàm số ( )f x  nghịch biến trên từng khoảng ( )3;0− và ( )3;+ .  

B. Hàm số ( )f x  nghịch biến trên từng khoảng ( );0− . 

C. Hàm số ( )f x  đồng biến trên từng khoảng ( )3;0− và ( )3;+ .  

D. Hàm số ( )f x  nghịch biến trên từng khoảng ( ); 3− − và ( )3;+ . 

Câu 12. Cho tập hợp  2 1|X k k= +  . Phần tử x  nào sau đây thuộc tập X ? 

A. 2x = . B. 6x = . C. 0x = . D. 7x = . 

Câu 13. Với giá trị nào của x  thì mệnh đề chứa biến ( ) 2:" 1 "P x xx +   là đúng?   

A. 0x = . B. 2x = . C. 1x = . D. 
1

2
x = . 

Câu 14. Cho  là tập hợp các số nguyên,  là tập hợp các cố hữu tỉ,  là tập hợp các số thực. Chọn khẳng 

định ĐÚNG. 

A.  . B.  . C.  . D.  . 
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Câu 15. Đồ thị sau đây là của hàm số nào? 

 

A. 2 1= − +y x .  B. 
1

1
2

= − +y x .  

C. 2 1= +y x  .  D. 
1

1
2

= −y x . 

Câu 16. Cho hai tập hợp A  và B . Mệnh đề " , "   x x A x B  tương đương với mệnh đề nào sau đây? 

A. A B . B. =A B . C. A B . D. B A. 

Câu 17. Cho bốn số thực , , ,x y z t thỏa x y z t   .Chọn khẳng định ĐÚNG 

A. ( ) ( ); ;x y y t . B. ( ) ( ); ;x y z t . C. ( ) ( ); ;x z y z . D. ( ) ( ); ;y z x z . 

Câu 18. Hình vẽ nào dưới đây (phần không bị gạch) minh họa cho tập hợp  )\ ;−2 1  

A. .   

B. .  

C. .   

D. . 

Câu 19. Hàm số 
3

1

x
y

x

+
=

−
 có tập xác định là 

A.  )  3; \ 1 .D = − +  B. ( ; 3 .D = − −  C. ( )3; .D = − +  D.  \ 1 .D =  
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Câu 20. Trên đoạn thẳng AB lấy điểm I sao cho 4 .AB AI=  Chọn khẳng định ĐÚNG. 

 

A. 
3

.
4

IB AB
−

=  B. 3 .IB IA=  C. 
4

.
3

IB AB=  D. 3 .IB IA= −  

Câu 21 . [Mức độ 2] Cho hình vuông ABCD  cạnh a . Độ dài của vectơ u AB AD= +  là:  

A. 3u a= . B. 2u a= . C. 2u a= . D. u a= . 

Câu 22. Cho hàm số 
2 6 3y x x= − − + . Chọn khẳng định SAI. 

A. Hàm số y đồng biến trên ( )5; 3− −  . B. Hàm số y nghịch biến trên ( )3;1− .  

C. Hàm số y nghịch biến trên ( )3;− + . D. Hàm số y đồng biến trên ( );0− . 

Câu 23. Độ cao của quả bóng golf được đánh ra tính theo thời gian là một hàm số bậc hai được xác định 

bởi công thức ( ) 27 42h t t t= − + . Trong đó, độ cao h  được tính bằng mét ( )m  và thời gian t  được 

tính bằng giây ( )s . Độ cao lớn nhất mà quả bóng golf đạt được là  

A.50m  . B. 63m  . C. 60m  . D. 55m  . 

Câu 24. Mệnh đề: “ Nếu một tứ giác là hình bình hành thì nó là hình thang” có thể được phát biểu lại là 

A. Tứ giác T  là hình thang là điều kiện đủ để T  là hình bình hành.   

B. Tứ giác T  là hình bình hành là điều kiện cần để T  là hình thang.  

C. Tứ giác T  là hình thang là điều kiện cần để T  là hình bình hành.   

D. Tứ giác T  là hình thang là điều kiện cần và đủ để T  là hình bình hành. 

Câu 25. Số tập con gồm hai phần tử của tập {1;2;3;4;5}=X  là  

 A. 12 . B. 8 . C. 9 . D. 10 . 

 Câu 26. Cho mệnh đề 2: '' , 2 1 0 ''P x x x  + +  . Lập mệnh đề phủ định của mệnh đề  

  P  và xét tính đúng sai của mệnh đề đó. 

 A. 2: '' , 2 1 0 ''  + + P x x x  và đây là mệnh đề sai. 

 B. 2: '' , 2 1 0 ''  + + P x x x  và đây là mệnh đề sai. 

 C. 2: '' , 2 1 0 ''  + + P x x x  và đây là mệnh đề đúng. 

 D. 2: '' , 2 1 0 ''  + + P x x x  và đây là mệnh đề đúng. 

Câu 27. Cho tam giác ABC  có trung tuyến AM  và trọng tâm G . Chọn khẳng định ĐÚNG. 

A. AB AC AM+ = . B. BG GA GC= + . C. BM CM= . D. 0GA GM+ =  . 
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Câu 28. Cho hàm số 2 3y x= +  có đồ thị là đường thẳng  . Đường thẳng   tạo với hai trục tọa độ một 

tam giác có diện tích là 

 

A. 3 . B. 
9

4
. C. 

9

2
. D. 9  . 

Câu 29. Cho hàm số ( )2  0y ax bx c a= + +   có bảng biến thiên như hình dưới 

 

 Khi đó, tỉ số 
b

a
 bằng  

A. 
3

2
. B. 

3

2
− . C. 3 . D. 3− . 

Câu 30. Cho hàm số ( )y f x=  có đồ thị như hình bên dưới. 

 

Khẳng định nào sau đây là ĐÚNG? 

A. Hàm số ( )f x  đồng biến trên khoảng ( )2; 2− .  

B. Hàm số ( )f x  nghịch biến trên khoảng ( ); 2− .  

C. Hàm số ( )f x  nghịch biến trên khoảng ( )2; 2− . 

D. Hàm số ( )f x  đồng biến trên khoảng ( )2;− + . 

Câu 31. Cho tam giác ABC và một điểm M tùy ý. Chọn khẳng định ĐÚNG. 

A. 4 5 4+ − = +MA MB MC AC BC .  
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B. 4 5 4+ − = +MA MB MC CA CB .  

C. 4 5 4+ − = +MA MB MC AC BC .  

D. 4 5 4+ − = +MA MB MC CA CB . 

Câu 32. Tập hợp ( )( ) 2

| 1 4 0X x x x=  − − =  được viết dưới dạng liệt kê là  

A.  2;1;2= −X . B.  1;2=X . C.  2=X . D.  1=X . 

Câu 33. Cho hàm số ( )
4 2 khi 1

5 3 khi 1

x x
y f x

x x

− 
= = 

− 
. Khi đó, ( ) ( )0 2f f+  bằng 

A. 3− . B. 4 . C. 1− . D. 3 . 

Câu 34. Cho hàm số 
2y ax bx c= + +  có đồ thị như hình vẽ. 

 

Chọn khẳng định đúng. 

A. 0a  , 0b  , 0c  .  B. 0a  , 0b  , 0c  .  

C. 0a  , 0b , 0c  .  D. 0a  , 0b , 0c  . 

Câu 35. Cho hai vectơ a  và b  không cùng phương và vectơ 2m a b= − . Vectơ nào sau đây cùng phương 

với m  ? 

A. 10 5n a b= − . B. 4 2n a b= − + . C. 
5

5
2

n a b= − + . D. 2 4n a b= + . 

Câu 36. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m  để tập hợp   ( 2;4 \ ;m−  khác tập hợp rỗng ? 

A. 4 . B. 2 . C. 5 . D.3 . 

Câu 37 . [ Mức độ 2] Cho hai tập hợp  3 8A x x=    và  2B x x=   . Tìm A B . 

A.  0;1;2A B = .  B.  1;0;1;2A B = − .  

C.  1;0;1A B = − .  D.  1;1;2A B = − . 

Câu 38 . [ Mức độ 2] Cho hai tập hợp ( ) ( )4;5 7;9P = −   và ( )2;8Q = . Tìm P Q . 
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A. ( )7;8P Q = .  B. ( )2;5P Q = .  

C. ( ) ( )2;5 7;8P Q =  . D.    2;5 7;8P Q =  . 

Câu 39. Xác định a  và b  biết hàm số y ax b= +  có đồ thị là đường thẳng d  song song với đường thẳng 

'd  là đồ thị của hàm số 3y x=  và d  cắt trục hoành tại điểm có hoành độ 
2

3
x = −  .  

A.
1

3
a = − và 

9

2
b = . B. 

1

3
a = − và 

9

2
b = − . C. 3a = và 2b = . D. 3a = và 2b = − . 

 

Câu 40. Một vật nằm lơ lửng giữa không trung chịu tác dụng 

của ba lực 1F , 2F  , 3F  như hình vẽ. Để vật không bị 

rơi xuống thì 1 2 3 0F F F+ + = . Biết hai lực 1F  và 2F  

có độ lớn là 
1 2 8F F N= = . Độ lớn của lực 3F là  

A.
3 8F N= . B. 3 8 3F N= .  

C. 3 16F N= . D. 3 4 3F N= . 

 

Câu 41. Cho tam giác ABC . Tập hợp điểm M  thỏa mãn MB BA BC= −  là 

A. Một đường thẳng.  B. Một đường tròn.  

C. Một điểm.  D. Không có điểm nào. 

Câu 42. Đồ thị của hàm số 
2=y x bx c+ +

 

là một parabol ( )P

 

có hoành độ đỉnh là 5x =  và đi qua điểm 

. Khi đó, tổng b c+

 

bằng  

A. 5− . B. 10− . C. 7− . D. 3 . 

Câu 43. Cho hàm số ( )2 1 2y m x= − + + . Chọn khẳng định SAI. 

A. Hàm số ( )f x có tập xác định là .  

B. Hàm số luôn đi qua điểm ( )0; 2M − . 

C. Hàm số ( )f x đồng biến trên ( )0;+ .  

D. Hàm số ( )f x nghịch biến trên ( );0− . 

Câu 44. Cho tam giác ABC có M là trung điểm của BC . Các điểm ,N P lần lượt nằm trên các cạnh 

,AB AC sao cho 
2 1

,
5 3

AN AB AP AC= = . Biểu diễn AM theo hai vectơ ,AN AP . 
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A. 
5

3
2

AM AN AP= + .  B. 
5 3

4 2
AM AN AP

−
= − . 

C. 
1 1

5 6
AM AN AP= +  .  D. 

5 3

4 2
AM AN AP= + . 

Câu 45. Cho hai tập hợp { |A x x=   là ước của 12}  và { |B x x=   là số nguyên tố nhỏ hơn 9} . Tìm 

A B . 

A.  2;3A B = . B.  1;2;3;6A B = . C.  2;3;6A B = . D.  1;2;3A B = . 

Câu 46. Cho hình bình hành ABCDcó O là giao điểm của AC và BD . Gọi G là trọng tâm của tam giác 

BCD . Khi đó, tổng GA GD GC+ +  bằng 

A. BA . B. GB . C. AB .  D. GO . 

Câu 47. Trong một lớp học có 35 học sinh, trong đó có 20 bạn biết chơi bóng chuyền và 15 bạn biết chơi 

bóng rổ. Biết rằng trong số các bạn biết chơi bóng chuyền và các bạn biết chơi bóng rổ có 10 bạn 

biết chơi cả 2 môn. Hỏi trong lớp có bao nhiêu bạn không biết chơi cả 2 môn nói trên? 

 A. 9. B. 12. C. 10. D. 8.  

 

Câu 48. Cho tam giác ABC  có I  là trung điểm AC . Gọi M  là điểm thỏa mãn 2 0MA MB MC+ + = . Chọn 

khẳng định ĐÚNG. 

 A. M  là trung điểm AI  . B. M  là trọng tâm tam 

giác BCI . 

 C. M  là trọng tâm tam giác ABC . D. M  là trung điểm BI . 

Câu 49. Một kĩ sư thiết kế cây cầu treo bắt ngang dòng sông ( như hình vẽ). Ở hai bên dòng sông, kĩ sư thiết 

kế hai cột trụ đỡ 'AA  và 'BB có độ cao 30m  và bên trên có bắt một dây truyền có dạng Parabol ( )ACB để 

đỡ nền cầu . Hai đầu của dây truyền được gắn chặt vào hai điểm A và B . Để chịu sức nặng của cây cầu và 

các phương tiện giao thông thì ở khoảng giữa cầu phải đặt thêm dây cáp treo thẳng đứng nối nền cầu với dây 

truyền . Biết khoảng cách giữa các dây cáp treo và hai cột trụ là bằng nhau và dây cáp có độ dài ngắn nhất là 

5OC m= . Khoảng cách ' ' 200A B m= . Chiều dài các cáp treo còn lại là  

 

 A. 5.95 ,10.56 ,20.16m m m  . B. 

7.02 ,12.35 ,19.46m m m . 
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 C. 8.13 ,13.75 ,20.87m m m . D. 

6.56 ,11.25 ,19.06m m m . 

Câu 50. Cho tam giác ABC đều cạnh a, có G là trọng tâm . Độ dài vectơ v GA GB= +  

 A. 
3

a
v = . B. 

3

3

a
v = . C. 

2

3

a
v = . D. 

2 3

3

a
v = . 
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ĐỀ 7 

ĐẶNG VIỆT ĐÔNG 

HDG ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I  

Môn:  TOÁN, Lớp 10  

    Thời gian làm bài: 90 phút, không tính thời gian phát đề 

1D 2C 3D 4D 5D 6A 7C 8A 9A 10C 11C 12D 13B 14D 15B 

16C 17D 18B 19A 20D 21B 22D 23B 24C 25D 26C 27B 28B 29D 30C 

31B 32B 33A 34A 35C 36D 37B 38C 39C 40A 41B 42A 43B 44D 45A 

46A 47C 48D 49D 50B           

 

ĐÁP ÁN CHI TIẾT 

Câu 1. Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề? 

 •  Francois Viète là một nhà toán học.  •  12 chia hết cho 5.  

 •  Tổng bốn góc của một tứ giác bằng 0360 . •  Hôm nay là thứ mấy? 

 •  1 2x+ = .      •  Hãy sọn sạch căn phòng này.

  

B. 2. B. 5. C. 4. D. 3. 

Lời giải 

 Mệnh đề là các câu sau 

 • Francois Viète là một nhà toán học. 

 • 12 chia hết cho 5. 

 • Tổng bốn góc của một tứ giác bằng 0360 . 

Câu 2. Đồ thị nào dưới đây biểu diễn của một hàm hằng? 

A. .B. .C. . D. . 

Lời giải 

 Vì đồ thị hàm hằng là đường thẳng song song hoặc trùng với trục Ox  nên chọn đáp án C  

Câu 3 . Cho ba điểm , ,A B C  thỏa mãn: 2AB AC=−  . Chọn khẳng định SAI. 

B. Ba điểm , ,A B C thẳng hàng.   B. AB cùng phương AC . 

C. AB ngược hướng AC .   D. Ba điểm , ,A B C tạo thành một tam giác. 

Lời giải  
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 Vì ba điểm , ,A B C thỏa mãn: 2AB AC=− nên ba điểm , ,A B C thẳng hàng . Do đó ba điểm 

, ,A B C không tạo thành một tam giác. 

Câu 4 . Hàm số nào trong các hàm số sau là hàm lẻ? 

A. 2
1y x= − . B. 9y = . C. 7 5y x= + . D. 3

6y x x=− + .
 
 

 Lời giải 

TXĐ D= do đó x D   thì x D−   . Ta có : 

( ) ( ) ( )
3

6f x x x− =− − + −
3

6x x= − ( ) ( )3
6 .x x f x=− − + = −  

Câu 5. Cho ba điểm , ,A B C  phân biệt. Có bao nhiêu véctơ ( khác 0 ) có điểm đầu và điểm cuối lấy từ ba 

điểm , ,A B C ? 

A. 2. B. 4. C. 3. D. 6. 

Lời giải  

Có 6 véctơ ( khác 0 ) có điểm đầu và điểm cuối lấy từ ba điểm , ,A B C là: 

, , , , ,AB AC BA BC CA CB . Chọn D.  

Câu 6. Tập hợp nào sau đây là một tập rỗng? 

A.  | 0A x x=    .  B.  | 0B x x=   .  

C.  | 0C x x=   .  D.  | 0D x x=   . 

Lời giải  

Ta có 0,x x     không tồn tại x  để 0x A  =  . Chọn A. 

Câu 7. Cho hình bình hành ABCD . Chọn khẳng định sai ?  

A. BD BC CD= + . B. BD AD AB= − . C. BD BC DC= + . D. BD BA BC= + . 

Lời giải  

Ta có:  

Khẳng định sai là BD BC DC= +  

Câu 8. Cho tập hợp  | 3 8X x x=  −   . Tập X được viết dưới dạng khoảng- đoạn- nửa khoảng là ? 

A. ( 3;8− . B.  3;8− . C. ( )3; 8− − . D. )3;8− . 

Lời giải  

Ta có: 
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Tập hợp  | 3 8X x x=  −    là ( 3;8−  

Câu 9. Cho hình vuông ABCD  có tâm O . Có bao nhiêu vectơ có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của 

hình vuông hoặc tâm O  cùng phương với vectơ OA  ( không tính vectơ OA  ) 

A.5  . B. 6  . C. 2  . D. 4  . 

Lời giải  

 

Các vectơ cùng phương với vectơ OA  là 

 

1. CO  

2. OC   

3. CA   

4. AC   

5. AO   

 
  

Câu 10. Cho hàm số bậc hai 2 5 4y x x= − +  có đồ thị ( )P . Chọn khẳng định ĐÚNG. 

A. ( )P  có tọa độ đỉnh là 
5 9

;
2 4

 
− 
 

 . B. ( )P  có tọa độ đỉnh là 
5 9

;
2 4

 
 
 

.  

C. ( )P  có tọa độ đỉnh là 
5 9

;
2 4

 
− 

 
. D. ( )P  có tọa độ đỉnh là 

5 9
;

2 4

 
− − 
 

. 

Lời giải  

 Tọa độ đỉnh I  của ( )P  là 

5

2a 2

9

4a 4

I

I

b
x

y


= − =


 = − = −



 
5 9

;
2 4

 
 − 

 
  

 

Câu 11. Cho hàm số ( )y f x= có bảng biến thiên 
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A. Hàm số ( )f x  nghịch biến trên từng khoảng ( )3;0− và ( )3;+ .  

B. Hàm số ( )f x  nghịch biến trên từng khoảng ( );0− . 

C. Hàm số ( )f x  đồng biến trên từng khoảng ( )3;0− và ( )3;+ .  

D. Hàm số ( )f x  nghịch biến trên từng khoảng ( ); 3− − và ( )3;+ . 

Lời giải  

Căn cứ vào bảng biến thiên, ta chọn đáp án C . 

Câu 12. Cho tập hợp  2 1|X k k= +  . Phần tử x  nào sau đây thuộc tập X ? 

A. 2x = . B. 6x = . C. 0x = . D. 7x = . 

Lời giải  

Ta có: 
1

2 1 2
2

k k+ =  = (không thỏa). 

 
5

2 1 6
2

k k+ =  = (không thỏa). 

 
1

2 1 0
2

k k+ =  = − (không thỏa). 

 2 1 7 3k k+ =  =  (thỏa). 

Câu 13. Với giá trị nào của x  thì mệnh đề chứa biến ( ) 2:" 1 "P x xx +   là đúng?   

A. 0x = . B. 2x = . C. 1x = . D. 
1

2
x = . 

Lời giải  

Với 0x =  ta có ( ) 2: "0 1 0 "0P +   (Sai). 

Với 2x =  ta có ( ) 2: "2 1 2 "2P +   (Đúng). 

Với 1x =  ta có ( ) 2: "1 1 1 "1P +   (Sai). 
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Với 
1

2
x =  ta có 

2
11 1

: " 1 "
22 2

P
   

+    
   

 (Sai). 

Câu 14. Cho  là tập hợp các số nguyên,  là tập hợp các cố hữu tỉ,  là tập hợp các số thực. Chọn khẳng 

định ĐÚNG. 

A.  . B.  . C.  . D.  . 

Lời giải 

Chọn D. 

Câu 15. Đồ thị sau đây là của hàm số nào? 

 

A. 2 1= − +y x .  B. 
1

1
2

= − +y x .  

C. 2 1= +y x  .  D. 
1

1
2

= −y x . 

Lời giải 

Dựa vào đồ thị ta thấy đây là đồ thị của hàm số = +y ax b  với 0a và đồ thị đi qua các điểm 

( ) ( ); , ;0 1 2 0 do đó chỉ có hàm số 
1

1
2

= − +y x  thỏa mãn nên chọn đáp án B. 

Câu 16. Cho hai tập hợp A  và B . Mệnh đề " , "   x x A x B  tương đương với mệnh đề nào sau đây? 

A. A B . B. =A B . C. A B . D. B A. 

Lời giải  

Theo định nghĩa tập con ta có đáp án C thỏa mãn.  

Câu 17. Cho bốn số thực , , ,x y z t thỏa x y z t   .Chọn khẳng định ĐÚNG 

A. ( ) ( ); ;x y y t . B. ( ) ( ); ;x y z t . C. ( ) ( ); ;x z y z . D. ( ) ( ); ;y z x z . 
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Lời giải  

Chọn D  

Câu 18. Hình vẽ nào dưới đây (phần không bị gạch) minh họa cho tập hợp  )\ ;−2 1  

A. .   

B. .  

C. .   

D. . 

Lời giải  

Chọn B  

Câu 19. Hàm số 
3

1

x
y

x

+
=

−
 có tập xác định là 

A.  )  3; \ 1 .D = − +  B. ( ; 3 .D = − −  C. ( )3; .D = − +  D.  \ 1 .D =  

Lời giải  

Điều kiện xác định: 
3 0 3

1 0 1

x x

x x

+   − 
 

−   
  

Vậy tập xác định là  )  3; \ 1 .D = − +  

Câu 20. Trên đoạn thẳng AB lấy điểm I sao cho 4 .AB AI=  Chọn khẳng định ĐÚNG. 

 

A. 
3

.
4

IB AB
−

=  B. 3 .IB IA=  C. 
4

.
3

IB AB=  D. 3 .IB IA= −  

Lời giải  

Ta có IB  và IA  ngược hướng nhau. 

Mặt khác 3 .IB IA=  

Vậy 3 .IB IA= −  
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Câu 21 . Cho hình vuông ABCD  cạnh a . Độ dài của vectơ u AB AD= +  là:  

A. 3u a= . B. 2u a= . C. 2u a= . D. u a= . 

Lời giải 

 

Ta có: 2u AB AD AC a= + = = . 

Câu 22. Cho hàm số 
2 6 3y x x= − − + . Chọn khẳng định SAI. 

A. Hàm số y đồng biến trên ( )5; 3− −  . B. Hàm số y nghịch biến trên ( )3;1− .  

C. Hàm số y nghịch biến trên ( )3;− + . D. Hàm số y đồng biến trên ( );0− . 

Lời giải 

BBT: 

 

 Dựa vào BBT, câu sai là D 

Câu 23. Độ cao của quả bóng golf được đánh ra tính theo thời gian là một hàm số bậc hai được xác định 

bởi công thức ( ) 27 42h t t t= − + . Trong đó, độ cao h  được tính bằng mét ( )m  và thời gian t  được 

tính bằng giây ( )s . Độ cao lớn nhất mà quả bóng golf đạt được là  

A.50m  . B. 63m  . C. 60m  . D. 55m  . 

Lời giải  

Ta có 
( )

( )
42

3, 63
2 2. 7

I I

b
t h t

a
= − = − = =

−
. 

Suy ra đỉnh ( )3;63I . 
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Bảng biến thiên: 

  

Vậy độ cao lớn nhất mà quả bóng golf đạt được là 63m . 

Câu 24. Mệnh đề: “ Nếu một tứ giác là hình bình hành thì nó là hình thang” có thể được phát biểu lại là 

A. Tứ giác T  là hình thang là điều kiện đủ để T  là hình bình hành.   

B. Tứ giác T  là hình bình hành là điều kiện cần để T  là hình thang.  

C. Tứ giác T  là hình thang là điều kiện cần để T  là hình bình hành.   

D. Tứ giác T  là hình thang là điều kiện cần và đủ để T  là hình bình hành. 

Lời giải  

 Mệnh đề: “ Nếu một tứ giác là hình bình hành thì nó là hình thang” có thể được phát biểu lại là “ 

Một tứ giác là hình thang là điều kiện cần để nó là hình bình hành”. 

Câu 25. Số tập con gồm hai phần tử của tập {1;2;3;4;5}=X  là  

 A. 12 . B. 8 . C. 9 . D. 10 . 

 Lời giải 

 Các tập con gồm hai phần tử của tập {1;2;3;4;5}=X  gồm: 

 1 {1;2}=X  2 {1;3}=X
 3 {1;4}=X

 4 {1;5}=X
 5 {2;3}=X

 

 6 {2;4}=X
 7 {2;5}=X

 8 {3;4}=X
 9 {3;5}=X

 10 {4;5}=X  

Câu 26. Cho mệnh đề 2: '' , 2 1 0 ''P x x x  + +  . Lập mệnh đề phủ định của mệnh đề  

  P  và xét tính đúng sai của mệnh đề đó. 

A. 2: '' , 2 1 0 ''  + + P x x x  và đây là mệnh đề sai. 

B. 2: '' , 2 1 0 ''  + + P x x x  và đây là mệnh đề sai. 

C. 2: '' , 2 1 0 ''  + + P x x x  và đây là mệnh đề đúng. 

D. 2: '' , 2 1 0 ''  + + P x x x  và đây là mệnh đề đúng. 

Lời giải 

 Mệnh đề phủ định của mệnh đề P  là: 2: '' , 2 1 0 ''  + + P x x x . 

 Mệnh đề này là mệnh đề đúng vì 
2 22 1 ( 1) 0+ + = + x x x đúng  x . 
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Câu 27. Cho tam giác ABC  có trung tuyến AM  và trọng tâm G . Chọn khẳng định ĐÚNG. 

A. AB AC AM+ = . B. BG GA GC= + . C. BM CM= . D. 0GA GM+ =  . 

Lời giải  

Ta có: G  là trọng tâm của tam giác ABC  nên: 

 0GA GB GC+ + =  GA GC GB BG + = − =   

Vậy đáp án B đúng. 

 

Câu 28. Cho hàm số 2 3y x= +  có đồ thị là đường thẳng  . Đường thẳng   tạo với hai trục tọa độ một 

tam giác có diện tích là 

 

A. 3 . B. 
9

4
. C. 

9

2
. D. 9  . 

Lời giải  

Đường thẳng : 2 3y x = +  cắt hai trục tọa độ lần lượt tại ( )0;3A  và 
3

;0
2

B
 
− 
 

 

Do đó, 
1 1 3 9

. . .3.
2 2 2 4

AOBS OAOB = = =  (đvdt). 

Câu 29. Cho hàm số ( )2  0y ax bx c a= + +   có bảng biến thiên như hình dưới 

 

 Khi đó, tỉ số 
b

a
 bằng  

A. 
3

2
. B. 

3

2
− . C. 3 . D. 3− . 

Lời giải  

Từ BBT ta có hoành độ đỉnh là: 
3

3
2 2

b b
x

a a
= − =  = − . 

Câu 30. Cho hàm số ( )y f x=  có đồ thị như hình bên dưới. 

mailto:dangvietdong.ninhbinh.vn@gmail.com
https://www.facebook.com/dongpay


  Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A                         Ôn tập GKI Toán 10 

 

 

ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.ninhbinh.vn@gmail.com                                         Trang 134    

Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - Kênh Youtube: Thầy Đặng Việt Đông  

 

Khẳng định nào sau đây là ĐÚNG? 

A. Hàm số ( )f x  đồng biến trên khoảng ( )2; 2− .  

B. Hàm số ( )f x  nghịch biến trên khoảng ( ); 2− .  

C. Hàm số ( )f x  nghịch biến trên khoảng ( )2; 2− . 

D. Hàm số ( )f x  đồng biến trên khoảng ( )2;− + . 

Lời giải  

Từ đồ thị ta có: Hàm số ( )f x  nghịch biến trên khoảng ( )2; 2− . 

Câu 31. Cho tam giác ABC và một điểm M tùy ý. Chọn khẳng định ĐÚNG. 

A. 4 5 4+ − = +MA MB MC AC BC .  

B. 4 5 4MA MB MC CA CB+ − = + .  

C. 4 5 4+ − = +MA MB MC AC BC .  

D. 4 5 4+ − = +MA MB MC CA CB . 

Lời giải  

Chọn đáp án B. 

Ta có 4 5 4 4 4+ − = − + − = +MA MB MC MA MC MB MC CA CB  

 

Câu 32. Tập hợp ( )( ) 2

| 1 4 0X x x x=  − − =  được viết dưới dạng liệt kê là  

A.  2;1;2= −X . B.  1;2=X . C.  2=X . D.  1=X . 

Lời giải  

 Chọn đáp án C. 
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 Ta có ( )( )
( )

2

1

1 4 0 2

2

x

x x x

x loai

 =
− − =  =


= −

 

 Vậy  1;2=X . 

 

Câu 33. Cho hàm số ( )
4 2 khi 1

5 3 khi 1

x x
y f x

x x

− 
= = 

− 
. Khi đó, ( ) ( )0 2f f+  bằng 

A. 3− . B. 4 . C. 1− . D. 3 . 

Lời giải 

Với 0 1x =   nên ( )0 4 0 2 2f =  − = − . 

Với 2 1x =   nên ( )2 5 3 2 1f = −  = − . 

Do đó, ( ) ( )0 2 3f f+ = − . 

 

Câu 34. Cho hàm số 
2y ax bx c= + +  có đồ thị như hình vẽ. 

 

Chọn khẳng định đúng. 

A. 0a  , 0b  , 0c  .  B. 0a  , 0b  , 0c  .  

C. 0a  , 0b , 0c  .  D. 0a  , 0b , 0c  . 

Lời giải 

Dựa vào đồ thị ta có 

 Parabol có bề lõm hướng lên nên 0a  . 

 Đỉnh Parabol có hoành độ âm nên 0 0 ,
2

b b
a b

a a
−      cùng dấu, do đó, 0b  . 

 Parabol cắt trục tung tại điểm có tung độ âm nên 0c  . 
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Câu 35. Cho hai vectơ a  và b  không cùng phương và vectơ 2m a b= − . Vectơ nào sau đây cùng phương 

với m  ? 

 A. 10 5n a b= − . B. 4 2n a b= − + . C. 
5

5
2

n a b= − + . D.

2 4n a b= + . 

Lời giải  

 Ta thấy ở đáp án C: ( )
5 5 5

5 2
2 2 2

n a b a b m n= − + = − − = −   cùng phương với m .  

 

Câu 36. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m  để tập hợp   ( 2;4 \ ;m−  khác tập hợp rỗng ? 

 A. 4 . B. 2 . C. 5 . D.3 . 

Lời giải  

Ta có: \A B A B=    

Do đó:   (    ( 2;4 \ ; 2;4 ; 4.m m m− =  −    

Vậy:   ( 2;4 \ ; 4.m m−     Do m +  nên  1;2;3m .  

 

Câu 37. Cho hai tập hợp  3 8A x x=    và  2B x x=   . Tìm A B . 

A.  0;1;2A B = .  B.  1;0;1;2A B = − .  

C.  1;0;1A B = − .  D.  1;1;2A B = − . 

Lời giải  

 Có    3 8 0;1;2A x x=   = và    2 1;0;1B x x=   = − . Do đó,  1;0;1;2A B = − . 

 

Câu 38. Cho hai tập hợp ( ) ( )4;5 7;9P = −   và ( )2;8Q = . Tìm P Q . 

A. ( )7;8P Q = .  B. ( )2;5P Q = .  

C. ( ) ( )2;5 7;8P Q =  . D.    2;5 7;8P Q =  . 

Lời giải 

Biểu diễn hai tập hợp ,P Q  trên trục số, ta được: ( ) ( )2;5 7;8P Q =  . 
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Câu 39. Xác định a  và b  biết hàm số y ax b= +  có đồ thị là đường thẳng d  song song với đường thẳng 

'd  là đồ thị của hàm số 3y x=  và d  cắt trục hoành tại điểm có hoành độ 
2

3
x = −  .  

A.
1

3
a = − và 

9

2
b = . B. 

1

3
a = − và 

9

2
b = − . C. 3a = và 2b = . D. 3a = và 2b = − . 

Lời giải  

Theo giả thiết bài toán ta có: 

3
3

0
2

2
0

3

a
a

b
b

a b


 =

= 
  

=
− + =


. 

Câu 40. Một vật nằm lơ lửng giữa không trung chịu tác dụng 

của ba lực 1F , 2F  , 3F  như hình vẽ. Để vật không bị 

rơi xuống thì 1 2 3 0F F F+ + = . Biết hai lực 1F  và 2F  

có độ lớn là 
1 2 8F F N= = . Độ lớn của lực 3F là  

A.
3 8F N= . B. 3 8 3F N= .  

C. 3 16F N= . D. 3 4 3F N= . 

 
 

Lời giải  

 

Gọi 12 1 2F F F= + .Theo quy tắc hình bình hành 

như hình vẽ bên. 

Dễ thấy: 
1 2 12 8F F F N= = = . 

Theo giả thiết 1 2 3 0F F F+ + =  nên 12F  và 3F  đối 

nhau. 

Suy ra: 3 12 8F F N= = . 

 
 

Câu 41. Cho tam giác ABC . Tập hợp điểm M  thỏa mãn MB BA BC= −  là 

A. Một đường thẳng.  B. Một đường tròn.  
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C. Một điểm.  D. Không có điểm nào. 

Lời giải  

Ta có MB BA BC MB CA MB CA= −  =  =  . 

Suy ra tập hợp điểm M  là đường tròn tâm B  bán kính .CA  

Câu 42. Đồ thị của hàm số 
2=y x bx c+ +

 

là một parabol ( )P

 

có hoành độ đỉnh là 5x =  và đi qua điểm

( )1; 4M − . Khi đó, tổng b c+

 

bằng  

A. 5− . B. 10− . C. 7− . D. 3 . 

Lời giải  

( )P

 

đi qua điểm ( )1; 4M − 4 1 5b c b c− = + +  + =− . 

Câu 43. Cho hàm số ( )2 1 2y m x= − + + . Chọn khẳng định SAI. 

A. Hàm số ( )f x có tập xác định là .  

B. Hàm số ( )f x luôn đi qua điểm ( )0; 2M − . 

C. Hàm số ( )f x đồng biến trên ( )0;+ .  

D. Hàm số ( )f x nghịch biến trên ( );0− . 

Lời giải  

Chọn B  

Ta có với 0 2x y=  = nên đồ thị hàm số luôn đi qua điểm ( )0; 2 .  

Câu 44. Cho tam giác ABC có M là trung điểm của BC . Các điểm ,N P lần lượt nằm trên các cạnh 

,AB AC sao cho 
2 1

,
5 3

AN AB AP AC= = . Biểu diễn AM theo hai vectơ ,AN AP . 

A. 
5

3
2

AM AN AP= + .  B. 
5 3

4 2
AM AN AP

−
= − . 

C. 
1 1

5 6
AM AN AP= +  .  D. 

5 3

4 2
AM AN AP= + . 

Lời giải  

Chọn D 

Ta có: ( )
1

2
AM AB AC= +  
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1 5
3

2 2
AM AN AP

 
= + 

 
 do đó

5 3

4 2
AM AN AP= +  

 

 

 

Câu 45. Cho hai tập hợp { |A x x=   là ước của 12}  và { |B x x=   là số nguyên tố nhỏ hơn 9} . Tìm 

A B . 

A.  2;3A B = . B.  1;2;3;6A B = . C.  2;3;6A B = . D.  1;2;3A B = . 

Lời giải  

Ta có  1;2;3;4;6;12A = ,  2;3;5;7B = . Vậy  2;3A B = . 

Câu 46. Cho hình bình hành ABCDcó O là giao điểm của AC và BD . Gọi G là trọng tâm của tam giác 

BCD . Khi đó, tổng GA GD GC+ +  bằng 

A. BA . B. GB . C. AB .  D. GO . 

Lời giải  

Do G là trọng tâm của tam giác BCDnên 0GB GC GD GC GD GB+ + =  + = −  

Ta có GA GD GC GA GB BA+ + = − = . 

 

Câu 47. Trong một lớp học có 35 học sinh, trong đó có 20 bạn biết chơi bóng chuyền và 15 bạn biết chơi 

bóng rổ. Biết rằng trong số các bạn biết chơi bóng chuyền và các bạn biết chơi bóng rổ có 10 bạn 

biết chơi cả 2 môn. Hỏi trong lớp có bao nhiêu bạn không biết chơi cả 2 môn nói trên? 

 A. 9. B. 12. C. 10. D. 8.  

Lời giải 

Gọi x  là số học sinh không biết chơi cả 2 môn: bóng chuyền và bóng rổ. 

Ta có: số học sinh của lớp = số học sinh biết chơi bóng chuyền + số học sinh biết chơi bóng rổ - số 

học sinh biết chơi cả 2 môn + x . 

Do đó ta được phương trình: 35 20 15 10 x= + − + 10x = . 

 

Câu 48. Cho tam giác ABC  có I  là trung điểm AC . Gọi M  là điểm thỏa mãn 2 0MA MB MC+ + = . Chọn 

khẳng định ĐÚNG. 

 A. M  là trung điểm AI  . B. M  là trọng tâm tam 

giác BCI . 

 C. M  là trọng tâm tam giác ABC . D. M  là trung điểm BI . 
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Lời giải 

 

Vì I  là trung điểm AC  nên 2MA MC MI+ = . 

Do đó 2 0MA MB MC+ + = 2 2 0MI MB + = 0MI MB + = M là trung điểm BI . 

Câu 49. Một kĩ sư thiết kế cây cầu treo bắt ngang dòng sông ( như hình vẽ). Ở hai bên dòng sông, kĩ sư thiết 

kế hai cột trụ đỡ 'AA  và 'BB có độ cao 30m  và bên trên có bắt một dây truyền có dạng Parabol ( )ACB để 

đỡ nền cầu . Hai đầu của dây truyền được gắn chặt vào hai điểm A và B . Để chịu sức nặng của cây cầu và 

các phương tiện giao thông thì ở khoảng giữa cầu phải đặt thêm dây cáp treo thẳng đứng nối nền cầu với dây 

truyền . Biết khoảng cách giữa các dây cáp treo và hai cột trụ là bằng nhau và dây cáp có độ dài ngắn nhất là 

5OC m= . Khoảng cách ' ' 200A B m= . Chiều dài các cáp treo còn lại là  

 

A. 5.95 ,10.56 ,20.16m m m  . B. 7.02 ,12.35 ,19.46m m m . 

C. 8.13 ,13.75 ,20.87m m m . D. 6.56 ,11.25 ,19.06m m m . 

Lời giải 

Chọn D 

 

M

I

A

B C
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Chọn hệ trục tọa độ ( )Oxy  như hình vẽ. 

Parabol ( )P có dạng : 
2y ax b= +  . 

Ta có: 
( )

( )

1
(100,30) 10000 30

400
5C(0;5)

5

B P a b a

bP
b

 + = = 
   

=   =

. 

Do đó Parabol ( )P : 
21

5
400

y x= +  . 

Vậy chiều dài các cáp treo còn lại lần lượt là: 6.56 ,11.25 ,19.06m m m . 

 

 

Câu 50. Cho tam giác ABC đều cạnh a, có G là trọng tâm . Độ dài vectơ v GA GB= +  

 A. 
3

a
v = . B. 

3

3

a
v = . C. 

2

3

a
v = . D. 

2 3

3

a
v = . 

Lời giải 

Chọn B 

 

Gọi M  là trung điểm của AB  nên 2GA GB GM+ = . 

Do đó 
2 3

2 2
3 3

a
GA GB GM GM CM+ = = = = . 
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ĐỀ 8 

ĐẶNG VIỆT ĐÔNG 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I  

Môn:  TOÁN, Lớp 10  

    Thời gian làm bài: 90 phút, không tính thời gian phát đề 

 

Câu 1. Cho phương trình ( )2 1 4 8x x x− + = − . Tính tích tất cả các nghiệm của phương trình.  

A. 2 . B. 15 . C. 30 . D. 6 . 

Câu 2. Cho lục giác đều ABCDEF  và O  là tâm của nó. Đẳng thức nào sau đây đúng?  

A. BC EF AD+ = .  B. 0AO BO OC DO+ + + = .  

C. 0AB CD EF+ + = .  D. OA OC OB EB+ + = . 

Câu 3. Cho n  là số nguyên. Xét mệnh đề ( ) :P n  “
2 1n +  là số nguyên tố”. Mệnh đề nào sau đây đúng?  

A. ( )6P . B. ( )7P . C. ( )0P . D. ( )1P . 

Câu 4. Để phương trình 2 6 8x x m− + =  có bốn nghiệm phân biệt thì điều kiện của m  là: 

A. 2 4m  . B. 1 3m  . C. 0 1m  . D. 0 3m  . 

Câu 5. Cho định lí ( ) ( )" , "x X P x Q x   . Chọn khẳng định không đúng. 

A. ( )P x  là điều kiện đủ để có ( )Q x . B. ( )Q x là điều kiện cần để có ( )P x .  

C. ( )P x  là giả thiết và ( )Q x  là kết luận. D. ( )P x  là điều kiện cần để có ( )Q x . 

Câu 6. Mệnh đề phủ định của 2:" ,  0"P x x    là 

A. 2:" ,  0"P x x     B. 2:" ,  0"P x x   .  

C. 2:" ,  0"P x x   .  D. 2:" ,  0"P x x    

Câu 7. Cho các tập hợp  1;2;3;4A = ,  2;4;6;8B = ,  3;4;5;6C = . Chọn khẳng định đúng.  

A.  1;2A B C  = .  B. ( )  1;2;3;4;6A B C  = . 

C. ( )  1;2;4A C B  = . D. ( )  2;4;6A B C  = . 

Câu 8. Phương trình 2 0x m+ =  có nghiệm khi  

A. 0m . B. 0m . C. 0m . D. 0m  . 

Câu 9. Cho hai tập hợp ( )0;2A = ,  )1;4B = . Tìm ( )C A B . 

A. ( ) ( );1 4;−  + . B. ( ) ( );0 4;−  + . C. ( )  );1 2;−  + . D. ( ) ( );0 2;−  + . 

Câu 10. Cho phương trình 
2 23 3 1 0x x x x− + + − + = . Đặt 2 3 1, 0t x x t= − +  . Khi đó, phương trình đã 

cho trở thành phương trình nào sau đây?  

A. 2 1 0t t− + + = . B. 2 1 0t t+ − = . C. 2 0t t+ = . D. 2 1 0t t+ + = . 

Câu 11. Chọn khẳng định đúng. 

A. Hai vectơ cùng hướng thì có giá song song. B. Hai vectơ cùng phương thì có giá song song. 

C. Hai vectơ cùng hướng thì cùng phương. D. Hai vectơ cùng phương thì cùng hướng. 

Câu 12. Trong các điểm sau, điểm nào không thuộc đồ thị hàm số 21
4 1

2
y x x= + − ? 

A. ( )2;7Q − . B. 
7

1;
2

M
 
 
 

. C. 
9

1;
2

N
 
− − 
 

. D. ( )2;9P . 

Câu 13. Tìm giá trị thực của tham số m  để phương trình 2| | 1x x m+ = +  có nghiệm duy nhất. 

A. 1m = − . B. Không có m . C. 0m = . D. 1m = . 

Câu 14. Cho hình thoi ABCD  cạnh a  và 60BAD =  . Đẳng thức nào sau đây đúng? 

A. BD a= . B. BD AC= . C. BC DA= . D. AB AD= . 
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Câu 15. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 

A. 
24 16    .  B. 10 3 2 10 6  −  − .  

C. 6 5 12 10   .  D. 22 4 −  −   . 

Câu 16. Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. Hai vectơ ,a ka  luôn cùng phương. B. Hai vectơ ,a ka  luôn cùng hướng.  

C. Hai vectơ ,a ka  có độ dài bằng nhau. D. Hai vectơ ,a ka  luôn ngược hướng. 

Câu 17. Cho tam giác .ABC  Tập hợp các điểm M  thỏa mãn MB MC BM BA− = −  là 

A. Đường thẳng .AB   B. Trung trực đoạn .BC  

C. Đường thẳng đi qua A  và song song với .BC  D. Đường tròn tâm ,A  bán kính .BC  

Câu 18. Gọi G  là trọng tâm của tam giác vuông ,ABC  cạnh huyền 12 .BC cm=  Tính .GB GC+  

A. 6 .cm  B. 2 .cm  C. 4 .cm  D. 8 .cm  

Câu 19. Cho tam giác ABC  đều cạnh a , có AH  là đường trung tuyến. Tính AC AH+   

A.
3

2

a
. B.

13

2

a
. C. 2a . D. 3a . 

Câu 20. Cho ba điểm , ,M N P  thoả mãn 2MN MP= − . Với điểm O  bất kỳ, đẳng thức nào dưới đây đúng? 

A. ( )
1

2
3

OM ON OP= − .  B. ( )
1

2
3

OM ON OP= + .  

C. ( )
1

2
3

OM ON OP= − + . D. ( )
1

2
3

OM ON OP= − + . 

Câu 21. Mệnh đề nào sau đây là đúng? 

A. Mọi vectơ đều có độ dài lớn hơn 0.  

B. Hai vec tơ cùng phương với vec tơ thứ ba thì cùng phương. 

C. Một vec tơ có điểm đầu và điểm cuối phân biệt thì không là vec tơ - không. 

D. Hai vec tơ bằng nhau khi chúng cùng phương và cùng độ dài. 

Câu 22. Trong các tập hợp sau, tập nào khác rỗng? 

 A. 2
1

1

x
C x

x

 
=  = 

+ 
.  B.  2 2 3 0A x x x=  − + =    

 C.  3 8 0D x x=  + =   D.  22 1 0B x x=  − = . 

Câu 23. Cho hình chữ nhật ABCD  tâm O . Gọi ,M N  lần lượt là trung điểm của OA  và CD . Biết 

. .MN a AB b AD= + . Tính a b+ . 

A. 
1

4
a b+ = . B. 

3

4
a b+ = . C. 1a b+ = . D. 

1

2
a b+ = . 

Câu 24. Cho lục giác đều ABCDEF  tâm O . Khẳng định đúng là 

A. Vectơ đối của AF  là DC . B. Vectơ đối của AB  là ED . 

C. Vectơ đối của AO  là FE . D. Vectơ đối của EF  là CB . 

Câu 25. Cho tam giác ABC. Vị trí của điểm M sao cho 0MA MB MC− + =  là 

A. M là đỉnh thứ tư của hình bình hành CABM.  

B. M là đỉnh thứ tư của hình bình hành CBAM.  

C. M trùng B.  

D. M trùng C. 

Câu 26. Tính tổng D AAB C F BC EF DE+ + + + +  
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A. AE . B. 0 . C. AF .  D. AD . 

Câu 27. Tính tổng RMN PQ RN NP Q+ + + +  

A. MN . B. 0 . C. RP .  D. MR . 

Câu 28. Cho ba điểm , ,A B C  phân biệt . Tồng CB AC+ bằng  

A. BA . B. AB . C. AB−  D. 0 . 

Câu 29. Phương trình nào sau đây không tương đương với phương trình 2 2 1 6x x− = ? 

A. 2 1 3x x− = . B. 2 2 1 6 0x x− − = . C. ( ) ( )
3 3

2 2 1 6x x− =  D. ( ) ( )
2 2

2 2 1 6x x− =  

Câu 30. Trục đối xứng của parabol 22 12 11y x x= − + −  là đường thẳng  

A. 6x . B. 6x . C. 3x . D. 3x . 

Câu 31. Trong các khẳng định sau, với m là tham số thì khẳng định nào đúng? 

A. Phương trình 20 1x m= +  vô nghiệm.   

B. Phương trình 20 1x m= −  vô nghiệm.  

C. Phương trình 20 1x m= +  có tập nghiệm là   

D. Phương trình 20 1x m= −  có tập nghiệm là . 

Câu 32. Cho AD và BE là hai tia phân giác trong của tam giác ABC. Biết 4, 5, 6AB BC CA= = = . Khi đó 

DE  bằng: 

A. 
3 5

5 9
CA CB−  B. 

5 3

9 5
CA CB−  C. 

9 3

5 5
CA CB−   D. 

3 9

5 5
CA CB−  

Câu 33. Cho 1 2,x x  là hai nghiệm của phương trình 2 3 2 0x x− + = . Trong các phương trình sau đây, 

phương trình nào chỉ có hai nghiệm 1

2 1

x

x +
 và 2

1 1

x

x +
? 

A. 23 4 1 0x x− + =  B. 28 6 1 0x x− + =  C. 3 23 4 0x x x− + = . D. 23 3 0x x− + = . 

Câu 34. Để phương trình ( ) ( )1 2 1 2a x b x x− + + = +  có tập nghiệm thì tổng a b+ có giá trị bằng: 

A. 0 . B. 1. C. 2− . D. 1. 

Câu 35. Cho ( )( ) 2 2 1 0A x x x x=  + − = .Viết tập A dưới dạng liệt kê. 

A. 
1

1;0;
2

A
 

= − 
 

. B. A= . C.  1;0A = − . D.  0A = . 

Câu 36. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau. 

A. , 0x x   . B.  2 2x x   . C. 
2, 0x x   . D. 

2,x x x   . 

Câu 37. Để hàm số ( )2 24 2 1 19y x m x m= − − − +  là hàm số chẵn trên thì: 

 A. 
1

2
m = . B. 

1

2
m = − . C. 0m = . D. 1m = . 

Câu 38. Cho tập hợp ( )0;A = + và  2| 4 3 0B x mx x m=  − + − = , m  là tham số. Có bao nhiêu số 

nguyên m để B có đúng hai tập hợp con và B A . 

 A. 2 . B. 0 . C. Vô số. D. 1. 

Câu 39. Cho tam giác ABC  có trọng tâm G , O  là một điểm bất kỳ. Đẳng thức nào sau đây đúng: 

 A. 3AO BO CO GO+ + = . B. 0AO BO CO+ + = .  

 C. 0AG GB BO+ + = . D. 2OA OB OC OG+ + = . 
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Câu 40. Phương trình 2 2x x− = −  có bao nhiêu nghiệm  

A. 1. B. 0 . C. Vô số. D. 2 . 

Câu 41. Có bao nhiêu số nguyên thuộc  10;10−  của m  để phương trình ( )2 2 2 5 4 0x m x m+ − + + =  có 

hai nghiệm 1 2,x x  thỏa mãn 1 21x x  ? 

A. 10 . B. 11. C. 9 . D. 7 . 

Câu 42. Cho ,P Q  là hai tập hợp khác rỗng. Hãy chỉ ra đâu là định lí trong các mệnh đề sau. 

A. \P Q P Q P=   .  B. P Q Q P Q =   .  

C. P Q P P Q =   .  D. \P Q P Q=  = . 

Câu 43. Cho tam giác ABC . Gọi E  là trung điểm BC  và G  là trọng tâm tam giác ABC . Tìm tập hợp các 

điểm M  thỏa mãn đẳng thức véctơ 3MA MB MC MB MC+ + = − . 

A. Đường tròn tâm G , bán kính BC .  

B. M  trùng với điểm G .  

C. M  là đỉnh thứ tư của hình bình hành GBCM .  

D. Đoạn thẳng GE . 

Câu 44. Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau đây. 

A. Phương trình ( )2 1 1m x+ = −  có nghiệm duy nhất với mọi m .  

B. Phương trình ( )1 1m x− =  có nghiệm duy nhất với mọi m .  

C. Phương trình 0 2x =  vô nghiệm.  

D. Phương trình 2 1 0x+ =  có nghiệm duy nhất. 

Câu 45. Cho OAB  với ,M N  lần lượt là trung điểm của ,OA OB . Tìm số ,m n  thích hợp để 

NA mOA nOB= + .  

A. 
1

1,
2

m n= = − . B. 
1

1,
2

m n= − = . C. 
1

1,
2

m n= − = − . D. 
1

1,
2

m n= = . 

Câu 46. Cho phương trình: 
24 4 3 2 2 1 0x x x− − + − = . Đặt t= 2 1x − , 0.t  Khi đó, phương trình đã cho 

trở thành phương trình nào sau đây? 

 

A. 2 2 4 0t t+ − = . B. 2 2 2 0t t+ − = . C. 2 4 0t t+ − = . D. 2 4 2 4 0t x t− + − =  

Câu 47. Khi một quả bóng được đá lên, nó sẽ bay theo quỹ đạo của một cung parabol trong mặt phẳng tọa 

độ ,Oth trong đó t  là thời gian kể từ khi quả bóng được đá lên (tính bằng giây), h là độ cao (tính 

bằng m) của quả bóng. Giả sử quả bóng được đá lên từ độ cao 1,1m. Sau một giây nó đạt độ cao 

8,6m. Sau 2 giây, nó đạt độ cao 6m. Hỏi độ cao lớn nhất mà quả bóng đạt được gần với giá trị nào 

sau đây nhất? 

A. 9,291m . B. 9,1m . C. 8,897m . D. 8,888m . 

Câu 48. Xác định các hệ số a và b  để Parabol (P): 2 4y ax x b= + −  có đỉnh ( )1; 5 .I − −  

A. 
3

2

a

b

=


=
. B. 

2

3

a

b

=


=
. C. 

3

2

a

b

=


= −
. D. 

2

3

a

b

=


= −
. 

Lời giải 

Câu 49. Cho , ,M N P  lần lượt là trung điểm của các cạnh , ,AB BC CA  của tam giác ABC . Giả sử I  là 

điểm thỏa mãn điều kiện 2 0IA IB IC+ + = . Khi đó vị trí điểm I  là 

A. trực tâm của tam giác ABC . B. trọng tâm của tam giác MNP .  

C. tâm của hình bình hành BMPN . D. đỉnh thứ tư của hình bình hành AMPI . 
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Câu 50. Cho  2| 1 0A x x x=  − + = . Hãy viết tập A  dưới dạng khác. 

 A. 
1 5 1 5

;
2 2

A
 + − 

=  
  

 B.  A =  . 

 C. A= .  D. 
1 5 1 5

;
2 2

i i
A

 + − 
=  
  

. 

---------------------Hết--------------------- 
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ĐỀ 8 

ĐẶNG VIỆT ĐÔNG 

HDG ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I  

Môn:  TOÁN, Lớp 10  

    Thời gian làm bài: 90 phút, không tính thời gian phát đề 

 

1C 2C 3D 4C 5D 6B 7B 8C 9C 10A 11C 12A 13B 14A 15D 

16A 17D 18C 19B 20B 21C 22C 23C 24A 25B 26B 27A 28B 29D 30D 

31A 32B 33A 34A 35D 36D 37A 38D 39A 40C 41A 42C 43A 44B 45A 

46A 47C 48B 49C 50C           

 

LỜI GIẢI 

Câu 1. Cho phương trình ( )2 1 4 8x x x− + = − . Tính tích tất cả các nghiệm của phương trình.  

A. 2 . B. 15 . C. 30 . D. 6 . 

Lời giải 

Điều kiện: 1x  −  

Phương trình đã cho trở thành: ( )( )
2 2

2 1 4 0
151 4

x x
x x

xx

= =
− + − =   

=+ = 
 

Suy ra tích các nghiệm của phương trình là 2.15 30= . 

Câu 2. Cho lục giác đều ABCDEF  và O  là tâm của nó. Đẳng thức nào sau đây đúng?  

A. BC EF AD+ = .  B. 0AO BO OC DO+ + + = .  

C. 0AB CD EF+ + = .  D. OA OC OB EB+ + = . 

Lời giải 

Ta có: 0AB CD EF AB BO EF AO EF+ + = + + = + =  (vì AOEF  là 

hình bình hành) 

 

 

 

 

 

 

Câu 3. Cho n  là số nguyên. Xét mệnh đề ( ) :P n  “
2 1n +  là số nguyên tố”. Mệnh đề nào sau đây đúng?  

A. ( )6P . B. ( )7P . C. ( )0P . D. ( )1P . 

Lời giải 

Ta có: ( ) ( )
2

6 6 1 7P = + =  (loại vì 6n =  không nguyên) 

( ) 27 7 1 50P = + =  

( ) 20 0 1 1P = + =  

( ) 21 1 1 2P = + =  
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Câu 4. Để phương trình 2 6 8x x m− + =  có bốn nghiệm phân biệt thì điều kiện của m  là: 

A. 2 4m  . B. 1 3m  . C. 0 1m  . D. 0 3m  . 

Lời giải  

 Số nghiệm của phương trình 2 6 8x x m− + =  là số giao điểm của đồ thị hàm số 2 6 8y x x= − +  và 

đường thẳng y m= . 

 Đồ thị của hàm số 2 6 8y x x= − +  được suy ra từ đồ thị hàm số 2 6 8y x x= − +  bằng cách giữ 

nguyên phần đồ thị phía trên trục hoành, phần đồ thị phía dưới trục hoành lấy đối xứng qua trục 

hoành. Như hình vẽ 

 

 
 Từ đồ thị trên ta thấy để phương trình có 4 nghiệm phân biệt thì 0 1m  . 

Câu 5. Cho định lí ( ) ( )" , "x X P x Q x   . Chọn khẳng định không đúng. 

A. ( )P x  là điều kiện đủ để có ( )Q x . B. ( )Q x là điều kiện cần để có ( )P x .  

C. ( )P x  là giả thiết và ( )Q x  là kết luận. D. ( )P x  là điều kiện cần để có ( )Q x . 

Lời giải 

Định lí ( ) ( )" , "x X P x Q x    có thể phát biểu bằng một trong các cách sau: 

Nếu ( )P x  thì ( )Q x  

( )P x  là điều kiện đủ để có ( )Q x  

( )Q x  là điều kiện cần (ắt có) để có ( )P x  

( )P x  là giả thiết, ( )Q x  là kết luận. 

Câu 6. Mệnh đề phủ định của 2:" ,  0"P x x    là 

A. 2:" ,  0"P x x     B. 2:" ,  0"P x x   .  

C. 2:" ,  0"P x x   .  D. 2:" ,  0"P x x    

Lời giải 

Mệnh đề 2:" ,  0"P x x   , phủ định của mệnh đề P là 2:" ,  0"P x x   . 

Câu 7. Cho các tập hợp  1;2;3;4A = ,  2;4;6;8B = ,  3;4;5;6C = . Chọn khẳng định đúng.  

A.  1;2A B C  = .  B. ( )  1;2;3;4;6A B C  = . 
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C. ( )  1;2;4A C B  = . D. ( )  2;4;6A B C  = . 

Lời giải 

Ta có:  

 4A B C  =  nên đáp án A sai. 

 4;6B C = ( )  1;2;3;4;6A B C   =  nên đáp án B đúng. 

  ( )  1;2;3;4;5;6 2;4;6A C A C B =    =  nên đáp án C sai. 

  ( )  1;2;3;4;6;8 3;4;6A B A B C =    = nên đáp án D sai. 

Câu 8. Phương trình 2 0x m+ =  có nghiệm khi  

A. 0m . B. 0m . C. 0m . D. 0m  . 

Lời giải 

Xét phương trình 2 20x m x m+ =  = − . 

Phương trình có nghiệm khi và chỉ khi 0 0m m−    . 

Câu 9. Cho hai tập hợp ( )0;2A = ,  )1;4B = . Tìm ( )C A B . 

A. ( ) ( );1 4;−  + . B. ( ) ( );0 4;−  + . C. ( )  );1 2;−  + . D. ( ) ( );0 2;−  + . 

Lời giải 

Ta có:  ) ( ) ( )  )1;2 ;1 2;A B C A B =   = −  + . 

Câu 10. Cho phương trình 
2 23 3 1 0x x x x− + + − + = . Đặt 2 3 1, 0t x x t= − +  . Khi đó, phương trình đã 

cho trở thành phương trình nào sau đây?  

A. 2 1 0t t− + + = . B. 2 1 0t t+ − = . C. 2 0t t+ = . D. 2 1 0t t+ + = . 

Lời giải  

 Đặt 
2 2 2 2 23 1 3 1 3 1t x x t x x x x t= − +  = − +  − + = − + . Khi đó, phương trình đã cho trở thành 

phương trình: 2 21 0 1 0t t t t− + + = − + + = . 

Câu 11. Chọn khẳng định đúng. 

A. Hai vectơ cùng hướng thì có giá song song. B. Hai vectơ cùng phương thì có giá song song. 

C. Hai vectơ cùng hướng thì cùng phương. D. Hai vectơ cùng phương thì cùng hướng. 

Lời giải  

 Hai vectơ cùng hướng thì cùng phương. 

Câu 12. Trong các điểm sau, điểm nào không thuộc đồ thị hàm số 21
4 1

2
y x x= + − ? 

A. ( )2;7Q − . B. 
7

1;
2

M
 
 
 

. C. 
9

1;
2

N
 
− − 
 

. D. ( )2;9P . 

Lời giải  

Ta thấy ( )
1

2 .4 8 1 7
2

y − = − − = −  nên điểm ( )2;7Q −  không thuộc đồ thị hàm số. 

Câu 13. Tìm giá trị thực của tham số m  để phương trình 2| | 1x x m+ = +  có nghiệm duy nhất. 

A. 1m = − . B. Không có m . C. 0m = . D. 1m = . 

Lời giải 
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Đặt | |, 0t x t=  . Phương trình trở thành: 2 1 0t t m− + − =  (1). 

Để phương trình đã cho có nghiệm duy nhất thì phương trình (1) phải có 1 nghiệm bằng 0  và 1 

nghiệm nhỏ hơn hoặc bằng 0 . 

1 2

1 2

5 4 0

1 0

. 0

m

t t

t t

 = − 


 + = 
 =

 (không thỏa mãn) 

Vậy không có giá trị nào của m  thỏa mãn.  

Câu 14. Cho hình thoi ABCD  cạnh a  và 60BAD =  . Đẳng thức nào sau đây đúng? 

A. BD a= . B. BD AC= . C. BC DA= . D. AB AD= . 

Lời giải  

 

 Xét ABD  có , 60AB AD a BAD= = =   nên ABD  là tam giác đều cạnh a . 

 Suy ra BD a BD a=  = .  

Câu 15. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 

A. 
24 16    .  B. 10 3 2 10 6  −  − .  

C. 6 5 12 10   .  D. 22 4 −  −   . 

Lời giải 

Đáp án A: 4   và 2 16   là các mệnh đề đúng nên mệnh đề 
24 16     là mệnh đề 

đúng. 

Đáp án B: 10 3  và 2 10 6−  −  là các mệnh đề sai nên mệnh đề 10 3 2 10 6  −  −  là 

mệnh đề đúng. 

Đáp án C: 6 5  và 12 10  là các mệnh đề sai nên mệnh đề 6 5 12 10    là mệnh đề đúng. 

Đáp án D: 2− −  là mệnh đề đúng, 2 4   là mệnh đề sai nên mệnh đề 22 4 −  −    là 

mệnh đề sai.  

 

 

Câu 16. Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. Hai vectơ ,a ka  luôn cùng phương. B. Hai vectơ ,a ka  luôn cùng hướng.  

C. Hai vectơ ,a ka  có độ dài bằng nhau. D. Hai vectơ ,a ka  luôn ngược hướng. 

Lời giải 

Ta có hai vectơ ,a ka  luôn cùng phương với nhau. 

Câu 17. Cho tam giác .ABC  Tập hợp các điểm M  thỏa mãn MB MC BM BA− = −  là 

A. Đường thẳng .AB   B. Trung trực đoạn .BC  

60o

a a

aa

A C

B

D
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C. Đường thẳng đi qua A  và song song với .BC  D. Đường tròn tâm ,A  bán kính .BC  

Lời giải 

Ta có MB MC BM BA CB AM CB AM− = −  =  =  

Vậy M  là tập hợp các điểm cách A  một khoảng bằng .BC  Hay tập hợp các điểm M  là đường 

tròn tâm ,A  bán kính .BC  

Câu 18. Gọi G  là trọng tâm của tam giác vuông ,ABC  cạnh huyền 12 .BC cm=  Tính .GB GC+  

A. 6 .cm  B. 2 .cm  C. 4 .cm  D. 8 .cm  

Lời giải 

 
Gọi M  là trung điểm của .BC  

Ta có: 2 2GB GC GM GM+ = =  

Vì G  là trọng tâm của tam giác ABC  nên 
1 1

. 2
3 3 2 6

BC BC
GM AM cm= = = =  

Vậy 2 2.2 4 .GB GC GM cm+ = = =  

Câu 19. Cho tam giác ABC  đều cạnh a , có AH  là đường trung tuyến. Tính AC AH+   

A.
3

2

a
. B.

13

2

a
. C. 2a . D. 3a . 

Lời giải  

Ta có ABC  đều cạnh a trung tuyến 
2

a
AH HB HC = =  

và đồng thời AH  là đường cao 2 2 3

2

a
AH AB HB= − = . 

Áp dụng quy tắc hình bình hành ta có: AC AH AD+ =  sao 

cho ACDH  là hình bình hành. 

AC AH AD AD + = =  

Gọi E  là giao điểm của AD  và CH suy ra E  là trung điểm 

của AD  và CH . 

;
2 4 2

HB a AD
EH EC EA ED= = = = = . 

 

A

C B
H

D

E

mailto:dangvietdong.ninhbinh.vn@gmail.com
https://www.facebook.com/dongpay


  Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A                         Ôn tập GKI Toán 10 

 

 

ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.ninhbinh.vn@gmail.com                                         Trang 153    

Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - Kênh Youtube: Thầy Đặng Việt Đông  

2 2

2 2 3 13
: 90

2 4 4

a a a
AHE H AE AH EH

   
 =  = + = + =       

13
2

2

a
AD AE = =  

Câu 20. Cho ba điểm , ,M N P  thoả mãn 2MN MP= − . Với điểm O  bất kỳ, đẳng thức nào dưới đây đúng? 

A. ( )
1

2
3

OM ON OP= − .  B. ( )
1

2
3

OM ON OP= + .  

C. ( )
1

2
3

OM ON OP= − + . D. ( )
1

2
3

OM ON OP= − + . 

Lời giải  

 Ta có: ( )2 2 2 2MN MP ON OM OP OM ON OM OP OM= −  − = − −  − = − +  

 ( )
1

3 2 2
3

OM ON OP OM ON OP = +  = +  

Câu 21. Mệnh đề nào sau đây là đúng? 

A. Mọi vectơ đều có độ dài lớn hơn 0.  

B. Hai vec tơ cùng phương với vec tơ thứ ba thì cùng phương. 

C. Một vec tơ có điểm đầu và điểm cuối phân biệt thì không là vec tơ - không. 

D. Hai vec tơ bằng nhau khi chúng cùng phương và cùng độ dài. 

Lời giải  

Độ dài vec tơ không 0 0=  nên A sai. 

Trong ABC  thì ,AB AC  cùng phương với AA  nhưng chúng không cùng phương với nhau nên 

B sai. 

Hai vec tơ bằng nhau khi chúng cùng hướng và cùng độ dài nên D sai. 

Câu 22. Trong các tập hợp sau, tập nào khác rỗng? 

 A. 2
1

1

x
C x

x

 
=  = 

+ 
.  B.  2 2 3 0A x x x=  − + =    

 C.  3 8 0D x x=  + =   D.  22 1 0B x x=  − = . 

Lời giải  

 2

2
1 1 0

1

x
C x x x x

x

 
=  = =  − + = = 

+ 
. 

 2 2 3 0A x x x=  − + = = . 

 2 2
2 1 0

2
B x x x x

  
=  − = =  = = 

  
. 

     3 8 0 2 2D x x x x=  + = =  = − = −  . 

Câu 23. Cho hình chữ nhật ABCD  tâm O . Gọi ,M N  lần lượt là trung điểm của OA  và CD . Biết 

. .MN a AB b AD= + . Tính a b+ . 

A. 
1

4
a b+ = . B. 

3

4
a b+ = . C. 1a b+ = . D. 

1

2
a b+ = . 

Lời giải  
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 ( )
1 1 1 1 1 3

4 2 4 2 4 4
MN MO ON AC AD AB AD AD AB AD= + = + = + + = + . 

 Vậy 
1 3

1
4 4

a b+ = + = . 

Câu 24. Cho lục giác đều ABCDEF  tâm O . Khẳng định đúng là 

A. Vectơ đối của AF  là DC . B. Vectơ đối của AB  là ED . 

C. Vectơ đối của AO  là FE . D. Vectơ đối của EF  là CB . 

Lời giải  

Quan sát hình vẽ, ta có vectơ đối của AF  là DC . 

Câu 25. Cho tam giác ABC. Vị trí của điểm M sao cho 0MA MB MC− + =  là 

A. M là đỉnh thứ tư của hình bình hành CABM.  

B. M là đỉnh thứ tư của hình bình hành CBAM.  

C. M trùng B.  

D. M trùng C. 

Lời giải 

0MA MB MC BA CM− + =  =  

Do A, B, C không thẳng hàng nên M là đỉnh thứ 4 của hình bình hành CBAM. 

 

Câu 26. Tính tổng D AAB C F BC EF DE+ + + + +  

A. AE . B. 0 . C. AF .  D. AD . 

Lời giải 

 Xét
 

D AAB C F BC EF DE+ + + + +
 

 
D A 0AB BC C DE EF F AA= + + + + + = =  

Câu 27. Tính tổng RMN PQ RN NP Q+ + + +  

A. MN . B. 0 . C. RP .  D. MR . 

A M

B C
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Lời giải 

 Xét RMN PQ RN NP Q+ + + +  

   RMN NP PQ Q RN MN= + + + + =  

Câu 28. Cho ba điểm , ,A B C  phân biệt . Tồng CB AC+ bằng  

A. BA . B. AB . C. AB−  D. 0 . 

Lời giải 

Ta có CB AC AC CB AB+ = + = . 

Câu 29. Phương trình nào sau đây không tương đương với phương trình 2 2 1 6x x− = ? 

A. 2 1 3x x− = . B. 2 2 1 6 0x x− − = . C. ( ) ( )
3 3

2 2 1 6x x− =  D. ( ) ( )
2 2

2 2 1 6x x− =  

Lời giải 

Xét phương trình: ( )2 2 1 6 *x x− =  

Các phương trình ở các các đáp án A; B; C đều tương đương với (1) (Do tính chất cơ bản) 

Phương trình ( ) ( )
2 2

2 2 1 6x x− = không tương đương với phương trình 2 2 1 6x x− =  (ĐỀ ..CÓ 

VẤN ĐỀ !) 

Câu 30. Trục đối xứng của parabol 22 12 11y x x= − + −  là đường thẳng  

A. 6x . B. 6x . C. 3x . D. 3x . 

Lời giải 

Parabol 22 12 11y x x= − + −  là đường thẳng 
2

b
x

a
= −  hay 3x =  làm trục đối xứng . 

Câu 31. Trong các khẳng định sau, với m là tham số thì khẳng định nào đúng? 

A. Phương trình 20 1x m= +  vô nghiệm.   

B. Phương trình 20 1x m= −  vô nghiệm.  

C. Phương trình 20 1x m= +  có tập nghiệm là   

D. Phương trình 20 1x m= −  có tập nghiệm là . 

Lời giải 

 

 

Vì 2 20 1 1  m m m  +    , do đó 0VP VT =  nên phương trình vô nghiệm.  

Câu 32. Cho AD và BE là hai tia phân giác trong của tam giác ABC. Biết 4, 5, 6AB BC CA= = = . Khi đó 

DE  bằng: 

A. 
3 5

5 9
CA CB−  B. 

5 3

9 5
CA CB−  C. 

9 3

5 5
CA CB−   D. 

3 9

5 5
CA CB−  

Lời giải 

Vì AD là phân giác trong góc A nên ta có:  

4 2

6 3

DB AB

DC AC
= = =

3 3
.

5 5
CD CB DC CB =  = − . 

mailto:dangvietdong.ninhbinh.vn@gmail.com
https://www.facebook.com/dongpay


  Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A                         Ôn tập GKI Toán 10 

 

 

ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.ninhbinh.vn@gmail.com                                         Trang 156    

Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - Kênh Youtube: Thầy Đặng Việt Đông  

Vì BE là phân giác trong góc B nên ta có :  

4

5

EA BA

EC BC
= =

5 5

9 9
CE CA CE CA =  = . 

Khi đó: 
5 3

9 5
DE DC CE CA CB= + = − .  

Câu 33. Cho 1 2,x x  là hai nghiệm của phương trình 2 3 2 0x x− + = . Trong các phương trình sau đây, 

phương trình nào chỉ có hai nghiệm 1

2 1

x

x +
 và 2

1 1

x

x +
? 

A. 23 4 1 0x x− + =  B. 28 6 1 0x x− + =  C. 3 23 4 0x x x− + = . D. 23 3 0x x− + = . 

Lời giải 

 

Phương trình 2 3 2 0 ( 2)( 1) 0x x x x− + =  − − =  nên ta có thể coi 2 nghiệm 1 21; 2x x= = . 

Khi đó 1

2

1

1 3

x

x
=

+
 và 2

1

1
1

x

x
=

+
 nên có phương trình A chỉ nhận hai nghiệm này là nghiệm. 

Phương trình C có thêm nghiệm 0x =  vì ( )( )3 23 4 0 . 1 3 4 0x x x x x x− + =  − − =  => Loại C. 

 

Câu 34. Để phương trình ( ) ( )1 2 1 2a x b x x− + + = +  có tập nghiệm thì tổng a b+ có giá trị bằng: 

A. 0 . B. 1. C. 2− . D. 1. 

Lời giải 

Ta có:  

( ) ( )

( )

1 2 1 2

2 2

2 1 2

a x b x x

ax a bx b x

a b x a b

− + + = +

 − + + = +

 + − = − +

 

Để phương trình  ( ) ( )1 2 1 2a x b x x− + + = +  có tập nghiệm  thì: 

2 1 0 2 1 1

2 0 2 1

a b a b a

a b a b b

+ − = + = = −  
   

− + = − = − =  
. 

Do đó: 1 1 0a b+ = − + = .  

Câu 35. Cho ( )( ) 2 2 1 0A x x x x=  + − = .Viết tập A dưới dạng liệt kê. 

A. 
1

1;0;
2

A
 

= − 
 

. B. A= . C.  1;0A = − . D.  0A = . 

Lời giải 

Ta có: 
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( )( )
2

2

1
0

2 1 0 0
2 1 0

1

2

x
x x

x x x x
x

x


 = −

 + = 
+ − =   = 

− = 
=



. 

Do 0x x  = .  

Câu 36. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau. 

A. , 0x x   . B.  2 2x x   . C. 2, 0x x   . D. 2,x x x   . 

Lời giải 

Theo định nghĩa và tính chất GTTĐ, đáp án A, B, C sai 

Đáp án D đúng: Với 20 1x x x    .  

Câu 37: Để hàm số ( )2 24 2 1 19y x m x m= − − − +  là hàm số chẵn trên thì: 

 A. 
1

2
m = . B. 

1

2
m = − . C. 0m = . D. 1m = . 

Lời giải 

Để hàm số đã cho là hàm số chẵn thì hệ số bậc lẻ phải bằng 0 , khi đó 
1

2 1 0
2

m m− =  =  

Câu 38: Cho tập hợp ( )0;A = + và  2| 4 3 0B x mx x m=  − + − = , m  là tham số. Có bao nhiêu số 

nguyên m để B có đúng hai tập hợp con và B A . 

 A. 2 . B. 0 . C. Vô số. D. 1. 

Lời giải 

Yêu cầu đề bài tương đương với phương trình 2 4 3 0mx x m− + − =  có hai nghiệm phân biệt không 

âm. Khi đó ta có điều kiện: 

( )
2

0

' 4 3 0

3 4 04
0

3

3
0

m

m m

m m

mm

m

m



 = − − 

 − − 
 


 −




 

1 4
3 4

3

m
m

m

−  
   


. Do m  nguyên nên chỉ có 1 giá trị của m  

Câu 39. Cho tam giác ABC  có trọng tâm G , O  là một điểm bất kỳ. Đẳng thức nào sau đây đúng: 

 A. 3AO BO CO GO+ + = . B. 0AO BO CO+ + = .  

 C. 0AG GB BO+ + = . D. 2OA OB OC OG+ + = . 

Lời giải 

Theo tính chất trọng tâm, ta có: 3 , 3OA OB OC OG O AO BO CO GO+ + =   + + =  

 

Câu 40. Phương trình 2 2x x− = −  có bao nhiêu nghiệm  

A. 1. B. 0 . C. Vô số. D. 2 . 

Lời giải  

Ta có 2 2 2 0 2x x x x− = −  −    . 
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Tập nghiệm của phương trình đã cho là  )2;S = + . 

Câu 41. Có bao nhiêu số nguyên thuộc  10;10−  của m  để phương trình ( )2 2 2 5 4 0x m x m+ − + + =  có 

hai nghiệm 1 2,x x  thỏa mãn 1 21x x  ? 

A. 10 . B. 11. C. 9 . D. 7 . 

Lời giải  

Phương trình ( )2 2 2 5 4 0x m x m+ − + + =  có hai nghiệm 1 2,x x  thỏa mãn 1 21x x   khi và chỉ 

khi: 
( )( ) ( ) ( )

2 2

1 2 1 2 1 2

0 9 0 9 0

1 1 0 1 0 5 4 2 2 1 0

m m m m

x x x x x x m m

   −  −   
   

− −  − + +  + + − +     

  

2 9 0 1

77 1 0

m m
m

m

 − 
   −

+ 
. 

Do    , 10;10 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1m m m  −   − − − − − − − − − − . 

Câu 42. Cho ,P Q  là hai tập hợp khác rỗng. Hãy chỉ ra đâu là định lí trong các mệnh đề sau. 

A. \P Q P Q P=   .  B. P Q Q P Q =   .  

C. P Q P P Q =   .  D. \P Q P Q=  = . 

Lời giải  

Khẳng định C đúng vì: 

+ Giả sử P Q P = : Do Q P Q Q P      

+ Giả sử Q P : suy ra P Q P =  hiển nhiên. 

 

Câu 43. Cho tam giác ABC . Gọi E  là trung điểm BC  và G  là trọng tâm tam giác ABC . Tìm tập hợp các 

điểm M  thỏa mãn đẳng thức véctơ 3MA MB MC MB MC+ + = − . 

A. Đường tròn tâm G , bán kính BC .  

B. M  trùng với điểm G .  

C. M  là đỉnh thứ tư của hình bình hành GBCM .  

D. Đoạn thẳng GE . 

Lời giải  

 Ta có 

 

3

3 3

MA MB MC MB MC

MG CB

MG CB

+ + = −

 =

 =

 

 Vì , ,G B C  cố định   tập hợp các điểm M  là đường tròn tâm G , bán kính BC . 

Câu 44. Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau đây. 

A. Phương trình ( )2 1 1m x+ = −  có nghiệm duy nhất với mọi m .  

B. Phương trình ( )1 1m x− =  có nghiệm duy nhất với mọi m .  

C. Phương trình 0 2x =  vô nghiệm.  

D. Phương trình 2 1 0x+ =  có nghiệm duy nhất. 

Lời giải  
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 Khi 1m = , phương trình ( )1 1m x− =  trở thành 0 1x =  vô nghiệm. 

 Vậy đáp án B sai! 

Câu 45. Cho OAB  với ,M N  lần lượt là trung điểm của ,OA OB . Tìm số ,m n  thích hợp để 

NA mOA nOB= + .  

A. 
1

1,
2

m n= = − . B. 
1

1,
2

m n= − = . C. 
1

1,
2

m n= − = − . D. 
1

1,
2

m n= = . 

Lời giải  

 

Ta có  

1
1

1
2

2

m

NA OA ON OA OB
m

=


= − = −  
= −

  
Câu 46. Cho phương trình: 

24 4 3 2 2 1 0x x x− − + − = . Đặt t= 2 1x − , 0.t  Khi đó, phương trình đã cho 

trở thành phương trình nào sau đây? 

 

A. 2 2 4 0t t+ − = . B. 2 2 2 0t t+ − = . C. 2 4 0t t+ − = . D. 2 4 2 4 0t x t− + − =  

Lời giải  

Ta có: Phương trình 
24 4 3 2 2 1 0x x x− − + − =

 

 
  

2(4 4 1) 2 2 1 4 0x x x− + + − − =
  

 


2
2 1 2 2 1 4 0.x x− + − − = Đặt 2 1 , 0.t x t= −    

 Khi đó phương trình đã cho trở thành phương trình: 2 2 4 0t t+ − =  
Câu 47. Khi một quả bóng được đá lên, nó sẽ bay theo quỹ đạo của một cung parabol trong mặt phẳng tọa 

độ ,Oth trong đó t  là thời gian kể từ khi quả bóng được đá lên (tính bằng giây), h là độ cao (tính 

bằng m) của quả bóng. Giả sử quả bóng được đá lên từ độ cao 1,1m. Sau một giây nó đạt độ cao 

8,6m. Sau 2 giây, nó đạt độ cao 6m. Hỏi độ cao lớn nhất mà quả bóng đạt được gần với giá trị nào 

sau đây nhất? 

A. 9,291m . B. 9,1m . C. 8,897m . D. 8,888m . 

Lời giải  

 

 Giả sử (P): 2( ) ( 0)h f t at bt c a= = + +   
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 Theo đề bài, ta có hệ phương trình : 

(0) 1,1

(1) 8,6

(2) 6

f

f

f

=


=
 =

   

1,1

8,6

4 2 6

c

a b c

a b c

=


+ + =
 + + =

  

 

1,1

7,5

4 2 4,9

c

a b

a b

=


+ =
 + =



5,05

12,55

1,1

a

b

c

= −


=
 =

  

 Do đó: 2( ) 5,05 12,55 1,1h f t t t= = − + +  

 Quả bóng đạt được độ cao lớn nhất khi 
12,55

2 10,1

b
t

a
= − = 

12,55 71889
8,897

10,1 8080
y
 

=  
 

  

 Vậy độ cao lớn nhất mà quả bóng đạt được gần với 8,897m  nhất. 

 

Câu 48. Xác định các hệ số a và b  để Parabol (P): 2 4y ax x b= + −  có đỉnh ( )1; 5 .I − −  

A. 
3

2

a

b

=


=
. B. 

2

3

a

b

=


=
. C. 

3

2

a

b

=


= −
. D. 

2

3

a

b

=


= −
. 

Lời giải  

Theo giả thiết ta có hệ phương trình: 

4
1

2

4 5

a

a b


− = −


 − − = −


2 4

1

a

a b

=


− = −


2

3

a

b

=


=
  

Câu 49. Cho , ,M N P  lần lượt là trung điểm của các cạnh , ,AB BC CA  của tam giác ABC . Giả sử I  là 

điểm thỏa mãn điều kiện 2 0IA IB IC+ + = . Khi đó vị trí điểm I  là 

A. trực tâm của tam giác ABC . B. trọng tâm của tam giác MNP .  

C. tâm của hình bình hành BMPN . D. đỉnh thứ tư của hình bình hành AMPI . 

Lời giải  

Ta có: 

* ( )2 0 2 0IA IB IC IA IC IB+ + =  + + =  

 2 2 0IP IB + =  (vì P  là trung điểm cạnh AC ) 

 0IP IB + =  

 I  là trung điểm của BP . 

* ( ) ( )2 0 0IA IB IC IA IB IB IC+ + =  + + + =  

2 2 0IM IN + = (Vì M , N  lần lượt là trung điểm cạnh AB , BC ) 

 0IM IN + =  

 I  là trung điểm của MN . 

* Do đó: I  là trung điểm của BP  và MN . 

Kết luận: I là tâm của hình bình hành BMPN . 

Câu 50. Cho  2| 1 0A x x x=  − + = . Hãy viết tập A  dưới dạng khác. 
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 A. 
1 5 1 5

;
2 2

A
 + − 

=  
  

 B.  A =  . 

 C. A= .  D. 
1 5 1 5

;
2 2

i i
A

 + − 
=  
  

. 

Lời giải  

Ta xét phương trình: 2 1 0x x− + =  (*) 

Ta có: ( )
2

1 4.1.1 3 0 = − − = −    

 Suy ra: Phương trình (*) vô nghiệm trên . 

 Kết luận: Cách viết tập A  dưới dạng khác là A= . 

 

 

ĐỀ 9 

ĐẶNG VIỆT ĐÔNG 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I  

Môn:  TOÁN, Lớp 10  

    Thời gian làm bài: 90 phút, không tính thời gian phát đề 

 

I/ PHẦN ĐỀ BÀI 

Câu 1. Tập xác định của hàm số 2y x= −  là: 

A. )2; .+  B. (2; ).+  C. ( ;2 .−  D. ( );2 .−  

Câu 2. Cho parabol ( ) 2: 4 3P y x x= − +  và đường thẳng : 3d y mx= + . Có bao nhiêu giá trị nguyên âm 

của m  để d  cắt ( )P  tại hai điểm phân biệt ,A B  sao cho diện tích tam giác OAB bằng 
9

2
. 

  A. 2.  B. 3.   C.1.  D. 0.  

Câu 3: Cho hàm số ( ) ( )2 0f x ax bx c a= + +   có đồ thị như hình. 

 

Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số thực m  để phương trình ( )f x m=  có đúng 4  nghiệm 

phân biệt. 

A. 1.  B. 2. C. 3.  D. 0.  

Câu 4. Cho các điểm phân biệt , ,A B C . Đẳng thức nào sau đây đúng ? 

 A. AB CB CA= + .  B. AB CB AC= + . 

 C. AB BC AC= + .  D. AB CA BC= + . 

x

y

O 2


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Câu 5. Trong mặt phẳng Oxy , cho ( ) ( )5;0 , 4;a b x= − = . Tìm giá trị của x  để hai vectơ a  và b  cùng 

phương. 

A. 4 . B. 1− . C. 0 . D. 5− .  

Câu 6.  Tập xác định của hàm số 
2

2 3

4 5

x
y

x x

−
=

− −
 là 

 A. ( )1;5 .D = −  B. \{1; 5}.D = −  C.  \ 5; 5 .D = −  D.  \ 1;5 .D = −  

Câu 7. Trong số học sinh của lớp 10A có 15bạn được xếp loại học lực giỏi, 20  bạn được xếp loại hạnh 

kiểm tốt, trong đó có 10 bạn vừa được học sinh giỏi vừa được hạnh kiểm tốt. Khi đó lớp 10A có 

bao nhiêu bạn được khen thưởng, biết rằng muốn được khen thưởng bạn đó phải có học lực giỏi 

hay hạnh kiểm tốt. 

 A. 35 . B. 40 . C. 25 .  D. 20 . 

Câu 8. Cho hình chữ nhật ABCD , gọi O là giao điểm của hai đường chéo hình chữ nhật này.Vectơ OC  

cùng hướng với vectơ nào sau đây? 

A. CO . B. AC . C. DC . D. BO . 

Câu 9. Trong các câu sau đây, câu nào là mệnh đề? 

A. Hà nội là thủ đô của nước Việt Nam. B. Bạn ăn cơm chưa?  

C. Bạn ơi, mấy giờ rồi?  D. Hôm nay trời đẹp quá! 

Câu 10.  Đồ thị hình vẽ sau là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án 

,  ,  ,  A B C D dưới đây. 

 
Hỏi hàm số đó là hàm số nào? 

 A. 
2 4 1y x x= − − . B. 

22 4 1y x x= − + . C. 
22 4 1y x x= − − − . D.

22 4 1y x x= − − . 

Câu 11. Cho hàm số ( )2 0y ax bx c a= + +   có đồ thị ( )P . Tọa độ đỉnh của ( )P  là  

A. ;
2 4

b
I

a a

 
 
 

. B. ;
2 4

b
I

a a

 
− − 
 

. C. ;
2 4

b
I

a a

 
− 
 

. D. ;
4

b
I

a a

 
− − 
 

. 

Câu 12. Biết rằng đồ thị hàm số y ax b= +  đi qua điểm ( )1;4M  và song song với đường thẳng 2 1y x= + . 

Tính tổng S a b= + . 

A. 0S = . B. 4S = − . C. 2S = . D. 4S = . 

Câu 13. Trong mặt phẳng Oxy  cho ( )2;4A  và ( )4; 1B − . Tìm tọa độ của AB . 

A. ( )2; 5AB = − . B. ( )2;5AB = − . C. ( )2;5AB = . D. ( )6;3AB = . 

Câu 14. Cho tam giác đều ABC  cạnh a . Bết rằng tập hợp các điểm M  thỏa mãn đẳng thức 

2 3 4MA MB MC MB MA+ + = −  là đường tròn cố định có bán kính R  theo a  

x

y

O

3

1



2

4


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A. 
3

a
R = . B. 

2

a
R = . C. 

6

a
R = . D.

9

a
R = . 

Câu 15. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề đảo là sai?  

A. ABCD  là hình chữ nhật thì ˆ ˆˆ 90A B C= = = .  

B. x  chia hết cho 6 thì x  chia hết cho 2 và 3 .  

C. ABCD  là hình bình hành thì AB song song với CD .  

D. Tam giác cân có hai cạnh bằng nhau. 

Câu 16. Cho mệnh đề 
2" , 7 0"x x x  − +  . Trong các mệnh đề sau đây mệnh đề nào là mệnh đề phủ 

định của mệnh đề trên? 

 A.
2, 7 0x x x  − +  . B.

2, 7 0x x x  − +  .C.
2, 7 0x x x  − +  . D.

2, 7 0x x x  − +  . 

Câu 17. Cho  * 10; 3A x N x x=   . Hỏi tập hợp A  có bao nhiêu phần tử ?  

A. 2 . B. 3 . C. 4 . D. 5 . 

Câu 18. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , tìm tất cả các tọa độ giao điểm của ( ) 2: 4= −P y x x  với đường thẳng 

: 2= − −d y x . 

 A. ( ) ( )1; 1 , 2;0− − −M N . B. ( ) ( )3;1 , 3; 5− −M N . 

 C. ( ) ( )1; 3 , 2; 4− −M N .  D. ( ) ( )0; 2 , 2; 4− −M N . 

Câu 19. Cho hai tập hợp    , , , , ,A a b B a b c d= = . Có bao nhiêu tập hợp X  thỏa mãn A X B   ?   

A. 6.  B.3 . C.5 . D. 4 . 

Câu 20. Cho số thực 0a . Điều kiện cần và đủ để ( )
4

;9 ;
 

−  +  
 

a
a

 là: 

 A. 
2

0
3

a . B. 
3

0
4

a . C. 
3

0
4

a . D. 
2

0
3

a . 

Câu 21. Cho hình bình hành ABCD . Vectơ tổng u AB AC AD= + +  bằng vectơ nào sau đây? 

A. 5AC  B. AC  C. 3AC .  D. 2AC . 

Câu 22. Bảng biến thiên của hàm số 22 4 1y x x= − + +  là bảng nào trong các bảng được cho sau đây? 

A. . B. . 

C. . D. . 

Câu 23. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m  thuộc đoạn  2017;2017−  để hàm số 

( )2 2y m x m= − +  đồng biến trên ? 

A. 2016. B. 2015. C. 2014. D. 2013. 

Câu 24. Cho vectơ x MN QP RN PN QR= − + − + . Hỏi vectơ x  bằng vectơ nào trong các vectơ sau đây? 

A. MR . B. MN . C. MQ . D. MP . 
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Câu 25. Cho hàm số 23 2 1y x x= − +  có đồ thị là ( )P . Điểm nào sau đây thuộc đồ thị ( )P ? 

 A. ( )0;3A . B. ( )0; 3A − . C. ( )3;0A − . D. ( )1;6A − . 

Câu 26. Trục đối xứng của parabol 2 5 3y x x= − + +  là đường thẳng có phương trình: 

 A. 
5

4
x = −  B. 

5

2
x =  C. 

5

2
x = −  D. 

5

4
x =  

Câu 27. Tìm giá trị thực của tham số m  để ba đường thẳng 2y x= , 3y x= − −  và 5y mx= +  phân biệt và 

đồng qui. 

A. 5.m = −  B. 7.m = −  C. 5.m=  D. 7.m=  

Câu 28. Đồ thị hình vẽ sau là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, 

C, D dưới đây.  

 
 Hỏi hàm số đó là hàm số nào? 

  A. 2 1.y x= +  B. 2 1 .y x= +  C. 1 .y x= +  D. 1.y x= +  

Câu 29. Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp  2
/ 2 3 0A x x x=  − − = . 

 A.  1; 3A = − . B.  1;3A = − . C.  1A = . D.  3A = . 

Câu 30. Sử dụng các kí hiệu khoảng, nửa khoảng hoặc đoạn để viết lại tập hợp  4 9A x x=    . 

 A. ( 4;9 .=A  B. ( )4;9 .=A  C.  )4;9 .=A  D.  4;9 .=A  

Câu 31. Hàm số ( ) ( )1 2 2f x m x m= − + +  là hàm số bậc nhất khi và chỉ khi 

A. 1m  . B. 1m  . C. 1m  − . D. 0m  . 

Câu 32. Đường thẳng nào sau đây song song với đường thẳng 2y x= ? 

A. 
1

3
2

y x= − . B. 1 2y x= − . C. 2 2y x= − + . D. 
2

5
2

y x= − . 

Câu 33. Trong mặt phẳng Oxy , cho ( ) ( )3; 4 , 1;2a b= − = − . Tính tọa độ của vectơ a b+ . 

A. ( )3; 8 .− −  B. ( )4; 6 .−  C. ( )2; 2 .−  D. ( )4;6 .−  

Câu 34. Cho hai điểm phân biệt ,A B . Số các vectơ khác vectơ-không có điểm đầu và điểm cuối lấy từ các 

điểm ,A B  là. 

A. 2. B. 13.  C. 12.  D. 6.  

Câu 35: Véctơ có điểm đầu là A , điểm cuối là B  được kí hiệu là 

A. AB . B. AB .        C. BA . D. AB . 
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Câu 36: Tìm giá trị thực của x  để mệnh đề chứa biến ( ) 22 1 0:P x x −   là mệnh đề đúng. 

A. 5x = . B. 1x = .        C. 
4

5
x = . D. 0x = . 

Câu 37. Trong mặt phẳng Oxy , cho hai điểm ( )1;0A  và ( )0; 2B − . Tìm tọa độ trung điểm của đoạn thẳng 

AB . 

A. ( )1; 1− . B. 
1

; 1
2

 
− 

 
. C. 

1
; 2

2

 
− 

 
. D. 

1
1;

2

 
− 
 

. 

Câu 38. Biết rằng hàm số ( )2  0y ax bx c a= + +   đạt giá trị lớn nhất bằng 
1

4
 tại 

3

2
x =  và tổng lập phương 

các nghiệm của phương trình 0y =  bằng 9.  Tính .P abc=  

A. 6=P . B. 6= −P . C. 0=P . D. 7=P . 

Câu 39. Cho  )1;A = + ,  2| 1 0B x x=  + =  và (0;4)C = . Hỏi tập ( )A B C   có bao nhiêu phần tử 

là số nguyên? 

A. 0 . B. 2 . C. 1. D. 3 . 

Câu 40. Cho tập hợp  / 3A x R x=   , ( 6;10B = − . Hỏi tập A B  là tập nào trong các tập hợp sau? 

A.  6;3− . B. ( )10;+  . C.  3;10 . D. ( )3;+ . 

Câu 41. Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên ? 

A. 
22 .y x  B. 

2 4 3.y x x  C. 2 3.y x  D. 2 3.y x  

Câu 42. Cho ba lực 1 2 3, ,= = =F MA F MB F MC  cùng tác động vào một vật tại điểm M  và vật đứng yên. 

Cho biết cường độ của 1 2,F F  đều bằng 100N  và 
060=AMB . Khi đó cường độ lực của 3F  là  

A. 50 3 N . B. 50 2 N . C. 100 3 N . D. 25 3 N . 

Câu 43. Cho A , B  là hai tập hợp bất kì. Phần gạch sọc trong hình vẽ bên dưới là tập hợp nào sau đây?  

 
A. \B A . B. A B . C. \A B . D. A B . 

Câu 44. Cho hình bình hành ABCD . Đẳng thức nào sau đây sai? 

A. AD BC= . B. BC DA= . C. AC BD= . D. AB CD= . 

Câu 45: [TH] Cho tam giác ABC  có trọng tâm G . Khi đó: 

A.
1 1

2 2
AG AB AC= + . B. 

1 1

3 2
= +AG AB AC . 

C. 
1 1

3 3
AG AB AC= + . D. 

2 2

3 3
AG AB AC= + . 

Câu 46. Tìm parabol ( ) ( )2: 3 2 0 ,P y ax x a= + −   biết rằng parabol cắt trục Ox  tại điểm có hoành độ bằng 

2.  

A. 
2 3 3.y x x= − + −  B. 

2 3 2.y x x= − + −  

C. 2 2.y x x= − + −  D. 2 3 2.y x x= + −  
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Câu 47. Cho hàm số y ax b= +  có đồ thị là hình bên. Tìm a  và .b  

 

A. 
3

2
a = và 3b = . B. 3a = − và 3b = . C. 2a = − và 3b = . D. 

3

2
a = − và 2b = . 

Câu 48. Cho hai tập hợp:  1;3;5;8X = ,  3;5;7;9Y = . Khi đó tập hợp X Y bằng tập hợp nào sau đây? 

A. 1;3;5;7;8;9 .
 

B. 1;7;8;9 .  C. 3;5 .  D.  1;3;5 .  

Câu 49. Các ký hiệu nào sau đây dùng để viết đúng mệnh đề: “3 là một số tự nhiên”? 

A. 3 .N  B. 3 .N   C. 3 .N   D. 3 .N  

Câu 50. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC  có trọng tâm là gốc tọa độ ,O  hai đỉnh ( )–2;2A  

và ( )3;5 .B  Tìm tọa độ đỉnh C  của tam giác ABC . 

A. ( )1;7 .  B. ( )2; 2− .  C. ( )3; 5− − .  D. ( )1; 7− − . 
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ĐỀ 9 

ĐẶNG VIỆT ĐÔNG 

HDG ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I  

Môn:  TOÁN, Lớp 10  

    Thời gian làm bài: 90 phút, không tính thời gian phát đề 

 

BẢNG ĐÁP ÁN 

1.A 2.A 3.D 4.B 5.C 6.D 7.C 8.B 9.A 10.D 

11.B 12.D 13.A 14.D 15.C 16.A 17.B 18.C 19.D 20.D 

21.D 22.C 23.B 24.B 25.D 26.B 27.D 28.A 29.D 30.D 

31.A 32.D 33.C 34.A 35.A 36.D 37.B 38.A 39.D 40.C 

41.C 42.C 43.B 44.C 45.C 46.B 47.A 48.A 49.C 50.D 

 

Câu 1. Tập xác định của hàm số 2y x= −  là: 

A. )2; .+  B. (2; ).+  C. ( ;2 .−  D. ( );2 .−  

Lời giải 

Chọn A 

ĐK : 2 0 2x x−     

TXĐ:  )2;D = +  

Câu 2. Cho parabol ( ) 2: 4 3P y x x= − +  và đường thẳng : 3d y mx= + . Có bao nhiêu giá trị nguyên âm 

của m  để d  cắt ( )P  tại hai điểm phân biệt ,A B  sao cho diện tích tam giác OAB bằng 
9

2
. 

  A. 2.  B. 3.   C.1.  D. 0.  

Lời giải 

 Phương trình hoành độ giao điểm của ( )P và d là : 

( ) ( )2 2 0
4 3 3 4 0 4 0

4

x
x x mx x m x x x m

x m

=
− + = +  − + =  − − =  

= +
 

( )P giao d tại 2 điểmphânbiệtkhi và chỉ khi phương trình hoành độ giao điểm có hai nghiệm phân 

biệt 4 0 4m m +   −  

Tọađộcácgiaođiểmlà: ( )0;3A và ( )24; 4 3B m m m+ + + . 

Khi đó: ( ) ( )
22 2 24 4 4 . 1AB m m m m m= + + + = + +  

( )
2

3
,

1

d O d

m

=

+

 

Theo bàira : 

2

2

19 1 3 9
. . 4 . 1 4 3

72 2 21
ABC

m
S m m m

mm


= −
=  + + =  + =  

= −+

 

Chọn A. 

Câu 3: Cho hàm số ( ) ( )2 0f x ax bx c a= + +   có đồ thị như hình. 
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Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số thực m  để phương trình ( )f x m=  có đúng 4  nghiệm 

phân biệt. 

A. 1.  B. 2. C. 3.  D. 0.  

Lời giải  

 

Đồ thị hàm số ( )y f x=  được suy ra từ đồ thị hàm số ( )y f x=  như sau. 

1. Giữ nguyên phần đồ thị nằm phía trên trục hoành. 

2. Bỏ phần đồ thị phía dưới trục hoành, lấy đối xứng phần đồ thị vừa bỏ qua trục hoành. 

Số nghiệm của phương trình ( ) ( )*f x m=  bằng số giao điểm của đồ thị hàm số ( )y f x=  và 

đường thẳng y m=  suy ra để phương trình (*) có đúng bốn nghiệm phân biệt thì 0 1m  . 

Vậy không có giá trị nguyên nào của m  để ( )f x m=  có đúng 4  nghiệm phân biệt. 

Câu 4. Cho các điểm phân biệt , ,A B C . Đẳng thức nào sau đây đúng ? 

 A. AB CB CA= + .  B. AB CB AC= + . 

 C. AB BC AC= + .  D. AB CA BC= + . 

Lời giải 

Về hình ảnh, ta có: 

x

y

O 2


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AB AC CB CB AC= + = + . 

Chọn B. 

 

Câu 5. Trong mặt phẳng Oxy , cho ( ) ( )5;0 , 4;a b x= − = . Tìm giá trị của x  để hai vectơ a  và b  cùng 

phương. 

A. 4 . B. 1− . C. 0 . D. 5− .  

Lời giải 

( ) ( )5;0 , 4;a b x= − =  cùng phương : . 0k a k b x  =  =  

Câu 6.  Tập xác định của hàm số 
2

2 3

4 5

x
y

x x

−
=

− −
 là 

 A. ( )1;5 .D = −  B. \{1; 5}.D = −  C.  \ 5; 5 .D = −  D.  \ 1;5 .D = −  

Lời giải 

Điều kiện xác định của hàm số 
2

2 3

4 5

x
y

x x

−
=

− −
 là 

2 4 5 0x x− −  ( ) ( )1 5 0x x + − 
1

5

x

x

 −
 


 

Vậy  \ 1;5 .D = −  

   Vậy đáp án đúng là D. 

Câu 7. Trong số học sinh của lớp 10A có 15bạn được xếp loại học lực giỏi, 20  bạn được xếp loại hạnh 

kiểm tốt, trong đó có 10 bạn vừa được học sinh giỏi vừa được hạnh kiểm tốt. Khi đó lớp 10A có 

bao nhiêu bạn được khen thưởng, biết rằng muốn được khen thưởng bạn đó phải có học lực giỏi 

hay hạnh kiểm tốt. 

 A. 35 . B. 40 . C. 25 .  D. 20 . 

Lời giải 

Gọi A  là tập hợp HS xếp loại học lực giỏi 

 B  là tập hợp HS xếp loại hạnh kiểm tốt 
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Suy ra:  

- Số HS xếp học lực loại giỏi, không hạnh kiểm tốt là: 15 10 5− =  

- Số HS xếp hạnh kiểm tốt, học lực không giỏi là: 20 10 10− =  

- Số HS xếp học lực loại giỏi, hạnh kiểm tốt là: 10  

Vậy số HS được khen thưởng là: 5 10 10 25+ + =  

Câu 8. Cho hình chữ nhật ABCD , gọi O là giao điểm của hai đường chéo hình chữ nhật này.Vectơ OC  

cùng hướng với vectơ nào sau đây? 

A. CO . B. AC . C. DC . D. BO . 

Lời giải  

 

Vectơ cùng hướng với OC  là AC . 

Câu 9. Trong các câu sau đây, câu nào là mệnh đề? 

A. Hà nội là thủ đô của nước Việt Nam. B. Bạn ăn cơm chưa?  

C. Bạn ơi, mấy giờ rồi?  D. Hôm nay trời đẹp quá! 

Lời giải  

Đáp án A là câu khẳng định nên là mệnh đề. 

Đáp án B,C là câu hỏi nên không phải mệnh đề. 

Đáp án D là câu cảm thán nên không phải mệnh đề. 

 

Câu 10.  Đồ thị hình vẽ sau là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án 

,  ,  ,  A B C D dưới đây. 
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Hỏi hàm số đó là hàm số nào? 

 A. 
2 4 1y x x= − − . B. 

22 4 1y x x= − + . C. 
22 4 1y x x= − − − . D.

22 4 1y x x= − − . 

Lời giải 

Dựa vào đồ thị ta thấy: 

•  Bề lõm của đồ thị hướng lên trên 0a  . Loại đáp án C. 

 •  Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm ( )0; 1− . Loại đáp án B. 

 •  Parabol có tọa độ đỉnh là: ( )1; 3I − . Loại đáp án A. 

Vậy đáp án đúng là D. 

Câu 11. Cho hàm số ( )2 0y ax bx c a= + +   có đồ thị ( )P . Tọa độ đỉnh của ( )P  là  

A. ;
2 4

b
I

a a

 
 
 

. B. ;
2 4

b
I

a a

 
− − 
 

. C. ;
2 4

b
I

a a

 
− 
 

. D. ;
4

b
I

a a

 
− − 
 

. 

Lời giải  

Tọa độ đỉnh của ( )P  là ;
2 4

b
I

a a

 
− − 
 

. Vậy chọn B. 

Câu 12. Biết rằng đồ thị hàm số y ax b= +  đi qua điểm ( )1;4M  và song song với đường thẳng 2 1y x= + . 

Tính tổng S a b= + . 

A. 0S = . B. 4S = − . C. 2S = . D. 4S = . 

Lời giải  

Vì đồ thị hàm số y ax b= +  đi qua điểm ( )1;4M  và song song với đường thẳng 2 1y x= +   

Nên ta có 
2 2

4 .1 2

a a

a b b

= = 
 

= + = 
. 

Vậy 2 2 4S a b= + = + = .  

Câu 13. Trong mặt phẳng Oxy  cho ( )2;4A  và ( )4; 1B − . Tìm tọa độ của AB . 

A. ( )2; 5AB = − . B. ( )2;5AB = − . C. ( )2;5AB = . D. ( )6;3AB = . 

Lời giải 

Ta có ( ) ( ); 2; 5B A B AAB x x y y= − − = − . 

 

 

Câu 14. Cho tam giác đều ABC  cạnh a . Bết rằng tập hợp các điểm M  thỏa mãn đẳng thức 

2 3 4MA MB MC MB MA+ + = −  là đường tròn cố định có bán kính R  theo a  

x

y

O

3

1



2

4



mailto:dangvietdong.ninhbinh.vn@gmail.com
https://www.facebook.com/dongpay


  Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A                         Ôn tập GKI Toán 10 

 

 

ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.ninhbinh.vn@gmail.com                                         Trang 172    

Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - Kênh Youtube: Thầy Đặng Việt Đông  

A. 
3

a
R = . B. 

2

a
R = . C. 

6

a
R = . D.

9

a
R = . 

Lời giải 

Giả sử điểm I  thỏa mãn 2 3 4 0IA IB IC+ + = 9 0IG IA IC − + =
1

9
GI AC =  (Với G  là trọng 

tâm tam giác ABC ). Từ đó suy ra I  là điểm cố định. 

Ta có 2 3 4MA MB MC MB MA+ + = − 9 2 3 4
9 9

AB a
MI IA IB IC AB MI + + + =  = = .  

Tập hợp các điểm M là đường tròn tâm I  bán kính 
9

a
R = . 

 

Câu 15. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề đảo là sai?  

A. ABCD  là hình chữ nhật thì ˆ ˆˆ 90A B C= = = .  

B. x  chia hết cho 6 thì x  chia hết cho 2 và 3 .  

C. ABCD  là hình bình hành thì AB song song với CD .  

D. Tam giác cân có hai cạnh bằng nhau. 

Lời giải  

Tứ giác ABCD  có hai cạnh AB song song với CD thì ABCD  là hình thang. 

Do đó chọn C. 

 

Câu 16. Cho mệnh đề 
2" , 7 0"x x x  − +  . Trong các mệnh đề sau đây mệnh đề nào là mệnh đề phủ 

định của mệnh đề trên? 

 A.
2, 7 0x x x  − +  . B.

2, 7 0x x x  − +  .C.
2, 7 0x x x  − +  . D.

2, 7 0x x x  − +  . 

Lời giải  

 Mệnh đề phủ định của mệnh đề 
2" , 7 0"x x x  − +   là 

2" , 7 0"x x x  − +  . 

      

Câu 17. Cho  * 10; 3A x N x x=   . Hỏi tập hợp A  có bao nhiêu phần tử ?  

     A. 2 . B. 3 . C. 4 . D. 5 . 

 

Lời giải 

Ta có  3;6;9A =  nên tập hợp A  có tất cả 3 phần tử 

Câu 18. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , tìm tất cả các tọa độ giao điểm của ( ) 2: 4= −P y x x  với đường thẳng 

: 2= − −d y x . 

 A. ( ) ( )1; 1 , 2;0− − −M N . B. ( ) ( )3;1 , 3; 5− −M N . 

 C. ( ) ( )1; 3 , 2; 4− −M N .  D. ( ) ( )0; 2 , 2; 4− −M N . 

Lời giải 
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 Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị là: 
2 4 2− = − −x x x 2 3 2 0 − + =x x

1

2

=
 

=

x

x
. 

 Với 1 3=  = −x y . 

 Với 2 4=  = −x y . 

 Vậy tọa độ các giao điểm là ( ) ( )1; 3 , 2; 4− −M N . 

 

Câu 19. Cho hai tập hợp    , , , , ,A a b B a b c d= = . Có bao nhiêu tập hợp X  thỏa mãn A X B   ?   

A. 6.  B.3 . C.5 . D. 4 . 

Lời giải  

Các tập X  thỏa mãn A X B  là:        , , , , , , , , , , ,a b a b c a b d a b c d  suy ra ta chọn D . 

Câu 20. Cho số thực 0a . Điều kiện cần và đủ để ( )
4

;9 ;
 

−  +  
 

a
a

 là: 

 A. 
2

0
3

a . B. 
3

0
4

a . C. 
3

0
4

a . D. 
2

0
3

a . 

Lời giải 

Ta có: ( ) ( )
4 4

;9 ; 9 1
 

−  +   
 

a a
a a

. 

Do 0a  nên ( ) 2 4 2 2 2
1

9 3 3 3
    −    −a a a a . 

Vậy 
2

0
3

a  là các giá trị của a  cần tìm.  

 

Câu 21. Cho hình bình hành ABCD . Vectơ tổng u AB AC AD= + +  bằng vectơ nào sau đây? 

A. 5AC  B. AC  C. 3AC .  D. 2AC . 

Lời giải 

  

Chọn D 

Vì ABCD  là hình bình hành nên AB AD AC+ =  

Vây 2u AB AC AD AC= + + =  

Đáp án D 

Câu 22. Bảng biến thiên của hàm số 22 4 1y x x= − + +  là bảng nào trong các bảng được cho sau đây? 

A. . B. . 

mailto:dangvietdong.ninhbinh.vn@gmail.com
https://www.facebook.com/dongpay


  Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A                         Ôn tập GKI Toán 10 

 

 

ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.ninhbinh.vn@gmail.com                                         Trang 174    

Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - Kênh Youtube: Thầy Đặng Việt Đông  

C. . D. . 

Lời giải 

Chọn C 

Xét hàm số 22 4 1y x x= − + + . 

Tập xác định D= . 

Đỉnh ( )1;3I , 2 0a = −   nên đồ thị hàm số là một parabol có bề lõm quay xuống. 

Bảng biến thiên của đồ thị hàm số: 

. 

Câu 23. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m  thuộc đoạn  2017;2017−  để hàm số 

( )2 2y m x m= − +  đồng biến trên ? 

A. 2016. B. 2015. C. 2014. D. 2013. 

Lời giải  

Chọn B 

Hàm số đồng biến trên  khi 2 0 2m m−     

Do  3;4;......;2017m m    

Vậy có 2015 giá trị nguyên của m . 

Câu 24. Cho vectơ x MN QP RN PN QR= − + − + . Hỏi vectơ x  bằng vectơ nào trong các vectơ sau đây? 

A. MR . B. MN . C. MQ . D. MP . 

Lời giải  

Chọn B 

Ta có x MN QP RN PN QR MN PQ RN NP QR= − + − + = + + + +  

 ( ) ( )MN NP PQ QR RN MP PR RN MR RN MN= + + + + = + + = + =  

 

Câu 25. Cho hàm số 23 2 1y x x= − +  có đồ thị là ( )P . Điểm nào sau đây thuộc đồ thị ( )P ? 

 A. ( )0;3A . B. ( )0; 3A − . C. ( )3;0A − . D. ( )1;6A − . 

Lời giải  

 Lần lượt lấy tọa độ điểm A  ở các đáp án thay vào 
23 2 1y x x= − + . 

 Với điểm ( )0;3A , ta có 3 1= , không thỏa. 
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 Với điểm ( )0; 3A − , ta có 3 1− = , không thỏa. 

 Với điểm ( )0;3A , ta có 0 34= , không thỏa. 

 Với điểm ( )0;3A , ta có 6 3.1 2 1= + + , luôn đúng. Vậy chọn đáp án D.   

Câu 26. Trục đối xứng của parabol 2 5 3y x x= − + +  là đường thẳng có phương trình: 

 A. 
5

4
x = −  B. 

5

2
x =  C. 

5

2
x = −  D. 

5

4
x =  

Lời giải 

Chọn B 

Hàm số 2 5 3y x x= − + +  ( 1; 5; 3)a b c= − = =  

Trục đối xứng của đồ thị hàm số có phương trình là 
2

b
x

a

−
= 

5

2
x =  

Câu 27. Tìm giá trị thực của tham số m  để ba đường thẳng 2y x= , 3y x= − −  và 5y mx= +  phân biệt và 

đồng qui. 

A. 5.m = −  B. 7.m = −  C. 5.m=  D. 7.m=  

Lời giải 

Chọn D 

Giả sử 1 : 2d y x= , 2 : 3d y x= − −  và 3 : 5d y mx= +  

Phương trình hoành độ giao điểm của hai đường thẳng 1 2,d d  là 

2 3 3 3 1 2x x x x y= − −  = −  = −  = −   

1 2,d d  cắt nhau tại ( )1; 2M − −   

Ba đường thẳng 1 : 2d y x= , 2 : 3d y x= − −  và 3 : 5d y mx= +  phân biệt và đồng qui 

( ) 31; 2M d − −   2 5 7m m− =− +  =   

Câu 28. Đồ thị hình vẽ sau là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, 

C, D dưới đây.  

 
 Hỏi hàm số đó là hàm số nào? 

  A. 2 1.y x= +  B. 2 1 .y x= +  C. 1 .y x= +  D. 1.y x= +  

Lời giải 

Chọn A 
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Ta thấy đồ thị hàm số đối xứng qua trục Ox và đi qua điểm có toạ độ (1;3) nên hàm số cần tìm là

2 1.y x= +  

Câu 29. Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp  2
/ 2 3 0A x x x=  − − = . 

 A.  1; 3A = − . B.  1;3A = − . C.  1A = . D.  3A = . 

Lời giải 

Ta có:
2

1
2 3 0

3

x
x x

x

= −
− − =  

=
  

 Vì x  nên  3A = . 

Câu 30. Sử dụng các kí hiệu khoảng, nửa khoảng hoặc đoạn để viết lại tập hợp  4 9A x x=    . 

 A. ( 4;9 .=A  B. ( )4;9 .=A  C.  )4;9 .=A  D.  4;9 .=A  

Lời giải 

 Chọn D 

 Ta có tập hợp  4 9A x x=    . Hay tập hợp A cũng được viết  4;9 .=A  

 

Câu 31. Hàm số ( ) ( )1 2 2f x m x m= − + +  là hàm số bậc nhất khi và chỉ khi 

A. 1m  . B. 1m  . C. 1m  − . D. 0m  . 

Lời giải  

Hàm số ( ) ( )1 2 2f x m x m= − + +  là hàm số bậc nhất khi và chỉ khi 1 0 1m m−    . 

Câu 32. Đường thẳng nào sau đây song song với đường thẳng 2y x= ? 

A. 
1

3
2

y x= − . B. 1 2y x= − . C. 2 2y x= − + . D. 
2

5
2

y x= − . 

Lời giải  

Ta có 
2

2
2
=  và 5 0−   nên đường thẳng 

2
5

2
y x= −  song song với đường thẳng 2y x= . 

Câu 33. Trong mặt phẳng Oxy , cho ( ) ( )3; 4 , 1;2a b= − = − . Tính tọa độ của vectơ a b+ . 

A. ( )3; 8 .− −  B. ( )4; 6 .−  C. ( )2; 2 .−  D. ( )4;6 .−  

Lời giải 

Tọa độ của vectơ ( )2; 2a b+ = − . 

Câu 34. Cho hai điểm phân biệt ,A B . Số các vectơ khác vectơ-không có điểm đầu và điểm cuối lấy từ các 

điểm ,A B  là. 

A. 2. B. 13.  C. 12.  D. 6.  

Lời giải 

 Số các vectơ khác vectơ-không có điểm đầu và điểm cuối lấy từ các điểm ,A B  phân biệt là 2 

vectơ. Cụ thể là vectơ AB  và BA . 

Câu 35: Véctơ có điểm đầu là A , điểm cuối là B  được kí hiệu là 
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A. AB . B. AB . C. BA . D. AB . 

    

     Lời giải  

 Véctơ có điểm đầu là A , điểm cuối là B  được kí hiệu là AB . 

Câu 36: Tìm giá trị thực của x  để mệnh đề chứa biến ( ) 22 1 0:P x x −   là mệnh đề đúng. 

A. 5x = . B. 1x = . C. 
4

5
x = . D. 0x = . 

Lời giải  

 Xét đáp án A, với 5x = , ta có: 

( )22 5 1 24 0. vl− =   mệnh đề sai. 

Xét đáp án B, với 1x = , ta có: 

( )22 1 1 1 0. vl− =    mệnh đề sai. 

Xét đáp án C, với 
4

5
x = , ta có:  

( )
2

4 7
2 1 0

5 25
. vl
 

− =  
 

  mệnh đề sai. 

Xét đáp án D, với 0x = , ta có: 

22 0 1 1 0. − = −   (đúng)   mệnh đề đúng. 

Câu 37. Trong mặt phẳng Oxy , cho hai điểm ( )1;0A  và ( )0; 2B − . Tìm tọa độ trung điểm của đoạn thẳng 

AB . 

A. ( )1; 1− . B. 
1

; 1
2

 
− 

 
. C. 

1
; 2

2

 
− 

 
. D. 

1
1;

2

 
− 
 

. 

Lời giải  

Gọi I là trung điểm của AB . Khi đó 

1

2 2

1
2

+
= =


+ = = −



A B
I

A B
I

x x
x

y y
y

. Vậy 
1

; 1
2

 
− 

 
I  

Câu 38. Biết rằng hàm số ( )2  0y ax bx c a= + +   đạt giá trị lớn nhất bằng 
1

4
 tại 

3

2
x =  và tổng lập phương 

các nghiệm của phương trình 0y =  bằng 9.  Tính .P abc=  

A. 6=P . B. 6= −P . C. 0=P . D. 7=P . 

Lời giải  

 Vì hàm số ( )2  0y ax bx c a= + +   đạt giá trị lớn nhất bằng 
1

4
 tại 

3

2
x =  nên ta có hệ phương trình: 

  

3

32 2

9 3 1
9 6 4 1

4 2 4

b
b

a
a

a b ca b c


− =  − = 

 
  + + =+ + = 

. 
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 Gọi 1 2,  x x  là các nghiệm của phương trình 2 0+ + =ax bx c .  

 Theo giả thiết ( ) ( )
33 3

1 2 1 2 1 2 1 29 3 9+ =  + − + =x x x x x x x x . 

 

3

3 . 9 27 9 9 2
b b c c c

a a a a a

− −   
 − =  − =  =   

   
. 

 Như vậy, ta có hệ: 

3
3 0 1

9 6 4 1 9 6 4 1 3 6

2 0 2
2

b

a b aa

a b c a b c b abc

c a c c

a


− = + = = − 
  

+ + =  + + =  =  =  
  − = = −  =


 

  

Câu 39. Cho  )1;A = + ,  2| 1 0B x x=  + =  và (0;4)C = . Hỏi tập ( )A B C   có bao nhiêu phần tử 

là số nguyên? 

A. 0 . B. 2 . C. 1. D. 3 . 

Lời giải  

Ta có  )1;A = + , B = , (0;4)C =  

Khi đó  )1;A B = + , ( )  )1;4A B C  = . Do đó tập ( )A B C   gồm 3  phần tử nguyên. 

Câu 40. Cho tập hợp  / 3A x R x=   , ( 6;10B = − . Hỏi tập A B  là tập nào trong các tập hợp sau? 

A.  6;3− . B. ( )10;+  . C.  3;10 . D. ( )3;+ . 

Lời giải  

Ta có  )3;A = + , ( 6;10B = −  

Khi đó  3;10A B = . 

Câu 41. Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên ? 

A. 
22 .y x  B. 

2 4 3.y x x  C. 2 3.y x  D. 2 3.y x  

Lời giải 

Loại hàm số bậc hai 22y x  và 2 4 3.y x x  

Hàm số 2 3y x  có 2 0a  : nghịch biến trên .  

Hàm số 2 3y x  có 2 0a  : dồng biến trên .  

Câu 42. Cho ba lực 1 2 3, ,= = =F MA F MB F MC  cùng tác động vào một vật tại điểm M  và vật đứng yên. 

Cho biết cường độ của 1 2,F F  đều bằng 100N  và 
060=AMB . Khi đó cường độ lực của 3F  là  

A. 50 3 N . B. 50 2 N . C. 100 3 N . D. 25 3 N . 

Lời giải 

Ta có: 
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Vật đứng yên nên 1 2 3 3 1 20F F F F F F+ + =  − = + , do đó 
3 3 1 2 100 3F F F F MC N= − = + = = . 

Câu 43. Cho A , B  là hai tập hợp bất kì. Phần gạch sọc trong hình vẽ bên dưới là tập hợp nào sau đây?  

 
A. \B A . B. A B . C. \A B . D. A B . 

Lời giải 

 Đáp án B 

 

Câu 44. Cho hình bình hành ABCD . Đẳng thức nào sau đây sai? 

A. AD BC= . B. BC DA= . C. AC BD= . D. AB CD= . 

Lời giải 

 
Vì tứ giác ABCD  là hình bình hành nên AB CD=  và AD BC= . 

+) AB CD AB CD=  =   Đáp án D đúng. 

+) AD BC AD BC=  =  và BC DA=   Đáp án A, B đúng. 

Câu 45: [TH] Cho tam giác ABC  có trọng tâm G . Khi đó: 

A.
1 1

2 2
AG AB AC= + . B. 

1 1

3 2
= +AG AB AC . 

C. 
1 1

3 3
AG AB AC= + . D. 

2 2

3 3
AG AB AC= + . 

Lời giải 

D C

BA
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Gọi D  là trung điểm BC . 

Ta có: 
2

AG AD
3

=  ( tính chất trọng tâm G ). 

Mà 
1 1

AD AB AC
2 2

= +  (Qui tắc trung điểm D ). 

Suy ra: 
1 1

AG AB AC
3 3

= + . 

Câu 46. Tìm parabol ( ) ( )2: 3 2 0 ,P y ax x a= + −   biết rằng parabol cắt trục Ox  tại điểm có hoành độ bằng 

2.  

A. 2 3 3.y x x= − + −  B. 2 3 2.y x x= − + −  

C. 2 2.y x x= − + −   D. 2 3 2.y x x= + −  

Lời giải 

Vì parabol cắt trục Ox  tại điểm có hoành độ bằng 2 nên suy ra parabol đi qua điểm ( )2;0M .  

Ta có: 4 6 2 0 1.a a+ − =  =−  

Vậy parabol ( ) 2: 3 2.P y x x= − + −  

Câu 47. Cho hàm số y ax b= +  có đồ thị là hình bên. Tìm a  và .b  

 

 

A. 
3

2
a = và 3b = . B. 3a = − và 3b = . C. 2a = − và 3b = . D. 

3

2
a = − và 2b = . 

Lời giải  

 Đồ thị hàm số đi qua hai điểm ( )2;0A −  và ( )0;3B  nên ta có  

G

E

D
B

A

C
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3
2 0

2
0 3

3

a b a

a b
b


− + = = 

 
+ =  =

 

Câu 48. Cho hai tập hợp:  1;3;5;8X = ,  3;5;7;9Y = . Khi đó tập hợp X Y bằng tập hợp nào sau đây? 

A. 1;3;5;7;8;9 .
 

B. 1;7;8;9 .  C. 3;5 .  D.  1;3;5 .  

Lời giải 

 1;3;5;7;8;9 .X Y =  

Câu 49. Các ký hiệu nào sau đây dùng để viết đúng mệnh đề: “3 là một số tự nhiên”? 

A. 3 .N  B. 3 .N   C. 3 .N   D. 3 .N  

Lời giải 

Hai đáp án A và B đều sai vì ta không thể so sánh một số với một tập hợp. 

Đáp án D sai vì kí hiệu “ ” chỉ dùng cho hai tập hợp mà ở đây “3” là một số. 

Câu 50. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC  có trọng tâm là gốc tọa độ ,O  hai đỉnh ( )–2;2A  

và ( )3;5 .B  Tìm tọa độ đỉnh C  của tam giác ABC . 

A. ( )1;7 .  B. ( )2; 2− .  C. ( )3; 5− − .  D. ( )1; 7− − . 

Lời giải  

 Gọi ( );C x y  ta có O  là trọng tâm tam giác ABC  nên ta có 

3 3.0 2 3 13

3 3.0 2 5 7

3

A B C
O

C O A B C C

A B C C O A B C C
O

x x x
x

x x x x x x

y y y y y y y y y
y

+ +
= = − − = + − = −  

     
+ + = − − = − − = −   =



 . 

 Vậy điểm ( )1; 7C − − .  
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ĐỀ 10 

ĐẶNG VIỆT ĐÔNG 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I  

Môn:  TOÁN, Lớp 10  

    Thời gian làm bài: 90 phút, không tính thời gian phát đề 

 

Câu 1: Trong các câu sau, câu nào không phải là mệnh đề? 

A. Buồn ngủ quá! 

B. Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau. 

C. 8 là số chính phương. 

D. Băng Cốc là thủ đô của Mianma. 

Câu 2: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề sai? 

A. 22 4.  B. 24 16. 

C. 23 5 2 23 2.5.  D. 23 5 2 23 2.5.  

Câu 3: Mệnh đề phủ định của mệnh đề: 
2, 5 0x R x x  + +   là 

A. 
2, 5 0x x x  + +  . B. 

2, 5 0x x x  + +  . 

C. 
2, 5 0x x x  + +  . D. 

2, 5 0x x x  + +  . 

Câu 4: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào không phải là mệnh đề đúng? 

A. 
2,  x x  chia hết cho 3 x  chia hết cho 3 . 

B. 
2,  x x  chia hết cho 6 x  chia hết cho 3 . 

C. 
2,  x x  chia hết cho 9 x  chia hết cho 9 . 

D. ,  x x  chia hết cho 4  và 6 x  chia hết cho 12 . 

Câu 5: Cho tập hợp  2 4 0B x x=  − = . Tập hợp nào sau đây đúng 

A.  2;4B = . B.  2;4B = − . 

C.  4;4B = − . D.  2;2B = − . 

Câu 6: Cho hai tập hợp  0;2;3;5A =  và  2;7B = . Khi đó A B  

A.  2;5A B = . B.  2A B = . 

C. A B = . D.  0;2;3;5;7A B = . 

Câu 7: Cho tập hợp  ; ; ; ;M a b c d e= . Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau. 

A. M có 32 tập hợp con. 

B. M có 25 tập hợp con. 

C. M có 120 tập hợp con. 
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D. M có 5 tập hợp con. 

Câu 8: Hỏi tập hợp nào là tập hợp rỗng, trong các tập hợp sau? 

A.  2| 6 – 7 1 0x x x + = . B.  | 1x x  . 

C.  2| 4 2 0x x x − + = . D.  2| 4 3 0x x x − + = . 

Câu 9: Lớp 10A có 45 học sinh, trong đó có 15 học sinh được xếp loại học lực giỏi, 20 học sinh được xếp 

loại hạnh kiểm tốt, 10 em vừa xếp loại học lực giỏi, vừa có hạnh kiểm tốt. Hỏi có bao nhiêu học 

sinh xếp loại học lực giỏi hoặc có hạnh kiểm tốt? 

A. 25 . B. 10 . C. 45 . D. 35 . 

Câu 10: Cho tập ( )
2 4

; | , ;
3

x
M x y x y y

x

+ 
=  = 

− 
. Chọn khẳng định đúng 

A. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 4,12 ; 2, 8 ; 5,7 ; 1, 3 ; 8, 4 ; 2,0M = − − − . 

B. ( ) ( ) ( ) 4,12 ; 5,7 ; 8, 4M = . 

C. ( ) ( ) ( ) ( ) 4,12 ; 2, 8 ; 5,7 ; 1, 3M = − − . 

D.  4;2;5;1;8; 2M = − . 

Câu 11: Cách viết nào sau đây là đúng: 

A.  ;a a b . B.    ;a a b . C.    ;a a b . D. ( ;a a b . 

Câu 12: Sử dụng các kí hiệu khoảng, đoạn để viết tập hợp  4 9A x x=    : 

A.  4;9 .=A  B. ( 4;9 .=A  C.  )4;9 .=A  D. ( )4;9 .=A  

Câu 13: Cho 
( ;5A = −

; 
( )0;B = +

. Tập hợp A B  là 

A. ( 0;5 . B.  )0;5 . C. ( )0;5 . D. ( );− + . 

Câu 14: Cho 
( ) ( );0 4;A = −  +

; 
 2;5B = −

. Tập hợp A B  là 

A.  ) ( 2;0 4;5−  . B. ( );− + . C.  . D. ( ) ( )2;0 4;5−  . 

Câu 15: Cho 
( 2;5A =

. Khi đó \ A là 

A. (  ( );2 5;−  + . B. ( ) ( );2 5;−  + . C. ( )2;5 . D. ( )  );2 5;−  + . 

Câu 16: Cho hai tập 
 )1;3A = −

; 
 ; 3B a a= +

. Với giá trị nào của a  thì A B =  

A. 
3

4

a

a




 −
. B. 

3

4

a

a




 −
. C. 

3

4

a

a




 −
. D. 

3

4

a

a




 −
. 
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Câu 17: Cho ( );5A = − , ( );B a= −  với a  là số thực. Tìm a  để \A B =  

A. 5a  . B. 5a  . C. 5a = . D. 5a  . 

Câu 18: Qua điều tra dân số kết quả thu được số đân ở tỉnh B là 2.731.425  người với sai số ước lượng 

không quá 200  người. Các chữ số không đáng tin ở các hàng là: 

A. Hàng đơn vị. B. Hàng chục. C. Hàng trăm. D. Cả A, B, C. 

Câu 19: Độ dài các cạnh của một đám vườn hình chữ nhật là 7,8 2x m cm=   và 25,6 4y m cm=  . Cách 

viết chuẩn của diện tích (sau khi quy tròn) là: 

A. 
2 2199 0,8m m . B. 2 2199 1m m . C. 2 2200 1m cm . D. 

2 2200 0,9m m . 

Câu 20: Cho hàm số: 
2

1

2 3 1

x

x
y

x

−

− +
= . Trong các điểm sau đây, điểm nào thuộc đồ thị hàm số: 

A. ( )1 2;3M . B. ( )2 0; 1M − . C. ( )3 12; 12M − . D. ( )4 1;0M . 

Câu 21: Tập xác định của hàm số: ( )
2

2

2

1

x x
f x

x

− +
=

+
 là tập hợp nào sau đây? 

A. . B.  \ 1;1− . C.  \ 1 . D.  \ 1− . 

Câu 22: Tìm tập xác định của hàm số 
2 5

2
4

x
y x

x

+
= − +

−
. 

A. \ 4D . B. \ 2D . 

C. ;D 2 . D. ; \2 4D . 

Câu 23: Cho hàm số 

( )

 

( 2

2
  ,   ;0

1

1 ,   0;2

1 ,   2;5

x
x

y x x

x x


 − −


= + 


− 


. Tính ( )4f , ta được kết quả: 

A. 
2

3
. B. 15 . C. 5 . D. 7 . 

Câu 24: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m  để hàm số 
2

1
2

x
y x m

x m
 xác định trên 

khoảng 1;3 . 

A. Không có giá trị m  thỏa mãn. B. 2m . 

C. 3m . D. 1m . 

Câu 25: Tìm phương trình đường thẳng :d y ax b= + . Biết đường thẳng d  đi qua điểm ( )2;3I  và tạo với 

hai tia ,Ox Oy  một tam giác vuông cân. 

A. 5y x= + . B. 5y x= − + . C. 5y x= − − . D. 5y x= − . 
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Câu 26: Giá trị nào của k  thì hàm số ( )–1 – 2y k x k= +  nghịch biến trên tập xác định của hàm số. 

A. 1k  . B. 1k  . C. 2k  . D. 2k  . 

Câu 27: Cho hàm số y x x= − . Trên đồ thị của hàm số lấy hai điểm A  và B  hoành độ lần lượt là 2−  và 

1. Phương trình đường thẳng AB  là 

A. 
3 3

4 4

x
y = − . B. 

4 4

3 3

x
y = − . C. 

3 3

4 4

x
y

−
= + . D. 

4 4

3 3

x
y = − + . 

Câu 28: Không vẽ đồ thị, hãy cho biết cặp đường thẳng nào sau đây cắt nhau? 

A. 11
2

y x= −  và 2 3y x= + . B. 1
2

y x=  và 
2

1
2

y x= − . 

C. 11
2

y x= − +  và 
2

1
2

y x= − + . D. 2 1y x= − . và 2 7y x= + . 

Câu 29: Tìm phương trình đường thẳng . Biết đường thẳng  đi qua điểm  và tạo với 

hai tia ,  một tam giác có diện tích bằng ? 

A. .  B. . 

C. . D. . 

Câu 30: Parabol 
2y ax bx c= + +  đi qua ( )8;0M  và có đỉnh ( )6; 12I −  có phương trình là: 

A. 
2 12 96y x x= − + .  B. 

22 24 96y x x= − + . 

C. 
22 36 96y x x= − + .  D. 

23 36 96y x x= − + . 

Câu 31: Đồ thị hàm số 
2y ax bx c= + + , ( 0)a   có hệ số a  là 

 

A. 0.a   B. 0.a   C. 1.a =  D. 2.a =  

Câu 32: Giao điểm của parabol ( )P : 
2 5 4y x x= + +  với trục hoành: 

A. ( )1;0− ; ( )4;0− . B. ( )0; 1 ;− ( )0; 4− . C. ( )1;0− ; ( )0; 4− . D. ( )0; 1 ;− ( )4;0− . 

:d y ax b= + d ( )1;3I

Ox Oy 6

3 6y x= − + ( )9 72 72 6y x= − + −

( )9 72 72 6y x= + − − 3 6y x= +
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Câu 33: Cho hàm số 
2–3 – 2 5y x x= + . Đồ thị hàm số này có thể được suy ra từ đồ thị hàm số 

23y x= −  

bằng cách 

A. Tịnh tiến parabol 
23y x= −  sang trái 

1

3
 đơn vị, rồi lên trên 

16

3
 đơn vị. 

B. Tịnh tiến parabol 
23y x= − sang phải 

1

3
 đơn vị, rồi lên trên 

16

3
 đơn vị. 

C. Tịnh tiến parabol 
23y x= − sang trái 

1

3
 đơn vị, rồi xuống dưới 

16

3
 đơn vị. 

D. Tịnh tiến parabol 
23y x= −  sang phải 

1

3
 đơn vị, rồi xuống dưới 

16

3
 đơn vị. 

Câu 34: Cho hai hàm số bậc hai ( ), ( )y f x y g x= = thỏa mãn 
2( ) 3 (2 ) 4 10 10f x f x x x+ − = − + ; 

(0) 9; (1) 10; ( 1) 4g g g= = − = . Biết rằng hai đồ thi hàm số ( ), ( )y f x y g x= = cắt nhau tại hai điểm 

phân biệt là ,A B . Đường thẳng d vuông góc với AB  tạo với hai trục tọa độ một tam giác có diện 

tích bằng 36. Hỏi điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng d ? 

A. ( )2;1M −  B. ( )1;9N −  C. ( )1;4P  D. ( )3;5Q  

Câu 35: Cho lục giác đều ABCDEF  có tâm O . Đẳng thức nào sau đây là sai? 

A. .AB ED=  B. .AB AF=  C. .OD BC=  D. .OB OE=  

Câu 36: Cho hình thoi ABCD  cạnh a  và 60BAD =  . Đẳng thức nào sau đây đúng? 

A. .AB AD=  B. .BD a=  C. .BD AC=  D. .BC DA=  

Câu 37: Cho tứ giác ABCD  có AB DC=  và AB BC= . Khẳng định nào sau đây sai? 

A. AD BC= . B. ABCD  là hình thoi. 

C. CD BC= . D. ABCD  là hình thang cân. 

Câu 38: Cho các điểm phân biệt ,  ,  ,  ,  ,  A B C D E F . Đẳng thức nào sau đây sai? 

A. AB CD EF AF ED BC+ + = + + . B. AB CD EF AF ED CB+ + = + + . 

C. AE BF DC DF BE AC+ + = + + . D. AC BD EF AD BF EC+ + = + + . 

Câu 39: Cho 3 điểm phân biệt , ,A B C . Đẳng thức nào sau đây đúng? 

A. AB BC CA= + . B. AB CB AC= + . 

C. AB BC AC= + . D. AB CA BC= + . 

Câu 40: Cho tam giác ABC  đều cạnh a , có AH  là đường trung tuyến. Tính AC AH+ . 
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A. 
3

2

a
. B. 2a . C. 

13

2

a
. D. 3a . 

Câu 41: Có hai lực 1F
, 2F

 cùng tác động vào một vật đứng tại điểm O , biết hai lực 1F
, 2F

 đều có cường 

độ là ( )50 N  và chúng hợp với nhau một góc 60 . Hỏi vật đó phải chịu một lực tổng hợp có cường 

độ bằng bao nhiêu? 

A. 50  B. 50 3  C. 100  D. 50 2  

Chọn B 

Câu 42: Biết rằng hai vec tơ a  và b  không cùng phương nhưng hai vec tơ 3 2a b−  và ( 1) 4x a b+ +  cùng 

phương. Khi đó giá trị của x  là: 

A. 7−  B. 7  C. 5  D. 6  

Câu 43: Khẳng định nào sai? 

A. 1.a a=  

B. ka  và a  cùng hướng khi 0k   

C. ka  và a  cùng hướng khi 0k  . 

D. Hai vectơ a  và 0b   cùng phương khi có một số k  để a kb=  

Câu 44: Trên đường thẳng MN  lấy điểm P  sao cho 3MN MP= − . Điểm P  được xác định đúng trong hình 

vẽ nào sau đây: 

 
A. Hình 3 B. Hình 4 C. Hình 1 D. Hình 2 

Câu 45: Cho tam giác ABC  với phân giác trong AD . Biết 5AB = , 6BC = , 7CA= . Khi đó AD  bằng: 

A. 
5 7

12 12
AB AC+ . B. 

7 5

12 12
AB AC− . C. 

7 5

12 12
AB AC+ . D. 

5 7

12 12
AB AC− . 

Câu 46: Cho tam giác ABC  có G  là trọng tâm. Gọi H  là chân đường cao hạ từ A  sao cho 
1

3
BH HC= . 

Điểm M  di động nằm trên BC  sao cho BM xBC= . Tìm x  sao cho độ dài của vectơ MA GC+  

đạt giá trị nhỏ nhất. 

A. 
4

.
5

 B. 
5

.
6

 C. 
6

.
5

 D. 
5

.
4

 

Câu 47: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho ( ) ( )2; 1 , 3; 2a b= = −
 
và 2 3c a b= + . Tọa độ của vectơ c  là 
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A. ( )13; 4− . B. ( )13; 4 . C. ( )13; 4− . D. ( )13; 4− − . 

Câu 48: Cho tam giác ABC có A(1;4) , B( 3;2)− , C(3;1) . Tìm M  thuộc Oy  sao cho MA MB 2MC+ +  

nhỏ nhất. 

A. M(0;1) . B. M(0;2) . C. M(0; 1)− . D. M(0; 2)− . 

Câu 49: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , tọa độ điểm N  trên cạnh BC  của tam giác ABC  có 
( )1; 2A −

, 

( )2;3B
, 

( )1; 2C − −
 sao cho 3ABN ANCS S=  là 

A. 
1 3

;
4 4

 
 
 

. B. 
1 3

;
4 4

 
− − 
 

. C. 
1 1

;
3 3

 
− 

 
. D. 

1 1
;

3 3

 
− 
 

. 

Câu 50: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm ( ) ( ) ( )1; 2 , 3;2 , 4; 1A B C− − − . Biết điểm ( );E a b  di động 

trên đường thẳng AB  sao cho 2 3EA EB EC+ −  đạt giá trị nhỏ nhất. Tính 2 2a b−  

A. 2 2 2a b− = . B. 2 2 1a b− = . C. 2 2 2

3
a b− = . D. 2 2 3

2
a b− = . 
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ĐỀ 10 

ĐẶNG VIỆT ĐÔNG 

HDG ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I  

Môn:  TOÁN, Lớp 10  

    Thời gian làm bài: 90 phút, không tính thời gian phát đề 

 

BẢNG ĐÁP ÁN 

1.A 2.A 3.A 4.C 5.D 6.B 7.A 8.C 9.A 10.A 

11.B 12.A 13.A 14.A 15.A 16.A 17. A 18.D 19.A 20.B 

21.A 22.D 23.B 24.A 25.B 26.A 27.B 28.A 29.A 30.D 

31.B 32.A 33.A 34.B 35.D 36.B 37.D 38.A 39.B 40.C 

41.B 42.A 43.C 44.A 45.C 46.B 47.A 48.B 49.B 50.D 

 

Câu 1: Trong các câu sau, câu nào không phải là mệnh đề? 

 A. Buồn ngủ quá!  

 B. Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau.  

 C. 8 là số chính phương.  

 D. Băng Cốc là thủ đô của Mianma. 

Lời giải. 

 Chọn A 

 Câu cảm thán không phải là mệnh đề.  

Câu 2: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề sai? 

 A. 22 4.  B. 24 16.  

 C. 23 5 2 23 2.5.  D. 23 5 2 23 2.5.  

Lời giải. 

 Chọn A 

 Xét đáp án A. Ta có:  Suy ra A sai.  

Câu 3: Mệnh đề phủ định của mệnh đề: 
2, 5 0x R x x  + +   là 

A. 
2, 5 0x x x  + +  .  B. 

2, 5 0x x x  + +  .  

C. 
2, 5 0x x x  + + 

 

. D.
2, 5 0x x x  + +  .    

Lời giải 

2 4 2 2 2.
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Chọn A 

B: HS quên biến đổi lượng từ. 

C:  HS quên trường hợp dấu bằng. 

D: HS quên cả đổi lượng từ và dấu bằng. 

Câu 4: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào không phải là mệnh đề đúng? 

A. 
2,  x x  chia hết cho 3 x  chia hết cho 3 .  

B. 2,  x x  chia hết cho 6 x  chia hết cho 3 . 

C. 
2,  x x  chia hết cho 9 x  chia hết cho 9 .  

D. ,  x x  chia hết cho 4  và 6 x  chia hết cho 12 . 

Lời giải 

Chọn C 

Mệnh đề ở câu C sai vì 2 36 9x =  nhưng 6x =  không chia hết cho 9 

Câu 5: Cho tập hợp  2 4 0B x x=  − = . Tập hợp nào sau đây đúng 

A.  2;4B = . B.  2;4B = − . 

C.  4;4B = − . D.  2;2B = − . 

Lời giải 

Chọn D 

2
2

4 0
2

x
x

x

=
− =  

= −
 Vậy  2;2B = − . 

Câu 6: Cho hai tập hợp  0;2;3;5A =  và  2;7B = . Khi đó A B  

A.  2;5A B = . B.  2A B = . 

C. A B = . D.  0;2;3;5;7A B = . 

Lời giải 

Chọn B 

 2A B = . 

Câu 7: Cho tập hợp  ; ; ; ;M a b c d e= . Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau. 

A. M có 32 tập hợp con. 

B. M có 25 tập hợp con. 

C. M có 120 tập hợp con. 

D. M có 5 tập hợp con. 
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Lời giải 

Chọn A 

A. Đúng theo công thức 
52 32= . 

B. HS lấy 5x5. 

C. HS lấy 5!. 

D. Mỗi phần tử là tập con. 

Câu 8: Hỏi tập hợp nào là tập hợp rỗng, trong các tập hợp sau? 

A.  2| 6 – 7 1 0x x x + = . B.  | 1x x  . 

C.  2| 4 2 0x x x − + = . D.  2| 4 3 0x x x − + = . 

Lời giải 

Chọn A 

Câu B sai là bpt có 1nghiệm nguyên 0x = . 

Câu C sai là pt có 2 nghiệm hữu tỉ. 

Câu D sai là pt có 2 nghiệm 1 và 3. 

Câu 9: Lớp 10A có 45 học sinh, trong đó có 15 học sinh được xếp loại học lực giỏi, 20 học sinh được 

xếp loại hạnh kiểm tốt, 10 em vừa xếp loại học lực giỏi, vừa có hạnh kiểm tốt. Hỏi có bao nhiêu 

học sinh xếp loại học lực giỏi hoặc có hạnh kiểm tốt? 

A. 25 . B. 10 . C. 45 . D. 35 . 

Lời giải  

Chọn A 

 

Gọi A là tập hợp học sinh lớp 10A; B là tập hợp học sinh có học lực giỏi; C là tập hợp các học sinh 

có hạnh kiểm tốt. Khi đó tập hợp cần tìm là tập B C . Tập này có 25 học sinh. Được thể hiện trong 

biểu đồ Ven như sau: 
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Câu 10: Cho tập ( )
2 4

; | , ;
3

x
M x y x y y

x

+ 
=  = 

− 
. Chọn khẳng định đúng 

A. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 4,12 ; 2, 8 ; 5,7 ; 1, 3 ; 8, 4 ; 2,0M = − − − . 

B. ( ) ( ) ( ) 4,12 ; 5,7 ; 8, 4M = . 

C. ( ) ( ) ( ) ( ) 4,12 ; 2, 8 ; 5,7 ; 1, 3M = − − . 

D.  4;2;5;1;8; 2M = − . 

Lời giải 

Chọn A 

Đáp án A đúng vì:
10

2
3

y
x

= +
−

, để 

3 1 4 12

3 1 2 8

3 2 5 7
,

3 2 1 3

3 5 8 4

3 5 2 0

x x y

x x y

x x y
x y

x x y

x x y

x x y

− = = =  
  

− = − = = −
  
  − = = =

     
− = − = = −  

  − = = =
  

− = − = − =  

. 

Đáp án B sai vì học sinh hiểu nhầm ,x y  là số x, y không âm. 

Đáp án C sai vì học sinh chia đa thức sai 
2

2
3

y
x

= −
−

. 

Đáp án D sai vì học sinh chỉ tính giá trị của x, quên tính y. 

Câu 11: Cách viết nào sau đây là đúng: 

A.  ;a a b . B.    ;a a b . C.    ;a a b . D. ( ;a a b . 

Lời giải 

Chọn B 

B 5

A

C

10

20
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Ta có:  ;x a b   a x bnên: 

+B đúng do a  là một tập con của tập hợp  ;a b  được ký hiệu:  ;a a b . 

+A sai do a  là một phần tử của tập hợp  ;a b  được ký hiệu:  ;a a b . 

+C sai do a  là một tập con của tập hợp  ;a b  được ký hiệu:  ;a a b . 

+ D sai do ( ;a a b . 

Câu 12: Sử dụng các kí hiệu khoảng, đoạn để viết tập hợp  4 9A x x=    : 

A.  4;9 .=A  B. ( 4;9 .=A  C.  )4;9 .=A  D. ( )4;9 .=A  

Lời giải 

Chọn A 

 4 9=   A x x  4;9 . =A  

Câu 13: Cho 
( ;5A = −

; 
( )0;B = +

. Tập hợp A B  là 

A. ( 0;5 . B.  )0;5 . C. ( )0;5 . D. ( );− + . 

Lời giải 

Chọn A 

Đáp án B (HS nhầm giữa ký hiệu [  và ( ). 

Đáp án C (HS nhầm giữa ký hiệu [  và ( ). 

Đáp án D (HS nhầm với hợp hai tập hợp). 

Câu 14: Cho 
( ) ( );0 4;A = −  +

; 
 2;5B = −

. Tập hợp A B  là 

A.  ) ( 2;0 4;5−  . B. ( );− + . C.  . D. ( ) ( )2;0 4;5−  . 

Lời giải 

Chọn A 

Đáp án B (HS nhầm lẫn với hợp của hai tập hợp). 

Đáp án C (HS sai kỹ thuật lấy giao hai tập hợp, chi ra thành ba tập hợp). 

Đáp án D (HS nhầm ký hiệu khoảng, đoạn, nửa khoảng). 
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Câu 15: Cho 
( 2;5A =

. Khi đó \ A là 

A. (  ( );2 5;−  + . B. ( ) ( );2 5;−  + . C. ( )2;5 . D. ( )  );2 5;−  + . 

Lời giải 

Chọn A 

Đáp án B (HS nhầm ký hiệu, không hiểu việc lấy hiệu tại hai đầu mút). 

Đáp án C (HS không nắm cơ bản). 

Đáp án D (HS nhầm ký hiệu, không hiểu việc lấy hiệu tại hai đầu mút). 

Câu 16: Cho hai tập 
 )1;3A = −

; 
 ; 3B a a= +

. Với giá trị nào của a  thì A B =   

A. 
3

4

a

a




 −
.  B. 

3

4

a

a




 −
. C. 

3

4

a

a




 −
. D. 

3

4

a

a




 −
. 

Lời giải 

Chọn A  

Ta có 
3 3

3 1 4

a a
A B

a a

  
 =  

+  −  − 
 . 

Không nắm rõ ý nghĩa các dấu ngoặc chọn B, C, D. 

Câu 17: Cho ( );5A = −  , ( );B a= −   với a  là số thực. Tìm a  để \A B =   

A. 5a  . B. 5a  . C. 5a = . D. 5a  . 

Lời giải 

Chọn A 

Chọn A vì \A B =  khi A B . 

Đáp án B (HS nhầm lẫn cách lấy hiệu). 

Đáp án C (HS chỉ thấy một trường hợp cụ thể). 

Đáp án D (HS chưa thấy trường hợp a=5). 

Câu 18: Qua điều tra dân số kết quả thu được số đân ở tỉnh B là 2.731.425  người với sai số ước lượng 

không quá 200  người. Các chữ số không đáng tin ở các hàng là: 

A. Hàng đơn vị. B. Hàng chục. C. Hàng trăm. D. Cả A, B, C.  

Lời giải 
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Chọn D 

Ta có 
100 1000

50 200 500
2 2

d=  =  =  các chữ số đáng tin là các chữ số hàng nghìn trở đi. 

Câu 19: Độ dài các cạnh của một đám vườn hình chữ nhật là 7,8 2x m cm=   và 25,6 4y m cm=  . Cách 

viết chuẩn của diện tích (sau khi quy tròn) là: 

A. 2 2199 0,8m m . B. 2 2199 1m m . C. 2 2200 1m cm  . D. 2 2200 0,9m m  . 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có 7,8 2 7,78 7,82x m cm m x m=      và 25,6 4 25,56 25,64y m cm m y m=     . 

Do đó diện tích hình chữ nhật là S xy=  và 198,8568 200,5048 199,6808 0,824S S   =  . 

Câu 20: Cho hàm số: 
2

1

2 3 1

x

x
y

x

−

− +
= . Trong các điểm sau đây, điểm nào thuộc đồ thị hàm số:  

A. ( )1 2;3M . B. ( )2 0; 1M − . C. ( )3 12; 12M − . D. ( )4 1;0M . 

Lời giải 

Chọn B. 

Câu 21: Tập xác định của hàm số: ( )
2

2

2

1

x x
f x

x

− +
=

+
 là tập hợp nào sau đây? 

A. . B.  \ 1;1− . C.  \ 1 . D.  \ 1− . 

Lời giải 

Chọn A. 

Điều kiện: 
2 1 0x +   (luôn đúng). 

Vậy tập xác định là D= . 

Câu 22: Tìm tập xác định của hàm số 
2 5

2
4

x
y x

x

+
= − +

−
. 

A. \ 4D . B. \ 2D . 

C. ;D 2 . D. ; \2 4D . 

Lời giải 

Chọn D 
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Hàm số đã cho xác định khi 
2 0 2

4 0 4

x x

x x
. 

Vậy tập xác định của hàm số là  )  2; \ 4D = + . 

Câu 23: Cho hàm số 

( )

 

( 2

2
  ,   ;0

1

1 ,   0;2

1 ,   2;5

x
x

y x x

x x


 − −


= + 


− 


. Tính ( )4f , ta được kết quả: 

A.
2

3
. B.15 . C. 5 . D.7 . 

Lời giải 

Chọn B. 

Câu 24: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m  để hàm số 
2

1
2

x
y x m

x m
 xác định trên 

khoảng 1;3 . 

 A. Không có giá trị m  thỏa mãn. B. 2m . 

 C. 3m .  D. 1m . 

Lời giải. 

Chọn A 

Hàm số xác định khi 
1 0 1

.
2 0 2

x m x m

x m x m

− +   − 
 

− +   
  

⎯⎯→  Tập xác định của hàm số là  )D 1;2m m= −  với điều kiện 1 2 1.m m m−   −   

Hàm số đã cho xác định trên ( )1;3−  khi và chỉ khi ( )  )1;3 1;2m m−  −   

0

1 1 3 2 3

2

m

m m
m




 −  −    




 Vô nghiệm.  

Câu 25: Tìm phương trình đường thẳng :d y ax b= + . Biết đường thẳng d  đi qua điểm ( )2;3I  và tạo với 

hai tia ,Ox Oy  một tam giác vuông cân. 

A. 5y x= + . B. 5y x= − + . C. 5y x= − − . D. 5y x= − . 
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Lời giải 

Chọn B 

Đường thẳng :d y ax b= +  đi qua điểm ( ) ( )2;3 3 2I a b⎯⎯→ = +   

Ta có ;0
b

d Ox A
a

 
 = − 

 
; ( )0;d Oy B b = . 

Suy ra 
b b

OA
a a

= − = −  và OB b b= =  (do ,  A B  thuộc hai tia ,Ox Oy ). 

Tam giác OAB  vuông tại O . Do đó, OAB  vuông cân khi OA OB=  

0

1

bb
b

aa

=
⎯⎯→− = ⎯⎯→

= −
. 

 Với ( )0 0;0b A B O= ⎯⎯→   : không thỏa mãn. 

 Với 1a = − , kết hợp với ( )  ta được hệ phương trình 
3 2 1

1 5

a b a

a b

= + = − 
 

= − = 
. 

Vậy đường thẳng cần tìm là : 5d y x= − + . 

 

Câu 26:  Giá trị nào của k  thì hàm số ( )–1 – 2y k x k= +  nghịch biến trên tập xác định của hàm số. 

A. 1k  . B. 1k  . C. 2k  . D. 2k  . 

Lời giải 

Chọn A 

Hàm số nghịch biến trên tập xác định khi 1 0 1k k−    . 

Câu 27:  Cho hàm số y x x= − . Trên đồ thị của hàm số lấy hai điểm A  và B  hoành độ lần lượt là 2−  và 

1. Phương trình đường thẳng AB  là 

A. 
3 3

4 4

x
y = − . B. 

4 4

3 3

x
y = − . C. 

3 3

4 4

x
y

−
= + . D. 

4 4

3 3

x
y = − + . 

Lời giải 

Chọn A 

Do điểm A  và điểm B  thuộc đồ thị hàm số y x x= −  nên ta tìm được ( )2; 4A − − , ( )1;0B . 
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Giả sử phương trình đường thẳng AB  có dạng: ( )0y ax b a= +  . 

Do đường thẳng AB  đi qua hai điểm ( )2; 4A − − , ( )1;0B  nên ta có: 

4

4 2 3

0 4

3

a
a b

a b
b


=− = − + 

 
= +  = −



.  

Vậy phương trình đường thẳng AB  là: 
4 4

3 3

x
y = − . 

Câu 28:   Không vẽ đồ thị, hãy cho biết cặp đường thẳng nào sau đây cắt nhau? 

A. 11
2

y x= −  và 2 3y x= + . B. 1
2

y x=  và 
2

1
2

y x= − . 

C. 11
2

y x= − +  và  12
2

y x= − + . D. . 2 1y x= − . và 2 7y x= + . 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có: 
1

2
2
  suy ra hai đường thẳng cắt nhau. 

Câu 29: Tìm phương trình đường thẳng . Biết đường thẳng  đi qua điểm  và tạo với 

hai tia ,  một tam giác có diện tích bằng ? 

A. .  B. . 

C. . D. . 

Lời giải 

Chọn A 

Do đường thẳng  đi qua điểm  nên . 

Giao điểm của  và các tia ,  lần lượt là  và  

Vì  và  theo thứ tự thuộc các tia Ox , Oy  nên có điều kiện 
0

3

a

b





 

:d y ax b= + d ( )1;3I

Ox Oy 6

3 6y x= − + ( )9 72 72 6y x= − + −

( )9 72 72 6y x= + − − 3 6y x= +

d ( )1;3I 3a b+ = 3a b = −

d Ox Oy ;0
b

M
a

 
− 
 

( )0;N b

;0
b

M
a

 
− 
 

( )0;N b
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Do đó: .  Mà 

6

6 72( )

6 72( )

 , a=-3 (

lo

nhaän

aïi

loaïi

)b

b

b

=


 = − +


= − −

. 

: 3 6d y x =− + . 

Câu 30:  Parabol 2y ax bx c= + +  đi qua ( )8;0M  và có đỉnh ( )6; 12I −  có phương trình là: 

A. 
2 12 96y x x= − + . B. 

22 24 96y x x= − + . 

C. 
22 36 96y x x= − + . D. 

23 36 96y x x= − + . 

Lời giải 

Chọn D 

Parabol có đỉnh ( )6; 12M −  nên ta có : 
2

6 12 0
2

36 6 12
12 .6 .6

b
a b

a
a b c

a b c


− = + =

 
+ + = −− = + +

  (1) 

Parabol đi qua ( )8;0I  nên ta có : 20 .8 .8 64 8 0a b c a b c= + +  + + =    (2) 

Từ (1) và (2) ta có : 

12 0 3

36 6 12 36

64 8 0 96

a b a

a b c b

a b c c

+ = = 
 

+ + = −  = − 
 + + = = 

. 

Vậy phương trình parabol cần tìm là : 23 36 96y x x= − + . 

Câu 31:  Đồ thị hàm số 
2y ax bx c= + + , ( 0)a   có hệ số a  là 

 

A. 0.a   B. 0.a   C. 1.a =  D. 2.a =  

Lời giải 

1
. .

2
OMNS OM ON =

21
. .

2 2

b b
b

a a
= = 6OMNS = 2 12b a = 2 12 3b b = −

2

2

36 12

36 12

b b

b b

 = −
 

= − +
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Chọn B  

Bề lõm hướng xuống 0.a   

Câu 32:  Giao điểm của parabol ( )P : 2 5 4y x x= + +  với trục hoành: 

A. ( )1;0−  ; ( )4;0− . B. ( )0; 1 ;− ( )0; 4− .  C. ( )1;0−  ; ( )0; 4− . D. ( )0; 1 ;− ( )4;0− . 

Lời giải 

Chọn A 

Cho 
2

1
5 4 0

4

x
x x

x

= −
+ + =  

= −
. 

Giao điểm của parabol ( )P : 2 5 4y x x= + +  với trục hoành là ( )1;0− ; ( )4;0− . 

Câu 33:  Cho hàm số 2–3 – 2 5y x x= + . Đồ thị hàm số này có thể được suy ra từ đồ thị hàm số 23y x= −  

bằng cách 

A. Tịnh tiến parabol 23y x= −  sang trái 
1

3
 đơn vị, rồi lên trên 

16

3
 đơn vị. 

B. Tịnh tiến parabol 23y x= − sang phải 
1

3
 đơn vị, rồi lên trên 

16

3
 đơn vị. 

C. Tịnh tiến parabol 23y x= − sang trái 
1

3
 đơn vị, rồi xuống dưới 

16

3
 đơn vị. 

D. Tịnh tiến parabol 23y x= −  sang phải 
1

3
 đơn vị, rồi xuống dưới 

16

3
 đơn vị. 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có  

2 2

2 2 22 1 1 1 1 16
–3 – 2 5 3 5 3 2. . 5 3

3 3 9 9 3 3
y x x x x x x x

     
= + = − + + = − + + − + = − + +     

     
 

Vậy nên ta chọn đáp án A. 

Câu 34:  Cho hai hàm số bậc hai ( ), ( )y f x y g x= = thỏa mãn 
2( ) 3 (2 ) 4 10 10f x f x x x+ − = − + ; 

(0) 9; (1) 10; ( 1) 4g g g= = − = . Biết rằng hai đồ thi hàm số ( ), ( )y f x y g x= = cắt nhau tại hai điểm 

phân biệt là ,A B . Đường thẳng d vuông góc với AB  tạo với hai trục tọa độ một tam giác có diện 

tích bằng 36. Hỏi điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng d ? 
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A. ( )2;1M −  B. ( )1;9N −  C. ( )1;4P  D. ( )3;5Q  

Lời giải 

Chọn B 

Gọi hàm số 2( )f x ax bx c= + + ta có 2( ) 3 (2 ) 4 10 10f x f x x x+ − = − +  

2 2 23 (2 ) (2 ) 4 10 10ax bx c a x b x c x x  + + + − + − + = − +   

2

1 1

2 12 10 1 ( ) 1

12 6 4 10 1

a a

b a b f x x x

a b c c

= = 
 

 − − = −  = −  = − + 
 + + = = 

. 

Gọi hàm số 2( )g x mx nx p= + + ta có (0) 9; (1) 10; ( 1) 4g g g= = − = ra hệ giải được 

22; 3; 9 ( ) 2 3 9m n p g x x x= − = =  = − + + . 

Khi đó tọa độ hai điểm A, B thỏa mãn hệ phương trình 
2 2

2 2

1 2 2 2 2
3 11

2 3 9 2 3 9

y x x y x x
y x

y x x y x x

 = − + = − + 
  = + 

= − + + = − + +  

 

Do đó đường thẳng AB: 
1 11

: 3
3 3

y x d y x k= +  = − + . Đường thẳng d cắt hai trục tọa độ tại 

( )0; ; ;0
3

k
E k F

 
 
 

. Diện tích tam giác OEF  là 
1

6 6
2 3

k
k k=  =   

Vậy phương trình đường thẳng d là: : 3 6,  3 6d y x y x= − + = − − . Chọn đáp án B. 

Câu 35:  Cho lục giác đều ABCDEF  có tâm O . Đẳng thức nào sau đây là sai? 

A. .AB ED=   B. .AB AF=   C. .OD BC=   D. .OB OE=  

Lời giải 

Chọn D 

 

Hai vectơ OB  và OE  ngược hướng. 

Câu 36:  Cho hình thoi ABCD  cạnh a  và 60BAD =  . Đẳng thức nào sau đây đúng?  

A. .AB AD=   B. .BD a=   C. .BD AC=   D. .BC DA=   

O

FE

D

C B

A
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Lời giải 

Chọn B 

 

Từ giả thiết suy ra tam giác ABD  đều có cạnh a nên .BD a BD a=  =   

Câu 37:  Cho tứ giác ABCD  có AB DC=  và AB BC= . Khẳng định nào sau đây sai? 

A. AD BC= .   B. ABCD  là hình thoi.   

C. CD BC= .   D. ABCD  là hình thang cân. 

Lời giải 

Chọn D  

Tứ giác ABCD  có AB DC=   ABCD  là hình bình hành ( )1 , nên AD BC= . 

Mà AB BC=
 
( )2 . 

Từ ( )1  và ( )2  ta có ABCD  là hình thoi nên CD BC= . 

Câu 38:  Cho các điểm phân biệt ,  ,  ,  ,  ,  A B C D E F . Đẳng thức nào sau đây sai ? 

A. AB CD EF AF ED BC+ + = + + . B. AB CD EF AF ED CB+ + = + + . 

C. AE BF DC DF BE AC+ + = + + . D. AC BD EF AD BF EC+ + = + + . 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có: AB CD EF AF ED BC+ + = + +  

0

0

0

AB AF CD BC EF ED

FB DF CD CB

DB CD CB

 − + − + − =

 + + + =

 + + =

 

0CB CB + =  

D

C

B

A
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2 0CB =  (vô lý vì ,B C  là hai điểm phân biệt). 

Câu 39:  Cho 3 điểm phân biệt , ,A B C .  Đẳng thức nào sau đây đúng? 

A. AB BC CA= + .  B. AB CB AC= + .  

C. AB BC AC= + .  D. AB CA BC= + . 

Lời giải 

Chọn B 

AB AC CB CB AC= + = + . 

Câu 40:  Cho tam giác ABC  đều cạnh a , có AH  là đường trung tuyến. Tính AC AH+ . 

A. 
3

2

a
. B. 2a . C. 

13

2

a
. D. 3a . 

Lời giải 

Chọn C  

 

Dựng CM AH=  AHMC  là hình bình hành AC AH AM + =  AC AH AM + = . 

Gọi K  đối xứng với A  qua BC  AKM  vuông tại K . 

2 3AK AH a= =  ; 
2

a
KM CH= = . 

2 2AM AK KM= +  ( )
2

2

3
2

a
a

 
= +  

 
 

13

2

a
= .  

Câu 41:  Có hai lực 1F
, 2F

 cùng tác động vào một vật đứng tại điểm O , biết hai lực 1F
, 2F

 đều có cường 

độ là ( )50 N  và chúng hợp với nhau một góc 60 . Hỏi vật đó phải chịu một lực tổng hợp có cường 

độ bằng bao nhiêu? 

K

H
C

A

B

M
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A. 50  B. 50 3  C. 100  D. 50 2  

Chọn B 

Lời giải 

 

Giả sử 1F OA= , . 

Theo quy tắc hình bình hành, suy ra 1 2F F OC+ = , như hình vẽ. 

Ta có 60AOB =  , 50OA OB= = , nên tam giác OAB  đều, suy ra 50 3OC = . 

Vậy ( )1 2 50 3 NF F OC+ = = . 

Câu 42:  Biết rằng hai vec tơ a  và b  không cùng phương nhưng hai vec tơ 3 2a b−  và ( 1) 4x a b+ +  cùng 

phương. Khi đó giá trị của x  là: 

A. 7−  B. 7  C. 5  D. 6  

Lời giải 

Chọn A 

Câu 2. Điều kiện để hai vec tơ 3 2a b−  và ( 1) 4x a b+ +  cùng phương là: 

1 4
7

3 2

x
x

+
=  = −
−

. 

Câu 43:  Khẳng định nào sai? 

A. 1.a a=  

B. ka  và a  cùng hướng khi 0k   

C. ka  và a  cùng hướng khi 0k  . 

D. Hai vectơ a  và 0b   cùng phương khi có một số k  để a kb=  

Lời giải 

Chọn C 

Dựa vào định nghĩa tích của một số với một vectơ ta có ka  và a  cùng hướng khi 0k  . 

2F

1F

O

A

B

C
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Câu 44:  Trên đường thẳng MN  lấy điểm P  sao cho 3MN MP= − . Điểm P  được xác định đúng trong 

hình vẽ nào sau đây: 

 
A. Hình 3 B. Hình 4 C. Hình 1 D. Hình 2 

Lời giải 

Chọn A 

3MN MP MN= −   ngược hướng với MP  và 3MN MP= . 

 

Câu 45:  Cho tam giác ABC  với phân giác trong AD . Biết 5AB = , 6BC = , 7CA= . Khi đó AD  bằng: 

A. 
5 7

12 12
AB AC+ . B. 

7 5

12 12
AB AC− . C. 

7 5

12 12
AB AC+ . D. 

5 7

12 12
AB AC− . 

Lời giải 

Chọn C 

 
Vì AD  là phân giác trong của tam giác ABC  nên: 

5 5

7 7

BD AB
BD DC

DC AC
= =  =  

( )
5

7
AD AB AC AD − = −  

7 5

12 12
AD AB AC = + . 

Câu 46:  Cho tam giác ABC  có G  là trọng tâm. Gọi H  là chân đường cao hạ từ A  sao cho 
1

3
BH HC= . 

Điểm M  di động nằm trên BC  sao cho BM xBC= . Tìm x  sao cho độ dài của vectơ MA GC+  

đạt giá trị nhỏ nhất. 

A. 
4

.
5

 B. 
5

.
6

 C. 
6

.
5

 D. 
5

.
4

 

5
7

D

A

B C
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Lời giải 

Chọn B 

 

Dựng hình bình hành AGCE . Ta có MA GC MA AE ME+ = + = . 

Kẻ EF BC⊥  ( )F BC . Khi đó MA GC ME ME EF+ = =  . 

Do đó MA GC+  nhỏ nhất khi M F . 

Gọi P  là trung điểm AC , Q  là hình chiếu vuông góc của P  lên BC  ( )Q BC . 

Khi đó P  là trung điểm GE  nên 
3

4
BP BE= . 

Ta có BPQ  và BEF  đồng dạng nên 
3

4

BQ BP

BF BE
= =  hay 

4

3
BF BQ= . 

Mặt khác, 
1

3
BH HC= . 

PQ  là đường trung bình AHC  nên Q  là trung điểm HC  hay 
1

2
HQ HC= . 

Suy ra 
1 1 5 5 3 5

. .
3 2 6 6 4 8

BQ BH HQ HC HC HC BC BC= + = + = = =  

Do đó 
4 5

3 6
BF BQ BC= = . 

Câu 47: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho ( ) ( )2; 1 , 3; 2a b= = −
 
và 2 3c a b= + . Tọa độ của vectơ c  là 

A. ( )13; 4− . B. ( )13; 4 . C. ( )13; 4− . D. ( )13; 4− − . 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có: ( ) ( ) ( )2 3 2 2;1 3 3; 2 13; 4c a b= + = + − = − . 

Câu 48:  Cho tam giác ABC có A(1;4) , B( 3;2)− , C(3;1) . Tìm M  thuộc Oy  sao cho MA MB 2MC+ +  

nhỏ nhất. 

A. M(0;1) .  B. M(0;2) .  C. M(0; 1)− .  D. M(0; 2)− . 
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Lời giải 

Chọn B 

Gọi M(0;a)  thuộc Oy 

MA (1;4 a)= −   

MB ( 3;2 a)= − −  

( ) ( )MC 3;1 a 2MC 6;2 2a= −  = −  

MA MB 2MC (4;8 4a)+ + = −  

2MA MB 2MC 16 (8 4a) 4+ + = + −   

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi 8 4a− =0 a=2  Vậy M(0;2)  

Câu 49:  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , tọa độ điểm N  trên cạnh BC  của tam giác ABC  có ( )1; 2A − , 

( )2;3B , ( )1; 2C − −  sao cho 3ABN ANCS S=  là 

A. 
1 3

;
4 4

 
 
 

. B. 
1 3

;
4 4

 
− − 
 

. C. 
1 1

;
3 3

 
− 

 
. D. 

1 1
;

3 3

 
− 
 

. 

Lời giải 

Chọn B  

Gọi H  là chân đường cao kẻ từ A  của tam giác ABC . 

Theo đề ta có: 3ABN ACNS S=  
1 3

. .
2 2

AH BN AH CN =  3BN CN =  

( ) ( )3 3 4 3 *BN CN BN BN BC BN BC = −  = − −  = . 

Ta có ( )2; 3N NBN x y= − − ; ( )3; 5BC = − − . 

Do đó ( )
( ) ( )

( ) ( )

1
4 2 3 3 4

*
34 3 3 5

4

N
N

N
N

xx

y
y


= −− = − 

  
− = −  = −



. Vậy 
1 3

;
4 4

N
 
− − 
 

. 

Câu 50:  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm ( ) ( ) ( )1; 2 , 3;2 , 4; 1A B C− − − . Biết điểm ( );E a b  di động 

trên đường thẳng AB  sao cho 2 3EA EB EC+ −  đạt giá trị nhỏ nhất. Tính 2 2a b−  

A. 2 2 2a b− = . B. 2 2 1a b− = . C. 2 2 2

3
a b− = . D. 2 2 3

2
a b− = . 

Lời giải 

Chọn D 

A

B H N C
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( ) ( )4;4 , 1; 2AB AE a b= = + +  mà E  di động trên đường thẳng AB nên , ,A B E  thẳng hàng tương 

đương với 
1 2

1
4 4

a b
a b

+ +
=  = + . Vậy ( )1;E b b+  

( ) ( ) ( )2 ; 2 , 2 ;2 , 3 ; 1EA b b EB b b EC b b= − − − − = − − = − − −  

Đặt ( )2 3 1 4 ;3 4u EA EB EC u b b= + −  = − − − . 

Có ( ) ( )
2 2

2 3 1 4 3 4EA EB EC u b b+ − = = − − + −  

Đặt 
1 4 2

1 4
3 4 2

b t
b t

b t

− − = −
− =  

− = +
 khi đó ( ) ( )

2 2 22 2 2 8 2 2u t t t= − + + = +   

2 3EA EB EC+ −  đạt giá trị nhỏ nhất khi và chỉ khi 
1

0
4

t b=  = , tính được 
5

4
a =  

Vậy 

2 2

2 2 5 1 3

4 4 2
a b

   
− = − =   

   
. 

====================== Hết=================== 
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ĐỀ 11 

ĐẶNG VIỆT ĐÔNG 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I  

Môn:  TOÁN, Lớp 10  

    Thời gian làm bài: 90 phút, không tính thời gian phát đề 

 

Câu 1. Cho phương trình bậc hai 2 0ax bx c+ + =  có hai nghiệm 1 2, .x x  Khi đó 1 2x x+  bằng 

A. 
b

a
− . B. 

b

a
. C. 

c

a
. D. 

c

a
− . 

Câu 2. Phương trình 2 22x x x+ = +  tương đương với 

A. 2 4x = . B. 3.x =  C. 2x = . D. 2x x= . 

Câu 3. Từ hai điểm phân biệt ,A B  xác định được bao nhiêu vectơ khác 0 ? 

A. 3.  B. 1.  C. 2.  D. 4.  

Câu 4. Số quy tròn đến hàng phần nghìn của số 0,1234a =  là 

A. 0,124.  B. 0,12.  C. 0,123.  D. 0,13.  

Câu 5. Cho 3  điểm , ,A B C  bất kỳ. Kết quả của phép toán AC CB+  bằng  

A. AB . B. BA . C. CA . D. BC  

Câu 6. Trong hệ trục tọa độ Oxy , cho 2u i j= + . Tọa độ của u  là 

A. ( )2;1 . B. ( )1;2 . C. ( )3;0 . D. ( )0;3 . 

Câu 7. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. Số 4  là số nguyên tố.  B. 3 2.  

C. Số 4  không là số chính phương. D. 3 2.  

Câu 8. Hàm số nào dưới đây đồng biến trên ?  

A. 5.y = −  B. 3 5.y x= +  C. 3 5 .y x= −  D. 5.y =  

Câu 9. Cho tập  4;5X = , số tập con có một phần tử của X là 

A. 4. B. 2. C. 5. D. 3. 

Câu 10. Hàm số nào dưới đây không xác định trên ? 

A. 
2y x= . B. 1y x= + . C. 3 2y x= − . D. y x= . 

Câu 11. Cho hàm số ( ) 2 1.f x x= +  Giá trị của ( )1f  bằng 

A. 
1

.
2

 B. 3.  C. 0.  D. 2.  

Câu 12. Gọi I  là trung điểm của đoạn .AB  Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. 0.IA IB+ =  B. .IA IB=  C. 0.IA IB− =  D. .AI BI=  

Câu 13. Trong hệ trục tọa độ Oxy , xét hai điểm ( );A AA x y  và ( );B BB x y  bất kỳ. Tọa độ của AB  là 

A. ( ); .B A B Ax x y y− −  B. ( ); .A B A Bx x y y− −  C. ( ); .A B A Bx x y y+ +  D. ( ); .A B A Bx x y y   

Câu 14. Hàm số nào sau đây là hàm số bậc hai ?  

  

A. 
23 5.y x= +  B. 2 1.y x= +  C. 2 1.y x= +  D. 

2

1
.

1
y

x x
=

+ −
 

Câu 15. Phương trình 0ax b+ =  (ẩn )x  nghiệm đúng x   khi 

A. 0; 0.a b=   B. 0; 0.a b= =  C. 0; 0.a b =  D. 0; 0.a b   
Câu 16. Hàm số nào dưới đây là hàm số chẵn? 

A. 
3 .y x x= +  B. 1.y x= +  C. 

2 .y x x= +  D. 
4 2.y x x= +  

Câu 17. Trong hệ trục tọa độ ,Oxy  cho ( )1;3u  và ( )2;5v − . Tọa độ của 2u v−  là. 

A. ( )3; 2− . B. ( )1;8− . C. ( )1; 2− − . D. ( )4;1 . 
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Câu 18. Cho hình bình hành ABCD  tâm O . Gọi M  và N  lần lượt là trung điểm các cạnh AD  và .BC   

Tổng OB OC+  bằng  

 

A. DA . B. 2OM . C. AD . D. 2ON . 

Câu 19. Cho    1;2;3;4 , 2,4,6,8 .A B= =  Tập hợp A B  bằng 

A.  2, 4 . B.  1,3 . C.  1, 2,3, 4,5,6,7,8 . D.  1, 2,3, 4,6,8 .  

Câu 20. Tập hợp ( 2;5A =  có bao nhiêu phần tử là số nguyên? 

A. 3 . B. 4 . C. 2 . D. 5 . 

Câu 21. Điều kiện xác định của phương trình 22
4 2

x
x

x
− =

−
 là 

A. 2.x   B. 2.x   C. 2.x   D. 2.x   

Câu 22. Đồ thị của hàm số 22 3y x x= − +  cắt trục hoành tại mấy điểm? 

A. 2. B. 3.  C. 0.  D. 1.  

Câu 23. Cho hàm số bậc nhất 2y x b= +  có đồ thị đi qua điểm ( )1,3 .A  Giá trị của b  bằng 

A. 1.  B. 0.  C. 3.  D. 2.  

Câu 24. Hàm số 
2 khi 2

6 3 khi 2

x x
y

x x

− 
= 

− 
 đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 

A. ( ); .− +  B. ( )2; .+  C. ( )2;2 .−  D. ( );2 .−  

Câu 25. Đỉnh của parabol 23 2 5y x x= + −  có hoành độ bằng 

A. 
2

3
− . B. 

2

3
. C. 

1

3
. D. 

1

3
− . 

Câu 26. Cho tam giác ,ABC  mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. 0 0AB + = .  B. AC CB BA+ = . 

C. 0AB AB+ = .  D. CA CB AB− = . 

Câu 27. Trong các phương trình sau, 1x =  không là nghiệm của phương trình nào? 

A. 
2 2

1 1
1 .

1 1
x

x x
+ = +

− −
  B. 2 .x x=  

C. 2 1.x =   D. 
2 2

1 1
1 .

1 1
x

x x
+ = +

+ +
 

Câu 28. Trong hệ trục tọa độ ,Oxy  cho ( )3;1u  và ( )6; .v x−  Giá trị của x  để hai vectơ u  và v  cùng 

phương là 

A. 2.−  B. 2. C. 12.  D. 12.−  

Câu 29. Phương trình 2 2 1 0x x m− + − =  có hai nghiệm phân biệt khi: 

A. 2m . B. 2m . C. 2m  . D. 2m . 

Câu 30. Cho lục giác đều ABCDEF  như hình vẽ, AF  cùng hướng với vectơ nào trong các vectơ sau? 

A. OF . B. EO . C. BE . D. DC . 

Câu 31. Cho tập hợp ( 3;6A = −  và tập hợp B  thỏa mãn ( )C B 5;6= − . Chọn khẳng định đúng. 

A.  6A B = . B. A B = . C. A B = . D.  )3;6A B = − . 

Câu 32. Số giá trị nguyên của m  để phương trình ( ) 25 4 1 0m x x− − + =  có 2  nghiệm dương phân biệt là: 
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A. 1. B. 4 . C. 5 . D. 3 . 

Câu 33. Cho tập ( ) ( ) 2 24 9 . 1 .3 3 0X x x x x  − − + +
 

= =  Số tập con của X  là 

A. 4. B. 0.  C. 6.  D. 8.  

Câu 34. Cho hình chữ nhật ABCD  có 2,AB =  3.AD =  Giá trị 2AB AD BC+ +  bằng 

A. 82 . B. 3 5 . C. 85 . D. 2 10 . 

Câu 35. Cho 3 điểm không thẳng hàng , ,A B C . Tập hợp các điểm M  thỏa mãn 6MA MB MC+ + =  là 

A. trọng tâm của tam giác .ABC  B. một đường tròn có bán kính bằng 3.  

C. một đường thẳng song song với .AB  D. một đường tròn có bán kính bằng 2.  

Câu 36. Có tất cả bao nhiêu giá trị của m  để phương trình ( ) ( )2 2 2 1 3 1m x m m x+ + + = +  vô nghiệm? 

A. 3.  B. 1.  C. 2.  D. 0.  

Câu 37. Cho hàm số 2y ax bx c= + +  có đồ thị như hình vẽ.  

 
Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. 0; 0; 0.a b c    B. 0; 0; 0.a b c    C. 0; 0; 0.a b c    D. 0; 0; 0.a b c    

Câu 38. Trong hệ trục tọa độ ,Oxy  cho ( )2; 1u − , ( )3;5v  và ( )30;11c . Biết ,c mu nv= +  giá trị m n+   

bằng 

A. 31.  B. 13.−  C. 13.  D. 31.−  

Câu 39. Cho parabol 2 2y ax bx c= − +  như hình vẽ.  

 
Giá trị 3a b c− +  bằng 

A. 3.  B. 3.−  C. 1.  D. 0.  

Câu 40. Tổng bình phương tất cả các giá trị của m  để đồ thị của hàm số 4 3y x m= − +  cùng với hai trục 

tọa độ tạo thành một tam giác có diện tích bằng 
1

2
 là 

A. 25.  B. 4. C. 26.  D. 1.  

Câu 41. Tổng các giá trị của m  để giá trị lớn nhất của hàm số 2 2y x x m= + −  trên đoạn  3;2−  bằng 10 

là 

A. 13.−  B. 7.  C. 4.  D. 27.  
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Câu 42. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc khoảng ( )0;2020  để đồ thị của hàm số 

( )2 23 9 8y mx m x m= − − + −  có hai điểm phân biệt đối xứng nhau qua gốc tọa độ? 

A. 2019 . B. 2020 . C. 2018 . D. 2017 . 

Câu 43. Cho hàm số  thỏa mãn  và có bảng biến thiên như hình vẽ bên. 

 

Số nghiệm của phương trình  là 

A.  B.  C.  D.  

Câu 44. Trong đợt khảo sát chất lượng, lớp 10C có 11 học sinh đạt điểm giỏi môn Toán, 8  học sinh đạt 

điểm giỏi môn Lý, 5  học sinh đạt điểm giỏi cả Toán và Lý, 4  học sinh đạt điểm giỏi cả Toán và 

Hoá, 2  học sinh đạt điểm giỏi cả Lý và Hoá, 1 học sinh đạt điểm giỏi cả 3  môn Toán, Lý, Hoá. 

Hỏi lớp 10C có bao nhiêu học sinh đạt điểm giỏi môn Hóa, biết trong lớp có 16 học sinh giỏi ít 

nhất một môn ( Toán, Lý, Hoá)?  

A. 7. B. 8. C. 5. D. 6. 

Câu 45. Giả sử phương trình ( ) ( )2 2 1 5 0x m x m m− + + + =  có hai nghiệm 1 2, .x x  Giá trị lớn nhất của biểu 

thức ( ) ( )1 1 2 25 5P x x x x= − + −  bằng 0.P  Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A.  )0 12;13P  .  B.  )0 6;9P  . 

C. ( )0 9;10P  .  D. ( )0 5;6P  . 

Câu 46. Cho tam giác .ABC  Xét các điểm ,M N  thỏa mãn 2 ;MA MB= −  5 .NB NC= −  Hai đường thẳng 

AN  và CM  cắt nhau tại .I  Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. 
3 7

10 10
BI BA BC= + .  B. 

1 7

10 10
BI BA BC= + . 

C. 
1 10

13 13
BI BA BC= + .  D. 

3 10

13 13
BI BA BC= + . 

Câu 47. Cho hình thang cân ABCD  có đáy 
1

,
2

AB CD=  AC  cắt BD  cắt nhau tại ( )5;5 .I  Điểm 
11

;5 ,
3

G
 
 
 

 

17
;4

3
G
 
 
 

 lần lượt là trọng tâm các tam giác ABD  và .BDC  Đỉnh ( ); ,A a b  khi đó a b+  bằng 

A. 12 . B. 9 . C. 8 . D. 13 . 

Câu 48. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai điểm ( )1;2A  và ( )5;7B . Điểm ( )0;M b  thuộc trục tung 

sao cho MA MB+  đạt giá trị nhỏ nhất. Mệnh đề nào dưới đây đúng?  

A. 
5

;3
2

b
 

 
 

. B. 
5

2;
2

b
 

 
 

. C. 
1 3

;
2 2

b
 

 
 

. D. 
7

3;
2

b
 

 
 

. 

Câu 49. Số giá trị nguyên nhỏ hơn 10  của m  để phương trình ( )2 1 6 0x m x m− − + − =  có nghiệm thuộc 

khoảng ( )3;+  là 

A. 5 . B. 10 . C. 6 . D. 9 . 

Câu 50. Cho tam giác đều ABC  có trọng tâm ,G  điểm M  tùy ý nằm trong tam giác. Gọi , ,I J K  lần lượt 

là hình chiếu vuông góc của M  lên các cạnh , , .AB BC CA  Khi đó tổng 

MA MB MC MI MJ MK+ + + + +  bằng 

( ) 2f x ax bx c= + + ( )1 1f =

( )2 1 0f f x + =
  

8. 4. 2. 6.
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A. 
9

2
MG . B. 4MG . C. 6MG . D. 5MG . 
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ĐỀ 11 

ĐẶNG VIỆT ĐÔNG 

HDG ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I  

Môn:  TOÁN, Lớp 10  

    Thời gian làm bài: 90 phút, không tính thời gian phát đề 

 

BẢNG ĐÁP ÁN 

1.A 2.C 3.C 4.C 5.A 6.B 7.D 8.B 9.B 10.D 

11.B 12.A 13.A 14.A 15.B 16.D 17.C.D 18.D 19.D 20.A 

21.B 22.C 23.A 24.B 25.D 26.C 27.A 28.A 29.D 30.C 

31.A 32.D 33.D 34.C 35.D 36.B 37.A 38.C 39.B 40.C 

41.B 42.D 43.B 44.A 45.C 46.C 47.B 48.A 49.C 50.A 

 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

Câu 1. Cho phương trình bậc hai 2 0ax bx c+ + =  có hai nghiệm 
1 2, .x x  Khi đó 

1 2x x+  bằng 

A. 
b

a
− . B. 

b

a
. C. 

c

a
. D. 

c

a
− . 

Lời giải 

Chọn A  

Câu 2. Phương trình 2 22x x x+ = +  tương đương với 

A.
 

2 4x = . B. 3.x =  C. 2x = . D. 2x x= . 

Lời giải 

Chọn C  

Câu 3. Từ hai điểm phân biệt ,A B  xác định được bao nhiêu vectơ khác 0 ? 

A. 3.  B. 1.  C. 2.  D. 4.  
Lời giải 

Chọn C 

Câu 4. Số quy tròn đến hàng phần nghìn của số 0,1234a =  là 

A. 0,124.  B. 0,12.  C. 0,123.  D. 0,13.  

Lời giải 

Chọn C 

Câu 5. Cho 3  điểm , ,A B C  bất kỳ. Kết quả của phép toán AC CB+  bằng  

A. AB . B. BA . C. CA . D. BC  

Lời giải 

Chọn A 

Áp dụng qui tắc 3 điểm AC CB AB+ =  

Câu 6. Trong hệ trục tọa độ Oxy ,cho 2u i j= + . Tọa độ của u  là 

A. ( )2;1 . B. ( )1;2 . C. ( )3;0 . D. ( )0;3 . 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có: u xi yj= + . Do đó: ( )1;2u = . 

Câu 7. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A.Số 4  là số nguyên tố.  B. 3 2.  

C. Số 4  không là số chính phương. D. 3 2.  

Lời giải 

Chọn D  

Câu 8. Hàm số nào dưới đây đồng biến trên ?  

A. 
5.y = −  B. 3 5.y x= +  C. 3 5 .y x= −  D. 5.y =  

Lời giải 
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Chọn B  

Câu 9. Cho tập  4;5X = , số tập con có một phần tử của X là 

A. 4. B. 2. C. 5. D. 3. 

Lời giải 

Chọn B 

Tập con một phần tử của X là    4 ; 5  

Câu 10. Hàm số nào dưới đây không xác định trên ? 

A. 2y x= . B. 1y x= + . C. 3 2y x= − . D. y x= . 

Lời giải 

Chọn D 

Hàm số y x=  xác định khi 0x   

Câu 11. Cho hàm số ( ) 2 1.f x x= +  Giá trị của ( )1f  bằng 

A. 
1

.
2

 B. 3.  C. 0.  D. 2.  

Lời giải 

Chọn B 

Ta có: ( ) 2 1 (1) 2.1 1 3.f x x f= +  = + =  

Câu 12. Gọi I  là trung điểm của đoạn .AB  Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. 0.IA IB+ =  B. .IA IB=  C. 0.IA IB− =  D. .AI BI=  

Lời giải 

Chọn A  

Vì I là trung điểm của AB nên IA  và IB  là hai véctơ đối nên 0.IA IB+ =
 

Câu 13. Trong hệ trục tọa độ Oxy , xét hai điểm ( );A AA x y  và ( );B BB x y  bất kỳ. Tọa độ của AB  là 

A. ( ); .B A B Ax x y y− −  B. ( ); .A B A Bx x y y− −  C. ( ); .A B A Bx x y y+ +  D. ( ); .A B A Bx x y y   

Lời giải 

Chọn A 

Cho hai điểm ( );A AA x y  và ( );B BB x y . 

Ta có: ( );B A B AAB x x y y= − − .  

Câu 14. Hàm số nào sau đây là hàm số bậc hai ?  

A.
23 5.y x= +  B. 2 1.y x= +  C. 

2 1.y x= +  D. 
2

1
.

1
y

x x
=

+ −
 

Lời giải 

Chọn A  

Hàm số bậc hai có dạng: 2y ax bx c= + +  ( )0 .a    

Câu 15. Phương trình 0ax b+ =  (ẩn )x  nghiệm đúng x   khi 

A. 0; 0.a b=   B. 0; 0.a b= =  C. 0; 0.a b =  D. 0; 0.a b   
Lời giải 

Chọn B 

Phương trình 0ax b+ =  nghiệm đúng 
0

0

a
x

b

=
   

=
 

Câu 16. Hàm số nào dưới đây là hàm số chẵn? 

A. 
3 .y x x= +  B. 1.y x= +  C. 

2 .y x x= +  D. 
4 2.y x x= +  

Lời giải 

Chọn D 
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Câu 17. Trong hệ trục tọa độ ,Oxy  cho ( )1;3u  và ( )2;5v − . Tọa độ của 2u v−  là. 

A. ( )3; 2− . B. ( )1;8− . C. ( )1; 2− − . D. ( )4;1 . 

Lời giải 

Chọn D  

Ta có: ( )( ) ( )2 2.1 2 ;2.3 5 4;1u v− = − − − =  

Câu 18. Cho hình bình hành ABCD  tâm O . Gọi M  và N  lần lượt là trung điểm các cạnh AD  và .BC   

Tổng OB OC+  bằng  

 

A. DA . B. 2OM . C. AD . D. 2ON . 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có: N  là trung điểm BC  nên 2OB OC ON+ =  

Câu 19. Cho    1;2;3;4 , 2,4,6,8 .A B= =  Tập hợp A B  bằng 

A.  2, 4 . B.  1,3 . C.  1, 2,3, 4,5,6,7,8 . D.  1, 2,3, 4,6,8 .  

Lời giải 

Chọn D 

Ta có:  1;2;3;4;6;8A B = . 

Câu 20. Tập hợp ( 2;5A =  có bao nhiêu phần tử là số nguyên? 

A. 3 . B. 4 . C. 2 . D. 5 . 

Lời giải 

Chọn A 

Tập hợp ( 2;5A =  có các phần tử là số nguyên là : 3;4;5 . 

Số phần tử nguyên của tập A
 
là: 3 . 

Câu 21. Điều kiện xác định của phương trình 22
4 2

x
x

x
− =

−
 là 

A. 2.x   B. 2.x   C. 2.x   D. 2.x   

Lời giải 

Chọn B 

Điều kiện: 4 2 0 2 4 2.x x x−       

Câu 22. Đồ thị của hàm số 22 3y x x= − +  cắt trục hoành tại mấy điểm? 

A. 2.  B. 3.  C. 0.  D. 1.  
Lời giải 

Chọn C 

Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số 22 3y x x= − +  và trục hoành ( )Ox là: 

22 3 0x x− + = (PT vô nghiệm). 

Vậy đồ thị hàm số 22 3y x x= − +  không cắt trục hoành. 

Câu 23. Cho hàm số bậc nhất 2y x b= +  có đồ thị đi qua điểm ( )1,3 .A  Giá trị của b  bằng 

A. 1.  B. 0.  C. 3.  D. 2.  
Lời giải 

Chọn A 
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Đồ thị đi qua điểm ( )1,3A . b b3 2 1 1 

Câu 24. Hàm số 
2 khi 2

6 3 khi 2

x x
y

x x

− 
= 

− 
 đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 

A. ( ); .− +  B. ( )2; .+  C. ( )2;2 .−  D. ( ); 2 .−  

Lời giải 

Chọn B 

Với 2x  :Hàm số 2y x= − đồng biến. Vậy hàm số đồng biến trên ( )2; .+  

Câu 25. Đỉnh của parabol 23 2 5y x x= + −  có hoành độ bằng 

A. 
2

3
− . B. 

2

3
. C. 

1

3
. D. 

1

3
− . 

Lời giải 

Chọn D 

Hoành độ đỉnh của parabol là: 
2 1

2 2.3 3

b
x

a
= − = − = − . 

Câu 26. Cho tam giác ,ABC  mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. 0 0AB + = .  B. AC CB BA+ = . 

C. 0AB AB+ = .  D. CA CB AB− = . 

Lời giải 

Chọn C 

Câu 27. Trong các phương trình sau, 1x =  không là nghiệm của phương trình nào? 

A. 
2 2

1 1
1 .

1 1
x

x x
+ = +

− −
  B. 

2 .x x=  

C. 2 1.x =   D. 
2 2

1 1
1 .

1 1
x

x x
+ = +

+ +
 

Lời giải 

Chọn A  

Vì phương trình: 
2 2

1 1
1 .

1 1
x

x x
+ = +

− −  
có điều kiện là 1x    

Nên 1x =  không là nghiệm của phương trình trên 

Câu 28. Trong hệ trục tọa độ ,Oxy  cho ( )3;1u  và ( )6; .v x−  Giá trị của x  để hai vectơ u  và v  cùng 

phương là 

A. 2.−  B. 2.  C. 12.  D. 12.−  

Lời giải 

Chọn A  

Điều kiện để hai véc tơ cùng phương là: ( 0)v ku k=   

6 3 2

2

k k

x k x

− = = − 
  

= = − 
. 

Câu 29. Phương trình 2 2 1 0x x m− + − =  có hai nghiệm phân biệt khi: 

A. 2m . B. 2m . C. 2m  . D. 2m . 

Lời giải 

Chọn D 

Phương trình 2 2 1 0x x m− + − =  có: ( ) ( )
2

' 1 1 1 2m m = − − − = − . 

Phương trình trên có hai nghiệm phân biệt khi: ' 0 2 0 2m m   −    . 

Câu 30. Cho lục giác đều ABCDEF  như hình vẽ, AF  cùng hướng với vectơ nào trong các vectơ sau? 

A. OF . B. EO . C. BE . D. DC . 
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Lời giải 

Chọn C 

Vì ABCDEF  là lục giác đều nên: OB OF AB AF= = = .  

Do đó: Tứ giác AFOB  là hình thoi. Suy ra: AF//BO  hay //AF BE . 

Dựa vào hình vẽ, ta thấy: AF  cùng hướng với BE . 

Câu 31. Cho tập hợp ( 3;6A = −  và tập hợp B  thỏa mãn ( )C B 5;6= − . Chọn khẳng định đúng. 

A.  6A B = . B. A B = . C. A B = . D.  )3;6A B = − . 

Lời giải 

Chọn A 

Vì ( )C B 5;6= −  nên: (   ); 5 6;B = − −  + . Do đó:  6A B = .  

Câu 32. Số giá trị nguyên của m  để phương trình ( ) 25 4 1 0m x x− − + =  có 2  nghiệm dương phân biệt là: 

A. 1. B. 4 . C. 5 . D. 3 . 

Lời giải 

Chọn D  

Với 5m  , phương trình ( ) 25 4 1 0m x x− − + =  có: ( ) ( )
2

' 2 1 5 9m m = − − − = − . 

Phương trình trên có hai nghiệm phân biệt dương khi:  

5

5 9 0 5 5
' 0 4 9 9 5 90

0 5
1 5

00 1
0 5

5

m

m m m m

m m m
S m

m
P

m
m


 −     

    
          

 −         −
−

.  

Vì m Z  nên:  6;7;8m . 

Câu 33. Cho tập ( ) ( ) 2 24 9 0. 1 3 .3x x xX x   − − + +
 

= =  Số tập con của X  là 

A. 4.  B. 0.  C. 6.  D. 8.  

Lời giải 

Chọn D  

 Xét phương trình ( ) ( )2 24 9 1 3 3 0x x x − − + + =
 

 

( )

2

2

4 9 0

1 3 3 0

x

x x

 − =


− + + =


3

2

1

3

x

x

x


= 


=


=

3

( )2

1

x
do x Q

x


=  


=

 

Khi đó tập 
3

,1
2

X
 

=  
 

 vậy số tập con của X là 32 8=  
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Câu 34. Cho hình chữ nhật ABCD  có 2,AB =  3.AD =  Giá trị 2AB AD BC+ +  bằng 

A. 82 . B. 3 5 . C. 85 . D. 2 10 . 

Lời giải 

Chọn C 

 

Gọi F  là điểm sao cho 2CF AD=  

Mà AD // BC nên B , C , F  thẳng hàng 

Khi đó 2 9BF BC CF BC AD= + = + =   

Vậy 
2 2 85AF AB BF= + =   

Ta có: 2AB AD BC+ + = ( ) 2AB BC AD+ + = AC CF+ = AF = AF = 85   

Câu 35. Cho 3 điểm không thẳng hàng , ,A B C . Tập hợp các điểm M  thỏa mãn 6MA MB MC+ + =  là 

A. trọng tâm của tam giác .ABC  B. một đường tròn có bán kính bằng 3.  

C. một đường thẳng song song với .AB  D. một đường tròn có bán kính bằng 2.  
Lời giải 

Chọn D  

Gọi G  là trọng tâm tam giác ABC  khi đó: 

6MA MB MC+ + = 3 6MG =
 

2MG = . 

Do G  cố định nên tập hợp điểm M  thuộc đường tròn tâm G , bán kính bằng 2. 

Câu 36. Có tất cả bao nhiêu giá trị của m  để phương trình ( ) ( )2 2 2 1 3 1m x m m x+ + + = +  vô nghiệm? 

A. 3.  B. 1.  C. 2.  D. 0.  

Lời giải 

Chọn B 

Phương trình ( ) ( ) ( ) ( )2 22 2 1 3 1 3 2 1 1 .m x m m x m m x m+ + + = +  − + = −   

Phương trình ( )1  vô nghiệm khi và chỉ khi 
2

1
3 2 0

2.2
1 0

1

m
m m

mm
m

m

 =
 − + =   == 

−  


 

Vậy có một giá trị của m  để phương trình ( ) ( )2 2 2 1 3 1m x m m x+ + + = +  vô nghiệm. 

Câu 37. Cho hàm số 2y ax bx c= + +  có đồ thị như hình vẽ.  

 

B C 

3 A 
D 

2 

F 
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Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. 0; 0; 0.a b c    B. 0; 0; 0.a b c    C. 0; 0; 0.a b c    D. 0; 0; 0.a b c    

Lời giải 

Chọn A 

Vì đồ thị là một parabol có bề lõm hướng xuống dưới nên 0.a   

Vì đỉnh parabol có hoành độ là 
2

b

a
−  và đỉnh nằm bên phải trục Oy  nên 0 0

2

b
ab

a
−    . 

Do đó 0.b   

Ngoài ra parabol cắt trục Oy  tại điểm ( )0;M c  nằm phía trên trục Ox  nên 0.c   

Câu 38. Trong hệ trục tọa độ ,Oxy  cho ( )2; 1u − , ( )3;5v  và ( )30;11c . Biết ,c mu nv= +  giá trị m n+   

bằng 

A. 31.  B. 13.−  C. 13.  D. 31.−  

Lời giải 

Chọn C 

Ta có 
( )

30 .2 .3 9

11 . 1 .5 4

m n m
c mu nv

m n n

= + =
= +   

= − + = 
 

Do đó, 9 4 13.m n+ = + =  

Câu 39. Cho parabol 2 2y ax bx c= − +  như hình vẽ.  

 
Giá trị 3a b c− +  bằng 

A. 3.  B. 3.−  C. 1.  D. 0.  
Lời giải 

Chọn B  

Dựa vào đồ thị ta thấy đồ thị hàm số là parabol có đỉnh (1; 3)I −  và cắt trục tung tại điểm (0; 1)− . 

Ta có hệ phương trình sau: 

1

2 3

1

b

a

a b c

c


=


− + = −

 = −



 

2

2

1

a

b

c

=


=
 = −

. 

Vậy 3 3a b c− + = −  

Câu 40. Tổng bình phương tất cả các giá trị của m  để đồ thị của hàm số 4 3y x m= − +  cùng với hai trục 

tọa độ tạo thành một tam giác có diện tích bằng 
1

2
 là 

A. 25.  B. 4.  C. 26.  D. 1.  
Lời giải 
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Chọn C 

Giao của đường thẳng 4 3y x m= − +  và Ox  là 
3

( ;0),m 3.
4

m
A

−
  

Giao của đường thẳng 4 3y x m= − +  và Oy  là B(0;3 ),m 3.m−   

Khi đó 
1

.
2

OABS OAOB=
1 1 3

. 3
2 2 4

m
m

−
 = −

2(m 3) 4 − =
5(n)

.
1(n)

m

m

=
 

=
 

2 25 1 26 + =  

Câu 41. Tổng các giá trị của m  để giá trị lớn nhất của hàm số 2 2y x x m= + −  trên đoạn  3;2−  bằng 10 

là 

A. 13.−  B. 7.  C. 4.  D. 27.  

Lời giải 

Chọn B 

Xét hàm số 2 2f x x x m , hàm số f x  đạt giá trị nhỏ nhất tại 1x . 

Khi đó 

3;2

1 ; 3 ; 2 1 ; 3 ; 8Max f x Max f f f Max m m m   

TH1: 
9

1 10
11

m
m

m
. 

Với 9m  khi đó 

3;2

10;6;1 10Max f x Max  (thỏa mãn). 

Với 11m  khi đó 

3;2

10;14;19 19Max f x Max  (không thỏa mãn). 

TH2: 
13

3 10
7

m
m

m
. 

Với 13m  khi đó 

3;2

14;10;5 14Max f x Max  ( không thỏa mãn). 

Với 7m  khi đó 

3;2

10;6;15 15Max f x Max  (không thỏa mãn). 

TH3: 
18

8 10
2

m
m

m
. 

Với 18m  khi đó 

3;2

19;15;10 19Max f x Max  ( không thỏa mãn). 

Với 2m  khi đó 

3;2

10;5;1 10Max f x Max  ( thỏa mãn). 

Vậy 9m ; 2m  thỏa mãn yêu cầu bài toán. 

Câu 42. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc khoảng ( )0;2020  để đồ thị của hàm số 

( )2 23 9 8y mx m x m= − − + −  có hai điểm phân biệt đối xứng nhau qua gốc tọa độ? 

A. 2019 . B. 2020 . C. 2018 . D.
 
2017 . 

Lời giải 

Chọn D 

+) 0m =  9 8y x = + . Đồ thị hàm số không tồn tại 2 điểm phân biệt đối xứng nhau qua gốc tọa 

độ. Vậy 0m  . 

+) 0m   
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Gọi 0 0( ; )M x y  thuộc đồ thị hàm số, 'M  đối xứng với M qua gốc tọa độ O ( )0 0' ;M x y − − . 

Vì M và 'M  đều thuộc đồ thị hàm số nên ta có 
( )

( )

2 2

0 0 0

2 2

0 0 0

3 9 8 (1)

3 9 8 (2)

y mx m x m

y mx m x m

 = − − + −

− = + − + −

.  

Cộng vế với vế của (1) và (2) ta được: 2 2

06 16 2 0mx m+ − =  
2

2

0

2 16
( )

6

m
x

m

−
 =  . 

Để đồ thị của hàm số ( )2 23 9 8y mx m x m= − − + −  có hai điểm phân biệt đối xứng nhau qua gốc 

tọa độ thì phương trình ( )  phải có 2 nghiệm phân biệt. 

Phương trình ( )  phải có 2 nghiệm phân biệt 
8

8 0

m

m

 
 

−  
.  

Vậy có 2017 giá trị nguyên của m thuộc khoảng ( )0;2020 . 

Câu 43. Cho hàm số  thỏa mãn  và có bảng biến thiên như hình vẽ bên. 

 

Số nghiệm của phương trình  là 

A.  B.  C.  D.  

Lời giải 

Tuấn  

Chọn B 

Từ giả thiết, ta có bảng biến thiên như sau 

 

Đặt 
2 1t x= +  ( )1t  , phương trình  trở thành ( ) 0f f t =   . 

Từ bảng biến thiên, ta có ( )
( )

( )

1

2

1;2
0

2;

x x
f x

x x

= 
=  

=  +

  

Khi đó, ta có ( ) 0f f t =  
( ) ( )

( ) ( )

1

2

1;2

2;

f t x

f t x

= 
 

=  +

 

+ Với ( ) ( )1 1;2f t x= 
( )

( )

0 0

1 1

1

2

t t t

t t t

= 
 

= 

 

 Với 2

0 01 1t t x t=  + =    Phương trình vô nghiêm 

 Với 2

1 11 2t t x t=  + =    Phương trình có 2 nghiêm 

( ) 2f x ax bx c= + + ( )1 1f =

( )2 1 0f f x + =
  

8. 4. 2. 6.

( )2 1 0f f x + =
  
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+ Với ( ) ( )2 2;f t x=  +
( )

( )

3 3

4 4

1

2

t t t

t t t

= 
 

= 

 

 Với 2

3 31 1t t x t=  + =    Phương trình vô nghiêm 

 Với 2

4 41 2t t x t=  + =    Phương trình có 2 nghiêm 

Vậy phương trình có 4 nghiêm. 

Câu 44. Trong đợt khảo sát chất lượng, lớp 10C có 11 học sinh đạt điểm giỏi môn Toán, 8  học sinh đạt 

điểm giỏi môn Lý, 5  học sinh đạt điểm giỏi cả Toán và Lý, 4  học sinh đạt điểm giỏi cả Toán và 

Hoá, 2  học sinh đạt điểm giỏi cả Lý và Hoá, 1  học sinh đạt điểm giỏi cả 3  môn Toán, Lý, Hoá. 

Hỏi lớp 10C có bao nhiêu học sinh đạt điểm giỏi môn Hóa, biết trong lớp có 16 học sinh giỏi ít 

nhất một môn ( Toán, Lý, Hoá)?  

A. 7. B. 8. C. 5. D. 6. 

Lời giải 

Chọn A  

 
Gọi x  là số học sinh chỉ giỏi Toán;  

y  là số học sinh chỉ giỏi Lý; 

z  là số học sinh chỉ giỏi Hóa; 
a  là số học sinh chỉ giỏi Toán và Lý; 

b  là số học sinh chỉ giỏi Toán và Hóa; 

c  là số học sinh chỉ giỏi Hóa và Lý; 

d  là số học sinh giỏi cả 3 môn. 

Theo đề ra ta có hệ phương trình: 

11                     1

8                      2

5                                  3

4                                  4

2                                  5

1             

x a b d

y a c d

a d

b d

c d

d                             6

16  7x y z a b c d

  

Từ phương trình 3 , 4 , 5 , 6  ta được: 4; 3, 1, 1.a b c d   

Thay vào phương trình 1 , 2  ta được: 3, 2x y . 

Từ phương trình 7 : 16x y z a b c d  

( )2 1 0f f x + =
  

d

cb

a

z

yx

Hóa

Lý
Toán
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16z b c d x y a  

7z b c d . 

Vậy số học sinh đạt điểm giỏi môn Hóa là: 7z b c d . 

Câu 45. Giả sử phương trình ( ) ( )2 2 1 5 0x m x m m− + + + =  có hai nghiệm 
1 2, .x x  Giá trị lớn nhất của 

biểu thức ( ) ( )1 1 2 25 5P x x x x= − + −  bằng 
0.P  Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A.  )0 12;13P  .  B.  )0 6;9P  . 

C. ( )0 9;10P  .  D. ( )0 5;6P  . 

Lời giải 

Chọn C  

Xét phương trình ( ) ( ) ( )2 2 1 5 0 1x m x m m− + + + = . 

Phương trình ( )1  có hai nghiệm 1 2,x x  khi ( ) ( )
20 1

1 5 0
' 0 3

a
m m m m


 + − +   

 
. 

Khi đó ta có 
( )

( )
1 2

1 2

2 1

. 5

x x m

x x m m

+ = +


= +
. 

Suy ra ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
22 2

1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 25 5 5 5 2 .P x x x x x x x x x x x x x x= − + − = + − + = + − + +  

( ) ( ) ( )
2 210 1 4 1 2 5 2 12 6m m m m m m= + − + + + = − + + . 

Hàm số ( ) 22 12 6f m m m= − + +  đồng biến trên ( );3−  nên đồng biến trên 
1

;
3

 
− 
 

. 

Suy ra 
1

3
m   thì ( )

1 88

3 9
P f m f

 
=  = 

 
. Vậy ( )0 9;10P  . 

Câu 46. Cho tam giác .ABC  Xét các điểm ,M N  thỏa mãn 2 ;MA MB= −  5 .NB NC= −  Hai đường thẳng 

AN  và CM  cắt nhau tại .I  Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. 
3 7

10 10
BI BA BC= + .  B. 

1 7

10 10
BI BA BC= + . 

C. 
1 10

13 13
BI BA BC= + .  D. 

3 10

13 13
BI BA BC= + . 

Lời giải 

Chọn C 

 
+ Xét tam giác ABN  với , ,CM I  thẳng hàng ta có:  

2 6 1
. . 1 . . 1 12

1 1 12

MA CB IN IN IN
IN IA

MB CN IA IA IA
=  =  =  = −   

12 1 12 5 1
12( ) ( ) .

13 13 13 6 13
BN BI BA BI BI BN BA BI BC BA − = − −  = +  = +   

10 1

13 13
BI BC BA = + .  
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Câu 47. Cho hình thang cân ABCD  có đáy 
1

,
2

AB CD=  AC  cắt BD  cắt nhau tại ( )5;5 .I  Điểm 

11
;5 ,

3
G
 
 
 

 
17

;4
3

G
 
 
 

 lần lượt là trọng tâm các tam giác ABD  và .BDC  Đỉnh ( ); ,A a b  khi đó 

a b+  bằng 

A. 12 . B. 9 . C. 8 . D. 13 . 

Lời giải 

Chọn B 

  
Gọi M  là trung điểm BD  suy ra các điểm , ,A G M  và , ',M G C  thẳng hàng. 

Có 
' 1

3

MG MG

MA MC
= =  nên //GG AC  và 3 ' 3 5AC GG= = .  

Do 
1

2
AB CD=  nên 

1
5

3
IA AC= = . 

Lại có //GG AC  nên : 2 15 0AC x y+ − = . Đỉnh ( );A a b AC  nên ( )15 2 ;A b b− . 

Từ ( ) ( ) ( )
( )

( )
2 2 2 4 7;4

5 10 2 5 5 5 1
6 3;6

b A
IA b b b

b A

= 
=  − + − =  − =  

= 

. 

Do đó 11a b+ =  hoặc 9a b+ = . 

Câu 48. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai điểm ( )1;2A  và ( )5;7B . Điểm ( )0;M b  thuộc trục tung 

sao cho MA MB+  đạt giá trị nhỏ nhất. Mệnh đề nào dưới đây đúng?  

A. 
5

;3
2

b
 

 
 

. B. 
5

2;
2

b
 

 
 

. C. 
1 3

;
2 2

b
 

 
 

. D. 
7

3;
2

b
 

 
 

. 

Lời giải 

Chọn A 

Gọi A  là điểm đối xứng với A  qua trục tung ( )1;2A −  và MA MA = . 

Khi đó MA MB MA MB A B + = +   với 
2 26 5 61A B = + = . 

61MA MB +  . Dấu bằng xảy ra M  là giao điểm của A B  với trục tung. 

Mà ( )6;5A B = , ( )1; 2A M b = − . 

Vì A B  cùng hướng A M  nên A B k A M = , 0k  . 

( )

6
6 .1

17
5 . 2

6

k
k

k b b

== 
  

= − = 


. Vậy 
5

;3
2

b
 

 
 

.  

Câu 49. Số giá trị nguyên nhỏ hơn 10  của m  để phương trình ( )2 1 6 0x m x m− − + − =  có nghiệm thuộc 

khoảng ( )3;+  là 
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A. 5 . B. 10 . C. 6 . D. 9 . 

Lời giải 

Chọn C 

Đặt ( ) ( )2 1 6f x x m x m= − − + − . 

Ta có: ( ) ( ) ( )
2 221 4 6 6 25 3 16 0,m m m m m m = − − − = − + = − +    . Do đó phương trình 

( ) 0f x =  luôn có hai nghiệm phân biệt 1 2x x .  

Nếu phương trình có nghiệm ( )3 3;x =  +  thì 3m = , nghiệm thứ hai là ( )1 3;x = −  +  nên 

loại trường hợp này. 

Do đó, phương trình ( ) 0f x =  có nghiệm thuộc khoảng ( )3;+  

( )

( )1 2

1 2

3 0
6 2 0 3

3 3 0
36 2 0 3

3
1 3 43

2

af
m m

x x af
mm m

x x S
m m

 
−            −          −     



. 

Vì m  là số nguyên nhỏ hơn 10  nên  4;5;6;7;8;9m . 

Câu 50. Cho tam giác đều ABC  có trọng tâm ,G  điểm M  tùy ý nằm trong tam giác. Gọi , ,I J K  lần lượt 

là hình chiếu vuông góc của M  lên các cạnh , , .AB BC CA  Khi đó tổng 

MA MB MC MI MJ MK+ + + + +  bằng 

A. 
9

2
MG . B. 4MG . C. 6MG . D. 5MG . 

Lời giải 

Chọn A 

 
Qua M kẻ 2 2//AB A B , 1 1//AC AC , 3 3//CB C B . 

Suy ra các tam giác 3 2MC A , 1 2MC B , 3 1MB A  là các tam giác đều. 

Khi đó MK , MJ , MI là đường cao, đường trung tuyết tương ứng các tam giác 3 2MC A , 1 2MC B , 

3 1MB A . 

Ta có ( )1 2

1

2
MJ MC MB= +  ; ( )3 2

1

2
MK MC MA= + ;  ( )1 3

1

2
MI MA MB= +  

Khi đó ( ) ( )1 3 2 3 1 2

1 1

2 2
MJ MK MI MC MC MB MB MA MA MC MB MA+ + = + + + + + = + +  

Suy ra ( )
3

2
MA MB MC MI MJ MK MA MB MC+ + + + + = + +

9

2
MG= .  
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ĐỀ 12 

ĐẶNG VIỆT ĐÔNG 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I  

Môn:  TOÁN, Lớp 10  

    Thời gian làm bài: 90 phút, không tính thời gian phát đề 

 

Câu 1.  Hàm số nào sau đây có tập xác định không phải là tập ? 

A. 2 2y x= + . B. 1 2y x x= − + − .        C. 2 3y x x= − + . D. 
2

1

1

x
y

x x

−
=

− +
. 

Câu 2.  Đồ thị hàm số 2
2

x
y = − +  là hình nào dưới đây? 

A. . B. .  

C. . D. . 

Câu 3.  Tập xác định của hàm số 22 7y x x= + −  là: 

A. ( )  1; \ 2+ . B.  )1;+ . C. . D.  )  1; \ 2+ . 

Câu 4.  Hình vẽ sau đây là đồ thị của hàm số nào? 

 
A. 2 2y x= − − . B. 2 2y x= − . C. 5 2y x= − − . D. 2x− . 

Câu 5.  Parabol ( )2 0y ax bx c a= + +   có đỉnh ( )2; 4I −  và đi qua điểm ( )0;6A  có phương trình là   

A. 21
2 6

2
y x x= + + . B. 2 4 6y x x= + + . C. 

2 4 6y x x= − + . D. 
2 2 6y x x= + + . 

Câu 6. Các tung độ giao điểm của đường thẳng 3 2y x= −  và parabol 2 2 2y x x= + −  là  

A. 1 và 5− . B. 1−  và 13 . C. 1 và 13 . D. 5−  và 13 . 

Câu 7. Điều kiện để hàm số 22
3 2

1

x
y x x

x

−
= − + +

−
 có nghĩa là   

A. 
0

1

x

x





. B. 

1

2

x

x





. C. 

0

2

x

x




 
. D. 2x  . 

Câu 8. Cho ( ) ( ):P y f x=  có đồ thị như hình vẽ. Tìm số nghiệm của phương trình ( ) 1f x = − . 
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A. 0 . B. 3 . C. 4 . D. 2 . 

Câu 9.    Hàm số nào sau đây nghịch biến trong khoảng ( );0− ?   

A. 
22 1y x= − + . B.  22 1y x= + . C. ( )

2
2 3y x= − −  . D. ( )

2
2 1y x= − +  . 

Câu 10.  Tọa độ đỉnh I của parabol 2 2 5y x x= − +  là :  

A. ( )1;8− . B. ( )1; 4− . C. ( )4;1 . D. ( )1; 4 . 

Câu 11.  Đồ thị hàm số ( )
2

2y x= −  có trục đối xứng là 

A. không có.  B. Đường thẳng 1x = . 

C. Trục Oy .  D. Đường thẳng 2x = . 

Câu 12. Trong các đồ thị hàm số có hình vẽ dưới đây, đồ thị nào là đồ thị của hàm số 2 4 3y x x= − + − ? 

    
  H1 H2  

   
 H3 H4 

A. H3. B. H2. C. H4. D. H1. 

Câu 13.  Bảng biến thiên của hàm số 22 4 1y x x= − + +  là bảng nào sau đây? 

A. . 
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B. . 

C. . 

D. . 

Câu 14.  Cho tam giác ABC , gọi , ,M N P  lần lượt là trung điểm của , ,AB AC BC . Khẳng định nào sau 

đây là đúng? 

A. AM MP MN= − . B. AM MP MN= + .          C. AM MN MP= − . D. AM CN= . 

Câu 15. Parabol 2 2= + +y ax bx  đi qua điểm ( )3; 4A −  và có trục đối xứng là đường thẳng 
3

2
x = −  có 

phương trình là: 

A. 21
2

3
y x x= − + + . B. 21

2
3

y x x= − + . C. 21
2

3
y x x= − − + . D. 21

2
3

y x x= + + . 

Câu 16.  Hàm số 
3

2
2

y x= −  có đồ thị là hình nào trong bốn hình sau: 

 
A. Hình 4. B. Hình 2. C.Hình 3. D. Hình 1. 

Câu 17. Tìm m  sao cho Parabol ( ) 2 2: 2 1P y x mx m= − + −  cắt Ox  tại hai điểm phân biệt có hoành độ lần 

lượt là 1 2,x x  sao cho biểu thức 
2 2

1 2P x x= +  đạt giá trị nhỏ nhất. 

A. 1m = − . B. 1m = . C. 2m = − . D. 0m = . 

Câu 18.   Đồ thị hàm số y ax b= +  đi qua điểm ( ) ( )2;1 , 1; 2A B− − . Tính a b+ . 

A. 2− . B. 3 . C. 2 . D. 1. 

Câu 19.  Tập xác định của hàm số 
2

1

41

x x
y

xx

+
= −

−−
 là: 

A. ( )  1; \ 1;0;2D = + − . B. ( )  1; \ 2D = + .  

C. ( )  1; \ 2D = + − .  D.  )  1; \ 2D = + . 

Câu 20.  Parabol 
2 2y ax bx= + +  đi qua hai điểm ( )1;5M  và ( )2;8N −  có phương trình là. 
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A. 22 2 2y x x= + + .  B. 2 2 2y x x= + + .  

C. 22 2y x x= + + .  D. 2 2y x x= + + . 

Câu 21.  Có một cái cổng hình Parabol. Người ta đo khoảng cách giữa hai chân cổng BC  là 10m . Từ một 

điểm M  trên thân cổng người ta đo được khoảng cách tới mặt đất là 18MK m=  và khoảng cách 

tới chân cổng gần nhất là 1BK m= . Chiều cao AH  của cổng là 

A. 50m . B. 72m . C. 16m . D. 20m . 

Câu 22. Giao điểm của Parabol ( ) 2: 5 4P y x x= + +  với trục hoành là 

A. ( )1;0−  và ( )0; 4− .                                      B. ( )0; 1−  và ( )4;0− .  

C. ( )1;0−  và ( )4;0− .  D. ( )0; 1−  và ( )0; 4− . 

Câu 23.   Tập xác định của hàm số 
3

2 1

x
y

x

+
=

−
 là:    

A.  )3;− + . B. 
1

;
2

 
+ 

 
. C.  )

1
3; \

2

 
− +  

 
. D. ( )

1
3; \

2

 
− +  

 
. 

Câu 24.  G là trọng tâm tam giác ABC . Đẳng thức nào sau đây đúng?  

A. GA GB GC= = .  B. GA GB GC= = .  

C. 2 3 0AG BG CG+ + = . D. 0GA GB GC+ + = . 

Câu 25.  Tập xác định của hàm số 2 7y x x= − + + là   

 A.  \ 7;2− . B.  7;2− . C. ( )7; 2− .           D. 

 )2;+ . 

Câu 26.  Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng  2y x= +  và 
3

3
4

y x= − +  là  

 A. 
4 18

;
7 7

 
− − 
 

. B. 
4 18

;
7 7

 
− 

 
. C. 

4 18
;

7 7

 
− 
 

. D. 

4 18
;

7 7

 
 
 

. 

Câu 27.  Trong các hàm số: 2019y x= ; 2020 2y x= + ; 22021 1y x= − ; 32019 2020y x x= −  có bao nhiêu 

hàm số lẻ?   

 A. 1. B. 3. C. 2. D. 4. 

Câu 28.  Hàm số (2 ) 3y m x m= − −  nghịch biến trên khi: 

 A. 2m  . B. 2m . C. 2m = . D. 0m  . 

Câu 29.  Cho đoạn thẳng AB . Gọi M  là một điểm nằm trong đoạn AB  sao cho 
1

4
AM AB= .  Khẳng định 

nào sau đây sai?  

 A. 3MB MA= − . B. 
1

3
MA MB= . C. 

3

4
BM BA= . D. 

1

4
AM AB= . 

Câu 30.  Đồ thị hàm số y ax b= +  cắt trục hoành tại điểm có hoành độ 3x =  và đi qua điểm ( )2;4M −  thì 

giá trị của các hệ số a , b  là 

 A. 1a = − , 3b = − . B. 2a = , 2b = . C. 1a = , 2b = − . D. 

4

5
a = − , 

12

5
b = . 
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Câu 31. Cho hàm số 
22 4 1y x x= − + . Mệnh đề nào sau đây là sai? 

A. Đồ thị hàm số có đỉnh ( )1 ; 1I − . 

B. Hàm số đồng biến trên khoảng ( )1 ; + .  

C. Hàm số giảm trên khoảng ( ); 0− .  

D.  Trục đối xứng của đồ thị hàm số là đường thẳng 2x = . 

Câu 32. Parabol 
2 2 6y x x= − +  có trục đối xứng là đường thẳng 

A. 1x = . B. 1x = − . C. 1y = .  D. 1y = − . 

Câu 33. Cho tam giác ABC  có trung tuyến AM . Hãy phân tích AM  theo hai vectơ AB  và AC .   

A. 
2

AB AC
AM

+
=

−
. B. 

2

AB AC
AM

+
= . C. 

2

AB AC
AM

−
= . D. AM AB BC= + . 

Câu 34. Cho hình chữ nhật ABCD . Gọi I , K  lần lượt là trung điểm của các cạnh BC  và CD . Hệ thức  

nào sau đây đúng? 

A. AI AK AC+ = − . B. 2AI AK AC+ = . C. 
3

2
AI AK AC+ = . D. AI AK IK+ = . 

Câu 35. Cho đoạn thẳng AB có trung điểm I . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? 

A. 0IA IB− = . B. IA IB= . C. IA BI= . D. 
1

2
IA AB= . 

Câu 36. Tìm tọa độ đỉnh của parabol 22 4 6y x x= − + ? 

A.
 
( )1;1 . B. ( )1;10 . C.

 
( )1; 4 . D. ( )1;1− . 

Câu 37. Cho đồ thị y ax b= +  như hình vẽ 

 
Khi dó giá trị a ,b  của hàm số trên là 

A. 3a = ; 3b = − . B. 3a = ; 3b = . C. 1a = ; 3b = − . D. 1a = − ; 3b = . 

Câu 38. Cho hình bình hành ABCD . Đẳng thức nào sau đây đúng? 

A. AB AC BC+ = . B. AB AD AC+ = . C. AB AD CA+ = . D. BA AD AC+ = . 

Câu 39. Tìm tất cả các giá trị của m  để hàm số 
2

1

x
y

x m
=

− +
 xác định trên khoảng ( )0; 2 ? 

A. 1 3m  . B.

 

1

5

m

m





. C. 3 5m  . D.

 

1

3

m

m





. 

Câu 40. Ba đường trung tuyến , ,AM BN CP  của tam giác ABC  đồng quy tại G. Hỏi vectơ AM BN CP+ +  

bằng vectơ nào? 

A. 2GA GB GC− − . B. 0 . C. GA GB GC− + . D. GA GB GC− − . 

Câu 41. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?  

A. y x= .  B. 
2 3y x= + . C. 

2 1y x x= + + . D. 
3y x=  
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Câu 42. Cho ba lực 1 2 3, ,F MA F MB F MC= = =  cùng tác động vào một vật tại điểm M  và vật đứng yên. 

Cho biết cường độ của 1 2,F F  đều bằng 50N  và góc 060AMB = . Khi đó cường độ của lực  3F là: 

 

A. 100 3 . B. 50 3 . C. 50 2 . D. 10 3 . 

Câu 43. Cho tam giác ABC  có trung tuyến AM  và trọng tâm G . Khẳng định nào sau đây đúng:  

A. ( )
2

3
AG AB AC= + .  B. 3AM MG= .  

C. AM AB AC= + .  D. ( )
1

3
MG MA MB MC= + + . 

Câu 44. Parabol ( ) 2:P y x= −  đi qua hai điểm ,A B  có hoành độ lần lượt là 3  và 3− . Cho O  làm gốc 

tọa độ. Khi đó: 

A. OAB  là tam giác đều. B. OAB  là tam giác nhọn.  

C. OAB  là tam giác vuông. D. OAB  là tam giác có một góc tù. 

Câu 45.  Cho tam giác đều ABC  tâm O , M  là điểm bất kỳ trong tam giác. Hình chiếu của M  xuống ba 

cạnh của tam giác lần lượt là D , E , F . Hệ thức giữa các vectơ MD , ME , MF , MO  là   

A. 
1

2
MD ME MF MO+ + = . B. 

2

3
MD ME MF MO+ + = .  

C. 
3

4
MD ME MF MO+ + = . D. 

3

2
MD ME MF MO+ + = . 

Câu 46.  Cho hình chữ nhật ABCD  tâm O , có 12AB a= , 5AD a= . Tính AD AO−  ta được kết quả là 

A. 13a . B. 6a . C. 
13

2

a
. D. 3a . 

Câu 47.   Hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số nào? 

 

  A. ( )
2

1y x= − + . B. ( )
2

1y x= − . C. ( )
2

1y x= − − . D. 

( )
2

1y x= + . 

Câu 48.  Hàm số nào sau đây đồng biến trên ? 

 A. 
2 2y x x= + − .  B. 1y x= − .  C. 7 2y x= − .  D. 

25y x= − . 

Câu 49. Gọi ( );A a b  và ( );B c d  là tọa độ giao điểm của ( ) 2: 2 -P y x x=  và  : 3 6y x = − . Giá trị của b d+  

bằng 

x

y

1

-1

42

2

-2 O
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A. 7− . B. 15− . C. 7 . D. 15 . 

Câu 50.  Cho tứ giác ABCD . Tứ giác ABCD  là hình bình hành khi và chỉ khi  

A. AB DC= . B. AB CD= . C. AC BD= . D. AB CD= . 
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ĐỀ 12 

ĐẶNG VIỆT ĐÔNG 

HDG ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I  

Môn:  TOÁN, Lớp 10  

    Thời gian làm bài: 90 phút, không tính thời gian phát đề 

BẢNG ĐÁP ÁN 

1.B 2.D 3.C 4.B 5.A 6.C 7.A 8.D 9.B 10.D 

11.D 12.C 13.A 14.A 15.C 16.B 17.D 18.A 19.B 20.C 

21.A 22.C 23.C 24.D 25.B 26.D 27.C 28.A 29.B 30.D 

31.D 32.A 33.B 34.C 35.C 36.C 37.D 38.B 39.D 40.B 

41.B 42.B 43.D 44.A 45.D 46.C 47.C 48.B 49.B 50.A 

 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

 

Câu 1.  Hàm số nào sau đây có tập xác định không phải là tập ? 

A. 2 2y x= + .  B. 1 2y x x= − + − .  

C. 2 3y x x= − + .  D. 
2

1

1

x
y

x x

−
=

− +
. 

Lời giải 

Chọn B 

Hàm số 2 2y x= +  có tập xác định là . 

Hàm số 1 2y x x= − + −  có tập xác định là  1;2 . 

Hàm số 2 3y x x= − +  có tập xác định là . 

Hàm số 
2

1

1

x
y

x x

−
=

− +
 có tập xác định là . 

Câu 2.  Đồ thị hàm số 2
2

x
y = − +  là hình nào dưới đây? 

A. . B. .  

C. . D. . 
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Lời giải 

Chọn D 

Đường thẳng 2
2

x
y = − +  cắt trục Ox , Oy  lần lượt tại các điểm ( )4;0A  và điểm ( )0;2B . 

Câu 3.  Tập xác định của hàm số 22 7y x x= + −  là: 

A. ( )  1; \ 2+ . B.  )1;+ . C. . D.  )  1; \ 2+ . 

Lời giải 

Chọn C 

Ta thấy hàm số có nghĩa với mọi x  nên có tập xác định D= . 

 

Câu 4.  Hình vẽ sau đây là đồ thị của hàm số nào? 

 
A. 2 2y x= − − . B. 2 2y x= − . C. 5 2y x= − − . D. 2x− . 

Lời giải 

Chọn B 

 Đồ thị là đường thẳng cắt trục tung tại điểm có tung độ 2y = −  nên hàm số có dạng 2y ax= − . 

 Điểm ( )1;0  thuộc đồ thị hàm số 0 2 2a a = −  = . 

 Vậy 2 2y x= − . 

Câu 5.  Parabol ( )2 0y ax bx c a= + +   có đỉnh ( )2; 4I −  và đi qua điểm ( )0;6A  có phương trình là   

A. 21
2 6

2
y x x= + + . B. 2 4 6y x x= + + . C. 

2 4 6y x x= − + . D. 
2 2 6y x x= + + . 

Lời giải 

Chọn A 

Vì parabol có đỉnh ( )2;4I −  và đi qua điểm ( )0;6A  nên ta có:  

1
2

4 02 2

4 2 4 4 2 2 2

6 6 6

b
a

a ba

a b c a b b

c c c

 
− = − = − =
 

− + =  − = −  =  
  = = = 



 (thỏa mãn). 

Vậy parabol cần tìm có phương trình 21
2 6

2
y x x= + + .  

     Câu 6. Các tung độ giao điểm của đường thẳng 3 2y x= −  và parabol 
2 2 2y x x= + −  là  

A. 1 và 5− . B. 1−  và 13 . C. 1 và 13 . D. 5−  và 13 . 

Lời giải 
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Chọn C 

Phương trình hoành độ giao điểm của đường thẳng 3 2y x= −  và parabol 2 2 2y x x= + −  là 

23 2 2 2x x x− = + − 2 4 5 0x x + − =
1

5

x

x

=
 

= −
. 

Với 1x = , suy ra 1y = . 

Với 5x = − , suy ra 13y = . 

     Câu 7. Điều kiện để hàm số 22
3 2

1

x
y x x

x

−
= − + +

−
 có nghĩa là   

A. 
0

1

x

x





. B. 

1

2

x

x





. C. 

0

2

x

x




 
. D. 2x  . 

Lời giải 

Chọn A 

Điều kiện xác định: 

( )2

1 0
1

0
0

2 0

x
x

x
x

x

− 


  
 +  lu«n ®óng

. 

Câu 8. Cho ( ) ( ):P y f x=  có đồ thị như hình vẽ. Tìm số nghiệm của phương trình ( ) 1f x = − . 

 
A. 0 . B. 3 . C. 4 . D. 2 . 

Lời giải 

Chọn D 

 ( ) 1f x = −    ( )1 . 

 Phương trình ( )1  là phương trình hoành độ giao điểm của ( ) ( ):P y f x=  và : 1d y = − . 

 Số nghiệm của phương trình ( )1  bằng số giao điểm của ( )P  và d . 
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 Vậy phương trình ( ) 1f x = −  có hai nghiệm. 

Câu 9.    Hàm số nào sau đây nghịch biến trong khoảng ( );0− ?   

A. 
22 1y x= − + . B.  22 1y x= + . C. ( )

2
2 3y x= − −  . D. ( )

2
2 1y x= − +  . 

Lời giải 

Chọn B  

Hàm số 22 1y x= − +  có 0
2

b
x

a
= − =  , 2 0a =−   suy ra hàm số đồng biến trong khoảng 

( );0− . 

 Hàm số 22 1y x= +  có 0
2

b
x

a
= − =  , 2 0a =   suy ra hàm số nghịch biến trong khoảng 

( );0− , vậy đáp án này đúng. 

Hàm số  ( )
2

2 3y x= − −  và ( )
2

2 1y x= − +  đều có 2 0a =−   nên hàm số sẽ đồng biến trong  

;
2

b

a

 
− − 
 

 , do đó các hàm số trên không thể nghịch biến trong  khoảng ( );0−  

Câu 10.  Tọa độ đỉnh I của parabol 2 2 5y x x= − +  là :  

A. ( )1;8− . B. ( )1; 4− . C. ( )4;1 . D. ( )1; 4 . 

Lời giải 

Chọn D  

 Hàm số 2 2 5y x x= − +  có 1
2

b
x

a
= − =  , ( )1 4y = . 

Suy ra parabol 2 2 5y x x= − +  có tọa độ đỉnh là ( )1; 4I  . Đáp án D  đúng. 

Câu 11.  Đồ thị hàm số ( )
2

2y x= −  có trục đối xứng là 

A. không có.  B. Đường thẳng 1x = . 

C. Trục Oy .  D. Đường thẳng 2x = . 

Lời giải 

Chọn D  
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Ta có: ( )
2 22 4 4y x x x= − = − + . 

Suy ra đồ thị hàm số có trục đối xứng là đường thẳng 2x = . 

Câu 12. Trong các đồ thị hàm số có hình vẽ dưới đây, đồ thị nào là đồ thị của hàm số 2 4 3y x x= − + − ? 

    
  H1 H2  

 

   
 H3 H4 

 

A. H3. B. H2. C. H4. D. H1. 

Lời giải 

Chọn C  

Hàm số 2 4 3y x x= − + −  có 1 0a = −   nên đồ thị hàm số quay bề lõm xuống dưới.  Đỉnh của đồ 

thị hàm số có tọa độ là ( )2;1 . Suy ra đồ thị của hàm số đã cho là hình 4. 

Câu 13.  Bảng biến thiên của hàm số 22 4 1y x x= − + +  là bảng nào sau đây? 

A. . 

B. . 
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C. . 

D. . 

Lời giải 

Chọn A 

 Ta có 2 0, 4 1
2

b
a b

a
= −  =  − =  do đó hàm số 22 4 1y x x= − + +  đồng biến trên khoảng ( );1−  

và nghịch biến trên khoảng ( )1;+  nên ta có bảng biến thiên như sau: 

 
Câu 14.  Cho tam giác ABC , gọi , ,M N P  lần lượt là trung điểm của , ,AB AC BC . Khẳng định nào sau 

đây là đúng? 

A. AM MP MN= − .  B. AM MP MN= + . 

C. AM MN MP= − .  D. AM CN= . 

Lời giải 

Chọn A 

 

 Ta có MP MN NP− = . 

 Vì ,N P  lần lượt là trung điểm của ,AC BC  nên ta có 
1

2
NP AB AM= = . 

 Vậy: AM MP MN= − . 

Câu 15. Parabol 
2 2= + +y ax bx  đi qua điểm ( )3; 4A −  và có trục đối xứng là đường thẳng 

3

2
x = −  có 

phương trình là: 

P

NM

A

B C
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A. 21
2

3
y x x= − + + . B. 21

2
3

y x x= − + . C. 21
2

3
y x x= − − + . D. 21

2
3

y x x= + + . 

Lời giải 

Chọn C 

Parabol đi qua ( )3; 4A −  ta có  phương trình: 9 3 6a b+ = − . 

Parabol có trục đối xứng 
3

2
x = − nên: 

3
6 2 0

2 2

b
x a b

a
= − = −  − = . 

Ta có hệ 
9 3 6

6 2 0

1

3

1

a

b

a b

a b


= − 


+ = −

 = −
−


= 



  

Vậy phương trình Parabol là 21
2

3
y x x= − − + . 

Câu 16.  Hàm số 
3

2
2

y x= −  có đồ thị là hình nào trong bốn hình sau: 

 
A. Hình 4. B. Hình 2. C.Hình 3. D. Hình 1. 

Lời giải 

Chọn B 

 Ta có hệ số góc 2 0a =   suy ra loại đáp án D. 

 Giao điểm với trục Oy : 
3

0
2

x y=  = −  suy ra loại đáp án C và A. 

Câu 17. Tìm m  sao cho Parabol ( ) 2 2: 2 1P y x mx m= − + −  cắt Ox  tại hai điểm phân biệt có hoành độ lần 

lượt là 1 2,x x  sao cho biểu thức 
2 2

1 2P x x= +  đạt giá trị nhỏ nhất. 

A. 1m = − . B. 1m = . C. 2m = − . D. 0m = . 

Lời giải 

Chọn D 

Xét phương trình hoành độ giao điểm: 2 22 1 0x mx m− + − = . 

Ta có: 2 2 1 1 0m m = − + =   nên ( )P  luôn cắt Ox  tại hai điểm phân biệt. 

Theo định lý Vi-ét ta có: 

( )
21 2 2 2 2 2 2

1 2 1 2 1 22

1 2

2
2 . 4 2 2 2 2 2

. 1

x x m
x x x x x x m m m m

x x m

+ =
 + = + − = − + = +   

= −
. 

Dấu " "=  xảy ra khi 0m = . 

Vậy giá trị nhỏ nhất của P  bằng 2 khi 0m = .  

Câu 18.   Đồ thị hàm số y ax b= +  đi qua điểm ( ) ( )2;1 , 1; 2A B− − . Tính a b+ . 

A. 2− . B. 3 . C. 2 . D. 1. 

Lời giải 
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Chọn A 

 Vì đồ thị hàm số y ax b= +  đi qua điểm ( ) ( )2;1 , 1; 2A B− −  nên ta có hệ phương trình: 

 
2 1 1

2
2 1

a b a
a b

a b b

− + = = − 
  + = − 

+ = − = − 
. 

 

 

Câu 19.  Tập xác định của hàm số 
2

1

41

x x
y

xx

+
= −

−−
 là: 

A. ( )  1; \ 1;0;2D = + − . B. ( )  1; \ 2D = + .  

C. ( )  1; \ 2D = + − .  D.  )  1; \ 2D = + . 

Lời giải 

Chọn B 

Hàm số xác định khi và chỉ khi: 
2

1
1 0 1

2
24 0

2

x
x x

x
xx

x


−   

   
−      −

 . 

Vậy tập xác định của hàm số là: ( )  1; \ 2D = + . 

Câu 20.  Parabol 2 2y ax bx= + +  đi qua hai điểm ( )1;5M  và ( )2;8N −  có phương trình là. 

A. 
22 2 2y x x= + + .  B. 

2 2 2y x x= + + .  

C. 
22 2y x x= + + .  D. 

2 2y x x= + + . 

Lời giải 

Chọn C 

Vì Parabol 2 2y ax bx= + +  đi qua hai điểm ( )1;5M  và ( )2;8N − nên ta có hệ phương trình:

( ) ( )

2

2

5 .1 .1 2 3 2

4 2 6 18 . 2 . 2 2

a b a b a

a b ba b

 = + + + = = 
   

− = == − + − +  

 . 

Vậy Parabol cần tìm là: 22 2y x x= + + . 

Câu 21.  Có một cái cổng hình Parabol. Người ta đo khoảng cách giữa hai chân cổng BC  là 10m . Từ một 

điểm M  trên thân cổng người ta đo được khoảng cách tới mặt đất là 18MK m=  và khoảng cách 

tới chân cổng gần nhất là 1BK m= . Chiều cao AH  của cổng là 

A. 50m . B. 72m . C. 16m . D. 20m . 

Lời giải 

Chọn A 

Chọn hệ trục tọa độ sao cho trục tung đi qua AH , trục hoành đi qua MH  như hình vẽ 
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Hình dạng cái cổng là một Parabol đi qua các điểm như hình vẽ 

Khi đó theo giả thiết các điểm ( )5;0B − , ( )5;0C  , ( )0;0H  và ( )4;18M −  

Do Parabol nhận trục tung làm trục đối xứng nên phương trình có dạng: ( )2 0y ax c a= +   

Parabol đi qua ( )5;0B −  , ( )5;0C  và ( )4;18M −  nên ta có hệ 
25 0 2

16 18 50

a c a

a c c

+ = = − 
 

+ = = 
 

Vậy phương trình Parabol là : 22 50y x= − + . Khi đó ( )0;50A  là đỉnh của Parabol 

Suy ra chiều cao cái cổng là : 50AH m=  

 

Câu 22 . Giao điểm của Parabol ( ) 2: 5 4P y x x= + +  với trục hoành là 

A. ( )1;0−  và ( )0; 4− .                                      B. ( )0; 1−  và ( )4;0− .  

C. ( )1;0−  và ( )4;0− .  D. ( )0; 1−  và ( )0; 4− . 

Lời giải 

Chọn C 

Hoành độ giao điểm của Parabol ( ) 2: 5 4P y x x= + +  với trục hoành là nghiệm phương trình : 

2
1

5 4 0
4

x
x x

x

= −
+ + =  

= −
. Vậy chọn đáp án C 

Câu 23.   Tập xác định của hàm số 
3

2 1

x
y

x

+
=

−
 là:    

A.  )3;− + . B. 
1

;
2

 
+ 

 
. C.  )

1
3; \

2

 
− +  

 
. D. ( )

1
3; \

2

 
− +  

 
. 

Lời giải 

Chọn C 

+ Điều kiện xác định: 

3
3 0

1
2 1 0

2

x
x

x x

 −
+  

 
−   



. 

+ Tập xác định:  )
1

3; \
2

D
 

= − +  
 

.  

Câu 24.  G là trọng tâm tam giác ABC . Đẳng thức nào sau đây đúng?  

A. GA GB GC= = .  B. GA GB GC= = .  

C. 2 3 0AG BG CG+ + = . D. 0GA GB GC+ + = . 

Lời giải 
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Chọn D 

 
Gọi M  là trung điểm của cạnh BC , D  là điểm đối xứng với G  qua M . 

Có M  là trung điểm của mỗi đoạn thẳng BC  và GD nên tứ giác BGCD  là hình hình hành 

Theo quy tắc hình bình hành ta có  GB GC GD GB GC GA GD GA+ =  + + = + . 

 Thấy GD và GA  là 2 vectơ đối (cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn bằng 2GM ). 

 Nên 0GD GA+ = . Từ đó suy ra 0GA GB GC+ + = . 

Câu 25.  Tập xác định của hàm số 2 7y x x= − + + là   

 A.  \ 7;2− . B.  7;2− . C. ( )7; 2− .           D. 

 )2;+ . 

Lời giải 

 Chọn B 

 Hàm số xác định khi và chỉ khi 
2 0 2

7 2
7 0 7

x x
x

x x

−   
  −   

+   − 
 

 Vậy tập xác định của hàm số là  7;2− .   

Câu 26.  Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng  2y x= +  và 
3

3
4

y x= − +  là  

 A. 
4 18

;
7 7

 
− − 
 

. B. 
4 18

;
7 7

 
− 

 
. C. 

4 18
;

7 7

 
− 
 

. D. 

4 18
;

7 7

 
 
 

. 

Lời giải 

 Chọn D 

 Phương trình hoành độ giao điểm của hai đường thẳng là:   

3 4
2 3

4 7
x x x+ = − +  = . 

 Suy ra 
4 18

2
7 7

y = + = . 

 Vậy tọa độ giao điểm là 
4 18

;
7 7

 
 
 

. 

Câu 27.  Trong các hàm số: 2019y x= ; 2020 2y x= + ; 
22021 1y x= − ; 

32019 2020y x x= −  có bao nhiêu 

hàm số lẻ?   

 A. 1. B. 3. C. 2. D. 4. 

Lời giải 
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Chọn C 

Các hàm số trên đều có TXĐ: D =  , với ,x x D x D  −  .  

( ) 2019y f x x= =  ta có: ( ) 2019 ( )f x x f x− = − = −  ( )f x  lẻ. 
3( ) 2019 2020y f x x x= = −  ta có:

3( ) 2019 2020 ( )f x x x f x− = − + = −  ( )f x  lẻ. 
2( ) 2021 1y f x x= = −  ta có:

2( ) 2021 1 ( )f x x f x− = − =  ( )f x  chẵn. 

( ) 2020 2y f x x= = +  ta có:
(1) 2022 ( 1) (1)

( )
( 1) 2018 ( 1) (1)

f f f
f x

f f f

= −  
  

− = − −  − 
 không chẵn, 

không lẻ. 

Câu 28.  Hàm số (2 ) 3y m x m= − −  nghịch biến trên khi: 

 A. 2m  . B. 2m . C. 2m = . D. 0m  . 

Lời giải 

Chọn A 

Hàm số nghịch biến trên 2 0 2m m −    .  

Câu 29.  Cho đoạn thẳng AB . Gọi M  là một điểm nằm trong đoạn AB  sao cho 
1

4
AM AB= .  Khẳng định 

nào sau đây sai?  

 A. 3MB MA= − . B. 
1

3
MA MB= . C. 

3

4
BM BA= . D. 

1

4
AM AB= . 

Lời giải 

Chọn B 

 

Ta có M  là một điểm nằm trong đoạn AB  và 
1

4
AM AB=  3MB MA = . 

Mặt khác MB  và MA  ngược hướng nên 3MB MA= − . Vậy đáp án A đúng. 

Ta có BM , BA  cùng hướng và 
3

4
BM BA=  nên 

3

4
BM BA= . Vậy đáp án C đúng. 

Ta có AM , AB  cùng hướng và 
1

4
AM AB=  nên 

1

4
AM AB= . Vậy đáp án D đúng. 

Ta có 
1

3
MA MB=  và MA , MB  ngược hướng nên 

1

3
MA MB= − . Vậy đáp án B sai.  

Câu 30.  Đồ thị hàm số y ax b= +  cắt trục hoành tại điểm có hoành độ 3x =  và đi qua điểm ( )2;4M −  thì 

giá trị của các hệ số a , b  là 

 A. 1a = − , 3b = − . B. 2a = , 2b = . C. 1a = , 2b = − . D. 

4

5
a = − , 

12

5
b = . 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ 3x =  suy ra đồ thị hàm số đi qua điểm 

( )3;0A . 

Đồ thị hàm số y ax b= +  đi qua các điểm ( )3;0A  và ( )2;4M −  nên ta có hệ phương trình 

M
A B
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3 0

2 4

a b

a b

+ =

− + =

4

5

12

5

a

b


= −

 
 =


.  

Câu 31 . Cho hàm số 
22 4 1y x x= − + . Mệnh đề nào sau đây là sai? 

A. Đồ thị hàm số có đỉnh ( )1 ; 1I − . 

B. Hàm số đồng biến trên khoảng ( )1 ; + .  

C. Hàm số giảm trên khoảng ( ); 0− .  

D.  Trục đối xứng của đồ thị hàm số là đường thẳng 2x = . 

Lời giải 

Chọn D 

Xét hàm số 
22 4 1y x x= − +  có 2a = ; 4b = − ; 1c = . 

- Bảng biến thiên: 

 
  Đáp án A ; B ; C  đúng. 

- Trục đối xứng 
4

1
2 2.2

b
x

a

−
= − = − =   Đáp án D  sai. 

Câu 32. Parabol 
2 2 6y x x= − +  có trục đối xứng là đường thẳng 

A. 1x = . B. 1x = − . C. 1y = .  D. 1y = − . 

Lời giải 

Chọn A 

Parabol 
2 2 6y x x= − +  có 1a = ; 2b = − . 

 - Trục đối xứng 
2

1
2 2.1

b
x

a

−
= − = − =   Đáp án A  đúng. 

Câu 33. Cho tam giác ABC  có trung tuyến AM . Hãy phân tích AM  theo hai vectơ AB  và AC .   

A. 
2

AB AC
AM

+
=

−
. B. 

2

AB AC
AM

+
= . C. 

2

AB AC
AM

−
= . D. AM AB BC= + . 

Lời giải 

Chọn B  

Ta có 2AB AC AM MB AM MC AM+ = + + + =  nên 
2

AB AC
AM

+
= . 

Câu 34. Cho hình chữ nhật ABCD . Gọi I , K  lần lượt là trung điểm của các cạnh BC  và CD . Hệ thức  

nào sau đây đúng? 

A. AI AK AC+ = − . B. 2AI AK AC+ = . C. 
3

2
AI AK AC+ = . D. AI AK IK+ = . 

Lời giải 

Chọn C 
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Ta có ( )
1 1 3

2 2
2 2 2

AI AK AC CI AC CK AC CB CD AC CA AC+ = + + + = + + = + = . 

Câu 35. Cho đoạn thẳng AB có trung điểm I . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? 

A. 0IA IB− = . B. IA IB= . C. IA BI= . D. 
1

2
IA AB= . 

Lời giải 

Chọn C 

I là trung điểm AB IA BI = . 

 

Đáp án A sai: 0IA IB BI IA BA− = + =  . 

Đáp án B sai: ,IA IB  đối nhau. 

Đáp án D sai: 
1

2
IA AB= − . 

Câu 36. Tìm tọa độ đỉnh của parabol 22 4 6y x x= − + ? 

A.
 
( )1;1 . B. ( )1;10 . C.

 
( )1; 4 . D. ( )1;1− . 

Lời giải 

Chọn C 

( ) 2: 2 4 6P y x x= − +  có 2a = , 4b = − , 6c = . 

( )P  có tọa độ đỉnh 
2

4
1

: 2 2.2

2.1 4.1 6 4

I

I

b
x

I a

y

−
= − = − =


 = − + =

. Suy ra ( )1; 4I . 

Câu 37. Cho đồ thị y ax b= +  như hình vẽ 
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Khi dó giá trị a ,b  của hàm số trên là 

A. 3a = ; 3b = − . B. 3a = ; 3b = . C. 1a = ; 3b = − . D. 1a = − ; 3b = . 

Lời giải 

Chọn D 

Đồ thị hàm số y ax b= + qua hai điểm ( )3;0A  và ( )0;3B  nên ta có hệ phương trình 

 
0 3 3

3 0 1

b b

a b a

+ = = 
 

+ = = − 
. 

Vậy 1a = − ; 3b = . 

Câu 38. Cho hình bình hành ABCD . Đẳng thức nào sau đây đúng? 

A. AB AC BC+ = . B. AB AD AC+ = . C. AB AD CA+ = . D. BA AD AC+ = . 

Lời giải 

Chọn B 

 

 Theo quy tắc hình bình hành ta có: AB AD AC+ = . 

 

Câu 39. Tìm tất cả các giá trị của m  để hàm số 
2

1

x
y

x m
=

− +
 xác định trên khoảng ( )0; 2 ? 

A. 1 3m  . B.

 

1

5

m

m





. C. 3 5m  . D.

 

1

3

m

m





. 

Lời giải 

Chọn D 

Hàm số 
2

1

x
y

x m
=

− +
 xác định khi 1 0 1x m x m− +    − . 

Hàm số xác định trên khoảng ( )0; 2  khi và chỉ khi 
1 0 1

1 2 3

m m

m m

−   
 

−   
 . 

Câu 40. Ba đường trung tuyến , ,AM BN CP  của tam giác ABC  đồng quy tại G. Hỏi vectơ AM BN CP+ +  

bằng vectơ nào? 

A. 2GA GB GC− − . B. 0 . C. GA GB GC− + . D. GA GB GC− − . 

Lời giải 

Chọn B 
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Vì , ,AM BN CP  là 3 đường trung tuyến của tam giác ABC  nên ta có: 

( )

( )

( )

1

2

1

2

1

2

AM AB AC

BN BA BC

CP CA CB


= +




= +



= +


 

Suy ra: AM BN CP+ + ( ) ( ) ( )
1 1 1

2 2 2
AB AC BA BC CA CB= + + + + +  

( )
1

2
AB AC BA BC CA CB= + + + + +

1
.0 0

2
= = . 

Câu 41. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?  

A. y x= .  B. 
2 3y x= + . C. 

2 1y x x= + + . D. 
3y x=  

Lời giải 

Chọn B  

Ta có hàm số ( ) 2 3y f x x= = +  có tập xác định là  và thỏa mãn 

( ) ( ) ( )
2 23 3 ,f x x x f x x− = − + = + =   . 

Vậy hàm số ( ) 2 3y f x x= = +  là hàm số chẵn. 

Câu 42. Cho ba lực 1 2 3, ,F MA F MB F MC= = =  cùng tác động vào một vật tại điểm M  và vật đứng yên. 

Cho biết cường độ của 1 2,F F  đều bằng 50N  và góc 060AMB = . Khi đó cường độ của lực  3F là: 

 

A. 100 3 . B. 50 3 . C. 50 2 . D. 10 3 . 

Lời giải 

Chọn B 

 

Gọi D  là điểm thỏa mãn MA MB MD+ =  thì ta có tứ giác MADB  là hình bình hành, hơn nữa ta 

có 1 2MA MB F F= = =  nên tứ giác MADB  là hình thoi.  
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Ta có tam giác AMB  đều cạnh 50MA=  nên ta có 
50 3

2. 50 3
2

MD = = , hay cường độ của hợp 

lực 1 2F F MD+ =  bằng 50 3N .   

Vì vật đứng yên nên vecto 3F MC=
 
là vecto đối của 1 2F F MD+ =

 

Từ đó ta có cường độ của lực 3F bằng 50 3N . 

Câu 43. Cho tam giác ABC  có trung tuyến AM  và trọng tâm G . Khẳng định nào sau đây đúng:  

A. ( )
2

3
AG AB AC= + .  B. 3AM MG= .  

C. AM AB AC= + .  D. ( )
1

3
MG MA MB MC= + + . 

Lời giải 

Chọn D 

 

Tam giác ABC  có trung tuyến AM  và trọng tâm G  nên 3MG MA MB MC= + + . 

Vậy ( )
1

3
MG MA MB MC= + + . 

Câu 44. Parabol ( ) 2:P y x= −  đi qua hai điểm ,A B  có hoành độ lần lượt là 3  và 3− . Cho O  làm gốc 

tọa độ. Khi đó: 

A. OAB  là tam giác đều. B. OAB  là tam giác nhọn.  

C. OAB  là tam giác vuông. D. OAB  là tam giác có một góc tù. 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có ( ) ( ) ( )3; 3 3; 3A AA y P y A  = −  − . 

( ) ( ) ( )3; 3 3; 3B BB y P y B−   = −  − − . 

Suy ra ( ) ( )
2 22 12A O A OOA x x y y= − + − = . 

( ) ( )
2 22 12B O B OOB x x y y= − + − = . 

( ) ( )
2 22 12B A B AAB x x y y= − + − = . 

Vì OA OB AB= =  nên tam giác OAB  là tam giác đều. 

     Câu 45.  Cho tam giác đều ABC  tâm O , M  là điểm bất kỳ trong tam giác. Hình chiếu của M  xuống ba 

cạnh của tam giác lần lượt là D , E , F . Hệ thức giữa các vectơ MD , ME , MF , MO  là   

A. 
1

2
MD ME MF MO+ + = . B. 

2

3
MD ME MF MO+ + = .  

C. 
3

4
MD ME MF MO+ + = . D. 

3

2
MD ME MF MO+ + = . 

Lời giải 

Chọn D 
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Từ M  kẻ: 

+)  Đường thẳng song song với AC , cắt AB , BC  lần lượt tại 1A , 1C ; 

+)  Đường thẳng song song với AB , cắt AC , BC  lần lượt tại 2A , 2B ; 

+)  Đường thẳng song song với BC , cắt AB , AC  lần lượt tại 1B , 2C . 

Khi đó dễ dàng chứng minh được: 

+) Ba tam giác 1 1MA B , 2 2MA C , 2 1MB C  là các tam giác đều.  

Suy ra:
2 12MD MB MC= + ; 

2 22ME MA MC= + ; 
1 12MF MA MB= + . 

+) Ba tứ giác 1 2AA MA ; 1 2BB MB ; 1 2CC MC  là các hình bình hành. 

Suy ra:  
1 2MA MA MA+ = ; 

1 2MB MB MB+ = ; 
1 2MC MC MC+ = . Khi đó:  

( ) 1 2 1 2 1 22 3.MD ME MF MA MA MB MB MC MC MA MB MC MO+ + = + + + + + = + + =   

Hay 
3

2
MD ME MF MO+ + = . 

Câu 46.  Cho hình chữ nhật ABCD  tâm O , có 12AB a= , 5AD a= . Tính AD AO−  ta được kết quả là 

A. 13a . B. 6a . C. 
13

2

a
. D. 3a . 

Lời giải  

Chọn C 

 

Xét tam giác ABD  vuông tại A , ta có: 
2 2 2169 13BD AB AD a a= + = = . 
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Khi đó: 
13

2 2

BD a
AD AO OD OD− = = = = . 

Câu 47.   Hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số nào? 

 
 

  A. ( )
2

1y x= − + . B. ( )
2

1y x= − . C. ( )
2

1y x= − − . D. 

( )
2

1y x= + . 

Lời giải  

 Chọn C 

 Từ đồ thị trên ta thấy đồ thị đi qua các điểm ( )1;0 , ( )0; 1− . 

 Kiểm tra từng đáp án ta thấy hàm số  ( )
2

1y x= − −  thỏa mãn.  

 Vậy hàm số cần tìm là: ( )
2

1y x= − − .  

Câu 48.  Hàm số nào sau đây đồng biến trên ? 

 A. 
2 2y x x= + − .  B. 1y x= − .  C. 7 2y x= − .  D. 

25y x= − . 

Lời giải  

 Chọn B 

 Xét hàm số ở đáp án B. 1y x= −  có hệ số 1 0a =   suy ra hàm số đồng biến trên . 

Câu 49 . Gọi ( );A a b  và ( );B c d  là tọa độ giao điểm của ( ) 2: 2 -P y x x=  và  : 3 6y x = − . Giá trị của b d+  

bằng 

A. 7− . B. 15− . C. 7 . D. 15 . 

Lời giải 

Chọn B 

Phương trình hoành độ giao điểm của ( ) 2: 2 -P y x x=  và  : 3 6y x = −  là 

2 2
3

2 - 3 6 6 0
2

x
x x x x x

x

= −
= −  + − =  

=
 

Với 3 15x y= −  = − . Vậy ( )3; 15A − − . 

Với 2 0x y=  = . Vậy ( )2;0B . 

Vậy 15b d+ =− . 

Câu 50.  Cho tứ giác ABCD . Tứ giác ABCD  là hình bình hành khi và chỉ khi  

A. AB DC= . B. AB CD= . C. AC BD= . D. AB CD= . 

Lời giải 

Chọn A 

x

y

1

-1

42

2

-2 O
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ABCD  là hình bình hành 
 

AB DC

AB DC

=

 cïng h­íng 

  AB DC= . 

 

  

 

D A 

B 

 

D A 

B 
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ĐỀ 13 

ĐẶNG VIỆT ĐÔNG 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I  

Môn:  TOÁN, Lớp 10  

    Thời gian làm bài: 90 phút, không tính thời gian phát đề 

 

Câu 1. Cho  * | 15, 3A x x x=   . Chọn khẳng định đúng. 

A. A  có 4  phần tử. B. A  có 3  phần tử.  C. A  có 5  phần tử. D. A  có 2  phần tử. 

Câu 2. Cho  | 5A x x=   ,  0;1;3;6B = . Tập A B  bằng 

A.  1;2;3 .  B.  3; 2; 1;0;1;2;3− − − . 

C.  0;1;2 .  D.  0;1;3 . 

Câu 3. Cho số 17658 16a =  . Số quy tròn của số gần đúng 17658  là 

A. 18000  B. 17800  C. 17600  D. 17700 . 

Câu 4. Cho số 4,1356 0,001a =  . Số quy tròn của số gần đúng 4,1356  là 

A. 4,135 . B. 4,13 . C. 4,136 . D. 4,14 . 

Câu 5. Tọa độ đỉnh của parabol 22 4 6= − − +y x x  là 

A. ( )1;8−I . B. ( )1;0I . C. ( )2; 10−I . D. ( )1;6−I . 

Câu 6. Trục đối xứng của đồ thị hàm số 2 4 3= − +y x x có phương trình 

A. 4= −x . B. 4=x . C. 2= −x . D. 2=x . 

Câu 7. Điều kiện xác định của phương trình 
5

1
2

+
=

−

x

x
 là 

A. 5x  − . B. 
5

2

x

x

 −



. C. 

5

2

x

x

 −



. D. 2x  . 

Câu 8. Trong các phương trình sau, phương trình nào tương với phương trình 1 0− =x ? 

A. 2 0+ =x . B. 1 0+ =x . C. 2 2 0− =x . D. ( ) ( )1 2 0− + =x x . 

Câu 9. Phương trình ( )2 0 0+ + = ax bx c a  có hai nghiệm âm phân biệt khi và chỉ khi: 

A. 
0

0

 


P
. B. 

0

0

0

 



 

P

S

. C. 

0

0

0

 



 

P

S

. D. 
0

0

 


S
. 

Câu 10. Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để phương trình 
2 2 1 0− + − =x x m  có hai nghiệm trái dấu. 

A. 2m . B. 1m . C. 1m . D. 2m . 

Câu 11. Cho tam giác ABC . Gọi ,M N  lần lượt là trung điểm của các cạnh ,AB AC . Hỏi cặp véctơ nào 

sau đây cùng hướng? 

A. AB  và MB . B. MN  và CB . C. MA  và MB . D. AN  và CA . 
Câu 12. Cho hình chữ nhật ABCD . Tìm đẳng thức đúng trong các đẳng thức dưới đây. 

A. AB CD= . B. AC BD= . C. AD BC= . D. BC DA= . 

Câu 13. Trên đường thẳng MN  lấy điểm P  sao cho 3MN MP= − . Điểm P  được xác định đúng trong 

hình vẽ nào sau đây: 
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A. Hình 3. B. Hình 4. C. Hình 1. D. Hình 2. 

Câu 14. Nếu I  là trung điểm đoạn thẳng AB  và IA k AB=  thì giá trị của k  bằng 

A. 1. B. 
1

2
. C. 

1

2
− . D. 2− . 

Câu 15. Cho hai vectơ ( )1; 4a = − ; ( )6;15b = − . Tìm tọa độ vectơ u  biết u a b+ =  

A. ( )7;19 .  B. ( )–7;19 .  C. ( )7; –19 .  D. ( )–7; –19 . 

Câu 16. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy  cho ( )5;3A , ( )7;8B . Tìm tọa độ của véctơ AB   

A. ( )15;10 . B. ( )2;5 . C. ( )2;6 . D. ( )2; 5− − . 

Câu 17. Cho tam giác ABC có  60 , 5, 8.A AB AC=  = =  Tính .BC AC . 

A. 20 . B. 44 . C. 64 . D. 60  

Câu 18. Cho hình vuông ABCD  cạnh a . Khi đó, .AB AC  bằng 

A. 2a . B. 2 2a . C. 22

2
a . D. 21

2
a . 

Câu 19. Cho n  là số tự nhiên, mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. ( ), 1 +n n n  là số chính phương. B. ( ), 1 +n n n  là số lẻ. 

C. ( ) ( ), 1 2 + +n n n n  là số lẻ. D. ( )( ), 1 2 + +n n n n là số chia hết cho 6 . 

Câu 20. Mệnh đề nào sau đây là đúng? 

A. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện đủ để diện tích của chúng bằng nhau 

B. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần để diện tích của chúng bằng nhau 

C. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần và đủ để chúng có diện tích bằng nhau 

D. Hai tam giác có diện tích bằng nhau là điều kiện cần và đủ để chúng bằng nhau 

Câu 21. Cho hai tập hợp  4;7M = −  và ( ) ( ); 2 3;N = − −  + . Khi đó M N  bằng: 

A.  ) ( 4; 2 3;7− −    B.  ) ( )4;2 3;7−   C. (  ( );2 3;−  +   D. ( )  ); 2 3;− −  +   

Câu 22. Cho hai tập hợp   ( )2;3 , 1;A B= − = + . Khi đó ( )C A B  bằng: 

A. ( )1;3   B. (   );1 3;−  +   C.  )3;+   D. ( ); 2− −   

Câu 23. Hàm số nào sau đây là hàm số lẻ? 

A. ( )g x x= . B. ( ) 2k x x x= + . C. ( )
1

h x x
x

= + . D. ( ) 2 1 2f x x= + − . 

Câu 24. Cho hàm số ( )y f x=  xác định trên tập đối xứng. Trên D , xét các hàm số 

( ) ( ) ( )
1

2
F x f x f x= + −    và ( ) ( ) ( )

1

2
G x f x f x= − −   . Khẳng định nào dưới đây đúng? 

A. ( )F x  và ( )G x  là các hàm số chẵn trên D . 

B. ( )F x  và ( )G x  là các hàm số lẻ trên D . 

C. ( )F x  là hàm số chẵn và ( )G x  là hàm số lẻ trên D . 

D. ( )F x  là hàm số lẻ và ( )G x  là hàm số chẵn trên D .  

Câu 25. Phương trình 2 4 1 0− + − =x x  có bao nhiêu nghiệm? 

A. 0 . B. 1. C. 2 . D. Vô số. 

Câu 26. Số nghiệm của phương trình 
2 3 3 1x x+ = −  là 

A. 0 . B. 1. C. 2 . D. 3 . 

mailto:dangvietdong.ninhbinh.vn@gmail.com
https://www.facebook.com/dongpay


  Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A                         Ôn tập GKI Toán 10 

 

 

ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.ninhbinh.vn@gmail.com                                         Trang 268    

Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - Kênh Youtube: Thầy Đặng Việt Đông  

Câu 27. Cho hệ phương trình 
3 0

2 2 0

+ − =


− + =

x y

xy x
 có nghiệm là ( )1 1;x y  và ( )2 2;x y . Tính 1 2+x x . 

A. 2 . B. 0 . C. 1− . D. 1. 

Câu 28. Hiện nay tuổi của mẹ gấp 7 lần tuổi con. Sau 2 năm nữa tuổi của mẹ gấp 5 lần tuổi con. Hỏi mẹ 

sinh con lúc đó mẹ bao nhiêu tuổi? 

A. 26 . B. 28 . C. 24 . D. 22 . 

Câu 29. Cho hình bình hành ABCD , G  là trọng tâm ACD . Tổng của vectơ GA GB GC+ +  bằng 

A. AD . B. BD . C. DB . D. CD . 

Câu 30. Cho hình chữ nhật ABCD , 3=AB , 4=AD . Tính +AB AD . 

A. 8+ =AB AD . B. 7+ =AB AD . C. 6+ =AB AD . D. 5+ =AB AD . 

 

Câu 31. Cho tam giác ABC  đều. Tính giá trị của biểu thức 

( ) ( ) ( )cos , cos , cos ,P AB BC BC CA CA AB= + + . 

A. 
3

2
P = . B. 

3

2
P = − . C. 

3 3

2
P = − . D. 

3 3

2
P = .

 

Câu 32. Cho 
4

sin
5

 = , với 90 180   . Tính giá trị của 
3

sin cos

cos
M

 



+
= . 

A. 
25

27
=M . B. 

175

27
=M . C. 

35

27
=M . D. 

25

27
= −M . 

Câu 33. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC  có ( ) ( ) ( )1;4 ,  3;2 ,  5;4A B C . Tính chu vi P  

của tam giác đã cho. 

A. 4 2 2P = + . B. 4 4 2P = + . C. 8 8 2P = + . D. 2 2 2P = + . 

Câu 34. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC  có ( ) ( )1;1 ,  1;3−A B  và ( )1; 1−C . Khẳng định 

nào sau đây là đúng? 

A. Tam giác ABC  đều.  B. Tam giác ABC  có ba góc đều nhọn. 

C. Tam giác ABC  cân tại B . D. Tam giác ABC  vuông cân tại A . 

Câu 35. Cho hai tập hợp   (   )\1 2 ; ; 2 ;A x x B m m=    = − −  + . Tìm tất cả các giá trị của m để 

A B . 

A. 
4

2

m

m




 −
  B. 

4

2

1

m

m

m




 −

 =

  C. 

4

2

1

m

m

m




 −

 =

  D. 2 4m−    

Câu 36. Cho hai tập hợp    3; 1 2;4A = − −  , ( )1; 2B m m= − + . Tìm m để A B  . 

A. 5m   và 0m   B. 5m    C. 1 3m    D. 0m    

Câu 37. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m  để hàm số =
− + −2 1

mx
y

x m
 xác định trên ( )0;1 . 

A.  
 

 −  
 

3
; 2
2

m . B. (   − − ; 1 2m . C. (   − ;1 3m . D. (   − ;1 2m .  

Câu 38. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m  để hàm số = − + − −2 1y x m x m  xác định trên 

( )+0; . 

A.  0m . B. 1m . C. 1m . D.  −1m . 
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Câu 39. Cho hình bình hành ABCD. Gọi M, N là các điểm nằm trên các cạnh AB và CD sao cho 

1 1
,

3 2
AM AB CN CD= = . Gọi G là trọng tâm của BMN . Hãy phân tích AG  theo hai vectơ 

,AB a AC b= = . 

A. 
1 5

18 3
AG a b= +  B. 

1 1

18 5
AG a b= +  C. 

5 1

18 3
AG a b= +   D. 

5 1

18 3
AG a b= −  

Câu 40. Cho ABC . Gọi I là điểm trên cạnh BC sao cho 2 3CI BI=  và J là điểm trên tia đối của BC sao 

cho 5 2JB JC= . Tính ,AI AJ  theo ,a AB b AC= = . 

A. 
3 2 5 2

,
5 5 3 3

AI a b AJ a b= + = −   B. 
3 2 5 2

,
5 5 3 3

AI a b AJ a b= − = −   

C. 
2 3 5 2

,
5 5 3 3

AI a b AJ a b= + = −   D. 
3 2 5 2

,
5 5 3 3

AI a b AJ a b= + = +  

Câu 41. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC  có ( )2; 4− −C , trọng tâm ( )0;4G  và trung 

điểm cạnh BC  là ( )2;0M . Tổng hoành độ của điểm A  và B  là. 

A. 2− . B. 2 . C. 4 . D. 8 . 

Câu 42. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hình chữ nhật ABCD  có ( )0;3A , ( )2;1D  và ( )1;0−I  là tâm 

của hình chữ nhật. Tìm tọa độ trung điểm của cạnh BC . 

A. ( )3; 2− − . B. ( )2; 3− − . C. ( )1;2 . D. ( )4; 1− − . 

Câu 43. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC  có ( )3;0A − , ( )3;0B  và ( )2;6C . Gọi 

( );H a b  là tọa độ trực tâm tam giác đã cho. Tính 6+a b . 

A. 6 5+ =a b . B. 6 6+ =a b . C. 6 7+ =a b . D. 6 8+ =a b . 

Câu 44. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai vectơ ( )4;1=u  và ( )1;4v = . Tìm m  để vectơ .= +a m u v  

tạo với vectơ = +b i j  một góc 
045 . 

A. 4=m . B. 
1

2
= −m . C. 

1

2
=m . D. 

1

4
= −m . 

Câu 45. Cho parabol ( ) 2: 4 3= − +P y x x  và đường thẳng : 3= +d y mx . Tìm tất cả các giá trị thực của 

m  để d  cắt ( )P  tại hai điểm phân biệt ,A B  sao cho diện tích tam giác OAB  bằng 
9

2
. 

A. 7m = . B. 7m = − . C. 1, 7m m= − = − . D. 1m = − . 

Câu 46. Cho hàm số 2 3= +y x x  có đồ thị ( )P . Gọi S  là tập hợp các giá trị của tham số m  để đường 

thẳng 2: = +d y x m  cắt đồ thị ( )P  tại hai điểm phân biệt ,A B  sao cho trung điểm I của đoạn 

AB  nằm trên đường thẳng : 2 3 = +d y x . Tổng bình phương các phần tử của S  là 

A. 6 . B. 4 . C. 2 . D. 1. 

Câu 47. Cho ba điểm , ,A B C  không thẳng hàng và điểm M  thỏa mãn đẳng thức vectơ 

MA x MB y MC= + . Tính giá trị biểu thức P x y= + . 

A. 2P = . B. 0P = . C. 2P = − . D. 3P = . 

Câu 48. Cho hình chữ nhật ABCD  và I  là giao điểm của hai đường chéo. Tập hợp các điểm M  thỏa 

mãn + = +MA MB MC MD  là 

A. trung trực của đoạn thẳng AB . B. trung trực của đoạn thẳng AD . 

C. đường tròn tâm I , bán kính 
2

AC
. D. đường tròn tâm I , bán kính 

2

AB BC+
. 
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Câu 49. Trong hệ tọa độ Oxy, cho 3 điểm ( ) ( ) ( )1; 1 , 0;1 , 3;0A B C− − . Xác định tọa độ giao điểm I của AD 

và BG với D thuộc đoạn thẳng BC và 2 5BD DC= , G là trọng tâm ABC   

A. 
5

;1
9

I
 
 
 

  B. 
1

;1
9

I
 
 
 

  C. 
35

;2
9

I
 
 
 

  D. 
35

;1
9

I
 
 
 

  

Câu 50. Trong hệ tọa độ Oxy, cho ba điểm ( )6;3A ; ( ) ( )3;6 ; 1; 2B C− − . Biết điểm E trên cạnh BC sao cho 

2BE EC= . D nằm trên đường thẳng AB và thuộc trục Ox. Tìm giao điểm của DE và AC. 

A. 
7 1

;
2 2

I
 
− 
 

  B. 
3 1

;
2 2

I
− 

 
 

 C. 
7 1

;
4 2

I
 
 
 

  D. 
7 1

;
2 2

I
 
 
 

. 
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ĐỀ 13 

ĐẶNG VIỆT ĐÔNG 

HDG ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I  

Môn:  TOÁN, Lớp 10  

    Thời gian làm bài: 90 phút, không tính thời gian phát đề 

 

BẢNG ĐÁP ÁN 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

A D D D A D C C C B A C A C B B B A D A A D C C A 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

B D C C D B D B D B A D D C A B A C D C B A B D D 

Câu 1: Cho  *, 15, 3A x x x=   . Chọn khẳng định đúng. 

A. A  có 4  phần tử. B. A  có 3  phần tử.  C. A  có 5  phần tử. D. A  có 2  phần tử. 

Lời giải 

Chọn A  

Ta có  *, 10, 3A x x x=    3;6;9;12=   A  có 4  phần tử. 

Câu 2: Cho  | 5A x x=   ,  0;1;3;6B = . Tập A B  bằng 

A.  1;2;3 .  B.  3; 2; 1;0;1;2;3− − − . 

C.  0;1;2 .  D.  0;1;3 . 

Lời giải 

Chọn D  

   | 5 0;  1;  2;  3;4;5A x x=   =   0;  1;   3A B  = . 

Câu 3: Cho số 17658 16a =  . Số quy tròn của số gần đúng 17658  là 

A. 18000  B. 17800  C. 17600  D. 17700 . 

Lời giải 

Chọn D  

Ta có 10 16 100   nên hàng cao nhất mà d  nhỏ hơn một đơn vị của hàng đó là hàng trăm. Do đó 

ta phải quy tròn số 17638 đến hàng trăm. Vậy số quy tròn là 17700 (hay viết 17700a  ). 

Câu 4: Cho số 4,1356 0,001a =  . Số quy tròn của số gần đúng 4,1356  là 

A. 4,135 . B. 4,13 . C. 4,136 . D. 4,14 . 

Lời giải 

Chọn D  

Vì độ chính xác đến hàng phần nghìn (độ chính xác là 0,001) nên ta quy tròn số 4,1356  đến hàng 

phần phần trăm theo quy tắc làm tròn. Vậy số quy tròn của số 4,1356  là 4,14 . 

Câu 5: Tọa độ đỉnh của parabol 22 4 6= − − +y x x  là 

A. ( )1;8−I . B. ( )1;0I . C. ( )2; 10−I . D. ( )1;6−I . 

Lời giải 

Chọn A 

Tọa độ đỉnh của parabol 22 4 6= − − +y x x  là ( )

( ) ( )

( )
2

4
1

2. 2 1;8

2. 1 4. 1 6 8

−
= − = − −  −


= − − − − + =

x
I

y

. 

Câu 6: Trục đối xứng của đồ thị hàm số 2 4 3= − +y x x có phương trình 

A. 4= −x . B. 4=x . C. 2= −x . D. 2=x . 

Lời giải 

Chọn D 
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Đồ thị hàm số có trục đối xứng 
4

2
2 2

−
= = =

b
x

a
. 

Câu 7: Điều kiện xác định của phương trình 
5

1
2

+
=

−

x

x
 là 

A. 5x  − . B. 
5

2

x

x

 −



. C. 

5

2

x

x

 −



. D. 2x  . 

Lời giải 

Chọn C 

Điều kiện của phương trình là 
5 0 5

2 0 2

+   − 
 

−   

x x

x x
. 

Câu 8: Trong các phương trình sau, phương trình nào tương với phương trình 1 0− =x ? 

A. 2 0+ =x . B. 1 0+ =x . C. 2 2 0− =x . D. ( ) ( )1 2 0− + =x x . 

Lời giải 

Chọn C 

Hai phương trình 1 0− =x  và 2 2 0− =x  tương đương nhau vì có cùng tập nghiệm là  1=S . 

Câu 9: Phương trình ( )2 0 0+ + = ax bx c a  có hai nghiệm âm phân biệt khi và chỉ khi: 

A. 
0

0

 


P
. B. 

0

0

0

 



 

P

S

. C. 

0

0

0

 



 

P

S

. D. 
0

0

 


S
. 

Lời giải 

Chọn C 

Câu 10: Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để phương trình 
2 2 1 0− + − =x x m  có hai nghiệm trái dấu. 

A. 2m . B. 1m . C. 1m . D. 2m . 

Lời giải 

Chọn B 

Xét phương trình 
2 2 1 0− + − =x x m  ( )1 . 

Phương trình ( )1  có hai nghiệm trái dấu khi và chỉ khi: ( )0 1. 1 0 1  −   ac m m . 

Câu 11: Cho tam giác ABC . Gọi ,M N  lần lượt là trung điểm của các cạnh ,AB AC . Hỏi cặp véctơ nào 

sau đây cùng hướng? 

A. AB  và MB . B. MN  và CB . C. MA  và MB . D. AN  và CA . 
Lời giải 

Chọn A 

 
Câu 12: Cho hình chữ nhật ABCD . Tìm đẳng thức đúng trong các đẳng thức dưới đây. 

A. AB CD= . B. AC BD= . C. AD BC= . D. BC DA= . 

Lời giải 

Chọn C 

Theo tính chất hình chữ nhật ta có AD BC=  và AD , BC  cùng hướng. Vậy AD BC= . 

M N

A

B C
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CÂU 13: Trên đường thẳng MN  lấy điểm P  sao cho 3MN MP= − . Điểm P  được xác định đúng trong 

hình vẽ nào sau đây: 

 
A. Hình 3. B. Hình 4. C. Hình 1. D. Hình 2. 

Lời giải 

Chọn A 

3MN MP MN= −   ngược hướng với MP  và 3MN MP= . 

CÂU 14: Nếu I  là trung điểm đoạn thẳng AB  và IA k AB=  thì giá trị của k  bằng 

A. 1. B. 
1

2
. C. 

1

2
− . D. 2− . 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có 
1

2
IA AB=  và IA , AB  ngược hướng. Vậy 

1

2
IA AB= − . 

CÂU 15: Cho hai vectơ ( )1; 4a = − ; ( )6;15b = − . Tìm tọa độ vectơ u  biết u a b+ =  

A. ( )7;19 .  B. ( )–7;19 .  C. ( )7; –19 .  D. ( )–7; –19 . 

Lời giải. 

Chọn B 

Ta có ( )7;19u a b u b a+ =  = − = − . 

CÂU 16: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy  cho ( )5;3A , ( )7;8B . Tìm tọa độ của véctơ AB   

A. ( )15;10 . B. ( )2;5 . C. ( )2;6 . D. ( )2; 5− − . 

Lời giải. 

Chọn B 

Ta có : ( )2;5AB = . 

CÂU 17: Cho tam giác ABC có  60 , 5, 8.A AB AC=  = =  Tính .BC AC . 

A. 20 . B. 44 . C. 64 . D. 60  

Lời giải 

Chọn B 

Ta có ( ) 2 1
. . 64 5.8. 44

2
BC AC AC AB AC AC AB AC= − = − = − = . 

CÂU 18: Cho hình vuông ABCD  cạnh a . Khi đó, .AB AC  bằng 

A. 2a . B. 2 2a . C. 22

2
a . D. 21

2
a . 

Lời giải 

Chọn A 
0 2. . 2. 45AB AC a a cos a= = . 

CÂU 19: Cho n  là số tự nhiên, mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. ( ), 1 +n n n  là số chính phương. B. ( ), 1 +n n n  là số lẻ. 

C. ( ) ( ), 1 2 + +n n n n  là số lẻ. D. ( )( ), 1 2 + +n n n n là số chia hết cho 6 . 
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Lời giải 

Chọn D 

( ) ( ), 1 2n n n n  + + là tích của 3 số tự nhiên liên tiếp, trong đó, luôn có một số chia hết cho 2  

và một số chia hết cho 3  nên nó chia hết cho 2.3 6= . 

CÂU 20: Mệnh đề nào sau đây là đúng? 

A. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện đủ để diện tích của chúng bằng nhau 

B. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần để diện tích của chúng bằng nhau 

C. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần và đủ để chúng có diện tích bằng nhau 

D. Hai tam giác có diện tích bằng nhau là điều kiện cần và đủ để chúng bằng nhau 

Lời giải 

Chọn A 

Vì hai tam giác bằng nhau thì hai tam giác đó có diện tích bằng nhau. 

Câu 21: Cho hai tập hợp  4;7M = −  và ( ) ( ); 2 3;N = − −  + . Khi đó M N  bằng: 

A.  ) ( 4; 2 3;7− −    B.  ) ( )4;2 3;7−   C. (  ( );2 3;−  +   D. ( )  ); 2 3;− −  +   

Lời giải 

Chọn A 

 ) ( 4;2 3;7M N = −    

CÂU 22: Cho hai tập hợp   ( )2;3 , 1;A B= − = + . Khi đó ( )C A B  bằng: 

A. ( )1;3   B. (   );1 3;−  +   C.  )3;+   D. ( ); 2− −   

Lời giải 

Chọn D 

Ta có:  )2;A B = − +  ( ) ( )\C A B A B  =   ( ) ( ); 2C A B  = − −   

CÂU 23: Hàm số nào sau đây là hàm số lẻ? 

A. ( )g x x= . B. ( ) 2k x x x= + . C. ( )
1

h x x
x

= + . D. ( ) 2 1 2f x x= + − . 

Lời giải 

Chọn C  

-Xét ( )g x x= , tập xác định D= , x D x D   − . 

( ) ( )g x x x g x− = − = = . Nên ( )g x  là hàm số chẵn. 

-Xét ( ) 2k x x x= + , tập xác định D= , x D x D  −  . 

( ) ( )
2 2k x x x x x− = − − = −

( ) ( )

( ) ( )

k x k x

k x k x

− 
 

−  −

Nên ( )k x  không chẵn không lẻ. 

-Xét ( )h x , tập xác định  \ 0D = , x D x D  −  . 

( ) ( )
1 1

h x x x h x
x x

 
− = − + = − + = − 

−  
. Vậy ( )h x  là hàm số lẻ. 

-Xét ( )f x , tập xác định D= , x D x D  −  . 

( ) ( ) ( )
2

1 2f x x f x− = − + − = , nên ( )f x  là hàm số chẵn. 

CÂU 24: Cho hàm số ( )y f x=  xác định trên tập đối xứng. Trên D, xét các hàm số 

( ) ( ) ( )
1

2
F x f x f x= + −    và ( ) ( ) ( )

1

2
G x f x f x= − −   . Khẳng định nào dưới đây đúng? 

A. ( )F x  và ( )G x  là các hàm số chẵn trên D. 

B. ( )F x  và ( )G x  là các hàm số lẻ trên D. 
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C. ( )F x  là hàm số chẵn và ( )G x  là hàm số lẻ trên D. 

D. ( )F x  là hàm số lẻ và ( )G x  là hàm số chẵn trên D. 

Lời giải 

Chọn C  

( )F x  và ( )G x  đều xác định trên tập đối xứng D. 

Ta có ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 1

:
2 2

x D F x f x f x f x f x F x  − = − + = + − =         

Vậy ( )F x  là hàm số chẵn trên D. 

Lại có ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 1

:
2 2

x D G x f x f x f x f x G x  − = − − = − − − = −         

Vậy ( )G x  là hàm số lẻ trên D. 

Câu 25: Phương trình 2 4 1 0− + − =x x  có bao nhiêu nghiệm? 

A. 0 . B. 1. C. 2 . D. Vô số. 

Lời giải 

Chọn A 

Trường hợp 1: 1x  ( ) ( )
5

(1) 1 0 1
3

2 4− − − =  = − x xx  loại. 

Trường hợp 2: 1 2 x ( ) ( ) ( (1) 1 0 3 1;2 4 2 − + − − = = x xx loại. 

Trường hợp 3: 2x ( ) ( )
5

(1) 1 0 2
3

2 4 + − =  = − x xx loại. 

Câu 26: Số nghiệm của phương trình 
2 3 3 1x x+ = −  là 

A. 0 . B. 1. C. 2 . D. 3 . 

Lời giải 

Chọn B 

Điều kiện xác định:  x  

( )
2

22

3 1 0
3 3 1

3 3 1

− 
+ = −  

+ = −

x
x x

x x
 

2

1

1 3

13 1

8 6 2 0 1

4




 
   == 

 − − =  = −


x

x
xx

x x
x

. 

Câu 27: Cho hệ phương trình 
3 0

2 2 0

+ − =


− + =

x y

xy x
 có nghiệm là ( )1 1;x y  và ( )2 2;x y . Tính 1 2+x x . 

A. 2 . B. 0 . C. 1− . D. 1. 

Lời giải 

Chọn D 

( ) 1 22

1

3 433 0
1

3 2 2 02 2 0 2 0 2

1

 = −


= − == −+ − =       + =   − − + =− + = − − = =  
=

x

y x yy xx y
x x

x x xxy x x x x

y

. 
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Câu 28: Hiện nay tuổi của mẹ gấp 7 lần tuổi con. Sau 2 năm nữa tuổi của mẹ gấp 5 lần tuổi con. Hỏi mẹ 

sinh con lúc đó mẹ bao nhiêu tuổi? 

A. 26 . B. 28 . C. 24 . D. 22 . 

Lời giải 

Chọn C 

Gọi ( )*x x  là tuổi mẹ hiện nay, ( )*y y  là tuổi con hiện nay. 

Theo đề bài ta có: 
( )

7

2 5 2

=


+ = +

x y

x y
 

7 0 28

5 8 4

− = = 
  

− = = 

x y x

x y y
 (thỏa điều kiện). 

Vậy mẹ sinh con năm 28 4 24− =  tuổi. 

Câu 29: Cho hình bình hành ABCD , G  là trọng tâm ACD . Tổng của vectơ GA GB GC+ +  bằng 

A. AD . B. BD . C. DB . D. CD . 

Lời giải 

Chọn C 

Do G  là trọng tâm ACD  nên 0+ + =GA GC GD  + = −GA GC GD  

Ta có: + +GA GB GC = − =GB GD DB . 

Câu 30: Cho hình chữ nhật ABCD , 3=AB , 4=AD . Tính +AB AD . 

A. 8+ =AB AD . B. 7+ =AB AD . C. 6+ =AB AD . D. 5+ =AB AD . 

Lời giải 

Chọn D 

 

Ta có: + =AB AD AC  (quy tắc hình bình hành). 
2 2 2 23 4 5 + = = = + = + =AB AD AC AC AB BC . 

Câu 31: Cho tam giác ABC  đều. Tính giá trị của biểu thức 

( ) ( ) ( )cos , cos , cos ,P AB BC BC CA CA AB= + + . 

A. 
3

2
P = . B. 

3

2
P = − . C. 

3 3

2
P = − . D. 

3 3

2
P = .

 
Lời giải 

Chọn B 

 

Do tam giác ABC  đều nên ta có: ( ) ( ) ( ) 0, , , 120= = =AB BC BC CA CA AB
 

120

120

120

E

A

B C

F

D
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Nên: ( ) ( ) ( )P cos , cos , cos ,= + +AB BC BC CA CA AB
 

0 0 0 1 3
cos120 cos120 cos120 3.

2 2

 
= + + = − = − 

 
. 

Câu 32: Cho 
4

sin
5

 = , với 90 180   . Tính giá trị của 
3

sin cos

cos
M

 



+
= . 

A. 
25

27
=M . B. 

175

27
=M . C. 

35

27
=M . D. 

25

27
= −M . 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có

2

2 2 4 9
cos 1 sin 1

5 25

 
= − = − = 

 
  . 

Mà 
3

90 180 cos 0 cos
5

−
      =   . 

Từ đó 
3

sin cos 25

cos 27

+ −
= =M

 


. 

Câu 33: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC  có ( ) ( ) ( )1;4 ,  3;2 ,  5;4A B C . Tính chu vi P  

của tam giác đã cho. 

A. 4 2 2P = + . B. 4 4 2P = + . C. 8 8 2P = + . D. 2 2 2P = + . 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có 

( )

( )

( )

( )

( )

22

2 2

2 2

2 2 2 22; 2

2;2 2 2 2 2

4;0 4 0 4

 = + − = = − 
 

=  = + = 
 

= − = − + = 


ABAB

BC BC

CA CA

 

Vậy chu vi P  của tam giác ABC  là 4 4 2.= + + = +P AB BC CA . 

Câu 34: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC  có ( ) ( )1;1 ,  1;3−A B  và ( )1; 1−C . Khẳng định 

nào sau đây là đúng? 

A. Tam giác ABC  đều.  B. Tam giác ABC  có ba góc đều nhọn. 

C. Tam giác ABC  cân tại B . D. Tam giác ABC  vuông cân tại A . 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có ( ) ( )2;2 , 0; 4= = −AB BC  và ( )2; 2 .= −AC  

Suy ra 
2 2 2

2 2
.

 = =


+ =

AB AC

AB AC BC
 Vậy tam giác ABC  vuông cân tại .A . 

CÂU 35: Cho hai tập hợp   (   )\1 2 ; ; 2 ;A x x B m m=    = − −  + . Tìm tất cả các giá trị của m để 

A B . 

A. 
4

2

m

m




 −
  B. 

4

2

1

m

m

m




 −

 =

  C. 

4

2

1

m

m

m




 −

 =

  D. 2 4m−    

Lời giải 

Chọn B  

 Giải bất phương trình:    1 2 2; 1 1;2x x    − −    
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   2; 1 1;2A = − −    

Để A B  thì: 

2 2 4

2 2

11 2

1

m m

m m

mm

m




−  
  −   −

 =−  − 

 

  

Câu 36: Cho hai tập hợp    3; 1 2;4A = − −  , ( )1; 2B m m= − + . Tìm m để A B  . 

A. 5m   và 0m   B. 5m    C. 1 3m    D. 0m    

Lời giải 

Chọn A  

  

Ta đi tìm m để A B =  

2 3 5

1 4 5

01 1

2 2

m m

m m

mm

m




+  −  −
 −   

 =−  − 

 + 

 
5 5

0

m
A B

m

−  
   


 hay 

5

0

m

m

 



  

CÂU 37: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m  để hàm số =
− + −2 1

mx
y

x m
 xác định trên ( )0;1 . 

A.  
 

 −  
 

3
; 2
2

m . B. (   − − ; 1 2m . C. (   − ;1 3m . D. (   − ;1 2m .  

Lời giải 

Chọn D 

Hàm số xác định khi 
 − +    −

 
 −− + −  

2 0 2

12 1 0

x m x m

x mx m
. 

Suy ra tập xác định của hàm số là )  = − + −D 2; \ 1m m . 

Hàm số xác định trên ( )0;1  khi và chỉ khi ( ) )   − + −0;1 2; \ 1m m  

 
 −    − =

   −    

2
2 0 1 1 2

2
1 0 1

1

m
m m m

m
m m

m

.  

Câu 38: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m  để hàm số = − + − −2 1y x m x m  xác định trên 

( )+0; . 

A.  0m . B. 1m . C. 1m . D.  −1m . 

Lời giải 

Chọn D 
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Hàm số xác định khi ( )
 

 −  
   +

− −   


0
1

2 1 0
2

x m
x m

m
x m x

.  

 TH1: Nếu 
+

  
1

1
2

m
m m  thì ( )  x m . 

Thì tập xác định của hàm số là )= +D ;m . 

Khi đó, hàm số xác định trên ( )+0;  khi và chỉ khi ( ) )+  +  0; ; 0m m . Không thỏa mãn 

điều kiện 1m . 

 TH2: Nếu 
+

  
1

1
2

m
m m  thì ( )

+
  

1

2

m
x . 

Thì tập xác định của hàm số là 
 +

= +
 

1
D ;

2

m
. 

Khi đó, hàm số xác định trên ( )+0;  khi và chỉ khi ( )
 +

+  +
 

1
0; ;

2

m
 

+
    −

1
0 1

2

m
m . Thỏa mãn điều kiện 1m .  

Vậy  −1m  thỏa yêu cầu bài toán.  

CÂU 39: Cho hình bình hành ABCD. Gọi M, N là các điểm nằm trên các cạnh AB và CD sao cho 

1 1
,

3 2
AM AB CN CD= = . Gọi G là trọng tâm của BMN . Hãy phân tích AG  theo hai vectơ 

,AB a AC b= = . 

A. 
1 5

18 3
AG a b= +  B. 

1 1

18 5
AG a b= +  C. 

5 1

18 3
AG a b= +   D. 

5 1

18 3
AG a b= −  

Lời giải 

Chọn C 

Ta có 3AM AN AB AG+ + =  mà 
1

3
AM AB=  

( ) ( )
1 1 1

2 2 2
AN AC AD AC AC AB a b= + = + − = − +   

1 1 5
3

3 2 6
AG AB AB AC AB AB AC = − + + = +  

5 1

18 3
AG a b = + . 

CÂU 40: Cho ABC . Gọi I là điểm trên cạnh BC sao cho =2 3CI BI  và J là điểm trên tia đối của BC sao 

cho =5 2JB JC . Tính ,AI AJ  theo = =,a AB b AC . 

A. = + = −
3 2 5 2

,
5 5 3 3

AI a b AJ a b    B. = − = −
3 2 5 2

,
5 5 3 3

AI a b AJ a b   

C. = + = −
2 3 5 2

,
5 5 3 3

AI a b AJ a b   D. = + = +
3 2 5 2

,
5 5 3 3

AI a b AJ a b  

Lời giải 

Chọn A  

Ta có: ( ) ( )2 3 2 3IC IB AC AI AB AI= −  − = − −  
3 2

5 3 2
5 5

AI AB AC AI AB AC = +  = + . 

Ta lại có: ( ) ( )5 2 5 2JB JC AB AJ AC AJ=  − = −  
5 2

3 5 2
3 3

AJ AB AC AJ AB AC = −  = −   
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Câu 41: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC  có ( )2; 4− −C , trọng tâm ( )0;4G  và trung 

điểm cạnh BC  là ( )2;0M . Tổng hoành độ của điểm A  và B  là. 

A. 2− . B. 2 . C. 4 . D. 8 . 

Lời giải 

Chọn B 

Vì M  là trung điểm BC  nên 
( )

( )
( )

2 2.2 2 6
6;4 .

2 2.0 4 4

= − = − − =


= − = − − =

B M C

B M C

x x x
B

y y y
 

Vì G  là trọng tâm tam giác ABC  nên ( )
3 4

4;12 .
3 12

= − − = −
→ −

= − − =

A G B C

A G B C

x x x x
A

y y y y
 

Suy ra 2A Bx x+ = . 

Câu 42: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hình chữ nhật ABCD  có ( )0;3A , ( )2;1D  và ( )1;0−I  là tâm 

của hình chữ nhật. Tìm tọa độ trung điểm của cạnh BC . 

A. ( )3; 2− − . B. ( )2; 3− − . C. ( )1;2 . D. ( )4; 1− − . 

Lời giải 

Chọn A 

Gọi M  là tọa độ trung điểm của cạnh ( )1;2AD M . 

Gọi ( );N NN x y  là tọa độ trung điểm của cạnh .BC  

Do I  là tâm của hình chữ nhật, ta có I  là trung điểm của MN . 

Suy ra ( )
2 3

3; 2
2 2

N I M

N I M

x x x
N

y y y

= − = −
 − −

= − = −
. 

Câu 43: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC  có ( )3;0A − , ( )3;0B  và ( )2;6C . Gọi 

( );H a b  là tọa độ trực tâm tam giác đã cho. Tính 6+a b . 

A. 6 5+ =a b . B. 6 6+ =a b . C. 6 7+ =a b . D. 6 8+ =a b . 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có ( )3;= +AH a b , ( )1;6= −BC , ( )3;= −BH a b , ( )5;6=AC . 

Vì H  là trực tâm ABC  nên 
⊥


⊥

AH BC

BH AC
 

. 0

. 0

 =
 

=

AH BC

BH AC

6 3

5 6 15

− + =
 

+ =

a b

a b

2

5

6

=


 
=



a

b
. 

6 7 + =a b . 

Câu 44: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai vectơ ( )4;1=u  và ( )1;4v = . Tìm m  để vectơ .= +a m u v  

tạo với vectơ = +b i j  một góc 
045 . 

A. 4=m . B. 
1

2
= −m . C. 

1

2
=m . D. 

1

4
= −m . 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có 
( )

( )

. 4 1; 4
.

1;1

 = + = + +


= + =

a m u v m m

b i j
 

Yêu cầu bài toán ( ) 0 2
cos , cos 45

2
 = =a b . 
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( ) ( )

( ) ( )

( )
2 2 2

4 1 4 5 12 2

2 22 17 16 172 4 1 4

+ + + +
 =  =

+ ++ + +

m m m

m mm m

. 

( ) 2

2 2

1 0 1
5 1 17 16 17

25 50 25 17 16 17 4

m
m m m m

m m m m

+ 
 + = + +   = −

+ + = + +
. 

Câu 45: Cho parabol ( ) 2: 4 3= − +P y x x  và đường thẳng : 3= +d y mx . Tìm tất cả các giá trị thực của 

m  để d  cắt ( )P  tại hai điểm phân biệt ,A B  sao cho diện tích tam giác OAB  bằng 
9

2
. 

A. 7m = . B. 7m = − . C. 1, 7m m= − = − . D. 1m = − . 

Lời giải 

Chọn C 

Phương trình hoành độ giao điểm của ( )P  và d  là: 

2 4 3 3− + = +x x mx ( )( )
0

4 0
4

=
 − + =  

= +

x
x x m

x m
. 

d  cắt ( )P  tại hai điểm phân biệt ,A B  khi và chỉ khi 4 0 4+    −m m . 

Với ( )0 3 0;3x y A Oy=  =   . 

Với ( )2 24 4 3 4 ; 4 3x m y m m B m m m= +  = + +  + + + . 

Gọi H  là hình chiếu của B  lên OA . Suy ra 4= = +BBH x m . 

Theo giả thiết bài toán, ta có 
9 1 9 1 9

. .3. 4
2 2 2 2 2

 =  =  + =OABS OA BH m . 

1
4 3

7

= −
 + =  

= −

m
m

m
. 

Câu 46: Cho hàm số 
2 3= +y x x  có đồ thị ( )P . Gọi S  là tập hợp các giá trị của tham số m  để đường 

thẳng 
2: = +d y x m  cắt đồ thị ( )P  tại hai điểm phân biệt ,A B  sao cho trung điểm I của đoạn 

AB  nằm trên đường thẳng : 2 3 = +d y x . Tổng bình phương các phần tử của S  là 

A. 6 . B. 4 . C. 2 . D. 1. 

Lời giải 

Chọn B 

Phương trình hoành độ giao điểm của d  và ( )P  là: 
2 2 2 23 2 0+ = +  + − =x x x m x x m  (1). 

Đề d cắt ( )P  tại 2 điểm phân biệt 
20 1 0,   +   m m . 

Gọi 1 2;  x x  là 2 nghiệm của phương trình (1), khi đó ( )2

1 1; +A x x m , ( )2

2 2; +B x x m  

2

1 2 1 2 2
;

2 2

 + + +
  

 

x x x x m
I  

Theo Vi ét ta có 
2

1 2 1 22;  .+ = − = −x x x x m  nên ( )21; 1− −I m . 

Vì I  thuộc d  nên 2 21 1 2 2− =  =  = m m m . 

Câu 47: Cho ba điểm , ,A B C  không thẳng hàng và điểm M  thỏa mãn đẳng thức vectơ 

MA x MB y MC= + . Tính giá trị biểu thức P x y= + . 

A. 2P = . B. 0P = . C. 2P = − . D. 3P = . 

Lời giải 

Chọn A 
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Do AB  và AC  không cùng phương nên tồn tại các số thực ,x y  sao cho 

,= + AM xAB y AC M ( ) ( ) = + + +AM x AM MB y AM MC  

( ) ( )1 1 . − − = +  + − = +x y AM xMB yMC x y MA xMB yMC  

Theo bài ra, ta có = +MA xMB yMC  suy ra 1 1 2x y x y+ − =  + = . 

Câu 48: Cho hình chữ nhật ABCD  và I  là giao điểm của hai đường chéo. Tập hợp các điểm M  thỏa 

mãn + = +MA MB MC MD  là 

A. trung trực của đoạn thẳng AB . B. trung trực của đoạn thẳng AD . 

C. đường tròn tâm I , bán kính 
2

AC
. D. đường tròn tâm I , bán kính 

2

AB BC+
. 

Lời giải 

Chọn B 

Gọi ,E F  lần lượt là trung điểm của , .AB CD  

Khi đó 
2

, .
2

 + =


+ =

MA MB ME
M

MC MD MF
 

Do đó 2 2 .+ = +  =  =MA MB MC MD ME MF ME MF  ( )  

Vì ,E F  là hai điểm cố định nên từ đẳng thức ( ) suy ra tập hợp các điểm M  là trung trực của 

đoạn thẳng EF  hay chính là trung trực của đoạn thẳng .AD  

CÂU 49: Trong hệ tọa độ Oxy, cho 3 điểm ( ) ( ) ( )1; 1 , 0;1 , 3;0A B C− − . Xác định tọa độ giao điểm I của AD 

và BG với D thuộc đoạn thẳng BC và 2 5BD DC= , G là trọng tâm ABC   

A. 
5

;1
9

I
 
 
 

  B. 
1

;1
9

I
 
 
 

  C. 
35

;2
9

I
 
 
 

  D. 
35

;1
9

I
 
 
 

  

Lời giải 

Chọn D  

Ta có ( ) ( )1;2 , 4;1 ,AB AC AB AC= =   không cùng phương. 

Ta có 
( )

( ) ( )

15
2 5 3 15 27

2 5 ;
2 7 72 1 5

7

D
D D

D D
D

x
x x

BD DC D
y y

y


== −   

=      
− = −    =



  

Trọng tâm 
2

;0
3

G
 
 
 

. Gọi ( );I x y  là giao điểm của AD và BG 

Ta có ( )
22 9

1; 1 , ;
7 7

AI x y AD
 

= + + =  
 

 cùng phương 

( ) ( )7 1 7 1
9 22 13 0

22 9

x y
x y

+ +
 =  − − =   

Ta lại có ( )
1

; 1 , ;0
3

BI x y BG
 

= − = − 
 

 cùng phương   tồn tại số k   

35
1 ;1

9
BI k BG y I

 
=  =   

 
  

CÂU 50: Trong hệ tọa độ Oxy, cho ba điểm ( )6;3A ; ( ) ( )3;6 ; 1; 2B C− − . Biết điểm E trên cạnh BC sao cho 

2BE EC= . D nằm trên đường thẳng AB và thuộc trục Ox. Tìm giao điểm của DE và AC. 
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A. 
7 1

;
2 2

I
 
− 
 

  B. 
3 1

;
2 2

I
− 

 
 

 C. 
7 1

;
4 2

I
 
 
 

  D. 
7 1

;
2 2

I
 
 
 

  

Lời giải 

Chọn D  

Ta có ( ) ( )9;3 , 5; 5AB AC= − = − −  ,AB AC  không cùng phương. 

( );0D Ox D x   và D thuộc đường thẳng AB , ,A B D  thẳng hàng 

( ) ( )
6 3

6; 3 15 15;0
9 3

x
AD x x D

− −
= − −  =  = 

−
  

Ta có: 2BE EC= .Với ( )3; 6E EBE x y= + − , 

( )
( )

( )

1
3 2 1 1 23

1 ; 2 ;
2 3 36 2 2

3

E E

x
x x

EC x y E
y y

y


= −+ = −   

= − − −    −   
− = − −    =



  

Gọi ( );I x y  ( )
46 2

15; , ;
3 3

DI x y DE
 

 = − = − 
 

 cùng phương 
( )3 15 3

46 2

x y−
 =

−
  

( )23 15 0 1 x y + − =   

( ) ( )6; 3 , 5; 5AI x y AC= − − = − −  cùng phương 
6 3

5 5

x y− −
 =

− −
 ( )3 0 2 x y − − =   

Từ (1) và (2) ta được:
7 1 7 1

; ;
2 2 2 2

x y I
 

= =   
 

  

====================== Hết=================== 
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ĐỀ 14 

ĐẶNG VIỆT ĐÔNG 

 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I  

Môn:  TOÁN, Lớp 10  

    Thời gian làm bài: 90 phút, không tính thời gian phát đề 

 

Câu 1. Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp  3 1, , 20A x x k k x=  = +   ? 

A.  4;7;10;13;16;19A = . B.  1;4;7;10;13;16;19A = .  

C.  4;7;10;16;19A = .  D.  4;7;10;13;16;17A = . 

Câu 2. Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp ( )( ) 2 21 2 0B x x x x=  − + − = ? 

A.  2; 1;1B = − − . B.  2; 1;1B = − . C.  2; 1;1;2B = − − . D.
1

1; ;1
2

B
 

= − 
 

. 

Câu 3. Chiều dài gần đúng của một cái bàn học là 1,238a =  (m) với độ chính xác 0,01d =  (cm). Hãy 

viết số quy tròn của số a  ? 

A.Số quy tròn của a  là 1,2  (m). B.Số quy tròn của a  là 1,23  (m).  

C.Số quy tròn của a  là 1,24  (m). D.Số quy tròn của a  là 1,248  (m). 

Câu 4. Số tiền quỹ lớp 10A còn lại là 1647500a =  (đồng) với độ chính xác 500d =  (đồng). Hãy viết số 

quy tròn của số a  ? 

A.Số quy tròn của a  là 1648000  (đồng). B.Số quy tròn của a  là 1647000  (đồng).  

C.Số quy tròn của a  là 1649000  (đồng). D.Số quy tròn của a  là 1650000  (đồng). 

Câu 5.   Trục đối xứng của đồ thị hàm số 2 2 7y x x= − + có phương trình là 

 A. 1x = .   B. 1y =  .  C. 2y = .   D. 2x = .  

Câu 6.  Tọa độ đỉnh của parabol ( ) 2: 4 3P y x x= − + là  

  A. ( )2;1  . B. ( )2; 1−  . C. ( )2;1− . D. ( )2; 1− − . 

Câu 7.  Điều kiện xác định của phương trình 2 1x x x− − = −  là 

A. 0x  . B. 2x  . C. 1x  . D. 2x  . 

Câu 8.  Hai phương trình được gọi là tương đương khi 

A.Có số nghiệm bằng nhau. B.Có cùng tập xác định. 

C.Có tập nghiệm bằng nhau. D.Có cùng dạng phương trình. 

Câu 9.  Tập hợp tất cả các giá trị của m để phương trình 
2 2 1 0x x m+ − + =  có hai nghiệm trái dấu là 

A. ( )1;2020 . B. )1;+ . C. ( )1;+ . D. ( )0;+ . 

Câu 10.  Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình 
2 0  2  x x m+ =− có 2  nghiệm dương phân biệt.  

A. 0 1m  . B. 0 1m  . C. 0 1m  . D. 0 1m  . 

Câu 11. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau : 

A.Nếu a  cùng phương với c  và b  cùng phương với c  thì a cùng phương với b .  

B.Nếu a c=  và b c=  thì a b= .  

C.Nếu a  cùng hướng với c  và b  cùng hướng với c  thì a cùng hướng với b .  

D.Nếu a  ngược hướng với b  thì a b a b+ = + .  

Câu 12. Cho hình bình hành ABCD .Lấy M  là trung điểm của AB . 
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Số vecto khác vecto-không có điểm đầu, điểm cuối thuộc  , , , ,A B C D M và cùng phương với 

AM  là: 

A.3 . B. 7 . C. 4 . D.6 . 

Câu 13. Cho 3  điểm thẳng hàng , ,A B C , ( B  nằm giữa A  và C ). Biết 4, 6AB BC= = . Tìm số thực k  sao 

cho AB kCA=  ? 

A.
2

5
k = . B.

2

3
k = − . C.

2

5
k = − . D.

3

5
k = − . 

Câu 14. Cho tam giác ABC  có trọng tâm G , I  là trung điểm của cạnh BC . Điểm M  bất kỳ. Chọn mệnh 

đề sai trong các mệnh đề sau : 

là: 

A.
3

2
AI GA= − . B. 0GA GB GC+ + = . C. 2MB MC MI+ = . D.

2

3
AI GA= − . 

Câu 15. Trong mặt phẳng Oxy , cho 3 7u j i= − . Tìm tọa độ của u  ? 

là: 

A. ( )3; 7u = − . B. ( )3;7u = . C. ( )7;3u = . D. ( )7;3u = − . 

Câu 16. Trong mặt phẳng Oxy ,cho ( ) ( )2; 9 , 4;5A B− −  , tìm tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB  ? 

A. ( )1; 2I − − . B. ( )3;7I − . C. ( )1;2I . D. ( )3; 7I − − . 

Câu 17. Cho tam giác đều ABC , AB a= . Tính tích vô hướng .AB CA  ? 

A. 23
.

2
AB CA a= − . B. 23

.
2

AB CA a= . C. 21
.

2
AB CA a= − . D. 21

.
2

AB CA a= . 

Câu 18. Cho hình vuông ABCD  cạnh bằng 1. Gọi M  là trung điểm của cạnh CD . Tính tích vô hướng 

.AM AC  ? 

là: 

A. . 2AM AC = . B.
3

.
2

AM AC = . C.
1

.
2

AM AC = . D.
5

.
2

AM AC = . 

Câu 19. Cho hai mệnh đề: 

P : “ 2: 2 0x x x  − +  ” 

Q : “
3 1

:
1

n
n

n

+
  

+
”. Chọn khẳng định đúng? 

A. P đúng, Q  sai. B. P sai, Q  sai. C. P đúng, Q  đúng. D. P sai, Q  đúng. 

Câu 20. Cho hai mệnh đề: 

P : “Điều kiện cần để một tứ giác là hình bình hành là tứ giác đó có hai đường chéo bằng nhau” 

Q : “Một số tự nhiên chia hết cho 10  là điều kiện đủ để số tự nhiên đó chia hết cho 5”.  

R : “ Điều kiện cần và đủ để phương trình bậc hai có hai nghiệm phân biệt là biệt thức delta của 

nó dương” 

Trong các mệnh đề trên, số mệnh đề đúnglà: 

A. 0 . B.1. C. 2 . D.3 . 

Câu 21. Cho tập hợp  1;2;4;6A = . Có tất cả bao nhiêu tập hợp con của A  có chứa phần tử 1 ? 

đúng? 

A.9 . B.8 . C. 6 . D. 7 . 

Câu 22. Cho các tập hợp ( ) ( ); 3 2;A = − −  + , ( )5;6B = − . Xác định A B , \A B  ? 

A. ( ) ( )5; 3 2;6A B = − −  và ( )3\ 5;A B = − − . 

B. ( ) ( )5; 3 2;6A B = − −  và ( )2\ ;6A B = .  
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C. ( ) ( )5; 3 2;6A B = − −  và (   )5\ ; 6;A B = − −  + .  

D.  4;3;4;5A B = − và ( );\ 5A B = − − . 

Câu 23. Cho các hàm số 
2

1

1
y

x
=

−
, 5y x x x= − , 2019y = , 4 3 4 3y x x= − + + , 2 6 8y x x= − + . 

Trong các hàm số đó, có tất cả bao nhiêu hàm số chẵn ? 

A.3 . B. 2 . C. 4 . D.5 . 

Câu 24. Cho hàm số ( ) ( )1 5y x x= − + . Chọn khẳng định đúng ? 

A.Hàm số đồng biến trên ( )5;− + .  

B.Hàm số đồng biến trên ( )2;− + .  

C.Hàm số nghịch biến trên ( );1− .  

D.Hàm số nghịch biến trên ( )5;1− . 

Câu 25.  Tập nghiệm của phương trình
2 25 5x x x x− = −  là: 

A.  0T = . B.T = . C.  0 ;  5T = . D.  5T = . 

Câu 26. Tập nghiệm của phương trình
2

2
2

x
x

x

−
= − +

−
 là: 

A.  0T = . B.T = . C.  2T = . D.  T =  . 

Câu 27.  Nghiệm của hệ: 
2

2 3

x y m

x y m

+ =


+ = −
 là: 

A. ( )2;  1m m− + − .  B. ( )2;  1m m− − .  

C. ( ) 1; 2m m− − + .  D. ( ) 1 ;  2m m− − + . 

Câu 28. Hệ phương trình : 

2 4

2 1 2 2

2 2

x y

x z

y z

+ =


+ = +


+ = +

 có nghiệm là 

A. ( )1;  2;  2 2 .  B. ( )2;  0;  2 .  C. ( )1;  2;  2 . D. ( )1;  6;  2− .  

Câu 29. Cho tam giác ABC có G là trọng tâm . Khẳng định nào sau đây là đúng? 

 A. GB GC GC GA+ + = .    B. GB GC GC GA GB GC+ + = + + .  

 C. 2AB AC GA+ = .    D. 0GA GB GC+ + = . 

Câu 30. Cho tam giác đều ABC  cạnh a . Tính AB AC+  

A. 2a . B.
3

2

a
. C. 3a . D. a . 

Câu 31. Cho biết cos ,   
1

3 2


  = −   . Tính cot  

A.
2

4
. B.

1

2 2
. C. 2 2− . D.

2

1

2
− . 

Câu 32. Cho biết tan 2 = . Tính giá trị của biểu thức 
2sin cos

sin cos
E

 

 

+
=

+
? 

A.
5

3
. B.

3

5−
. C.

3

5
. D.

3

5
−  
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Câu 33.  Trong mặt phẳng Oxy, cho các điểm ( ) ( )4;2 , 2; 4A B − . Tính độ dài AB. 

 A. 2 10AB = .  B. 4AB = .   C. 40AB = .   D. 6 2AB = .  

Câu 34.  Cho hai điểm ( )3; 2A − . Tìm điểm M  thuộc trục Ox và có hoành độ dương để 2 10AM = . 

 A. ( )7;0M .   B. ( )5;0M .  C. ( )3;0M .  D. ( )9;0M − . 

Câu 35. Cho số thực 0a  . Điều kiện cần và đủ để hai khoảng ( ); 4a−  và ( )2;a +  có giao khác   là: 

A. 2a  . B. 0 2a  . C. 0 4a  . D. 4a  . 

Câu 36. Gọi m  là số tự nhiên sao cho hợp của hai khoảng ( ); 4m m +  và ( )3;2 5m m+ +  chứa đúng 5  phần 

tử là số tự nhiên. Chọn khẳng định đúng ? 

A. ( )0;3m . B. ( )2;4m . C. ( )4;6m . D. ( )6;9m . 

Câu 37. Hàm số 
2 3

1

x

x
y

m
=

−

+ −
 xác định trên  )1;5  khi và chỉ khi: 

A. 4 0m−   . B.
4

0

m

m

 −



. C.

4

0

m

m

 −



. D. 0m . 

Câu 38. Hàm số 2 1y x m= − +  xác định trên ( )2;+  khi và chỉ khi: 

A.
3

2
m  . B.

3

2
m  . C.

3

2
m  . D.

3

2
m  . 

Câu 39. Cho tam giác ABC  có trọng tâm G . Đặt a GB= , b GC= . Hãy phân tích vecto AB  theo hai vecto 

,a b  ? 

A. 2AB a b= + . B. 2AB a b= + . C. AB a b= + . D. 2AB a b= − . 

Câu 40. Cho tam giác ABC  có BC a= , CA b= . Gọi M  là chân đường phân giác trong của ACB . Hãy 

phân tích vecto CM  theo hai vecto CA , CB  ? 

A.
a b

CM CB CA
a b a b

= +
+ +

. B.
b a

CM CB CA
a b a b

= +
+ +

.  

C.
b a

CM CB CA
a b

= + .  D.
1 1

CM CB CA
a b

= + . 

Câu 41.  Cho hai điểm ( )5;  2A , ( )1; 2B − − . Tìm M  trên trục tung sao cho ba điểm , ,M A B  thẳng  

 hàng. 

A.
4

;  0
3

M
 
− 
 

. B.
16

0;
3

M
 

− 
 

. C.
4

0;  
3

M
 

− 
 

. D. ( )0;  1M . 

Câu 42.  Cho hai điểm ( )0; 2A , ( )3; 2B − . Tìm M  trên tia Ox  sao cho tam giác AMB  vuông tại M

.  

A. ( )1;  0M − . B. ( )6;  0M . C. ( )4;  0M . D. ( )0;  1M . 

Câu 43.  Cho tam giác ABC với ( ) ( ) ( )3;  1 , 1; 1 , 6;  0A B C− − . Điểm ( );  H a b là chân đường cao hạ từ 

A  
  của tam giác ABC. Tính a b+ .  

 A.
18

5
a b+ = .   B.

14

5
a b+ = .  C. 5a b+ = − .   D. 4a b+ = . 

Câu 44. Cho tam giác ABC có ( ) ( ) ( )5;3 , 2; 1 , 1;5A B C− − . Điểm ( );  H a b  làtrực tâm của tam giác  

 ABC. Tính a b+ .  

 A. 1a b+ =− .   B. 5a b+ = .  C. 5a b+ = − .   D. 1a b+ = . 

Câu 45.  Cho hàm số 2( ) 4 1f x x x= − − . Tìm số giá trị nguyêncủa tham số m  để phương trình 
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( ) 0f x m− =  có đúng 4 nghiệm thực phân biệt. 

A. 3.  B. 4. C.5.  D.vô số 

Câu 46.  Cho hàm số 2( )   ( 0)f x ax bx c a= + +  có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Tìm số giá trị nguyên 

của  

 tham số m  để phương trình ( )2 0f x m− =  có đúng 2 nghiệm thực phân biệt thuộc đoạn  2;2− . 

 
A.1.  B. 0.  C. 2.  D.19. 

Câu 47. `Trong hệ trục tọa độ Oxy , cho tam giác ABC  có ( )1;3A , ( )1; 1B − − , ( )1;1C . Đường tròn  

 ngoại tiếp tam giác ABC  có tâm ( );I a b . Giá trị a b+  bằng 

A.1. B. 0 . C. 2 . D.3 . 

Câu 48. Trong mặt phẳng Oxy , cho các điểm ( ) ( ) ( )1;3 , 4;0 , 2; 5A B C − . ( );M x y  là điểm thuộc đường  

 thẳng 2 0y − =  sao cho 3MA MB MC+ −  nhỏ nhất. Tính tổng x y+  

A. 19x y+ = . B. 17x y+ = − . C. 1x y+ = − .  D. 3x y+ = . 

Câu 49. Trong mặt phẳng Oxy , cho hai điểm ( )1; 7A − , ( )4; 5B − . Tìm tọa độ điểm M  thuộc trục hoành 

sao cho MA MB+  ngắn nhất ? 

A.
9

;0
4

M
 
 
 

. B.
7

;0
3

M
 
 
 

. C.
23

;0
2

M
 
 
 

. D.
11

;0
4

M
 
 
 

. 

Câu 50. Trong mặt phẳng Oxy , cho tam giác ABC  với ( )3;5A , ( )2;1B , ( )0;2C , K  là trung điểm của 

AC . Điểm ( );M a b  thỏa mãn đồng thời 2 2MA MB MB MC+ + +  nhỏ nhất và MB MK+  nhỏ 

nhất. Tổng a b+  có giá trị gần nhất với kết quả nào sau đây ? 

A. 4,5 . B. 4 . C.5 . D.5,5 . 
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ĐỀ 14 

ĐẶNG VIỆT ĐÔNG 

HDG ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I  

Môn:  TOÁN, Lớp 10  

    Thời gian làm bài: 90 phút, không tính thời gian phát đề 

 

BẢNG ĐÁP ÁN 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

B A A A A B D C C A B B C D D A C B C C B C A B C 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

B A C D C D B A C C A B C A B C C B B A C A D D A 

 

Câu 1. Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp  3 1, , 20A x x k k x=  = +   ? 

A.  4;7;10;13;16;19A = . B.  1;4;7;10;13;16;19A = .  

C.  4;7;10;16;19A = .  D.  4;7;10;13;16;17A = . 

Lời giải 

Chọn B 

Câu 2. Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp ( )( ) 2 21 2 0B x x x x=  − + − = ? 

A.  2; 1;1B = − − . B.  2; 1;1B = − . C.  2; 1;1;2B = − − . D. 
1

1; ;1
2

B
 

= − 
 

. 

Lời giải 

Chọn A 

( )( )2 21 2 0x x x− + − =

2

2

1 0

2 0

x

x x

 − =
 

+ − =

1

1

2

x

x

x

= −


 =

 = −

. 

Vậy  2; 1;1B = − − . 

Câu 3. Chiều dài gần đúng của một cái bàn học là 1,238a =  (m) với độ chính xác 0,01d =  (cm). Hãy 

viết số quy tròn của số a  ? 

A. Số quy tròn của a  là 1,2  (m). B. Số quy tròn của a  là 1,23  (m).  

C. Số quy tròn của a  là 1,24  (m). D. Số quy tròn của a  là 1,248  (m). 

Lời giải 

Chọn A 

Vì độ chính xác 0,01d =  đến hàng phần trăm nên ta quy tròn số gần đúng a  đến hàng phần 

chục. 

Vậy, số quy tròn của a  là 1,2  (m). 

Câu 4. Số tiền quỹ lớp 10A còn lại là 1647500a =  (đồng) với độ chính xác 500d =  (đồng). Hãy viết số 

quy tròn của số a  ? 

A. Số quy tròn của a  là 1648000  (đồng). B. Số quy tròn của a  là 1647000  (đồng).  

C. Số quy tròn của a  là 1649000  (đồng). D. Số quy tròn của a  là 1650000  (đồng). 

Lời giải 

Chọn A 

Vì độ chính xác 500d =  đến hàng trăm nên ta quy tròn số gần đúng a  đến hàng nghìn. 

Vậy, số quy tròn của a  là 1648000  (đồng). 

Câu 5.   Trục đối xứng của đồ thị hàm số 2 2 7y x x= − + có phương trình là 

 A. 1x = .   B. 1y =  .  C. 2y = .   D. 2x = .  

Lời giải 

mailto:dangvietdong.ninhbinh.vn@gmail.com
https://www.facebook.com/dongpay


  Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A                         Ôn tập GKI Toán 10 

 

 

ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.ninhbinh.vn@gmail.com                                         Trang 290    

Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - Kênh Youtube: Thầy Đặng Việt Đông  

Chọn A 

Trục đối xứng có phương trình 1
2

b
x

a
= − = . 

Câu 6.  Tọa độ đỉnh của parabol ( ) 2: 4 3P y x x= − + là  

  A. ( )2;1  . B. ( )2; 1−  . C. ( )2;1− . D. ( )2; 1− − . 

Lời giải 

Chọn B 

Tọa độ đỉnh parabol ;
2 4

b

a a

 
− − 
 

( )2; 1= −  

Câu 7.  Điều kiện xác định của phương trình 2 1x x x− − = −  là 

A. 0x  . B. 2x  . C. 1x  . D. 2x  . 

Lời giải 

Chọn D.  

Điều kiện: 

0

2 0

1 0

x

x

x




− 
 − 

0

2

1

x

x

x




 
 

2x  . 

Câu 8.  Hai phương trình được gọi là tương đương khi 

A. Có số nghiệm bằng nhau. B. Có cùng tập xác định. 

C. Có tập nghiệm bằng nhau. D. Có cùng dạng phương trình. 

 Lời giải. 

Chọn C. 

 Theo định nghĩa phương trình tương đương. 

Câu 9.  Tập hợp tất cả các giá trị của m để phương trình 2 2 1 0x x m+ − + =  có hai nghiệm trái dấu là 

A. ( )1;2020 . B.  )1;+ . C. ( )1;+ . D. ( )0;+ . 

Lời giải 

Chọn C. 

Phương trình có hai nghiệm trái dấu khi ( )0 1. 1 0 1ac m m  − +    1 0m −  1m  .  

Câu 10.  Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình 2 0  2  x x m+ =− có 2  nghiệm dương phân biệt.  

A. 0 1m  . B. 0 1m  . C. 0 1m  . D. 0 1m  . 

Lời giải  

Chọn A. 

Phương trình có hai nghiệm dương phân biệt  khi và chỉ khi  

' 1 0

2 0 0 1

0

m

S m

P m

 = − 


=    
 = 

. 

Câu 11. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau : 

A. Nếu a  cùng phương với c  và b  cùng phương với c  thì a cùng phương với b .  

B. Nếu a c=  và b c=  thì a b= .  

C. Nếu a  cùng hướng với c  và b  cùng hướng với c  thì a cùng hướng với b .  

D.Nếu a  ngược hướng với b  thì a b a b+ = + .  

Lời giải 

Chọn B 

Câu 12. Cho hình bình hành ABCD .Lấy M  là trung điểm của AB . 
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Số vecto khác vecto-không có điểm đầu, điểm cuối thuộc  , , , ,A B C D M và cùng phương với 

AM  là: 

A. 3 . B. 7 . C. 4 . D. 6 . 

Lời giải 

Chọn B 

Các vecto khác vecto-không có điểm đầu, điểm cuối thuộc  , , , ,A B C D M và cùng phương với 

AM  là: MA , MB , BM , AB , BA , CD , DC . 

Câu 13. Cho 3  điểm thẳng hàng , ,A B C , ( B  nằm giữa A  và C ). Biết 4, 6AB BC= = . Tìm số thực k  sao 

cho AB kCA=  ? 

A. 
2

5
k = . B. 

2

3
k = − . C. 

2

5
k = − . D. 

3

5
k = − . 

Lời giải 

Chọn C 

Câu 14. Cho tam giác ABC  có trọng tâm G , I  là trung điểm của cạnh BC . Điểm M  bất kỳ. Chọn mệnh 

đề sai trong các mệnh đề sau : 

là: 

A. 
3

2
AI GA= − . B. 0GA GB GC+ + = . C. 2MB MC MI+ = . D. 

2

3
AI GA= − . 

Lời giải 

Chọn D 

 

Câu 15. Trong mặt phẳng Oxy , cho 3 7u j i= − . Tìm tọa độ của u  ? 

là: 

A. ( )3; 7u = − . B. ( )3;7u = . C. ( )7;3u = . D. ( )7;3u = − . 

Lời giải 

Chọn D 

Câu 16. Trong mặt phẳng Oxy ,cho ( ) ( )2; 9 , 4;5A B− −  , tìm tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB  ? 

A. ( )1; 2I − − . B. ( )3;7I − . C. ( )1;2I . D. ( )3; 7I − − . 

Lời giải 

Chọn A 

Áp dụng công thức 
2

2

A B
I

A B
I

x x
x

y y
y

+
=


+ =



 ta được ( )1; 2I − − . 
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Câu 17. Cho tam giác đều ABC , AB a= . Tính tích vô hướng .AB CA  ? 

A. 23
.

2
AB CA a= − . B. 

23
.

2
AB CA a= . C. 21

.
2

AB CA a= − . D. 21
.

2
AB CA a= . 

Lời giải 

Chọn C 

( ). . .cos ,AB CA AB CA AB CA= . .cos120a a= 21

2
a= − . 

Câu 18. Cho hình vuông ABCD  cạnh bằng 1. Gọi M  là trung điểm của cạnh CD . Tính tích vô hướng 

.AM AC  ? 

là: 

A. . 2AM AC = . B. 
3

.
2

AM AC = . C. 
1

.
2

AM AC = . D. 
5

.
2

AM AC = . 

Lời giải 

Chọn B 

 

( )
1

.
2

AM AC AD AC AC= +
21

.
2

AD AC AC= + ( )
21 1

.1. 2 cos 45 2
2 2

= +
3

2
= . 

Câu 19. Cho hai mệnh đề: 

P : “ 2: 2 0x x x  − +  ” 

Q : “
3 1

:
1

n
n

n

+
  

+
”. Chọn khẳng định đúng? 

A. P đúng, Q  sai. B. P sai, Q  sai. C. P đúng, Q  đúng. D. P sai, Q  đúng. 

Lời giải 

Chọn C 

Câu 20. Cho hai mệnh đề: 

P : “Điều kiện cần để một tứ giác là hình bình hành là tứ giác đó có hai đường chéo bằng nhau” 

Q : “Một số tự nhiên chia hết cho 10  là điều kiện đủ để số tự nhiên đó chia hết cho 5”.  

R : “ Điều kiện cần và đủ để phương trình bậc hai có hai nghiệm phân biệt là biệt thức delta của 

nó dương” 

Trong các mệnh đề trên, số mệnh đề đúng là: 

A. 0 . B. 1. C. 2 . D. 3 . 

Lời giải 

Chọn C 

P: sai vì trường hợp hình thang cân có hai đường chéo bằng nhau nhưng không phải là hình bình 

hành 

Câu 21. Cho tập hợp  1;2;4;6A = . Có tất cả bao nhiêu tập hợp con của A  có chứa phần tử 1 ? 

đúng? 

A. 9 . B. 8 . C. 6 . D. 7 . 

Lời giải 

Chọn B 
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Số tập con của tập hợp  2;4;6  là 8 . Lấy mỗi tập con đó và thêm vào phần tử 1 ta được tập con 

của tập hợp  1;2;4;6A = thỏa mãn đề bài. 

Vậy có tất cả 8  tập con thỏa mãn đề bài. 

Câu 22. Cho các tập hợp ( ) ( ); 3 2;A = − −  + , ( )5;6B = − . Xác định A B , \A B  ? 

A. ( ) ( )5; 3 2;6A B = − −  và ( )3\ 5;A B = − − . 

B. ( ) ( )5; 3 2;6A B = − −  và ( )2\ ;6A B = .  

C. ( ) ( )5; 3 2;6A B = − −  và (   )5\ ; 6;A B = − −  + .  

D.  4;3;4;5A B = − và ( );\ 5A B = − − . 

Lời giải 

Chọn C 

Câu 23. Cho các hàm số 
2

1

1
y

x
=

−
, 5y x x x= − , 2019y = , 4 3 4 3y x x= − + + , 2 6 8y x x= − + . 

Trong các hàm số đó, có tất cả bao nhiêu hàm số chẵn ? 

A. 3 . B. 2 . C. 4 . D. 5 . 

Lời giải 

Chọn A 

Các hàm số chẵn là: 
2

1

1
y

x
=

−
, 2019y = , 4 3 4 3y x x= − + + . 

Câu 24. Cho hàm số ( ) ( )1 5y x x= − + . Chọn khẳng định đúng ? 

A. Hàm số đồng biến trên ( )5;− + .  

B. Hàm số đồng biến trên ( )2;− + .  

C. Hàm số nghịch biến trên ( );1− .  

D. Hàm số nghịch biến trên ( )5;1− . 

Lời giải 

Chọn B 
2 4 5y x x= + − . Vậy hàm số đồng biến trên ( )2;− + . 

Câu 25.  Tập nghiệm của phương trình
2 25 5x x x x− = −  là: 

A.  0T = . B. T = . C.  0 ;  5T = . D.  5T = . 

 Lời giải. 

Chọn C. 

Điều kiện xác định: 

2

2

5 0

5 0

x x

x x

 − 


− 

2 5 0x x − =
0

5

x

x

=
 

=
. 

Thay 0x =  và 5x =  vào phương trình thỏa mãn.Vậy tập nghiệm:  0 ;  5T = . 

Câu 26. Tập nghiệm của phương trình
2

2
2

x
x

x

−
= − +

−
 là: 

A.  0T = . B. T = . C.  2T = . D.  T =  . 

 Lời giải. 

Chọn B. 

Điều kiện xác định: 

2 0 2

2 0 2

2 0 2

x x

x x

x x

−   
 
− +    
 −   

 hệ vô nghiệm. 
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Vậy tập nghiệm: T = . 

Câu 27.  Nghiệm của hệ: 
2

2 3

x y m

x y m

+ =


+ = −
 là: 

A. ( )2;  1m m− + − .  B. ( )2;  1m m− − .  

C. ( ) 1; 2m m− − + .  D. ( ) 1 ;  2m m− − + . 

Lời giải 

Chọn A. 

Ta có : 2x m y= − ( )2 2 3m y y m − + = − 1y m = − ( )2 1 2x m m m = − − = − + . 

Câu 28. Hệ phương trình : 

2 4

2 1 2 2

2 2

x y

x z

y z

+ =


+ = +


+ = +

 có nghiệm là 

A. ( )1;  2;  2 2 .  B. ( )2;  0;  2 .  C. ( )1;  2;  2 . D. ( )1;  6;  2− .  

Lời giải 

Chọn C. 

Thế 4 2y x= −  vào phương trình 2 2y z+ = +  ta được 2 2 2x z− + = − +  

Giải hệ 
2 2 2

2 1 2 2

x z

x z

− + = − +


+ = +

 ta được 1; 2x z= = 2y = . 

Câu 29. Cho tam giác ABC có G là trọng tâm . Khẳng định nào sau đây là đúng? 

 A. GB GC GC GA+ + = .    B. GB GC GC GA GB GC+ + = + + .  

 C. 2AB AC GA+ = .    D. 0GA GB GC+ + = . 

Lời giải 

Chọn D. 

 G là trọng tâm tam giác ABC  nên 0GB GC GC+ + = . Do đó 0GA GB GC+ + = . 

Câu 30. Cho tam giác đều ABC  cạnh a . Tính AB AC+  

A. 2a . B.
3

2

a
. C. 3a . D. a . 

            Lời giải 

Chọn C 

 
Dựng hình bình hành ABCDvà gọi M  là trung điểm của BC . 

Ta có 2 3AB AC AD AD AM a+ = = = =  

Câu 31. Cho biết cos ,   
1

3 2


  = −   . Tính cot  

A. 
2

4
. B. 

1

2 2
. C. 2 2− . D.

2

1

2
− . 
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Lời giải 

Chọn D. 

Do cos 0 tan 0    . 

Ta có: 2

2

1
1 tan

cos



+ =

2tan 8 = tan 2 2 = −
1

cot
2 2

 = −  

Câu 32. Cho biết tan 2 = . Tính giá trị của biểu thức 
2sin cos

sin cos
E

 

 

+
=

+
? 

A.
5

3
. B.

3

5−
. C.

3

5
. D.

3

5
−  

Lời giải 

Chọn B 

 
2sin cos 2 tan 1 2.2 1 5

sin cos tan 1 2 1 3
E

  

  

+ + +
= = = =

+ + +
  

Câu 33.  Trong mặt phẳng Oxy, cho các điểm ( ) ( )4;2 , 2; 4A B − . Tính độ dài AB. 

 A. 2 10AB = .  B. 4AB = .   C. 40AB = .   D. 6 2AB = .  

Lời giải 

Chọn A 

 Ta có ( ) ( )
2 2

2 10B A B AAB x x y y= − + − =  

Câu 34.  Cho hai điểm ( )3; 2A − . Tìm điểm M  thuộc trục Ox và có hoành độ dương để 2 10AM = . 

 A. ( )7;0M .   B. ( )5;0M .  C. ( )3;0M .  D. ( )9;0M − . 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có ( )3, 2A − , gọi ( );0 , 0M x x  . Khi đó ( ) ( )
2 2

3 2 2 10AM x= + + − = , . 

( )
( )2

9
6 27 0 3;0

3

x l
x x M

x

= −
 + − =  

=
. 

Câu 35. Cho số thực 0a  . Điều kiện cần và đủ để hai khoảng ( ); 4a−  và ( )2;a +  có giao khác   là: 

A. 2a  . B. 0 2a  . C. 0 4a  . D. 4a  . 

Lời giải 

Chọn C 

( ) ( )2 2;4 ; 4a a a a−  +   0 4a   (Do 0a  ). 

Câu 36. Gọi m  là số tự nhiên sao cho hợp của hai khoảng ( ); 4m m +  và ( )3;2 5m m+ +  chứa đúng 5  phần 

tử là số tự nhiên. Chọn khẳng định đúng ? 

A. ( )0;3m . B. ( )2;4m . C. ( )4;6m . D. ( )6;9m . 

Lời giải 

Chọn A 

( ) ( ) ( ); 4 3;2 5 ;2 5m m m m m m+  + + = + . 

Ta có m  là số tự nhiên.  

( );2 5m m + chứa đúng 5  phần tử là số tự nhiên 2 5 6m m+ − = 1m = . 

Vậy ( )0;3m . 

Câu 37. Hàm số 
2 3

1

x

x
y

m
=

−

+ −
 xác định trên  )1;5  khi và chỉ khi: 
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A. 4 0m−   . B. 
4

0

m

m

 −



. C. 

4

0

m

m

 −



. D. 0m . 

Lời giải 

Chọn B 

Hàm số 
2 3

1

x

x
y

m
=

−

+ −
 xác định 1x m  − . 

Hàm số 
2 3

1

x

x
y

m
=

−

+ −
 xác định trên  )1;5

5 1 4

1 1 0

m m

m m

 −  − 
  

−   
. 

Câu 38. Hàm số 2 1y x m= − +  xác định trên ( )2;+  khi và chỉ khi: 

A. 
3

2
m  . B. 

3

2
m  . C. 

3

2
m  . D. 

3

2
m  . 

Lời giải 

Chọn C 

Hàm số 2 1y x m= − +  có tập xác định  )2 1;D m= − + . 

Hàm số 2 1y x m= − +  xác định trên ( )2;+ ( )2; D +  2 1 2m − 
3

2
m  . 

Câu 39. Cho tam giác ABC  có trọng tâm G . Đặt a GB= , b GC= . Hãy phân tích vecto AB  theo hai vecto 

,a b  ? 

A. 2AB a b= + . B. 2AB a b= + . C. AB a b= + . D. 2AB a b= − . 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có 0GA GB GC+ + = GA GB GC = − −  

AB GB GA= − ( )GB GB GC= − − − 2GB GC= + 2a b= + . 

Câu 40. Cho tam giác ABC  có BC a= , CA b= . Gọi M  là chân đường phân giác trong của ACB . Hãy 

phân tích vecto CM  theo hai vecto CA , CB  ? 

A. 
a b

CM CB CA
a b a b

= +
+ +

. B. 
b a

CM CB CA
a b a b

= +
+ +

.  

C. 
b a

CM CB CA
a b

= + .  D. 
1 1

CM CB CA
a b

= + . 

Lời giải 

Chọn B 

 
AM b

MB a
=

b
AM BM

a
 = − ( )

b
CM CA CM CB

a
 − = − − 1

b b
CM CB CA

a a

 
 + = + 

 

( )a b CM bCB aCA + = +
b a

CM CB CA
a b a b

 = +
+ +
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Câu 41.  Cho hai điểm ( )5;  2A , ( )1; 2B − − . Tìm M  trên trục tung sao cho ba điểm , ,M A B  thẳng  

 hàng. 

A.
4

;  0
3

M
 
− 
 

. B.
16

0;
3

M
 

− 
 

. C.
4

0;  
3

M
 

− 
 

. D. ( )0;  1M . 

Lời giải 

Chọn C 

Gọi ( )0;M y . Khi đó ( ) ( )5; 2 , 6;  4AM y AB= − − = − − .  

Ycbt  ,  AM AB  cùng phương 
5 2 4

6 4 3

y
y

− −
 =  = −

− −
. 

Câu 42.  Cho hai điểm ( )0; 2A , ( )3; 2B − . Tìm M  trên tia Ox  sao cho tam giác AMB  vuông tại M

.  

A. ( )1;  0M − . B. ( )6;  0M . C. ( )4;  0M . D. ( )0;  1M . 

Lời giải 

Chọn C 

Gọi ( );0M x , với 0x  . Khi đó ( ) ( ); 2 , 3;2AM x BM x= − = − .  

Ycbt  ( ) 2. 0 3 4 3x 4 0AM BM x x x=  − − = − − =
( )

( )

1 

4 4;  0

x l

x M

= −
 

= 

. 

Câu 43.  Cho tam giác ABC với ( ) ( ) ( )3;  1 , 1; 1 , 6;  0A B C− − . Điểm ( );  H a b là chân đường cao hạ từ A

của tam giác ABC. Tính a b+ .  

 A.
18

5
a b+ = .   B.

14

5
a b+ = .  C. 5a b+ = − .   D. 4a b+ = . 

Lời giải 

Chọn B 

 ( );H a b . Ta có:  ( ) ( )3 ;1 ; 7;1HA a b BC= − − =  ,  ( )1 ; 1HB a b= − − − −  

 H  là chân đường cao hạ từ A nên HA BC⊥  và ,  HB BC  cùng phương 

 

( ) ( )7. 3 1. 1 0

1 1

7 1

a b

a b

− + − =


 − − − −
=



16

145

2 5

5

a

a b

b


=

  + =
 = −


 

Câu 44. Cho tam giác ABC có ( ) ( ) ( )5;3 , 2; 1 , 1;5A B C− − . Điểm ( );  H a b  là  trực tâm của tam giác  

 ABC. Tính a b+ .  

 A. 1a b+ =− .   B. 5a b+ = .  C. 5a b+ = − .   D. 1a b+ = . 

Lời giải 

Chọn B 

 ( );H a b . Ta có:  ( ) ( )5 ;3 ; 3;6HA a b BC= − − = −  ,  ( ) ( )2 ; 1 ; 6;2HB a b AC= − − − = −  

H là trực tâm của tam giác ABC
. 0

. 0

HA BC

HB AC

 =
 

=

( ) ( )

( ) ( )

3 5 6 3 0

6 2 2 1 0

a b

a b

− − + − =
 

− − + − − =

 

( )
3 6 3 0 3

3;2
6 2 14 0 2

a b a
H

a b b

− + = = 
   

− − = = 
 

Câu 45.  Cho hàm số 2( ) 4 1f x x x= − − . Tìm số giá trị nguyêncủa tham số m  để phương trình 

( ) 0f x m− =  có đúng 4 nghiệm thực phân biệt. 
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A. 3.  B. 4. C. 5.  D. vô số 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có: ( ) ( )0f x m f x m− =  =  

Suy ra số nghiệm của phương trình đã cho là số giao điểm của đồ thị hàm số ( )f x  và đường 

thẳng y m= . 

+ Vẽ đồ thị hàm số 2( ) 4 1y f x x x= = − − , suy ra đồ thị hàm số ( )y f x=   như hình vẽ. 

 
Dựa vào đồ thị ta có: 

Phương trình ( ) 0f x m− =  có đúng 4 nghiệm thực phân biệt. 

 Đồ thị hàm số ( )f x  và đường thẳng y m=  có đúng 4 điểm chung phân biệt. 

5 1m−   − . 

Mà  4; 3; 2m m   − − − . 

Vậy có 3 giá trị nguyên m  thỏa yêu cầu bài toán. 

Câu 46.  Cho hàm số 2( )   ( 0)f x ax bx c a= + +  có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Tìm số giá trị nguyên 

của tham số m  để phương trình ( )2 0f x m− =  có đúng 2 nghiệm thực phân biệt thuộc đoạn  2;2− . 

 
A.1.  B. 0.  C. 2.  D. 19. 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có: ( ) ( )2 0
2

m
f x m f x− =  =  

Suy ra số nghiệm của phương trình đã cho thuộc đoạn  2;2− là số giao điểm của đồ thị hàm số 

( )f x  và đường thẳng 
2

m
y =  có hoành độ thuộc đoạn  2;2− . 
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Dựa vào đồ thị ta có: 

Phương trình ( )
2

m
f x =  có đúng 2 nghiệm thực phân biệt thuộc đoạn  2;2− . 

 Đồ thị hàm số ( )f x  và đường thẳng 
2

m
y =  có đúng 2 điểm chung phân biệt có hoành độ thuộc 

đoạn  2;2− . 

3 4 6 8
2

m
m      . Mà  6;7m m   . 

Vậy có 2 giá trị nguyên m  thỏa yêu cầu bài toán. 

Câu 47. `Trong hệ trục tọa độ Oxy , cho tam giác ABC  có ( )1;3A , ( )1; 1B − − , ( )1;1C . Đường tròn  

 ngoại tiếp tam giác ABC  có tâm ( );I a b . Giá trị a b+  bằng 

A. 1. B. 0 . C. 2 . D. 3 . 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có: ( ) 2 2 21; 3 2 6 10IA a b IA a b a b= − −  = + − − + . 

( ) 2 2 21; 1 2 2 2IB a b IB a b a b= + +  = + + + + . 

( ) 2 2 21; 1 2 2 2IC a b IA a b a b= − −  = + − − + . 

Vì I  là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC  nên: 
2 2

2 2

IA IB IA IB

IC IB IC IB

= = 
 

= = 

2 2

0

a b

a b

+ =
 

+ =

2

2

a

b

= −
 

=
0a b + = . 

Vậy 1a b+ = 0a b+ = . 

Câu 48. Trong mặt phẳng Oxy , cho các điểm ( ) ( ) ( )1;3 , 4;0 , 2; 5A B C − . ( );M x y  là điểm thuộc đường  

 thẳng 2 0y − =  sao cho 3MA MB MC+ −  nhỏ nhất. Tính tổng x y+  

A. 19x y+ = . B. 17x y+ = − . C. 1x y+ = − .  D. 3x y+ = . 

Lời giải 

Chọn D 

 Gọi ( );I a b  sao 3 0IA IB IC+ − = .  Ta có 
( )

( )

3 1

3 18

A B C

A B C

a x x x

b y y y

= − + − =


= − + − = −

( )1; 18I −  

 Trên đường thẳng 2y =  lấy điểm ( );2M x . 
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 ( )3 3MA MB MC MI IA MI IB MI IC MI MI+ − = + + + − + = − =  

 3MA MB MC+ − nhỏ nhất khi MI  nhỏ nhất hay M  là hình chiếu vuông góc của I trên đường  

 thẳng 2y = . Suy ra ( )1;2M  3x y+ = .    

Câu 49. Trong mặt phẳng Oxy , cho hai điểm ( )1; 7A − , ( )4; 5B − . Tìm tọa độ điểm M  thuộc trục hoành 

sao cho MA MB+  ngắn nhất ? 

A. 
9

;0
4

M
 
 
 

. B. 
7

;0
3

M
 
 
 

. C. 
23

;0
2

M
 
 
 

. D. 
11

;0
4

M
 
 
 

. 

Lời giải 

Chọn D 

 
0, 0A By y  ,A B nằmvề cùng phía so với trục hoành. Gọi B  là điểm đối xứng với B  qua 

trục hoành ( )4;5B  và MB MB= . 

Ta có MA MB MA MB AB + = +   (không đổi). 

Dấu “ = ” xảy ra M Ox AB =  . Từ đó, ta tìm được 
11

;0
4

M
 
 
 

. 

Câu 50. Trong mặt phẳng Oxy , cho tam giác ABC  với ( )3;5A , ( )2;1B , ( )0;2C , K  là trung điểm của 

AC . Điểm ( );M a b  thỏa mãn đồng thời 2 2MA MB MB MC+ + +  nhỏ nhất và MB MK+  nhỏ 

nhất. Tổng a b+  có giá trị gần nhất với kết quả nào sau đây ? 

A. 4,5 . B. 4 . C. 5 . D. 5,5 . 

Lời giải 

Chọn A 

 

Gọi I  là điểm sao cho 2 0IA IB+ = , J  là điểm sao cho 2 0JB JC+ = .  

Ta tìm được 
8 11

;
3 3

I
 
 
 

, 
2 5

;
3 3

J
 
 
 

. Khi đó: 

2 2MA MB MB MC+ + + ( ) ( )2 2MI IA MI IB MJ JB MJ JC= + + + + + + +  

( )3 MI MJ= + 3IJ  (không đổi). Dấu “ = ” xảy ra M  thuộc đoạn thẳng IJ   (1) 
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Lại có MB MK BK+   (không đổi). Dấu “ = ” xảy ra M  thuộc đoạn thẳng BK   (2) 

Từ (1) và (2) suy ra M IJ BK=   hay M  là trung điểm của IJ . Suy ra 
5 8

;
3 3

M
 
 
 

. 

Vậy 
13

4,33
3

a b+ =  . 
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ĐỀ 15 

ĐẶNG VIỆT ĐÔNG 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I  

Môn:  TOÁN, Lớp 10  

    Thời gian làm bài: 90 phút, không tính thời gian phát đề 

 

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là một mệnh đề? 

A. Mùa thu Hà Nội đẹp quá!. B. Bạn có đi học không?. 

C. Đề thi môn Toán khó quá!. D. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam. 

Câu 2: Cho định lí “Nếu hai tam giác bằng nhau thì diện tích chúng bằng nhau”. Mệnh đề nào sau đây 

đúng? 

A. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần để diện tích chúng bằng nhau. 

B. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần và đủ để chúng có diện tích bằng nhau. 

C. Hai tam giác có diện tích bằng nhau là điều kiện đủ để chúng bằng nhau. 

D. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện đủ để diện tích chúng bằng nhau. 

Câu 3: Cho  *, 10, 3A x x x=   . Chọn khẳng định đúng. 

A. A  có 4  phần tử. B. A  có 3  phần tử. C. A  có 5  phần tử. D. A  có 2  phần tử. 

Câu 4: Tập ( )  ); 3 5;2− −  −  bằng 

A.  )5; 3− − . B. ( ; 5− − . C. ( ); 2− − . D. ( )3; 2− − . 

Câu 5: Cho tập hợp  ,  ,  ,  A a b c d= . Tập A  có mấy tập con? 

A. 15 . B. 12 . C. 16 . D. 10 . 

Câu 6: Lớp 10A có 10  học sinh được xếp loại học sinh giỏi, 18  học sinh được xếp loại hạnh kiểm tốt. Lớp 

10A có bao nhiêu bạn học sinh được khen thưởng biết muốn được khen thưởng học sinh đó phải 

được xếp loại học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt? 

A. 19 . B. 28 . C. 31. D. 49 . 

Câu 7: Hình vẽ sau đây (phần không bị gạch) là biểu diễn của tập hợp nào? 

 

A. ( )  ); 2 5;− −  + . B. ( ) ( ); 2 5;− −  + . C. (  ( ); 2 5;− −  + . D. (   ); 2 5;− −  + . 

Câu 8: Cho  ,2 6A x R x=    . Chọn khẳng định đúng. 

A. ( )2;6x . B.  )2;6x . C. ( 2;6x . D.  2;6x . 

Câu 9: Cho hai tập hợp  2;3A = −  và ( )1;B = + . Tìm A B . 

A.  )2;A B = − + . B. ( 1;3A B = . C.  1;3A B = . D. ( )1;3A B = . 

Câu 10: Cho x  là số tự nhiên. Phủ định của mệnh đề “ x  chẵn, 2x x+  là số chẵn” là mệnh đề: 

A. x  lẻ, 2x x+  là số lẻ.  B. x  lẻ, 2x x+  là số chẵn. 

C. x  lẻ, 2x x+  là số lẻ. D. x  chẵn, 2x x+  là số lẻ. 

Câu 11: Tập xác định của hàm số 
2

2

4

x
y

x x

−
=

−
 là 

A.  \ 0;2;4 . B.  \ 0; 4 . C. ( )\ 0;4 . D.  \ 0;4 . 

Câu 12: Điểm nào sau đây thuộc đồ thị của hàm số 
2

( 1)

x
y

x x

−
=

−
 

A. ( )0; 1M − . B. ( )2;1M . C. ( )2;0M . D. ( )1;1M . 

Câu 13: Tập hợp nào sau đây có đúng một tập hợp con? 

A.  . B.  1 . C.   . D.  1; . 

5


2−

)
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Câu 14: Cho các tập hợp A , B , C  được minh họa bằng biểu đồ Ven như hình bên. Phần tô màu xám trong 

hình là biểu diễn của tập hợp nào sau đây? 

 

A. A B C  . B. ( ) ( )\ \A C A B . C. ( ) \A B C . D. ( ) \A B C . 

Câu 15: Kết quả của  ) ( 4;1 2;3−  −  là 

A. ( )2;1− . B.  4;3− . C. ( 4;2− . D. ( 1;3
 

Câu 16: Khi sử dụng máy tính bỏ túi với 10  chữ số thập phân ta được: 8 2,828427125= . Giá trị gần đúng 

của 8  chính xác đến hàng phần trăm là 

A. 2,81 . B. 2,80 . C. 2,82 . D. 2,83 . 

Câu 17: Cho giá trị gần đúng của 
8

17
 là 0,47 . Sai số tuyệt đối của số 0,47  là 

A. 0,001 . B. 0,003 . C. 0,002 . D. 0,004 . 

Câu 18: Tìm tập xác định D  của hàm số ( )
1

1f x x
x

= + + . 

A.  \ 0D = . B.  )1;D = + . C.  \ 1;0D = − . D.  )  1; \ 0D = − + . 

Câu 19: Tìm m  để hàm số ( )3 2y m x= − +  nghịch biến trên . 

A. 0m  . B. 3m = . C. 3m  . D. 3m . 

Câu 20: Mệnh đề nào dưới đây sai? 

A. ( )
1

1 2 ,
8

x x x−   . B. 2

2

1 5
2 ,

2 2
x x

x
+ +  

+
. 

C. 
2

2

1 1
,

1 3

x x
x

x x

− +
 

+ +
. D. 

2

1
,

1 2

x
x

x
 

+
. 

Câu 21: Xác định phần bù của tập hợp ( ) ( )  ; 10 10; 0− −  +   trong . 

A.  )10;  10− . B.    10;  10 \ 0− . C.  )  )10;  0 0;  10−  . D.  ) ( )10;  0 0;  10−  . 

Câu 22: Cho các tập hợp khác rỗng ( );A m= −  và  2 2;2 2B m m= − + . Tìm m  để RC A B  . 

A. 2m . B. 2m − . C. 2m − . D. 2m . 

Câu 23: Cho m  là một tham số thực và hai tập hợp  1 2 ; 3A m m= − + ,  | 8 5B x x m=   − . Tất cả các 

giá trị m  để A B =  là 

A. 
5

6
m  . B. 

2

3
m  − . C. 

5

6
m  . D. 

2 5

3 6
m−   . 

Câu 24: Nêu tính chẵn, lẻ của hai hàm số ( ) 2 2f x x x= + − − , ( )g x x= − ? 

A. ( )f x  là hàm số chẵn, ( )g x  là hàm số chẵn. B. ( )f x  là hàm số lẻ, ( )g x  là hàm số chẵn. 

C. ( )f x  là hàm số lẻ, ( )g x  là hàm số lẻ. D. ( )f x  là hàm số chẵn, ( )g x  là hàm số lẻ. 

Câu 25: Đường thẳng ( ): 3 2 1d y m x m= − − +  cắt hai trục tọa độ tại hai điểm A  và B  sao cho tam giác 

OAB  cân. Khi đó, số giá trị của m  thỏa mãn là 

A. 1. B. 0 . C. 3 . D. 2 . 
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Câu 26: Hàm số nào trong bốn phương án liệt kê ở A , B , C , D  có đồ thị như hình trên: 

 
A. 1y x= − + . B. 2y x= − + . C. 2 1y x= + . D. 1y x= + . 

Câu 27: Cho hàm số  ( )0y ax b a= +  . Mệnh đề nào sau đây là đúng? 

A. Hàm số đồng biến khi 
b

x
a

 − . B. Hàm số đồng biến khi 
b

x
a

 − . 

C. Hàm số đồng biến khi 0a  . D. Hàm số đồng biến khi 0a  . 

Câu 28: Với giá trị nào của a  và b  thì đồ thị hàm số y ax b= +  đi qua các điểm ( )2;1A − , ( )1; 2B − ? 

A. 2a =−  và 1b = − . B. 2a =  và 1b = . C. 1a =  và 1b = . D. 1a = −  và 1b = − . 

Câu 29: Xác định m  để ba đường thẳng 1 2 , 8y x y x= − = −  và ( )3 2 5y m x= + −  đồng quy 

A. 1m = − . B. 
1

2
m = . C. 1m = . D. 

3

2
m = − . 

Câu 30: Cho hàm số: 
2 4 7y x x= − + . Chọn khẳng định đúng: 

A. Hàm số đồng biến trên . B. Hàm số nghịch biến trên . 

C. Hàm số đồng biến trên khoảng ( )2;+ . D. Hàm số đồng biến trên khoảng ( ); 2− − . 

Câu 31: Cho hàm số 
( )2  0y ax bx c a= + + 

 có đồ thị 
( )P

. Tọa độ đỉnh của 
( )P

 là 

A. ; .
4

b
I

a a

 
− − 
 

 B. ; .
2 4

b
I

a a

 
− − 
 

 C. ; .
2 4

b
I

a a

 
 
 

 D. ; .
2 4

b
I

a a

 
− 
 

 

Câu 32: Cho hàm số 
22y x bx c= + + . Xác định hàm số trên biết đồ thị đi qua hai điểm (0;1), ( 2;7)A B − ? 

A. 
2. 2 1y x x= + + . B. 

2. 2 1y x x= − + . 

C. 
2. 2 1y x x= + − . D. 2 9 53

2
5 5

y x x= + − . 

Câu 33: Tìm giá trị lớn nhất M  và giá trị nhỏ nhất m  của hàm số ( ) 2 4 3y f x x x= = − +  trên đoạn  2;1 .−  

A. 15;  1.M m= =  B. 15;  0.M m= =  C. 1;  2.M m= = −  D. 0;  15.M m= = −  

Câu 34: Nếu hàm số 
2y ax bx c= + +  có đồ thị như sau thì dấu của các hệ số , ,a b c  là: 

 
A. 0;  0;  0a b c   . B. 0;  0;  0a b c   . C. 0;  0;  0a b c   . D. 0;  0;  0a b c   . 

Câu 35: Cho parabol ( ) 2: 4 3P y x x= − +  và đường thẳng : 3d y mx= + . Tìm tất cả các giá trị thực của m  

để d  cắt ( )P  tại hai điểm phân biệt ,A B  sao cho diện tích tam giác OAB  bằng 
9

2
. 

A. 7m = . B. 7m = − . C. 1, 7m m= − = − . D. 1m = − . 

Câu 36: Cho tam giác ABC . Vectơ AB  được phân tích theo hai vectơ AC  và BC  bằng 

  

x 

y 

O 
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A. AC BC− + . B. 2AC BC− . C. AC BC+ . D. AC BC− . 

Câu 37: Cho tam giác ABC  đều có độ dài cạnh bằng a . Độ dài AB BC+  bằng 

A. 
3

2
a . B. a . C. 2a . D. 3a .  

Câu 38: Hai vectơ nào có toạ độ sau đây là cùng phương? 

A. ( )2;  1  và ( )2; –1 . B. ( )–1;0 và ( )1;0 . C. ( )3; –2  và ( )6;  4 . D. ( )1;  0 và ( )0;  1 . 

Câu 39: Gọi M  là trung điểm của đoạn AB . Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai? 

A. MA MB= . B. 2AB MB= . C. 0MA MB+ = . D. 
1

2
MA AB= − . 

Câu 40: Cho hai vectơ khác vectơ - không, không cùng phương. Có bao nhiêu vectơ khác  cùng phương 

với cả hai vectơ đó? 

A. 1. B. không có. C. vô số. D. 2 . 

Câu 41: Cho tam giác ABC  đều cạnh bằng 1, trọng tâm G . Độ dài vectơ AG  bằng: 

A. 
3

6
. B. 

3

2
. C. 

3

3
. D. 

3

4
. 

Câu 42: Cho hình chữ nhật ABCD , gọi O  là giao điểm của AC  và BD , phát biểu nào là đúng? 

A. AC AD AB− = . B. AC BD= . 

C. 0OA OB OC OD+ + + = . D. OA OB OC OD= = = . 

Câu 43: Cho hai điểm cố định ,  A B ; gọi I  là trung điểm AB . Tập hợp các điểm M  thoả: 

MA MB MA MB+ = −  là 

A. Đường tròn đường kính AB . B. Trung trực của AB . 

C. Đường tròn tâm I , bán kính AB . D. Nửa đường tròn đường kính AB . 

Câu 44: Cho lục giác đều ABCDEF  và O  là tâm của nó. Đẳng thức nào dưới đây là đẳng thức sai? 

A. BC FE AD+ = . B. OA OB OC EB+ + = . 

C. 0AB CD FE+ + = . D. 0OA OC OE+ + = . 

Câu 45: Cho 
( );  2  a x=

, 
( )5;  1b = −

, 
( ) ;  7c x=

. Tìm x  biết 2 3c a b= + . 

A. 3.x =  B. 15.x =  C. 5.x =  D. 15.x =−  

Câu 46: Cho tam giác ABC , có bao nhiêu điểm M  thỏa 5MA MB MC+ + = ? 

A. Không có điểm nào. B. 1.   C. 2.   D. vô số. 

Câu 47: Cho tam giác đều ABC  có cạnh a . Giá trị AB CA−  bằng bao nhiêu? 

A. 2a . B. a . C. 3a . D. 
3

2
a . 

Câu 48: Trong hệ tọa độ Oxy , cho hai điểm ( ) ( )2;  3 ,  3;  4A B− . Tìm tọa độ điểm M  trên trục hoành sao 

cho , ,A B M  thẳng hàng. 

A. 
17

;  0
7

M
 
 
 

. B. ( )4;  0M . C. 
5 1

;  
3 3

M
 
− − 
 

. D. ( )1;  0M . 

Câu 49: Cho tam giác ABC . Gọi M  là trung điểm của BC  và N  là trung điểm AM . Đường thẳng BN  

cắt AC  tại P . Khi đó AC xCP=  thì giá trị của x  là: 

A. 
4

3
− . B. 

2

3
− . C. 

3

2
− . D. 

5

3
− . 

0
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Câu 50: Cho tam giác ABC  và đường thẳng d . Gọi O  là điểm thỏa mãn hệ thức 2 0OA OB OC+ + = . Tìm 

điểm M  trên đường thẳng d  sao cho vectơ 2v MA MB MC= + +  có độ dài nhỏ nhất. 

A. Điểm M  là hình chiếu vuông góc của O  trên d . 

B. Điểm M  là hình chiếu vuông góc của A  trên d . 

C. Điểm M  là hình chiếu vuông góc của B  trên d . 

D. Điểm M  là giao điểm của AB  và d . 
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ĐỀ 15 

ĐẶNG VIỆT ĐÔNG 

HDG ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I  

Môn:  TOÁN, Lớp 10  

    Thời gian làm bài: 90 phút, không tính thời gian phát đề 

 

BẢNG ĐÁP ÁN 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

D D B A C B A B B D D C A D B D A D C B B C D B D 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

A C D D C B A B D C D B B A B C A A C B D C A C A 

 HƯỚNG DẪN GIẢI 

Câu 1. Phát biểu nào sau đây là một mệnh đề? 

A. Mùa thu Hà Nội đẹp quá!. B. Bạn có đi học không?. 

C. Đề thi môn Toán khó quá!. D. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam. 

Lời giải 

Chọn D 

Phát biểu ở A, B, C là câu cảm và câu hỏi nên không là mệnh đề. 

Câu 2. Cho định lí “Nếu hai tam giác bằng nhau thì diện tích chúng bằng nhau”. Mệnh đề nào sau đây 

đúng? 

A. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần để diện tích chúng bằng nhau. 

B. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần và đủ để chúng có diện tích bằng nhau. 

C. Hai tam giác có diện tích bằng nhau là điều kiện đủ để chúng bằng nhau. 

D. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện đủ để diện tích chúng bằng nhau. 

Lời giải 

Chọn D 

 “Hai tam giác bằng nhau” là điều kiện đủ.  “Diện tích bằng nhau” là điều kiện cần. 

Câu 3. Cho  *, 10, 3A x x x=   . Chọn khẳng định đúng. 

A. A  có 4  phần tử. B. A  có 3  phần tử. C. A  có 5  phần tử. D. A  có 2  phần tử. 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có  *, 10, 3A x x x=    3;6;9=   A  có 3  phần tử. 

Câu 4. Tập ( ) )− −  −; 3 5;2  bằng 

A.  )5; 3− − . B. ( ; 5− − . C. ( ); 2− − . D. ( )3; 2− − . 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có ( )  )  ); 3 5;2 5; 3− −  − = − − . 

Câu 5. Cho tập hợp  ,  ,  ,  A a b c d= . Tập A  có mấy tập con? 

A. 15 . B. 12 . C. 16 . D. 10 . 

Lời giải 

Chọn C 

Số tập hợp con của tập hợp có 4  phần tử là 42 16=  tập hợp con. 

Câu 6. Lớp 10A có 10  học sinh được xếp loại học sinh giỏi, 18  học sinh được xếp loại hạnh kiểm tốt. Lớp 

10A có bao nhiêu bạn học sinh được khen thưởng biết muốn được khen thưởng học sinh đó phải được xếp 

loại học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt? 

A. 19 . B. 28 . C. 31. D. 49 . 

Lời giải 
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Chọn B 

Số học sinh được khen thưởng là hợp của 2 tập hợp các bạn học sinh giỏi và các bạn đạt hạnh kiểm tốt: 

10 18 28+ = học sinh. 

Câu 7. Hình vẽ sau đây (phần không bị gạch) là biểu diễn của tập hợp nào? 

 

A. ( )  ); 2 5;− −  + . B. ( ) ( ); 2 5;− −  + . C. (  ( ); 2 5;− −  + . D. (   ); 2 5;− −  + . 

Lời giải 

Chọn A 

Câu 8. Cho  ,2 6A x R x=    . Chọn khẳng định đúng. 

A. ( )2;6x . B.  )2;6x . C. ( 2;6x . D.  2;6x . 

Lời giải 

Chọn B 

Câu 9. Cho hai tập hợp  2;3A = −  và ( )1;B = + . Tìm A B . 

A.  )2;A B = − + . B. ( 1;3A B = . C.  1;3A B = . D. ( )1;3A B = . 

Lời giải 

Chọn B 

Biểu diễn hai tập hợp A và B  ta được: 

 

Vậy ( 1;3A B = . 

Câu 10. Cho x  là số tự nhiên. Phủ định của mệnh đề “ x  chẵn, 2x x+  là số chẵn” là mệnh đề: 

A. x  lẻ, 2x x+  là số lẻ. 

B. x  lẻ, 2x x+  là số chẵn. 

C. x  lẻ, 2x x+  là số lẻ.  

D. x  chẵn, 2x x+  là số lẻ. 

Lời giải 

Chọn D 

Mệnh đề phủ định là “ x  chẵn, 2x x+ là số lẻ”. 

Câu 11. Tập xác định của hàm số 
2

2

4

x
y

x x

−
=

−
 là 

A.  \ 0;2;4 . B.  \ 0; 4 . C. ( )\ 0;4 . D.  \ 0;4 . 

Lời giải 

Chọn D 

Hàm số xác định 
2

0
4 0

4

x
x x

x


 −   


. Vậy  \ 0;4D = . 

Câu 12. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị của hàm số 
2

( 1)

x
y

x x

−
=

−
 

A. ( )0; 1M − . B. ( )2;1M . C. ( )2;0M . D. ( )1;1M . 

Lời giải 

Chọn C 

Thử trực tiếp thấy tọa độ của ( )2;0M  thỏa mãn phương trình hàm số. 

Câu 13. Tập hợp nào sau đây có đúng một tập hợp con? 

5


2−

)
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A.  . B.  1 . C.   . D.  1; . 

Lời giải 

Chọn A 

 Đáp án A duy nhất một tập con là  . 

 Đáp án B còn một tập con nữa là tập  . 

 Đáp án C có hai tập con là   và   . 

 Đáp án D có bốn tập con  ,  ,  1  và  1; . 

Câu 14. Cho các tập hợp A , B , C  được minh họa bằng biểu đồ Ven như hình bên. Phần tô màu xám trong 

hình là biểu diễn của tập hợp nào sau đây? 

 

A. A B C  . B. ( ) ( )\ \A C A B . C. ( ) \A B C . D. ( ) \A B C . 

Lời giải 

Chọn D 

Sử dụng phép toán giao hai tập hợp để tìm A B , từ đó suy ra đáp án. D.  

Câu 15. Kết quả của  ) ( 4;1 2;3−  −  là 

A. ( )2;1− . B.  4;3− . C. ( 4;2− . D. ( 1;3
 

Lời giải 

Chọn B 

x  ) ( 4;1 2;3−  − , ta có: 
4 1

4 3
2 3

x
x

x

−  
 −  

−  
   Chọn. B.  

Câu 16. Khi sử dụng máy tính bỏ túi với 10  chữ số thập phân ta được: 8 2,828427125= . Giá trị gần đúng 

của 8  chính xác đến hàng phần trăm là 

A. 2,81 . B. 2,80 . C. 2,82 . D. 2,83 . 

Lời giải 

Chọn D 

Vì chữ số hàng phần nghìn là 8 5 , nên chữ số hàng quy tròn phải tăng một đơn vị. 

Câu 17. Cho giá trị gần đúng của 
8

17
 là 0,47 . Sai số tuyệt đối của số 0,47  là 

A. 0,001 . B. 0,003 . C. 0,002 . D. 0,004 . 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có 
8

0,47 0,00058 0,001
17

a = − =  . 

Câu 18. Tìm tập xác định D  của hàm số ( )
1

1f x x
x

= + + . 

A.  \ 0D = . B.  )1;D = + . C.  \ 1;0D = − . D.  )  1; \ 0D = − + . 

Lời giải 

Chọn D 
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Điều kiện: 
1 0

0

x

x

+ 



. 

Vậy tập xác định của hàm số là  )  1; \ 0D = − + . 

Câu 19. Tìm m  để hàm số ( )3 2y m x= − +  nghịch biến trên . 

A. 0m  . B. 3m = . C. 3m  . D. 3m . 

Lời giải 

Chọn C 

Hàm số ( )3 2y m x= − +  có dạng hàm số bậc nhất. 

Để hàm số nghịch biến trên  thì 3 0 3m m−    . 

Câu 20. Mệnh đề nào dưới đây sai? 

A. ( )
1

1 2 ,
8

x x x−   . B. 2

2

1 5
2 ,

2 2
x x

x
+ +  

+
. 

C. 
2

2

1 1
,

1 3

x x
x

x x

− +
 

+ +
. D. 

2

1
,

1 2

x
x

x
 

+
. 

Lời giải 

Chọn B 

Với 0x =  dễ thấy 2

2

1 5
2 ,

2 2
x x

x
+ +  

+
 sai. 

Câu 21. Xác định phần bù của tập hợp ( ) ( )  ; 10 10; 0− −  +   trong . 

A.  )10;  10− . B.    10;  10 \ 0− . C.  )  )10;  0 0;  10−  . D.  ) ( )10;  0 0;  10−  . 

Lời giải 

Chọn B 

( ) ( )  \ ; 10 10; 0− −  +     10;  10 \ 0= − . 

Câu 22. Cho các tập hợp khác rỗng ( );A m= −  và  2 2;2 2B m m= − + . Tìm m  để RC A B  . 

A. 2m . B. 2m − . C. 2m − . D. 2m . 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có:  )R ;C A m= + . 

Để R 2 2 2C A B m m m  +    − . 

Câu 23. Cho m  là một tham số thực và hai tập hợp  1 2 ; 3A m m= − + ,  | 8 5B x x m=   − . Tất cả các 

giá trị m  để A B =  là 

A. 
5

6
m  . B. 

2

3
m  − . C. 

5

6
m  . D. 

2 5

3 6
m−   . 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có  1 2 ; 3A m m= − + ,  )8 5 ;B m= − + . 

A B =    
3 8 5

1 2 3

m m

m m

+  −

−  +

   
6 5

3 2

m

m




 −
   

5

6

2

3

m

m





  −


   
2 5

3 6
m−   . 

Câu 24. Nêu tính chẵn, lẻ của hai hàm số ( ) 2 2f x x x= + − − , ( )g x x= − ? 

A. ( )f x  là hàm số chẵn, ( )g x  là hàm số chẵn. B. ( )f x  là hàm số lẻ, ( )g x  là hàm số chẵn. 

C. ( )f x  là hàm số lẻ, ( )g x  là hàm số lẻ. D. ( )f x  là hàm số chẵn, ( )g x  là hàm số lẻ. 
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Lời giải 

Chọn B 

+ Xét ( )f x  có TXĐ: D= . 

x D x D  −  . 

( ) 2 2f x x x− = − + − − − ( )2 2x x= − + − − ( )f x= − . 

Nên ( )f x  là hàm số lẻ. 

+ Xét ( )g x  có TXĐ: D= . 

x D x D  −  . 

( ) ( )g x x x g x− = − − = − = . 

Nên ( )g x  là hàm số chẵn. 

Câu 25. Đường thẳng ( ): 3 2 1d y m x m= − − +  cắt hai trục tọa độ tại hai điểm A  và B  sao cho tam giác 

OAB  cân. Khi đó, số giá trị của m  thỏa mãn là 

A. 1. B. 0 . C. 3 . D. 2 . 

Lời giải 

Chọn D 

A d Ox=   nên tọa độ A  là nghiệm của hệ: 

( )
2 1

3 2 1
3

0
0

m
y m x m x

m
y

y

−
= − − + = 

 − 
=  =

 nên 
2 1

;  0
3

m
A

m

− 
 

− 
. 

B d Oy=   nên tọa độ B  là nghiệm của hệ: 

( )3 2 1 0

2 10

y m x m x

y mx

= − − + =
 

= − += 
 nên ( )0; 2 1B m− + . 

Ta có OA OB=
2 1 1

2 1 2 1 1 0
3 3

m
m m

m m

 −
 = − +  − − =  − − 

 

1
2 1 0

2
3 1

4,  2

m m

m
m m

− = = 
− = = =

. 

Nhận xét: Với 
1

2
m = thì ( )0; 0A B O   nên không thỏa mãn. 

Vậy 4,  2m m= = . 

Câu 26. Hàm số nào trong bốn phương án liệt kê ở A , B , C , D  có đồ thị như hình trên: 

 
A. 1y x= − + . B. 2y x= − + . C. 2 1y x= + . D. 1y x= + . 

Lời giải 

Chọn A 

Dựa vào hình vẽ, ta thấy rằng: 

mailto:dangvietdong.ninhbinh.vn@gmail.com
https://www.facebook.com/dongpay


  Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A                         Ôn tập GKI Toán 10 

 

 

ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.ninhbinh.vn@gmail.com                                         Trang 312    

Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - Kênh Youtube: Thầy Đặng Việt Đông  

* Đồ thị hàm số đi qua điểm ( )1;0A . 

* Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ dương. Suy ra chỉ có đồ thị hàm số 1y x= − +  thỏa mãn. 

Câu 27. Cho hàm số  ( )0y ax b a= +  . Mệnh đề nào sau đây là đúng? 

A. Hàm số đồng biến khi 
b

x
a

 − . B. Hàm số đồng biến khi 
b

x
a

 − . 

C. Hàm số đồng biến khi 0a  . D. Hàm số đồng biến khi 0a  . 

Lời giải 

Chọn C 

Hàm số bậc nhất  ( )0y ax b a= +   đồng biến khi 0a  . 

Câu 28. Với giá trị nào của a  và b  thì đồ thị hàm số y ax b= +  đi qua các điểm ( )2;1A − , ( )1; 2B − ? 

A. 2a =−  và 1b = − . B. 2a =  và 1b = . C. 1a =  và 1b = . D. 1a = −  và 1b = − . 

Lời giải 

Chọn D  

Ta có : 
2 1 1

2 1

a b a

a b b

− + = = − 
 

+ = − = − 
.  

Câu 29. Xác định m  để ba đường thẳng 1 2 , 8y x y x= − = −  và ( )3 2 5y m x= + −  đồng quy 

A. 1m = − . B. 
1

2
m = . C. 1m = . D. 

3

2
m = − . 

Lời giải 

Chọn D 

Xét hệ ( )
1 2 3

3; 5
8 5

y x x
M

y x y

= − = 
  − 

= − = − 
 

Để ba đường thẳng đồng quy thì M  nằm trên đường thẳng ( )3 2 5y m x= + −
3

2
m = − . 

Câu 30. Cho hàm số: 
2 4 7y x x= − + . Chọn khẳng định đúng: 

A. Hàm số đồng biến trên . B. Hàm số nghịch biến trên . 

C. Hàm số đồng biến trên khoảng ( )2;+ . D. Hàm số đồng biến trên khoảng ( ); 2− − . 

Lời giải 

Chọn C 

Hàm số 
2 4 7y x x= − +  là hàm số bậc hai có hoành độ đỉnh là 2x = . 

Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng ( ); 2−  và đồng biến trên khoảng ( )2;+ . 

Câu 31. Cho hàm số ( )2  0y ax bx c a= + +   có đồ thị ( )P . Tọa độ đỉnh của ( )P  là 

A. ; .
4

b
I

a a

 
− − 
 

 B. ; .
2 4

b
I

a a

 
− − 
 

 C. ; .
2 4

b
I

a a

 
 
 

 D. ; .
2 4

b
I

a a

 
− 
 

 

Lời giải 

Chọn B 

Hoành độ đỉnh 
2

b
x

a
= − ; tung độ đỉnh .

4
x

a


= −  

Câu 32. Cho hàm số 
22y x bx c= + + . Xác định hàm số trên biết đồ thị đi qua hai điểm (0;1), ( 2;7)A B − ? 

A. 
2. 2 1y x x= + + . B. 

2. 2 1y x x= − + . 

C. 
2. 2 1y x x= + − . D. 2 9 53

2
5 5

y x x= + − . 

Lời giải 

Chọn A 
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Theo gt ta có hệ:
1 1

8 2 7 1

c c

b c b

= = 
 

− + = = 
 

Câu 33. Tìm giá trị lớn nhất M  và giá trị nhỏ nhất m  của hàm số ( ) 2 4 3y f x x x= = − +  trên đoạn  2;1 .−  

A. 15;  1.M m= =  B. 15;  0.M m= =  C. 1;  2.M m= = −  D. 0;  15.M m= = −  

Lời giải 

Chọn B 

Hàm số 
2 4 3y x x= − +  có 1 0a =   nên bề lõm hướng lên. 

Hoành độ đỉnh  2 2;1
2

b
x

a
= − =  − . 

Ta có 
( )

( )

2 15

1 0

f

f

− =


=
( ) ( )min 1 0;  max 2 15m y f M y f = = = = = − = . 

Câu 34. Nếu hàm số 
2y ax bx c= + +  có đồ thị như sau thì dấu của các hệ số , ,a b c   là: 

 
A. 0;  0;  0a b c   . B. 0;  0;  0a b c   . C. 0;  0;  0a b c   . D. 0;  0;  0a b c   . 

Lời giải 

Chọn D 

Nhận xét đồ thị hướng lên nên 0a  . 

Giao với 0y  tại điểm nằm phí Dưới trục hoành nên 0c  . 

Mặt khác Vì 0a   và Đỉnh I  nằm bên trái trục hoành nên 0b  . 

Câu 35. Cho parabol ( ) 2: 4 3P y x x= − +  và đường thẳng : 3d y mx= + . Tìm tất cả các giá trị thực của m  

để d  cắt ( )P  tại hai điểm phân biệt ,A B  sao cho diện tích tam giác OAB  bằng 
9

2
. 

A. 7m = . B. 7m = − . C. 1, 7m m= − = − . D. 1m = − . 

Lời giải 

Chọn C 

Phương trình hoành độ giao điểm của ( )P  và d  là 2 4 3 3x x mx− + = +  

( )( )
0

4 0
4

x
x x m

x m

=
 − + =  

= +
. 

Để d  cắt ( )P  tại hai điểm phân biệt ,A B  khi và chỉ khi 4 0 4m m+    − . 

Với ( )0 3 0;3x y A Oy=  =   . 

Với ( )2 24 4 3 4 ; 4 3x m y m m B m m m= +  = + +  + + + . 

Gọi H  là hình chiếu của B  lên OA . Suy ra 4BBH x m= = + . 

Theo giả thiết bài toán, ta có 
9 1 9 1 9

. .3. 4
2 2 2 2 2

OABS OA BH m =  =  + =  

1
4 3

7

m
m

m

= −
 + =  

= −
. 

Câu 36. Cho tam giác ABC . Vectơ AB  được phân tích theo hai vectơ AC  và BC  bằng 

A. AC BC− + . B. 2AC BC− . C. AC BC+ . D. AC BC− . 

  

x 

y 

O 
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Lời giải 

Chọn D 

Ta có: AB AC CB AC BC= + = − . 

Câu 37. Cho tam giác ABC  đều có độ dài cạnh bằng a . Độ dài AB BC+  bằng 

A. 
3

2
a . B. a . C. 2a . D. 3a .  

Lời giải 

Chọn B 

Ta có: AB BC AC AC a+ = = = . 

Câu 38. Hai vectơ nào có toạ độ sau đây là cùng phương? 

A. ( )2;  1  và ( )2; –1 . B. ( )–1;0 và ( )1;0 . C. ( )3; –2  và ( )6;  4 . D. ( )1;  0 và ( )0;  1 . 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có: ( )1;0i =  và ( )1;0i− = −  cùng phương. 

Câu 39. Gọi M  là trung điểm của đoạn AB . Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai? 

A. MA MB= . B. 2AB MB= . C. 0MA MB+ = . D. 
1

2
MA AB= − . 

Lời giải 

Chọn A 

M  là trung điểm AB  thì MA MB= − . 

Câu 40. Cho hai vectơ khác vectơ - không, không cùng phương. Có bao nhiêu vectơ khác  cùng phương 

với cả hai vectơ đó? 

A. 1. B. không có. C. vô số. D. 2 . 

Lời giải 

Chọn B 

Giả sử tồn tại một vec-tơ c  cùng phương với cả hai véc-tơ ,  a b . Lúc đó tồn tại các số thực h  và k  sao cho 

c ha=  và c kb= . Từ đó suy ra 
k

ha kb a b
h

=  = . 

Suy ra hai véc-tơ a  và b  cùng phương. (mâu thuẫn). 

Câu 41. Cho tam giác ABC  đều cạnh bằng 1, trọng tâm G . Độ dài vectơ AG  bằng: 

A. 
3

6
. B. 

3

2
. C. 

3

3
. D. 

3

4
. 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có: 
2 2 3 3

3 3 2 3
AG AG AM= = =  = . (với M  là trung điểm của BC ). 

Câu 42. Cho hình chữ nhật ABCD , gọi O  là giao điểm của AC  và BD , phát biểu nào là đúng? 

A. AC AD AB− = .  B. AC BD= . 

C. 0OA OB OC OD+ + + = . D. OA OB OC OD= = = . 

Lời giải 

Chọn A 

0
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Ta có AC AD DC AB− = = . 

Câu 43. Cho hai điểm cố định ,  A B ; gọi I  là trung điểm AB . Tập hợp các điểm M  thoả: 

MA MB MA MB+ = −  là 

A. Đường tròn đường kính AB . B. Trung trực của AB . 

C. Đường tròn tâm I , bán kính AB . D. Nửa đường tròn đường kính AB . 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có: 2 2MA MB MA MB MI BA MI AB+ = −  =  = . 

Vậy tập hợp các điểm M  là đường tròn đường kính AB . 

Câu 44. Cho lục giác đều ABCDEF  và O  là tâm của nó. Đẳng thức nào dưới đây là đẳng thức sai? 

A. BC FE AD+ = . B. OA OB OC EB+ + = . 

C. 0AB CD FE+ + = . D. 0OA OC OE+ + = . 

Lời giải 

Chọn C 

 

Ta có: 2 0AB CD FE AB BO AO AO+ + = + + =  . 

Câu 45. Cho ( );  2  a x= , ( )5;  1b = − , ( ) ;  7c x= . Tìm x  biết 2 3c a b= + . 

A. 3.x =  B. 15.x =  C. 5.x =  D. 15.x =−  

Lời giải 

Chọn B 

Ta có ( )2 3 2 15;7a b x+ = −  nên 2 3c a b= + 2 15 15x x x = −  = . 

Câu 46. Cho tam giác ABC , có bao nhiêu điểm M  thỏa 5MA MB MC+ + = ? 

A. Không có điểm nào. B. 1. C. 2. D. vô số. 

Lời giải 

Chọn D 

Gọi G  là trọng tâm tam giác ABC , ta có: 

5
5 3 5

3
MA MB MC MG MG+ + =  =  =  

Vậy quỹ tích điểm M  là đường tròn tâm G , bán kính 
5

3
. 

Câu 47. Cho tam giác đều ABC  có cạnh a . Giá trị AB CA−  bằng bao nhiêu? 

A B

F
O

C

E D
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A. 2a . B. a . C. 3a . D. 
3

2
a . 

Lời giải 

Chọn C 

 

Ta có: 
3

2 2. 3
2

a
AB CA AB AC AD AH a− = + = = = =  

(với ABDC  là hình bình hành tâm H ). 

Câu 48. Trong hệ tọa độ Oxy , cho hai điểm ( ) ( )2;  3 ,  3;  4A B− . Tìm tọa độ điểm M  trên trục hoành sao 

cho , ,A B M  thẳng hàng. 

A. 
17

;  0
7

M
 
 
 

. B. ( )4;  0M . C. 
5 1

;  
3 3

M
 
− − 
 

. D. ( )1;  0M . 

Lời giải 

Chọn A 

Điểm ( );  0M Ox M m  . 

Ta có ( )1;  7AB =  và ( )2;  3AM m= − . 

Để , ,A B M  thẳng hàng 
2 3 17

.
1 7 7

m
m

−
 =  =  

Câu 49. Cho tam giác ABC . Gọi M  là trung điểm của BC  và N  là trung điểm AM . Đường thẳng BN  

cắt AC  tại P . Khi đó AC xCP=  thì giá trị của x  là: 

A. 
4

3
− . B. 

2

3
− . C. 

3

2
− . D. 

5

3
− . 

Lời giải 

Chọn C 

 
Kẻ / / ( )MK BP K AC . Do M  là trung điểm của BC  nên suy ra K  là trung điểm của CP  

Vì / / / /MK BP MK NP  mà N  là trung điểm của AM  nên suy ra P  là trung điểm của AK  

Do đó: AP PK KC= = . Vậy 
3 3

2 2
AC CP x= −  = − . 

Câu 50. Cho tam giác ABC  và đường thẳng d . Gọi O  là điểm thỏa mãn hệ thức 2 0OA OB OC+ + = . Tìm 

điểm M  trên đường thẳng d  sao cho vectơ 2v MA MB MC= + +  có độ dài nhỏ nhất. 

A. Điểm M  là hình chiếu vuông góc của O  trên d . 

B. Điểm M  là hình chiếu vuông góc của A  trên d . 

C. Điểm M  là hình chiếu vuông góc của B  trên d . 
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D. Điểm M  là giao điểm của AB  và d . 

Lời giải 

Chọn A 

 
Gọi I  là trung điểm của AB . 

Khi đó: 2 0 2 2 0 0OA OB OC OI OC OI OC O+ + =  + =  + =   là trung điểm của IC  

Ta có: 2v MA MB MC= + + 2( )OA OM OB OM OC OM= − + − + − 2 4 4OA OB OC OM OM= + + − = −  

Do đó 4v OM= . Độ dài vectơ v  nhỏ nhất khi và chỉ khi 4OM  nhỏ nhất, hay M  là hình chiếu vuông góc 

của O  trên d . 

====================== Hết=================== 
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ĐỀ 16 

ĐẶNG VIỆT ĐÔNG 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I  

Môn:  TOÁN, Lớp 10  

    Thời gian làm bài: 90 phút, không tính thời gian phát đề 

 

Câu 1.   Số quy tròn đến hàng phần nghìn của số 0,1234a =  là 

 A. 0,13 . B. 0,124 . C. 0,12 . D. 0,123 . 

Câu 2.   Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số lẻ? 

 A. 33 2y x x= − . B. 33 2y x x= − + . C. 23 2y x= − . D. 23y x= . 

Câu 3.  Cho tập  1 3A x x=    , tập A  còn được viết bởi cách nào? 

 A.  )1;3A = . B. ( )1;2A = . C.  1;2A = . D.  1;2A = . 

Câu 4.  Điểm nào sau đây không thuộc đồ thị hàm số 
22 2 1

1

− +
=

+

x x
y

x
? 

 A. ( )2; 4 2 1− − − . B. ( )0;1 . C. 
1

2;
3

 
 
 

. D. ( )1;0 . 

Câu 5.   Hoành độ đỉnh của parabol ( )P : 22 6 1y x x= + −  là 

 A. 3− . B. 
3

2
. C. 

3

2
− . D. 3 . 

Câu 6.   Cho hình vuông ABCDcạnh a . Tính AD BD BA+ − bằng 

 A. 2a . B. 2a . C. 2 2a . D. 3a . 

Câu 7.  Cho  | 3A x x=   . Số phần tử của tập A  là 

 A. 7 . B. 6 . C. 3 . D. 4 . 

Câu 8.   Tập  0;2;4;6A =  có bao nhiêu tập hợp con có đúng hai phần tử? 

 A. 6 . B. 7 . C. 8 . D. 4 . 

Câu 9.   Cho hai tập hợp  0;1;3;6A =  và  0;2;4;6B = . Xác định \A B . 

 A.  \ 2;4A B = . B.  \ 1;3;6A B = . C.  \ 1;3A B = . D.  \ 0;6A B = . 

Câu 10.  Mệnh đề nào sau đây sai? 

 A. 0AA = . B. 0AB  . 

 C. 0  cùng hướng với mọi vectơ. D. 0  cùng phương với mọi vectơ. 

Câu 11.   Cho lục giác đều ABCDEF có tâm O . Số các vectơ khác vectơ không, ngược hướng với OA , có 

điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của lục giác đều là: 

 A. 2 . B. 4 . C. 6 . D. 3 . 

Câu 12.  Véctơ có điểm đầu là A , điểm cuối là B  được kí hiệu là 

 A. AB . B. BA . C. AB . D. AB . 

Câu 13.   Cho tập hợp P . Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau: 

 A. P P . B. P . C.  P P . D. P P . 

Câu 14.  Cho mệnh đề A : “ 2,  2 0x R x x ”. Mệnh đề phủ định của A  là 

 A. 
2,  2 0x R x x . B. 

2,  2 0x R x x . 

 C. 2,  2 0x R x x . D. 
2,  2 0x R x x . 

Câu 15.  Cho đường thẳng có phương trình = +y ax b  đường thẳng đi qua hai điểm ( ) ( )1;3 , 2; 4 .−M N  Giá 

trị của a  và b  là 

 A. 7; 10.= =a b . B. 7; 10= = −a b . C. 7; 10= − =a b . D. 7; 10= − = −a b . 
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Câu 16.  Cho hàm số 2 2 8y x x= − − + . Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng? 

 A. Hàm số đồng biến trên ( )1;− + . B. hàm số đồng biến trên ( )4; 2− . 

 C. Hàm số nghịch biến trên ( )2;3 . D. Hàm số nghịch biến trên ( ); 1− − . 

Câu 17.   Đồ thị như hình vẽ dưới đây có thể là đồ thị hàm số nào trong các hàm số dưới đây? 

 
 A. 5 3y x= − . B. 4 4y x= − − . C. 4y x= − . D. 2 7y x= − . 

Câu 18.  Cho hai tập hợp ( ) ( );3 ,  1;A B= − = + . Tập A B  là tập 

 A. ( )1;3 . B.  )1;3− . C. ( 1;3 . D.  1;3 . 

Câu 19.   Cho bốn điểm ,  ,  ,  A B C D  phân biệt thỏa mãn AB CD= − . Khẳng định nào sau đây đúng? 

 A. ABCD là hình bình hành. B. 0AB DC+ = . 

 C. AB và CD  cùng hướng. D. AB và CD  cùng độ dài. 

Câu 20.   Cho hàm số 2y ax bx c= + +  có đồ thị là parabol trong hình vẽ. Khẳng định nào sau đây là đúng? 

 
 A. 0;  0;  0a b c   . B. 0;  0;  0a b c   . 

 C. 0;  0;  0a b c   . D. 0;  0;  0a b c   . 

Câu 21.   Tìm m  để hàm số ( )2 1 3y m x m= − + + −  đồng biến trên . 

 A. 3m  . B. 
1

2
m  . C. 3m . D. 

1

2
m  . 

Câu 22.  Cho hai tập hợp  A x R, x 3 4 2x=  +  +  và  B x R,5x 3 4x 1=  −  −  . Có bao nhiêu số tự 

nhiên thuộc tập A B  ? 

 A. 2  B. 3 . C. 0 . D. 1. 

Câu 23.  Cho tập hợp  2* 2 7 3 0A x x x=  − + =  hoặc 3 28 15 0x x x− + = , A  được viết theo kiểu liệt kê 

là: 

 A.  5;3A = . B. 
1

0; ;5;3
2

A
 

=  
 

. C.  3A = . D.  0;5;3A = . 

Câu 24.  Tìm mệnh đề sai. 

 A. A A= , với mọi tập A . B. A= , với mọi tập A . 

 C. A A A = , với mọi tập A . D. \A = , với mọi tập A . 
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Câu 25.   Cho số thực 0a  . Điều kiện cần và đủ để ( )
4

;9 ;a
a

 
−  +  

 
 là 

 A. 
2

0
3

a−   . B. 
3

0
4

a−   . C. 
2

0
3

a−   . D. 
3

0
4

a−   . 

Câu 26.  Cho hình vuông ABCD  tâm O , cạnh OA a= . Tính 2OA BC+ . 

 

 A. a . B. ( )1 2 a+ . C. 2a . D. 2 2a . 

Câu 27.  Cho mệnh đề “Tứ giác ABCD  là ………… khi và chỉ khi AB DC  và AB BC . Hãy chọn 

một cụm từ để điền vào chỗ trống sao cho mệnh đề đã cho là một mệnh đề đúng. 

 A. Hình vuông. B. Hình chữ nhật. C. Hình bình hành. D. Hình thoi. 

Câu 28.  Cho hàm số ( )
3

2 3
        khi  0

1

2 3
     khi  2 0

2

x
x

x
f x

x
x

x

+
 +

= 
+ −  

 −

. Ta có kết quả nào sau đây đúng? 

 A. ( ) ( )1 8,  3 0f f− = = . B. ( ) ( )
1 7

1 ,  2
3 3

f f− = = . 

 C. ( ) ( )0 2,  3 7f f= − = . D. ( )1 :f − không xác định, ( )
11

3
24

f − = − . 

Câu 29.  Tìm tập xác định D  của hàm số 
( )( )

1 4

2 3

x x
y

x x

− + −
=

− −
. 

 A.    1;4 \ 2;3D = . B.  1;4D = . 

 C. ( )  1;4 \ 2;3D = . D. (   );1 4;D = −  + . 

Câu 30.  Cho 3  điểm , ,A B O  ta có 

 A. OA OB AB− = . B. 0OA AO+ = . C. OA AB BO+ = . D. 0OA AO+ = . 

Câu 31.  Cho lục giác đều ABCDEF  tâm O . Số vecto bằng vecto OC  có điểm đầu và điểm cuối là các 

đỉnh của lục giác là 

 A. 6 . B. 3 . C. 2 . D. 4 . 

Câu 32.  Tìm tất cả các giá trị thực của m  để hai đường thẳng : 3d y mx= −  và : y x m + =  cắt nhau tại 

một điểm nằm trên trục hoành. 

 A. 3m =  . B. 3m = . C. 3m = − . D. 3m = . 

Câu 33.   Gọi ( );A a b và ( );B c d là tọa độ giao điểm của ( ) 2: 2 -P y x x= và : 3 6y x = − . Giá trị của 

b d+ bằng 

 A. 7 . B. 15 . C. 7− . D. 15− . 

Câu 34.   Cho tam giác ABC với M  là trung điểm của BC . Đẳng thức nào sau đây là đúng? 
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 A. 0AM MB AB+ + = . B. 2AB AC MA+ = . 

 C. AB AC AM+ = . D. 0MB MC+ = . 

Câu 35.   Cho các phát biểu sau đây: 

(I): “17 là số nguyên tố” 

(II): “Tam giác vuông có một đường trung tuyến bằng nửa cạnh huyền” 

(III): “Các em C14 hãy cố gắng học tập thật tốt nhé !” 

(IV): “Mọi hình chữ nhật đều nội tiếp được đường tròn” 

Hỏi có bao nhiêu phát biểu là một đề? 

 A. 4 . B. 3 . C. 2 . D. 1. 

Câu 36.   Cho hình vuông ABCD  cạnh a . Tính BA BC−  theo a . 

 A. 2a . B. 2a . C. 
2

a
. D. a . 

Câu 37.  Cho các tập hợp khác rỗng 
m 3

A m 1;
2

+ 
= − 
 

 và ( )  )B ; 3 5;= − −  + . Tập hợp tất cả các giá trị 

thực của m  để A B =  là 

 A.  )3;5− . B.  )2;5− . C.  )2;7− . D.  2;5− . 

Câu 38.   Cho tam giác ABC, lấy các điểm trên ,M N  cạnh BC  sao cho BM MN NC= = . Gọi 1 2,G G  lần 

lượt là trọng tâm các tam giác ,ABN ACM . Biết rằng 1 2G G  được biểu diễn theo 2 vec tơ 

,AB AC dưới dạng 1 2G G x AB y AC= + . Khi đó tổng x y+  bằng 

 A. 1 . B. 0 . C. 
2

3
. D. 

4

3
.  

Câu 39.  Cho hai tập hợp  1;3A =  và  ; 1B m m= + . Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để B A . 

 A. 1 2m  . B. 1 2m  . C. 2m = . D. 1m = . 

Câu 40.  Cho tam giác OAB  vuông cân tại O , cạnh OA a= . Khẳng định nào sau đây là sai? 

 A. 11 6 5OA OB a− = . B. 3 4 5OA OB a+ = . 

 C. 2 3 5OA OB a+ = . D. 7 2 5OA OB a− = . 

Câu 41.  Lớp 10B  có 45  học sinh. Trong kỳ thi học kỳ I có 20  em đạt loại giỏi môn Toán; 18  em đạt loại 

giỏi môn Tiếng Anh; 17  em đạt loại giỏi môn Ngữ Văn; 5  em đạt loại giỏi cả ba môn học trên và 

7 em không đạt loại giỏi môn nào trong ba môn trên. Số học sinh chỉ đạt loại giỏi một trong ba môn 

học trên là 

 A. 26 . B. 21. C. 17  D. 40 . 

Câu 42.   Cho hai đường thẳng 1 : 4y mxd = − và 2 : 4d y mx= − − . Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để tam 

giác tạo thành bởi 1 2,d d và trục hoành có diện tích lớn hơn hoặc bằng 8 ? 

 A. 3 . B. 4 . C. 1. D. 2 . 

Câu 43.   Xác định parabol ( )P : 2y ax bx c= + + , 0a   biết ( )P cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1 và 

có giá trị nhỏ nhất bằng 
3

4
 khi 

1

2
x =  

 A. ( )P : 2 1y x x= − + + . B. ( )P : 2 1y x x= − + . 

 C. ( )P : 22 2 1y x x= − + . D. ( )P : 2 0y x x= + + . 

Câu 44.   Cho hàm số ( ) 2f x ax bx c= + +  đồ thị như hình bên dưới. Hỏi với những giá trị nào của tham số 

m  thì phương trình ( ) 1f x m− =  có đúng 3  nghiệm phân biệt? 
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x

y

O 2





 
 A. 2 2m−   . B. 3m = . C. 3m  . D. 2m = . 

Câu 45.   Tìm m  để hàm số 
1x

y
x m

+
=

−
 xác định trên khoảng ( )1;3 . 

 A. 
3

1

m

m





. B. 1 3m  .  C. 1 3m   D. 

3

1

m

m





.
 

Câu 46.   Khi một quả bóng được đá lên nó sẽ đạt được độ cao nào đó rồi rơi xuống. Biết rằng quỹ đạo của 

quả bóng là một cung parabol. Giả thiết rằng bóng được đá từ độ cao 1m. Sau đó 1 giây nó đạt độ 

cao 8, 5m và 2 giây sau khi đá nó đạt độ cao 6m. Hỏi sau bao lâu quả bóng chạm đất (Tính chính 

xác đến hàng phần trăm)? 

 A. 2,60 .s  B. 2,57 .s  C. 2,58 .s  D. 2,59 .s  

Câu 47.   Cho tứ giác ABCD , M là điểm tùy ý và điểm K cố định sao cho đẳng thức thỏa mãn với mọi điểm 

M: 3 .+ + + =MA MB MC MD kMK Giá trị của  k  là 

 A. k = 5. B. k = 6. C. k = 3. D. k = 4. 

Câu 48.   Cho hai hàm số ( )2 2 1 2y x m x m= − − − và 2 3y x= + . Tìm m để đồ thị các hàm số đó cắt nhau tại 

hai điểm A và B  phân biệt sao cho 2 2OA OB+ nhỏ nhất (trong đó O là gốc tọa độ). 

 A. 
11

10
m = . B. 

11

10
m

−
= . 

 C. Không tồn tại m . D. 
119

5
m = . 

Câu 49.  Cho ABC  có trọng tâm ,G H  là chân đường cao kẻ từ A  sao cho 
1

3
BH HC . Điểm M  di động 

trên BC  sao cho .BM xBC  Tìm x  sao cho MA GC  nhỏ nhất. 

 A. 
6

5
. B. 

5

4
. C. 

5

6
. D. 

4

5
. 

Câu 50.   Cho hàm số 
2= + +y ax bx c có đồ thị là parabol ( )P . Biết rằng đường thẳng 

1
d  : 

5

2

y = − cắt 

( )P tại một điểm duy nhất, đường thẳng 
2
d  : 2y = cắt ( )P tại hai điểm phân biệt có hoành độ lần 

lượt là 1− và 5 . Tính giá trị 2 3T a b c= + + . 

 A. 2= −T . B. 3=−T . C. 4= −T . D. 5= −T . 
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ĐỀ 16 

ĐẶNG VIỆT ĐÔNG 

HDG ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I  

Môn:  TOÁN, Lớp 10  

    Thời gian làm bài: 90 phút, không tính thời gian phát đề 

 

Câu 1.   Số quy tròn đến hàng phần nghìn của số 0,1234a =  là 

 A. 0,13 . B. 0,124 . C. 0,12 . D. 0,123 . 

Lời giải 

Chọn D 

Câu 2.   Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số lẻ? 

 A. 33 2y x x= − . B. 33 2y x x= − + . C. 23 2y x= − . D. 23y x= . 

Lời giải 

Chọn A 

Xét đáp án A có: 

Tập xác định D= ; x D x D  −  . 

Ta có: ( ) ( ) ( )
2 23 3f x x x f x− = − = =  nên hàm số ( ) 23y f x x= = là hàm số chẵn. 

Xét đáp án B có: 

Tập xác định D= ; x D x D  −  . 

Ta có ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
3 3 33 2 3 2 3 2f x x x x x x x f x− = − − − = − + = − − = −  nên hàm số 

( ) 33 2y f x x x= = −  là hàm số lẻ. 

Câu 3.  Cho tập  1 3A x x=    , tập A  còn được viết bởi cách nào? 

 A.  )1;3A = . B. ( )1;2A = . C.  1;2A = . D.  1;2A = . 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có 1 3x    )1;3x  . Vậy  )1;3A = . 

Câu 4.  Điểm nào sau đây không thuộc đồ thị hàm số 
22 2 1

1

− +
=

+

x x
y

x
? 

 A. ( )2; 4 2 1− − − . B. ( )0;1 . C. 
1

2;
3

 
 
 

. D. ( )1;0 . 

Lời giải 

Chọn 

D.  

Điều kiện xác định của hàm số ( ) (   ); 1 1;0 2;= − −  −  +D . 

Do 1= x D  nên điểm ( )1;0  không thuộc đồ thị hàm số. 

Câu 5.   Hoành độ đỉnh của parabol ( )P : 22 6 1y x x= + −  là 

 A. 3− . B. 
3

2
. C. 

3

2
− . D. 3 . 

Lời giải 

Chọn C 

Hàm số 22 6 1y x x= + −  có: 2a = ; 6b = ; 1c = − . 

Hoành độ đỉnh: 
3

2 2

b
x

a
= − = − . 
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Phân tích phương án nhiễu: 

Học sinh có thể nhớ nhầm hoành độ đỉnh là 3
b

x
a

= = . 

Học sinh có thể nhớ nhầm hoành độ đỉnh là 3
b

x
a

= − = − . 

Học sinh có thể nhớ nhầm hoành độ đỉnh là 
3

2 2

b
x

a
= = . 

Câu 6.   Cho hình vuông ABCDcạnh a . Tính AD BD BA+ − bằng 

 A.  2a . B.  2a . C.  2 2a . D.  3a . 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có 2 2 2AD BD BA AD AD AD AD a+ − = + = = = . 

 

Câu 7.  Cho  | 3A x x=   . Số phần tử của tập A  là 

 A. 7 . B. 6 . C. 3 . D. 4 . 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có  3; 2; 1;0;1;2;3A = − − − . 

Câu 8.   Tập  0;2;4;6A =  có bao nhiêu tập hợp con có đúng hai phần tử? 

 A. 6 . B. 7 . C. 8 . D. 4 . 

Lời giải 

Chọn A 

Các tập con có hai phần tử của tập A  là: 

     1 2 30;2 ; 0;4 ; 0;6 ;A A A= = =       4 5 62;4 ; 2;6 ; 4;6 .A A A= = =  

Câu 9.   Cho hai tập hợp  0;1;3;6A =  và  0;2;4;6B = . Xác định \A B . 

 A.  \ 2;4A B = . B.  \ 1;3;6A B = . C.  \ 1;3A B = . D.  \ 0;6A B = . 

Lời giải 

Chọn C 

Câu 10.  Mệnh đề nào sau đây sai? 

 A. 0AA = . B. 0AB  . 

 C. 0  cùng hướng với mọi vectơ. D. 0  cùng phương với mọi vectơ. 

Lời giải 

Chọn B 

Câu 11.   Cho lục giác đều ABCDEF có tâm O . Số các vectơ khác vectơ không, ngược hướng với OA , có 

điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của lục giác đều là: 

 A. 2 . B. 4 . C. 6 . D. 3 . 

Lời giải 

Chọn D 

mailto:dangvietdong.ninhbinh.vn@gmail.com
https://www.facebook.com/dongpay


ĐẶNG VIỆT ĐÔNG 

  Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A                         Ôn tập BKI Toán 10 

 

 

ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.ninhbinh.vn@gmail.com                                         Trang 8    

Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - Kênh Youtube: Thầy Đặng Việt Đông  

 

Có 3 vectơ ngược hướng với OA  có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của lục giác đều là: 

AD , BC , FE . 

 chọn D 

Câu 12.  Véctơ có điểm đầu là A , điểm cuối là B  được kí hiệu là 

 A. AB . B. BA . C. AB . D. AB . 

Lời giải 

Chọn C 

Câu 13.   Cho tập hợp P . Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau: 

 A.  P P . B.  P . C.   P P . D.  P P . 

Lời giải 

Chọn A 

Vì tập P không phải là phần tử của tập P . 

 

Câu 14.  Cho mệnh đề A : “ 2,  2 0x R x x ”. Mệnh đề phủ định của A  là 

 A. 
2,  2 0x R x x . B. 

2,  2 0x R x x . 

 C. 2,  2 0x R x x . D. 
2,  2 0x R x x . 

Lời giải 

Chọn B 

Ta thấy mệnh đề A : “ 2,  2 0x R x x ”. có tính sai. 

Mệnh đề: “ 2,  2 0x R x x ” có tính đúng. 

Nên mệnh đề phủ định của mệnh đề đã cho là mệnh đề A : “ 2,  2 0x R x x ”. 

Vậy đáp án đúng là B . 

Câu 15.  Cho đường thẳng có phương trình = +y ax b  đường thẳng đi qua hai điểm ( ) ( )1;3 , 2; 4 .−M N  Giá 

trị của a  và b  là 

 A. 7; 10.= =a b . B. 7; 10= = −a b . C. 7; 10= − =a b . D. 7; 10= − = −a b . 

Lời giải 

Chọn C 

Đường thẳng đã cho đi qua ( ) ( )1;3 , 2; 4−M N nên ta có hệ phương trình 

3
7; 10

2 4

+ =
 = − =

+ = −

a b
a b

a b
 

Câu 16.  Cho hàm số 
2 2 8y x x= − − + . Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng? 

 A. Hàm số đồng biến trên ( )1;− + . B. hàm số đồng biến trên ( )4; 2− . 
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 C. Hàm số nghịch biến trên ( )2;3 . D. Hàm số nghịch biến trên ( ); 1− − . 

Lời giải 

Chọn C 

Tọa độ đỉnh ( )1;9I − . Hệ số 1a = −    Hàm số đồng biến trên ( ); 1− −  và nghịch biến trên 

( )1;− +   Hàm số nghịch biến trên ( )2;3 . 

Câu 17.   Đồ thị như hình vẽ dưới đây có thể là đồ thị hàm số nào trong các hàm số dưới đây? 

 

 A.  5 3y x= − . B.  4 4y x= − − . C.  4y x= − . D.  2 7y x= − . 

Lời giải 

Chọn A 

Nhận xét: hàm số y ax b= +  

+ Hàm số nghịch biến nên 0a   

+ Đồ thị hàm số cắt trục hoành và trục tung tại các giá trị dương. 

Trong các phương án được liệt kê chỉ có thể 5 3y x= −  là thỏa mãn. 

Câu 18.  Cho hai tập hợp ( ) ( );3 ,  1;A B= − = + . Tập A B  là tập 

 A. ( )1;3 . B.  )1;3− . C. ( 1;3 . D.  1;3 . 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có: ( )1;3A B = . 

Câu 19.   Cho bốn điểm ,  ,  ,  A B C D  phân biệt thỏa mãn AB CD= − . Khẳng định nào sau đây đúng? 

 A. ABCD là hình bình hành. B. 0AB DC+ = . 

 C. AB và CD  cùng hướng. D. AB và CD  cùng độ dài. 

Lời giải 

Chọn D 
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• AB CD= −  suy ra 4 điểm ,  ,  ,  A B C D  thẳng hàng hoặc ABCD  là hình bình hành (khi ABCD  là 

một tứ giác). Vậy phương án A sai. 

• 0AB DC AB DC+ =  = − , mà AB CD= −  suy ra DC CD D C=   . Vậy phương án B sai. 

• AB CD= − suy ra AB và CD  ngược hướng. Vậy phương án C sai. 

• AB CD AB CD CD= −  = − = . Vậy phương án D đúng. 

Câu 20.   Cho hàm số 2y ax bx c= + +  có đồ thị là parabol trong hình vẽ. Khẳng định nào sau đây là đúng? 

 
 A. 0;  0;  0a b c   . B. 0;  0;  0a b c   . 

 C. 0;  0;  0a b c   . D. 0;  0;  0a b c   . 

Lời giải 

Chọn C 

Vì Parabol hướng bề lõm lên trên nên 0a  . 

Đồ thị hàm số cắt Oy  tại điểm ( )0;c  ở dưới 0Ox c  . 

Hoành độ đỉnh Parabol là 0
2

b

a
−  , mà 0 0a b   . 

Câu 21.   Tìm m  để hàm số ( )2 1 3y m x m= − + + −  đồng biến trên . 

 A. 3m  . B. 
1

2
m  . C. 3m . D. 

1

2
m  . 

Lời giải 

Chọn D 

Khi 2 1 0m− + =
1

2
m =

5
0

2
y = −   nên nghịch biến trên  

Vậy hàm số ( )2 1 3y m x m= − + + −  đồng biến trên  khi và chỉ khi 
1

2 1 0
2

m m− +    . 

Câu 22.  Cho hai tập hợp  A x R, x 3 4 2x=  +  +  và  B x R,5x 3 4x 1=  −  −  . Có bao nhiêu số tự 

nhiên thuộc tập A B  ? 

 A. 2  B. 3 . C. 0 . D. 1. 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có: x 3 4 2x x 1 A (1; )+  +    = + . 
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( )5x 3 4x 1 x 2 B ;2−  −    = − . 

Do đó A B (1;2) = . Vậy không có số tự nhiên nào thuộc tập A B . 

Câu 23.  Cho tập hợp  2* 2 7 3 0A x x x=  − + =  hoặc 3 28 15 0x x x− + = , A  được viết theo kiểu liệt kê 

là: 

 A.  5;3A = . B. 
1

0; ;5;3
2

A
 

=  
 

. C.  3A = . D.  0;5;3A = . 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có: 22 7 3 0x x− + =

3

1

2

x

x

=

 =


. 

3 28 15 0x x x− + = ( )2 8 15 0x x x − + =
2

0

8 15 0

x

x x

=
 

− + =

0

5

3

x

x

x

=


 =

 =

. 

Kết hợp với điều kiện *x  ta được tập hợp A  viết theo kiểu liệt kê các phần tử là:  3;5A = . 

Câu 24.  Tìm mệnh đề sai. 

 A. A A= , với mọi tập A . B. A= , với mọi tập A . 

 C. A A A = , với mọi tập A . D. \A = , với mọi tập A . 

Lời giải 

Chọn D 

Vì \A A=  nên D là mệnh đề sai 

Câu 25.   Cho số thực 0a  . Điều kiện cần và đủ để ( )
4

;9 ;a
a

 
−  +  

 
 là 

 A. 
2

0
3

a−   . B. 
3

0
4

a−   . C. 
2

0
3

a−   . D. 
3

0
4

a−   . 

Lời giải 

Chọn C 

( )
4

;9 ;a
a

 
−  +  

 

4
9a

a
 

2

3

2
0

3

a

a




 
−  


. 

Vì 0a   nên giá trị của a  cần tìm là 
2

0
3

a−   . 

Câu 26.  Cho hình vuông ABCD  tâm O , cạnh OA a= . Tính 2OA BC+ . 
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 A. a . B. ( )1 2 a+ . C. 2a . D. 2 2a . 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có: 2OA BC CA AD CD CD+ = + = = . 

ABCD  là hình vuông nên tam giác OCD  vuông cân tại O 2 2CD OC a = = . 

Câu 27.  Cho mệnh đề “Tứ giác ABCD  là ………… khi và chỉ khi AB DC  và AB BC . Hãy chọn 

một cụm từ để điền vào chỗ trống sao cho mệnh đề đã cho là một mệnh đề đúng. 

 A. Hình vuông. B. Hình chữ nhật. C. Hình bình hành. D. Hình thoi. 

Lời giải 

Chọn D 

 

Tứ giác ABCD  có AB DC ABCD là hình bình hành. 

Mặt khác ta có AB BC  nên ABCD  là hình thoi. 

Câu 28.  Cho hàm số ( )
3

2 3
        khi  0

1

2 3
     khi  2 0

2

x
x

x
f x

x
x

x

+
 +

= 
+ −  

 −

. Ta có kết quả nào sau đây đúng? 

 A. ( ) ( )1 8,  3 0f f− = = . B. ( ) ( )
1 7

1 ,  2
3 3

f f− = = . 

 C. ( ) ( )0 2,  3 7f f= − = . D. ( )1 :f − không xác định, ( )
11

3
24

f − = − . 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có: ( )
( )3 2 3. 1 1

1
1 2 3

f
+ −

− = =
− −

, ( )
2.2 3 7

2
2 1 3

f
+

= =
+

. 

Câu 29.  Tìm tập xác định D  của hàm số 
( )( )

1 4

2 3

x x
y

x x

− + −
=

− −
. 

 A.    1;4 \ 2;3D = . B.  1;4D = . 

 C. ( )  1;4 \ 2;3D = . D. (   );1 4;D = −  + . 

Lời giải 

Chọn A 

Hàm số xác định khi và chỉ khi 

( )( )

1 0 1

4 0 4

2, 32 3 0

x x

x x

x xx x

 −  
 

−    
   − −  

. 
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Vậy hàm số có tập xác định    1;4 \ 2;3D = . 

Câu 30.  Cho 3  điểm , ,A B O  ta có 

 A. OA OB AB− = . B. 0OA AO+ = . C. OA AB BO+ = . D. 0OA AO+ = . 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có : OA  và AO  là 2 vectơ đối nên cộng lại ra 0  . 

Câu 31.  Cho lục giác đều ABCDEF  tâm O . Số vecto bằng vecto OC  có điểm đầu và điểm cuối là các 

đỉnh của lục giác là 

 A. 6 . B. 3 . C. 2 . D. 4 . 

Lời giải 

Chọn C 

 

Các vecto bằng vecto OC  mà điểm đầu, điểm cuối là các đỉnh của lục giác là ,AB ED . 

Câu 32.  Tìm tất cả các giá trị thực của m  để hai đường thẳng : 3d y mx= −  và : y x m + =  cắt nhau tại 

một điểm nằm trên trục hoành. 

 A. 3m =  . B. 3m = . C. 3m = − . D. 3m = . 

Lời giải 

Chọn A 

Hai đường thẳng : 3d y mx= −  và : y x m + =  cắt nhau tại một điểm trên trục hoành 

  3 đường thẳng , ,d Ox  đồng qui tại điểm. 

+ Ta có đường thẳng Ox  tại ( );0A m . 

Yêu cầu bài toán ( );0 0 . 3 3A m d mm m   = −  = . 

Câu 33.   Gọi ( );A a b và ( );B c d là tọa độ giao điểm của ( ) 2: 2 -P y x x= và : 3 6y x = − . Giá trị của 

b d+ bằng 

 A.  7 . B.  15 . C.  7− . D.  15− . 

Lời giải 

Chọn D 

Phương trình hoành độ giao điểm của ( ) 2: 2 -P y x x= và : 3 6y x = − là 

2 2
3

2 - 3 6 6 0
2

x
x x x x x

x

= −
= −  + − =  

=
 

Với 3 15x y= −  = − . Vậy ( )3; 15A − − . 

Với 2 0x y=  = . Vậy ( )2;0B . 

Vậy 15b d+ =− . 

A B

F
O

C

E D
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Câu 34.   Cho tam giác ABC với M  là trung điểm của BC . Đẳng thức nào sau đây là đúng? 

 A. 0AM MB AB+ + = . B. 2AB AC MA+ = . 

 C. AB AC AM+ = . D. 0MB MC+ = . 

Lời giải 

Chọn D 

 

Xét đáp án A, ta có 2AB AC AM+ = do đó đáp án A sai. 

Xét đáp án B, ta có 0MB MC+ = ( định nghĩa trung điểm) do đó đáp án B đúng. 

Xét đáp án C, ta có 2 0AM MB AB AB AB AB+ + = + =  do đó đáp án C sai. 

Xét đáp án D, ta có 2 2AB AC A MM A+ = = −  do đó đáp án D sai. 

Câu 35.   Cho các phát biểu sau đây: 

(I): “17 là số nguyên tố” 

(II): “Tam giác vuông có một đường trung tuyến bằng nửa cạnh huyền” 

(III): “Các em C14 hãy cố gắng học tập thật tốt nhé !” 

(IV): “Mọi hình chữ nhật đều nội tiếp được đường tròn” 

Hỏi có bao nhiêu phát biểu là một đề? 

 A. 4 . B. 3 . C. 2 . D. 1. 

Lời giải 

Chọn B 

Câu (I) là mệnh đề.Câu (II) là mệnh đề. 

Câu (III) không phải là mệnh đề.Câu (VI) là mệnh đề. 

Câu 36.   Cho hình vuông ABCD  cạnh a . Tính BA BC−  theo a . 

 A. 2a . B. 2a . C. 
2

a
. D. a . 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có: 2BA BC CA CA a− = = = . 

Câu 37.  Cho các tập hợp khác rỗng 
m 3

A m 1;
2

+ 
= − 
 

 và ( )  )B ; 3 5;= − −  + . Tập hợp tất cả các giá trị 

thực của m  để A B =  là 

 A.  )3;5− . B.  )2;5− . C.  )2;7− . D.  2;5− . 

Lời giải 

Chọn B 
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Ta có: A B = 1 3

3
5

2

A

m

m


  


 −  −
 +
 


3
1

2

2

7

m
m

m

m

+
− 


  −

 



5

2 7

m

m


 

−  
2 5m−   . 

Câu 38.   Cho tam giác ABC, lấy các điểm trên ,M N  cạnh BC  sao cho BM MN NC= = . Gọi 1 2,G G  lần 

lượt là trọng tâm các tam giác ,ABN ACM . Biết rằng 1 2G G  được biểu diễn theo 2 vec tơ 

,AB AC dưới dạng 1 2G G x AB y AC= + . Khi đó tổng x y+  bằng 

 A. 1 . B. 0 . C. 
2

3
. D. 

4

3
.  

Lời giải 

Chọn B 

 
Do 1G  là trọng tâm tam ABN giác với trung tuyến AM, 2G  là trọng tâm tam giác AMC  với trung 

tuyến AN  nên: 

Ta có ( )1 2 2 1

2 2 2 2 2 1
.

3 3 3 3 3 3
G G AG AG AM AN AM AN MN BC= − = − = − = = . 

( )1 2

2 1 2 2 2
.

3 3 9 9 9
G G BC AC AB AB AC= = − = − + . 

Suy ra 
2 2

;
9 9

x y= − = . 

Vậy 0x y+ = . 

Câu 39.  Cho hai tập hợp  1;3A =  và  ; 1B m m= + . Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để B A . 

 A. 1 2m  . B. 1 2m  . C. 2m = . D. 1m = . 

Lời giải 

Chọn B 

Vì B A  suy ra 1 1 3m m  +  1 2m   . 

Câu 40.  Cho tam giác OAB  vuông cân tại O , cạnh OA a= . Khẳng định nào sau đây là sai? 

 A. 11 6 5OA OB a− = . B. 3 4 5OA OB a+ = . 

 C. 2 3 5OA OB a+ = . D. 7 2 5OA OB a− = . 

Lời giải 

Chọn D 
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Ta có: ( ) ( )
2 2

7 2 7 2 7 2 53OA OB OA BO a a a− = + = + =  (do OA BO⊥ )   C sai. 

Kiểm tra các phương án còn lại thấy đúng. 

Câu 41.  Lớp 10B  có 45  học sinh. Trong kỳ thi học kỳ I có 20  em đạt loại giỏi môn Toán; 18  em đạt loại 

giỏi môn Tiếng Anh; 17  em đạt loại giỏi môn Ngữ Văn; 5  em đạt loại giỏi cả ba môn học trên và 

7 em không đạt loại giỏi môn nào trong ba môn trên. Số học sinh chỉ đạt loại giỏi một trong ba môn 

học trên là 

 A. 26 . B. 21. C. 17  D. 40 . 

Lời giải 

Chọn A 

Gọi , ,a b c  lần lượt là số học sinh đạt loại giỏi một môn, hai môn, ba môn. Ta có 

38 26

2 3 55 7

5 5

a b c a

a b c b

c c

+ + = = 
 

+ + = = 
 = = 

. 

Câu 42.   Cho hai đường thẳng 1 : 4y mxd = − và 2 : 4d y mx= − − . Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để tam 

giác tạo thành bởi 1 2,d d và trục hoành có diện tích lớn hơn hoặc bằng 8 ? 

 A.  3 . B.  4 . C.  1. D.  2 . 

Lời giải 

Chọn B 

Ta thấy rằng 1d và 2d luôn cắt nhau tại điểm ( )0; 4A − nằm trên trục tung. 

Nếu 0m = thì 1d và 2d là hai đường thẳng trùng nhau nên 1 2,d d và trục Ox không tạo thành tam 

giác (không thỏa mãn ycbt). 

Do đó 0m  , giả sử 1d cắt Ox tại 
4

; 0B
m

 
 
 

, 2d cắt Ox tại 
4

; 0C
m

 
− 
 

. 

Tam giác tạo thành bởi 1 2,d d và trục hoành là tam giác ABC . 

Diện tích tam giác tạo thành là: 
1 1 8 16

. .4. 2.
2 2

ABC B CS OA BC x x
m m

 = = − = = . 

Ta có 
2 2 216

8 8
00

ABC

m m
S

mm m


  −  
     

 

. 

Do đó các giá trị nguyên của m thỏa mãn yêu cầu bài toán thuộc tập hợp  2; 1;1; 2S = − − . Vậy có 

4 giá trị nguyên của m thỏa mãn yêu cầu bài toán. 
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Câu 43.   Xác định parabol ( )P : 2y ax bx c= + + , 0a   biết ( )P cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1 và 

có giá trị nhỏ nhất bằng 
3

4
 khi 

1

2
x =  

 A.  ( )P : 2 1y x x= − + + . B.  ( )P : 2 1y x x= − + . 

 C.  ( )P : 22 2 1y x x= − + . D.  ( )P : 2 0y x x= + + . 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có ( )P  cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1: Khi 0x =  thì 1y =    1c = . 

( )P có giá trị nhỏ nhất bằng 
3

4
 khi 

1

2
x =  nên: 

1 3

2 4

1

2 2

y

b

a

  
=   


− =



   

1 1 3
1

4 2 4

1

2 2

a b

b

a


+ + =


− =



  

1 1 1

4 2 4

0

a b

a b


+ = −


 + =

  
1

1

a

b

=


= −
. 

Vậy ( )P : 2 1y x x= − + . 

Câu 44.   Cho hàm số ( ) 2f x ax bx c= + +  đồ thị như hình bên dưới. Hỏi với những giá trị nào của tham số 

m  thì phương trình ( ) 1f x m− =  có đúng 3  nghiệm phân biệt? 

 
 A. 2 2m−   . B. 3m = . C. 3m  . D. 2m = . 

Lời giải 

Chọn D 

/ 

Hàm số ( ) 2f x ax bx c= + +  có đồ thị là ( )C , lấy đối xứng phần đồ thị nằm bên phải Oy  của ( )C  

qua Oy  ta được đồ thị ( )C  của hàm số ( )y f x= . 

Dựa vào đồ thị, phương trình ( ) 1f x m− = ( ) 1x m = +  có đúng 3  nghiệm phân biệt khi 

1 3 2m m+ =  = . 

Câu 45.   Tìm m  để hàm số 
1x

y
x m

+
=

−
 xác định trên khoảng ( )1;3 . 

 A. 
3

1

m

m





. B. 1 3m  .  C. 1 3m   D. 

3

1

m

m





.
 

Lời giải 

Chọn A 

ĐK: 0x m x m−    . 

Hàm số 
1x

y
x m

+
=

−
 xác định trên khoảng ( )1;3  ( )1;3m

3
.

1

m

m


 


 

x

y

O 2




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Câu 46.   Khi một quả bóng được đá lên nó sẽ đạt được độ cao nào đó rồi rơi xuống. Biết rằng quỹ đạo của 

quả bóng là một cung parabol. Giả thiết rằng bóng được đá từ độ cao 1m. Sau đó 1 giây nó đạt độ 

cao 8, 5m và 2 giây sau khi đá nó đạt độ cao 6m. Hỏi sau bao lâu quả bóng chạm đất (Tính chính 

xác đến hàng phần trăm)? 

 A.  2,60 .s  B.  2,57 .s  C.  2,58 .s  D.  2,59 .s  

Lời giải 

Chọn C 

 

Biết rằng quỹ đạo của quả bóng là một cung parabol. Nên có dạng 2y ax bx c= + +  

Theo bai ra gắn vào hệ tọa độ và sẽ tương ứng các điểm , ,A B C . nên ta có 

1 5

8,5 12,5

4 2 6 1

c a

a b c b

a b c c

= = − 
 

+ + =  = 
 + + = = 

 

Khi đó parabol có dạng 
25 12,5 1y x x= − + +  

Để quả bóng rơi xuống đất ki 

0,08(1 )
y 0

2,58( )

x oai

x tm

 −
=  


 

Vậy 2,58s s= . 

 

Câu 47.   Cho tứ giác ABCD , M là điểm tùy ý và điểm K cố định sao cho đẳng thức thỏa mãn với mọi điểm 

M: 3 .+ + + =MA MB MC MD kMK Giá trị của  k  là 

 A.  k = 5. B.  k = 6. C.  k = 3. D.  k = 4. 

Lời giải 

Chọn B 

Vì 3MA MB MC MD kMK+ + + = thỏa mãn với mọi M. 

Do đó, đẳng thức cũng đúng với M K  

8

6

4

2

A

O

B

C
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Tức là 3 0KA KB KC KD k KK+ + + = =  

Gọi G là trọng tâm 3ABC KA KB KC KG  + + =  

3 3 0KG KD K + =  là trung điểm .GD  

Mặt khác: 

3MA MB MC MD+ + + ( ) ( ) ( ) 3( )MK KA MK KB MK KC MK KD= + + + + + + +  

( 3 ) 6

6

KA KB KC KD MK

MK

= + + + +

=
 

6k =  

 

Câu 48.   Cho hai hàm số ( )2 2 1 2y x m x m= − − − và 2 3y x= + . Tìm m để đồ thị các hàm số đó cắt nhau tại 

hai điểm A và B  phân biệt sao cho 2 2OA OB+ nhỏ nhất (trong đó O là gốc tọa độ). 

 A.  
11

10
m = . B.  

11

10
m

−
= . 

 C.  Không tồn tại m . D. 
119

5
m = . 

Lời giải 

Chọn B 

Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị 

( )2 2 1 2 2 3x m x m x− − − = + 2 2 2 3 0x mx m − − − = ( )  

Ta có: 2 2 3 0m m+ = +  với mọi m nên ( ) luôn có hai nghiệm phân biệt hay hai đồ thị luôn cắt 

nhau tại hai điểm phân biệt ,A B . 

Gọi ,A Bx x là hai nghiệm của phương trình ( ) . Khi đó ( ) ( );2 3 , ;2 3A A B BA x x B x x+ +  

Ta có ( ) ( );2 3 , ;2 3A A B BOA x x OB x x= + = + . 

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( ) ( )

2 22 2 2 2

2 2

2

2 3 2 3

5 12 18

5 12 18 10 1

A A B B

A B A B

A B A B A B

OA OB x x x x

x x x x

x x x x x x

+ = + + + + +

= + + + +

= + + + + −

 

Theo định lí Vi-et ta có 2 , 2 3A B A Bx x m x x m+ = = − −  

Khi đó (1) trở thành 2 2 220 44 48OA OB m m+ = + +

2
11 119

20
10 5

m
 

= + + 
 

 

Tìm được 2 2OA OB+ nhỏ nhất bằng 
119

5
khi 

11

10
m

−
= . 

Vậy 
11

10
m

−
= là giá trị cần tìm. 

 

Câu 49.  Cho ABC  có trọng tâm ,G H  là chân đường cao kẻ từ A  sao cho 
1

3
BH HC . Điểm M  di động 

trên BC  sao cho .BM xBC  Tìm x  sao cho MA GC  nhỏ nhất. 

 A. 
6

5
. B. 

5

4
. C. 

5

6
. D. 

4

5
. 

Lời giải 

Chọn C 
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Dựng hình bình hành .AGCP  

Gọi E  là trung điểm .AC  Gọi Q  và K  lần lượt là hình chiếu của E  và P  lên .BC  

Do 
1 3

.
3 4

BH HC HC BC  

Ta có .MA GC MA AP MP MP  

Vì M  di động trên BC  nên để MA GC  nhỏ nhất MP  nhỏ nhất M  là hình chiếu của P  lên 

.BC M K  

Ta có  // EQ PK  nên 
3

.
1 4

3

BQ BE BE BE BE

BK BP BE EP BE GE
BE BE

 

3

4
BQ BK  (1) 

Mà  // EQ AH  nên 
1 1 1 3 3 3

.
2 2 2 4 8 8

CQ CE
CQ CH BC BC CQ BC

CH AC
 (2) 

Từ (1) và (2) suy ra 
3 3 3 3 5

.
4 8 8 4 6

BQ CQ BK BC BC BC BK BK BC  

Vậy 
5 5

6 6
BK BC x . 

Câu 50.   Cho hàm số 
2= + +y ax bx c có đồ thị là parabol ( )P . Biết rằng đường thẳng 

1
d  : 

5

2

y = − cắt 

( )P tại một điểm duy nhất, đường thẳng 
2
d  : 2y = cắt ( )P tại hai điểm phân biệt có hoành độ lần 

lượt là 1− và 5 . Tính giá trị 2 3T a b c= + + . 

 A. 2= −T . B.  3=−T . C.  4= −T . D.  5= −T . 

Lời giải 

Chọn D 

Gọi ( );
I I

I x y là đỉnh của ( )P . Vì đường thẳng 
1
d  : 

5

2

y = − cắt ( )P tại một điểm duy nhất nên ta 

được 
5

2
I
y = − . Vì đường thẳng 

2
d  : 2y = cắt ( )P tại hai điểm phân biệt có hoành độ lần lượt là 

1− và 5nên ta được 
1 5

2

2
I
x

− +
= = và ( )P đi qua điểm ( )1;2M − . 

Từ các giả thiết trên ta được hệ phương trình sau : 
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1
2

2 2

2 4 0 2

2

5 1
5 4 2

4 2 2 2
2

a b c a
a b c

b
a b b

a

a b c c
a b c

  − + = = − + =  
− =  + =  = −  
  
  + + = − = −

+ + = −  

 

Vậy 2 3 5T a b c= + + = − . 

 

------------- HẾT ------------- 
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ĐỀ 17 

ĐẶNG VIỆT ĐÔNG 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I  

Môn:  TOÁN, Lớp 10  

    Thời gian làm bài: 90 phút, không tính thời gian phát đề 

 

 

 

Câu 1.   Cho hai tập hợp  , 3 4 2A x x x=  +  +  và  , 5 3 4 1 .B x x x=  −  −  Tìm tất cả các số tự 

nhiên thuộc cả hai tập A  và .B  

 A. Không có. B. 1. C. 0 . D. 0  và 1. 

Câu 2.   Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp:  2, 1 0=  + + =X x x x . 

 A. =X . B. 0=X . C.  0=X . D.  2=X . 

Câu 3.  Hàm số nào sau đây có đồ thị là parabol có đỉnh ( )1;3I − ? 

 A. 22 4 5y x x= + + . B. 22 2y x x= + + . C. 22 4 3y x x= − − . D. 22 2 1y x x= − − . 

Câu 4.  Cho hình vuông ABCD  cạnh a . Tính .BA BC−  

 A. a . B. 2a . C. 2a . D. 0 . 

Câu 5.   Cho tập hợp  2 5M x x=    . Hãy viết tập hợp M dưới dạng khoảng, đoạn. 

 A.  )2;5M = . B. ( )2;5M = . C.  2;5M = . D. ( 2;5M = . 

Câu 6.  Trong các hàm số 2015y x= , 2015 2y x= + , 23 1y x= − , 32 3y x x= −  có bao nhiêu hàm số lẻ? 

 A. 2 . B. 3 . C. 4 . D. 1. 

Câu 7.  Cho tập . Tập  là 

 A. . B. . C. . D. . 

Câu 8.   Phát biểu nào sau đây sai? 

 A. 91  là số nguyên tố. B. 5  là ước của 125 . 

 C. 2020  chia hết cho 101. D. 9  là số chính phương. 

Câu 9.  Cho tứ giác ABCD , có thể xác định được bao nhiêu vectơ khác vectơ không có điểm đầu và điểm 

cuối là các đỉnh ,  ,  , ?A B C D  

 A. 8 . B. 12 . C. 4 . D. 6 . 

Câu 10.  Phát biểu nào sau đây đúng? 

 A. Hai véctơ đối nhau có cùng độ dài nhưng ngược hướng. 

 B. Hai véc tơ đối nhau có tổng bằng 0 . 

 C. Hai véctơ đối nhau nếu chúng cùng phương nhưng ngược hướng. 

 D. Hai véctơ đối nhau là hai véctơ bằng nhau nhưng ngược hướng. 

Câu 11.   Điểm nào sau đây thuộc đồ thị của hàm số 
2

( 1)

x
y

x x

−
=

−
 

 A. ( )2;0M . B. ( )1;1M . C. ( )0; 1M − . D. ( )2;1M . 

Câu 12.  Cho các mệnh đề sau: 

i) Hai véc-tơ bằng nhau thì không bao giờ cùng phương. 

ii) Hai véc-tơ bằng nhau thì chúng phải trùng nhau 

iii) Hai véc-tơ cùng phương thì đối nhau 

iv) Hai véc-tơ đối nhau thì cùng phương. 

Khi đó 

 A. i) và ii) đều sai B. i), ii) và iii) sai 

 C. cả 4 câu đều sai D. i) sai 
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Câu 13.   Cho giá trị gần đúng của   là 3,141592653589a =  với độ chính xác 1010− . Hãy viết số quy tròn 

của số a . 

 A. 3,1415926536a = . B. 3,141592653a = . 

 C. 3,141592654a = . D. 3,1415926535a = . 

Câu 14.  Bảng biến thiên sau là của hàm số nào? 

 
 A. 2 2 6= − + +y x x . B. 2 4 2= − + +y x x . 

 C. 2 4 18= − − +y x x . D. 2 2 14= − − +y x x . 

Câu 15.   Tìm tập xác định D của hàm số 𝑦 =
√𝑥−1+√4−𝑥

(𝑥−2)(𝑥−3)
. 

 A. [1; 4]\{2; 3}.  B. (−∞;1] ∪ [4;+∞).  C. D = [1; 4].  D. D = (1; 4)\{2; 3}.  
Câu 16.   Cho tập 𝐴 = {∀𝑥 ∈ ℝ||𝑥| ≥ 5}. Khẳng định nào sau đây đúng? 

 A. 𝐶ℝ𝐴 = (−∞;5).  B. 𝐶ℝ𝐴 = (−∞; 5].  C. 𝐶ℝ𝐴 = (−5; 5).  D. 𝐶ℝ𝐴 = [−5; 5].  
Câu 17.   Cho mệnh đề 𝑃(𝑥): "∀𝑥 ∈ ℝ, 𝑥2 + 𝑥 + 1 > 0". Mệnh đề phủ định của mệnh đề 𝑃(𝑥) là 

 A. "∃𝑥 ∈ ℝ, 𝑥2 + 𝑥 + 1 > 0". B. "∀𝑥 ∈ ℝ, 𝑥2 + 𝑥 + 1 < 0". 
 C. "∀𝑥 ∈ ℝ, 𝑥2 + 𝑥 + 1 ≤ 0". D. "∃𝑥 ∈ ℝ, 𝑥2 + 𝑥 + 1 ≤ 0". 

Câu 18.   Cho tam giác .ABC  Tập hợp tất cả các điểm M  thỏa mãn đẳng thức MB MC BM BA− = −  là 

 A. đường thẳng .AB  B. trung trực đoạn .BC  

 C. đường tròn tâm ,A  bán kính .BC  D. đường thẳng qua A  và song song với .BC  

Câu 19.  Giả sử G  và 'G  lần lượt là trọng tâm tam giác ABC  và ' ' 'A B C . Khi đó đẳng thức nào sau đây là 

sai? 

 A. ' ' ' 3 'AA BB CC GG+ + = . B. ' ' ' 3 'G A G B G C G G+ + = . 

 C. ' ' ' 3 'GA GB GC GG+ + = . D. ' ' ' 3 'AA BB CC GG+ + = . 

Câu 20.  Chọn mệnh đề sai. 

 A. Hàm số 22 4y x x= −  nghịch biến trên khoảng ( );1−  và đồng biến trên khoảng ( )1;+ . 

 B. Hàm số 22 4y x x= −  nghịch biến trên khoảng ( ); 2−  và đồng biến trên khoảng ( )2;+ . 

 C. Parabol 22 4y x x= −  có bề lõm hướng lên. 

 D. Trục đối xứng của parabol 22 4y x x= −  là đường thẳng 1x = . 

Câu 21.   Liệt kê tập hợp  /1 2 3 7A n n=   +  ? 

 A.  1;0;1;2A = − . B.  1;2A = . 

 C.  0;1;2A = . D.  0;1;2;3A = . 

Câu 22.   Cho các câu sau đây: 

(I): “Phan-xi-păng là ngọn núi cao nhất Việt Nam”. 

(II): “ 2 9,86  ”. 

(III): “Mệt quá!”. 

(IV): “Chị ơi, mấy giờ rồi?”. 

Hỏi có bao nhiêu câu là mệnh đề? 

 A. 3 . B. 4 . C. 2 . D. 1. 

Câu 23.   Đồ thị hàm số y ax b  đi qua điểm 2;1 , 1; 2 .A B  Tính .a b  
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 A. 1 . B. 3 . C. 2 . D. 2 . 

Câu 24.   Cho ; . Điều kiện để A B = là 

 A. . B. . C. . D. . 

Câu 29.   Cho hình chữ nhật ABCD tâm O , có 12AB a= , 5AD a= . Tính AD AO− ta được kết quả là 

 A. 3a . B. 13a . C. 6a . D. 
13

2

a
. 

Câu 30.  Cho hàm số = +y ax b  có đồ thị là hình bên. Chọn phát biểu đúng. 

 

 A. Đồ thị hàm số cắt Oy  tại điểm ( )3;0M . B. = =
3

,  3

2

a b . 

 C. Hàm số nghịch biến trên . D. Đồ thị hàm số cắt trục Ox  tại ( )0; 2N − . 

Câu 31.  Cho hàm số 

2 1, 3

7
, 3

2

x x

y x
x

− +  −


=  +
 −



. Biết ( )0 5f x =  thì 0x  là 

 A. 3 . B. 2− . C. 1. D. 0 . 

Câu 32.   Cho ABC  cân ở A , đường cao AH , câu nào sau đây đúng: 

 A. AB AC= . B. HB HC= . 

 C. Tất cả đều sai. D. AB AC= . 

Câu 33.  Cho tập (  ( );2 6;X = −  − + . Khẳng định nào sau đây đúng? 

 A. ( )6;X = − + . B. ( 6;2X = − . C. ( );X = − + . D. ( ; 2X = − . 

Câu 34.   Tìm giá trị của tham số m  để đường thẳng y m=  cắt đồ thị hàm số 22 2 3y x x= + − . 

 A. 
7

2
m  − . B. 

7

2
m  − . C. 

7

2
m  − . D. 

7

2
m  − . 

Câu 35.  Cho tam giác ABC . Gọi , ,M N P  lần lượt là trung điểm các cạnh , ,AB AC BC . Hỏi MA NA+  

bằng véctơ nào? 

 A. CA . B. NM . C. AB . D. PA . 

Câu 36.  Cho các tập hợp , ,A B C . Miền bị gạch chéo trong hình vẽ bên biểu diễn tập hợp nào dưới đây? 

 

( ; 1A m= − + ( )1;B = − +

2m  − 1m  − 2m − 0m
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 A. ( ) \A B C . B. ( ) \A B C . C. ( )A B C  . D. ( )A B C  . 

Câu 37.   Cho tam giác ABC đều cạnh a. Tính AB CB+ . 

 A. 
3

4
+ =AB CB

a
. B. 

3

3
+ =AB CB

a
. 

 C. 3+ =AB CB a . D. 
3

2
+ =AB CB

a
. 

Câu 38.  Cho m  là một tham số thực và hai tập hợp  1 2 ; 3A m m= − + ,  8 5B x x m=   − . Tất cả các 

giá trị của m  để A B =  là 

 A. 
2

3
m  − . B. 

5

6
m  . C. 

2 5

3 6
m−   . D. 

5

6
m  . 

Câu 39.  Cho tam giác ABC  với G  là trọng tâm. Đặt ,CA a CB b= = . Khi đó, AG  được biểu diễn theo hai 

vecto ,a b  là: 

 A. 
2

3

a b
AG

+
= . B. 

2

3

a b
AG

−
= . C. 

2

3

a b
AG

− +
= . D. 

2

3

a b
AG

−
= . 

Câu 40.   Cho hàm số 4 3 24 ( 5) 4 4y x x m x x m= + + + + + + . Tìm tất cả các giá trị của m  để hàm số xác định 

trên . 

 A. 0m . B. 0m  . C. 0m . D. 0m . 

Câu 41.  Một chiếc cổng hình parabol có phương trình 21

2
y x= − . Chiều rộng của cổng là 6m . Tính chiều 

cao của cổng . 

-5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7

-5

-4

-3

-2

-1

1

2

3

x

y

6 m

 

 A. 
7

2
. B. 3 . C. 

9

2
. D. 6  

Câu 42.   Lớp 10𝐵1 có 7 học sinh giỏi Toán, 5 học sinh giỏi Lý, 6 học sinh giỏi Hóa, 3 học sinh giỏi cả 

Toán và Lý, 4 học sinh giỏi cả Toán và Hóa, 2 học sinh giỏi cả Lý và Hóa, 1 học sinh giỏi cả 3 

môn Toán, Lý, Hóa. Số học sinh giỏi ít nhất một môn (Toán, Lý, Hóa) của lớp 10𝐵1 là 

 A. 9.  B. 10.  C. 18.  D. 28.  

Câu 43.   Phương trình 2 2 3x x m− − =  có 4 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi 

 A. 4.m  B. 4 0.m−    C. 0 4.m   D. 0 4.m   

Câu 44.   Cho hai tập hợp 𝐴 = {1; 2; 3} và 𝐵 = {1; 2; 3; 4; 5}. Có tất cả bao nhiêu tập 𝑋 thỏa 𝐴 ⊂ 𝑋 ⊂ 𝐵?  
 A. 8.  B. 5.  C. 6.  D. 4.  
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Câu 45.   Cho hàm số bậc nhất ( )2 4 4 3 2y m m x m= − − + −  có đồ thị là ( )d . Tìm số giá trị nguyên dương 

của m  để đường thẳng ( )d  cắt trục hoành và trục tung lần lượt tại hai điểm A , B  sao cho tam 

giác OAB  là tam giác cân ( O  là gốc tọa độ). 

 A. 1 . B. 2 . C. 4 . D. 3 . 

Câu 46.   Hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số nào? 

 

 A. ( )
2

1y x= − . B. ( )
2

1y x= − − . C. ( )
2

1y x= + . D. ( )
2

1y x= − + . 

Câu 47.  Cho tam giác ABC . Tìm tập hợp điểm M  thỏa mãn: 2 3 4MA MB MC MB MA+ + = − . 

 A. Quỹ tích M  là đường tròn đường kính 
9

AB
. 

 B. Quỹ tích M  là đường trung trực của đoạn .AB  

 C. Quỹ tích M  là đường tròn bán kính 
2

AB
. 

 D. Quỹ tích M  là trung điểm của đoạn AB . 

Câu 48.   Gọi ,M m lần lượt là GTLN và GTNN của hàm số ( )
( )

3 2

2
2 1

x x x
f x

x

+ +
=

+
. Tìm số phần tử của tập hợp 

[ ; ]m M . 

 A. 0.  B. 1.  C. 3.  D. 4.  

Câu 49.   Cho ABC có trọng tâm G. Gọi H là chân đường cao kẻ từ A sao cho 
1

3
CH HB= . Điểm M di 

động trên BC sao cho .CM x CB= . Tìm x sao cho độ dài vecto MA GB+ đạt giá trị nhỏ nhất. 

 A. 
8

5
. B. 

5

6
. C. 

6

5
. D. 

5

8
. 

Câu 50.   Cho ( ) 2 2: 2mP y x mx m m= − + + . Biết rằng ( )mP luôn cắt đường phân giác góc phần tư thứ nhất tại 

hai điểm A , B . Gọi 1A , 1B lần lượt là hình chiếu của A , B lên Ox , 2A , 2B lần lượt là hình chiếu 

của A , B lên Oy . Có bao nhiêu giá trị của m khác 0 , 1− để tam giác 1 2OB B có diện tích gấp 4 lần 

diện tích tam giác 1 2OA A ? 

 A. 1. B. 4. C. 2. D. 3. 

x

y

1

-1

42

2

-2 O
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ĐỀ 17 

ĐẶNG VIỆT ĐÔNG 

HDG ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I  

Môn:  TOÁN, Lớp 10  

    Thời gian làm bài: 90 phút, không tính thời gian phát đề 

 

 

 

Câu 1.   Cho hai tập hợp  , 3 4 2A x x x=  +  +  và  , 5 3 4 1 .B x x x=  −  −  Tìm tất cả các số tự 

nhiên thuộc cả hai tập A  và .B  

 A. Không có. B. 1. C. 0 . D. 0  và 1. 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có: ( )3 4 2 1 1; .x x x A+  +   −  = − +  

( )5 3 4 1 2 ;2 .x x x B−  −    = −  

Suy ra ( )1;2A B = − . Vậy có hai số tự nhiên thuộc cả hai tập A  và B  là 0  và 1. 

Câu 2.   Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp:  2, 1 0=  + + =X x x x . 

 A. =X . B. 0=X . C.  0=X . D.  2=X . 

Lời giải 

Chọn A 

Trên tập số thực, phương trình 2 1 0+ + =x x  vô nghiệm. 

Vậy: =X . 

Câu 3.  Hàm số nào sau đây có đồ thị là parabol có đỉnh ( )1;3I − ? 

 A. 22 4 5y x x= + + . B. 22 2y x x= + + . C. 22 4 3y x x= − − . D. 22 2 1y x x= − − . 

Lời giải 

Chọn A 

Công thức tọa độ đỉnh I  của parabol là: ;
2 4

b
I

a a

− − 
 
 

. 

Kiểm tra các đáp án ta thấy parabol 22 4 5y x x= + +  thỏa mãn. 

Câu 4.  Cho hình vuông ABCD  cạnh a . Tính .BA BC−  

 A. a . B. 2a . C. 2a . D. 0 . 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có 2.BA BC CA CA a− = = =  

Câu 5.   Cho tập hợp  2 5M x x=    . Hãy viết tập hợp M dưới dạng khoảng, đoạn. 

 A.   )2;5M = . B.  ( )2;5M = . C.   2;5M = . D.  ( 2;5M = . 

Lời giải 

Chọn A 

Đáp án A đúng  )2;5M = . 

 

Câu 6.  Trong các hàm số 2015y x= , 2015 2y x= + , 23 1y x= − , 32 3y x x= −  có bao nhiêu hàm số lẻ? 
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 A. 2 . B. 3 . C. 4 . D. 1. 

Lời giải 

Chọn A 

+) Xét hàm số ( ) 2015y f x x= = . 

TXĐ: D=  là tập đối xứng, tức là x D x D  −  . ( )1  

( ) ( ) ( )2015 2015f x x x f x− = − = − = − ( )2  

Từ ( )1 , ( )2  ta kết luận hàm số 2015y x=  là hàm số lẻ. 

+) Xét hàm số ( ) 2015 2y f x x= = + . 

TXĐ: D=  là tập đối xứng, tức là x D x D  −  . 

( ) ( ) ( )1 2015 1 2 2013 1 2017f f− = − + = −  = ( )1  

( ) ( )1 2013 1 2017f f− = −  − = − ( )2  

Từ ( )1 , ( )2  ta kết luận hàm số 2015 2y x= +  là hàm số không chẵn, không lẻ. 

+) Xét hàm số ( ) 23 1y f x x= = − . 

TXĐ: D=  là tập đối xứng, tức là x D x D  −  . ( )1  

( ) ( ) ( )
2 23 1 3 1f x x x f x− = − − = − = ( )2  

Từ ( )1 , ( )2  ta kết luận hàm số 23 1y x= −  là hàm số chẵn. 

+) Xét hàm số ( ) 32 3y f x x x= = − . 

TXĐ: D=  là tập đối xứng, tức là x D x D  −  . ( )1  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
3 32 3 2 3f x x x x x f x− = − − − = − − = − ( )2  

Từ ( )1 , ( )2  ta kết luận hàm số 32 3y x x= −  là hàm số lẻ. 

Vậy có 2  hàm số lẻ. 

Câu 7.  Cho tập . Tập  là 

 A. . B. . C. . D. . 

Lời giải 

Chọn A 

. 

Câu 8.   Phát biểu nào sau đây sai? 

 A. 91  là số nguyên tố. B. 5  là ước của 125 . 

 C. 2020  chia hết cho 101. D. 9  là số chính phương. 

Lời giải 

Chọn C 

Câu 9.  Cho tứ giác ABCD , có thể xác định được bao nhiêu vectơ khác vectơ không có điểm đầu và điểm 

cuối là các đỉnh ,  ,  , ?A B C D  

 A. 8 . B. 12 . C. 4 . D. 6 . 

Lời giải 

Chọn B 

Mỗi cách tạo thành một vectơ từ 4 điểm là một chỉnh hợp chập 2  của 4  phần tử 
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Vậy có: 
2

4 12A =  vectơ 

Câu 10.  Phát biểu nào sau đây đúng? 

 A. Hai véctơ đối nhau có cùng độ dài nhưng ngược hướng. 

 B. Hai véc tơ đối nhau có tổng bằng 0 . 

 C. Hai véctơ đối nhau nếu chúng cùng phương nhưng ngược hướng. 

 D. Hai véctơ đối nhau là hai véctơ bằng nhau nhưng ngược hướng. 

Lời giải 

Chọn A 

Đáp án A sai vì hai véctơ bằng nhau thì không thể ngược hướng. 

Đáp án B sai vì tổng của hai véctơ là một véctơ. 

Đáp án C sai vì hai véctơ cùng hướng hay ngược hướng đều được xác định là cùng phương. 

Đáp án D đúng. 

Câu 11.   Điểm nào sau đây thuộc đồ thị của hàm số 
2

( 1)

x
y

x x

−
=

−
 

 A. ( )2;0M . B. ( )1;1M . C. ( )0; 1M − . D. ( )2;1M . 

Lời giải 

Chọn A 

Thử trực tiếp thấy tọa độ của ( )2;0M  thỏa mãn phương trình hàm số. 

Câu 12.  Cho các mệnh đề sau: 

i) Hai véc-tơ bằng nhau thì không bao giờ cùng phương. 

ii) Hai véc-tơ bằng nhau thì chúng phải trùng nhau 

iii) Hai véc-tơ cùng phương thì đối nhau 

iv) Hai véc-tơ đối nhau thì cùng phương. 

Khi đó 

 A. i) và ii) đều sai B. i), ii) và iii) sai 

 C. cả 4 câu đều sai D. i) sai 

Lời giải 

Chọn B 

Câu 13.   Cho giá trị gần đúng của   là 3,141592653589a =  với độ chính xác 1010− . Hãy viết số quy tròn 

của số a . 

 A. 3,1415926536a = . B. 3,141592653a = . 

 C. 3,141592654a = . D. 3,1415926535a = . 

Lời giải 

Chọn C 

Câu 14.  Bảng biến thiên sau là của hàm số nào? 

 
 A. 2 2 6= − + +y x x . B. 2 4 2= − + +y x x . 

 C. 
2 4 18= − − +y x x . D. 

2 2 14= − − +y x x . 

Lời giải 

Chọn B 
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Toạ độ đỉnh Parabol là ( )2;6 ;
2 4

− − 
=  
 

b
I

a a
 nên hàm số là 2 4 2= − + +y x x . 

Câu 15.   Tìm tập xác định D của hàm số 𝑦 =
√𝑥−1+√4−𝑥

(𝑥−2)(𝑥−3)
. 

 A.  [1; 4]\{2; 3}.  B.  (−∞;1] ∪ [4;+∞).  C.  D = [1; 4].  D.  D =

(1; 4)\{2; 3}.  

Lời giải 

Chọn A 

Hàm số xác định khi {

𝑥 − 1 ≥ 0
4 − 𝑥 ≥ 0
𝑥 − 2 ≠ 0
𝑥 − 3 ≠ 0

⇔ {

𝑥 ≥ 1
𝑥 ≤ 4
𝑥 ≠ 2
𝑥 ≠ 3

⇔ {
1 ≤ 𝑥 ≤ 4
𝑥 ≠ 2
𝑥 ≠ 3

. 

Vậy tập xác định của hàm số là D = [1; 4]\{2; 3}. 

Câu 16.   Cho tập 𝐴 = {∀𝑥 ∈ ℝ||𝑥| ≥ 5}. Khẳng định nào sau đây đúng? 

 A.  𝐶ℝ𝐴 = (−∞;5).  B.  𝐶ℝ𝐴 = (−∞; 5].  C.  𝐶ℝ𝐴 = (−5; 5).  D.  𝐶ℝ𝐴 = [−5; 5].  

Lời giải 

Chọn C 

Ta có 𝐴 = {∀𝑥 ∈ ℝ||𝑥| ≥ 5} = (−∞;−5] ∪ [5;+∞) → 𝐶ℝ𝐴 = (−5; 5).  

Câu 17.   Cho mệnh đề 𝑃(𝑥): "∀𝑥 ∈ ℝ, 𝑥2 + 𝑥 + 1 > 0". Mệnh đề phủ định của mệnh đề 𝑃(𝑥) là 

 A.  "∃𝑥 ∈ ℝ, 𝑥2 + 𝑥 + 1 > 0". B.  "∀𝑥 ∈ ℝ, 𝑥2 + 𝑥 + 1 < 0". 

 C.  "∀𝑥 ∈ ℝ, 𝑥2 + 𝑥 + 1 ≤ 0". D.  "∃𝑥 ∈ ℝ, 𝑥2 + 𝑥 + 1 ≤ 0". 

Lời giải 

Chọn D 

Phủ định của mệnh đề 𝑃(𝑥) là: 𝑃(𝑥): "∃𝑥 ∈ ℝ, 𝑥2 + 𝑥 + 1 ≤ 0". 

Câu 18.   Cho tam giác .ABC  Tập hợp tất cả các điểm M  thỏa mãn đẳng thức MB MC BM BA− = −  là 

 A. đường thẳng .AB  B. trung trực đoạn .BC  

 C. đường tròn tâm ,A  bán kính .BC  D. đường thẳng qua A  và song song với .BC  

Lời giải 

Chọn C 

Ta có MB MC BM BA CB AM AM BC− = −  =  =  

Mà , ,A B C  cố định   Tập hợp điểm M  là đường tròn tâm A , bán kính BC . 

Câu 19.  Giả sử G  và 'G  lần lượt là trọng tâm tam giác ABC  và ' ' 'A B C . Khi đó đẳng thức nào sau đây là 

sai? 

 A. ' ' ' 3 'AA BB CC GG+ + = . B. ' ' ' 3 'G A G B G C G G+ + = . 

 C. ' ' ' 3 'GA GB GC GG+ + = . D. ' ' ' 3 'AA BB CC GG+ + = . 

Lời giải 

Chọn D 

Phương án A  đúng, vì G  là trọng tâm tam giác ABC  nên ta có với điểm 'G  bất kì thì 

' ' ' 3 'G A G B G C G G+ + = . 

Phương án B  đúng, vì 'G  là trọng tâm tam giác ' ' 'A B C  nên ta có với điểm G  bất kì thì 

' ' ' 3 'GA GB GC GG+ + = . 
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Phương án D  đúng, vì 

' ' ' ' ' 'AA BB CC AG GA BG GB CG GC+ + = + + + + +

( )' ' ' 0 3 ' 3 'AG BG CG GA GB GC GG GG= + + + + + = + = . 

Câu 20.  Chọn mệnh đề sai. 

 A. Hàm số 22 4y x x= −  nghịch biến trên khoảng ( );1−  và đồng biến trên khoảng ( )1;+ . 

 B. Hàm số 22 4y x x= −  nghịch biến trên khoảng ( ); 2−  và đồng biến trên khoảng ( )2;+ . 

 C. Parabol 22 4y x x= −  có bề lõm hướng lên. 

 D. Trục đối xứng của parabol 22 4y x x= −  là đường thẳng 1x = . 

Lời giải 

Chọn B 

Hàm số 22 4y x x= −  nghịch biến trên khoảng ( );1−  và đồng biến trên khoảng ( )1;+ . 

Câu 21.   Liệt kê tập hợp  /1 2 3 7A n n=   +  ? 

 A.  1;0;1;2A = − . B.  1;2A = . 

 C.  0;1;2A = . D.  0;1;2;3A = . 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có: 1 2 3 7 1 2n n +  −   . 

Mà n  0;1;2A = . 

Câu 22.   Cho các câu sau đây: 

(I): “Phan-xi-păng là ngọn núi cao nhất Việt Nam”. 

(II): “ 2 9,86  ”. 

(III): “Mệt quá!”. 

(IV): “Chị ơi, mấy giờ rồi?”. 

Hỏi có bao nhiêu câu là mệnh đề? 

 A. 3 . B. 4 . C. 2 . D. 1. 

Lời giải 

Chọn C 

Mệnh đề là một khẳng định có tính đúng hoặc sai, không thể vừa đúng vừa sai. 

Do đó, (I), (II) là mệnh đề, (III), (IV) không là mệnh đề. 

Câu 23.   Đồ thị hàm số y ax b  đi qua điểm 2;1 , 1; 2 .A B  Tính .a b  

 A. 1 . B. 3 . C. 2 . D. 2 . 

Lời giải 

Chọn D 

Gọi : .d y ax b  

2;1A d  suy ra 2 1a b  (1) 

1; 2B d  suy ra 2a b  (2) 

Từ (1) và (2) suy ra 
2 1 1

.
2 1

a b a

a b b
 

Vậy 2.a b  

Câu 24.   Cho ; . Điều kiện để A B = là ( ; 1A m= − + ( )1;B = − +
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 A.  . B.  . C.  . D.  . 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có: A B = . 

 

Câu 25.  Cho bốn điểm phân biệt , , ,A B C D . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

 A. BA OB OA= −  B. OA CA CO= + . 

 C. OA OB BA= −  D. BC AC AB O− + =  

Lời giải 

Chọn D 

A: OA CA CO OA CA CO OA AC CO OC CO= +  − =  + =  =   sai. 

B: OA OB BA OA OB BA BA BA= −  − = −  = −   sai. 

C: BC AC AB O AB BC AC O AC AC O− + =  + − =  − = đúng. 

D: BA OB OA BA AB= −  =   sai. 

Câu 26.  Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m  trên đoạn  12;12−  để hàm số ( )1 2018= + +y m x m  

đồng biến trên khoảng ( )21;21− ? 

 A. 13 . B. 12 . C. 14 . D. 11. 

Lời giải 

Chọn 

B.  

Hàm số ( )1 2018= + +y m x m  đồng biến trên khoảng ( )21;21− 1 0 1 +   −m m . 

Do m  nguyên, thuộc đoạn  12;12−  nên  0;1;2;...;12m , gồm 13  giá trị. 

Câu 27.  Tìm điều kiện của tham số m  để ba đường thẳng ( )1 : 2 4 1d x y m+ = + , ( ) ( )2 : 2 1d mx y m m+ = +  

và ( )3 : 2d x y m− = − +  đồng quy. 

 A. 
1

2
m = − . B. 

2

3
m = . C. 

2

3
m = − . D. 

1

2
m = . 

Lời giải 

Chọn D 

Tọa độ giao điểm I  của 1d  và 3d  là nghiệm của hệ 

2 4 1

2

x y m

x y m

+ = +


− = − +

1

2 1

x m

y m

= +
 

= −
( )1;2 1I m m + − . 

Do ba đường thẳng đồng quy nên 2I d ( ) ( ) ( )1 2 2 1 1m m m m m + + − = +  

1
4 2 0

2
m m − =  = . 

Câu 28.   Cho tứ giác ABCD . Tứ giác ABCD là hình bình hành khi và chỉ khi 

 A.  AB DC= . B.  AB CD= . C.  AC BD= . D.  AB CD= . 

Lời giải 

Chọn A 

2m  − 1m  − 2m − 0m

1 1 2m m−  +  −
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ABCD là hình bình hành 
 

AB DC

AB DC

=

 cïng h­íng 

 AB DC= . 

Câu 29.   Cho hình chữ nhật ABCD tâm O , có 12AB a= , 5AD a= . Tính AD AO− ta được kết quả là 

 A.  3a . B.  13a . C.  6a . D.  
13

2

a
. 

Lời giải 

Chọn D 

 

Xét tam giác ABDvuông tại A , ta có: 
2 2 2169 13BD AB AD a a= + = = . 

Khi đó: 
13

2 2

BD a
AD AO OD OD− = = = = . 

 

Câu 30.  Cho hàm số = +y ax b  có đồ thị là hình bên. Chọn phát biểu đúng. 

 

 A. Đồ thị hàm số cắt Oy  tại điểm ( )3;0M . B. = =
3

,  3

2

a b . 

 C. Hàm số nghịch biến trên . D. Đồ thị hàm số cắt trục Ox  tại ( )0; 2N − . 

Lời giải 

Chọn D 
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( ) ( ) ( )−  = +2;0 , 0;3 :A B d y ax b .
3

, 3
2

 a b = = . 

Câu 31.  Cho hàm số 

2 1, 3

7
, 3

2

x x

y x
x

− +  −


=  +
 −



. Biết ( )0 5f x =  thì 0x  là 

 A. 3 . B. 2− . C. 1. D. 0 . 

Lời giải 

Chọn A 

TH1: 3x  −  có ( ) ( )0 0 05 2 1 5 2f x x x L=  − + =  = − . 

TH2: 3x  −  có ( ) ( )0
0 0

7
5 5 3

2

x
f x x N

+
=  =  = . 

Câu 32.   Cho ABC  cân ở A , đường cao AH , câu nào sau đây đúng: 

 A. AB AC= . B. HB HC= . 

 C. Tất cả đều sai. D. AB AC= . 

Lời giải 

Chọn D 

 

Đáp án A sai vì hai vectơ HB  và HC  ngược hướng. 

Đáp án C đúng vì tam giác ABC  cân tại A . 

Đáp án D sai vì hai vectơ AB  và AC  không cùng hướng. 

Đáp án B sai. 

Câu 33.  Cho tập (  ( );2 6;X = −  − + . Khẳng định nào sau đây đúng? 

 A. ( )6;X = − + . B. ( 6;2X = − . C. ( );X = − + . D. ( ; 2X = − . 

Lời giải 

Chọn B 

Câu 34.   Tìm giá trị của tham số m  để đường thẳng y m=  cắt đồ thị hàm số 22 2 3y x x= + − . 

 A.  
7

2
m  − . B.  

7

2
m  − . C.  

7

2
m  − . D.  

7

2
m  − . 

Lời giải 

Chọn C 

Xét phương trình hoành độ giao điểm của y m=  và 22 2 3y x x= + −  ta có: 

2 22 2 3 2 2 3 0 (1)x x m x x m+ − =  + − − =  

Để đường thẳng y m=  cắt đồ thị hàm số 22 2 3y x x= + −  thì phương trình (1) có nghiệm 

( )
7

0 1 2 3 0 2 7
2

m m m    − − −    −   − . 
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Câu 35.  Cho tam giác ABC . Gọi , ,M N P  lần lượt là trung điểm các cạnh , ,AB AC BC . Hỏi MA NA+  

bằng véctơ nào? 

 A. CA . B. NM . C. AB . D. PA . 

Lời giải 

Chọn C 

 

Ta có: NA PM=  nên MA NA MA PM PA+ = + = . 

Câu 36.  Cho các tập hợp , ,A B C . Miền bị gạch chéo trong hình vẽ bên biểu diễn tập hợp nào dưới đây? 

 
 A. ( ) \A B C . B. ( ) \A B C . C. ( )A B C  . D. ( )A B C  . 

Lời giải 

Chọn B 

Câu 37.   Cho tam giác ABC đều cạnh a. Tính AB CB+ . 

 A. 
3

4
+ =AB CB

a
. B. 

3

3
+ =AB CB

a
. 

 C. 3+ =AB CB a . D. 
3

2
+ =AB CB

a
. 

Lời giải 

Chọn C 

 

+ Gọi I  là trung điểm của cạnh AC . 

+ Ta có: ( ) 2AB CB BA BC BI+ = − + = − 2 2AB CB BI BI + = − = . 

+ Áp dụng định lý Pi – ta – go trong tam giác BAI vuông tại I, ta có: 
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2 2= −BI AB AI  

2

2 3

2 2

 
= − = 

 

a a
a . 

Vậy 
3

2 2. 3
2

a
AB CB BI a+ = = = . 

Câu 38.  Cho m  là một tham số thực và hai tập hợp  1 2 ; 3A m m= − + ,  8 5B x x m=   − . Tất cả các 

giá trị của m  để A B =  là 

 A. 
2

3
m  − . B. 

5

6
m  . C. 

2 5

3 6
m−   . D. 

5

6
m  . 

Lời giải 

Chọn C 

Điều kiện : 
1 2 3

3 8 5

m m

m m

−  +


+  −
 

2

3

5

6

m

m


 −

 
 


 
2 5

3 6
m−   . 

Câu 39.  Cho tam giác ABC  với G  là trọng tâm. Đặt ,CA a CB b= = . Khi đó, AG  được biểu diễn theo hai 

vecto ,a b  là: 

 A. 
2

3

a b
AG

+
= . B. 

2

3

a b
AG

−
= . C. 

2

3

a b
AG

− +
= . D. 

2

3

a b
AG

−
= . 

Lời giải 

Chọn C 

0GA GB GC AG GB GC GA AB GA AC+ + =  = + = + + +  

3 2AG AB AC AC CB AC CB CA = + = + + = −  

2 2

3 3

CB CA b a
AG

− −
 = =  . 

Câu 40.   Cho hàm số 4 3 24 ( 5) 4 4y x x m x x m= + + + + + + . Tìm tất cả các giá trị của m  để hàm số xác định 

trên . 

 A.  0m . B.  0m  . C.  0m . D.  0m . 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có ( ) ( ) ( )
24 3 2 24x 5 4x 4 1 2 + + + + + + = + + +

 
x m x m x x m  

Điều kiện xác định của hàm số là: ( )
2

2 0+ + x m (*) 

Hàm số xác định trên R  (*) nghiệm đúng với mọi  x R  ( )
2

2+  −  x m x R  

 0  −m  0m . 

Câu 41.  Một chiếc cổng hình parabol có phương trình 21

2
y x= − . Chiều rộng của cổng là 6m . Tính chiều 

cao của cổng . 
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-5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7

-5

-4

-3

-2

-1

1

2

3

x

y

6 m

 

 A. 
7

2
. B. 3 . C. 

9

2
. D. 6  

Lời giải 

Chọn C 

 

Từ chiều rộng của chiếc cổng suy ra 
21 9

3 .3 .
2 2

M Mx y=  = − =  

Câu 42.   Lớp 10𝐵1 có 7 học sinh giỏi Toán, 5 học sinh giỏi Lý, 6 học sinh giỏi Hóa, 3 học sinh giỏi cả 

Toán và Lý, 4 học sinh giỏi cả Toán và Hóa, 2 học sinh giỏi cả Lý và Hóa, 1 học sinh giỏi cả 3 

môn Toán, Lý, Hóa. Số học sinh giỏi ít nhất một môn (Toán, Lý, Hóa) của lớp 10𝐵1 là 

 A.  9.  B.  10.  C.  18.  D.  28.  
Lời giải 

Chọn B 

Ta dùng biểu đồ Ven để giải: 
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Nhìn vào biểu đồ, số học sinh giỏi ít nhất 1 trong 3 môn là: 1 + 2 + 1 + 3 + 1 + 1 + 1 = 10  

Câu 43.   Phương trình 2 2 3x x m− − =  có 4 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi 

 A. 4.m  B. 4 0.m−    C. 0 4.m   D. 0 4.m   

Lời giải 

Chọn D 

Phương trình 2 2 3x x m− − =  có 4 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi đường thẳng y m=  cắt đồ thị 

hàm số 2 2 3y x x= − −  tại 4 điểm phân biệt. 

Vẽ đồ thị hàm số 2 2 3y x x= − − : 

 

Dựa vào đồ thị suy ra phương trình 2 2 3x x m− − =  có 4 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi 

0 4.m   
Câu 44.   Cho hai tập hợp 𝐴 = {1; 2; 3} và 𝐵 = {1; 2; 3; 4; 5}. Có tất cả bao nhiêu tập 𝑋 thỏa 𝐴 ⊂ 𝑋 ⊂ 𝐵?  
 A.  8.  B.  5.  C.  6.  D.  4.  

Lời giải 

Chọn D 

Ta có 𝐴 ⊂ 𝑋 nên 𝑋 có ít nhất 3 phần tử {1; 2; 3}.  

Ta có 𝑋 ⊂ 𝐵 nên 𝑋 phải 𝑋 có nhiều nhất 5 phần tử và các phần tử thuộc 𝑋 cũng thuộc 𝐵.  

Do đó các tập 𝑋 thỏa mãn là {1; 2; 3}, {1; 2; 3; 4}, {1; 2; 3; 5}, {1; 2; 3; 4; 5} → có 4 tập thỏa mãn. 

Câu 45.   Cho hàm số bậc nhất ( )2 4 4 3 2y m m x m= − − + −  có đồ thị là ( )d . Tìm số giá trị nguyên dương 

của m  để đường thẳng ( )d  cắt trục hoành và trục tung lần lượt tại hai điểm A , B  sao cho tam 

giác OAB  là tam giác cân ( O  là gốc tọa độ). 

 A. 1 . B. 2 . C. 4 . D. 3 . 

Giỏi Lý + Hóa

Giỏi Toán + Hóa

Giỏi Toán + Lý

1

1

1

Hóa

Lý

Toán

1
3

2

1

6

4

2

-2

O-5 5

x

y

1 3-1
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Lời giải 

Chọn A 

Đường thẳng ( )d  tạo với trục hoành và trục tung một tam giác OAB  là tam giác vuông cân   

đường thẳng ( )d  tạo với chiều dương trục hoành bằng 45  hoặc 135  hệ số góc tạo của ( )d  

bằng 1 hoặc 1−

2

2

4 4 1

4 4 1

m m

m m

 − − =
 

− − = −

2

2

4 3 0

4 5 0

m m

m m

 − − =
 

− − =

 

1

5

2 7

m

m

m

 = −


 =


= 

. 

Thử lại: 5m =  thì d  không đi qua O . 

Vậy có duy nhất một giá trị 5m =  nguyên dương thỏa ycbt. 

Câu 46.   Hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số nào? 

 

 A.  ( )
2

1y x= − . B.  ( )
2

1y x= − − . C.  ( )
2

1y x= + . D.  ( )
2

1y x= − + . 

Lời giải 

Chọn B 

Từ đồ thị trên ta thấy đồ thị đi qua các điểm ( )1;0 , ( )0; 1− . 

Kiểm tra từng đáp án ta thấy hàm số ( )
2

1y x= − − thỏa mãn. 

Vậy hàm số cần tìm là: ( )
2

1y x= − − . 

 

Câu 47.  Cho tam giác ABC . Tìm tập hợp điểm M  thỏa mãn: 2 3 4MA MB MC MB MA+ + = − . 

 A. Quỹ tích M  là đường tròn đường kính 
9

AB
. 

 B. Quỹ tích M  là đường trung trực của đoạn .AB  

 C. Quỹ tích M  là đường tròn bán kính 
2

AB
. 

 D. Quỹ tích M  là trung điểm của đoạn AB . 

Lời giải 

Chọn A 

Với mọi tam giác ABC  ta luôn tìm được duy nhất một điểm I  thỏa mãn 2 3 4 0IA IB IC+ + =  

Khi đó: 2 3 4 9 2 3 4MA MB MC MB MA MI IA IB IC BA+ + = −  + + + =
 

9
9

BA
MI BA MI =  = . 

x

y

1

-1

42

2

-2 O
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Do I  cố định nên tập hợp điểm M  là đường tròn tâm I , bán kính 
9

AB
. 

Câu 48.   Gọi ,M m lần lượt là GTLN và GTNN của hàm số ( )
( )

3 2

2
2 1

x x x
f x

x

+ +
=

+
. Tìm số phần tử của tập hợp 

[ ; ]m M . 

 A.  0.  B.  1.  C.  3.  D.  4.  

Lời giải 

Chọn B 

Ta có ( )
( )

2

22 21 1

x x
f x

x x
= +

+ +
. Đặt 

2 1

x
t

x
=

+
 

Vì 
2 2

2

2

1 1 1 1 1 1
1 2 ;

2 2 2 1 2 2 2

x x x
x x x t

x

+ + −  
+   −        − +  

 

Xét hàm ( ) 2g t t t= + với 
1 1

;
2 2

t
 

 − 
 

. 

Dễ thấy hàm số đồng biến trên 
1 1

;
2 2

 
− 
 

 

Nên 
1 1

2 4
m g

 
= − = − 

 
, 

1 3
.

2 4
M g

 
= = 

 
 

Vậy  [ ; ]= 0 .m M  

 

Câu 49.   Cho ABC có trọng tâm G. Gọi H là chân đường cao kẻ từ A sao cho 
1

3
CH HB= . Điểm M di 

động trên BC sao cho .CM x CB= . Tìm x sao cho độ dài vecto MA GB+ đạt giá trị nhỏ nhất. 

 A.  
8

5
. B.  

5

6
. C.  

6

5
. D.  

5

8
. 

Lời giải 

Chọn B 

 
Dựng hình bình hành AGBE. Ta có 

MA GB MA AE ME+ = + = MA GB ME ME EF + = = 
min

MA GB EF M F + =   . 

Gọi P là trung điểm của AB . Khi đó P cũng là trung điểm của GE và 
3

4
CP CE=  

Gọi Q là hình chiếu vuông góc của P trên .BC  
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Ta có CPQ và CEF đồng dạng nên 
3 4

4 3

CQ CP
CF CQ

CF CE
= =  = . 

Mặt khác PQ là đường trung bình của AHB nên 
1

2
HQ HB= . Theo giả thiết 

1

3
CH HB=  

Suy ra 
1 1 5

3 2 6
CQ CH HQ HB HB HB= + = + =  

Từ giả thiết 
3

4
HB CB= . Do đó 

5 5 3 5 4 4 5 5
. .

6 6 4 8 3 3 8 6
CQ HB CB CB CF CQ CB CB= = =  = = = . 

MH lớn nhất khi H trùng với tâm O hay max .
2 2

= = =
AB a

MH MO  

 

Câu 50.   Cho ( ) 2 2: 2mP y x mx m m= − + + . Biết rằng ( )mP luôn cắt đường phân giác góc phần tư thứ nhất tại 

hai điểm A , B . Gọi 1A , 1B lần lượt là hình chiếu của A , B lên Ox , 2A , 2B lần lượt là hình chiếu 

của A , B lên Oy . Có bao nhiêu giá trị của m khác 0 , 1− để tam giác 1 2OB B có diện tích gấp 4 lần 

diện tích tam giác 1 2OA A ? 

 A.  1. B.  4. C.  2. D.  3. 

Lời giải 

Chọn B 

Xét phương trình hoành độ giao điểm: 
2 22

1

x m
x mx m m x

x m

=
− + + =  

= +
. 

*TH1: 

( ) ( )1; ;0A m m A m ; ( )2 0;A m . 

( ) ( )11; 1 1;0B m m B m+ +  + ; ( )2 0; 1B m + . 

Khi đó ( )
1 2 1 2

2 2

1
1 1

4 1 4. . 1
2 2

3

OB B OA A

m

S S m m
m

=
=  + =  −
 =


. 

*TH2: 

( ) ( )1; ;0B m m B m ; ( )2 0;B m . 

( ) ( )11; 1 1;0A m m A m+ +  + ; ( )2 0; 1A m + . 

Khi đó ( )
1 2 1 2

22

2
1 1

4 4. 1 2
2 2

3

OB B OA A

m

S S m m
m

= −
=  = +  −
 =


. 

Vậy có 4 giá trị của m thỏa mãn yêu cầu đề bài. 

 

------------- HẾT ------------- 
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ĐỀ 18 

ĐẶNG VIỆT ĐÔNG 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I  

Môn:  TOÁN, Lớp 10  

    Thời gian làm bài: 90 phút, không tính thời gian phát đề 

 

 

 

Câu 1.   Parabol 2 2 3y x x= − + +  có phương trình trục đối xứng là 

 A. 1x = . B. 2x = − . C. 1x = − . D. 2x = . 

Câu 2.   Cho hai tập hợp 𝐴 = {0; 1; 2; 3; 4}, 𝐵 = {1; 3; 4; 6; 8}. Mệnh đề nào sau đây đúng? 

 A. 𝐴\𝐵 = {0; 2}.  B. 𝐵\𝐴 = {0; 4}.  C. 𝐴 ∩ 𝐵 = 𝐵.  D. 𝐴 ∪ 𝐵 = 𝐴.  

Câu 3.  Cho tam giác đều ABC  cạnh a . Độ dài AB AC− là 

 A. a . B. 
2

3

a
. C. 

4

a
. D. 

3

4
. 

Câu 4.   Hãy viết số quy tròn của số gần đúng 15,318a  biết 15,318 0,056.a  

 A. 15,4 . B. 15,3 . C. 15,31. D. 15,32 . 

Câu 5.   Cho 3 điểm phân biệt , ,A B C thẳng hàng theo thứ tự đó. Cặp véc-tơ nào sau đây cùng hướng? 

 A. AB và BC . B. AC và CB . C. BA và BC . D. AB và CB . 

Câu 6.  Sử dụng các kí hiệu “khoảng” , “nữa khoảng” và “đoạn” để viết lại tập hợp  4 9A x R x=    . 

 A.  4;9A = . B. ( 4;9A = . C. ( )4;9 . D.  )4;9A = . 

Câu 7.  Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số 
1

1
y

x
=

−
 ? 

 A. ( )1 2;1M . B. ( )2 1;1M . C. ( )3 2;0M . D. ( )4 0; 2M − . 

Câu 8.  Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng? 

 A. Có ít nhất hai véc-tơ cùng phương với mọi véc-tơ khác. 

 B. Không tồn tại véc-tơ cùng phương với mọi véc-tơ khác. 

 C. Có duy nhất một véc-tơ cùng phương với mọi véc-tơ khác. 

 D. Có vô số véc-tơ cùng phương với mọi véc-tơ khác. 

Câu 9.   Cho tập hợp  2 6 8 0A x x x=  − + = . Hãy viết lại tập hợp A  bằng cách liệt kê các phần tử. 

 A.  2;4A = − . B. A= . 

 C.  2;4A = . D.  4; 2A = − − . 

Câu 10.  Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề đúng? 

 A. Bạn có chăm học không? 

 B.   là một số hữu tỉ. 

 C. Tổng của hai cạnh một tam giác lớn hơn cạnh thứ ba. 

 D. Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân. 

Câu 11.  Cho hàm số ( ) 32 3f x x x= − +  và ( ) 2017 3g x x= + . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

 A. ( )f x  là hàm số lẻ, ( )g x  là hàm số lẻ. 

 B. ( )f x  là hàm số chẵn, ( )g x  là hàm số chẵn. 

 C. ( )f x , ( )g x  đều là hàm số không chẵn, không lẻ. 

 D. ( )f x  là hàm số lẻ, ( )g x  đều là hàm số không chẵn, không lẻ. 

Câu 12.   Cho tập hợp ( )( ) 2 2–1 2 0A x x x=  + = . Các phần tử của tập A là 

 A.  –1;1=A . B. – 2; –1; }2{ 1;=A . 
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 C. }1{–=A . D. }1{=A . 

Câu 13.  Cho ba vectơ a , b , c  khác vectơ 0 . Hãy chọn khẳng định đúng. 

 A. Nếu a  và b  ngược hướng với c  thì a  và b  cùng hướng. 

 B. Không có vectơ nào cùng hướng với cả ba vectơ a , b , c . 

 C. Nếu a  và b  cùng hướng với c  thì a  và b  ngược hướng. 

 D. Có vô số vectơ cùng hướng với cả ba vectơ a , b , c . 

Câu 14.   Cho 0AB   và một điểm C , có bao nhiêu điểm D  thỏa mãn AB CD= ? 

 A. Vô số. B. 1. C. 0 . D. 2 . 

Câu 15.   Cho hình bình hành ABCD  có O  là giao điểm của hai đường chéo. Hỏi vectơ ( )AO DO−  bằng 

vectơ nào trong các vectơ sau? 

 A. .DC  B. .AC  C. .BA  D. .BC  

Câu 16.   Hàm số 
3

2
2

y x= − có đồ thị là hình nào trong bốn hình sau: 

 
 A. Hình 2. B. Hình 3. C. Hình 1. D. Hình 4. 

Câu 17.  Cho hình chữ nhật ABCD . Khẳng định nào sau đây đúng? 

 A. AB AD AB AD− = + . B. AC BD= . 

 C. 0AB AC AD+ + = . D. BC BD AC AB+ = − . 

Câu 18.  Cho 4 điểm , , ,A B C D . Khẳng định nào sau đây sai 

 A. Điều kiện cần và đủ để NA MA=  là N M  

 B. Điều kiện cần và đủ để AB CD=  là tứ giác ABCD là hình bình hành. 

 C. Điều kiện cần và đủ để 0AB =  là A B  

 D. Điều kiện cần và đủ để AB & CD  là hai véc tơ đối nhau là 0AB CD+ =  

Câu 19.   Cho ( ) 2: 4 3P y x x= − − + . Tìm câu đúng? 

 A. y đồng biến trên ( ); 2− . B. y nghịch biến trên ( ); 2− . 

 C. y đồng biến trên ( ); 4− . D. y nghịch biến trên ( ); 4− . 

Câu 20.   Xác định phần bù của tập hợp ( ); 2− −  trong ( ); 4− . 

 A. ( )2;4− . B. ( 2; 4− . C.  )2; 4− . D.  2; 4− . 

Câu 21.   Cho hàm số ( )
2

3
2

9
y m x

m
= − +

−
. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m  để hàm số đồng biến 

trên ? 
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 A. 5 . B. 2 . C. 3 . D. 4 . 

Câu 22.   Cho hình vuông ABCD  cạnh .a  Tính .AB DA−  

 A. 0.AB DA− =  B. .AB DA a− =  

 C. 2.AB DA a− =
 D. 

2 .AB DA a− =  

Câu 23.   Cho hàm số ( )
2 3 0

1 0

x x khi x
f x

x khi x

 + 
= 

− 
. Tính ( ) ( )1 1S f f= + − . 

 A. 0S = . B. 2S = . C. 3S =− . D. 6S = . 

Câu 24.   Cho các tập hợp  0;1;2;3;4A = ,  1;3;4;6;8B = . Tập hợp ( ) ( )\ \A B B A bằng 

 A.  1; 2 . B.  . C.  0;1;2;3;4;6;8 . D.  0;2;6;8 . 

Câu 25.  Tập xác định của hàm số 2 23
3 6 2 2 3

2

x
y x x x

x
= − + − +

−
 là: 

 A. 
3

;
2

D
 

= − +
 

. B.  
3

; \ 2
2

D
 

= − +
 

. 

 C.  \ 2D = . D.  
3

; \ 2
2

D
 

= − + 
 

. 

Câu 26.   Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng 𝑦 =
1−3𝑥

4
 và 𝑦 = −(

𝑥

3
+ 1) là: 

 A. (2;−3). B. (0;
1

4
). C. (3;−2). D. (0;−1). 

Câu 27.   Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề? 

a) Cố lên, sắp đói rồi! 

b) Số 15 là số nguyên tố. 

c) Tổng các góc của một tam giác là 180°.  
d) 𝑥 là số nguyên dương. 

Câu 32.   Cho lục giác đều ABCDEF  và O  là tâm của nó. Đẳng thức nào dưới đây là đẳng thức sai? 

 A. OA OB EB OC− = − . B. 0OA OC EO+ − = . 

 C. BC EF AD− = . D. 0AB CD FE+ − = . 

Câu 33.   Cho ( )2;A = + , ( );B m= + . Điều kiện cần và đủ của m  sao cho B  là tập con của A  là 

 A. 2m . B. 2m = . C. 2m  . D. 2m . 

Câu 34.  Viết mệnh đề sau bằng cách sử dụng kí hiệu  hoặc : “Cho hai số thực khác nhau bất kì, luôn tồn 

tại một số hữu tỉ nằm giữa hai số thực đã cho” 

 A. , , :a b r a r b      . B. , , , :a b a b r a r b       . 

 C. , , , :a b a b r a r b       . D. , , :a b r a r b      . 

Câu 35.  Cho parabol ( ) 2:P y ax bx c= + +  có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Hãy tìm khẳng định đúng 

 
 A. 0; 0; 0a b c   . B. 0; 0; 0a b c   . C. 0; 0; 0a b c   . D. 0; 0; 0a b c   . 

Câu 38.   Cho hai tập  0;5A = ; ( 2 ;3 1B a a= + , với 1a  − . Tìm tất cả các giá trị của a  để A .B   

x

y

O
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 A. 

5

2

1

3

a

a





  −


. B. 
1 5

3 2
a−   . C. 

1 5

3 2
a−   . D. 

5

2

1

3

a

a





  −


. 

Câu 39.  Trong một khoảng thời gian nhất định, tại tỉnh Bắc Ninh đài khí tượng thủy văn đã thống kê được: 

+ Số ngày mưa: 10  ngày+ Số ngày có gió: 8  ngày 

+ Số ngày lạnh: 6  ngày+ Số ngày mưa và có gió: 5  ngày 

+ Số ngày mưa và lạnh: 4  ngày+ Số ngày lạnh và có gió: 3  ngày 

+ Số ngày mưa lạnh và có gió: 1 ngày 

Số ngày có thời tiết xấu (có gió, mưa hay lạnh) là: 

 A. 14  ngày B. 11 ngày C. 13  ngày D. 12  ngày 

Câu 40.   Cho tam giác ABC với các cạnh , ,AB c BC a CA b= = = . Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác 

.ABC Đẳng thức nào sau đây đúng? 

 A. 0cIA aIB bIC+ + = . B. 0aIA bIB cIC+ + = . 

 C. 0bIA cIB aIC+ + = . D. 0cIA bIB aIC+ + = . 

Câu 41.  Hỏi có tất cả bao nhiêu tập X  biết 1;2;3 1;2;3;4;5;6X . 

 A. 1. B. 8 . C. 16 . D. 4 . 

Câu 42.   Cho tam giác ABC  có điểm O  thỏa mãn: 2OA OB OC OA OB+ − = − . Khẳng định nào sau đây là 

đúng? 

 A. Tam giác ABC  cân tại C . B. Tam giác ABC  vuông tại C . 

 C. Tam giác ABC  cân tại B . D. Tam giác ABC  đều. 

Câu 43.   Tại một khu hội chợ người ta thiết kế cổng chào có hình parabol hướng bề lõm xuống dưới. Giả sử 

lập một hệ trục tọa độ Oxy  sao cho một chân cổng đi qua gốc O  như hình vẽ ( x  và y tính bằng 

mét). Chân kia của cổng ở vị trí ( )4;0 . 

 
Biết một điểm M  trên cổng có tọa độ ( )1;3 . Hỏi chiều cao của cổng (vị trí cao nhất của cổng tới 

mặt đất) là bao nhiêu mét? 

 A. Đáp số khác. B. 3mét. C. 4 mét. D. 5 mét. 

Câu 44.   Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 𝑚 để hàm số 𝑦 = √𝑥 −𝑚 + √2𝑥 −𝑚 − 1 xác định trên 

(0;+∞).  
 A. 𝑚 ≤ −1.  B. 𝑚 ≥ 1.  C. 𝑚 ≤ 1.  D. 𝑚 ≤ 0.  

Câu 45.   Cho hàm số 
2y ax bx c= + +  có đồ thị là một Parabol tiếp xúc với trục hoành tại điểm có hoành độ 

2x =  và đi qua điểm ( )3;4M . Khi đó biểu thức T a b c= + +  có giá trị bằng bao nhiêu? 

 A. 4.−  B. 38.  C. 4.  D. 32.  

Câu 46.  Tìm tất cả các giá trị thực của m  đề hai đường thẳng d : 3y mx= −  và  : y x m+ =  cắt nhau tại 

một điểm nằm trên trục tung 

 A. 0m = . B. 3m = − . C. 3m = . D. 3m =  . 

4

3

1

y

x

M

O
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Câu 47.   Cho hàm số 22 2 1y x x m x= − − − − có đồ thị ( )C . Gọi P là tập hợp các giá trị nguyên dương của 

tham số m để cho đồ thị ( )C cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt. Số phần tử của P là 

 A. 5 . B. 4 . C. 8 . D. 9 . 

Câu 48.   Cho tam giác là tam giác đều có cạnh bằng 12cm. Biết tập hợp các điểm thỏa mãn 

3 4 3 4MA MB MC MA MB MC+ + = + − là một đường tròn. Xác định bán kính của đường tròn đó? 

 A. 12 13 cm. B. 6 13 cm. C. 
3 13

2
cm. D. 

13

8
cm. 

Câu 49.   Cho tam giác ABC có các cạnh  ,    ,    AB c AC b BC a= = = . Tìm điểm M để vecto 

aMA bMB cMC+ + có độ dài nhỏ nhất 

 A. M trùng với tâm đường tròn ngoại tiếp I của tam giác .ABC  

 B. M trùng với trọng tâm G của tam giác .ABC  

 C. M trùng với tâm đường tròn nội tiếp I của tam giác .ABC  

 D. M trùng với trực tâm H của tam giác .ABC  

Câu 50.   Cho 2y x mx n= + + ( ,m n  là tham số), 0( )f x là giá trị của hàm số tại 0x . Biết 

( ) ( )2 3 8 3f m n f m n− + + + = − − − và giá trị nhỏ nhất của hàm số là 8.− Khi đó giá trị nhỏ nhất 

của T m n= + có giá trị bằng 

 A. 3.  B. 4− . C. 6− . D. 5− . 

  

ABC M
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ĐỀ 18 

ĐẶNG VIỆT ĐÔNG 

HDG ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I  

Môn:  TOÁN, Lớp 10  

    Thời gian làm bài: 90 phút, không tính thời gian phát đề 

 

 

 

Câu 1.   Parabol 2 2 3y x x= − + +  có phương trình trục đối xứng là 

 A. 1x = . B. 2x = − . C. 1x = − . D. 2x = . 

Lời giải 

Chọn A 

Parabol 2 2 3y x x= − + +  có trục đối xứng là đường thẳng 
2

b
x

a
= −  1x = . 

Câu 2.   Cho hai tập hợp 𝐴 = {0; 1; 2; 3; 4}, 𝐵 = {1; 3; 4; 6; 8}. Mệnh đề nào sau đây đúng? 

 A.  𝐴\𝐵 = {0; 2}.  B.  𝐵\𝐴 = {0; 4}.  C.  𝐴 ∩ 𝐵 = 𝐵.  D.  𝐴 ∪ 𝐵 = 𝐴.  
Lời giải 

Chọn A 

Câu 3.  Cho tam giác đều ABC  cạnh a . Độ dài AB AC− là 

 A. a . B. 
2

3

a
. C. 

4

a
. D. 

3

4
. 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có: AB AC CB− =  

Vậy AB AC CB a− = =  

Câu 4.   Hãy viết số quy tròn của số gần đúng 15,318a  biết 15,318 0,056.a  

 A. 15,4 . B. 15,3 . C. 15,31. D. 15,32 . 

Lời giải 

Chọn D 
15,318 0,056; 0,056a d độ chính xác đến hàng phần nghìn, vậy ta làm tròn số 15,318a  

chính xác đến hàng của .10 0,56d  (hàng phần trăm), kết quả là: 15,32.  

Câu 5.   Cho 3 điểm phân biệt , ,A B C thẳng hàng theo thứ tự đó. Cặp véc-tơ nào sau đây cùng hướng? 

 A.  AB và BC . B.  AC và CB . C.  BA và BC . D.  AB và CB . 

Lời giải 

Chọn A 

 

Dựa vào hình vẽ ta nhận thấy được AB cùng hướng BC . 

 

Câu 6.  Sử dụng các kí hiệu “khoảng” , “nữa khoảng” và “đoạn” để viết lại tập hợp  4 9A x R x=    . 

 A.  4;9A = . B. ( 4;9A = . C. ( )4;9 . D.  )4;9A = . 

Lời giải 

Chọn A 
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Câu 7.  Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số 
1

1
y

x
=

−
 ? 

 A. ( )1 2;1M . B. ( )2 1;1M . C. ( )3 2;0M . D. ( )4 0; 2M − . 

Lời giải 

Chọn A 

Đặt ( )
1

1
f x

x
=

−
, ta có ( )

1
2 1

2 1
f = =

−
. 

Câu 8.  Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng? 

 A. Có ít nhất hai véc-tơ cùng phương với mọi véc-tơ khác. 

 B. Không tồn tại véc-tơ cùng phương với mọi véc-tơ khác. 

 C. Có duy nhất một véc-tơ cùng phương với mọi véc-tơ khác. 

 D. Có vô số véc-tơ cùng phương với mọi véc-tơ khác. 

Lời giải 

Chọn C 

Luôn có duy nhất véc-tơ 0  cùng phương với mọi véc tơ khác. 

Câu 9.   Cho tập hợp  2 6 8 0A x x x=  − + = . Hãy viết lại tập hợp A  bằng cách liệt kê các phần tử. 

 A.  2;4A = − . B. A= . 

 C.  2;4A = . D.  4; 2A = − − . 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có: 
2

2
6 8 0

4

x
x x

x

= 
− + =  

= 
. 

Vậy  2;4A = . 

Câu 10.  Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề đúng? 

 A. Bạn có chăm học không? 

 B.   là một số hữu tỉ. 

 C. Tổng của hai cạnh một tam giác lớn hơn cạnh thứ ba. 

 D. Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân. 

Lời giải 

Chọn C 

Câu 11.  Cho hàm số ( ) 32 3f x x x= − +  và ( ) 2017 3g x x= + . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

 A. ( )f x  là hàm số lẻ, ( )g x  là hàm số lẻ. 

 B. ( )f x  là hàm số chẵn, ( )g x  là hàm số chẵn. 

 C. ( )f x , ( )g x  đều là hàm số không chẵn, không lẻ. 

 D. ( )f x  là hàm số lẻ, ( )g x  đều là hàm số không chẵn, không lẻ. 

Lời giải 

Chọn D 

+) Xét hàm số ( ) 32 3f x x x= − + . 

TXĐ: D=  là tập đối xứng, tức là x D x D  −  . ( )1  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
3 32 3 2 3f x x x x x f x− = − − + − = − − + = − ( )2  

Từ ( )1 , ( )2  ta kết luận hàm số ( ) 32 3f x x x= − +  là hàm số lẻ. 
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+) Xét hàm số ( ) 2017 3g x x= + . 

TXĐ: D=  là tập đối xứng, tức là x D x D  −  . 

( ) ( ) ( )
2017

1 1 3 2 1 4f f− = − + =  = ( )1  

( ) ( )1 2 4f f x− =  − = − ( )2  

Từ ( )1 , ( )2
 
ta kết luận hàm số ( ) 2017 3g x x= +  là hàm số không chẵn, không lẻ. 

Câu 12.   Cho tập hợp ( )( ) 2 2–1 2 0A x x x=  + = . Các phần tử của tập A là 

 A.   –1;1=A . B.  – 2; –1; }2{ 1;=A . 

 C.  }1{–=A . D.  }1{=A . 

Lời giải 

Chọn A 

( )( ) 2 2–1 2 0A x x x=  + = . 

Ta có ( )( )2 2–1 2 0+ =x x
( )

2

2

–1 0

2 0 vn

 =
 

+ =

x

x

1

1

=
 

= −

x

x
 1;1 . = −A  

 

Câu 13.  Cho ba vectơ a , b , c  khác vectơ 0 . Hãy chọn khẳng định đúng. 

 A. Nếu a  và b  ngược hướng với c  thì a  và b  cùng hướng. 

 B. Không có vectơ nào cùng hướng với cả ba vectơ a , b , c . 

 C. Nếu a  và b  cùng hướng với c  thì a  và b  ngược hướng. 

 D. Có vô số vectơ cùng hướng với cả ba vectơ a , b , c . 

Lời giải 

Chọn A 

Câu 14.   Cho 0AB   và một điểm C , có bao nhiêu điểm D  thỏa mãn AB CD= ? 

 A. Vô số. B. 1. C. 0 . D. 2 . 

Lời giải 

Chọn A 

Có vô số điểm D , tập hợp các điểm D  là đường tròn tâm C  bán kính R AB=  

Câu 15.   Cho hình bình hành ABCD  có O  là giao điểm của hai đường chéo. Hỏi vectơ ( )AO DO−  bằng 

vectơ nào trong các vectơ sau? 

 A. .DC  B. .AC  C. .BA  D. .BC  

Lời giải 

Chọn D 
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Ta có AO DO OA OD OD OA AD BC− = − + = − = = . 

Câu 16.   Hàm số 
3

2
2

y x= − có đồ thị là hình nào trong bốn hình sau: 

 
 A.  Hình 2. B.  Hình 3. C.  Hình 1. D.  Hình 4. 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có hệ số góc 2 0a =  suy ra đáp án D sai. 

Giao điểm với trục Oy : 
3

0
2

x y=  = − suy ra đáp án C và A sai. 

 

Câu 17.  Cho hình chữ nhật ABCD . Khẳng định nào sau đây đúng? 

 A. AB AD AB AD− = + . B. AC BD= . 

 C. 0AB AC AD+ + = . D. BC BD AC AB+ = − . 

Lời giải 

Chọn A 

 
Do ABCD  là hình chữ nhật nên, ta có: 

AB AD AC AB AD AC AC+ =  + = =  

AB AD DB AB AD DB DB AC− =  − = = =  

AB AD AB AD − = + . 

Câu 18.  Cho 4 điểm , , ,A B C D . Khẳng định nào sau đây sai 

 A. Điều kiện cần và đủ để NA MA=  là N M  

 B. Điều kiện cần và đủ để AB CD=  là tứ giác ABCD là hình bình hành. 

 C. Điều kiện cần và đủ để 0AB =  là A B  

 D. Điều kiện cần và đủ để AB & CD  là hai véc tơ đối nhau là 0AB CD+ =  

Lời giải 

C

A B

D
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Chọn B 

Điều kiện cần và đủ để AB CD=  là tứ giác ABCD là hình bình hành sai trong trường hợp 4 điểm 

thẳng hàng. 

Câu 19.   Cho ( ) 2: 4 3P y x x= − − + . Tìm câu đúng? 

 A. y đồng biến trên ( ); 2− . B. y nghịch biến trên ( ); 2− . 

 C. y đồng biến trên ( ); 4− . D. y nghịch biến trên ( ); 4− . 

Lời giải 

Đáp án D 

Hàm số nghịch biến trên miền ( ); 2−  

Câu 20.   Xác định phần bù của tập hợp ( ); 2− −  trong ( ); 4− . 

 A. ( )2;4− . B. ( 2; 4− . C.  )2; 4− . D.  2; 4− . 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có: 
( ) ( ) ( ) ( )  );4

; 2 ;4 \ ; 2 2;4C
−

− − = − − − = − . 

Câu 21.   Cho hàm số ( )
2

3
2

9
y m x

m
= − +

−
. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m  để hàm số đồng biến 

trên ? 

 A. 5 . B. 2 . C. 3 . D. 4 . 

Lời giải 

Chọn D 

Cách trình bày 1: 

Điều kiện: 
29 0 3 3m m−  −   . 

Hàm số đồng biến trên khi 2 0 2m m−    . Kết hợp với điều kiện các giá trị cần tìm là: 

2; 1;0;1− − . 

Cách trình bày 2: 

Hàm số đồng biến trên  khi 2

2 0 2
3 2

3 39 0

m m
m

mm

−   
 −   

−  −  
. 

Vậy các giá trị nguyên của m  là 2; 1;0;1− − . 

Câu 22.   Cho hình vuông ABCD  cạnh .a  Tính .AB DA−  

 A. 0.AB DA− =  B. .AB DA a− =  

 C. 2.AB DA a− =
 D. 

2 .AB DA a− =  

Lời giải 

Chọn C 

Ta có 2.AB DA AB AD AC AC a− = + = = =  

Câu 23.   Cho hàm số ( )
2 3 0

1 0

x x khi x
f x

x khi x

 + 
= 

− 
. Tính ( ) ( )1 1S f f= + − . 

 A.  0S = . B.  2S = . C.  3S =− . D.  6S = . 

Lời giải 

. 
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Chọn D 

1) Khi ( ) ( )2 20 : 3 1 1 3.1 4x f x x x f = +  = + = . 

2) Khi ( ) ( ) ( )0 : 1 1 1 1 2x f x x f = −  − = − − = . 

Vậy ( ) ( )1 1 6S f f= + − = . 

 

Câu 24.   Cho các tập hợp  0;1;2;3;4A = ,  1;3;4;6;8B = . Tập hợp ( ) ( )\ \A B B A bằng 

 A.   1; 2 . B.   . C.   0;1;2;3;4;6;8 . D.   0;2;6;8 . 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có:  \ 0;2A B =  

 \ 6;8B A =  

Vậy ( ) ( )  \ \ 0;2;6;8A B B A =  

 

Câu 25.  Tập xác định của hàm số 2 23
3 6 2 2 3

2

x
y x x x

x
= − + − +

−
 là: 

 A. 
3

;
2

D
 

= − +
 

. B.  
3

; \ 2
2

D
 

= − +
 

. 

 C.  \ 2D = . D.  
3

; \ 2
2

D
 

= − + 
 

. 

Lời giải 

Chọn B 

Hàm số xác định khi 

2
2 0

3
2 3 0

2

x
x

x x


−  

 
+   − 



. 

Vậy  
3

; \ 2
2

D
 

= − +
 

. 

Câu 26.   Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng 𝑦 =
1−3𝑥

4
 và 𝑦 = −(

𝑥

3
+ 1) là: 

 A.  (2;−3). B.  (0;
1

4
). C.  (3;−2). D.  (0;−1). 

Lời giải 

Chọn C 

Phương trình hoành độ của hai đường thẳng là 
1−3𝑥

4
= −(

𝑥

3
+ 1) ⇔ −

5

12
𝑥 +

5

4
= 0 ⇔ 𝑥 = 3 ⇒ 𝑦 = −2. 

Câu 27.   Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề? 

a) Cố lên, sắp đói rồi! 

b) Số 15 là số nguyên tố. 

c) Tổng các góc của một tam giác là 180°.  

d) 𝑥 là số nguyên dương. 

 A.  4.  B.  1.  C.  3.  D.  2.  

Lời giải 

Chọn D 

Câu 28.   Cho tập  ( ; ) | , , 3A x y x y x y=  + = . Số phần tử của tập A  bằng bao nhiêu? 

mailto:dangvietdong.ninhbinh.vn@gmail.com
https://www.facebook.com/dongpay


ĐẶNG VIỆT ĐÔNG 

  Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A                         Ôn tập BKI Toán 10 

 

 

ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.ninhbinh.vn@gmail.com                                         Trang 370    

Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - Kênh Youtube: Thầy Đặng Việt Đông  

 A. 8. B. 2. C. 4. D. 3. 

Lời giải 

Chọn C 

 ( ; ) | , , 3A x y x y x y=  + = ( ) ( ) ( ) ( ) 0;3 , 1;2 , 2;1 , 3;0= . 

Vậy A  có 4 phần tử. 

Câu 29.   Cho các tập hợp 𝐴 = {𝑎; 𝑏; 𝑐}, 𝐵 = {𝑏; 𝑐; 𝑑}, 𝐶 = {𝑏; 𝑐; 𝑒}. Khẳng định nào sau đây đúng? 

 A.  𝐴 ∪ (𝐵 ∩ 𝐶) = (𝐴 ∪ 𝐵) ∩ 𝐶.  B.  𝐴 ∪ (𝐵 ∩ 𝐶) = (𝐴 ∪ 𝐵) ∩ (𝐴 ∪ 𝐶).  
 C.  (𝐴 ∪ 𝐵) ∩ 𝐶 = (𝐴 ∪ 𝐵) ∩ (𝐴 ∪ 𝐶).  D.  (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ 𝐶 = (𝐴 ∪ 𝐵) ∩ 𝐶.  

Lời giải 

Chọn B 

Xét các đáp án: 

 Đáp án A {
𝐴 ∪ (𝐵 ∩ 𝐶) = {𝑎, 𝑏, 𝑐} ∪ {𝑏, 𝑐} = {𝑎, 𝑏, 𝑐}

(𝐴 ∪ 𝐵) ∩ 𝐶 = {𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑} ∩ {𝑏, 𝑐, 𝑒} = {𝑏; 𝑐}
⇒ 𝐴 ∪ (𝐵 ∩ 𝐶) ≠ (𝐴 ∪ 𝐵) ∩ 𝐶. 

 Đáp án B {
𝐴 ∪ (𝐵 ∩ 𝐶) = {𝑎, 𝑏, 𝑐}

(𝐴 ∪ 𝐵) ∩ (𝐴 ∪ 𝐶) = {𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑} ∩ {𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑒} = {𝑎, 𝑏, 𝑐}
  

⇒ 𝐴 ∪ (𝐵 ∩ 𝐶) = (𝐴 ∪ 𝐵) ∩ (𝐴 ∪ 𝐶).  

Câu 30.   Cho hai hàm số 2y x= và 22y x m= − có đồ thị lầ lươt là Parabol ( )P và đường thẳng d . Có bao 

nhiêu giá trị nguyên của m để đường thẳng d và Parabol ( )P cắt nhau tại 2 điểm phân biệt ? 

 A.  3  B.  1. C.  Vô số. D.  2 . 

Lời giải 

Chọn B 

Đường thẳng d và Parabol ( )P cắt nhau tại 2 điểm phân biệt khi và chỉ khi phương trình 

2 22x x m= − có 2 nghiệm thực phân biệt 
2 22 0x x m − + = có 2 nghiệm thực phân biệt 

21 0 1 1m m  = −  −   . 

Vì m nên 1m = . 

Vậy có 1 giá trị m thỏa đề. 

 

Câu 31.   Biết rằng đồ thị hàm số y ax b= +  đi qua điểm ( )2; 1E −  và song song với đường thẳng ON  với 

O  là gốc tọa độ và ( )1;3N . Tính giá trị biểu thức 2 2S a b= + . 

 A. 40S = − . B. 58S = . C. 4S = − . D. 58S = − . 

Lời giải 

Chọn B 

Gọi :d y ax b= +  
Vì đường thẳng ON  đi qua gốc tọa độ nên phương trình có dạng 'y a x= . 

( )1;3 3 .1 3N ON a a   =  = . 

Vì d  song song với ON  nên 3, 0a b=  . 

( )2; 1 1 3.2 7E d b b−   − = +  = − (nhận). 

Vậy 2 2 58S a b= + = . 

Cách khác: vì 2 2 0S a b= +   

Câu 32.   Cho lục giác đều ABCDEF  và O  là tâm của nó. Đẳng thức nào dưới đây là đẳng thức sai? 

 A. OA OB EB OC− = − . B. 0OA OC EO+ − = . 

 C. BC EF AD− = . D. 0AB CD FE+ − = . 

mailto:dangvietdong.ninhbinh.vn@gmail.com
https://www.facebook.com/dongpay


ĐẶNG VIỆT ĐÔNG 

  Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A                         Ôn tập BKI Toán 10 

 

 

ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.ninhbinh.vn@gmail.com                                         Trang 371    

Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - Kênh Youtube: Thầy Đặng Việt Đông  

Lời giải 

Chọn A 

 

Xét ( ) 0AB CD FE AB BO AO AO AO+ − = + − = − = . Vậy A đúng. 

Xét OA OB EB OC BA EB ED BA DB− = −  = −  = . Vậy B sai. 

Xét 0 0OA OC EO OA OC OE+ − =  + + = ( luôn đúng do O  là trọng tâm ACE ). Vậy C đúng. 

Xét 2BC EF AD BC FE AD BC AD− =  + =  = . Vậy D đúng. 

Câu 33.   Cho ( )2;A = + , ( );B m= + . Điều kiện cần và đủ của m  sao cho B  là tập con của A  là 

 A. 2m . B. 2m = . C. 2m  . D. 2m . 

Lời giải 

Chọn D 

 
Ta có: B A  khi và chỉ khi x B x A    2m  . 

Câu 34.  Viết mệnh đề sau bằng cách sử dụng kí hiệu  hoặc : “Cho hai số thực khác nhau bất kì, luôn tồn 

tại một số hữu tỉ nằm giữa hai số thực đã cho” 

 A. , , :a b r a r b      . B. , , , :a b a b r a r b       . 

 C. , , , :a b a b r a r b       . D. , , :a b r a r b      . 

Lời giải 

Chọn B 

Xét đáp án A: “Cho hai số thực bất kì, mọi số hữu tỉ nằm giữa hai số thực đã cho” sai. 

Xét đáp án B: đúng. 

Xét đáp án C: “Cho hai số thực khác nhau bất kì, mọi số hữu tỉ nằm giữa hai số thực đã cho” sai. 

Xét đáp án D: “Tồn tại hai số thực bất kì, luôn tồn tại một số hữu tỉ nằm giữa hai số thực đã cho” 

sai. 

Câu 35.  Cho parabol ( ) 2:P y ax bx c= + +  có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Hãy tìm khẳng định đúng 

 
 A. 0; 0; 0a b c   . B. 0; 0; 0a b c   . C. 0; 0; 0a b c   . D. 0; 0; 0a b c   . 

Lời giải 

B= m;+∞( )
+ ∞

- ∞ 2

x

y

O
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Chọn B 

Đồ thị hướng bề lõm xuống dưới 0a     chọn C, 

D.  

Đồ thị có đỉnh có hoành độ dương 
0

0 0
2

ab
b

a



−       chọn 

C. 

Câu 36.   Cho hình thoi ABCD  cạnh a  và 60BAD =   (như hình vẽ). Đẳng thức nào sau đây đúng ? 

 

 A. BD AC= . B. BC DA= . C. AB AD= . D. BD a= . 

Lời giải 

Chọn D 

Các hệ thức AB AD= , BD AC= , BC DA=  đều sai, vì các cặp vectơ tương ứng không cùng 

hướng. 

Hệ thức BD a=  đúng. Do AB AD=  và 60BAD =   nên tam giác ABD  là tam giác đều. Vì thế 

BD BD AD a= = = . 

Câu 37.  Xác định m  để phương trình 2 6 7m x x= − −  có 4 nghiệm phân biệt: 

 A. ( )16;16m − . B.  0;16m . C. m  D. ( )0;16m . 

Lời giải 

Chọn D 

Số nghiệm của phương trình 2 6 7m x x= − −  chính là số giao điểm của đường thẳng y m=  và đồ 

thị hàm số 2 6 7y x x= − − . 

Vẽ đồ thị hàm số ( ) ( )2 6 7f x x x C= − − . Từ đó suy ra đồ thị hàm số 2 6 7y x x= − −  gồm 2 phần 

Giữ nguyên phần đồ thị ( )C  nằm phía trên trục hoành. 

Lấy đối xứng phần đồ thị nằm phía dưới trục hoành qua trục hoành. 
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Dựa vào đồ thị ta có phương trình 2 6 7m x x= − −  có 4 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi đường 

thẳng y m=  cắt đồ thị hàm số 2 6 7y x x= − −  tại 4 điểm phân biệt 0 16m    

Câu 38.   Cho hai tập  0;5A = ; ( 2 ;3 1B a a= + , với 1a  − . Tìm tất cả các giá trị của a  để A .B   

 A. 

5

2

1

3

a

a





  −


. B. 
1 5

3 2
a−   . C. 

1 5

3 2
a−   . D. 

5

2

1

3

a

a





  −


. 

Lời giải 

Chọn B 

A B 

2 3 1

3 1 0

2 5

a a

a

a

 +


 + 
 

1

1

3

5

2

a

a

a

 −

  − 

 


1

3

5
1

2

a

a


 −

 
−  


1 5

3 2
a−   . 

Câu 39.  Trong một khoảng thời gian nhất định, tại tỉnh Bắc Ninh đài khí tượng thủy văn đã thống kê được: 

+ Số ngày mưa: 10  ngày+ Số ngày có gió: 8  ngày 

+ Số ngày lạnh: 6  ngày+ Số ngày mưa và có gió: 5  ngày 

+ Số ngày mưa và lạnh: 4  ngày+ Số ngày lạnh và có gió: 3  ngày 

+ Số ngày mưa lạnh và có gió: 1 ngày 

Số ngày có thời tiết xấu (có gió, mưa hay lạnh) là: 

 A. 14  ngày B. 11 ngày C. 13  ngày D. 12  ngày 

Lời giải 

Chọn C 

Gọi , ,G M L  lần lượt là tập hợp các ngày có gió, mưa và lạnh. 

Khi đó: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )n G M L n G n M n L n G M n L M n G L n G M L  = + + −  −  −  +    

10 8 6 5 4 3 1 13= + + − − − + =  (ngày) 
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Câu 40.   Cho tam giác ABC với các cạnh , ,AB c BC a CA b= = = . Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác 

.ABC Đẳng thức nào sau đây đúng? 

 A.  0cIA aIB bIC+ + = . B.  0aIA bIB cIC+ + = . 

 C.  0bIA cIB aIC+ + = . D.  0cIA bIB aIC+ + = . 

Lời giải 

Chọn B 

 
Qua C dựng đường thẳng song song với AI cắt BI tai B’;song song với BI cắt AI tại A’ 

Ta có ' 'IC IA IB= + (*) 

Theo định lý Talet và tính chất đường phân giác 

trong ta có: 

1

1

' (1)
'

BAIB c b
IB IB

IB CA b c
= =  = −  

Tương tự: ' (2)
a

IA IA
c

= −  

Từ (1) và (2) thay vào (*) ta có: 

0
a b

IC IA IB aIA bIB cIC
c c

= − −  + + =  

 

Câu 41.  Hỏi có tất cả bao nhiêu tập X  biết 1;2;3 1;2;3;4;5;6X . 

 A. 1. B. 8 . C. 16 . D. 4 . 

Lời giải 

Chọn D 

1;2;3 , 1;2;3;4 , 1;2;3;4;5 , 1;2;3;4;5;6X X X X  

Câu 42.   Cho tam giác ABC  có điểm O  thỏa mãn: 2OA OB OC OA OB+ − = − . Khẳng định nào sau đây là 

đúng? 

 A. Tam giác ABC  cân tại C . B. Tam giác ABC  vuông tại C . 

 C. Tam giác ABC  cân tại B . D. Tam giác ABC  đều. 

Lời giải 

Chọn B 

 
Gọi I  là trung điểm của AB . Ta có: 

I

A

B C

B'

C'
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2OA OB OC OA OB OA OC OB OC BA CA CB AB+ − = −  − + − =  + =  

1
2. 2

2
CI AB CI AB CI AB =  =  = Tam giác ABC  vuông tại C . 

Câu 43.   Tại một khu hội chợ người ta thiết kế cổng chào có hình parabol hướng bề lõm xuống dưới. Giả sử 

lập một hệ trục tọa độ Oxy  sao cho một chân cổng đi qua gốc O  như hình vẽ ( x  và y tính bằng 

mét). Chân kia của cổng ở vị trí ( )4;0 . 

 

Biết một điểm M  trên cổng có tọa độ ( )1;3 . Hỏi chiều cao của cổng (vị trí cao nhất của cổng tới mặt 

đất) là bao nhiêu mét? 

 A. Đáp số khác. B. 3mét. C. 4 mét. D. 5 mét. 

Lời giải 

Chọn C 

Cổng dạng Parabol có thể xem là đồ thị của hàm số bậc hai: 2y ax bx c= + +  ( )P . 

Theo bài ra ta có ( )P  đi qua 3 điểm sau: ( ) ( ) ( )0;0 , 1;3 , 0;4O M N . 

Suy ra ta có hệ phương trình sau: 

0

3

16 4 0

c

a b c

a b c

=


+ + =
 + + =

   

0

1

4

c

a

b

=


= −
 =

. 

Vậy Parabol ( )P có phương trình là: 2 4y x x= − + . Parabol ( )P  có đỉnh là ( )2;4D . 

Chiều cao của cổng là tung độ đỉnh của Parabol ( )P : 2 4y x x= − + . 

Vậy chiều cao của cổng là 4 mét. 

Câu 44.   Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 𝑚 để hàm số 𝑦 = √𝑥 −𝑚 + √2𝑥 −𝑚 − 1 xác định trên 

(0;+∞).  

 A.  𝑚 ≤ −1.  B.  𝑚 ≥ 1.  C.  𝑚 ≤ 1.  D.  𝑚 ≤ 0.  

Lời giải 

Chọn A 

Hàm số xác định khi {
𝑥 − 𝑚 ≥ 0
2𝑥 −𝑚 − 1 ≥ 0

⇔ {
𝑥 ≥ 𝑚

𝑥 ≥
𝑚+1

2

(∗). 

 TH1: Nếu 𝑚 ≥
𝑚+1

2
⇔𝑚 ≥ 1 thì (∗) ⇔ 𝑥 ≥ 𝑚. 

→ Tập xác định của hàm số là D = [𝑚;+∞). 
Khi đó, hàm số xác định trên (0;+∞) khi và chỉ khi (0;+∞) ⊂ [𝑚;+∞) ⇔ 𝑚 ≤ 0  

→ Không thỏa mãn điều kiện 𝑚 ≥ 1. 

 TH2: Nếu 𝑚 ≤
𝑚+1

2
⇔𝑚 ≤ 1 thì (∗) ⇔ 𝑥 ≥

𝑚+1

2
. 

4

3

1

y

x

M

O
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→ Tập xác định của hàm số là D = [
𝑚+1

2
; +∞). 

Khi đó, hàm số xác định trên (0;+∞) khi và chỉ khi (0;+∞) ⊂ [
𝑚+1

2
; +∞) ⇔

𝑚+1

2
≤ 0 ⇔ 𝑚 ≤

−1  

→ Thỏa mãn điều kiện 𝑚 ≤ 1. Vậy 𝑚 ≤ −1 thỏa yêu cầu bài toán. 

Câu 45.   Cho hàm số 2y ax bx c= + +  có đồ thị là một Parabol tiếp xúc với trục hoành tại điểm có hoành độ 

2x =  và đi qua điểm ( )3;4M . Khi đó biểu thức T a b c= + +  có giá trị bằng bao nhiêu? 

 A. 4.−  B. 38.  C. 4.  D. 32.  

Lời giải 

Chọn C 

Đồ thị hàm số 2y ax bx c= + +  đi qua điểm ( )3;4M  nên ta có 9 3 4.a b c+ + =  

Đồ thị hàm số 2y ax bx c= + +  tiếp xúc với trục hoành tại điểm có hoành độ 2x =  nên ta có 

4 02
2

4 2 0
4 2 0

b
a b

a
a b c

a b c


+ =− = 

 
+ + = + + =

. 

Do đó ta có hệ phương trình sau 

9 3 4 4

4 0 16

4 2 0 16

a b c a

a b b

a b c c

+ + = = 
 

+ =  = − 
 + + = = 

. 

Vậy 4 ( 16) 16 4.T a b c= + + = + − + = . 

Câu 46.  Tìm tất cả các giá trị thực của m  đề hai đường thẳng d : 3y mx= −  và  : y x m+ =  cắt nhau tại 

một điểm nằm trên trục tung 

 A. 0m = . B. 3m = − . C. 3m = . D. 3m =  . 

Lời giải 

Chọn B 

Yêu cầu bài toán tương đường hệ sau có nghiệm 

3

0

y mx

y x m

x

= −


+ =
 =

 

3

0

3

m

x

y

= −


 =
 = −

. 

Vậy 3m = −  thỏa mãn. 

Câu 47.   Cho hàm số 22 2 1y x x m x= − − − − có đồ thị ( )C . Gọi P là tập hợp các giá trị nguyên dương của 

tham số m để cho đồ thị ( )C cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt. Số phần tử của P là 

 A.  5 . B.  4 . C.  8 . D.  9 . 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có: 
2

2

1
2 2 1 0

4 1

x
x x m x

x x m

 −
− − − − =  

− − =
 

Xét hàm số 2( ) 4 1,  1f x x x x= − −  −  

Ta có bảng biến thiên 
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Dựa vào bảng biến thiên ta được  1;2;3;4m . 

 

Câu 48.   Cho tam giác là tam giác đều có cạnh bằng 12cm. Biết tập hợp các điểm thỏa mãn 

3 4 3 4MA MB MC MA MB MC+ + = + − là một đường tròn. Xác định bán kính của đường tròn đó? 

 A.  12 13 cm. B.  6 13 cm. C.  
3 13

2
cm. D.  

13

8
cm. 

Lời giải 

Chọn C 

 

Gọi F là điểm sao cho 3CF CB= ; dựng hình bình hành ACFDkhi đó 3CD CA CB= + . 

E CF  sao cho DE CF⊥ và gọi  là điểm thỏa mãn 

3 4 0 3 4 3 3 8 3 8IA IB IC IA IB CI CI IA CI IB CI CA CB CI+ + =  + =  + + + =  + = . Khi đó là 

điểm cố định. 

Do tam giác ABC là tam giác đều nên có chiều cao bằng 
12 3

6 3
2

DE = = cm. 

Áp dụng định lí Pytago cho tam giác vuông DEF ta tính được 
2 2 6EF DF DE= − =  

Theo đề bài: 3 4 3 4MA MB MC MA MB MC+ + = + −  

8 3 4 3 3 4MI IA IB IC MC CA MC CB MC + + + = + + + −  

( )
2

2 2 28 3 42 6 3 12 13MI CA CB CE ED = + = + = + =  

12 13 3 13

8 2
IM = = . 

Vậy thuộc đường tròn tâm bán kính 
3 13

2
cm. 

 

Câu 49.   Cho tam giác ABC có các cạnh  ,    ,    AB c AC b BC a= = = . Tìm điểm M để vecto 

aMA bMB cMC+ + có độ dài nhỏ nhất 

ABC M

I

I

M I
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 A.  M trùng với tâm đường tròn ngoại tiếp I của tam giác .ABC  

 B.  M trùng với trọng tâm G của tam giác .ABC  

 C.  M trùng với tâm đường tròn nội tiếp I của tam giác .ABC  

 D.  M trùng với trực tâm H của tam giác .ABC  

Lời giải 

Chọn C 

 

Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp của tam giác ABC . 

Theo tính chất phân giác trong: .
DB AB c c

DB DC
DC AC b b

= =  = , mà hai vecto DC , DB ngược hướng 

nên ta có ( ) ( )0 0
c

DB DC bDB cDC b IB ID c IC ID
b

= −  + =  − + − =  

hay ( ) 0bIB cIC b c ID+ − + = (*). 

Mặt khác 
DB c DB c ac

DB
DC b BC b c b c

=  =  =
+ +

. 

( )
( )

c b cIA BA b c
aIA b c ID

ID BD ac a

+ +
= = =  = + . 

Mà ,IA ID ngược hướng nên ( )aIA b c ID= − + . 

Thay vào (*) ta có 0bIB cIC aIA+ + = . 

Vậy độ dài của aMA bMB cMC+ + nhỏ nhất bằng  0  khi M trùng I . 

 

Câu 50.   Cho 2y x mx n= + + ( ,m n  là tham số), 0( )f x là giá trị của hàm số tại 0x . Biết 

( ) ( )2 3 8 3f m n f m n− + + + = − − − và giá trị nhỏ nhất của hàm số là 8.− Khi đó giá trị nhỏ nhất 

của T m n= + có giá trị bằng 

 A.  3.  B.  4− . C.  6− . D.  5− . 

Lời giải 

Chọn D 

A

B

C
D

I
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TH1: 2 2

2 3 8 3 5 3

8 8
4 4

m n m n m n

m m
n n

 − + + + = − − − + = −
 

 
− + = − − + = − 
 

(hệ này có nghiệm). Khi đó 

5 3T m n= + = −  

TH2: 

Theo giả thiết và tính chất đối xứng của đồ thị hàm số bậc 2 ta có 

6 63
2

9 3 8 1
(3) 8

m
m m

m n n
f

−
= − = −=  

   
+ + = − =  = −

 

Vậy 5T = − . 

 

------------- HẾT ------------- 
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ĐỀ 19 

ĐẶNG VIỆT ĐÔNG 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I  

Môn:  TOÁN, Lớp 10  

    Thời gian làm bài: 90 phút, không tính thời gian phát đề 

 

Câu 1.   Cho tập  1;2;3A = . Chọn khẳng định sai. 

 A.  1;2 A . B. 2 A= . C. A . D. 1 A . 

Câu 2.   Cho đồ thị hàm số ( )y f x= như hình vẽ 

 
Kết luận nào trong các kết luận sau là đúng 

 A. Cả ba đáp án đếu sai B. Đồng biến trên . 

 C. Hàm số chẵn. D. Hàm số lẻ. 

Câu 3.  Hình vẽ sau đây (phần không bị gạch) minh họa cho một tập con của số thực. Hỏi tập đó là tập nào? 

 
 A. \ [ 3;3)− . B. \ ( 3;3)− . C. \ [ 3; )− + . D. \ ( ;3)− . 

Câu 4.  Cho hai tập hợp ( )1;A = − + , ( ;3B = − . Hãy chọn khẳng định đúng. 

 A. ( \ ;1A B = − . B. ( )\ 3;A B = + . C. ( )\ 1;3A B = − . D.  )\ 3;A B = + . 

Câu 5.   Chọn mệnh đề đúng: 

 A. Hai vectơ bằng nhau thì cùng hướng. 

 B. Hai vectơ có độ dài bằng nhau thì bằng nhau. 

 C. Hai vectơ cùng phương thì cùng hướng. 

 D. Hai vectơ không cùng hướng thì luôn ngược hướng. 

Câu 6.   Đo độ cao một ngọn cây là 17,14m 0,3mh =  . Hãy viết số quy tròn của số 17,14 ? 

 A. 17,1 . B. 17,15 . C. 17,2 . D. 17 . 

Câu 7.  Cho tam giác ABC , các điểm , ,M N P  lần lượt là trung điểm của các cạnh , ,AB BC CA . Có bao 

nhiêu vectơ khác vectơ 0  được tạo từ các điểm , , , , ,A B C M N P  cùng phương với vectơ AM ? 

 A. 7. B. 3. C. 6. D. 4. 

Câu 8.   Cho tam giác ABC đều có độ dài cạnh bằng a . Độ dài AB BC+ bằng 

 A. 
3

2
a . B. 2a . C. 3a . D. a . 

Câu 9.  Cho hình vuông ABCD, câu nào sau đây là đúng? 

 A. AB và AC cùng hướng. B. AC BD= . 

 C. AB CD= . D. AB BC= . 

Câu 10.   Đồ thị của hàm số 3 2 5y x x= − + −  đi qua điểm nào dưới đây? 
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 A. ( )1; 3N − . B. ( )5; 0K − . C. ( )0; 2M − . D. ( )0; 5P − . 

Câu 11.  Trục đối xứng của parabol 22 1y x x= + +  là đường thẳng 

 A. 
1

4
x = − . B. 1x = . C. 1x = − . D. 

1

4
x = . 

Câu 12.   Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề sai? 

 A. ∃𝑛 ∈ 𝑁: 𝑛2 = 𝑛 + 2. B. ∀𝑥 ∈ 𝑅: (𝑥 − 1)2 > 0. 

 C. ∃𝑥 ∈ 𝑅: 𝑥 > 𝑥2. D. ∀𝑛 ∈ 𝑁: 𝑛 ≤ 3𝑛. 

Câu 13.  Cho tập hợp  3;5A = − . Viết lại tập hợp A  bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng. 

 A.  3 5A x x −=   . B.  3 5A x x −=   . 

 C.  3 5A x x −=   . D.  3 5A x x −=   . 

Câu 14.   Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề? 

-Hãy cố gắng học thật tốt! 

-Số 20  chia hết cho 6 . 

-Số 5  là số nguyên tố. 

-Số x  là số chẵn. 

 A. 4 . B. 3 . C. 2 . D. 1. 

Câu 15.  Cho hàm số ( ) 4 2 5f x ax bx x= − + +  và ( )3 2f − = . Giá trị của ( )3f  là 

 A. 8 . B. 2− . C. 5− . D. 3 . 

Câu 16.  Cho các tập hợp: A={cam, táo, mít, dừa}, B ={cam, táo }, C = {dừa, ổi, cam, táo, xoài}. Tìm tập 

hợp ( )\A B C . 

 A. {dừa}. B. {mít}. C. {mít, dừa}. D. {cam, táo}. 

Câu 17.   Đường thẳng đi qua điểm ( )2; 1M −  và vuông góc với đường thẳng 
1

5
3

y x= − +  có phương trình 

là 

 A. 3 7y x= − − . B. 3 5y x= − + . C. 3 7y x= − . D. 3 5y x= + . 

Câu 18.   Bảng biến thiên nào dưới đây là của hàm số 2 2 1y x x= − + + : 

 A.  B.  

 C.  D.  

Câu 19.  Cho hai tập hợp 𝐴 = {𝑥 ∈ ℝ|(2𝑥 − 𝑥2)(2𝑥2 − 3𝑥 − 2) = 0}, 𝐵 = {𝑛 ∈ ℕ|3 < 𝑛2 < 30}, chọn 

mệnh đề đúng? 

 A. 𝐴 ∩ 𝐵 = {2}. B. 𝐴 ∩ 𝐵 = {5; 4}. C. 𝐴 ∩ 𝐵 = {2; 4}. D. 𝐴 ∩ 𝐵 = {3}. 

Câu 20.  Giao điểm của hai đồ thị hàm số 3y x= +  và 23 3y x= +  có tọa độ là: 

 A. Phương án khác B. ( )0;3  C. 
1 10

;
3 3

 
 
 

 D. ( )0;3 và 
1 10

;
3 3

 
 
 
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Câu 21.   Tìm tập xác định của hàm số 
2

2

3x

x
y

x

−
=

−
 

 A.  ) ( )2;3 3; + . B. 2, 3x x  . C.  )2;+ . D. ( ) ( )2;3 3; + . 

Câu 22.   Cho tam giác ABC . Vị trí của điểm M sao cho 0MA MB MC− + =  là 

 A. M  trùng C . 

 B. M  là đỉnh thứ tư của hình bình hành CBAM . 

 C. M  trùng B . 

 D. M  là đỉnh thứ tư của hình bình hành CABM . 

Câu 23.   Một hàm số bậc nhất ( )y f x=  có ( )–1 2f =  và ( )2 –3f = . Hàm số đó là 

 A. ( )
5 1

3

x
f x

− −
= . B. –2 3y x= + . 

 C. ( )
5 1

3

x
f x

− +
= . D. 2 – 3y x= . 

Câu 24.   Cho mệnh đề: x  ; 2 2 0x a− +  , với a  là số thực cho trước. Tìm a  để mệnh đề đúng. 

 A. 2a  . B. 2a = . C. 2a  . D. 2a  . 

Câu 25.   Cho tam giác ABC , gọi , ,M N P lần lượt là trung điểm của , ,AB AC BC . Khẳng định nào sau 

đây là đúng? 

 A. AM MN MP= − . B. AM CN= . C. AM MP MN= − . D. AM MP MN= + . 

Câu 26.   Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây sai? 

 
 A. Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt. 

 B. Đồ thị hàm số có trục đối xứng là 
5

2
x = − . 

 C. Hàm số nghịch biến trên khoảng ( ; 1)− − . 

 D. Hàm số đồng biến trên khoảng ( )2;0− . 

Câu 27.   Cho tập hợp 𝐴 = {−1; 0; 1; 2}. Khẳng định nào sau đây đúng? 

 A. 𝐴 = [−1; 3) ∩ ℚ.  B. 𝐴 = [−1; 3) ∩ ℕ.  C. 𝐴 = [−1; 3) ∩ ℤ.  D. 𝐴 = [−1; 3) ∩ ℕ∗.  

Câu 32.   Cho hàm số (4 ) 1y m x m= − + + . Có bao nhiêu giá trị m  nguyên để hàm số đồng biến trên ? 

 A. 3 . B. 6 . C. 4 . D. 5 . 

Câu 33.  Cho hình vuông ABCD  tâm O  cạnh 2a . Khi đó độ dài của vectơ DA DO+  là . 

 A. 5a . B. 
10

2

a
. C. 10a . D. 

3

2

a
 

Câu 34.   Cho m  là một tham số thực và hai tập hợp  1 2 ; 3A m m= − + ,  | 8 5B x x m=   − . Tất cả các 

giá trị m  để A B =  là 
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 A. 
2 5

3 6
m−   . B. 

2

3
m  − . C. 

5

6
m  . D. 

5

6
m  . 

Câu 35.  Cho đường thẳng d  có phương trình là 2 5y x= − +  và các điểm ( ) ( ) ( )1;3 , 3;1 , 1;2 ,M N P−  

( )5; 5Q − . Khẳng định nào sau đây đúng? 

 A. P d . B. M d . C. N d . D. Q d . 

Câu 36.  Cho tập hợp  3 , 2 3=  −  A k k k . Khi đó tập A  được viết dưới dạng liệt kê các phần tử là: 

 A.  6; 3;0;3;6;9− − . B.  1;0;1;2;3− . 

 C.  3; 2; 1;0;1;2;3− − − . D.  3;0;3;6;9− . 

Câu 37.  Cho tam giác ABC  đều cạnh a . M  là trung điểm của BC . Tính 3+ +MA MB MC  

 A. 
7

4

a
. B. 

7

2

a
. C. 2a . D. 2a  

Câu 38.  Cho tập hợp  1;7A = −  và  ; 5B m m= + . Khi A B B =  thì giá trị m  thuộc tập 

 A.  2; 1− − . B.  3; 2− − . C.  1;0− . D.  1;2− . 

Câu 39.   Cho tam giác .ABC Gọi M là điểm trên cạnh BC sao cho 2 .MB MC= Khi đó 

 A. 
2 3

5 5
AM AB AC= + . B. 

1 2

3 3
AM AB AC= + . 

 C. 
2 1

3 3
AM AB AC= + . D. AM AB AC= + . 

Câu 40.   Cho hai tập hợp 𝐴 = {1; 2; 5; 7} và 𝐵 = {1; 2; 3}. Có tất cả bao nhiêu tập 𝑋 thỏa 𝑋 ⊂ 𝐴 và 𝑋 ⊂ 𝐵?  
 A. 4.  B. 2.  C. 3.  D. 1.  

Câu 41.   Khi một quả bóng được đá lên, nó sẽ đạt đến độ cao nào đó rồi rơi xuống, biết rằng quỹ đạo của 

quả bóng là một cung parabol trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oth , trong đó t  là thời gian (tính 

bằng giây) kể từ khi quả bóng được đá lên; h  là độ cao (tính bằng mét) của quả bóng. Giả thiết 

rằng quả bóng được đá lên từ độ cao 1,2m . Sau đó 1 giây, nó đạt được độ cao 8,5m  và 2  giây sau 

khi đá lên, nó đạt độ cao 6m . Thời gian quả bóng sẽ chạm đất kể từ khi được đá lên (tính chính xác 

đến hàng phần trăm) là 

 A. 2,57  giây. B. 2,58  giây. C. 2,56  giây. D. 2,59  giây. 

Câu 42.   Cho bất phương trình 
2 26 6 8 1 0− + − + − + − x x x x m . Xác định m  để bất phương trình nghiệm 

đúng với  2; 4 x . 

 A. 
35

4
m . B. 9m . C. 

35

4
m . D. 9m . 

Câu 43.   Một nhóm học sinh có 8 em giỏi Văn, 10 em giỏi Anh, 12 em giỏi Toán, 3 em giỏi Văn và Toán, 4 

em giỏi Toán và Anh, 5 em giỏi Văn và Anh, 2 em giỏi cả ba môn. Hỏi nhóm đó có bao nhiêu em? 

 A. 20 . B. 25 . C. 10 . D. 15 . 

Câu 44.  Cho hàm số 1y x= −  có đồ thị là đường thẳng  . Đường thẳng   tạo với hai trục toạ độ một tam 

giác có diện tích S  bằng bao nhiêu? 

 A. 2S = . B. 
3

2
S = . C. 

1

2
S = . D. 1S = . 

Câu 45.   Cho hàm số 216 2017 2018f x x x m ( m là tham số). Để tập xác định của hàm số chỉ 

có đúng một phần tử thì ( ), *
a

m a b
b

=   với 
a

b
tối giản. Tính a b . 
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 A. 5043− . B. 3025 . C. 5043 . D. 3025 . 

Câu 46.   Cho parabol ( ) ( ) 2: , 0P y f x ax bx c a= = + +  . Biết ( )P  đi qua ( )4;3M , ( )P  cắt tia Ox  tại 

( )3;0N  và Q  sao cho MNQ  có diện tích bằng 1 đồng thời hoành độ điểm Q  nhỏ hơn 3 . Khi đó 

a b c+ +  bằng 

 A. 
24

5
. B. 

12

5
. C. 5 . D. 4 . 

Câu 47.   Cho tam giác ABC  đều có cạnh bằng 6cm. Biết tập hợp các điểm M  thỏa mãn 

2 3 2 3MA MB MC MA MB MC+ + = + −  là một đường tròn. Hỏi đường tròn đó có bán kính bằng 

bao nhiêu? 

 A. 3 7 cm. B. 6 7 cm. C. 7 cm. D. 
7

6
cm. 

Câu 48.   Tìm m để đường thẳng = −:d y m x cắt Parabol ( ) 2
: 3 2P y x x= − + tại 1 điểm có hoành độ thuộc 

khoảng ( )1;2− . 

 A. 2 3 m . B. 
1

2 5

m

m

=


 
. C. 1 2 m . D. 1=m . 

Câu 49.   Gọi m  và M  lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số 

2 24 2 3 2 6 2019y x x x x= + + + + +  trên đoạn  0; 2 . Tính M m− . 

 A. 33 2− . B. 32 2− . C. 32 2+ . D. 31 2− . 

Câu 50.   Cho hình vuông ABCD  có cạnh .a  Gọi d  là đường thẳng qua D  và song song với AC . M là 

điểm tùy ý trên d . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức 2T MA MB MC= + +  là bao nhiêu? 

 A. 
2

4

a
. B. 3 2a . C. 

3 2

4

a
. D. 

2

2

a
. 
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ĐỀ 19 

ĐẶNG VIỆT ĐÔNG 

HDG ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I  

Môn:  TOÁN, Lớp 10  

    Thời gian làm bài: 90 phút, không tính thời gian phát đề 

Câu 1.   Cho tập  1;2;3A = . Chọn khẳng định sai. 

 A.  1;2 A . B. 2 A= . C. A . D. 1 A . 

Lời giải 

Chọn B 

Vì 2  là phần tử, A  là tập hợp nên khẳng định sai là 2 A= . 

Câu 2.   Cho đồ thị hàm số ( )y f x= như hình vẽ 

 
Kết luận nào trong các kết luận sau là đúng 

 A.  Cả ba đáp án đếu sai B.  Đồng biến trên . 

 C.  Hàm số chẵn. D.  Hàm số lẻ. 

Lời giải 

Chọn C 

Đồ thị hàm số đối xứng qua trục Oy nên hàm số đã cho là hàm số chẵn. 

 

Câu 3.  Hình vẽ sau đây (phần không bị gạch) minh họa cho một tập con của số thực. Hỏi tập đó là tập nào? 

 
 A. \ [ 3;3)− . B. \ ( 3;3)− . C. \ [ 3; )− + . D. \ ( ;3)− . 

Lời giải 

Chọn A 

Câu 4.  Cho hai tập hợp ( )1;A = − + , ( ;3B = − . Hãy chọn khẳng định đúng. 

 A. ( \ ;1A B = − . B. ( )\ 3;A B = + . C. ( )\ 1;3A B = − . D.  )\ 3;A B = + . 

Lời giải 

Chọn B 

Bằng việc biểu diễn trên trục số ta có ( )\ 3;A B = + . 

Câu 5.   Chọn mệnh đề đúng: 

 A. Hai vectơ bằng nhau thì cùng hướng. 

 B. Hai vectơ có độ dài bằng nhau thì bằng nhau. 

 C. Hai vectơ cùng phương thì cùng hướng. 

 D. Hai vectơ không cùng hướng thì luôn ngược hướng. 

Lời giải 

Chọn A 

D đúng vì hai vec tơ bằng nhau là hai vec tơ có cùng hướng và cùng độ dài. 

mailto:dangvietdong.ninhbinh.vn@gmail.com
https://www.facebook.com/dongpay


ĐẶNG VIỆT ĐÔNG 

  Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A                         Ôn tập BKI Toán 10 

 

 

ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.ninhbinh.vn@gmail.com                                         Trang 386    

Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - Kênh Youtube: Thầy Đặng Việt Đông  

Câu C sai vì hai vec tơ cùng phương cũng ngược hướng. 

Câu B sai vì thiếu điều kiện cùng hướng thì hai vectơ bằng nhau. 

Câu A sai. 

Câu 6.   Đo độ cao một ngọn cây là 17,14m 0,3mh =  . Hãy viết số quy tròn của số 17,14 ? 

 A. 17,1 . B. 17,15 . C. 17,2 . D. 17 . 

Lời giải 

Chọn D 

Câu 7.  Cho tam giác ABC , các điểm , ,M N P  lần lượt là trung điểm của các cạnh , ,AB BC CA . Có bao 

nhiêu vectơ khác vectơ 0  được tạo từ các điểm , , , , ,A B C M N P  cùng phương với vectơ AM ? 

 A. 7. B. 3. C. 6. D. 4. 

Lời giải 

Chọn A 

 

Các vectơ cùng phương với vectơ AM  là: , , , , , ,MA AB BA MB BM NP PN . Vậy có 7 vectơ. 

Câu 8.   Cho tam giác ABC đều có độ dài cạnh bằng a . Độ dài AB BC+ bằng 

 A.  
3

2
a . B.  2a . C.  3a . D.  a . 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có: AB BC AC AC a+ = = = . 

 

Câu 9.  Cho hình vuông ABCD, câu nào sau đây là đúng? 

 A. AB và AC cùng hướng. B. AC BD= . 

 C. AB CD= . D. AB BC= . 

Lời giải 

Chọn B 

 

ABCD  là hình vuông suy ra AC BD AC BD=  =  

P

N

M

C

A

B
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Câu 10.   Đồ thị của hàm số 3 2 5y x x= − + −  đi qua điểm nào dưới đây? 

 A. ( )1; 3N − . B. ( )5; 0K − . C. ( )0; 2M − . D. ( )0; 5P − . 

Lời giải 

Chọn D 

Xét hàm số 3 2 5y x x= − + − , ta có: 0x = 5y =− . 

Vậy điểm ( )0; 5P −  là điểm thuộc đồ thị hàm số. 

Câu 11.  Trục đối xứng của parabol 22 1y x x= + +  là đường thẳng 

 A. 
1

4
x = − . B. 1x = . C. 1x = − . D. 

1

4
x = . 

Lời giải 

Chọn A 

Trục đối xứng của parabol là đường thẳng: 
1

2 4

b
x

a
= − = − . 

Câu 12.   Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề sai? 

 A.   ∃𝑛 ∈ 𝑁: 𝑛2 = 𝑛 + 2. B.   ∀𝑥 ∈ 𝑅: (𝑥 − 1)2 > 0. 

 C.   ∃𝑥 ∈ 𝑅: 𝑥 > 𝑥2. D.   ∀𝑛 ∈ 𝑁: 𝑛 ≤ 3𝑛. 

 Lời giải 

Chọn B 

+) Phương án 𝐴 cho ta mệnh đề đúng vì ∀𝑛 ∈ 𝑁: 𝑛 ≤ 3𝑛
 ⇔ ∀𝑛 ∈ 𝑁: 3𝑛 − 𝑛 ≥ 0 ⇔ ∀𝑛 ∈ 𝑁: 𝑛 ≥ 0 . 

+) Phương án 𝐵 cho ta mệnh đề đúng vì khi 𝑛 = 2, ta có 22 = 2 + 2.  

+) Phương án 𝐶 cho ta mệnh đề sai vì khi 𝑥 = 1, ta có (𝑥 − 1)2 = (1 − 1)2 = 0 > 0 (vô lí). 

+) Phương án 𝐷 cho ta mệnh đề đúng vì khi 𝑥 =
1

2
, ta có 

1

2
> (

1

2
)
2

. 

Câu 13.  Cho tập hợp  3;5A = − . Viết lại tập hợp A  bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng. 

 A.  3 5A x x −=   . B.  3 5A x x −=   . 

 C.  3 5A x x −=   . D.  3 5A x x −=   . 

Lời giải 

Chọn C 

Câu 14.   Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề? 

-Hãy cố gắng học thật tốt! 

-Số 20  chia hết cho 6 . 

-Số 5  là số nguyên tố. 

-Số x  là số chẵn. 

 A. 4 . B. 3 . C. 2 . D. 1. 

Lời giải 

Chọn C 

Có hai mệnh đề là 

-Số 20  chia hết cho 6 . 

-Số 5  là số nguyên tố. 

Câu 15.  Cho hàm số ( ) 4 2 5f x ax bx x= − + +  và ( )3 2f − = . Giá trị của ( )3f  là 

 A. 8 . B. 2− . C. 5− . D. 3 . 

Lời giải 

Chọn A 

mailto:dangvietdong.ninhbinh.vn@gmail.com
https://www.facebook.com/dongpay


ĐẶNG VIỆT ĐÔNG 

  Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A                         Ôn tập BKI Toán 10 

 

 

ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.ninhbinh.vn@gmail.com                                         Trang 388    

Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - Kênh Youtube: Thầy Đặng Việt Đông  

Ta có ( )3 81 9 2 2f a b− = − + = 81 9 0a b − = . Do đó ( )3 81 9 8f a b= − + 0 8 8= + = . 

Câu 16.  Cho các tập hợp: A={cam, táo, mít, dừa}, B ={cam, táo }, C = {dừa, ổi, cam, táo, xoài}. Tìm tập 

hợp ( )\A B C . 

 A. {dừa}. B. {mít}. C. {mít, dừa}. D. {cam, táo}. 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có ( )\A B C ={dừa}. 

Câu 17.   Đường thẳng đi qua điểm ( )2; 1M −  và vuông góc với đường thẳng 
1

5
3

y x= − +  có phương trình 

là 

 A. 3 7y x= − − . B. 3 5y x= − + . C. 3 7y x= − . D. 3 5y x= + . 

Lời giải 

Chọn C 

Gọi d  là đường thẳng cần tìm. 

Do d  vuông góc với đường thẳng 
1

5
3

y x= − +  nên : 3d y x m= + . 

Do d  đi qua điểm ( )2; 1M −  nên 1 3.2 7m m− = +  =− . 

Vậy : 3 7d y x= − . 

Câu 18.   Bảng biến thiên nào dưới đây là của hàm số 2 2 1y x x= − + + : 

 A.  B.  

 C.  D. 

 
Lời giải 

Chọn B 

Xét hàm số 2 2 1y x x= − + +  có 1 0a = −  , tọa độ đỉnh ( )1;2I  do đó hàm số trên tăng trên khoảng 

( );1−  và giảm trên khoảng ( )1;+  . 

Câu 19.  Cho hai tập hợp 𝐴 = {𝑥 ∈ ℝ|(2𝑥 − 𝑥2)(2𝑥2 − 3𝑥 − 2) = 0}, 𝐵 = {𝑛 ∈ ℕ|3 < 𝑛2 < 30}, chọn 

mệnh đề đúng? 

 A.  𝐴 ∩ 𝐵 = {2}. B.  𝐴 ∩ 𝐵 = {5; 4}. C.  𝐴 ∩ 𝐵 = {2; 4}. D.  𝐴 ∩ 𝐵 = {3}. 

Lời giải 

Chọn A 

mailto:dangvietdong.ninhbinh.vn@gmail.com
https://www.facebook.com/dongpay


ĐẶNG VIỆT ĐÔNG 

  Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A                         Ôn tập BKI Toán 10 

 

 

ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.ninhbinh.vn@gmail.com                                         Trang 389    

Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - Kênh Youtube: Thầy Đặng Việt Đông  

Ta có 𝐴 = {−
1

2
; 0; 2}; 

𝐵 = {2; 3; 4; 5}  

Suy ra 𝐴 ∩ 𝐵 = {2}, chọn đáp án A. 

Câu 20.  Giao điểm của hai đồ thị hàm số 3y x= +  và 23 3y x= +  có tọa độ là: 

 A. Phương án khác B. ( )0;3  C. 
1 10

;
3 3

 
 
 

 D. ( )0;3 và 
1 10

;
3 3

 
 
 

 

Lời giải 

Chọn D 

Xét phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số 3y x= +  và 

23 3y x= + : 2 2

0

3 3 3 3 0 1

3

x

x x x x
x

=
+ = +  − = 
 =


. Suy ra tọa độ giao điểm là: ( )0;3  và 
1 10

;
3 3

 
 
 

. 

Câu 21.   Tìm tập xác định của hàm số 
2

2

3x

x
y

x

−
=

−
 

 A.   ) ( )2;3 3; + . B.  2, 3x x  . C.   )2;+ . D.  ( ) ( )2;3 3; + . 

Lời giải 

Chọn A 

Hàm số xác định khi và chỉ khi 
2

2 0

3x 0

x

x

− 


− 

2

0, 3

x

x x


 

 

2

3

x

x


 


. 

Vậy tập xác định của hàm số là:  ) ( )2;3 3;D =  + . 

 

Câu 22.   Cho tam giác ABC . Vị trí của điểm M sao cho 0MA MB MC− + =  là 

 A. M  trùng C . 

 B. M  là đỉnh thứ tư của hình bình hành CBAM . 

 C. M  trùng B . 

 D. M  là đỉnh thứ tư của hình bình hành CABM . 

Lời giải 

Chọn D 

 

0 0MA MB MC BA MC CM BA− + =  + =  = . 

Vậy M  thỏa mãn CBAM  là hình bình hành. 

Câu 23.   Một hàm số bậc nhất ( )y f x=  có ( )–1 2f =  và ( )2 –3f = . Hàm số đó là 

 A. ( )
5 1

3

x
f x

− −
= . B. –2 3y x= + . 

 C. ( )
5 1

3

x
f x

− +
= . D. 2 – 3y x= . 

Lời giải 

Chọn C 

A

B C

D
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Hàm số đã cho có dạng ( ) x by f x a= += . 

Ta có 
( )

( )

–1 2

2 –3

f

f

=


=

   
( ).

.2

–1 2

–3

a b

a b

=

=

+

+





   
5

3
a = − , 

1

3
b = . 

Vậy ( )
5 1

3

x
f x

− +
= . 

Câu 24.   Cho mệnh đề: x  ; 2 2 0x a− +  , với a  là số thực cho trước. Tìm a  để mệnh đề đúng. 

 A.  2a  . B.  2a = . C.  2a  . D.  2a  . 

Lời giải 

Chọn D 

Nhận xét: 2 0x x    và 2 2 0x a− +  2 2x a  − . 

x  ; 2 2 0x a− +  , 2 0a −  2a  . 

Câu 25.   Cho tam giác ABC , gọi , ,M N P lần lượt là trung điểm của , ,AB AC BC . Khẳng định nào sau 

đây là đúng? 

 A.  AM MN MP= − . B.  AM CN= . C.  AM MP MN= − . D.  AM MP MN= + . 

Lời giải 

Chọn C 

 

Ta có MP MN NP− = . 

Vì ,N P lần lượt là trung điểm của ,AC BC nên ta có 
1

2
NP AB AM= = . 

Vậy: AM MP MN= − . 

 

Câu 26.   Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây sai? 

 
 A.  Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt. 

 B.  Đồ thị hàm số có trục đối xứng là 
5

2
x = − . 

P

NM

A

B C
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 C.  Hàm số nghịch biến trên khoảng ( ; 1)− − . 

 D.  Hàm số đồng biến trên khoảng ( )2;0− . 

Lời giải 

Chọn C 

Câu 23: Dựa vào đồ thị ta thấy đồ thị cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt có hoành độ là 4− và 

1− . 

Câu 24: Nên A là đáp án đúng. 

Câu 25: Đồ thị trên là đồ thị của hàm số 2 5 4y x x= + + nên có trục đối xứng là đường thẳng 

5

2
x = −  

Câu 26: Vậy B là đáp án đúng. 

Câu 27: Dựa vào đồ thị ta thấy, hàm số nghịch biến trên khoảng 
5

;
2

 
− − 
 

và đồng biến trên 

khoảng 
5

;
2

 
− + 
 

. Suy ra, đáp án D đúng và đáp án C sai. 

 

Câu 27.   Cho tập hợp 𝐴 = {−1; 0; 1; 2}. Khẳng định nào sau đây đúng? 

 A.  𝐴 = [−1; 3) ∩ ℚ.  B.  𝐴 = [−1; 3) ∩ ℕ.  C.  𝐴 = [−1; 3) ∩ ℤ.  D.  𝐴 = [−1; 3) ∩

ℕ∗.  

Lời giải 

Chọn C 

Xét các đáp án: 

 Đáp án A, Ta có 𝐴 = [−1; 3) ∩ ℕ = {0; 1; 2}. 

 Đáp án B, Ta có 𝐴 = [−1; 3) ∩ ℤ = {−1; 0; 1; 2}. 

 Đáp án C, Ta có 𝐴 = [−1; 3) ∩ ℕ∗ = {1; 2}. 

 Đáp án D, Ta có 𝐴 = [−1; 3) ∩ ℚ là tập hợp các số hữu tỉ trong nửa khoảng [−1; 3). 

Câu 28.   Cho điểm B  nằm giữa hai điểm A  và C , với 2AB a= , 6AC a= . Đẳng thức nào dưới đây là đẳng 

thức đúng? 

 A. 4BC AB= . B. 2BC AB= − . C. 2BC BA= − . D. 2BC AB= − . 

Lời giải 

Chọn C 

Điểm B  nằm giữa hai điểm A  và C  khi và chỉ khi BA ; BC  ngược hướng và có 

2AB a= , 6AC a=  khi đó 4BC a=  2BC BA = −  

Câu 29.   Cho 6 điểm , , , , ,A B C D E F . Đẳng thức nào sau đây đúng? 

 A. + + + + + =AB CD FA BC EF DE AD . B. 0+ + + + + =AB CD FA BC EF DE . 

 C. + + + + + =AB CD FA BC EF DE AF . D. + + + + + =AB CD FA BC EF DE AE . 

Lời giải 

Chọn B 

0AB CD FA BC EF DE AB BC CD DE EF FA+ + + + + = + + + + + =  

Câu 30.  Cho 4  điểm , , ,A B C D  phân biệt sao cho AB DC= . Khẳng định nào sau đây sai? 

 A. ABDC  là hình bình hành. B. AD BC= . 

 C. AD BC= . D. ,AB DC  cùng hướng. 
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Lời giải 

Chọn A 

AB DC=  nên tứ giác ABCD  là hình bình hành hoặc bốn điểm , , ,A B C D  thẳng hàng. 

Vậy mệnh đề sai là “ ABDC  là hình bình hành”. 

Câu 31.  Cho tam giác ABC , H  là trực tâm, O  là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác. Điểm D  là điểm đối 

xứng của B  qua O . Khẳng định nào sau đây là đúng? 

 A. AH DC=  và HC DA= . B. HA CD=  và HC AD= . 

 C. OB OD=  và HA CD= . D. HA DC=  và HD AC= . 

Lời giải 

Chọn B 

 

Ta có  // 
AH BC

AH DC
DC BC

⊥


⊥
 

Tương tự  // 
CH AB

CH AD
AD AB

⊥


⊥
 

Suy ra 4 điểm HADC  tạo thành một hình bình hành như hình vẽ. 

Ta có HA CD=  và HC AD= . 

Câu 32.   Cho hàm số (4 ) 1y m x m= − + + . Có bao nhiêu giá trị m  nguyên để hàm số đồng biến trên ? 

 A. 3 . B. 6 . C. 4 . D. 5 . 

Lời giải 

Chọn D 

Hàm số (4 ) 1y m x m= − + +
 
đồng biến trên  

4 0

1 0

m

m

− 
 

+ 
 

4
1 4

1

m
m

m


  −  

 −
 

Vì  1;0;1;2;3m m   − . 

Vậy có 5 giá trị nguyên của m  để hàm số đồng biến trên . 

Câu 33.  Cho hình vuông ABCD  tâm O  cạnh 2a . Khi đó độ dài của vectơ DA DO+  là . 

 A. 5a . B. 
10

2

a
. C. 10a . D. 

3

2

a
 

Lời giải 

Chọn C 

D

O
H

A

B
C
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Gọi M  là trung điểm của AO . 

Ta có: 
1

2
2

DO DB a= =  và 
1 2

4 2

a
OM AC= = 2 2 10

2

a
DM DO OM = + = . 

Mặt khác 2DA DO DM+ = . Do đó độ dài của vectơ DA DO+  là 10a . 

Câu 34.   Cho m  là một tham số thực và hai tập hợp  1 2 ; 3A m m= − + ,  | 8 5B x x m=   − . Tất cả các 

giá trị m  để A B =  là 

 A. 
2 5

3 6
m−   . B. 

2

3
m  − . C. 

5

6
m  . D. 

5

6
m  . 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có  1 2 ; 3A m m= − + ,  )8 5 ;B m= − + . 

A B =    
3 8 5

1 2 3

m m

m m

+  −

−  +

   
6 5

3 2

m

m




 −
   

5

6

2

3

m

m





  −


   
2 5

3 6
m−   . 

Câu 35.  Cho đường thẳng d  có phương trình là 2 5y x= − +  và các điểm ( ) ( ) ( )1;3 , 3;1 , 1;2 ,M N P−  

( )5; 5Q − . Khẳng định nào sau đây đúng? 

 A. P d . B. M d . C. N d . D. Q d . 

Lời giải 

Chọn D 

Thay tọa độ các điểm ( ) ( ) ( )1;3 , 3;1 , 1;2 ,M N P− ( )5; 5Q −  vào phương trình đường thẳng d  suy ra 

Q d . 

Câu 36.  Cho tập hợp  3 , 2 3=  −  A k k k . Khi đó tập A  được viết dưới dạng liệt kê các phần tử là: 

 A.  6; 3;0;3;6;9− − . B.  1;0;1;2;3− . 

 C.  3; 2; 1;0;1;2;3− − − . D.  3;0;3;6;9− . 

Lời giải 

Chọn D 

2 3



−  

k

k
  1;0;1;2;3  −k  3 3;0;3;6;9  −k . 

Câu 37.  Cho tam giác ABC  đều cạnh a . M  là trung điểm của BC . Tính 3+ +MA MB MC  

 A. 
7

4

a
. B. 

7

2

a
. C. 2a . D. 2a  

Lời giải 

Chọn B 

M

O

C

BA

D
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Ta có 0+ =MB MC 3 2 2 + + = + = + =MA MB MC MA MB MA MD MQ  

Với D  là điểm đối xứng của M  qua B , Q  là trung điểm của AD . 

Suy ra: 
2 23 2+ + = = = +MA MB MC MQ AD AM MD

2

2 2 23 7

2 2

 
= + = + =  

 

a a
AM BC a . 

Câu 38.  Cho tập hợp  1;7A = −  và  ; 5B m m= + . Khi A B B =  thì giá trị m  thuộc tập 

 A.  2; 1− − . B.  3; 2− − . C.  1;0− . D.  1;2− . 

Lời giải 

Chọn D 

A B B B A =    
1

5 7

m

m

− 
 

+ 
 

1

2

m

m

 −
 


. Do đó  1;2m − . 

Câu 39.   Cho tam giác .ABC Gọi M là điểm trên cạnh BC sao cho 2 .MB MC= Khi đó 

 A.  
2 3

5 5
AM AB AC= + . B.  

1 2

3 3
AM AB AC= + . 

 C.  
2 1

3 3
AM AB AC= + . D.  AM AB AC= + . 

Lời giải 

Chọn B 

 

Ta có: ( )
2 2 1 2

.
3 3 3 3

AM AB BM AB BC AB AC AB AB AC= + = + = + − = +  

 

Câu 40.   Cho hai tập hợp 𝐴 = {1; 2; 5; 7} và 𝐵 = {1; 2; 3}. Có tất cả bao nhiêu tập 𝑋 thỏa 𝑋 ⊂ 𝐴 và 𝑋 ⊂ 𝐵?  
 A.  4.  B.  2.  C.  3.  D.  1.  

Lời giải 

Chọn A 

Các tập 𝑋 thỏa mãn là {∅}, {1}, {2}, {1; 2} → có 4 tập 𝑋 thỏa mãn. 

Q

D M

A

B C

M

A

B C
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Câu 41.   Khi một quả bóng được đá lên, nó sẽ đạt đến độ cao nào đó rồi rơi xuống, biết rằng quỹ đạo của 

quả bóng là một cung parabol trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oth , trong đó t  là thời gian (tính bằng 

giây) kể từ khi quả bóng được đá lên; h  là độ cao (tính bằng mét) của quả bóng. Giả thiết rằng quả 

bóng được đá lên từ độ cao 1,2m . Sau đó 1 giây, nó đạt được độ cao 8,5m  và 2  giây sau khi đá 

lên, nó đạt độ cao 6m . Thời gian quả bóng sẽ chạm đất kể từ khi được đá lên (tính chính xác đến 

hàng phần trăm) là 

 A. 2,57  giây. B. 2,58  giây. C. 2,56  giây. D. 2,59  giây. 

Lời giải 

Chọn B 

 

Phương trình của parabol ( )P  có dạng: ( )2 , 0h at bt c a= + +   

Theo giả thiết ( )P  qua các điểm ( ) ( ) ( )0;1,2 , 1;8,5 , 2;6A B C , ta thu được hệ phương trình: 

1,2 4,9

8,5 12,2

4 2 6 1,2

c a

a b c b

a b c c

= = − 
 

+ + =  = 
 + + = = 

 

Phương trình của ( ) 2: 4,9 12, 2 1, 2P h t t= − + + . 

Thời điểm chạm đất tương ứng với 0h =  ta có: 
2 6,1 43,09

4,9 12,2 1,2 0
4,9

t t t


− + + =  =  

Do 0t   nên ta được 
6,1 43,09

2,58455
4,9

t
+

=   (giây). 

Câu 42.   Cho bất phương trình 
2 26 6 8 1 0− + − + − + − x x x x m . Xác định m  để bất phương trình nghiệm 

đúng với  2; 4 x . 

 A. 
35

4
m . B. 9m . C. 

35

4
m . D. 9m . 

Lời giải 

Chọn B 

Điều kiện 2 6 8 0− + − x x  2; 4 x . 

Đặt 
2 6 8= − + −t x x  ( )0 1 t suy ra 2 26 8− = − −x x t . 

Ta có bất phương trình 28 1 0− − + + − t t m  2 9  − +m t t  (*) . 
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Xét ( ) 2 9= − +f t t t  trên  0;1  ta có bảng biến thiên như sau: 

 
Để bất phương trình đã cho nghiệm đúng  2; 4 x  thì bất phương trình ( )*  nghiệm đúng với 

mọi  0;1t  9 m . 

Câu 43.   Một nhóm học sinh có 8 em giỏi Văn, 10 em giỏi Anh, 12 em giỏi Toán, 3 em giỏi Văn và Toán, 4 

em giỏi Toán và Anh, 5 em giỏi Văn và Anh, 2 em giỏi cả ba môn. Hỏi nhóm đó có bao nhiêu em? 

 A. 20 . B. 25 . C. 10 . D. 15 . 

Lời giải 

Chọn A 

Gọi A là tập hợp các học sinh giỏi Văn. Kí hiệu số phần tử của tập A  là A . 

Gọi B là tập hợp các học sinh giỏi Anh. Kí hiệu số phần tử của tập B là B . 

Gọi C là tập hợp các học sinh giỏi Toán. Kí hiệu số phần tử của tập C là C . 

Từ biểu đồ Ven, ta có 

A B C A B C A B B C A C A B C  = + + −  −  −  +    

Số học sinh của nhóm bằng 8 10 12 3 4 5 2 20+ + − − − + = . 

 
Câu 44.  Cho hàm số 1y x= −  có đồ thị là đường thẳng  . Đường thẳng   tạo với hai trục toạ độ một tam 

giác có diện tích S  bằng bao nhiêu? 

 A. 2S = . B. 
3

2
S = . C. 

1

2
S = . D. 1S = . 

Lời giải 

Chọn C 

Gọi A Ox= ( )1;0A  và ( )0; 1B Oy B=   −  

Đường thẳng   tạo với hai trục toạ độ một tam giác có diện tích là 
1 1

.
2 2

S OAOB= = . 

Câu 45.   Cho hàm số 216 2017 2018f x x x m ( m là tham số). Để tập xác định của hàm số chỉ 

có đúng một phần tử thì ( ), *
a

m a b
b

=   với 
a

b
tối giản. Tính a b . 

 A.  5043− . B.  3025 . C.  5043 . D.  3025 . 
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Lời giải 

Chọn D 

Điều kiện xác định của hàm số là 
2 4 4

16 0
2018

2017 2018 0
2017

x
x

m
xx m

 

Tập xác định của hàm số chỉ có đúng một phần tử  
2018

4;4 ;
2017

m 
 −  − +

 
chỉ có đúng một 

phần tử 
2018 4034

4
2017 1009

m
m

− −
 =  = . 

Nên 3025a b+ = − . 

 

Câu 46.   Cho parabol ( ) ( ) 2: , 0P y f x ax bx c a= = + +  . Biết ( )P  đi qua ( )4;3M , ( )P  cắt tia Ox  tại 

( )3;0N  và Q  sao cho MNQ  có diện tích bằng 1 đồng thời hoành độ điểm Q  nhỏ hơn 3 . Khi đó 

a b c+ +  bằng 

 A. 
24

5
. B. 

12

5
. C. 5 . D. 4 . 

Lời giải 

Chọn A 

 
Gọi điểm H  là hình chiếu vuông góc của M  lên trục Ox . 

Ta có ( )
1 1

. .y . 1
2 2

MNQ M N QS MH NQ x x= = − =  ( )
1 7

.3 3 1
2 3

Q Qx x − =  =  nên 
7

;0
3

Q
 
 
 

. 

Ta thu được: ( ) ( ) ( )
7

4;3 , 3;0 , ;0
3

M N Q P
 

 
 

16 4 3

9 3 0

49 7
0

9 3

a b c

a b c

a b c


 + + =


 + + =

 + + =


9

5

48

5

63

5

a

b

c


=


−

 =



=


. 

Câu 47.   Cho tam giác ABC  đều có cạnh bằng 6cm. Biết tập hợp các điểm M  thỏa mãn 

2 3 2 3MA MB MC MA MB MC+ + = + −  là một đường tròn. Hỏi đường tròn đó có bán kính bằng 

bao nhiêu? 

 A. 3 7 cm. B. 6 7 cm. C. 7 cm. D. 
7

6
cm. 

Lời giải 

Chọn C 
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Gọi I  là điểm thỏa mãn 2 3 0 2 6IA IB IC CA CB CI+ + =  + = . Khi đó I  là điểm cố định. 

Theo đề bài: 2 3 2 3MA MB MC MA MB MC+ + = + −  

6 2 3 2MI IA IB IC CA CB + + + = +  

( )
2

26 15 3 3 6 7MI = + =  

7IM = . 

Vậy M  thuộc đường tròn tâm I  bán kính 7 cm. 

Câu 48.   Tìm m để đường thẳng = −:d y m x cắt Parabol ( ) 2
: 3 2P y x x= − + tại 1 điểm có hoành độ thuộc 

khoảng ( )1;2− . 

 A.  2 3 m . B.  
1

2 5

m

m

=


 
. C.  1 2 m . D.  1=m . 

Lời giải 

Chọn D 

Phương trình hoành độ giao điểm của đường thẳng y m x= − với 

( ) 2
: 3 2P y x x= − + là: ( )2 2

3 2 2 2 1x x m x x x m− + = −  − + = . 

( )1 là phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị ( )P của hàm số 
2 2 2= − +y x x và đường thẳng 

:d y m= (cùng phương với trục Ox , cắt trục tung tại điểm có tung độ m ). 

Vẽ đồ thị ( )P  
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Số nghiệm của phương trình (1) chính bằng số giao điểm của ( )P và ( )d . 

Dựa vào đồ thị, ta thấy đường thẳng = −:d y m x cắt Parabol ( ) 2
: 3 2P y x x= − + tại 1 điểm có 

hoành độ thuộc khoảng ( )1;2− khi và chỉ khi 
1

2 5

m

m

=


 
. 

Vậy 
1

2 5

m

m

=


 
. 

 

Câu 49.   Gọi m  và M  lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số 

2 24 2 3 2 6 2019y x x x x= + + + + +  trên đoạn  0; 2 . Tính M m− . 

 A. 33 2− . B. 32 2− . C. 32 2+ . D. 31 2− . 

Lời giải 

Chọn B 

2 24 2 3 2 6 2019y x x x x= + + + + +  

( )2 22 2 3 2 2013 2 52 x xx x+ + + += + +  

Đặt  22 3 2, 0;2t x x x= + +   

2 2015y t t = + +  

Xét 22 3 2 0t x x= + + =  Vô nghiệm, và 2 0a =   nên hàm số 0,t x    

Suy ra 
 0;2
min 2t =  và 

 0;2
max 16t =  

Nên 
 0;2
min 2019 2m y= = +  và 

 0;2
max 2051M y= =  

Vậy 32 2M m− = −  
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Câu 50.   Cho hình vuông ABCD  có cạnh .a  Gọi d  là đường thẳng qua D  và song song với AC . M là 

điểm tùy ý trên d . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức 2T MA MB MC= + +  là bao nhiêu? 

 A. 
2

4

a
. B. 3 2a . C. 

3 2

4

a
. D. 

2

2

a
. 

Lời giải 

Chọn B 

Gọi I, J, K lần lượt là trung điểm AB, BC, IJ . 

Ta có: 2T MA MB MC= + + MA MB MB MC= + + + 2 2 4 4MI MJ MK MK= + = = . 

Vì M d  nên biểu thức T đạt giá trị nhỏ nhất khi M  là hình chiếu của K  lên d . 

Vì d  là đường thẳng qua D  và song song với AC  và K BD AC M D ⊥   . 

min

3
4 4. 3 2

4
T KD BD a = = = . 

------------- HẾT ------------- 
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ĐỀ 20 

ĐẶNG VIỆT ĐÔNG 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I  

Môn:  TOÁN, Lớp 10  

    Thời gian làm bài: 90 phút, không tính thời gian phát đề 

 

 

Câu 1.  Điểm nào trong các điểm sau đây không thuộc đồ thị hàm số 
2

3

1

x
y

x

+
=

+
? 

 A. 
1

2;
5

N
 
− 
 

. B. ( )1;1Q . C. ( )1;2M . D. ( )0; 3P . 

Câu 2.  Hãy viết lại tập hợp  2| 2 5 3 0X x x x=  − + =  dưới dạng liệt kê. 

 A.  1X = . B. 
3

1;
2

X
 

=  
 

. C. X = . D. 
3

2
X

 
=  
 

. 

Câu 3.  Cho x  là một phần tử của tập hợp A . Xét các mệnh đề sau: 

1. ( )  I x A . 2. ( )   II x A . 3. ( )III x A . 4. ( )   IV x A . 

Trong các mệnh đề trên, các mệnh đề đúng là 

 A. ( )  II và ( )III . B. ( )  I và ( )II . C. ( )  I và ( )IV . D. ( )  II và ( )IV . 

Câu 4.  Cho lục giác đều 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹 tâm 𝑂. Số các vectơ khác vectơ - không, cùng phương với 𝑂𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ có điểm 

đầu và điểm cuối là các đỉnh của lục giác là 

 A. 6.  B. 7.  C. 9.  D. 4.  

Câu 5.  Cho hai tập hợp  | 1 3A x x=  −   ;  | 4B x x=   . Tìm \A B . 

 A.  \ 1;0;1;2;3;4;6;8A B = − . B.  )\ 1;0A B = − . 

 C. ( )\ 1;0A B = − . D.  \ 1A B = − . 

Câu 6.  Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng? 

 A. ( )
2 23 2−  . B. 3 4 12+ = . 

 C. 6  là một số nguyên tố. D. 3  là một số chẵn. 

Câu 7.   Hình vẽ sau đây ( phần không bị gạch) là biểu diễn của tập hợp nào? 

 
 A. ( )  )+−− ;52; . B. ( ) ( )+−− ;52; . 

 C. (  ( )+−− ;52; . D. (   )+−− ;52; . 

Câu 8.   Cho tam giác ABC có thể xác định được bao nhiêu vectơ (khác vectơ không) có điểm đầu và điểm 

cuối là đỉnh A , B , C  ? 

 A. 2 . B. 3 . C. 4 . D. 6 . 

Câu 9.   Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào là hàm số chẵn? 

 A. 
3 2y x x . B. 

4 2 5y x x . 

 C. 2 4y x . D. 
22y x x .  

Câu 10.  Điều kiện cần và đủ để ba điểm phân biệt , ,A B C  thẳng hàng là 

 A. AB  và AC  cùng hướng. B. AB  và AC  cùng phương. 

 C. AB  và AC  ngược hướng. D. AB  và AC  bằng nhau. 

Câu 11.  Cho ( ) 2: 2 4 6P y x x= + − . Tọa độ đỉnh I  là ? 

 A. ( )1; 8− − . B. ( )2; 6− − . C. ( )1;0 . D. ( )2;10 . 
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Câu 12.   Sử dụng máy tính bỏ túi, hãy viết giá trị gần đúng của √3 chính xác đến hàng phần nghìn. 

 A. 1,731. B. 1,7320. C. 1,732. D. 1,733. 

Câu 13.  Cho hình vuông  cạnh . Độ dài  bằng 

 A. . B. . C. . D. . 

Câu 14.  Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu là mệnh đề? 

1/ Hải Phòng là một thành phố của Việt Nam. 

2/ Bạn có đi xem phim không? 

3/ 102 1−  chia hết cho 11. 

4/ 2763  là hợp số. 

5/ 2 3 2 0x x− + = . 

 A. 3 . B. 1. C. 2 . D. 4 . 

Câu 15.   Biết rằng tập xác định của hàm số 2 1
2y x x

x
= + − +  là  );D a= + . Khẳng định nào sau đây 

đúng? 

 A. 3a = − . B. 0a  . C. 0a = . D. 3 0a−   . 

Câu 16.  Đường thẳng nào sau đây song song với đường thẳng 2y x= . 

 A. 1 2y x= − . B. 
2

5
2

y x− = . C. 
1

3
2

y x= − . D. 2 2y x+ = . 

Câu 17.   Cho tập 𝑋 = {𝑥 ∈ ℕ|(𝑥2 − 4)(𝑥 − 1)(2𝑥2 − 7𝑥 + 3) = 0}. Tính tổng 𝑆 các phần tử của tập 𝑋.  

 A. 𝑆 = 5.  B. 𝑆 = 6.  C. 𝑆 = 4.  D. 𝑆 =
9

2
.  

Câu 18.   Cho tam giác .ABC Tập hợp các điểm M thỏa mãn MB MC BM BA− = − là 

 A. đường thẳng qua A  và song song với BC . B. đường thẳng AB . 

 C. trung trực đoạn BC . D. đường tròn tâm ,A  bán kính BC . 

Câu 19.   Cho hàm số 
2y ax bx c= + + có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau đây đúng? 

 
 A. 0a  , 0b  , 0c  . B. 0a  , 0b  , 0c  . C. 0a  , 0b  , 0c  . D. 0a  , 0b  , 

0c  . 

Câu 24.   Tìm m  để hàm số 
1

1 1y m x
m

 đồng biến trên .  

 A. 
1
.

0

m

m
 B. 

1
.

0

m

m
 C. 1.m  D. 1.m  

Câu 25.  Cho tam giác ABC , có trung tuyến AM  và trọng tâm G . Khẳng định nào sau đây đúng? 

 A. ( )3MG MA MB MC= + + . B. ( )2AM AB AD= + . 
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 C. 3AM GM= − . D. 2 3 0AM GA+ = . 

Câu 26.  Cho hàm số ( ) 2 5 .y f x x= = + −  Khẳng định nào sau đây là sai? 

 A. 
1

3
5

f
 

= 
 

. B. ( )2 12f = . C. ( )3 17f − = . D. ( )1 5f − = . 

Câu 27.  Cho hình vuông ABCD  cạnh a . Ta có AB AC bằng 

 A. 2a . B. 5a . C. 3a . D. 3a . 

Câu 28.  Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai? 

 A. 
2, , 0x y x y    +  . B. 

2, , 0x y x y    +  . 

 C. 
2, , 0x y x y    +  . D. 

2, , 0x y x y    +  . 

Câu 29.  Cho các số thực ,  ,  ,  m n p q  với m n p q   . Kết luận nào sau đây đúng về tập 

( ) ( ); ;S m p n q=  ? 

 A. ( ;S n p= . B.  ;S n p= . C. ( );S n p= . D.  );S n p= . 

Câu 30.  Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để đồ thị hàm số 
2 22 3 1y x mx m m= + + − +  cắt trục hoành tại 

hai điểm phân biệt 

 A. 
1

3
m  . B. 1m = − . C. 0m . D. 

1

3
m  . 

Câu 31.  Cho tam giác ABC , trọng tâmG . Gọi M là trung điểm của BC . Tìm mệnh đề đúng? 

 A. 2AB AC AG+ = . B. AB AC AM+ = . C. GA GB CG+ = . D. AB AC BC− = . 

Câu 32.   Điểm A  có hoành độ 1Ax =  và thuộc đồ thị hàm số 2 3y mx m= + − . Tìm m  để điểm A  nằm 

trong nửa mặt phẳng tọa độ phía trên trục hoành (không chứa trục hoành). 

 A. 0m  . B. 0m . C. 1m  . D. 0m . 
Câu 33.  Cho hàm số 

2 2 3y x x= − − . Khẳng định nào sau đây đúng? 

 A. Hàm số đồng biến trên khoảng ( )1;+ . B. Đồ thị hàm số cắt trục tung tại ( )3;0M . 

 C. Hàm số nghịch biến trên khoảng ( ); 2− . D. Đồ thị hàm số là parabol có đỉnh ( )2; 3I − . 

Câu 34.   Hàm số nào trong bốn phương án liệt kê ở A, B, C, D có đồ thị như hình bên: 

x

y

O 1



 
 A. 1y x= + . B. 1y x= − + . C. 2y x= − + . D. 2 1y x= + . 

Câu 35.   Cho hai tập hợp  ; 2A m m= + và  1;2B = − . Điều kiện của m để A B = là: 

 A. 1 0m−   . B. 0 2m  . 

 C. 3 2m−   . D. 3m − hoặc 2m  . 

Câu 39.  Cho hai tập hợp |1 2A x x ; ; 2 ;B m m . Tìm tất cả các giá trị của m  

để A B . 

 A. 

4

2

1

m

m

m




 −

 =

. B. 
4

2

m

m




 −
. C. 2 4m−   . D. 

4

2

1

m

m

m




 −

 =

. 
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Câu 40.  Cho tam giác  vuông tại , , góc . Khi đó  bằng 

 A.  B.  C. . D.  

Câu 41.  Đường thẳng ( ): 3 2 1= − − +d y m x m  cắt hai trục toạ độ tại hai điểm A  và B  sao cho OAB  cân. 

Khi đó, số giá trị của tham số m  thoả mãn là 

 A. 2 . B. 0 . C. 3 . D. 1. 

Câu 42.   Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số 
1

2 1
y x m

x m
= + −

− +
xác định 

trên ( )  )1;2 4; + ? 

 A. 7 . B. 8 . C. 9 . D. 6 . 

Câu 43.  Cho các tập hợp (  ( )1 2 ; 1 , 3;5A m m B= − + = −  . Tất cả các giá trị của m  sao cho B  là tập con của 

A  là: 

 A. 2m  B. 4m  C. 2m  D. 4m  

Câu 44.  Trong một khoảng thời gian là a  ngày, tại thị trấn Quảng Phú, Đài khí tượng thủy văn đã thống kê 

được: Số ngày mưa: 10 ngày; Số ngày có gió: 8 ngày; Số ngày lạnh: 7 ngày; Số ngày mưa và gió: 5 

ngày; Số ngày mưa và lạnh: 4 ngày; Số ngày lạnh và có gió: 4 ngày; Số ngày mưa, lạnh và có gió: 1 

ngày. Giá trị của a  là 

 A. 13 . B. 24 . C. 20 . D. 12 . 

Câu 45.  Một doanh nghiệp tư nhân A chuyên kinh doanh xe gắn máy các loại. Hiện nay doanh nghiệp đang 

tập trung chiến lược vào kinh doanh xe hon đa Future Fi với chi phí mua vào một chiếc là 27 (triệu 

đồng) và bán ra với giá là 31(triệu đồng). Với giá bán này thì số lượng xe mà khách hàng sẽ mua 

trong một năm là 600 chiếc. Nhằm mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa lượng tiêu thụ dòng xe đang ăn 

khách này, doanh nghiệp dự định giảm giá bán và ước tính rằng nếu giảm 1triệu đồng mỗi chiếc xe 

thì số lượng xe bán ra trong một năm là sẽ tăng thêm 200 chiếc Vậy doanh nghiệp phải định giá 

bán mới là bao nhiêu để sau khi đã thực hiện giảm giá, lợi nhuận thu được sẽ là cao nhất? 

 A. 30,5 triệu đồng. B. 29,5 triệu đồng. C. 30 triệu đồng. D. 29 triệu đồng. 

Câu 46.   Cho ABC  với G  là trọng tâm. Đặt CA a= ,CB b= . Khi đó, AG  được biểu diễn theo hai vectơ 

a  và b  là 

 A. 
2 1

3 3
AG a b= − + . B. 

1 2

3 3
AG a b= − . 

 C. 
2 1

3 3
AG a b= + . D. 

2 1

3 3
AG a b= − . 

Câu 47.  Cho đoạn 4AB a= . Với điểm M  tùy ý, tìm giá trị nhỏ nhất của tổng 
2 23MA MB+ . 

 A. 
216a . B. 

24a . C. 
212a . D. 

28a . 

Câu 48.   Cho hàm số , thỏa mãn điều kiện . Tìm giá trị lớn 

nhất của biểu thức . 

 A. . B. . C. . D. . 

Câu 49.  Cho parabol ( ) 2: 4P y x x m= − +  ( m  là tham số). Gọi S  là tập hợp tất cả các giá trị của tham số 

m  sao cho ( )P  cắt trục Ox  tại hai điểm phân biệt ,A B  sao cho 3OA OB= . Tổng tất cả các phần 

tử của S  bằng 

 A. 3 . B. 15− . C. 9− . D. 
3

2
. 

ABC B BC a= 30BAC =  CA CB+

3.a 5.a 2a 7.a

( ) 2f x ax bx c= + + 0a  ( )  1, 1;1f x x   −

2 2 2T a b c= + +

max 5T = max 9T = max 1T = max 3T =
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Câu 50.   Cho tam giác đều ABC  cạnh a . Biết rằng tập hợp các điểm M  thỏa mãn đẳng thức 

2 3 4MA MB MC MB MA+ + = −  là đường tròn cố định có bán kính .R  Tính R  theo .a  

 A. 
2

a
R = . B. 

4

a
R = . C. 

3

a
R = . D. 

9

a
R = . 
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ĐỀ 20 

ĐẶNG VIỆT ĐÔNG 

HDG ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I  

Môn:  TOÁN, Lớp 10  

    Thời gian làm bài: 90 phút, không tính thời gian phát đề 

 

 

Câu 1.  Điểm nào trong các điểm sau đây không thuộc đồ thị hàm số 
2

3

1

x
y

x

+
=

+
? 

 A. 
1

2;
5

N
 
− 
 

. B. ( )1;1Q . C. ( )1;2M . D. ( )0; 3P . 

Lời giải 

Chọn C 

Thay tọa độ các điểm vào ta thấy ( )1;2M  không thỏa mãn 

Câu 2.  Hãy viết lại tập hợp  2| 2 5 3 0X x x x=  − + =  dưới dạng liệt kê. 

 A.  1X = . B. 
3

1;
2

X
 

=  
 

. C. X = . D. 
3

2
X

 
=  
 

. 

Lời giải 

Chọn B 

Giải phương trình 22 5 3 0x x− + =  ta được 
3

1;
2

x x= =  nên đáp án là 

B. 

Câu 3.  Cho x  là một phần tử của tập hợp A . Xét các mệnh đề sau: 

1. ( )  I x A . 2. ( )   II x A . 3. ( )III x A . 4. ( )   IV x A . 

Trong các mệnh đề trên, các mệnh đề đúng là 

 A. ( )  II và ( )III . B. ( )  I và ( )II . C. ( )  I và ( )IV . D. ( )  II và ( )IV . 

Lời giải 

Chọn C 

Câu 4.  Cho lục giác đều 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹 tâm 𝑂. Số các vectơ khác vectơ - không, cùng phương với 𝑂𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ có điểm 

đầu và điểm cuối là các đỉnh của lục giác là 

 A.  6.  B.  7.  C.  9.  D.  4.  

Lời giải 

Chọn A 

Đó là các vectơ: 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗, 𝐵𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗, 𝐷𝐸⃗⃗ ⃗⃗  ⃗, 𝐸𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗, 𝐹𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗, 𝐶𝐹⃗⃗⃗⃗  ⃗. 

 

Câu 5.  Cho hai tập hợp  | 1 3A x x=  −   ;  | 4B x x=   . Tìm \A B . 

 A.  \ 1;0;1;2;3;4;6;8A B = − . B.  )\ 1;0A B = − . 

 C. ( )\ 1;0A B = − . D.  \ 1A B = − . 

Lời giải 
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Chọn D 

Ta có:  \ 1A B = − . 

Câu 6.  Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng? 

 A. ( )
2 23 2−  . B. 3 4 12+ = . 

 C. 6  là một số nguyên tố. D. 3  là một số chẵn. 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có ( )
2 23 9 2 4− =  = . 

Câu 7.   Hình vẽ sau đây ( phần không bị gạch) là biểu diễn của tập hợp nào? 

 
 A. ( )  )+−− ;52; . B. ( ) ( )+−− ;52; . 

 C. (  ( )+−− ;52; . D. (   )+−− ;52; . 

Lời giải 

Chọn A 

Vì điểm 2−  không thuộc tập hợp, điểm 5  thuộc tập hợp. 

Câu 8.   Cho tam giác ABC có thể xác định được bao nhiêu vectơ (khác vectơ không) có điểm đầu và điểm 

cuối là đỉnh A , B , C  ? 

 A.  2 . B.  3 . C.  4 . D.  6 . 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có 6 vectơ , , , , ,AB BA BC CB AC CA . 

Câu 9.   Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào là hàm số chẵn? 

 A. 
3 2y x x . B. 

4 2 5y x x . 

 C. 2 4y x . D. 
22y x x .  

Lời giải 

Chọn B 

Hàm số 
3 2y f x x x  có tập xác định D . 

3 2f x x x f x . Do đó hàm số đã cho là hàm lẻ. 

Ta thấy hàm số 
4 2 5y f x x x  có tập xác định 

D .
4 2 4 25 5f x x x x x f x . 

Vậy hàm số 
4 2 5y f x x x  là hàm số chẵn. 

Hàm số 2 4y x  có tập xác định 2;D  là tập không đối xứng vì 

3x D 3 D ). Do đó hàm số đã cho không chẵn, không lẻ. 

Hàm số 
22y f x x x  có tập xác định D . Ta có: 1 3f , 

1 1 1f f  và 1 1 1f f . Do đó hàm số đã cho không chẵn, không lẻ. 

Câu 10.  Điều kiện cần và đủ để ba điểm phân biệt , ,A B C  thẳng hàng là 

 A. AB  và AC  cùng hướng. B. AB  và AC  cùng phương. 

 C. AB  và AC  ngược hướng. D. AB  và AC  bằng nhau. 

Lời giải 
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Chọn B 

Phương án A sai vì 3 điểm , ,A B C  với A  nằm giữa B  và C  suy ra AB  và AC  cùng hướng. 

Phương án C sai vì 3 điểm , ,A B C  với A  không nằm giữa B  và C  suy ra AB  và AC  ngược 

hướng. 

Phương án D sai vì 3 điểm , ,A B C  khoảng cách AB AC  thì không suy ra được AB AC= . 

Câu 11.  Cho ( ) 2: 2 4 6P y x x= + − . Tọa độ đỉnh I  là ? 

 A. ( )1; 8− − . B. ( )2; 6− − . C. ( )1;0 . D. ( )2;10 . 

Lời giải 

Chọn A 

Tọa độ đỉnh: 1 ; 8
2

I I

b
x y

a

−
= = − = −  ( )1; 8I − − . 

Câu 12.   Sử dụng máy tính bỏ túi, hãy viết giá trị gần đúng của √3 chính xác đến hàng phần nghìn. 

 A.  1,731. B.  1,7320. C.  1,732. D.  1,733. 

Lời giải 

Chọn C 

√3
𝑀𝑇𝐶𝑇
→   √3 = 1,7320508076. . .→ l àm tròn đến hàng phần nghìn ta được kết quả: 1,732. 

Câu 13.  Cho hình vuông  cạnh . Độ dài  bằng 

 A. . B. . C. . D. . 

Lời giải 

Chọn C 

 

Ta có . 

Câu 14.  Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu là mệnh đề? 

1/ Hải Phòng là một thành phố của Việt Nam. 

2/ Bạn có đi xem phim không? 

3/ 102 1−  chia hết cho 11. 

4/ 2763  là hợp số. 

5/ 2 3 2 0x x− + = . 

 A. 3 . B. 1. C. 2 . D. 4 . 

Lời giải 

Chọn A 

Có 3  câu là mệnh đề vì có tính đúng hoặc sai. 

Câu 2  là câu hỏi. Câu 5  là mệnh đề chứa biến. 
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Câu 15.   Biết rằng tập xác định của hàm số 2 1
2y x x

x
= + − +  là  );D a= + . Khẳng định nào sau đây 

đúng? 

 A. 3a = − . B. 0a  . C. 0a = . D. 3 0a−   . 

Lời giải 

Chọn B 

Hàm số 2 1
2y x x

x
= + − +  xác định khi 

2 2 12 0
1

00

x xx x
x

xx

 −   + −  
   

 
. 

Vậy  )1;D = + 0a  . 

Câu 16.  Đường thẳng nào sau đây song song với đường thẳng 2y x= . 

 A. 1 2y x= − . B. 
2

5
2

y x− = . C. 
1

3
2

y x= − . D. 2 2y x+ = . 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có: 
2

5 2 5
2

y x y x− =  = +  

Câu 17.   Cho tập 𝑋 = {𝑥 ∈ ℕ|(𝑥2 − 4)(𝑥 − 1)(2𝑥2 − 7𝑥 + 3) = 0}. Tính tổng 𝑆 các phần tử của tập 𝑋.  

 A.  𝑆 = 5.  B.  𝑆 = 6.  C.  𝑆 = 4.  D.  𝑆 =
9

2
.  

Lời giải 

Chọn B 

Ta có (𝑥2 − 4)(𝑥 − 1)(2𝑥2 − 7𝑥 + 3) = 0 ⇔ [
𝑥2 − 4 = 0
𝑥 − 1 = 0
2𝑥2 − 7𝑥 + 3 = 0

 ⇔

[
 
 
 
 
𝑥 = −2 ∉ ℕ
𝑥 = 2 ∈ ℕ
𝑥 = 1 ∈ ℕ

𝑥 =
1

2
∉ ℕ

𝑥 = 3 ∈ ℕ

.  

Suy ra 𝑆 = 2 + 1 + 3 = 6.  

Câu 18.   Cho tam giác .ABC Tập hợp các điểm M thỏa mãn MB MC BM BA− = − là 

 A. đường thẳng qua A  và song song với BC . B. đường thẳng AB . 

 C. trung trực đoạn BC . D. đường tròn tâm ,A  bán kính BC . 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có MB MC BM BA CB AM AM BC− = −  =  =  

Mà , ,A B C  cố định   Tập hợp điểm M  là đường tròn tâm A , bán kính BC . 

Câu 19.   Cho hàm số 
2y ax bx c= + + có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau đây đúng? 
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 A.  0a  , 0b  , 0c  . B.  0a  , 0b  , 0c  . C.  0a  , 0b  , 0c  . D. 0a  , 0b  , 

0c  . 

Lời giải. 

Chọn B 

+ Parabol có hướng bề lõm quay xuống nên 0a  . 

+ Parabol cắt trục Oy tại điểm có tung độ dương nên 0c  . 

+ Hoành độ đỉnh của parabol âm nên 0 0
2a

b
b−    . 

 

Câu 20.  Cho A , B  là các tập khác rỗng và A B . Khẳng định nào sau đây sai? 

 A. \B A . B. A B A = . C. \A B = . D. A B A = . 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có A B B = . 

Câu 21.   Cho   ( ) ( )1;4 ; 2;6 ; 1;2A B C= = = . Khi đó A B C  là 

 A.  ( 1; 2 . B.  .  C.   )1;6 .  D.  ( 2;4 .  

Lời giải 

Chọn B 

Vì B C =nên A B C  = . 

 

Câu 22.    Cho tứ giác ABCD  có AD BC= . Mệnh đề nào sau đây sai ? 

 A. AD BC= . B. AB DC= . 

 C. ABCD là hình bình hành. D. AC BD= . 

Lời giải 

Chọn D 

 

Theo giả thiết, tứ giác ABCD  có AD BC=  
/ /

AD BC

AD BC

=
 


  ABCD là hình bình hành . 

Nên ,AC BD  không cùng phương AC BD =  là đáp án sai. 
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Câu 23.   Mệnh đề nào sau đây sai? 

 A. Nếu G  là trọng tâm tam giác ABC  thì 0.GA GB GC+ + =  

 B. Nếu ABCD  là hình bình hành thì .CB CD CA+ =  

 C. Nếu ba điểm phân biệt , ,A B C  nằm tùy ý trên một đường thẳng thì .AB BC AC+ =
 

 D. Nếu M  là trung điểm đoạn thẳng AB  thì 0.MA MB+ =  

Lời giải 

Chọn C 

Với ba điểm phân biệt , ,A B C  nằm trên một đường thẳng, đẳng thức 

AB BC AC AB BC AC+ =  + =  xảy ra khi B  nằm giữa A  và C . 

Câu 24.   Tìm m  để hàm số 
1

1 1y m x
m

 đồng biến trên .  

 A. 
1
.

0

m

m
 B. 

1
.

0

m

m
 C. 1.m  D. 1.m  

Lời giải 

Chọn A 

Điều kiện: 0.m  

Để hàm số 
1

1 1y m x
m

 đồng biến trên  thì 1 0 1.m m  

Kết hợp với điều kiện, ta được 
1
.

0

m

m
 

Câu 25.  Cho tam giác ABC , có trung tuyến AM  và trọng tâm G . Khẳng định nào sau đây đúng? 

 A. ( )3MG MA MB MC= + + . B. ( )2AM AB AD= + . 

 C. 3AM GM= − . D. 2 3 0AM GA+ = . 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có: 
3

2 3 0
2

AM AG AM GA=  + = . 

Câu 26.  Cho hàm số ( ) 2 5 .y f x x= = + −  Khẳng định nào sau đây là sai? 

 A. 
1

3
5

f
 

= 
 

. B. ( )2 12f = . C. ( )3 17f − = . D. ( )1 5f − = . 

Lời giải 

Chọn D 

( )2 2 5.2 12f = + − =    A đúng. 

( ) ( )3 2 5. 3 17f − = + − − =    B đúng. 

( )1 2 5.1 7f − = + − =    C sai. 

1 1
2 5. 3

5 5
f
 

= + − =  
 

 D đúng. 

Câu 27.  Cho hình vuông ABCD  cạnh a . Ta có AB AC bằng 

 A. 2a . B. 5a . C. 3a . D. 3a . 

Lời giải 

Chọn B 
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Gọi I  là trung điểm của BC . 

 

Ta có: 

2

22 2. 5
2

a
AB AC AI a a . 

Câu 28.  Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai? 

 A. 
2, , 0x y x y    +  . B. 

2, , 0x y x y    +  . 

 C. 
2, , 0x y x y    +  . D. 

2, , 0x y x y    +  . 

Lời giải 

Chọn C 

Với 1 , 0x y= −  =   thì 2 1 0 0x y+ = − +  . 

Câu 29.  Cho các số thực ,  ,  ,  m n p q  với m n p q   . Kết luận nào sau đây đúng về tập 

( ) ( ); ;S m p n q=  ? 

 A. ( ;S n p= . B.  ;S n p= . C. ( );S n p= . D.  );S n p= . 

Lời giải 

Chọn C 

( ) ( ) ( ); ; ;S m p n q n p=  = . 

Câu 30.  Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để đồ thị hàm số 
2 22 3 1y x mx m m= + + − +  cắt trục hoành tại 

hai điểm phân biệt 

 A. 
1

3
m  . B. 1m = − . C. 0m . D. 

1

3
m  . 

Lời giải 

Chọn A 

Đồ thị hàm số 
2 22 3 1y x mx m m= + + − +  cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt 

2 22 3 1 0x mx m m + + − + =  có hai nghiệm phân biệt 

1
3 1 0

3
m m  = −    . 

Câu 31.  Cho tam giác ABC , trọng tâmG . Gọi M là trung điểm của BC . Tìm mệnh đề đúng? 

 A. 2AB AC AG+ = . B. AB AC AM+ = . C. GA GB CG+ = . D. AB AC BC− = . 

Lời giải 

Chọn C 

I

A

D

B

C
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Xét đáp án A: 
3

2 2. 3

2

AB AC AM AG AG+ = = = .Đáp án A sai. 

Xét đáp án B: 2AB AC AM+ = . Đáp án B sai. 

Xét đáp án C: G  là trọng tâm 0ABC GA GB GC GA GB GC CG  + + =  + = − = . 

Đáp án C đúng. 

Xét đáp án D: AB AC CB BC− = = − . Đáp án D sai. 

Câu 32.   Điểm A  có hoành độ 1Ax =  và thuộc đồ thị hàm số 2 3y mx m= + − . Tìm m  để điểm A  nằm 

trong nửa mặt phẳng tọa độ phía trên trục hoành (không chứa trục hoành). 

 A. 0m  . B. 0m . C. 1m  . D. 0m . 
Lời giải 

Chọn C 

Từ giả thiết điểm A  nằm trong nửa mặt phẳng tọa độ phía trên trục hoành (không chứa trục hoành) 

nên 0Ay   ta có 2 3 .1 2 3 3 3 0 1Ay mx m m m m m= + − = + − = −    . 

Câu 33.  Cho hàm số 
2 2 3y x x= − − . Khẳng định nào sau đây đúng? 

 A. Hàm số đồng biến trên khoảng ( )1;+ . B. Đồ thị hàm số cắt trục tung tại ( )3;0M . 

 C. Hàm số nghịch biến trên khoảng ( ); 2− . D. Đồ thị hàm số là parabol có đỉnh ( )2; 3I − . 

Lời giải 

Chọn A 

Hàm số có dạng 
2y ax bx c= + + , với 1 0a =  , nên đồ thị hàm số là parabol có toạ độ đỉnh dạng 

;
2 4

b
I

a a

− − 
 
 

 là ( )1;0I , suy ra hàm số nghịch biến trên ( );1− , đồng biến trên ( )1;+ ; đồ thị cắt 

trục tung tại điểm ( )0; 3N − . 

Câu 34.   Hàm số nào trong bốn phương án liệt kê ở A, B, C, D có đồ thị như hình bên: 

x

y

O 1



 
 A. 1y x= + . B. 1y x= − + . C. 2y x= − + . D. 2 1y x= + . 

Lời giải 

Chọn B 

Đồ thị hàm số 1y x= − +  cắt trục tung và hoành tại ( )0;1  và ( )1;0 . 

Câu 35.   Cho hai tập hợp  ; 2A m m= + và  1;2B = − . Điều kiện của m để A B = là: 

M

A

B C

G
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 A.  1 0m−   . B.  0 2m  . 

 C.  3 2m−   . D.  3m − hoặc 2m  . 

Lời giải 

Chọn D 

A B =
2 1 3

2 2

m m

m m

+  −  − 
  

  
. 

 

Câu 36.  Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau: 

 A. Độ dài vectơ AB  là độ dài đoạn thẳng AB . 

 B. Hai vectơ cùng phương thì cùng hướng. 

 C. Hai vectơ cùng hướng thì cùng phương. 

 D. Vectơ không cùng phương với mọi vectơ. 

Lời giải 

Chọn B 

Hai vectơ cùng phương thì cùng hướng hoặc ngược hướng. 

Câu 37.  Cho hàm số ( ) 2 ( , , 0)f x ax bx c a b c= + +   có đồ thị như hình vẽ bên. Biết rằng ( )f c c= . Tính 

giá trị của b . 

 

 A. 
5

2
b = − . B. 6b = − . C. 4b = − . D. 2b = − . 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có 
2 4b ac = −  và ( , , 0)a b c  . 

Do 
( )

0

f c c

 =


=
 nên 

2
2

2

4 0
4 0

4

b b
b ac

bb
cac bc c c

a

 + =
 − = 

  = −  −
=+ + = 



. 

Câu 38.   Cho hàm số ( ) 2y f x ax bx c= = + + có đồ thị sau 
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Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để 
2 1ax b x c m+ + = + có bốn nghiệm phân biệt? 

 A.  5 . B.  3 . C.  4 . D.  2 . 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có: 
22 1 1ax b x c m a x b x c m+ + = +  + + = + . 

Gọi ( )
2

y f x a x b x c= = + + có đồ thị ( ).P  

1y m= + có đồ thị là đường thẳng .d  

Vẽ đồ thị ( ) ( )
2

: .P y f x a x b x c = = + +  

Từ hàm số ( ) 2y f x ax bx c= = + + có đồ thị ( )P đã cho. 

Đồ thị ( )P gồm 2 phần: 

Phần 1: Giữ nguyên phần đồ thị ( )P bên phải trục Oy và điểm ( )0;3  

(Xóa phần đồ thị ( )P bên trái trục Oy ). 

Phần 2 : Lấy đối xứng phần 1qua trục .Oy  

 

Phương trình 
2 1ax b x c m+ + = + có bốn nghiệm phân biệt ( )P và d có bốn điểm chung. 

Dựa vào đồ thị ( )P ta được 1 1 3 2 2.m m−  +  −    

Do m là số nguyên nên  1;0;1 .m −  

Vậy có 3giá trị nguyên của .m  

 

Câu 39.  Cho hai tập hợp |1 2A x x ; ; 2 ;B m m . Tìm tất cả các giá trị của m  

để A B . 

 A. 

4

2

1

m

m

m




 −

 =

. B. 
4

2

m

m




 −
. C. 2 4m−   . D. 

4

2

1

m

m

m




 −

 =

. 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có 2; 1 1;2A , ; 2 ;B m m . 

Để A B  ta có 

Trường hợp 1: 
2 1

1

m

m
 

1

1

m

m
 1m . 
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Trường hợp 2: 2m . 

Trường hợp 3: 2 2m  4m . 

Vậy 

4

2

1

m

m

m




 −

 =

 thì A B . 

Câu 40.  Cho tam giác  vuông tại , , góc . Khi đó  bằng 

 A.  B.  C. . D.  

Lời giải 

Chọn D 

 

 

Gọi  là trung điểm . 

 

Câu 41.  Đường thẳng ( ): 3 2 1= − − +d y m x m  cắt hai trục toạ độ tại hai điểm A  và B  sao cho OAB  cân. 

Khi đó, số giá trị của tham số m  thoả mãn là 

 A. 2 . B. 0 . C. 3 . D. 1. 

Lời giải 

Chọn A 

Do tam giác OAB  vuông tại O  nên điều kiện cần để là OAB  cân là =OA OB , khi đó đường 

thẳng d  tạo với trục ox  góc 
045  hoặc góc 

0135 , suy ra hệ số góc của d  là 1  

3 1 4

3 1 2

− = = 
  

− = − = 

m m

m m
 

Với 4=m  có : 7= −d y x , cắt ,Ox Oy  tại ( ) ( )7;0 , 7;0A B  thoả mãn. 

Với 2=m  có : 3= − −d y x , cắt ,Ox Oy  tại ( ) ( )3;0 , 0; 3− −A B  thoả mãn. 

Câu 42.   Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số 
1

2 1
y x m

x m
= + −

− +
xác định 

trên ( )  )1;2 4; + ? 

 A.  7 . B.  8 . C.  9 . D.  6 . 

Lời giải 

Chọn B 

ABC B BC a= 30BAC =  CA CB+

3.a 5.a 2a 7.a

0cot .cot 30 3.
AB

BAC AB BC a
BC

=  = =

I AB

2

2 2 2 3
2 2 2 2 7.

2

a
CA CB CI CI BC BI a a

 
+ = = = + = + =  

 
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Điều kiện xác định của hàm số là: 

0
1

2 1 0
2

x m
x m

m
x m x

 −
+  

  −
− +   


   )

1

11
1

32
1;3 5;9

1 5 9
2 4

2

m

mm

m
m

m m

− 
  −−    

  −   −     


. 

Mà m là các số nguyên dương  0;1;2;3;5;6;7;8m  . 

 

Câu 43.  Cho các tập hợp (  ( )1 2 ; 1 , 3;5A m m B= − + = −  . Tất cả các giá trị của m  sao cho B  là tập con của 

A  là: 

 A. 2m  B. 4m  C. 2m  D. 4m  

Lời giải 

Chọn D 

Để tập B  là tập con của A  thì 
1 2 3 1

4
1 5 4

m m
m

m m

−   − 
   

+   
. 

Câu 44.  Trong một khoảng thời gian là a  ngày, tại thị trấn Quảng Phú, Đài khí tượng thủy văn đã thống kê 

được: Số ngày mưa: 10 ngày; Số ngày có gió: 8 ngày; Số ngày lạnh: 7 ngày; Số ngày mưa và gió: 5 

ngày; Số ngày mưa và lạnh: 4 ngày; Số ngày lạnh và có gió: 4 ngày; Số ngày mưa, lạnh và có gió: 1 

ngày. Giá trị của a  là 

 A. 13 . B. 24 . C. 20 . D. 12 . 

Lời giải 

Chọn A 

 
Gọi , ,M L G  là các tập số ngày mưa, lạnh, có gió tương ứng. Yêu cầu bài toán tương đương với sơ 

đồ bên dưới. Thế thì các phần giao của các tập tuân theo như hình bên. 

Do đó số phần tử của riêng chỉ thuộc M  là 2, số phần tử chỉ thuộc L là 0, số phần tử chỉ thuộc G là 

0. 

Vậy tổng số phần tử là 13. 

Câu 45.  Một doanh nghiệp tư nhân A chuyên kinh doanh xe gắn máy các loại. Hiện nay doanh nghiệp đang 

tập trung chiến lược vào kinh doanh xe hon đa Future Fi với chi phí mua vào một chiếc là 27 (triệu 

đồng) và bán ra với giá là 31(triệu đồng). Với giá bán này thì số lượng xe mà khách hàng sẽ mua 

trong một năm là 600 chiếc. Nhằm mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa lượng tiêu thụ dòng xe đang ăn 

khách này, doanh nghiệp dự định giảm giá bán và ước tính rằng nếu giảm 1triệu đồng mỗi chiếc xe 

thì số lượng xe bán ra trong một năm là sẽ tăng thêm 200 chiếc Vậy doanh nghiệp phải định giá 

bán mới là bao nhiêu để sau khi đã thực hiện giảm giá, lợi nhuận thu được sẽ là cao nhất? 

 A.  30,5 triệu đồng. B.  29,5 triệu đồng. C.  30 triệu đồng. D.  29 triệu đồng. 

Lời giải 

Chọn A 
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Gọi x (triệu) đồng là số tiền mà doanh nghiệp A dự định giảm giá; ( )0 4x  . 

Khi đó: 

Lợi nhuận thu được khi bán một chiếc xe là 31 27x− − 4 x= − (triệu đồng). 

Số xe mà doanh nghiệp sẽ bán được trong một năm là 600 200x+ (chiếc). 

Lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được trong một năm là 

( ) ( )( )4 600 200f x x x= − + 2200 200 2400x x= − + + . 

Xét hàm số ( ) 2200 200 2400f x x x= − + + trên đoạn  0; 4 có bảng biến thiên 

Vậy 
 

( )
0;4

max 2450f x =
1

2
x = . 

Vậy giá mới của chiếc xe là 30,5 triệu đồng thì lợi nhuận thu được là cao nhất. 

 

Câu 46.   Cho ABC  với G  là trọng tâm. Đặt CA a= ,CB b= . Khi đó, AG  được biểu diễn theo hai vectơ 

a  và b  là 

 A. 
2 1

3 3
AG a b= − + . B. 

1 2

3 3
AG a b= − . 

 C. 
2 1

3 3
AG a b= + . D. 

2 1

3 3
AG a b= − . 

Lời giải 

Chọn A 

 

Ta có: ( ) ( ) ( )
2 2 1 1 1 2 1

. 2
3 3 2 3 3 3 3

AG AM AB AC CB CA CA b a a b
−

= = + = − − = − = + . 

Câu 47.  Cho đoạn 4AB a= . Với điểm M  tùy ý, tìm giá trị nhỏ nhất của tổng 
2 23MA MB+ . 

 A. 
216a . B. 

24a . C. 
212a . D. 

28a . 

Lời giải 

Chọn C 

 

Gọi I  là điểm thuộc đoạn AB  sao cho 3 0IA IB+ =  (tức là I  thuộc đoạn AB  thỏa mãn 
1

4
AI AB= ). 

Ta có: ( ) ( )
2 22 2

2 23 3 3p MA MB MA MB MI IA MI IB= + = + = + + +  

( )2 2 2 2 2 24 2 3 3 4 3MI MI IA IB IA IB MI IA IB= + + + + = + + . 

Vì I , A , B  cố định nên: 
2 23p IA IB + , dấu bằng xảy ra 0MI M I =    

Suy ra 
2 2 2min 3 12p IA IB a= + =  đạt được khi M I (vì theo cách dựng thì: IA a= , 3IB a= ). 

Câu 48.   Cho hàm số , thỏa mãn điều kiện . Tìm giá trị lớn 

nhất của biểu thức . 

M

A

B C

G

IA B

( ) 2f x ax bx c= + + 0a  ( )  1, 1;1f x x   −

2 2 2T a b c= + +
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 A.  . B.  . C.  . D.  . 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có 

. 

. 

Suy ra . 

Ta lại có . 

Do đó, . Đẳng thức xảy ra khi 

. 

Thử lại, chỉ có thỏa mãn . 

Vậy . 

 

Câu 49.  Cho parabol ( ) 2: 4P y x x m= − +  ( m  là tham số). Gọi S  là tập hợp tất cả các giá trị của tham số 

m  sao cho ( )P  cắt trục Ox  tại hai điểm phân biệt ,A B  sao cho 3OA OB= . Tổng tất cả các phần 

tử của S  bằng 

 A. 3 . B. 15− . C. 9− . D. 
3

2
. 

Lời giải 

Chọn C 

Hoành độ giao điểm của parabol ( )P  và trục Ox  là nghiệm của phương trình 

2 4 0x x m− + =  (1). Ta có: 4 m = − . Parabol ( )P  cắt trục Ox  tại hai điểm phân biệt ,A B  khi và 

chỉ khi phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt. Khi đó, 0 4 0 4m m   −    . Với 4m  

parabol ( )P  cắt trục Ox  tại hai điểm phân biệt ,A B  với ( ) ( )1 2,0 , ,0A x B x  trong đó, 1 2,x x  là hai 

nghiệm của phương trình (1). Theo Vi – et ta có 
( )

( )

1 2

1 2

4 3

4

x x

x x m

+ =


=

 .  

Mặt khác, 
1 22 2 2 2

1 2 1 2

1 2

3
3 3 9

3

x x
OA OB x x x x

x x

=
=  =  =  

= −
. 

Với 1 23x x=  kết hợp với (3) ta có hệ phương trình 
1 2 2

1 2 1

3 1

4 3

x x x

x x x

= = 
 

+ = = 
 . Thay vào (4) ta được 

3m =  (thỏa mãn). 

Với 1 23x x= −  kết hợp với (3) ta có hệ phương trình 
1 2 2

1 2 1

3 2

4 6

x x x

x x x

= − = − 
 

+ = = 
 . Thay vào (4) ta được 

12m=−  (thỏa mãn). 

Vậy tổng các phần tử của S bằng 9−  

max 5T = max 9T = max 1T = max 3T =

( ) ( ) ( )
2

1 0 2 4f f a b a b− = +   + 

( ) ( ) ( )
2

1 0 2 4f f a b a b− − = −   − 

( ) ( ) ( )
2 2 2 2 2 28 2 8 4a b a b a b a b+ + −   +   + 

( ) 20 1 1f c c=   

2 2 2 5a b c+ + 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

2 { 2;2}

2 0 ; ; 2;0; 1 , 2;0;1 , 2;0; 1 , 2;0;1

{ 1;1}1

a b a

a b b a b c

cc

 + =  −
 

− =  =   − − − − 
   −= 

( ) ( ) ( ) ; ; 2;0;1 , 2;0; 1a b c  − − ( )  1, 1;1f x x   −

max 5T =

mailto:dangvietdong.ninhbinh.vn@gmail.com
https://www.facebook.com/dongpay


ĐẶNG VIỆT ĐÔNG 

  Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A                         Ôn tập BKI Toán 10 

 

 

ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.ninhbinh.vn@gmail.com                                         Trang 420    

Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - Kênh Youtube: Thầy Đặng Việt Đông  

Câu 50.   Cho tam giác đều ABC  cạnh a . Biết rằng tập hợp các điểm M  thỏa mãn đẳng thức 

2 3 4MA MB MC MB MA+ + = −  là đường tròn cố định có bán kính .R  Tính R  theo .a  

 A. 
2

a
R = . B. 

4

a
R = . C. 

3

a
R = . D. 

9

a
R = . 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có ( ) ( ) ( )2 3 4 2 3 4 .MA MB MC MI IA MI IB MI IC+ + = + + + + +  

Chọn điểm I  sao cho 2 3 4 0IA IB IC+ + = ( )3 0.IA IB IC IC IA + + + − =  

Gọi G  là trọng tâm của tam giác ABC 3 .IA IB IC IG + + =  

Khi đó 9 0 9 0 9 .IG IC IA IG AI IC IG CA+ − =  + + =  =  ( ) . Suy ra I cố định. 

Do đó: 2 3 4 9 2 3 4 9 .MA MB MC MB MA MI IA IB IC AB MI AB+ + = −  + + + =  =  

Vì I  là điểm cố định thỏa mãn ( )  nên tập hợp các điểm M  cần tìm là đường tròn tâm ,I  bán 

kính .
9 9

AB a
R = =

 
------------- HẾT ------------- 
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ĐỀ 21 

ĐẶNG VIỆT ĐÔNG 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I  

Môn:  TOÁN, Lớp 10  

    Thời gian làm bài: 90 phút, không tính thời gian phát đề 

 

 

Câu 1.   Hình vẽ sau đây biểu diễn tập hợp nào? 

 

 A.  )1;A = + . B.  | 1A x x=   . 

 C. ( ;1A = − . D. ( )1;A = + . 

Câu 2.   Tọa độ đỉnh I của parabol 
2 2 5y x x= − + là: 

 A. ( )1;8− . B. ( )1; 4− . C. ( )4;1 . D. ( )1; 4 . 

Câu 3.  Cho mệnh đề chứa biến: ( ) 2" 15 "P x x x x= +    . 

Mệnh đề nào sau đây là đúng? 

 A. ( )3P . B. ( )4P . C. ( )0P . D. ( )5P . 

Câu 4.  Cho , ,A B C  là các tập hợp. Mệnh đề nào sau đây sai? 

 A. ,A B x x A x B=     . 

 B. Tập A  có ít nhất hai tập con là A và  . 

 C. Nếu A B  và B C  thì A C . 

 D. Nếu tập A  là con của tập B  thì ta ký hiệu A B . 

Câu 5.  Cho tam giác ABC  vuông tại A có AB a= , 2AC a= . Tính AB AC− . 

 A. 3a . B. 5a . C. a . D. 2a . 

Câu 6.  Trong các hàm số nào sau đây, hàm số nào là hàm số lẻ? 

 A. ( ) 1 1g x x x= + + − . B. 
1

( )h x x
x

= +  

 C. 2( ) 1 2f x x= + − . D. 
2k( )x x x= + . 

Câu 7.  Cho ( )P  có phương trình 2 2 4y x x= − + . Tìm điểm mà parabol đi qua. 

 A. ( )3;1N − . B. ( )4;0P = . C. ( )3;19M − . D. ( )4;2Q . 

Câu 8.  Với 𝐷𝐸⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ (khác vectơ - không) thì độ dài đoạn 𝐸𝐷 được gọi là 

 A. Độ dài của 𝐸𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗.  B. Hướng của 𝐸𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗.  C. Giá của 𝐸𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗.  D. Phương của 𝐸𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗.  

Câu 9.   Tìm số phần tử của tập hợp  | 3 4A x x=  −   . 

 A. 8 . B. 7 . C. 6 . D. 5 . 

Câu 10.   Sử dụng máy tính bỏ túi, hãy viết giá trị gần đúng của 𝜋2 chính xác đến hàng phần nghìn. 

 A. 9,871. B. 9,873. C. 9,870. D. 9,872. 

Câu 11.   Cho hai tập hợp  1;2;4;7;9X = và  1;0;7;10Y = − . Tập hợp \X Y có bao nhiêu phần tử? 

 A. 2 . B. 3 . C. 4 . D. 5 . 

Câu 12.  Cho tam giác ABC  có M , N , P  lần lượt là trung điểm của AB , AC , BC . Khi đó, các vectơ đối 

của vectơ PN  là 

 A. MB , AM , BA . B. AM , MB , NP . C. AM , BM , NP . D. MA , MB , NP . 
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Câu 13.  Cho hai điểm ,A B  phân biệt. Khẳng định nào sau đây là sai? 

 A. 1
AB

AB
= . B. 0AB  . C. 0AB  . D. 0AB  . 

Câu 14.   Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai? 

 A. Tồn tại số nguyên tố chia hết cho 5. B. 2, 1n n  chia hết cho 4. 

 C. 2, 2 8 0.x x  D. 2, 11 2n n n  chia hết cho 11. 

Câu 15.   Hàm số (2 ) 3y m x m= − − nghịch biến trên khi: 

 A. 0m  . B. 2m . C. 2m = . D. 2m  . 

Câu 16.   Cho đường tròn O  và hai tiếp tuyến song song với nhau tiếp xúc với ( )O  tại hai điểm A  và .B  

Mệnh đề nào sau đây đúng? 

 A. .AB BA= −  B. .OA OB= −  C. .AB OB= −  D. .OA OB= −  

Câu 17.   Cho hàm số 

2 1 khi 3

7
khi 3

2

x x

y x
x

− +  −


=  +
 −



. Biết ( )0 5f x =  thì 0x  là 

 A. 0 . B. 1. C. 2− . D. 3 . 

Câu 18.  Cho hàm số = − + −2

4 3y x x . Khẳng định nào sau đây sai? 

 A. Hàm số nghich biến trên khoảng ( )1;+  và đồng biến trên khoảng ( );1− . 

 B. Hàm số nghịch biến trên khoảng ( )2;+  và đồng biến trên khoảng ( ); 2− . 

 C. Trên khoảng ( )3;+  hàm số nghịch biến. 

 D. Trên khoảng ( ); 1− −  hàm số đồng biến. 

Câu 19.  Cho tam giác ABC . Vị trí của điểm M  sao cho có 0MA MB MC− + =  là 

 A. M là đỉnh thứ tư của hình bình hành CABM . 

 B. M  trùng B . 

 C. M là đỉnh thứ tư của hình bình hành CBAM . 

 D. M  trùng C . 

Câu 20.   Đồ thị của hàm số 2
2

x
y = − +  là hình nào trong các hình cho dưới đây? 

 A. . B. . 

 C. . D. . 
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Câu 21.   Cho hình lục giác đều ABCDEF  có tâm O . Số các vectơ bằng OC  có điểm đầu và điểm cuối là 

các đỉnh của lục giác là: 

 A. 4 . B. 6 . C. 3 . D. 2 . 

Câu 22.  Cho AB  khác 0  và cho điểm C . Có bao nhiêu điểm D  thỏa mãn AB CD= ? 

 A. Vô số. B. 1 điểm. 

 C. 2  điểm. D. Không có điểm nào. 

Câu 23.   Đường thẳng ( ): 2 6md m x my− + = −  luôn đi qua điểm 

 A. ( )1; 5− . B. ( )3;1 . C. ( )3; 3− . D. ( )2;1 . 

Câu 24.   Tìm tất cả các giá trị của m để hai đồ thị hàm số 2 2 3y x x= − − + và 2y x m= − có điểm chung? 

 A. 
7

2
m  − . B. 

7

2
m  − . C. 

7

2
m = − . D. 

7

2
m  − . 

Câu 25.   Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng a . Khi đó AB CA+ bằng 

 A. 
3

2

a
. B. 3a . C. 2a . D. a . 

Câu 26.   Cho hai tập hợp  1, 2,3, 4A =  và  1, 2,3, 4,5,6,7,8,9B = . Có bao nhiêu tập hợp X  thỏa mãn 

A X B = ? 

 A. 8 . B. 64 . C. 32 . D. 16 . 

Câu 27.   Cho hai tập hợp  /10A x x=  ,  2/ 6 5 0B x x x=  − + =  và 4  mệnh đề 

(I). A B A =  

(II). A B B =  

(III).  \ 2;5A B =  

(IV). \B A=  

Có bao nhiêu mệnh đề sai trong 4  mệnh đề trên? 

 A. 1. B. 2 . C. 3 . D. 4 . 

Câu 28.  Viết tập hợp ( )( ) 22 1 5 6 0A x x x x=  + − + =  bằng cách liệt kê. 

 A.  2;3 . B. 
1

;2;3
2

 
− 
 

. C.  1;2− . D.  1;2;3− . 

Câu 29.   Cho hình Cho hình bình hành , ,ABCD M N lần lượt trên ,AB CD sao cho 
1 1

,
3 2

AM CN

AB CD
= = và G

trọng BMN . Đẳng thức nào sau đây là sai? 

 A. 2 0AN AC AB− + = . B. 18 5 0AG AB AC− − = . 

 C. 0DA DB DC− + = . D. 2AB AC AD AC+ + = . 

Câu 30.  Tập hợp   ( )1;4 \ 1;6D = −  là tập nào sau đây ? 

 A.  1;1−  B. ( )4;6  C. ( )1;1−  D.  )1;6−  

Câu 31.  Biết rằng đồ thị của hàm số y ax b= +  đi qua điểm (1; 4)M  và song song với đường thẳng 2 1y x= +

. Tính tổng .S a b= +  

 A. 0S =  B. 4S = − . C. 4S = . D. 2S = . 

Câu 32.   Tìm tập xác định D của hàm số 𝑓(𝑥) = {

1

𝑥
; 𝑥 ≥ 1

√𝑥 + 1 ; 𝑥 < 1
.  

 A. D = [−1; 1).  B. D = ℝ.  C. D = [−1;+∞).  D. D = {−1}.  
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Câu 33.  Cho ( ) ( )2; ; ;A B m= + = + . Điều kiện cần và đủ của m  sao cho B  là tập con của A  là 

 A. 2m = . B. 2m  . C. 2m . D. 2m . 

Câu 34.   Bảng biến thiên của hàm số 22 4 1y x x= − + +  là bảng nào sau đây? 

 A.  B. . 

 C. . D. . 

Câu 35.   Cho hình bình hành .ABCD  Gọi G  là trọng tâm của tam giác ABC . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

 A. GA GC GD O . B. GA GD GC CD . 

 C. GA GC GD BD . D. GA GC GD CD . 

Câu 36.   Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề? 

a) Hãy đi nhanh lên! 

b) Hà Nội là thủ đô của Việt Nam. 

c) 5 + 7 + 4 = 15.  

d) Năm 2018 là năm nhuận. 

Câu 37.  Cho tam giác ABC . Gọi M  là điểm được xác định: 4 3 0− =BM BC . Khi đó vectơ AM  bằng: 

 A. 
1 2

3 3
+AB AC . B. 

1 3

4 4
+AB AC . C. +AB AC . D. 

1 1

2 3
+AB AC . 

Câu 38.   Cho hàm số ( )
2

2

x
f x

x m

+
=

−
, với m là tham số. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số xác 

định trên  )0;1 . 

 A. 0m  hoặc 
1

2
m  . B. 0m  hoặc 

1

2
m  . 

 C. 0m  hoặc 
1

2
m  . D. 0m  hoặc 

1

2
m  . 

Câu 39.   Cho tập ( ); 2A m m= + và tập ( )0;5B = . Có bao nhiêu số nguyên m để A B  ? 

 A. 5 . B. 6 . C. 7 . D. 4 . 

Câu 40.  Có bao nhiêu giá trị nguyên của m  để phương trình ( ) ( )
2 22 4 3 2 0x x x m− − − + =  có 4  nghiệm phân 

biệt? 

 A. 28 . B. 0 . C. 30 . D. Vô số. 

Câu 41.   Cho hàm số 2y ax bx c= + + đạt giá trị nhỏ nhất bằng 2 khi 1x = và nhận giá trị bằng 3 khi x = 2. 

Giá trị abcbằng 

 A. 1. B. 6− . C. 6 . D. 2− . 

Câu 42.   Lớp 10A  có 35  học sinh làm bài kiểm tra môn toán. Đề bài gồm có 3  bài toán. Sau khi kiểm tra, 

cô giáo tổng hợp được kết quả như sau: có 20  em giải được bài toán thứ nhất, 14  em giải được bài 

toán thứ hai, 10  em giải được bài toán thứ ba, 5  em giải được bài toán thứ hai và thứ ba, 2  em giải 
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được bài toán thứ nhất và thứ hai, 6  em giải được bài toán thứ nhất và thứ ba, chỉ có 1 học sinh đạt 

điểm 10  vì giải được cả ba bài toán. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh không giải được bài toán 

nào? 

 A. 1. B. 0 . C. 2 . D. 3 . 

Câu 43.  Cho tam giác đều ABC  cạnh 2a  có G  là trọng tâm. Khi đó AB GC−  là 

 A. 
2

3

a
. B. 

3

3

a
. C. 

4 3

3

a
. D. 

2 3

3

a
. 

Câu 44.  Cho 3 tập hợp  2,3,4,5,6,7A = ;  2,3,6B =  và  1, 2,3, 4,5,6,7 ,8E = . Có bao nhiêu tập hợp 

X E  sao cho: A X B = . 

 A. 32 . B. 8 . C. 1. D. 4 . 

Câu 45.  Đồ thị hàm số 3 2y x= +  cắt hai trục tọa độ ,Ox Oy  lần lượt tại A  và B . Tính diện tích tam giác 

OAB . 

 A. 
4

3
OABS = . B. 

2

3
OABS = . C. 

1

2
OABS = . D. 

3

2
OABS =  

Câu 46.  Khi một quả bóng được ném lên, nó sẽ đạt đến độ cao nào đó rồi rơi xuống. Biết quỹ đạo của quả 

bóng là một cung Parabol trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oth , trong đó t  là thời gian (tính bằng 

giây), kể từ khi quả bóng được đá lên, h  là độ cao (tính bằng mét) của quả bóng. Giả thiết rằng quả 

bóng được đá lên từ độ cao 1,2m . Sau đó 1 giây, nó đạt độ cao 8,5m và 2  giây sau khi đá nó lên, nó 

ở độ cao 6m . Sau bao lâu thì quả bóng sẽ chạm đất kể từ khi đá lên (Tính chính xác đến hàng phần 

trăm)? 

 A. 2,58giây. B. 2,57 giây. C. 2,56 giây. D. 2,59 giây. 

Câu 47.   Đặt 2( )f x ax bx c= + + và 2( )g x cx bx a= + + , giả sử | ( ) | 1, [ 1;1]f x x   − . Tính 
[ 1;1]
max ( )M g x
−

= ? 

 A. 2M =− . B. 2M = . C. 1M = . D. 1M =− . 

Câu 48.   Cho parabol ( ) 2: 2018 3P y x x= + + và đường thẳng : 4d y mx= + . Biết cắt tại hai điểm phân 

biệt có hoành độ lần lượt là 1 2,x x .Tìm giá trị nhỏ nhất của 1 2T x x= − . 

 A. 2.T =  B. 4.T =  C. 2018.T =  D. 0.T =  

Câu 49.  Cho tam giác ABC . Tập hợp những điểm M  sao cho 2 6MA MB MA MB+ = −  là: 

 A. M  nằm trên đường thẳng qua trung điểm AB  và song song với BC . 

 B. M  nằm trên đường tròn tâm I , bán kính 2R AC=  với I  nằm trên cạnh AB  sao cho 2IA IB= . 

 C. M  nằm trên đường tròn tâm I , bán kính 2R AB=  với I  nằm trên cạnh AB  sao cho 2IA IB= . 

 D. M  nằm trên đường trung trực của BC . 

Câu 50.  Cho ABC  đều cạnh .a  Tìm giá trị nhỏ nhất của 3P MA MB MC MA MB MC= + + + − + . 

 A. 2 3a . B. 3a . C. 
2 3

3

a
. D. 

3

3

a
. 

  

d ( )P

,A B
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ĐỀ 21 

ĐẶNG VIỆT ĐÔNG 

HDG ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I  

Môn:  TOÁN, Lớp 10  

    Thời gian làm bài: 90 phút, không tính thời gian phát đề 

 

Câu 1.   Hình vẽ sau đây biểu diễn tập hợp nào? 

 

 A.   )1;A = + . B.   | 1A x x=   . 

 C.  ( ;1A = − . D.  ( )1;A = + . 

Lời giải 

Chọn A 

Hình vẽ trên biểu diễn cho tập hợp  )1;A = + . 

 

Câu 2.   Tọa độ đỉnh I của parabol 
2 2 5y x x= − + là: 

 A.  ( )1;8− . B.  ( )1; 4− . C.  ( )4;1 . D.  ( )1; 4 . 

Lời giải 

Chọn D 

Hàm số
2 2 5y x x= − +  có 1

2

b
x

a
= − = , ( )1 4y = . 

Suy ra parabol 
2 2 5y x x= − + có tọa độ đỉnh là ( )1; 4I . 

 

Câu 3.  Cho mệnh đề chứa biến: ( ) 2" 15 "P x x x x= +    . 

Mệnh đề nào sau đây là đúng? 

 A. ( )3P . B. ( )4P . C. ( )0P . D. ( )5P . 

Lời giải 

Chọn D 

Vì thay lần lượt các giá trị x  bằng 0  ;5  ;3  ; 4  vào ( )P x  thấy 5x =  cho mệnh đề đúng. 

Câu 4.  Cho , ,A B C  là các tập hợp. Mệnh đề nào sau đây sai? 

 A. ,A B x x A x B=     . 

 B. Tập A  có ít nhất hai tập con là A và  . 

 C. Nếu A B  và B C  thì A C . 

 D. Nếu tập A  là con của tập B  thì ta ký hiệu A B . 

Lời giải 

Chọn A 

+ Theo tính chất của tập hợp con thì Nếu A B  và B C  thì A C . Do đó, A đúng. 

+ B đúng. 

+ Ta có: ( : )A B x x A x B=       do dó C sai. 

+ Ta có: tập   là tập con của mọi tập hợp và tập hợp A  là tập con của chính nó. Do đó, D đúng. 

Câu 5.  Cho tam giác ABC  vuông tại A có AB a= , 2AC a= . Tính AB AC− . 
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 A. 3a . B. 5a . C. a . D. 2a . 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có 2 2 2 24 5AB AC CB CB AB AC a a a− = = = + = + = . 

Câu 6.  Trong các hàm số nào sau đây, hàm số nào là hàm số lẻ? 

 A. ( ) 1 1g x x x= + + − . B. 
1

( )h x x
x

= +  

 C. 2( ) 1 2f x x= + − . D. 2k( )x x x= + . 

Lời giải 

Chọn B 

Xét 
1

( )h x x
x

= +  có TXĐ  \ 0D = và với x D x D −   

1 1
( ) ( )h x x x h x

x x

 
− = − + = − + = − 

−  
 nên 

1
( )h x x

x
= +  là một hàm số lẻ. 

Câu 7.  Cho ( )P  có phương trình 2 2 4y x x= − + . Tìm điểm mà parabol đi qua. 

 A. ( )3;1N − . B. ( )4;0P = . C. ( )3;19M − . D. ( )4;2Q . 

Lời giải 

Chọn C 

Thử trực tiếp thấy tọa độ của ( )3;19M −  thỏa mãn phương trình parabol. 

Câu 8.  Với 𝐷𝐸⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ (khác vectơ - không) thì độ dài đoạn 𝐸𝐷 được gọi là 

 A. Độ dài của 𝐸𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗.  B. Hướng của 𝐸𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗.  C. Giá của 𝐸𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗.  D. Phương của 𝐸𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗.  

Lời giải 

Chọn A 

Câu 9.   Tìm số phần tử của tập hợp  | 3 4A x x=  −   . 

 A. 8 . B. 7 . C. 6 . D. 5 . 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có :    | 3 4 2; 1;0;1;2;3;4A x x=  −   = − − , suy ra ( ) 7n A = . 

Câu 10.   Sử dụng máy tính bỏ túi, hãy viết giá trị gần đúng của 𝜋2 chính xác đến hàng phần nghìn. 

 A.  9,871. B.  9,873. C.  9,870. D.  9,872. 

Lời giải 

Chọn C 

𝜋2
𝑀𝑇𝐶𝑇
→   𝜋2 = 9,8696044011. . .→ làm tròn đến hàng phần nghìn ta được kết quả: 9,870.  

Câu 11.   Cho hai tập hợp  1;2;4;7;9X = và  1;0;7;10Y = − . Tập hợp \X Y có bao nhiêu phần tử? 

 A.  2 . B.  3 . C.  4 . D.  5 . 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có:  \ 1;2;4;9X Y = nên tập hợp \X Y có 4 phần tử. 

 

Câu 12.  Cho tam giác ABC  có M , N , P  lần lượt là trung điểm của AB , AC , BC . Khi đó, các vectơ đối 

của vectơ PN  là 
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 A. MB , AM , BA . B. AM , MB , NP . C. AM , BM , NP . D. MA , MB , NP . 

Lời giải 

Chọn B 

 
Từ giả thiết, ta có PN  là đường trung bình của tam giác ABC  nên / /PN AB  và PN AM= , 

PN MB= . 

Do đó ta có vectơ đối của vectơ PN  là các vectơ AM , MB , NP . 

Câu 13.  Cho hai điểm ,A B  phân biệt. Khẳng định nào sau đây là sai? 

 A. 1
AB

AB
= . B. 0AB  . C. 0AB  . D. 0AB  . 

Lời giải 

Chọn D 

Phương án C sai vì hai điểm phân biệt ,A B  luôn có độ dài 0AB  . 

Câu 14.   Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai? 

 A. Tồn tại số nguyên tố chia hết cho 5. B. 2, 1n n  chia hết cho 4. 

 C. 
2, 2 8 0.x x  D. 2, 11 2n n n  chia hết cho 11. 

Lời giải 

Chọn B 

Đáp án A đúng vì tồn tại 2x = . 

Đáp án B đúng vì tồn tại 3n = . 

Đáp án C đúng vì tồn tại số 5 là số nguyên tố và chia hết cho 5. 

Đáp án D sai vì: 

Với k , ta có: 

 Khi 2 24 1 16 1n k n k  không chia hết cho 4. 

 Khi 2 24 1 1 16 8 2n k n k k  không chia hết cho 4. 

 Khi 2 24 2 1 16 16 5n k n k k  không chia hết cho 4. 

 Khi 2 24 3 1 16 24 10n k n k k  không chia hết cho 4. 

Suy ra 2, 1n n không chia hết cho 4. 

Câu 15.   Hàm số (2 ) 3y m x m= − − nghịch biến trên khi: 

 A.  0m  . B.  2m . C.  2m = . D.  2m  . 

Lời giải 

Chọn D 

Hàm số nghịch biến trên 2 0 2m m −    . 

 

Câu 16.   Cho đường tròn O  và hai tiếp tuyến song song với nhau tiếp xúc với ( )O  tại hai điểm A  và .B  

Mệnh đề nào sau đây đúng? 

 A. .AB BA= −  B. .OA OB= −  C. .AB OB= −  D. .OA OB= −  

Lời giải 

Chọn B 

mailto:dangvietdong.ninhbinh.vn@gmail.com
https://www.facebook.com/dongpay


ĐẶNG VIỆT ĐÔNG 

  Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A                         Ôn tập BKI Toán 10 

 

 

ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.ninhbinh.vn@gmail.com                                         Trang 429    

Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - Kênh Youtube: Thầy Đặng Việt Đông  

 

Do hai tiếp tuyến song song và ,A B  là hai tiếp điểm nên AB  là đường kính. 

Do đó O  là trung điểm của AB . 

Suy ra OA OB= − . 

Câu 17.   Cho hàm số 

2 1 khi 3

7
khi 3

2

x x

y x
x

− +  −


=  +
 −



. Biết ( )0 5f x =  thì 0x  là 

 A. 0 . B. 1. C. 2− . D. 3 . 

Lời giải 

Chọn D 

TH1. 0 3x  − : Với ( )0 5f x =
02 1 5x − + = 0 2x = −  (loại). 

TH2. 0 3x  − : Với ( )0 5f x = 0
0

7
5 3

2

x
x

+
 =  =  (nhận). 

Câu 18.  Cho hàm số = − + −2

4 3y x x . Khẳng định nào sau đây sai? 

 A. Hàm số nghich biến trên khoảng ( )1;+  và đồng biến trên khoảng ( );1− . 

 B. Hàm số nghịch biến trên khoảng ( )2;+  và đồng biến trên khoảng ( ); 2− . 

 C. Trên khoảng ( )3;+  hàm số nghịch biến. 

 D. Trên khoảng ( ); 1− −  hàm số đồng biến. 

Lời giải 

Chọn A 

Tập xác định: D= . 

Ta có: 2; 1
2 4

 
b

a a

−
− = = ; 1 0a = −   

Nên hàm số nghich biến trên khoảng ( )2;+  và đồng biến trên khoảng ( ); 2− . 

Câu 19.  Cho tam giác ABC . Vị trí của điểm M  sao cho có 0MA MB MC− + =  là 

 A. M là đỉnh thứ tư của hình bình hành CABM . 

 B. M  trùng B . 

 C. M là đỉnh thứ tư của hình bình hành CBAM . 

 D. M  trùng C . 

Lời giải 

Chọn C 
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Ta có: 0MA MB MC− + = 0BA MC + = MC AB = . 

Tứ giác CBAM  là hình bình hành. 

Câu 20.   Đồ thị của hàm số 2
2

x
y = − +  là hình nào trong các hình cho dưới đây? 

 A. . B. . 

 C. . D. . 

Lời giải 

Chọn D 

Do đồ thị hàm số 2
2

x
y = − +  luôn đi qua điểm ( )0;2A  và ( )4;0B  nên chọn .A  

Câu 21.   Cho hình lục giác đều ABCDEF  có tâm O . Số các vectơ bằng OC  có điểm đầu và điểm cuối là 

các đỉnh của lục giác là: 

 A. 4 . B. 6 . C. 3 . D. 2 . 

Lời giải 

Chọn D 

 

Các vectơ bằng OC  có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của lục giác là: , .AB ED  

Câu 22.  Cho AB  khác 0  và cho điểm C . Có bao nhiêu điểm D  thỏa mãn AB CD= ? 

 A. Vô số. B. 1 điểm. 

 C. 2  điểm. D. Không có điểm nào. 

Lời giải 

Chọn A 

AB CD=  AB CD = . Do , ,A B C  cố định nên có vô số điểm D  thỏa mãn. Tập hợp điểm D  là 

đường tròn tâm C  bán kính AB . 

Câu 23.   Đường thẳng ( ): 2 6md m x my− + = −  luôn đi qua điểm 
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 A. ( )1; 5− . B. ( )3;1 . C. ( )3; 3− . D. ( )2;1 . 

Lời giải 

Chọn C 

( )2 6m x my− + = − ( ) ( )2 6 0        x y m x + − + =   

Phương trình ( ) luôn đúng với mọi m  khi 
0

2 6 0

x y

x

+ =

− + =

3

3

x

y

=
 

= −
 

Vậy md  luôn đi qua điểm cố định ( )3; 3− . 

Câu 24.   Tìm tất cả các giá trị của m để hai đồ thị hàm số 2 2 3y x x= − − + và 2y x m= − có điểm chung? 

 A.  
7

2
m  − . B.  

7

2
m  − . C.  

7

2
m = − . D.  

7

2
m  − . 

Lời giải 

Chọn B 

Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hai hàm số đã cho là: 
2 2 22 3 2 2 3 0x x x m x x m− − + = −  + − − = (1) 

Hai đồ thị của hai hàm số đã cho có điểm chung khi và chỉ khi ( )1 có nghiệm 

7
' 0 7 2 0

2
m m   +    − . 

 

Câu 25.   Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng a . Khi đó AB CA+ bằng 

 A. 
3

2

a
. B. 3a . C. 2a . D. a . 

Lời giải 

Chọn D 

 Ta có AB CA CB CB a+ = = = . 

Câu 26.   Cho hai tập hợp  1, 2,3, 4A =  và  1, 2,3, 4,5,6,7,8,9B = . Có bao nhiêu tập hợp X  thỏa mãn 

A X B = ? 

 A. 8 . B. 64 . C. 32 . D. 16 . 

Lời giải 

Chọn D 

Câu 27.   Cho hai tập hợp  /10A x x=  ,  2/ 6 5 0B x x x=  − + =  và 4  mệnh đề 

(I). A B A =  

(II). A B B =  

(III).  \ 2;5A B =  

(IV). \B A=  

Có bao nhiêu mệnh đề sai trong 4  mệnh đề trên? 

 A. 1. B. 2 . C. 3 . D. 4 . 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có    /10 1;2;5;10A x x=  =  và    2/ 6 5 0 1;5B x x x=  − + = = . 

Khi đó  1;2;5;10A B A = = . Suy ra mệnh đề (I) đúng. 

 1;5A B B = = . Suy ra mệnh đề (II) đúng. 
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 \ 2;10A B = . Suy ra mệnh đề (III) sai. 

\B A= . Suy ra mệnh đề (IV) đúng. 

Câu 28.  Viết tập hợp ( )( ) 22 1 5 6 0A x x x x=  + − + =  bằng cách liệt kê. 

 A.  2;3 . B. 
1

;2;3
2

 
− 
 

. C.  1;2− . D.  1;2;3− . 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có ( )( )2

2

1

2
2 1 0

2 1 5 6 0 2
5 6 0

3

x

x
x x x x

x x
x


= −

+ = 
+ − + =   = 

− + +  =



. 

Do  2;3x A  = . 

Câu 29.   Cho hình Cho hình bình hành , ,ABCD M N lần lượt trên ,AB CD sao cho 
1 1

,
3 2

AM CN

AB CD
= = và G

trọng BMN . Đẳng thức nào sau đây là sai? 

 A.  2 0AN AC AB− + = . B.  18 5 0AG AB AC− − = . 

 C.  0DA DB DC− + = . D.  2AB AC AD AC+ + = . 

Lời giải 

Chọn B 

 
Vì G trọng tâm BMN nên: 

( )
1 1

3 2
3 2

AG AB AM AN AB AB AC AB= + + = + + −
5 5 1

3
6 18 3

AG AB AC AG AB AC= +  = +  

18 5 6 0AG AB AC − − = . Đáp án B sai, chọn B 

 

Câu 30.  Tập hợp   ( )1;4 \ 1;6D = −  là tập nào sau đây ? 

 A.  1;1−  B. ( )4;6  C. ( )1;1−  D.  )1;6−  

Lời giải 

Chọn A 

 

 
Câu 31.  Biết rằng đồ thị của hàm số y ax b= +  đi qua điểm (1; 4)M  và song song với đường thẳng 2 1y x= +

. Tính tổng .S a b= +  

 A. 0S =  B. 4S = − . C. 4S = . D. 2S = . 

Lời giải 

Chọn C 

Đồ thị của hàm số ( )y ax b= +   song song với đường thẳng 2 1 2y x a= +  =  

A B

C
D

N

M

x6-5 -4 -3 -2 -1 5432O 1

x6-5 -4 -3 -2 -1 5432O 1
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  đi qua điểm (1; 4) 4 2.1 b b 2M  = +  = . Do đó 4.S a b= + =  

Câu 32.   Tìm tập xác định D của hàm số 𝑓(𝑥) = {

1

𝑥
; 𝑥 ≥ 1

√𝑥 + 1 ; 𝑥 < 1
.  

 A.  D = [−1; 1).  B.  D = ℝ.  C.  D = [−1;+∞).  D.  D = {−1}.  

Lời giải 

Chọn A 

Hàm số xác định khi [
{
𝑥 ≥ 1
𝑥 ≠ 0

{
𝑥 < 1
𝑥 + 1 ≥ 0

⇔ [
𝑥 ≥ 1

{
𝑥 < 1
𝑥 ≥ −1

⇔ 𝑥 ≥ −1. 

Vậy xác định của hàm số là D = [−1;+∞). 

Câu 33.  Cho ( ) ( )2; ; ;A B m= + = + . Điều kiện cần và đủ của m  sao cho B  là tập con của A  là 

 A. 2m = . B. 2m  . C. 2m . D. 2m . 

Lời giải 

Chọn C 

Để 2B A m   . 

Câu 34.   Bảng biến thiên của hàm số 22 4 1y x x= − + +  là bảng nào sau đây? 

 A.  B. . 

 C. . D. . 

Lời giải 

Chọn D 

Do hệ số 2 0a = −   nên parabol có bề lõm hướng xuống và đỉnh có tọa độ ( )1;3I . 

Câu 35.   Cho hình bình hành .ABCD  Gọi G  là trọng tâm của tam giác ABC . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

 A. GA GC GD O . B. GA GD GC CD . 

 C. GA GC GD BD . D. GA GC GD CD . 

Lời giải 

Chọn C 

 

Vì G  là trọng tâm của tam giác ABC  nên .GA GB GC O  

Do đó GA GC GD GA GC GB BC CD GA GB GC BC CD  

BC CD BD . 

D

CB

A

G
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Câu 36.   Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề? 

a) Hãy đi nhanh lên! 

b) Hà Nội là thủ đô của Việt Nam. 

c) 5 + 7 + 4 = 15.  

d) Năm 2018 là năm nhuận. 

 A.  2.  B.  4.  C.  3.  D.  1.  

Lời giải 

Chọn C 

Câu 37.  Cho tam giác ABC . Gọi M  là điểm được xác định: 4 3 0− =BM BC . Khi đó vectơ AM  bằng: 

 A. 
1 2

3 3
+AB AC . B. 

1 3

4 4
+AB AC . C. +AB AC . D. 

1 1

2 3
+AB AC . 

Lời giải 

Chọn B 

Từ giả thiết: 4 3 0− =BM BC  4 3 =BM BC
3

4
 =BM BC . 

Ta có: ( )
3 3 1 3

4 4 4 4
AM AB BM AB BC AB AC AB AB AC= + = + = + − = +  

Câu 38.   Cho hàm số ( )
2

2

x
f x

x m

+
=

−
, với m là tham số. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số xác 

định trên  )0;1 . 

 A.  0m  hoặc 
1

2
m  . B.  0m  hoặc 

1

2
m  . 

 C.  0m  hoặc 
1

2
m  . D.  0m  hoặc 

1

2
m  . 

Lời giải 

Chọn D 

Hàm số đã cho xác định khi 2 0 2x m x m−    . 

Tập xác định của hàm số là  \ 2D m= . 

Do đó hàm số xác định trên  )0;1  khi và chỉ khi  )
1

1 2
0;1 2

2 0
0

m m
D

m
m


      

. 

Câu 39.   Cho tập ( ); 2A m m= + và tập ( )0;5B = . Có bao nhiêu số nguyên m để A B  ? 

 A.  5 . B.  6 . C.  7 . D.  4 . 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có A B =khi và chỉ khi 
2 0 2

5 5

m m

m m

+   − 
 

  
. 

Vậy A B  khi và chỉ khi 2 5m−   , mà m là số nguyên nên  1;0;1;2;3;4m − . 

Vậy có 6 giá trị m nguyên để A B  . 
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Câu 40.  Có bao nhiêu giá trị nguyên của m  để phương trình ( ) ( )
2 22 4 3 2 0x x x m− − − + =  có 4  nghiệm phân 

biệt? 

 A. 28 . B. 0 . C. 30 . D. Vô số. 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có: ( ) ( ) ( ) ( )
2 222 2 24 3 2 0 4 3 4 12 0x x x m x x x x m− − − + =  − − − − + = . 

Đặt 2 4t x x= −  với 4t  − . 

Phương trình trở thành 2 23 12 0 3 12t t m m t t− − + =  = − + +  (1) 

Phương trình đã cho có 4  nghiệm phân biệt   PT (1) có hai nghiệm phân biệt lớn hơn 4−  

  Đường thẳng y m=  cắt đồ thị hàm số 2 3 12y t t= − + +  trên ( )4;− +  tại hai điểm phân biệt. 

Bảng biến thiên của hàm số 2 3 12y t t= − + +  trên ( )4;− +  như sau: 

 

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy với 
57

16;
4

m
 

 − 
 

 thì phương trình đã cho có 4 nghiệm phân biệt. 

Do m  nguyên nên  15; 14;...;13;14m − − , có 30  giá trị của m  thỏa mãn. 

Câu 41.   Cho hàm số 2y ax bx c= + + đạt giá trị nhỏ nhất bằng 2 khi 1x = và nhận giá trị bằng 3 khi x = 2. 

Giá trị abcbằng 

 A.  1. B. 6− . C.  6 . D.  2− . 

Lời giải 

Chọn B 

Theo giả thiết, ta có: 

0
0

1
21

22
3 1

2 3
2

4 2 3

a
a

ab
b a

ba
a b

a b c c
a b c

a b c


 =−  = −=  

  = −  
+ =  + + = =  + + =+ + =

 

Vậy abc =-6 

 

Câu 42.   Lớp 10A  có 35  học sinh làm bài kiểm tra môn toán. Đề bài gồm có 3  bài toán. Sau khi kiểm tra, 

cô giáo tổng hợp được kết quả như sau: có 20  em giải được bài toán thứ nhất, 14  em giải được bài 

toán thứ hai, 10  em giải được bài toán thứ ba, 5  em giải được bài toán thứ hai và thứ ba, 2  em giải 

được bài toán thứ nhất và thứ hai, 6  em giải được bài toán thứ nhất và thứ ba, chỉ có 1 học sinh đạt 

điểm 10  vì giải được cả ba bài toán. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh không giải được bài toán 

nào? 
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 A. 1. B. 0 . C. 2 . D. 3 . 

Lời giải 

Chọn D 

Biểu diễn số học sinh làm được bài thứ nhất, bài thứ hai, bài thứ ba bằng biểu đồ Ven như sau: 

 
Vì chỉ có 1 học sinh giải đúng 3  bài nên điền số 1 vào phần chung của 3  hình tròn. 

Có 2  học sinh giải được bài I và bài II, nên phần chung của 2  hình tròn này mà không chung với 

hình tròn khác sẽ điền số 1 (vì 2 1 1− = ). 

Tương tự, ta điền được các số 4  và 5  (trong hình). 

Nhìn vào hình vẽ ta có: 

+ Số học sinh chỉ làm được bài I là: 20 1 1 5 13− − − = (bạn). 

+ Số học sinh chỉ làm được bài II là: 14 1 1 4 8− − − = (bạn). 

+ Số học sinh chỉ làm được bài III là: 10 5 1 4 0− − − = (bạn). 

Vậy số học sinh làm được ít nhất một bài là: (Cộng các phần không giao nhau trong hình) 

13 1 8 5 4 1 0 32+ + + + + + = (bạn). 

Suy ra số học sinh không làm được bài nào là: 35 32 3− =  (bạn). 

Câu 43.  Cho tam giác đều ABC  cạnh 2a  có G  là trọng tâm. Khi đó AB GC−  là 

 A. 
2

3

a
. B. 

3

3

a
. C. 

4 3

3

a
. D. 

2 3

3

a
. 

Lời giải 

Chọn C 

 

Vì G  là trọng tâm của tam giác ABC , ta có AB GC GB GA GC− = − − 2 2GB GB= =  

Lại có 
2 3 3

.
3 2 3

x x
GB = =  AB GC − =  

4 3

3

a
 với 2x a= . 

Câu 44.  Cho 3 tập hợp  2,3,4,5,6,7A = ;  2,3,6B =  và  1, 2,3, 4,5,6,7 ,8E = . Có bao nhiêu tập hợp 

X E  sao cho: A X B = . 

 A. 32 . B. 8 . C. 1. D. 4 . 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có  2,3,4,5,6,7A = ;  2,3,6B = . 

A

B CD

G
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Vì  2,3,6A X B X =   . Gọi  2,3,6M = . 

Vì X E   Tập X  có dạng X = M Y , trong đó Y C  với  \ 1, 4,5,7 ,8C E M= = . 

Khi đó số tập hợp X  bằng số tập hợp Y . 

Số tập Y  là: ( )
50 1 2 3 4 5 5

5 5 5 5 5 5 1 1 2 32C C C C C C+ + + + + = + = = . 

Vậy số tập X  thỏa mãn bài toán là 32 . 

Câu 45.  Đồ thị hàm số 3 2y x= +  cắt hai trục tọa độ ,Ox Oy  lần lượt tại A  và B . Tính diện tích tam giác 

OAB . 

 A. 
4

3
OABS = . B. 

2

3
OABS = . C. 

1

2
OABS = . D. 

3

2
OABS =  

Lời giải 

Chọn B 

Ta có: 
2

;0
3

A
 
− 
 

 và ( )0;2B . Do đó 
2

3
OA =  và 2OB = . 

Vì tam giác OAB vuông tại O  nên 
1

.
2

OABS OAOB=
1 2

. .2
2 3

=
2

3
= . 

Câu 46.  Khi một quả bóng được ném lên, nó sẽ đạt đến độ cao nào đó rồi rơi xuống. Biết quỹ đạo của quả 

bóng là một cung Parabol trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oth , trong đó t  là thời gian (tính bằng 

giây), kể từ khi quả bóng được đá lên, h  là độ cao (tính bằng mét) của quả bóng. Giả thiết rằng quả 

bóng được đá lên từ độ cao 1,2m . Sau đó 1 giây, nó đạt độ cao 8,5m và 2  giây sau khi đá nó lên, nó 

ở độ cao 6m . Sau bao lâu thì quả bóng sẽ chạm đất kể từ khi đá lên (Tính chính xác đến hàng phần 

trăm)? 

 A. 2,58giây. B. 2,57 giây. C. 2,56 giây. D. 2,59 giây. 

Lời giải 

Chọn A 

 
Do bóng được đá từ độ cao 1,2m  nên trong hệ trục tọa độ Oth  ta có Parabol cắt trục Oh  tại điểm có 

tung độ 0 1,2h m= . Khi đó phương trình Parabol có dạng: ( ) ( )2 1, 2 0h t at bt t= + +  . 

Theo giả thiết ta có hệ phương trình: 

( )

( )

1 1,2 8,5 7,3 4,9

2 2,4 12,22 4 2 1,2 6

h a b a b a

a b bh a b

= + + = + = = − 
   

+ = == + + =  

. 

Do đó khi quả bóng chạm đất thì độ cao của quả bóng so với mặt đất bằng 0
20 4,9 12,2 1,2 2,58t t t = − + +   . 

Câu 47.   Đặt 
2( )f x ax bx c= + + và 

2( )g x cx bx a= + + , giả sử | ( ) | 1, [ 1;1]f x x   − . Tính 
[ 1;1]
max ( )M g x
−

= ? 
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 A.  2M =− . B.  2M = . C.  1M = . D.  1M =− . 

Lời giải 

Chọn B 

Chọn 1,0,1x = − và đặt: 

2(1)

( 1)
2

(0)

A B
a C

A f a b c
A B

B f a b c b

C f c
c C

+
= −

= = + + 
− 

= − = − +  = 
 = = =




và | | 1,| | 1,| | 1A B C   . 

Nên 2 2 1 1
( ) ( 1) ( 1) (1 )

2 2 2 2

A B A B
g x Cx x C C x A x B x

− +
= + + − = − + + + − . 

Suy ra 

2

2

2 2

1 1
| ( ) | | ( 1) | | ( 1) | | (1 ) |

2 2

1 1
| 1| | 1| |1 |

2 2

1 1
1 (1 ) (1 ) 2 2, [ 1;1].

2 2

g x C x A x B x

x x x

x x x x x

 − + + + −

 − + + + −

= − + + + − = −    −

 

Ta thấy hàm số 2 2( ) 2 1 ( ) 2f x x g x x= −  = − + là một hàm số thỏa mãn điều kiện bài toán. 

Vậy 
[ 1;1]
max ( ) 2g x
−

= . 

 

Câu 48.   Cho parabol ( ) 2: 2018 3P y x x= + + và đường thẳng : 4d y mx= + . Biết cắt tại hai điểm phân 

biệt có hoành độ lần lượt là 1 2,x x .Tìm giá trị nhỏ nhất của 1 2T x x= − . 

 A.  2.T =  B.  4.T =  C.  2018.T =  D.  0.T =  

Lời giải 

Phương trình hoành độ giao điểm của ( )P và d : 

2 2018 3 4x x mx− + = +
2 ( 2018) 1 0x m x − − − = . 

Nhận thấy phương trình luôn có 2 nghiệm trái dấu 1 2,x x với mọi m R  

Ta có 
1 2 2

1

1
. 1x x x

x
= −  = − .Suy ra 1 1

1 1

1 1
2T x x

x x
= + = +  (do

1

1

1
,x

x
cùng dấu) 

Dấu ‘=” xảy ra khi 2018m= . 

 

Câu 49.  Cho tam giác ABC . Tập hợp những điểm M  sao cho 2 6MA MB MA MB+ = −  là: 

 A. M  nằm trên đường thẳng qua trung điểm AB  và song song với BC . 

 B. M  nằm trên đường tròn tâm I , bán kính 2R AC=  với I  nằm trên cạnh AB  sao cho 2IA IB= . 

 C. M  nằm trên đường tròn tâm I , bán kính 2R AB=  với I  nằm trên cạnh AB  sao cho 2IA IB= . 

 D. M  nằm trên đường trung trực của BC . 

Lời giải 

Chọn C 

Chọn I  nằm trên cạnh AB  sao cho 2 0IA IB+ =  2IA IB =  

d ( )P

,A B
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Ta có: 2 6MA MB MA MB+ = − 2 2 6MI IA MI IB BA + + + =  

3 2 6 2MI IA IB BA MI BA + + =  =  

Vậy tập hợp điểm M  là đường tròn tâm I  và bán kính 2R AB= . 

Câu 50.  Cho ABC  đều cạnh .a  Tìm giá trị nhỏ nhất của 3P MA MB MC MA MB MC= + + + − + . 

 A. 2 3a . B. 3a . C. 
2 3

3

a
. D. 

3

3

a
. 

Lời giải 

Chọn A 

 
Gọi D  là điểm thứ tư của hình thoi ABCD , O  là tâm của hình thoi, G  là trọng tâm ABC . 

Khi đó ta có: 3MA MB MC MG+ + = , MA MB MC MA BC MA AD MD− + = + = + = . 

Do đó ( )3 3 3 3 2 3P MG MD MG MD GD a= + = +  = . 

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi M  nằm trên đoạn GD . 

------------- HẾT ------------- 

 

G

O

DA

CB
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